


GIẢNG GIẢI KINH 
ĐẠI NIÊM XỨ 


: Pa-Auk Tawya Sayadaw 
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Lời Tựa 


Những lời dạy của Đức Phật thực là uyên áo, thâm 
sâu và khó hiểu. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua 
những gì Đức Phật nói trong Kinh Thánh Cầu 
(Ariyapariyesana Sutta) của Trung Bộ kinh (MaJjhima 
Nikäya): 

Sao fa nói Chánh Pháp (Dhamma) 

Được chứng ngộ khó khăn? 

Những ai còn tham sân 

Khó chứng ngộ Pháp này, 


Kẻ ái nhiễm vô minh, 
Không thấy được pháp này) 
Đi ngược dòng, thâm diệu, 
Khó thấy, thật tế nhị. 


Nói gì đến cả Bốn Thánh Đế, ngay như Thánh Đế 
thứ hai, pháp duyên khởi, thôi cũng đã rất khó hiểu rồi. Đó 
là lý do vì sao Đức Phật đã nói với Tôn giả Ananda trong 
Kính Đại Duyên (Mahanidana) của Trường Bộ Kính 
(Digha Nikãya) như vây: 
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'Này Ananda, pháp duyên khởi này thực là 
thâm sâu và uyên áo. Do không chứng ngộ duyên 
khởi với tu) giác trí (anubodha nang) và thông đạt 
trí (pativedha ñãna), các chúng sinh đã bị rồi ren 
trong vòng luân hôi (samsara) giống như một cuộn 
chỉ rồi, giống như mỘt tổ kén, như đám cỏ lau đan 
bện vào nhau không tìm thấy đâu là đầu đâu là 
cuối; và do đó họ không thể thoát khỏi các đoa xứ.) 


Pháp (Dhamma) uyên áo và thâm sâu đến nỗi ngay 
cả một người có trí tuệ giống như đức Độc Giác Phật 
(Paccekabuddha) cũng không thể đem dạy nó cho những 
người khác được. Sở dĩ ngày nay chúng tôi có thể giảng 
dạy Pháp được là nhờ dựa vào những lời dạy của Đức 
Phật. Quý vị phải luôn luôn nhớ rằng đó là những lời dạy 
của Đức Phật chứ không phải những lời dạy của tôi, bởi vì 
tự thân chúng tôi không khám phá ra Pháp, vốn thâm sâu 
và uyên áo ấy. Có một số người gọi những lời dạy của 
Đức Phật ghi lại trong Kinh Điền Päli và Chú giải mà tôi 
đang hành theo và chia sẻ với những người khác là 
phương pháp Pa-Auk, nhưng gọi như vậy là hoàn toàn sai. 
Nó không phải là phương pháp của tôi. 

Là một vị tỳ-kheo, một đệ tử khiêm tốn của Đức 
Phật, chúng tôi sẽ chỉ dạy những gì Đức Phật dạy. Làm thế 
nào chúng tôi có thể tự hào về cái phương pháp ngớ ngân 
của mình được chứ? So với Đức Phật và tám mươi vị đại 
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đệ tử của Ngài, tôi chỉ là một vị tỳ-kheo tầm thường, 
không nghĩa lý gì cả. Chúng ta nên học hỏi từ nơi những 
vị đệ tử lớn của Đức Phật, những con người rất mực khiêm 
tốn. Khi được các vị tỳ-kheo khác yêu cầu giải thích một 
điểm giáo lý nào đó khó hiểu do Đức Phật dạy, nhiều vị 
đại đệ tử đã nói một cách nhún nhường như thế này: “Này 
các hiển giả, cũng như thể một người cân lõi cây, đi tìm 
lõi cây, lang thang đi tìm lõi cây, nghĩ rằng lõi cây phải 
được tìm giữa những cành, lá của một cây lớn đứng thẳng 
có lõi cây, sau khi người ấy đã bỏ qua gốc và thân của nó. 
Và ở đây cũng vậy, các vị nghĩ tôi là người sẽ được hỏi về 
ý nghĩa của điều này, nên sau khi đối diện với bậc Đạo Sư 
quý vị đã bỏ qua Đức Thể Tôn. ` 

Ngay cả tám mươi vị đại đệ tử còn khiêm tốn như 
vậy; chúng tôi là ai mà lại hãnh diện về bản thân mình? Do 
đó điều được xem là rất quan trọng đối với chúng ta là 
phải có thái độ đúng đắn khi học hỏi Pháp (Dhamma). 
Trong Kinh Ví Dụ Con Rắn (Alagaddũpama Sutta) của 
Trung Bộ Kinh (MaJjhima Nikäya), Đức Phật mô tả cách 
học Pháp đúng và cách học pháp sai với ví dụ con rắn như 
Sau: 

'Ở đây, này các tỳ-kheo, một số người 
lâm lạc kia học Pháp - kinh, Ứng tụng, Giải 
thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị 
ngữ, Bồn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương 
quảng — nhưng sau khi học các pháp ấy, họ 
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không quản sát ý nghĩa của lời dạy đó với trí 
tuệ. Do không quán sát lời dạy đó với trí tuệ, 
họ không có được sự chấp nhận theo suy tư 
về Pháp. Thay vào đó họ học pháp chỉ vì lợi 
ích chỉ trích người khác và để chiến thắng 
trong các cuộc tranh luận, và họ không đạt 
được lợt ích nào mà vì mục đích đó họ học 
pháp. Những pháp họ học, do bị nắm bắt sai 
lâm, dẫn đến sự tai hại và khổ đau lâu dài 
cho họ. 

Vĩ như một người cần một con rắn, đi 
tìm rắn, lang thang đi tìm rắn, thấy một con 
răn lớn bèn nắm lấy thân hay nắm lấy đuôi 
của nó. Con rắn sẽ quay trở lại và cắn vào 
tay hay vào chân của người ấy, và vì lý do 
đó người ấy sẽ đi đến cái chết hoặc đau khổ 
gân như chết. Vì sao thế? Vì người ấy năm 
lấy con rắn sai cách. Cũng vậy, ở đây (trong 
giáo pháp này) có một số người lâm lạc học 
Pháp... Những Pháp ấy, do bị họ nắm bắt sai 
cách, dẫn đến sự tai hại và khổ đau lâu dài 
cho họ. 

Ở đây, này các tÈ-kheo, một số thiện 
nam tứ học Pháp - kinh, Ứng tụng, Giải 
thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị 
ngữ, Bồn sanh (chuyện tiên thân), Vị tằng 
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hữu pháp, Phương quảng (vấn và đáp) — và 
sau khi học các pháp ấy, họ quán sát ý nghĩa 
của lời dạy đó với trí tuệ. Do quán sát lời 
dạy đó với trí tuệ, họ có được sự chấp nhận 
theo suy tư về Pháp. Họ không học pháp vì 
lợi ích chỉ trích người khác hoặc vì lợi ích 
chiến thắng trong các cuộc tranh luận, và họ 
đạt đượclợi ích mà vì mục đích đó họ học 
pháp. Những pháp họ học, do được nắm bắt 
đúng cách, dẫn đến sự an vui và hạnh phúc 
lâu đài cho họ. 

Vĩ như một người cần rắn, đi tìm rắn, 
lang thang đi tìm rắn, thấy một con rắn lớn 
và năm lấy nó đúng cách với một cây chĩa 
hai, sau khi đã đè nỗ bằng cây chữa hai, nắm 
nó đúng cách bằng cổ. Và mặc dù con rắn 
có thể quấn quanh tay hay quanh chân của 
người ấy, nhưng người ấy vẫn không đi đến 
cái chết hoặc đau khổ gân như chết vì lý do 
đó. Vì sao thế? Vì người ấy năm lấy con rắn 
đúng cách. Cũng vậy, ở đáy (trong giáo 
pháp này) có một số thiện nam tử học 
Pháp...Những Pháp ấy, do được họ nắm bắt 
đúng cách, dẫn đến sự an vui và hạnh phúc 
lâu đài cho họ. ` 
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Khi chúng ta luận bàn Pháp, chúng ta không nên 
thích chỉ trích, mà nên nói theo những gì đã được ghi lại 
trong Kinh Điển và Chú giải PA], với mục đích tự giải 
thoát mình khỏi sự khổ đau của vòng luân hồi (samsãra). 
Chúng ta chỉ nên nói sự thực. Cũng giống như khi chúng 
ta luận bàn về những điểm của Giới Luật (vinaya) chúng ta 
nên nói theo những gì đã được Đức Phật đề ra, và không 
bao giờ có ý định chỉ trích những vị tỳ-kheo không giữ 
giới luật một cách đúng đắn. Nếu bất cứ khi nào chúng ta 
luận bàn giới luật mà có ý định chỉ trích, thời sẽ không còn 
một cuộc luận bàn giới luật nào nữa và cũng không ai còn 
có thê học luật được nữa. Cũng vậy, chúng ta luận bàn 
Pháp không vì mục đích chỉ trích mà vì muốn tiêu diệt 
những phiền não của chúng ta và chứng đắc Niết-bàn, như 
đã được Đức Phật nói rõ trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipatthana Sutta): 


Nay các tf)-kheo, đáy là con đường 
độc nhất để tịnh hoá các chúng sinh, để vượt 
qua sâu và bỉ, để đoạn tận khổ và ưu, để đạt 
đến chánh đạo và đề chứng ngộ Niết-bàn, đó 
là tứ niệm xứ. ` 


Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ luôn luôn ghi 
nhớ trong tâm mục đích tối hậu của đời mình và bước trên 
chánh đạo hướng đến mục đích đó không đi trệch đường. 
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Tôi xin kết luận bài tựa bằng việc nhìn nhận những 
đóng góp của nhiều người khác giúp cho sự hoàn thành tập 
sách này. Trong tập sách tôi đã rút rất nhiều tư liệu từ Con 
Đường Chánh Niệm (The Way of Mindfulnes), một bản 
dịch tếng Anh của Ngài Soma Thera về bài Kinh Đại 
Niệm Xứ (Mahasatipatthana Sutta) cùng với chú giải và 
phụ chú giải của nó. Một số các vị đệ tử của tôi đã ØIúp 
hiệu đính lại bản dịch Anh ngữ và dịch nó sang tiếng 
Trung Hoa. Đại Học Phật Giáo Hong Shih và Hội Phật 
Giáo Penang đã cung cấp cho chúng tôi những phương 
tiện, như máy vi-tính, máy in, giấy ¡n, để hoàn thành cuốn 
sách này. Tôi cũng xin cám ơn các thí chủ giàu lòng hảo 
tâm sẽ in cuốn sách này vị lợi ích của nhiều người. 

Cuối cùng, tôi muốn chia phần công đức khiêm tốn 
nhất của tôi từ việc thuyết giảng và trả lời những câu hỏi 
được ghi lại trong cuốn sách này đến tất cả chúng sinh 
đồng đều nhau cả thảy. Cầu mong mọi người sớm chứng 
đắc Niết-bàn. 


Pa —-Auk Tawya Sayadaw. 
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Đại Niệm Xứ 
Tường Giải 
GIẢNG GIẢI KINH ĐẠI NIỆM XỨ 


(Mahãsatipa{fhäna Sutta) 


Pa Auk Sayadaw 


Trong khoá thiền này tôi muốn giải thích thật chỉ 
tiết bài Đại Niệm Xứ (Mahãsatipafthäna Suita) cho quý vị 
hiểu. Bài kinh này đã được Đức Phật thuyết giảng khi ngài 
lưu trú tại một thị tứ gọi là Kammasadhamma ở xứ Kưru. 
Chú giải nói rằng thị tứ này không có chỗ nào thích hợp 
cho Đức Thế Tôn ở lại cả. Tuy nhiên, có một khu rừng già 
rộng lớn trong vùng khả ái Ấy, Với nước non đầy đủ, và 
cách thị tứ không xa. Đức Thế Tôn đã sống trong khu rừng 
ấy và lấy thị tứ làm nơi đi khất thực. 


Nhờ phước báu, xứ Kưru có được khí hậu dễ chịu 
và những điêu kiện thoải mái khác, như thức ăn thức uông 


fIÄN ñIẢI KINH ĐẠI NIỆM NỨ 9 


tốt lành thiết yếu cho việc duy trì thân và tâm. Vì thế 
những cư dân ở đó, về thể xác cũng như tỉnh thần, luôn 
luôn khoẻ mạnh, và có được sức mạnh của trí tuệ. Họ có 
khả năng tiếp thu được những giáo lý thâm sâu. Do đó, 
Đức Thế Tôn đã dạy cho họ bài kinh vốn rất sâu xa về 
nghĩa lý này. Ngài đã thiết lập đề mục thiền để đạt đến A- 
la-hán thánh quả ở hai mươi mốt chỗ (trong bài kinh). 
Cũng như một người sau khi đã có được một chiếc giỏ 
bằng vàng sẽ bỏ đầy vào đó với các loại hoa khác nhau 
hay với bảy loại châu báu quý giá khác nhau (san hô, hỗ 
phách, trân châu, mã não v.v... ) như thế nào, ở đây cũng 
vậy, sau khi đã được những người dân xứ Kưru đi theo 
(làm đệ tử), Đức Thế Tôn dạy cho họ những giáo lý thâm 
sâu. Không chỉ bài Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipafthana 
sưa), mà cả những bài Kinh sâu xa khác như 
Mahanidäna Sutta, Sãropama Sutta, Rukkhũpama Sutta, 
Ratthapäala Sutta, Mãgandiyasutta và Aneñjasappäya Sutta 
đã được Đức Thế Tôn thuyết vì lý do này. 


Hơn nữa, trong lãnh thổ ấy, bốn chúng đệ tử: Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, cận sự nam và cận sự nữ, về bản chất 
nói chung, rât nhiệt thành với việc áp dụng chánh niệm 
trong đời sống hành ngày. Ngay cả những người nô lệ, 
những người công nhân và tôi tớ cũng đều nói về việc thực 
hành chánh niệm. Ở những giếng nước hay ở những nhà 
máy dệt người ta không hề nghe thấy những cuộc nói 
chuyện vô ích. Nếu một người phụ nữ hỏi một người phụ 
nữ khác, “Này bạn thân, bạn thực hành niệm xứ nào? và 
nhận được câu trả lời, “Tôi không hành niệm xứ nào cả, ` 
cô ta sẽ chỉ trích người ấy, nói rằng: “Cuộc sống của bạn 
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thật đáng xâu hồ; dù đang sống bạn cũng như thể người 
đã chết rồi vậy." Và cô ta sẽ dạy cho người này một trong 
những niệm xứ để hành theo. Còn nếu cô ta nhận được câu 
trả lời răng họ đang hành niệm xứ như vậy như vậy, cô ta 
sẽ khen ngợi người này: 'Lành thay, lành thay! Cuộc sống 
của bạn thật là diễm phác. Bạn là một con người đích 
thực. Chính vì những người giống như bạn mà Chư Phật 
Chánh Đăng Giác mới xuất hiện trong thể gian này. ` Như 
vậy, sau khi đã có được nhiều người có năng lực trí tuệ 
lắng nghe, Đức Phật đã dạy cho họ bài Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipatthana Suffa) này, một bài Kinh mà nghĩa lý 
của nó vốn rất thâm sâu. Bài Kinh được bắt đầu như sau: 


Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn 
sống trong xứ Kuru tại một thị tứ có tên là 
Kammäsadhamma của những người Kuru. Ở đó 
Đức Thế Tôn đã gọi các vị Tỳ kheo: “Này các Tỳ 
kheo,° Các vị trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn.' Rồi Thế 
Tôn nói như thế sau: “Này các Tỳ kheo, đây là con 
đường độc nhất để thanh tịnh các chúng sinh; để 
vượt qua sâu, bỉ; để đoạn tận khổ, ưu; để đạt đến 
chánh đạo và để chứng đắc Niễt-bàn (Nibbãna), đó 
là tứ niệm xứ. ° 

*Tôi" ở đây nói đến Trưởng lão Änanda, một người 
anh em chú bác của Đức Phật. Tại cuộc Kết Tập Kinh 
Điển lần thứ nhất tổ chức ở Động Sattapanm, Tạng Kinh 
(Suta Pitaka) đã được trùng tuyên bởi Trưởng lão 
Ananda. 
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“Con đường độc nhất” có nghĩa rằng, bản chất của 
nó không phải là con đường đôi. Hay gọi nó là “con đường 
đơn độc" bởi vì nó phải được đi một mình, không có bạn 
đồng hành. Có hai loại người không có bạn: (1) người 
không có bạn, sau khi đã từ bỏ sự tiếp xúc với đám đông, 
và (2) theo nghĩa của người đã viễn ly khỏi tham ái, nhờ 
tâm tịnh chỉ. 


Hay nó được gọi là 'con đường độc nhất” vì nó là 
con đường của một con người toàn hảo nhất. Trong tất cả 
các hàng chúng sinh, Đức Thế Tôn là toàn hảo nhất. Do 
đó, nó được gọi là con đường của Đắng Thế Tôn. Mặc dù 
những người khác cũng có thể đi theo con đường ấy, song 
nó vẫn được xem là con đường của Đức Phật bởi vì ngài 
đã tạo ra nó. Bởi lẽ ây Kinh nói: “Này Bả-la-môn, Đức 
Thể Tôn là bậc sáng tạo của con đường chưa (ai) sảng 
íạo. ” Con đường đó chỉ có trong Pháp và Luật này chứ 
không có trong bất cứ Pháp và Luật nào khác. Vì thế, Đức 
Phật tuyên bố: “Này Subhadda, Bát Thánh Đạo chỉ có thể 
được tìm thấy trong Pháp và Luật này. ` Và hơn nữa, “con 
đường độc nhất” còn có nghĩa: Nó đi đến một (chỗ) - đó là, 
nó chỉ đi đến Niết-bàn (Nibbãna). Mặc dù ở những giai 
đoạn đầu, thiền này tiến hành trên những con đường khác 
nhau, song ở những giai đoạn sau, nó chỉ đi đến một (chỗ), 
Niết-bàn (Nibbãna). Đó là lý do vì sao Phạm-thiên 
Sahampati nói: “Đức Phật, bậc đây lòng bỉ mẫn, thấy 
Niẵ-bàn ở đây không có sanh. Ngài hiểu rõ con đường 
duy nhất dẫn đến đó. Chư Phật chánh đẳng giác và các 
bậc thánh trong quá khứ đã vượt bộc lưu bằng con 
đường này. Chư Phật chánh đẳng giác và các bậc thánh 
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trong tương lai cũng sẽ vượt bộc lưu bằng con đường 
này. Chư Phật chánh đẳng giác và các bậc thánh trong 
hiện tại cũng vượt bộc lưu chỉ bằng con đường này mà 
thôi. Con đường này là Bát Thánh Đạo, phải được đi 
qua bởi những người muốn chứng đắc Niễt-bàn. 

Phụ chú giải (sớ giải) giải thích: Vì Niết-bàn không 
có cái thứ hai, đó là, không có tham ái kể như tính chất 
kèm theo, nên nó được gọi là một. Vì thế mới nói: 'Chẩn 
lý chỉ có một; chán lý không có hai. ` 

Tại sao niệm xứ lại được dụng ý bằng từ “con 
đường”? Chẳng phải ngoài niệm còn có nhiều yếu tố khác 
của đạo, như (chánh) kiến, (chánh) tư duy, (chánh) ngữ, 
(chánh) nghiệp, (chánh) mạng, (chánh) tính tấn, và 
(chánh) định sao? Tắt nhiên là có. Nhưng tất cả những yếu 
tố ấy đã được hàm ý khi niệm xứ được đề cập, bởi vì 
chúng hiện hữu BS: sự RÙ, nhất với niệm kt 


“co th CS Á 


nghĩa gì? Chính theo nha của đạo lộ dẫn đến Niết-bàn 
(Nibbäna), và theo nghĩa của đạo lộ phải được đi qua bởi 
những người mong muôn đạt đên Niêt-bàn (Nibbãna) mà 
nó được gọi là niệm xứ. 

Liên quan đến “con đường độc nhất? này ngày xưa 
đã xảy ra cuộc tranh luận sau. 

Trưởng lão Tam Tạng Cũlanäga nói: “Con đường 


niệm xứ là phần mở đâu của Bát Thánh Đạo.' Ý ngài 
muốn nói rằng niệm xứ là con đường hiệp thế (hiệp thế ở 
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đây cân phải hiêu là còn thuộc về thê gian hay còn năm 
trong tam giới). 


Thây của ngài, Trưởng lão Cũ|asuma thì nói: “Cønø 
đường áy là con đường hôn hợp. ` Y ngài muôn nói đó là 
con đường vừa hiệp thê lần siêu thê. 


Người học trò nói: “Bạch ngài, con đường niệm xứ 
là phân mở đâu đi trước Bát Thánh Đạo (ariyamaggd). ` 


_— VỊ thầy vẫn nhất quyết: “Hiên giả, đó là con đường 
hôn họp. ` 


Vì vị thầy khăng khăng như vậy, nên người học trò 
đành im lặng. Họ ra đi mà không đưa ra một sự kết luận 
nào cả. 

Trên con đường tới bãi tắm người thầy suy xét vẫn 
đề. Ngài đã đọc đi đọc lại bài kinh. Khi ngài đọc đến phần 
ở đây Đức Phật nói: Này các Tỳ kheo, x ghê. nào thực 
hành bốn niệm xứ này trong báy năm," ngài kết luận 
rằng sau khi tâm đạo siêu thế đã khởi lên, sự tiếp tục của 
trạng thái tâm ấy trong bảy năm là không thể có, bởi vì 
tâm đạo chỉ kéo dài một sát-na và không bao giờ khởi lên 
lại. Như vậy người học trò của ngài đúng. Ngay ngày hôm 
ấy, đó là ngày thứ tám của nửa tháng âm lịch, đến phiên 
của Trưởng lão Tam Tạng Cũlanäga giảng Pháp 
(Dhamma). Khi buổi giảng sắp bắt đầu, Trưởng lão 
Cũlasuma đi đến giảng đường và đứng phía sau bục giảng. 


Sau khi người học trò đã đọc lại những vân kệ mở 
đâu vị thây nói với người học trò trong tâm nghe của 
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những người khác. Ngài nói, 'Hiên-giả Cñjanäãga.' Người 
học trò nghe giọng của thầy mình vội trả lời: Thưa! có 
chuyện gì thể, bạch Ngài?' Vị thầy nói: “Nói rằng con 
đường niệm xứ là con đường hôn hợp là không đúng. Hiển 
giả đã đúng khi gọi nó là phần mở đâu của Bát Thánh 
Đạo. ` Như vậy các vị Trưởng lão thời xưa đã không có sự 
đố ky. Họ không chấp chặt chỉ những gì họ thích như thê 
đó là một bó mía. Họ chấp nhận những gì được xem là hợp 
lý và vứt bỏ những gì không hợp lý. 


Trên cơ sở đó, người học trò nhận ra rằng từ một 
điểm mà các bậc thông thạo Pháp (Dhamma) như vị thầy 
đa văn của ngài còn bị lầm lẫn, trong tương lai các bạn 
đồng phạm hạnh rất có thể sẽ còn thiếu tự tin hơn. Ngài 
nghĩ: “Với thẩm quyền của sự trích dẫn từ Kinh Tạng, ta sẽ 
ồn định vấn đề này." Do đó, ngài đưa ra và đặt trước thính 
chúng lời tuyên bố từ Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhidamagga) như sau: “Phẩn mở đầu của con 
đường niệm xứ được gọi là con đường độc nhất. ° Đề giải 
thích tỉ mỉ hơn và đề chỉ ra cho mọi người thấy con đường 
nào là phần mở đầu được hướng dẫn trong bài kinh (Đại 
Niệm Xứ), ngài đã trích dẫn thêm đoạn văn sau cũng từ 
Vô Ngại Giải Đạo (Patisambhidamagøa): “Thù thẳng nhất 
trong các đạo lộ là Bát Thánh Đạo. Thù thắng nhất trong 
các chân lý là Tứ Thánh Đế. Thù thắng nhất trong các 
pháp là pháp Vô dục (Niết bàn). Đây là con đường độc 
nhất. Không còn đường nào khác để tịnh hoá (tri) kiến. Đi 
theo con đường này bạn có thể làm cho ác ma bối rối, và 
đoạn tận khổ đau. 
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Có bảy lợi ích tích luỹ được từ việc thực hành con 
đường độc nhất, đó là, tịnh hoá các chúng sinh, vượt qua 
sầu và bi, đoạn tận khổ và ưu, đạt đến chánh đạo và 
chứng đắc Niết-bàn (Nibbãna). 


'Để tịnh hoá các chúng sinh° có nghĩa là đề làm 
cho (tâm) các chúng sinh vốn bị ô nhiễm bởi những cầu uế 
của tham, sân và sĩ được sạch sẽ. Mọi chúng sinh sẽ đạt 
đến sự thanh tịnh cao nhất sau khi đoạn trừ những cầu uế 
của tâm này. Tuy nhiên, không có sự làm sạch sẽ những 
bất tịnh của thân được dạy trong Pháp (Dhamma). 


Bác Đại Thánh không nói 
Do cấu uễ của thân 

con người thành bắt tịnh 
Hay do tắm gội thân 

Họ trở nên thanh tịnh. 


Bác Đại Thánh tuyên bố 
Do cầu uể của tâm 

Con người thành bắt tịnh 
Nhờ làm sạch sẽ tâm 

Họ trở nên thanh tịnh. 


Vì thế điều này đã được nói trong Kinh Dây Trói 
Buộc của Tương Ưng Kinh (Samyutta Nikaya)': “Những 





' Xem thêm Dây Trói Buộc (Gaddulabaddha Suta) NXB Tôn Giáo 2009, 
1) Kheo Pháp Thông dịch. 
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câu uê của tâm làm ô nhiêm các chúng sinh; sự trong 
sạch của tâm sẽ tịnh hoá các chúng sinh. ° 


Liên quan đến đoạn “để vượt qua sầu và bi”: Nếu 
con đường này được tu tập nó sẽ dẫn đến sự trục xuất khỏi 
sầu muộn giông như Tế tướng Santati đã trải nghiệm, và 
nó sẽ dẫn đến sự trục xuất khỏi bi ai (than khóc) giống như 
trường hợp của Patacärä. 


Tôi muốn kế cho quý vị nghe câu chuyện của Tế 
tướng SantatI trước. 


Một lần nọ Tế tướng Santati sau khi đẹp tan được 
một cuộc nồi loạn trên vùng biên giới Kosala của đức Vua 
Pasenadi trở về, đức vua hài lòng đến độ trao vương quốc 
của mình cho ông cai trỊ trong vòng bảy ngày và còn ban 
cho ông một nàng vũ nữ xinh đẹp. Trong bảy ngày đó 
Santati ngập chìm trong men rượu, và đến ngày thứ bảy, 
trang hoàng với những vật trang sức, ông leo lên lưng voi 
quý và khởi hành đi đến bãi tắm. Khi vừa ra khỏi công, 
ông gặp Đức Phật đang đi vào kinh thành để khất thực. 
Vẫn ngồi trên lưng voi, ông gật đầu chào Đức Phật và đi 
qua. 


Đức Phật mỉm cười. Tôn giả Änanda thấy vậy liền 
hỏi “Bạch Đức Thể Tôn, vì sao ngài mửn cưởi? ˆ Giải thích 
lý do mỉm cười của mình, Đức Phật nói, “Này 4nanda, hãy 
nhìn vào TỀ tướng Santati của đức Vua xem. Ngay trong 
ngày hôm nay, trang hoàng với tắt cả những vật trang sức 
của mình, ông sẽ đi đến gặp ta, và vào lúc kết thúc bài kệ 
bốn câu ông sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả. Rồi ông sẽ 
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ngôi kiết già trên hư không cao cách mặt đất bảy cây thốt 
nót và sẽ nhập Niết-bàn (Nibbana) tại đó. ` 


Quần chúng nghe được những lời qua lại giữa Đức 
Phật và Trưởng lão Ananda. Trong số đó những người 
chấp tà kiến tự nhủ rằng, “Hãy xem cái cách Sa môn Cổ- 
đàm (chỉ Đức Phật) hành xử kìa! Nghĩ cái gì trong đầu là 
ông nói ra bằng miệng! Ngay ngày hôm nay, ông nói như 
vậy, cải gã nát rượu say mèm đó, trang hoang với những 
vật trang sức, sẽ đi đến trước mặt ông và nghe Pháp rồi 
nhập Niết-bàn (Nibbäna) ở đó! Nhưng chính xác điều đó 
sẽ không xảy ra; ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt quả 
tang ông ta nói dối cho coi. "Ngược lại, nhóm người chánh 
kiến lại tự nghĩ, "Ôi lớn lao và huyền diệu thay là năng lực 
thân thông của Chư Phật! Hôm nay chúng ta sẽ được 
chứng kiến sự vinh quang của Đức Phật và sự vinh quang 
của TỀ tưởng Santati. ` 


Tế tướng Santati sau khi qua nửa ngày bơi lội ở bãi 
tắm, bước vào lạc viên (pleasure garden) và ngồi trong tửu 
phòng của mình. Ngay lập tức nàng vũ nữ đi vào giữa sân 
khấu và bắt đầu phô bày tài nghệ ca múa của mình. Lúc 
bấy giờ nàng đã ăn kiêng trong bảy ngày nên nàng có thê 
phô diễn sự duyên dáng của tắm thân mình hoàn hảo hơn; 
và kết quả là ngay cái ngày đặc biệt ấy, khi nàng đang biêu 
diễn tài nghệ ca múa, thì những cơn đau như dao cắt khởi 
lên trong bụng nàng, những cơn đau như thê đang cắt trái 
tim nàng rời ra từng mảnh. Và rồi tại đó nàng ngã lăn ra 
chết miệng mắt mở trừng trừng. 
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Tế tướng Santati nói, “ấy chăm sóc cô gái xem!`, 
người hầu trả lời “Màng đã chết rồi, thưa ngài, “ Ngay khi 
nghe những lời ấy, TẾ tướng Santati lòng tràn ngập sâu 
khổ; và trong phút chốc, rượu mà ông đã uông suốt cả tuần 
lễ trước bỗng tiêu tan giống như giọt nước rớt trên mẻ 
chén sảnh nóng đỏ. Ông tự nhủ, “Ngoại trừ Đức Phật ra, 
ai là người có thể dập tắt nổi sâu khô này của ta đây?) 


Thế rồi chiều hôm đó, cùng với lực lượng của 
mình, ông đi đến Đức Phật; và sau khi đã đảnh lễ ngài, 
ông nói như sau: “Bạch Đức Thế Tôn, nỗi sâu khổ như thế 
như thế đã đến với con. Con tìm đến ngài bởi vì con biết 
rằng ngài có thể dập tắt nỗi sâu khổ của con. Xin Đức Thể 
Tôn hãy là nơi nương nhờ của con. ` Khi ấy Đức Phật nói 
với ông: Quả thực ông đã đến Sắp đúng người có thể dập 
tắt được nồi sâu khổ của Ông. Biết bao lần trong quá khứ 
người đàn bà này đã chết theo cách như vậy và ông đã 
từng khóc cho cô ta, nước mắt ông đồ ra cho người đàn 
bà này tính ra còn nhiều hơn cả nước chứa đựng trong 
bốn đại dương. ` Nói như vậy xong, Đức Phật tuyên bố bài 
kệ sau: 


“Hãy thanh lọc quá khử; 
Đừng tính chuyện tương lai. 
Nắm bắt ngay hiện lại 

Ông sẽ sống bình yên. ` 


Ở đây, “năm bắt” có nghĩa là xem các đôi tượng 
như “Cái này là Tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã 
của fôi.° Như vậy bài kệ này dạy chúng ta không nên có 
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tham ái, tà kiến và ngã mạn. Nếu quý vị nắm bắt một đối 
tượng và xem đó như “cái này là tôi”, thì đó là ngã mạn; 
nếu quý vị nắm bắt một đối tượng và xem đó như “cđi này 
là của tôi”, là tham ái; nêu quý vị nắm bắt một đối tượng 
và xem đó như “cái này là tự ngã của tôi”, là tà kiễn. Quý 
vị phải thanh lọc tâm khỏi ba loại chấp thủ này. Quý vị sẽ 
thực hành như thế nào? Quý vị phải phân biệt năm thủ uân 
quá khứ, hiện tại và vị lai như là vô thường, khổ và vô 
ngã. Đây là những gì Santati đã làm trong lúc lắng nghe 
bài kệ mà Đức Phật thuyết. 


Vào lúc kết thúc bài kệ, Santati đắc A-la-hán thánh 
quả cùng với tứ tuệ phân tích (patisambhidañana) và các 
năng lực thần thông. Dựa vào những năng lực ấy ông quán 
xét thọ mạng của mình, và nhận ra rằng ông chỉ còn chút ít 
(thọ mạng) để sống, nên ông bạch Phật, “5ạch Đức Tỉ hể 
Tôn, hãy cho phép con nhập Niết-bàn. ` Đức Phật, dù bản 
thân ngài biết rõ nghiệp công đức của Santati đã làm trong 
một tiền kiếp trước là gì, vẫn tự nhủ, những kẻ ngoại đạo 
tập trung ở đây hôm nay vì mục đích muốn bắt quả tang ta 
nói dối sẽ không đạt được mục đích ấy; và những người có 
chánh kiến cũng tụ tập ở đây với ý nghĩ, “Chứng ía sẽ 
được chứng kiến sự vinh quang của Đức Phật và sự vinh 
quang của TỀ tướng Saniaii,` khi họ được nghe về những 
thiện nghiệp ông đã thực hiện trong tiền kiếp, chắc chắn 
lòng kính trọng của họ đối với những việc làm phước thiện 
sẽ g1a tăng.” 

Do đó Đức Phật nói với Tế tướng Santati, 'Lành 
thay, vậy ông hãy thuật lại cho mọi người biết những 
nghiệp công đức mà ông đã làm trong tiên kiếp trước đi. 
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Tuy nhiên đừng thuật lại điều đó khi đứng trên mặt đất, 
mà hãy ngồi xếp bằng trên hư không cách đất bảy cây thốt 
nốt mà thuật lại cho mọi người nghe. `— “Thưa vâng' TẾ 
tướng Santati trả lời. Rồi ông đảnh lễ Đức Phật và bay lên 
hư không cao đến bảy cây thốt nốt (khoảng 50 mét) và hạ 
xuống đất trở lại. Sau đó ông đảnh lễ Đức Phật thêm một 
lần nữa, và từ từ nâng người lên cao cách mặt đất bảy cây 
thốt nốt, rồi ngôi kiết già trên hư không, ông nói, Xin hãy 
nghe, bạch Đức Thể Tôn, nghiệp công đức mà con đã làm 
trong một tiền kiếp trước. ' Nói như vậy xong, ông liên hệ 
lại cầu chuyện sau: 


“Chín mươi mốt đại kiếp trước, trong thời kỳ giáo 
pháp của Đức Phật VipassT (Tỳ-bà-thi), con được sinh ra 
trong một gia đình ở một thành phố có tên là Bandhumati. 
Rồi ý nghĩ sau đây khởi lên trong con, “Cổng việc gì sẽ 
loại trừ được sự thiếu thốn và khổ đau của những người 
khác?" Trong khi con đang ngẫm nghĩ về điều này, con 
nhận xét thấy rằng chỉ có công việc của những người đi 
khắp nơi công bố Giáo Pháp là cao quý, và từ đó trở đi con 
đã khổ công đi làm công việc này. Con khích lệ mọi người 
làm các việc công đức, và bản thân con cũng làm những 
việc công đức ấy. Vào những ngày trai giới con tự mình 
thọ trì những bốn phận của ngày trai giới; con để bát cúng 
dường (chư Tăng); con lắng nghe Pháp. Và con đi đây đó 
công bó, “Không có châu báu nào có thể sánh bằng Tam 
Báo, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo; do đó hấy 
tôn kính Tam Bảo. ˆ 


Lúc bấy giờ Đức Vua Bandhumati, cha của Đức 
Phật, nghe giọng rao của con, cho người gọi con lại và hỏi, 
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Nay khanh, khanh đang đi làm công việc gì đó?ˆ Con trả 
lời, 'Tâu Đại Vương, thân đang đi làm công việc công bố 
những ân đức của Tam Bảo, và khích lệ mọi người làm 
các việc công đức.` 'Thế khanh dùng phương tiện gì để 
đi?` đức Vua hỏi. Con trả lời, “Tâu đại Vương, thân đi 
bằng đôi chân của thần. ` Nghe như vậy đức Vua nói, 'Này 
khanh, khanh đi công bố Giáo Pháp theo kiểu đó là không 
hợp. Hãy trang hoàng cho mình bằng vòng hoa này và 
ngôi trên lưng ngựa để đi làm công việc ấy. Nói như vậy 
xong, đức vua đưa cho con một vòng hoa đẹp tựa chuỗi 
ngọc trai, đồng thời còn cho con một con ngựa. 


Sau khi được đức vua thi ân, con đi đây đi đó công 
bố Giáo Pháp như trước. Sau một thời gian đức vua lại cho 
vời con đến và hỏi, 'Nay khanh, khanh đi làm công việc gì 
thế?' 'Tâu đại VƯƠNG, thân làm công việc nh frước, ` con 
trả lời. “Nảy khanh,` đức vua nói, một con ngựa không 
xứng cho công việc của khanh; hãy ngồi vào đây khi 
khanh đi. Nói thê xong, đức vua tặng cho con một cỗ xe 
tứ mã. Lần thứ ba đức vua nghe giọng rao của con, ngài lại 
cho gọi con đến và hỏi, “Này khanh, khanh đi làm công 
việc gì thế?' 'Cũng như trước, tâu đại vương, ` con trả lời. 
'Này khanh,` đức vua nói, “một cỗ xe như vậy vẫn chưa 
xứng với khanh.` Và lập tức ngài tặng cho con nhiều của 
cải và châu báu rực rỡ, đồng thời ngài còn ban cho con 
một thớt tượng. Do đó lần này con trang hoàng với tất cả 
các loại châu báu và ngồi trên lưng voi để đi công bố Giáo 
Pháp. Theo cách này, trong tám mươi ngàn năm con đã đi 
làm công đức công bố Giáo Pháp. Và trong suốt thời gian 
đó thân mình con thấm đẫm mùi trầm hương và từ miệng 
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con toả ra mùi hương sen ngọt ngào. Đây là thiện sự của 
con trong một tiên kiệp trước. 


Trong khi Tế tướng Santati liên hệ lại câu chuyện 
như vậy về thiện sự của ông trong một tiền kiếp trước, vẫn 
ngồi trong tư thế kiết già, ông dán tâm vào đề mục thiền 
Kasina lửa; và sau khi đắc thiền (Jhãna), từ đây ông nhập 
thắng vào Niết-bản (Nibbäna). Lập tức những ngọn lửa 
bốc lên từ thân ông thiêu đốt sạch thịt và máu, và xá-lợi 
của ông rơi xuống giống như những bông hoa lài. Đức 
Phật chìa tắm vải sạch ra, những viên xá-lợi rơi trên đó, và 
Đức Phật an vị chúng tại ngã tư đường, truyền dạy mọi 
người dựng một ngôi tháp trên đó, ngải nói, “Nhờ tôn 
kính những viên xá-lợi này công chúng sẽ có được nhiều 
phước báu." 


Kế tiếp tôi sẽ kế cho quý vị nghe câu chuyện của 
Patacara. Cô là con gái của một thương gia giàu có của 
kinh thành Sãvatthĩ. Tài sản của cha cô đáng giá bốn trăm 
triệu đồng tiền vàng, và cô cực kỳ xinh đẹp. Khi Patãcãrã 
được mười sáu tuôi, cha mẹ cô chia các khu cho cô ở trong 
một toà nhà cao bảy tầng, ở đó họ giữ cô cần thận trên 
tầng lầu cao nhất, có những vệ sĩ vây quanh. Nhưng cho 
dù có những sự phòng ngừa này cô vẫn lăng nhăng, và làm 
chuyện đó với người hầu của cô. 


Bấy giờ tình cờ cha mẹ cô đã hứa gả cô cho một 
người thanh niên nọ ngang hàng về địa vị xã hội với cô, và 
cuối cùng họ ấn định ngày cưới. Khi ngày cưới SẾP đến, cô 
nói với người hầu, 'Cha mẹ em nói với em rằng họ có ý 
định gả em cho một người thanh miên thuộc gia đình như 
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vậy như vậy. Anh biết rất rõ rằng một khi em đã về nhà 
chồng rồi, anh có thể mang quà và đến thăm em theo như 
anh thích, nhưng anh sẽ không bao giờ bước vào đó được 
đâu. Do đó, nếu anh thực lòng thương em, đừng trì hoãn 
một phút nào nữa, hãy tìm cách này hay cách khác mang 
em ra khỏi nơi này đi.` 'Được rồi, em thân yêu; đây là 
những gì anh sẽ làm: ngày mai, vào lúc sáng sớm, anh sẽ 
đi đến cổng thành và chờ em tại chỗ đó chỗ đó; em hãy 
khéo léo, bằng bất cứ cách nào, ra khỏi nơi này và gặp 
anh ở đó nhá.) 


Ngày hôm sau anh ta đi đến nơi đã chọn và chờ đợi. 
Patacara thức dậy rất sớm, mặc vào bộ quần áo nhếch 
nhác, làm cho đầu tóc rối tung lên, và lấy bột đỏ bôi bân 
khắp người. Rồi, để đánh lừa những người canh giữ, cô 
cầm một vò nước trong tay, cùng với những nữ nô lệ, cô 
làm như thê người đi lấy nước. Thoát ra khỏi cấm cung, cô 
đi đến nơi đã hẹn và gặp người yêu ở đó. Họ cùng nhau 
trốn đi rất xa và định cư trong một ngôi làng nọ. Người 
chồng canh tác đất, và đi mót củi trong rừng. Người vợ 
hàng ngày đi lấy nước, giã gạo, nấu nướng, và thực hiện 
những bồn phận trong gia đình khác. Như vậy, Patäcãrä đã 
gặt hái quả báo của tội lỗi mà cô đã làm ngay trong hiện 
tại. 

Dân dần cô có thai, và khi gần đến ngày sanh nở, cô 
yêu cầu chồng như sau, 'Ở đây em không có ai giúp đỡ. 
Nhưng trong lòng của người cha người mẹ nào cũng luôn 
luôn có một tình yêu thương đối với con cái của họ. Vì thể 
hãy đưa em về nhà với cha mẹ, ở đó em có th sanh con 
với sự chăm sóc của họ. Nhưng người chồng từ chối lời 
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yêu cầu này, anh nói với cô, “Này hiển thê, em nói cái gì 
vậy? Nếu cha mẹ em mà thấy mặt anh, thì anh sẽ phải chịu 
đủ mọi cách hành hạ của họ. Yêu cầu anh đưa về nhà là 
không hợp lẽ đâu. ` Cứ thê cô van xin chồng nhiều lần, và 
mỗi lần như vậy người chồng lại từ chối cô. 


Một hôm, khi người chồng đi vào rừng, cô sang bên 
nhà hàng xóm và nói, “Nếu khi chồng tôi về, anh ấy có hỏi 
tôi đi đâu, làm ơn nói rằng tôi đã đi về nhà cha mẹ tôi rồi. 
Sau khi dặn người hàng xóm xong, cô đóng cửa nhà và ra 
đi. Khi người chồng trở về và thấy rằng vợ mình không có 
nhà, anh hỏi thăm những người hàng xóm, và họ kế cho 
anh biết những gì đã xảy ra. Minh phải ấi thuyết phục cô 
ta trở về mới được, ` anh nghĩ, và lên đường đuôi theo cô. 
Cuối cùng anh bắt kịp cô và van xin cô quay trở về với 
anh. Nhưng dù có cô găng cách mấy, anh cũng không thể 
thuyết phục được cô quay về. 


Khi họ đi đến một nơi nọ, những cơn đau (do sắp 
lâm bổn) xuất hiện nơi cô. Cô nói với chồng, “Này phu 
quân, những cơn đau đã xuất hiện nơi em. ` Nói xong, cô 
lách mình vào những lùm cây, nằm xuống trên mặt đất, 
trăn trở và đau đớn cùng cực mới sinh ra một đứa con trai. 
Xong cô tự nhủ, 'Điều ta muốn trở về nhà cha mẹ để làm 
đã qua rồi.” Vì thế cô lại theo chồng trở về nhà của mình, 
và một lần nữa họ lại sống với nhau. 


Sau một thời gian cô có thai trở lại. Khi ngày lâm 
bổn sắp đến, cô cũng xin chồng trở về nhà cha mẹ và nhận 
được cùng một câu trả lời như trước. Vì thế cô bồng con 
lên đường như cô đã làm trước đây. Người chồng vội đuôi 
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theo và bắt kịp cô, anh cũng van nài cô trở về với anh. 
Nhưng cô từ chối không chịu quay về. Lúc bấy giờ, khi họ 
đang đi trên đường, một cơn bão trái mùa nổi lên thật 
khủng khiếp. Bầu trời loé sáng với những tia chớp, và 
những tiếng sâm ầm ầm như thê xé nát không gian ra từng 
mảnh, đồng thời một trận mưa trút xuông không ngớt. 
Ngay lúc đó những cơn đau xuất hiện. Cô nói với chồng, 
Này phu quân, những cơn đau đã xuất hiện nơi em; em 
không thể chịu đựng được nữa; hãy tìm cho em một chỗ 
trảnh mưa. ` 


Chỗồng cô cầm búa đi chỗ này chỗ kia, kiếm những 
vật liệu để làm chỗ che mưa. Nhìn thấy một bụi cây mọc 
trên gò mối, anh chuẩn bị đề chặt nó xuống. Ngay khi anh 
vừa mới bắt đầu chặt, một con rắn độc trườn ra khỏi gò 
mối và mô vào anh ta. Lập tức người anh nóng bừng lên 
như thể bị những ngọn lửa bắn vào, da thịt anh tím bầm 
lại, và ngay tại chỗ ây anh ngã lăn ra chết. 


Patacara vừa chịu đựng sự đau đớn cực độ, vừa 
ngóng trông chồng trở lại, nhưng vô vọng. Cuối cùng cô 
cũng sanh được đứa con trai thứ hai. Hai đứa con, không 
thể chịu đựng được sự nghiệt ngã của mưa gió, khóc gào 
thảm thiết. Người mẹ ôm con vào lòng, và chỗng hai chân 
hai tay quỳ trên đất để che chở cho chúng suốt cả đêm. 
Toàn thân cô như thể không còn một giọt máu nào cả, 
trông cô chăng khác một chiếc lá khô vàng úa. 

Khi bình minh vừa ló dạng, cô bồng đứa con trai 
mới sinh, còn đỏ tươi như một miếng thịt, bên hông mình. 
Rồi chìa một ngón tay cho đứa con lớn nắm lấy, cô nói, 
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“Này con cưng, cha con đã bỏ chúng ta rồi,” và cô dẫn con 
đi theo con đường mà người chồng đã đi. Khi cô đi đến 
gần gò mối, cô thấy chồng mình nằm chết trên đó, da thịt 
tím bằm và thân thể đã cứng đơ. “Tá cả cũng vì ta,` cô 
nói, ?à chồng ta đã chết thê thảm trên đường đi như thể 
này,” và gào lên khóc lóc thảm thiết, xong cô lại tiếp tục 
cuộc hành trình của mình. 


Khi đi đến con sông Aciravafi, cô quan sát thấy 
rằng do trời mưa suốt đêm qua mà nước sông đã ngập lên 
tới đầu gối. có những chỗ ngập đến hông. Cô đã quá yếu 
không thể lội qua sông với hai đứa nhỏ, vì thế cô để đứa 
con trai lớn ở bờ bên này và mang đứa nhỏ lội qua bờ bên 
kia. Bẻ một cành cây trải trên đất, cô đặt đứa bé trên đó. 
Rồi cô tự nhủ, '7ø phải quay trở lại với đứa con lớn, ` thể 
là cô bỏ đứa nhỏ ở đó và lội qua sông. Nhưng cô khó có 
thể đành lòng bỏ đứa nhỏ một mình, vì thế cô cứ luôn phải 
quay đầu lại để trông chừng nó. 


Hầu như cô chỉ vừa ra tới giữa dòng thì một con 
diều hâu nhìn thấy đứa bé, và lầm nó với một miếng thịt, 
từ trên hư không sà xuống cắp lấy nó. Thấy vậy người mẹ 
giơ hai tay lên trời và hét lớn, “5%, suyf/” Cô hét ba lần, 
nhưng con diều hâu ở xa đến nỗi nó chăng nghe được 
tiếng hét, nên nó cắp lấy đứa bé và bay lên hư không. 


Khi đứa con lớn, ở bờ bên này, thấy mẹ nó đứng 
giữa sông dơ hai tay lên vẫy, và còn nghe tiếng hét lớn của 
mẹ nó, nên tự nghĩ, 'Chắc mẹ đang gọi ta. ` Và trong lúc 
VỘI vàng nó rơi ùm xuống nước. Đứng giữa dòng, cô thấy 
đứa con trai nhỏ thì bị diều hâu cắp đi, và đứa lớn thì bị 
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nước cuốn trôi. Cô gào la, than khóc thảm thiết, 'Con ứa, 
đứa bị diều hâu cấp, đứa bị nước cuốn trôi, chồng ta thì 
năm chết bên đường mắt rồi. ` Và cứ gào la than khóc như 
vậy, cô tìm đường về nhà. 


Khi cô đang trên đường về nhà, cô gặp một người 
đàn ông từ hướng SãvatthI đi tới. Cô hỏi anh ta, “Này anh, 
anh sống ở đâu thể?' 'Ở Sãvatthi, thưa cô.” 'Trong thành 
Savafthi, ở đường này đường này, có một gia đình như thể 
như thế. Anh có biết họ không?' *Ò có đấy, thưa cô, tôi 
biết gia đình ấy mà. Những xin cô đừng có hỏi tôi về gia 
đình ấy nữa. Hãy hỏi tôi về bất kỳ gia đình nào khác mà cô 
biết đi.” ⁄Ì (hưa anh, tôi không có thời gian để hỏi về gia 
đình khác. Đây là gia đình duy nhất mà tôi muốn hỏi thôi. ` 
'Này cô, cô đã không cho tôi cơ hội để tránh nói về chuyện 
ấy. Cô có thấy suốt đêm qua trời mưa tâm tã không? "Quả 
thực tôi có thấy, thưa anh. Có lẽ tôi là người duy: nhất bị 
mưa dâm suốt đêm qua. Thôi, chuyện mưa đổ xuống trên 
tôi như thế nào, từ từ rồi tôi sẽ kế cho anh rõ. Còn bây giờ 
hãy kế cho tôi nghe những gì đã xảy ra về gia đình người 
thương gia giàu có này ổi, tôi sẽ không hỏi anh thêm 
những câu hỏi khác đâu. ` “Thưa cô, đêm qua bão đã thổi 
sập căn nhà đó, và nó đồ đè lên trên người thương gia, vợ 
và đưa con trai của ông ta, mọi người đã chết hết rồi, 
những người láng giêng và thân quyến của họ hiện đang 
thiêu xác họ trên giàn thiêu đấy. Hãy nhìn kìa, này cô 
thân! Cô có thể thấy khói còn đang bốc lên ở chỗ đó đó. ` 


Ngay lập tức cô trở nên điên loạn. Áo quân rơi rớt 
khỏi thân, nhưng cô không biệt rắng mình đã trân truông. 
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Và trần truồng như cái ngày cô sinh ra, cô đã đi hết khắp 
mọi nơi, gào la than khóc rât thảm thiết: 


Cả hai con đã chết; 
Chồng vùi lấp bên đường; 
Trên giàn lửa hoả thiêu; 
Là xác mẹ cha ta! 


Những người đi đường nhìn thấy cô đều la lên, 
“Con điên! Con điên!” Có người ném rác vào người cô, có 
người vãi bụi lên đầu cô, và có người ném vào người cô 
với những cục đất. 

Thật tình cờ là lúc bấy giờ Đức Phật đang ở tại Kỳ 
Viên Tỉnh Xá (Jetavana). Khi ngài đang ngội giảng Pháp 
giữa các chúng đệ tử, ngài thấy Patäcãrã từ đăng xa đi đến, 
và nhận ra ở cô một con người đã hoàn thành các pháp ba 
la mật (paramĩ) (param) trong một trăm ngàn đại kiếp, 
một con người đã phát đại nguyện và đã đúng thời để đạt 
đên nó. 


Chúng ta được nghe nói rằng trong thời kỳ giáo 
pháp của Đức Phật Padumuttara cô đã được chứng kiến 
Đức Phật Padumuttara chỉ định một vị Tỳ kheo ÑI nọ là đệ 
nhất trong số những vị tỉnh thông Giới Luật (Vinaya). Vì 
thế cô đã hình thành quyết định của mình và đọc lời cầu 
nguyện như vầy: “Cầu mong cho con cũng được một vị 
Phật chỉ định địa vị tối thắng trong số những vị ni tĩnh 
thông giới luật như vị Tỳ kheo nỉ này ` Đúc Phật 
Padumuttara mở rộng tâm thức vào tương lai và thấy răng 
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lời cầu nguyện của cô sẽ được thành tựu, nên ngài tiên 
đoán như sau, “7zong giáo pháp của Đức Phát có tên là 
Gofama, người nữ này sẽ mang tên Pafäcara, và sẽ được 
địa vị tối thắng trong số những vị nỉ tình thông giới luật. ` 


Vì thế khi Đức Phật thấy Patãcãrã từ xa đi lại, ngài 
nói với đại chúng, 'Không ai khác có thể làm nơi nương 
nhờ cho người phụ nữ này, ngoài Như Lai. ` Và ngài khiến 
cho cô đến gần tịnh xá. Ngay lúc đại chúng thấy nàng, mọi 
người đồng la lớn, 'Không ai chịu nổi bà điên này đến gân 
đáu. ` Nhưng Đức Phật nói với mọi người, “Các người hãy 
tránh xa Như lai ra, đừng ngăn cản cô ấy.” Và khi cô đến 
gần, ngài nói với cô, “Nây chị, hãy trở lại chánh tâm của 
chị đi.” Ngay tức thì, do năng lực thần thông của Đức 
Phật, cô trở lại với tâm chân chánh của mình. Cùng lúc đó 
cô cũng nhận ra rằng áo quần của mình đã rơi rớt tự bao 
giờ, và ý thức hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi lập tức khởi lên, cô 
thu mình lại ngồi khép nép trên đất. 


Một người thiện nam ném cho cô ta chiếc áo 
choàng của mình. Cô mặc chiếc áo vào, và tiễn đến gần 
Đức Phật, gieo năm vóc phủ phục trước bàn chân vàng của 
ngài. Sau khi đảnh lễ xong, cô nói, 'ðạch Đức Thể Tôn, 
xin ngài hãy là nơi nương nhờ của con, xin ngài hãy hộ trì 
cho con. Một đứa con của con đã bị diễu hâu tha mắt, đứa 
khác thì bị nước cuốn trôi; chồng con nằm chết bên vệ 
đường; nhà cửa của cha mẹ con thì bão thổi sập, và trong 
căn nhà đó mẹ, cha, và em con đã chết, bây giở xác của họ 
còn đang đối trên giàn thiêu. ` 
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Đức Phật lắng nghe những gì cô nói và rồi trả lời, 
'Này Patäcärä, chớ có đau buôn nữa. Con đã đến đúng 
HGưỜi có thể là nơi che chở cho con, là nơi bảo vệ cho con 
và là nơi nương nhờ cho con. Những điều con nói là sự 
thực. Một đứa con của con đã bị diễu hâu tha mắt, đứa 
khác bị nước cuốn trôi; chồng con nằm chết bên vệ 
đường; nhà cửa của cha mẹ con thì bão thổi sập, và trong 
căn nhà đó mẹ, cha, và em con đã chết. Nhưng trong vòng 
luân hôi này, con cũng đã từng khóc cái chết của con cái 
và những người thân yêu khác của con nhw ngày hôm nay 
vậy, nước mắt mà con đã đồ ra cho họ còn nhiều hơn nước 
trong bồn đại dương. ` Và ngài ngâm vần kệ sau: 


Nước bồn bê còn Ít, 
So VỚI Hước mất rơi, 
Bởi sâu khô lụy phiên. 


Sao còn mãi dê duôi 2 


Theo cách này Đức Phật đã thuyết về vòng tử sanh 
luân hồi mà điểm khởi đầu không thể nào quan niệm được. 
Trong khi ngài nói, ưu sầu trong cô tan biến dần. Nhận ra 
điều này, Đức Phật tiếp tục thuyết như sau, “Này 
Patäcära, đối với người đang trên đường đi qua bên kia 
thế giới (sắp chết), không có con cái, bạn bè hay thân 
quyến nào có thể làm nơi che chở hay nương nhờ cho 
người ấy được. Huống nữa con có thể trông đợi họ làm 
nơi nương nhờ cho con trong đời này như thể nào được. 
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Người có trí sẽ cô gắng trong sạch giới hạnh của mình, và 
khai quang con đường dân đến Niết-bàn (Nibbana) cho 
chính mình. ` Nói như vậy xong, ngài hướng dẫn cô thực 
hành Pháp bằng cách công bố những vần kệ sau: 


Khi thần chết tắn công, 

Dù cơn cái, mẹ cha, 

Hay bà con thân quyền 

Đều không nương nhờ được. 

Biết rõ sức mạnh này, 

Bác trí, giới thu thúc, 

Dọn sạch sẽ con đường 

Dân đến chứng Niết-bàn (Nibbãng). 


Vào lúc kết thúc bài pháp, Patãcara đắc Nhập Lưu 
Thánh Quả, và những phiên não trong cô, như vô sô 
những hạt bụi trên khăp địa câu, bị thiêu đôt sạch. 


Không thiền nào không bắt lẫy một đối tượng dù đó 
là ở thân, thọ, tâm hay pháp. Do đó, Tể-tướng Santati cũng 
như Patäcãrä đã vượt qua được sầu muộn và bi ai chính là 
nhờ con đường chánh niệm này. Đó là, họ đã thực hành để 
hiểu rõ thân (kaya), thọ (vedana), tâm (citta) và pháp 
(dhamma). Thân là sắc. Thọ và tâm là danh. Còn các pháp 
gồm cả danh lẫn sắc. Như vậy thân, thọ, tâm và pháp chỉ 
là danh và sắc, hay nói cách khác, chỉ là năm uân. Họ đã 
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hành đề nhận ra được bản chất vô thường, khổ và vô ngã 
của năm uân và các nhân của chúng. Bằng con đường 
chánh niệm này họ đã chứng đắc Niết-bàn (Nibbãna) và 
Vượt qua sầu muộn và bi ai của họ. 


Santati đắc A-la-hán Thánh Quả cùng với tứ tuệ 
phân tích. Còn Patãcãrä, sau khi đắc Nhập Lưu Thánh 
Quả, đã được Đức Phật cho xuất gia. Sau đó cô tiếp tục 
hành Minh-sát (Vipassanä) và cũng đạt đến A-la-hán 
Thánh Quả cùng với tứ tuệ phân tích. 


Những vị đạt đến thánh quả cùng với tứ tuệ phân 
tích phải có đầy đủ ba la mật (paramn). Tức là các vị đã 
phải hành Minh-sát (vipassanä) cho đến hành xả trí 
(sankhãrũpekkhañäna) ít nhất cũng trong giáo giáo pháp 
của một vị Phật trước. Như vậy, do các vị đã phân biệt 
được thân, thọ, tâm và pháp, hay phân biệt năm uân, kể 
như vô thường, khổ và vô ngã trong kiếp trước, các vị có 
thể nhanh chóng chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãna) trong kiếp 
này. Vì thế có đủ ba la mật (paramn) là điều hết sức quan 
trọng. 


“Để đoạn trừ khổ và ưu, đoạn trừ ở đây có nghĩa là 
sự châm dứt của khổ thân và khổ tâm. Cách quán này sẽ 
dẫn đến sự đoạn trừ khổ giống như trường hợp của Trưởng 
lão Tissa, và sự đoạn trừ ưu như trường hợp của vua trời 
Đề Thích (Sakka). 


Tissa là chủ của một gia đình ở Sãvatth1. Sau khi đã 
từ bỏ số vàng đáng giá bốn trăm triệu, ngài trở thành một 
vị Tỳ kheo và sông trong một khu rừng tách biệt với 
những người khác. Người em dâu của ngài (sợ ngài trở về 
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lây lại số vàng) đã sai một băng đảng gôm năm trăm tên 
cướp đi lùng sục trong rừng để tìm và giết ngài. 


Khi những tên cướp bao vây ngài, vị Trưởng lão 
nói với chúng: “Này các cư sĩ, sao các người tìm đến đây?? 
Họ trả lời: “Để giết ông.” Nghe vậy vị Trưởng lão nói: “Để 
bảo đảm, hãy cho tôi sống chỉ một đêm nay nữa thôi.” Bọn 
cướp nói: “Ô, này ông Sa môn, ai sẽ đứng ra bảo đảm cho 
ông ở cái nơi văng vẻ như thế này chứ? Nghe vậy, vị 
Trưởng lão cầm một hòn đá lớn và đập bể xương chân của 
mình, rồi nói: “Này các cư sĩ, như thế có đủ để bảo đảm 
không?' Biết rằng bây giờ thì vị trưởng lão không thể nào 
trốn thoát được nữa, bọn chúng bỏ ngài ở đó và ra đi, vị 
trưởng lão đi đến cuối con đường kinh hành, đốt một đồng 
lửa và nằm xuống trên đất. 


Vị Trưởng lão đã hành thiền như thế nào? Phụ chú 
giải nói rằng vị Trưởng lão không quán cái đau ở thân do 
xương chân bị gãy. Mà đẻ nén cái đau, ngài quán giới 
hạnh của mình. Khi ngài biết rằng giới của ngài hoàn toàn 
trong sạch, hỷ và lạc phát sanh. Do hỷ và lạc sanh, cái đau 
của ngài biến mất. Rồi ngài thực hành thiền chỉ (samatha) 
để phát triển định làm nền tảng cho thiền minh sát 
(vipassanã). Và phát triển minh sát theo tuần tự, ngài hoàn 
thành những phận sự của một vị Sa môn trong đêm đó. 
Lúc rạng đông, ngài đạt đến A-la-hán Thánh Quả và nói 
lên những lời trang nghiêm này: 


“Hai chân đáp vỡ đê làm tín; 
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Ta đây sợ chết với dục tham. ` 
Nghĩ xong, ta thấy đúng như thực, 
Thánh vức, hừng đông đạt đến nơi. 


( Nhờ đập vỡ hai chân ta cho bọn cướp một sự bảo 
đảm; 

Ta ghê tởm và sợ phải chết với một cái tâm còn đầy 
tham dục. 


Sau khi suy nghĩ như vậy ta thấy các pháp đúng 
như thực, 


Và khi bình minh ló dạng ta đạt tới lĩnh vực của bậc 
thánh.) 


Đây là câu chuyện của Trưởng lão Tissa người đã 
đoạn trừ được cái đau ở thân hay đoạn trừ được khổ thân. 
Trong câu chuyện trên, chúng ta thấy ngài không quán cái 
đau ở thân của ngài. Hiện nay trong khoá thiền này, nhiều 
thiền sinh than phiền rằng họ bị đau chỗ này chỗ nọ trên 
thân. Liệu cái đau ấy có đau hơn cái đau của đôi chân bị 
đập vỡ với một cục đá lớn không? Quý vị phải làm sao 
được giống như ngài trưởng lão, không chú trọng đến cái 
đau ở thân, chỉ nên tập trung vào đề mục thiền ban đầu 
(milakamafthäna) của mình, và đề mục đó phải nằm trong 
bốn mươi đề mục thiền chỉ đã được liệt kê trong Thanh 
Tịnh Đạo (Visuddhimagga). Quý vị có thê chọn bất kỳ một 
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đề mục nào đó trong bốn mươi đề mục thiền này theo sở 
thích của mình. Ở đây, rất nhiều hành giả chọn niệm hơi 
thở. Một số chọn thiền tứ đại. Nhờ tập trung trên đề mục 
thiền của mình và khi định của quý vị cải thiện, quý vị có 
thể sẽ đè nén được cái đau ở thân một cách dễ dàng. Để 
thành công trong thiền yếu tố kiên trì là cần thiết. Thực sự 
ra đối với mỗi người hành thiền việc thoát khỏi cái khổ 
của bốn ác đạo (apaya) - địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và 
Atula, những cái khổ được xem là ác hại hơn cái khổ thân 
mà quý vị nếm trải khi hành thiền rất nhiều, là hết sức 
quan trọng. Nếu quý vị không sẵn lòng chịu đựng cái đau 
lúc này, thì rất có thể quý vị sẽ phải nếm trải cái khổ địa 
ngục trong tương lai. 


Tôi sẽ kế cho quý vị nghe một câu chuyện khác về 
một vị Tỳ kheo đè nén được cái đau ở thân hay khổ thân. 
Có ba mươi vị Tỳ kheo, sau khi đã nhận một đề tài thiền từ 
Đức Thế Tôn, đi vào một khu rừng nọ để an cư mùa mưa. 
Họ thoả thuận với nhau là sẽ thực hành phận sự của một vị 
Sa môn suốt ba canh của đêm và tránh gặp mặt nhau. Phận 
sự của một vị Sa môn (samanadhamma) là thực hành tam 
học - giới (s//2), định (sưa), và tuệ (pañña). Là một 
vị Tỳ kheo, chúng ta phải thực hành ba bổn phận này cả 
ngày lẫn đêm. Ba mươi vị Tỳ kheo trên đã chuyên cần 
thực hành để hoàn thành Sa môn pháp này. 


Sau khi làm bốn phận của người Sa môn suốt đêm, 
vào lúc sáng sớm những vị Tỳ kheo ngủ quên đã bị một 
con cọp tha đi hết người này đến người khác. Khi bị tha đi 
như vậy thậm chí không có ai trong số những vị đó thốt 
lên một lời: 'Cọp đã vô tôi.” Vì thế mười lăm vị Tỳ kheo 
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đã bị cọp nuốt. Vào ngày bố-tát (uposatha), ngày mà chư 
Tăng hội họp để tụng giới bồn, vị trưởng lão hỏi: “Chư 
hiền, các vị khác đâu?? Và rồi họ biết được rằng những vị 
khác đã bị cọp vô chết rồi. Từ đó họ thoả thuận với nhau 
rằng bất cứ ai bị cọp vỗ phải la lên: 'Cọp đã về tôi. Hôm 
sau, CON CỌp đến và vô một vị Tỳ kheo trẻ y như cách nó 
đã vô những vị khác trước đây. Vị Tỳ kheo trẻ la lên: 
'Cọp, thưa các ngài!” các vị khác vội cầm gậy và đuốc 
đuôi theo con cọp. 


Con cọp tha vị Tỳ kheo trẻ tít lên một tảng đá lớn, 
mép đá vắt ngang qua một trũng sâu nên các vị Tỳ kheo 
không thẻ tiến tới được. Và ở đó nó bắt đầu nuốt con mồi 
của nó từ chân đi lên. Các vị Tỳ kheo thấy vậy nói: “Nảy 
hiển giả, bây giờ thì chúng tôi Không thể làm được gì cho 
hiển giả nữa rồi. Sự chứng đắc tâm lình kỳ diệu của các vị 
Tỳ kheo được thấy nơi tình huồng giống như tình huống 
của hiển giả hiện nay đấy. ` 

Cho dù đang nằm trong miệng cọp, vị Tỳ kheo trẻ 
vẫn đè nén sự đau đớn của mình và phát triển minh sát trí. 
Ngài đắc bốn thánh đạo và bốn thánh quả cùng với tứ tuệ 
phân tích. Rồi ngài nói lên những lời nghiêm trang này: 
Ta là bác giới đức nhờ giữ gìn giới. Ta đã thành tựu Sa 
môn pháp. Tâm ta an tịnh với cận định và an chỉ định. 
Dựa trên hai loại định này ta phát triển tuệ Minh-sát 
(Vipassanä). Ta có mình sát trí đủ mạnh để chứng đắc 
Niết-bàn (Nibbäna). Tuy nhiên, do chỉ một phút lơi lỏng, 
một con cọp đã căn vào ngực ta và tha ta lên một tảng đá 
lớn, nhưng tâm ta đã được chế ngự. Hỡi cọp ơi! hãy nuốt 
ta đi cho thoả thích. Hãy ăn hết thân này của ta cùng với 
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gân và xương. Với tâm giữ vững đê mục thiên này, ta tích 
cực thực hành để diệt trừ hoàn toàn mọi phiên não. Ta đã 
tận mặt thấy Niết-bàn (Nibbäna), sự giải thoát tối hậu, 
cùng với A-la-hán Thánh Quả Tuệ. ` 


Tại sao ngài lại có thể trở thành một vị A-la-hán 
nhanh như vậy? Đó là vì các ba la mật (parami) mạnh mẽ 
của ngài. Có hai loại ba la mật (parami), ba la mật quá khứ 
và ba la mật hiện tại. Những ai đắc tứ tuệ phân tích chắc 
chắn đã phải tích luỹ đủ ba la mật trong giáo pháp của ít 
nhất một vị Phật trước. Các vị phải nghiên cứu thấu đáo 
kinh điển, gồm Tam Tạng và các bản chú giải. Các vị đã 
lắng nghe pháp một cách cung kính. Các vị đã hành thiền 
chỉ (samafha) và Minh-sát (Vipassana) cho đến hành xả trí 
(sankharipekkhanana). Đây là những ba la mật quá khứ. 
Vị Tỳ kheo trẻ trên đã có những ba la mật ấy. Trong kiếp 
ngài trở thành một bậc A-la-hán ngài đã thực hành minh 
sát rất tinh tấn, sau khi nhận một đề tài thiền nơi Đức Phật. 
Ngài phân biệt mười một loại của năm uần - quá khứ, hiện 
tại, và vị lai, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và 
cao thượng, xa và gần - là vô thường, khổ và vô ngã. Nhờ 
thực hành như vậy, ngài đã đắc bốn thánh đạo và bốn 
thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích ngay cả khi đang nằm 
trong miệng cọp. 

Trong câu chuyện này, vị Tỳ kheo trẻ cũng không 
chú ý đến cái đau ở thân của mình, mà chỉ chú tâm vào đề 
tài thiền ban đầu và phát triên Minh-sát trí. 

Một lần nọ, Tỳ kheo Rãdha đã hỏi Đức Phật: 'Bạch 
Đức Thể Tôn, thể nào là bệnh?' Đức Phật trả lời: “Này Tỳ 
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kheo năm uẩn là bệnh.' Khi chúng ta phân tích thân của 
chúng ta, chúng ta chỉ có thể tìm thấy năm uẫn. Chúng 
luôn luôn có mặt trong thân của chúng ta. Bao lâu còn có 
năm uân chừng đó sẽ còn có những bệnh hoạn. Chúng ta 
không thể nào tránh được chúng. Vì sao? Nếu nóng, hoả 
đại, là một loại bệnh, chúng ta sẽ luôn luôn có bệnh này. 
Nếu cứng, địa đại, là một loại bệnh, chúng ta sẽ luôn luôn 
có bệnh này. Nếu đầy, phong đại, là một loại bệnh, chúng 
ta sẽ luôn luôn có bệnh này. Nếu sự kết dính hay lưu chảy, 
thuỷ đại, là một loại bệnh, chúng ta sẽ luôn luôn có bệnh 
này. Nói chung, tứ đại giống như bệnh hoạn này luôn luôn 
có mặt trong cơ thể của chúng ta; chúng ta không thể nào 
tránh được chúng. Vì thế chúng ta không nên lo lắng về 
chuyện bệnh hoạn, kể cả cái đau ở thân. 


Trong khi quý vị đang hành thiền, hoài bảo mãnh 
liệt muốn đạt đến A-la-hán thánh quả là cần thiết. Nếu 
quý vị có hoài bảo mãnh liệt này, sức tinh tấn của quý vị 
sẽ gia tăng và quý vị có thể chịu đựng được bất kỳ sự 
không thoải mái nào ở thân. Hãy nhớ là, chúng ta có thể 
chết bất cứ lúc nào. Chúng ta phải chịu khó thực hành để 
đạt đến A-la-hán thánh quả trước khi cái chết xảy ra. Sau 
khi chết rồi chúng ta không chắc là mình có thể tiếp tục 
hành thiền được nữa hay không. Vì thế hoài bảo mãnh liệt 
và tỉnh tấn hành thiền ngay bây giờ là việc hết sức cần 
thiết. 


Quý vị cũng nên ghi nhớ và học hỏi từ hai tấm 
gương mà hai vị tỳ kheo trên đã nêu, một vị với đôi chân 
bị đập gãy và vị kia thì bị cọp ăn thịt. Tôi muốn kế cho 
quý vị nghe một câu chuyện khác về một vị tỳ kheo đã đạt 
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đến A-la-hán thánh quả trong khi trải nghiệm một sự đau 
đớn nghiệt ngã. 


Khi trưởng lão PTtamalla vẫn còn là một người tại 
gia cư sĩ, ngài từng đoạt cờ (chiến thắng) về đô vật ở ba 
quôc gia. Ngài đi đến Đảo Tambapann, Tích Lan, nơi đây 
ngài có một số khán giả cùng với đức Vua kế như những 
người trợ giúp trung thành. Một lần nọ, khi đi ngang qua 
Giảng Đường ngài nghe đoạn kinh sau từ chương “Không 
Phải Của Các Ông' trong Kinh Tạng: “Này các Tỳ kheo, 
sắc không phải của các ông; hãy từ bỏ sắc. Sự từ bỏ đó sẽ 
đem lại an lạc và hạnh phúc lâu dài cho các ông. ` Và ngài 
suy nghĩ: 'Quả thực, cả sắc lần thọ đêu không phải của 
¡a. ` Chỉ với suy nghĩ đó như một sự khuyến khích, ngài từ 
bỏ thế gian. Ngài thọ sa di và cụ túc giới tại ngôi Đại Tự, 
Mahavihara, ở Anuradhapura. Sau khi đã tình thông hai 
Mãtikãs, ngài đi đến Điện Thờ Gavaraväliya cùng với ba 
mươi vị Tỳ kheo khác. Ở đó các vị làm phận sự của một 
Sa môn. Khi chân của ngài không còn có thể mang nổi 
ngài nữa, ngài đã đi kinh hành trên hai đầu gối của mình. 
Đêm nọ, một người thợ săn đã nhằm ngài với một con nai 
và phóng vào ngài một ngọn lao. VỊ trưởng lão rút mũi 
lao căm sâu trong thân ngài ra, lây một nắm cỏ đậy vết 
thương lại và ngồi xuống trên một tảng đá băng. Biến bất 
hạnh của mình thành một cơ hội để đề khởi tinh tấn, ngài 
phát triển tuệ giác và đạt đến A-la-hán thánh quả cùng với 
tứ tuệ phân tích. 


Để các vị Tỳ kheo đồng phạm hạnh biết sự chứng 
đặc của mình, Trưởng lão PTtamalla ra dâu băng cách 
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đăng hắng giọng và nói lên bài kệ hoan hỷ với sự giải 
thoát tối hậu khỏi khổ của mình: 
Lời của Bác Toàn Giác, 
Bậc công bố Chánh Kiến 
Trên toàn cõi thể gian, 
Lời ấy như thế này: 
T) kheo, hãy bỏ sắc; 
Nó không phải của (các) ông. 
Thực sự, 
Các hành vốn vô thưởng; 
Phải chịu sanh và diệt; 
Cái gì sanh, phải diệt; 
Sự diệt của các hành 
Là hạnh phúc chơn thực. 


Ở đây lời chỉ dẫn của Đức Phật là: “Hấy £ừ bỏ sắc, 
này các Tỳ kheo; nó không phải của các ông. ° Điều ấy có 
nghĩa là gì? Chúng ta phải từ bỏ thái độ chấp trước của 
chúng ta đối với sắc, cũng như đối với thọ, tưởng, các 
hành và thức. Chúng ta từ bỏ sự chấp trước đối với năm 
uân như thế nào? Trước tiên chúng ta phải làm sao để có 
thê thấy được chúng (năm uẩn) và các nhân của chúng đã. 
Sau đó chúng ta phải quán chúng kể như vô thường vì 
ngay khi chúng sanh lên chúng liền diệt, quán chúng kể 
như khổ vì chúng luôn luôn bị bức bách bởi sự sanh và 
diệt, và quán chúng kế như vô ngã vì không có cái ngã ồn 
định trong chúng. Nếu chúng ta quán sắc, thọ, tưởng hành 
và thức theo cách này, sự chấp trước sẽ biến mất. Sắc 
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không phải của quý vị. Thọ cũng không phải của quý vị. 
Cả khổ thân lẫn khổ tâm cũng không phải của quý vị. Nếu 
thọ là của quý vị, nó sẽ luôn luôn hiện diện và quý vị có 
thể kiểm soát được thọ của mình. Sở dĩ thọ sanh và diệt là 
vì các nhân và duyên của thọ cũng sanh và diệt. Vì thế 
chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu quý vị có thê 
quán được chúng theo cách này, quý vị có thể sẽ dứt bỏ 
được sự chấp trước của mình vào các cảm thọ. Nếu quý vị 
đang hành thiền chỉ (sammafha) và vẫn chưa thê phân biệt 
được năm uân, quý vị phải đè nén thọ khổ bằng cách chú 
tâm vào đề mục thiền của quý vị, chắng hạn như niệm hơi 
thở hay thiền tứ đại. 


Rồi các vị Tỷ kheo bạn của Trưởng lão PTtamalla đi 
đến và nói: “Kính bạch trưởng lão, nếu Đức Phật còn tại 
thế ăt hắn ngài đã vươn cánh tay” của ngài qua đại dương 
để vuốt đầu tán dương sự tỉnh tấn của trưởng lão rồi đấy. ` 


Như vậy, theo cách này, con đường chánh niệm dẫn 
đên sự đoạn trừ khô thân giông như cái khô của Trưởng 
lão Tissa và Trưởng lão PTtamalla. 


Tôi sẽ kế cho quý vị nghe một câu chuyện vỀ sự 
đoạn trừ khổ tâm hay ưu tâm. Sau khi thấy năm điềm báo 
về cái chết đang đến gần, vua trời Đề Thích (Sakkz) cảm 
thấy sợ hãi và rất đau buồn. Thiên chủ Đề Thích đi đến 
Đức Phật và hỏi mười bốn câu hỏi. Vào lúc chấm dứt câu 
trả lời của Đức Phật cho câu hỏi về thọ xả (wpekkhã 


* Ý ở đây muốn nói Đức Phật từ Ấn Độ sẽ vươn bàn tay của ngài qua xứ 
Tích Lan, cách một đại dương, để vuốt đầu khen ngợi trưởng lão. ND 
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veđana), thiên chủ Đế Thích được an lập trong thánh quả 
thứ nhất (Nhập lưu thánh quả). Ngoài ra tám mươi ngàn vị 
chư thiên khác cũng được an lập trong thánh quả thứ nhất 
này. Và tuổi thọ của Đề Thích được phục hồi lại trạng thái 
ban đầu của nó bằng sự tái sinh của ngài thêm một lần nữa 
như vua của các vị chư thiên (thiên vương). Như vậy, nhờ 
thực hành quán cảm thọ (vedanãnupassana satipatthaäna) 
đức trời Đề Thích đã vượt qua được khổ tâm hay ưu tâm 
của mình. 


Câu chuyện khác nói về một vị chư thiên tên 
Subrahma. Một hôm ông đang thọ hưởng những lạc thú 
cõi trời cùng với một ngàn thiên nữ. Tại cuộc vui đó, khi 
đang hái những bông hoa trên một cây thiên hoa nọ, năm 
trăm nàng thiên nữ đã chết và bị tái sanh vào địa ngục. 
Thiên tử Subrahmäa sau khi nhìn thấy : sự tái sanh địa ngục 
của họ đã sợ hãi tột độ, ông hiểu ra rằng sự chấm dứt thọ 
mạng của ông sắp đến gần và rằng ông cũng sẽ bị tái sanh 
vào chính địa ngục Ấy. Tại sao? Bởi vì ông và các nàng 
thiên nữ của ông đã đắm chìm quá mức trong sự thụ 
hưởng dục lạc nơi khu vườn ấy. Sự hưởng dục này là một 
nghiệp bất thiện và nó có thể dẫn đến sự tái sanh trong địa 
ngục Vậy. 

Do đó ông vội vã đi đến Đức Phật cùng với năm 
trăm nàng thiên nữ còn lại của mình và nói điều này với 
ngài: 

Tâm luôn luôn sợ hãi, 

Luôn đây với lo âu, 

Về chuyện vừa xảy ra, 
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Và những gì sắp tới, 
Nơi nào thoát sợ hãi, 
Xím ngài hãy chỉ con. 


(Tâm con luôn luôn ở trong tình trạng sợ hãi, 

Nó luôn luôn đây ắp những lo âu, 

Vệ những vấn đề vừa mới xảy ra, 

Và những chuyện không lâu nữa con sẽ phải đương 
đâu. 

Nếu có một nơi nào đó thoát khỏi mọi sợ hãi, 

Ngài nói cho con biết được không?) 


Đức Thể Tôn đã trả lời ông như sau: 


Ngoại trừ hành nhiệt tâm, 
Các chỉ phân giác ngộ, 
Ngoại trừ sống thu thúc, 
Từ bỏ hết mọi thứ, 

Ta thấy không chỗ nào 
An toàn cho chúng sinh. 


Vào lúc chấm dứt lời dạy, Thiên tử Subrahmã và 
năm trăm thiên nữ của ông đã được an lập trong nhập lưu 
thánh quả. Sau khi chứng đắc thánh quả ông sung sướng 
trở về thiên giới của mình. 

Như vậy, cần phải hiểu rằng con đường tu tập theo 
cách này sẽ dẫn đến sự đoạn trừ khổ tâm hay ưu tâm như 
Đề Thích Thiên Vương và Thiên tử Subrahmä. 
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Liên quan đến đoạn “để đạt đến chánh đạo", chữ 
đạo ở đây muốn nói tới Bát Thánh Đạo. Khi niệm xứ 
thuộc bát thánh đạo hiệp thế này được tu tập, nó sẽ dẫn 
đến sự chứng đắc Siêu Thế Đạo hay Bát Thánh Đạo Siêu 
Thế. 


Đối với đoạn “để chứng ngộ Niết-bàn (Mibbana), 
được giải thích là để chứng đắc, để tự mình kinh nghiệm 
trực tiếp trạng thái bất tử, Niết-bàn (Mibbana). Sở đĩ Niết 
bàn được gọi như vậy là vì ở đó không có tham ái. Nếu 
con đường này được tu tập nó sẽ làm cho sự chứng ngộ 
Niết bàn dần dần xảy ra. 


Mặc dù bằng câu nói “để tịnh hoá các chúng sinh", 
những gì hàm ý bởi các cụm từ sau đó kê như đã được đạt 
đến, song ý nghĩa của những cụm từ sau sẽ không dễ hiểu 
ngoại trừ đối với một người đã quen thuộc với cách dùng 
(thuật ngữ) của Giáo Pháp. 


Lúc đầu Đức Thế Tôn không bắt mọi người phải 
quen thuộc với cách dùng (thuật ngữ) của Giáo Pháp mà 
sau đó mới dạy Giáo Lý cho họ. Ngài thích làm sáng tỏ 
những ý nghĩa bằng (văn) Kinh (Su/a) hơn. Bởi thế, ngài 
đã giải thích những điều mà 'con đường độc nhất” đem lại 
với những từ “để vượt qua sầu và bi,` 'để đoạn tận khổ, 
ưu' và v.V... 


Hay cũng có thể nói răng Đức Phật đã giải thích 
theo cách này để chỉ cho thấy mọi pháp dẫn đến sự thanh 
tịnh của các chúng sinh bằng “con đường độc nhất” tuỳ 
thuộc vào sự vượt qua sầu, bi. Và việc vượt qua sầu bi này 
tuỳ thuộc vào sự đoạn trừ khổ, ưu. Và việc đoạn trừ khô, 
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ưu tuỷ thuộc vào sự đạt đến thánh đạo. Và việc đạt đến 
thánh đạo lại tuỳ thuộc vào sự chứng ngộ Niết-bàn 
(Nibbana). Đó là lời tuyên bố của phương pháp giải thoát 
bằng “con đường độc nhất”. 


Thêm nữa, đây là một cách biểu lộ sự tán dương 
đối với 'con đường độc nhất. Chăng hạn như Đức Thế 
Tôn đã biểu lộ sự tán dương bằng tám đặc tính trong Cha 
Chakka Sutta và bằng chín đặc tính trong Kinh 
Ariyavarhsa (Ariyavarisa Suffa), ở đây cũng vậy ngài biểu 
lộ sự tán dương đối với “con đường độc nhất” qua bảy đặc 
tính chứa đựng trong những từ: “để thanh tịnh các chúng 
sinh°, 'để vượt qua sầu và bỉ”, ... Tại sao ngài lại biểu lộ 
sự tán dương như vậy? Chính là vì mục đích muốn tạo ra 
sự quan tâm nơi các vị Tỳ kheo. Đức Thế Tôn nghĩ: 'K7¡ 
được nghe những lời tán dương như thể, các vị Tỳ kheo ấy 
sẽ tin rằng con đường này sẽ trục xuất bốn sự bức bách, 
đó là, sâu muộn do nổi đau đớn trong lòng tạo ra, bi di 
biểu thị bằng sự nói nhảm nhí, lung tung, cái khổ do 
những cảm thọ ở thân không vừa ý tạo ra, tu tâm do ý 
nghĩ khó chịu tạo ra. Và họ cũng tin rằng thực hành con 
đường này sẽ đem lại ba chứng đắc tâm linh kỳ diệu: 
thanh tịnh, thắng trí và Niết-bàn. Từ đó họ vững tin rằng 
sự chỉ dẫn này của Đức Phật cần phải được học hỏi, quán 
triệt, ghỉ nhớ và thuộc nằm lòng, và trên hết con đường 
này phải được tu tập. ` 


'Bốn Niệm Xứ' có bốn (phạm trù) liên quan đến 
những đôi tượng của chánh niệm, đó là, thân, thọ, tâm, và 
pháp. 
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Tại sao Đức Thế Tôn chỉ dạy bốn chỗ thiết lập 
niệm (bốn niệm xứ), không hơn không kém? Bởi vì nó 
được dạy theo những gì được xem là thích hợp đối với 
những người có khả năng tu tập (nó). 


Liên quan đến cặp người học chậm và người học 
nhanh trong số những người có thể tu tập thuộc tánh tham 
và tánh [tà] kiến”, đang thực hành thiền chỉ (saznaha) và 
thiền minh sát (vipassana), lời này được tuyên bố; Với 
người học chậm thuộc tánh tham việc thiết lập niệm qua 
quán thân thô là con đường để thanh tịnh. 


Theo Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhidamagga) có 
ba loại thân (kZya), chữ thân ở đây chỉ có nghĩa là “một 
nhóm': thân hơi thở vô - và hơi thở ra (assasapassasa 
kaya), thân nghiệp sanh (karaJa kãya-nghiệp sanh thân) và 
danh thân („ma kãya). Hai loại thân đầu là sắc thân (rữpa 
kãya). Vì thế chúng ta có thể nói rằng chỉ có hai loại thân, 
đó là sắc thân và danh thân. 


Ở *Trong thiền định, căn tánh (cazi/a, cariyä), hay khuynh hướng nội tâm 
của mỗi chúng sinh, được phân ra sáu loại: 
1. Tánh tham (zagacariia); 2. Tánh sân (dosacaria); 3. Tánh sĩ 
(mohacarira); 4. Tánh tín (saddhãcariia); 5. Tánh trí (buddhacaria, 
ñãnacarita); và 6. Tánh tầm (vữakkacaria). 
*Trong thiền minh sát (vipassana) chỉ có bốn: 
1. Tánh tham ái + tuệ mạnh (ở đây dùng người học nhanh-ƒast 
learner); 2. Tánh tham ái + tuệ yếu (người học chậm-slow learner); 3. 
Tánh [tà] kiến (đi//hicarira) + tuệ mạnh; 4. Tánh [tà] kiến (đi/fhicarira) 
+ tuỆ YẾu. 


EIÂN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 47 


Nếu quý vị phân biệt hay quán tứ đại trong hơi thở 
của quý vị một cách hệ thống, quý vị sẽ thấy những phân 
tử (#alãpa - tổng hợp sắc) rất nhỏ. Nếu quý vị phân tích 
chúng thêm, quý vị sẽ thấy ít nhất chín loại sắc trong mỗi 
kalãpa. Chín loại sắc đó là: địa đại, thuỷ đại, hoả đại, 
phong đại, màu, mùi, vị, dưỡng chất, và âm thanh. Sự tập 
hợp của chúng được gọi là thân hơi thở vô-và-ra. 


Có bốn loại sắc (thân): sắc do nghiệp sanh 
(kammaja rũpa), sắc do tâm sanh (ciffaja rñpa), sắc do 
thời tiết sanh („íuja rñpa), và sắc do vật thực sanh 
(aharq7a rủpa). 


Danh cũng khởi sanh như các nhóm. Tâm và các 
tâm sở sanh cùng nhau như một nhóm trong một sát-na 
tầm. 


Có một loại thân khác, đó là ba mươi hai hay bốn 
mươi phần (bộ phận) của thân, như tóc, lông, móng, 
răng...Sở dĩ chúng cũng được gọi là thân là vì chúng là 
một nhóm các sắc tối hậu. 


Trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasafipaffhana), thần 
nói đên các nhóm danh và sắc. 


Với người học chậm thuộc tánh tham thiết lập niệm 
qua quán thân vật lý thô là con đường để thanh tịnh. Với 
người học nhanh thuộc tánh tham đề mục thiền vi tế trên 
cảm thọ là con đường để thanh tịnh. Và đối với người học 
chậm thuộc tánh kiến con đường để thanh tịnh là thiết lập 
niệm qua một đề mục thiền không quá nhiều sự phân biệt, 
đó là quán tâm. Với người học nhanh thuộc tánh này, đề 


EIÂN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 48 


mục thiền có nhiều sự phân biệt, đó là quán pháp là con 
đường đê thanh tịnh. 


Với người học chậm, tánh tham hành thiền chỉ 
(sưmaiha), quán thân là con đường đề thanh tịnh, bởi vì 
người ây có thê có được nimitta (tướng hay ấn chứng thiền 
chỉ) dễ dàng. Với người học nhanh thuộc tánh này quán 
thọ là con đường để thanh tịnh, bởi vì người ấy không thê 
an trú với một đề mục thô. 


Với người học chậm thuộc tánh kiến đang hành 
minh sát (vipassana), đề mục thiền không có nhiều sự 
phân biệt, như quán tâm chẳng hạn, là con đường để thanh 
tịnh. Với người học nhanh thuộc tánh này, đề mục thiền 
nhiều phân biệt, như quán pháp là con đường để thanh 
tịnh. 


Hay cũng có thể nói rằng bốn niệm xứ (bốn chỗ 
thiệt lập niệm) này được dạy đê trục xuât những ảo tưởng 
liên quan đên thường, lạc, ngã và tịnh (đẹp). 


Có bốn loại quán (aupassanã) được dạy trong 
Kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsatipatthana Sutta): quán thân 
(kayãnupassan4); quán thọ (vedananuassana), quán tầm 
(citanuassan.), và quán pháp (dhammanupassana). 


Thân của chúng ta đầy những bất tịnh. Quý vị có 
nghĩ như vậy không? Trong thân của chúng ta có ba mươi 
hai phần, đều là bất tịnh, như tóc và lông... Đây là lý do vì 
sao thân lại được xem là xấu xí. Có những người bị ảo 
tưởng cho rằng thân là một vật đẹp đẽ dẫn đi lầm lạc. Đề 
chỉ cho những người như vậy thấy sự xấu xa của thân và 
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để làm cho họ từ bỏ quan niệm sai lầm của mình đi, quán 
thân (kãyãnupassana) đã được Đức Phật dạy. 


Thọ là khổ. Có những người bị ảo tưởng cho răng 
nó đem lại sự vui thú hay lạc. Đề chỉ cho những người như 
vậy thấy cái khổ của cảm thọ và để làm cho họ từ bỏ ý 
niệm sai lầm của mình đi, quán thọ (vedananuassana) 
được dạy. 


Tâm là vô thường. Có những người tin rằng nó là 
thường do một ảo tưởng nào đó. Đề chỉ cho những người 
như vậy thấy tính chất vô thường của tâm và để làm cho 
họ từ bỏ niềm tin sai lầm của mình đi, quán tâm 
(citãnuässang) được dạy. 


Các pháp là không bền, vô ngã, và không có thực 
thể. Do một ảo tưởng nào đó, có những người tin rằng các 
pháp là bền vững, có một cốt lõi thường trú, một cái ngã 
trú, hay chúng tạo thành một phần của cái ngã, một cái tôi 
hay có một sự chắc chăn nào đó ở bên trong nó. Đề những 
người như vậy nhận ra sự thật về vô ngã hay thấy ra tính 
chất không bền của các pháp và để huỷ diệt ảo tưởng vốn 
che đậy tâm họ, quán pháp (dhammanupassana) được dạy. 

Sớ giải (phụ chú giải) giải thích: thân và thọ là 
nguyên nhân của sự hưởng thụ. Để loại trừ sự hưởng thụ 
đó của thân, đối với những người học chậm tánh tham, 
thấy tính chất bất tịnh, xấu xí của thân được Đức Phật chỉ 
dẫn. Thân là một đối tượng thô vốn là căn bản cho tham 
ái. Cho nên loại người trên quán thân, niệm xứ thứ nhất, là 
con đường để thanh tịnh. Đối với người học nhanh tánh 
tham, để đoạn trừ sự hưởng thụ đó, thấy cái khổ trong cảm 
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thọ được chỉ dẫn. Thọ là một đề mục vi tế vốn là căn bản 
cho tham ái, nên quán thọ, niệm xứ thứ hai, là con đường 
đê thanh tịnh, đôi với loại người học nhanh tánh tham. 


Với người học chậm tánh [tà| kiến, quán tâm theo 
cách tương đối đơn giản được đưa ra trong kinh là tiện 
nhất. Ở đây tâm được quán qua tính chất vô thường và qua 
cách phân chia như tâm có tham, tâm không tham, v.v... 
để loại trừ quan niệm về thường đối với tâm. Tâm là một 
duyên đặc biệt cho tà kiến nảy sanh do sẵn có một niềm tin 
căn bản nơi sự thường hằng. Như vậy quán tâm 
(citãnuaässang), nệm xứ thứ ba, là con đường để thanh 
tịnh đối với một người thuộc tánh này. 


Với người học nhanh thuộc tánh kiến được hướng 
dẫn để thấy các pháp theo cách đa dạng đã được đưa ra 
trong kinh này. Ở đây các pháp phải được thấy qua tưởng, 
xúc và v.V..., và qua các triền cái v.v..., để loại trừ khái 
niệm về tự HiỀi đối với các pháp. Các pháp là những duyên 
hay điều kiện đặc biệt cho tà kiến do sẵn có một niềm tin 
căn bản nơi tự ngã. Với người tánh này quán pháp, niệm 
xứ thứ tư, là con đường để thanh tịnh. Tâm và pháp tạo 
thành các duyên nổi bật cho kiến. Sở dĩ tâm được xem là 
một duyên nồi bật bởi vì nó là yếu tô quyết định cho niềm 
tin nơi sự thường hằng. Các pháp cũng là những duyên nổi 
bật như vậy bởi vì chúng là những yếu tổ quyết định cho 
sự tin tưởng nơi một cái ngã. 

Tâm và pháp là những yếu tố quyết định của tham 


ái cũng như tà kiến. Thân và thọ là những yêu tố quyết 
định của tà kiến cũng như tham ái. Tuy nhiên để chỉ ra cái 
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nào là mạnh hơn trong thân và thọ, đó là tham ái, và cái 
nào là mạnh hơn trong tâm và pháp, đó là tà kiên, mà 
những phân biệt đã được đưa ra. 


Chú giải tiếp tục: Bốn niệm xứ được Đức Phật dạy 
không chỉ nhằm mục đích trục xuất bốn ảo tưởng (thường, 
lạc, ngã và tịnh) thôi, mà cũng còn để loại trừ bốn bộc lưu, 
bốn ách phược, bốn lậu hoặc, bốn kết, bốn thủ, bốn tà đạo, 
và sự xâm nhập của bốn loại thức ăn”. 


Liên quan đến sự nhớ lại và gặp gỡ trong một pháp, 
Niết-bàn (M¡ibbäna), chú giải nói răng các niệm xứ chỉ là 
một pháp. Do nhân hay do tính chất giống nhau của sự 
nhập vào một, Niết-bàn (Mibbãna), các niệm xứ cũng được 
nói là chỉ có một pháp. Nhưng khi được xem như một đề 
mục thiền thì nó có bốn loại (thân, thọ, tâm và pháp). 


Để đến một đô thị có bốn cổng thành, người từ 
hướng đông với những hàng hoá sản xuất từ phương đông 
đi vào (đô thị) bằng công đông...người đến từ hướng 
nam...người đến từ hướng tây...người đến từ hướng bắc 
với những hàng hoá sản xuất từ phương bắc đi vào từ công 


* Bốn bộc lưu (cz#ãro oghã): Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô 
minh bộc lưu. Bốn phược (Caffaro gantha): tham ái thân phược, sân độc 
thân phược, giới thủ thân phược, ngã kiến thân phược. Bốn lậu hoặc (cz/ãro 
ãsava): Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Bốn kết (cattaro yoga): Dục 
kết, hữu kết, kiến kết và vô minh kết. Bốn thủ (ca/ãro upãdãna): dục thủ, 
kiến thủ, giới cắm thủ và ngã chấp thủ. Bốn loại thức ăn: đoàn thực, xúc 
thực, thức thực, tư niệm thực (xem thêm trong Dây Trói Buộc, câu hỏi 59 tr 
141. ty-kheo Pháp Thông 2009). 
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bắc. Niết-bàn cũng giống như đô thị. Bát Thánh Đạo siêu 
thế giống như cổng thành. Thân, thọ, tâm và pháp giống 
như bốn hướng chính trong không gian. Những vị nhập 
vào Niết-bàn bằng quán thân đã hành theo mười bốn cách 
giống như những người đến từ hướng đông với những 
hàng hoá sản xuất từ phương đông. Những vị nhập vào 
Niết-bàn bằng quán thọ đã hành theo chín cách giống như 
những người đến từ hướng nam với những hàng hoá sản 
xuất từ phương nam. Những vị nhập vào: Niết-bàn bằng 
quán tâm đã hành theo mười sáu cách giống như những 
người đến từ hướng tây với những hàng hoá sản xuất từ 
phương tây. Những vị nhập vào Niết-bàn bằng quán pháp 
đã hành theo năm cách giống như những người đến từ 
hướng bắc với những hàng hoá sản xuất từ phương bắc 
vậy. 

Phụ chú giải nói rằng bởi vì tất cả chúng đều nhập 
vào một, đó là nhập vào Niết-bàn, vì vậy bốn niệm xứ chỉ 
là một. Và vì lẽ các niệm xứ có khác nhau nhưng cuối 
cùng chỉ dẫn đến Niết-bàn, nên chúng được nói là “gặp 
nhau trong một”. 


Quý vị không nên hiểu lầm về sự giải thích vừa đưa 
ra. Ở đây tôi muốn giải thích thêm một chút cho dễ hiểu. 
Trong Tương Ưng Kinh (Samyutta Nikaya) có hai bài 
kinh Aparijanana (AparlJanana Sutta). Trong hai kinh đó, 
Đức Phật nói: “Wày các Tỳ kheo, nếu các vị không tuệ tri 
tất cả danh và sắc với ba loại đạt tri, các vị không thể 
thoát khỏi khổ. Ba loại đạt tri (pariñũ3) là trí đạt tri (ñãta 
pariññã), đhẩm đạt trí (trana pariiñ4) và írừ đạt trí 


~T^~— 


(pahãna pariññä). Trí đạt tri bao gồm Danh Sắc Phân Tích 
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Trí (namaripa-paricchedañana) và Phân Biệt Nhân Duyên 
Trí (paccaya-pariggaha-ñãna). Thâm đạt tri bao gồm Thầm 
Sát Tam Tướng Trí (sammasana ñãna), và Sanh Diệt Trí 
(udayabba ñaãna). Hai loại minh-sát trí này phân biệt sự 
sanh và diệt của danh-sắc cũng như các nhân của chúng, vì 
thế chúng được gọi là thâm đạt trí (firana pariññã). Trừ đạt 
tri bao gồm các minh sát trí cao hơn từ Hoại Diệt Trí 
(bhañgañana) đến Đạo Trí (maggañana). Ngoại trừ Đạo 
Trí, trí đoạn trừ các phiền não một cách hoàn toàn, các 
minh sát trí còn lại đoạn trừ phiền não chỉ tạm thời mà 
thôi. Vì thế theo kinh Aparijãnana, nếu chúng ta muốn 
chứng ngộ Niết-bàn (Nibbäna), để thoát khỏi vòng tử sanh 
luân hồi và khổ đau, chúng ta phải biết rõ năm uẩn, các 
nhân của chúng và quán tất cả như vô thường, khổ và vô 
ngã với ba loại đạt tri. 


Hơn nữa, chú giải Abhidhamma (Vi-diệu-Pháp) 
còn giải thích: Do quán chỉ một mình sắc hay chỉ một 
mình danh người ta không thể nào chứng đắc Niết- bàn 
(Nibbäna). Vì thế, người hành thiền có lúc phải quán sắc 
và có lúc phải quán danh. Trong khi quán sắc và danh, nếu 
người ấy quán chúng chỉ bên trong hoặc chỉ bên ngoài thôi 
thì cũng không đủ để chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãna). Vì 
thế người hành thiền đôi khi phải quán danh-sắc bên trong, 
và đôi khi phải quán danh-sắc bên ngoài nữa. 

Trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipatthana 
Sutta), Đức Phật dạy bốn niệm xứ hay bốn chỗ thiết lập 
quán niệm: quán thân (kãyãnupassan3), quán thọ 
(vedananuässanä), quán tâm (cittänupassan8) và quán pháp 
(dhammãnupassanä). Trong quán thân hành giả phải nhấn 
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mạnh sắc. Tuy nhiên, quán một mình sắc thôi không đủ. 
Hành giả cũng phải quán danh nữa. Trong quán thọ Đức 
Phật nhẫn mạnh cảm thọ. Cảm thọ là một loại danh. Trong 
trường hợp này cũng vậy, quán một mình thọ thôi không 
đủ. Hành giả phải quán sắc và các danh khác nữa. Trong 
quán tâm Đức Phật nhắn mạnh tâm. Tuy nhiên, quán một 
mình tâm không đủ. Hành giả cũng phải quán sắc và các 
danh khác nữa. Trong quản pháp Đức Phật dạy quán năm 
uân theo những cách khác nhau. Vì thế quý vị không nên 
hiểu lầm rằng chỉ cần thực hành một trong bốn niệm xứ 
này là đủ để chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãna). 


Trong bài kinh ấy Đức Phật nói như sau: 


“Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỳ kheo, 
vị Tỳ kheo sống quán thân là (trên) thân với nhiệt 
tâm, tỉnh giác. và chánh niệm, vượt qua tham và 
ưu đối với thế gian. Vị ấy quán các cảm thọ là 
các cảm thọ với nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh 
niệm, vượt qua tham và ưu đối với thế gian. Vị ấy 
quán tâm là tâm với nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh 
niệm, vượt qua tham và ưu đối với thế gian. Vị ấy 
quán các pháp là các pháp với nhiệt tâm, tính giác 
và chánh niệm, vượt qua tham và ưu đối với thế 
gian. 





” Thông thường trong các Bài Kinh Đại Niệm xứ khác câu này được 
dịch là: 'Quán thân trên thân ...quán thọ trên thọ... quán tâm trên 
tâm... và quán các pháp trên các pháp. Nhưng ở đây ngài Pa Auk 
dịch, “quán thân là thân (contemplating the body as the body), thọ là 
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Trong số những người nghe pháp, Đức Phật chỉ 
nhân mạnh đến các vị Tỳ kheo. Thế nào là một vị Tỳ 
kheo? Ở đây, “bhikkhu' “hay Tỳ kheo là từ để chỉ một 
người đang nhiệt tâm cố gắng hoàn tất việc thực hành 
những lời dạy của Đức Phật. Tất nhiên có những chúng 
sanh khác như chư thiên và con người chắc chăn cũng 
đang nỗ lực để hoàn tất công việc này. Nhưng bởi vì làm 
một vị Tỳ kheo là lý tưởng nhất cho việc thực hành, nên 
Đức Phật chỉ nói “„ày các Tỳ kheo?. Trong số những 
người chấp nhận lời dạy của Đức Phật, Tỳ kheo là cao 
nhất vì họ thích hợp để tiếp nhận những lời giáo huấn trên 
nhiều phương diện. Hơn nữa, khi loại người cao nhất, ở 
đây là các vị Tỳ kheo, được đề cập. số còn lại kế như đã 
được đề cập. Cũng giống như trong một nhóm người thuộc 
hoàng tộc hay trong một buổi lâm triều; khi đức vua được 
đề cập thì những tuỳ tùng khác đã được đề cập vậy. 


Trong kinh, Đức Phật nói “vị Tỳ kheo sống quán 
thân là thân.” Thế nào là thân? Ở đây, thân muốn nói đến 
sắc thân (rũpa-kãya), đó là, một nhóm sắc. Như tôi vừa 
nói, quán một mình sắc thôi thì không đủ để chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãna). Hành giả cũng còn phải quán danh là 
vô thường, khổ và vô ngã để chứng ngộ Niết-bàn nữa. 
Nhưng trong quán thân đức Phật nhân mạnh chỉ thân hay 





thọ, tâm là tâm, và pháp là pháp” với những giải thích đặc biệt, mà 
quý vị sẽ thấy ở sau. ND 
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chỉ một nhóm sắc thôi, bởi vì ngài muốn dạy danh riêng 
trong quán thọ, quán tâm và quán pháp. 


Thân là một nhóm các thành phần vật chất lớn và 
nhỏ, như tóc, lông, móng, răng, da... Trong nghĩa của một 
tập hợp thân giống như một nhóm các con voi, một nhóm 
các cô xe ngựa. 


Trong nghĩa tập trung vào những gì bất tịnh, chính 
thân được xem là đáng ghê tởm. Thân là nơi sanh ra sự 
chê tởm, những thứ cực kỳ gớm ghiếc. Nơi sanh tức là 
nơi xuất phát ra. Xuất phát ra cái gì? Những vật gớm ghiếc 
như tóc, lông... Do đó, thân là nơi xuất phát của những thứ 
đáng ghê tởm hay những thứ đê tiện. 


Tại sao chữ “thân được dùng hai lần trong đoạn 
này: “quán thân là thân”? Chính là để xác định đối tượng 
và cô lập nó lại (với các đôi tượng khác — thọ, tâm và 
pháp). Và chính để xem xét kỹ tính chất kết hợp rõ ràng 
của những thứ giống như tính liên tục. 


Có ba loại khối tưởng về sắc: khối tưởng về tính 
tương tục (santati ghana), khối tưởng về nhóm (samũha 
ghana) và khối tưởng về phận sự (kicca ghana). Nếu một 
người không thê thấy các tổng hợp sắc (rũpa kalãpa), họ 
không thê phá vỡ được khối tưởng về tính tương tục. Chỉ 
khi người ây thấy các kalãpas của sắc (tông hợp sắc) khối 
tưởng về tính tương tục này mới biến mắt. Mặc dù quý vị 
có thê thấy các kalãpas, song nếu quý vị không phân tích 
được các kalapas ây, quý vị cũng không thê phá vỡ được 
khối tưởng về nhóm. Điều đó có nghĩa rằng quý vị không 
nhận ra được sắc chơn đế. Chỉ khi quý vị phân tích chúng 
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để thấy tất cả các loại sắc chơn đề trong từng mỗi kalãpa, 
như địa đại, thuỷ đại, hoả đại và phong đại,...thì khối 
tưởng về nhóm sẽ biến mất. Mặc dù quý vị có thể phân 
tích được nhiều kalãpa và thấy các sắc chơn để trong 
chúng, song nếu quý vị không phân biệt được phận sự của 
mỗi loại sắc chơn đề trong từng kalãpa, . quý vị cũng không 
thể chứng đắc Niết-bàn (Nibbãna). Mỗi loại sắc có phận 
sự khác nhau. Quý vị phải cỗ gắng phân biệt mỗi loại sắc 
một cách hệ thống bằng cách phân biệt đặc tính, nhiệm vụ, 
sự thê hiện và nhân gần của nó. Chính vì điều này mà Đức 
Phật dạy chúng ta quán thân chỉ là thân thôi. Chữ “thân 
đã được Đức Phật dùng hai lần ở đây đề xác định điều đó. 


Không quán thọ, tâm và pháp trong thân, mà chỉ có 
quán thân. Bởi lẽ ấy, sự xác định qua lối cô lập đã được 
nêu ra băng cách chỉ cho các vị Tỳ kheo thấy cách quán 
thân chỉ trong những thuộc tính gọi là thân mà thôi. 

Tôi sẽ giải thích điểm này với một ví dụ. Trong khi 
quý vị đang hành thiền, có thể có sự cứng hay nóng ở một 
phần nảo đó trên thân của quý vị. Do sự cứng hay nóng 
này quý vị cảm thấy đau. Nếu quý vị quán sự cứng hay 
nóng, vốn là sắc như một cảm thọ, thì đó là sai. Theo lời 
dạy của Đức Phật, quý vị phải quán sắc là sắc. Quý vị 
không nên quán sự cứng hay nóng, vốn là sắc kế như cảm 
thọ, nhưng là danh. Bởi lẽ này, Đức Phật dạy rằng hành 
giả phải quán thân chỉ là thân. Quý vị không nên quán thân 
như là cảm thọ, hay tâm hay pháp. 


Trong thân, ngoài những phân lớn và nhỏ của nó ra, 
không có sự quán một vật đông nhât nào hêt. Ngoài những 
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vật như tóc, lông, móng..ra không có sự quán về một 
người đàn ông hay một người đàn bà ở đây. Không có gì 
ngoài sắc tứ đại và các sắc do tứ đại sanh (sắc y đại sinh 
hay sở tạo sắc) trong thân. 


Nếu quý vị hành thiền niệm hơi thở một cách hệ 
thống cho đến tứ thiền, ánh sáng trí tuệ của quý vị sẽ TÂt 
mạnh và đầy năng lực. Với sự trợ giúp của ánh sáng, nếu 
quý vị nhìn vào trong thân của mình, quý vị sẽ thấy ba 
mươi hai bộ phận của thân một cách rõ ràng. Ngoài những 
thân phần ấy không còn gì khác nữa cả. Sự tập hợp của ba 
mươi hai bộ phận này được gọi là một người đàn ông hay 
một người đàn bà. 

Còn nếu quý vị hành thiền tứ đại một cách hệ 
thống, quý vị sẽ thấy rất nhiều các kalãpas (tổng hợp sắc). 
Nếu quý vị phân tích các kalãpas này thêm nữa, quý vị sẽ 
thấy bốn loại sắc chính, đó là, địa đại, thuỷ đại, hoả đại và 
phong đại (các yếu tổ đất, nước, lửa và gió), và các sắc y 
đại sanh như màu, mùi, vị và dưỡng chất. Không có gì 
ngoài sắc tứ đại và sắc y đại sanh trong thân. 


Có ba loại thấy: (1) Tính cách quán sự tập hợp của 
những bộ phận chính và phụ, như đầu, hai tay và hai chân, 
giống như thấy các bộ phận cấu thành của một chiếc xe; 
(2) Tính cách quán sự tập hợp của tóc, lông và v.v... giống 
như thấy các thành phần của một đô thị; (3) Tính cách 
quán sự tập hợp của các sắc chính và sắc phụ giống như 
bóc các lớp vỏ của một thân cây chuối, hay giống như mở 
một nắm tay trống không. Vì sao? Bởi vì ngay khi sắc 
chính (tứ đại) và sắc phụ (sắc y đại sanh) sanh lên chúng 
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liền diệt; không có bản chất thường hằng nào trong chúng. 
Do đó, việc xem xét kỹ tính chất kết hợp rõ ràng của thân 
đã được hướng dẫn bằng cách chỉ cho thấy thân trong hình 
thức của một sự tập hợp trên nhiều phương diện. 


Trong thân, ngoài sự kết hợp đã đề cập, không có 
thân, không có đàn ông, đàn bà hay bât cứ thứ gì khác 
được thây. Từ các nhóm vật chât (săc) thuân tuý đã nói ở 
trên người ta đã sinh ra đủ loại tà kiên. Bởi thê mà các bậc 
thây chú giải cô xưa đã nói: 

Cái họ thấy không phải thấy đúng; 

Cái được thấy họ không thấy đúng; 

Không thấy đúng họ bị trói chặt; 

Và kẻ ngu, khi đã bị trói chặt, 


Không thể nào thoát khỏi trầm luân. 


Tôi sẽ giải thích bài kệ trên cho quý vị hiểu. Tất cả 
những ai hành thiền đều phải thấy danh và sắc tối hậu hay 
danh và sắc chơn đề. Nhưng nếu họ thấy răng 'đây là một 
người đàn ông,` đáy là một người đàn bà,” đáy là con 
trai của tôi, ` đáy là con gái của lôi, ` đáy là cha lôi, ` đáy 
là mẹ tôi,`.... những loại thấy này là những gì họ không 
nên thấy. Đây là những gì bậc thầy chú giải muốn ám chỉ 
qua câu 'cái họ thấy không phải thấy đúng; cái được thấy 
họ không thấy đúng". Đây không phải là một cách thấy 
đúng. Tại sao? Cái thấy ấy sẽ làm gia tăng thêm tham, sân 
và những phiền não khác. Nói chung nó là nhân cơ bản tạo 
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ra rất nhiều phiền não. Trong Päli cái thấy này được gọi là 
micchãbhinivesa (ngã chấp tà kiến); từ các nhóm vật chất 
(sắc) nó sanh ra tà kiến theo nhiều cách. “Họ không thấy 
đúng) có nghĩa là họ không thể thâm nhập vào danh và sắc 
chơn đề, và do đó đã bị trói chặt. “Trói chặt” có nghĩa là 
họ không thê thoát khỏi những tà kiến. Nếu người ấy thấy 
rằng “đây là một người đàn ông,' “đây là một người đàn 
bà,' v.v..., cái thấy đó là vô minh (avijjã). Nếu có vô minh 
mạnh mẽ tham ái (tanhã) sẽ nảy sanh. Tham ái lặp đi lặp 
lại nhiều lần gọi là thủ (upãdãna). Một khi đã có vô minh, 
ái và thủ, thì cũng sẽ có các hành nghiệp (sañkhara). Hành 
nghiệp này có thể là những thiện pháp (kusaladhamma) 
hoặc bất thiện pháp (akusaladhamma). Chúng sẽ tạo ra 
một sự tái sanh mới hay một ngũ uân mới. Theo cách này 
vòng luân hồi (sarnsära) sẽ xảy ra không ngừng. Vì thế kẻ 
ngu không thể nào thoát khỏi trầm luân. Chúng ta phải 
thực hành như thế nào để loại trừ vô minh, tham ái và chấp 
thủ? Chúng ta phải thực hành để biết rõ sự thực, đó là biết 
rõ danh và sắc chơn đề. 


Và ở đây, đối với đoạn 'Để xác định đổi tượng và 
cô lập nó, ` và 'để xem xét kỹ tính chất kết hợp rõ ràng của 
những vật giống như tính tương tục, ` cũng cần phải được 
hiểu như sau: Người (hành thiên) này quán thân chỉ như 
thân. Tại sao? Người ây thấy các kalapas và phân tích 
chúng để thấy sắc chơn đề. Người ấy quán nó chỉ là thân, 
chứ không là gì khác. Điều này có nghĩa là gì? Trong cái 
thân vô thường, khổ, vô ngã và bắt tịnh rõ ràng này, người 
ấy không thấy thường, lạc, ngã hay tịnh (đẹp). Quán thân 
chính là quán sự tập hợp của những tính chất vô thường, 


EIÂN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 61 


khổ, vô ngã và bất tịnh này. Người ấy thấy rằng sắc chơn 
đế diệt ngay khi vừa sanh lên, nên nó là vô thường: nó 
luôn luôn bị bức bách bởi sự sanh và diệt , nên nó là khổ; 
không có một cái ngã thường hằng trong đó, nên nó là vô 
ngã; và nó luôn luôn được đi kèm với màu sắc xấu xí, mùi 
hôi hám, nên nó là bắt tịnh. Vì thế người ấy luôn luôn thấy 
sắc chơn đề như vô thường, khổ, vô ngã và bắt tịnh. 

Không có việc quán thân liên hệ đến một cái ngã 
hay lên hệ đến bất cứ cái gì thuộc về tự ngã. Do quán sự 
tập hợp của những vật giống như tóc, nên gọi là tính cách 
quán thân (chỉ) như thân. 


Ý nghĩa câu trên nên hiểu như sau: “Quán thân (chỉ) 
là thân" là thây theo tuần tự thân như một nhóm sắc vô 
thường, khổ, và ..., như những gì đã được dạy trong đoạn 
giải thích của Vô Ngại Giải Đạo (Patisambhidämagga) bất 
đâu với: Trong thân này, vị ấy quán theo tính chát vô 
thường, chứ không phải thường. ` Tât cả có bảy cách quán: 

1. Vị ấy quán (để thấy rằng) thân là vô thường, không 
phải thường. Đây là vô thường tuỳ quán 

(aniccanupassan3). 

2. Vị ây quán (đề thấy rằng) thân phải chịu khổ, không 
phải lạc. Đây là khổ fu„} quán (dukkhãnupassan3). 

3. Vị ấy quán (để thấy rằng) thân là vô ngã, không 
phải tự ngã. Đây là vô ngã fuỳ quán. 

4. Nếu vị ấy quán theo các cách vô thường, khổ và vô 
ngã như vậy, thời sự gwøay đi sẽ khởi lên trong tâm 
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vị ấy bằng cách không thích thú với nó (thân). Đây 
gọi là yểm ly fuỳ quán (nibbidãnupassanä). Cách 
quán này và ba cách quán sau không phải là những 
cách quán riêng biệt, mà chỉ là kết quả của những 
cách quán vô thường, khổ và vô ngã mà thôi. 

5. Vị ấy quán thân không phải để chấp thủ với tham 
ái. Mà vị ây quản nó như vô thường, khổ và vô ngã 
nhiều lần để loại trừ tham ái. Đây gọi là jy tham tu} 
quán (viräganupassan3). 


6. Vị ấy quán thân là vô thường, khổ và vô ngã nhiều 
lần với ý nghĩ dẫn đến sự diệt chứ không dẫn đến 
sự sanh Đây gọi là diệt tuỳ quán 
(mrodhanupassan8). 


7. Vị ấy quán thân là vô thường, khổ và vô ngã không 
phải đê năm giữ nó, mà đê từ bỏ nó. Đây gọi là xở 
ly tuỳ quán (patinissaggaãnupassan8). 


Khi vị ây thực hành theo bảy cách quán trên, minh 
sát trí của vị ây sẽ đoạn trừ các phiền não một cách tạm 
thời. Như thế nào? Khi vị ấy thấy tính chất vô thường, thì 
thường tưởng (tưởng về sự thường hằng) sẽ biến mất. Vì 
(ngã) mạn sanh do thường tưởng, nên khi vị ây thấy tính 
chất vô thường, mạn cũng biến mất. Khi vị ây quán sắc 
thân và danh là khổ, lạc tưởng (tưởng về lạc) và tham ái 
sẽ biến mất. Khi vị ấy quán danh và sắc là vô ngã, minh 
sát trí của vị ấy sẽ đoạn trừ ngã tưởng và ngã tà kiến. Theo 
cách này quán vô thường, khổ và vô ngã đoạn trừ được 
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các phiền não một cách tạm thời. Khi minh sát trí của vị ẫy 
thành thục vị ấy sẽ thấy Niết-bản (Nibbäna). Trong Niết- 
bàn không có danh, sắc, không có vô thường, khổ và ngã, 
mà chỉ có chơn an lạc trong Niết-bàn. 


Đức Phật dạy rằng 'vị Tỳ kheo sống quán thân (chỉ) 
là thân với nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. ` Nhiệt tâm, 
tỉnh giác và chánh niệm rất là quan trọng đối với những 
người hành thiền. Nhiệt tâm, vốn là tinh tấn, có thể thiêu 
đốt những phiền não của tam giới. 


Tỉnh giác là phân biệt một cách đúng đắn, toàn 
diện, và bình đăng. “Toàn diện' có nghĩa là biệt trên mọi 
phương diện. 


Nếu một vị Tỳ kheo quán hay phân biệt tóc, lông, 
móng, ... sự phân biệt này là sự phân biệt đúng. Nếu vị ấy 
phân biệt sắc chơn đế, sự phân biệt này cũng là sự phân 
biệt đúng. Nhưng phân biệt một phân thì không đủ. Vị ấy 
phải phân biệt một cách đây đủ, chắng hạn, từ tóc cho đến 
nước tiêu cả bên trong lẫn bên ngoài. Tại sao? Con người 
ta có sự luyến ái không chỉ đối với ba mươi hai thân phần 
bên trong mà còn cả ba mươi hai thân phần bên ngoài nữa. 
Chính vì điều này mà họ mới lấy vợ lấy chồng, họ có sự 
luyến ái lẫn nhau rất nhiều vậy. Vì thế mà phải thực hành 
để phân biệt không chỉ bên trong mà cả bên ngoài nữa. 
Nếu quý vị thực hành như vậy là quý vị đang phân biệt 
một cách toàn diện, tức thực hành trên mọi cách, mọi 
phương diện. Chúng ta cũng còn phải phân biệt tứ đại 
trong tóc, v.v... một cách hệ thống để thấy các kalãpas. 
Rồi chúng ta còn phải phân tích các kalãpas ấy đề thấy tất 
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cả các sắc chơn đế ở mỗi phần trong ba mươi hai thân 
phân. Nêu quý vị thực hành như vậy là quý vị cũng đang 
phân biệt một cách toàn diện, trên mọi phương diện. 


“Bình đẳng' có nghĩa là tiến hành qua những chứng 
đắc càng lúc càng cao hơn. Chúng ta sẽ phân biệt một cách 
bình đăng như thế nào? Trước đây tôi đã giải thích rằng 
phân biệt chỉ một mình sắc thì không đủ để chứng đắc 
Niết-bàn; quý vị cũng cần phải phân biệt danh. Nhưng chỉ 
phân biệt một mình danh và sắc thôi cũng không đủ để 
chứng đắc Niết-bàn; quý vị cần phải phân biệt các nhân 
của chúng nữa, có nghĩa là quý vị phải phân biệt duyên 
khởi một cách hệ thống đề thấy mối tương quan nhân quả 
giữa các nhân và quả. Nhưng cho dù quý vị thực hành 
được như vậy thì vẫn chưa đủ để cho quý vị chứng đắc 
Niết-bàn; quý vị cũng còn phải phân biệt danh sắc chơn để 
và các nhân của chúng là vô thường, khổ và vô ngã qua 
những tuệ minh sát (vipassana) càng lúc càng cao hơn để 
chứng đắc Niết-bàn. 


“Quán với chánh niệm' nghĩa là với đầy đủ sự ghi 
nhớ bắt lây thân kế như đối tượng thiền. Người hành thiền 
quán với (trí tuệ) tỉnh giác sau khi đã bắt lấy đối tượng 
băng chánh niệm. Điểm này rất quan trọng. Tôi sẽ giải 
thích nó với một ví dụ. Giả sử có một viên ngọc ở đây. 
Quý vị lẫy một tay cầm nó lên và nhìn vào nó. Tương tự, 
người hành thiền, với chánh niệm bắt lấy đối tượng, và 
nhìn nó với trí tuệ tỉnh giác. Sau khi đã bắt lấy sắc với 
chánh niệm, người hành thiền quán nó với trí tuệ tỉnh giác 
như vây: “đây là sắc,` “đây là (đặc tính) cứng.' “đây là địa 
đại,` “đây là phong đại,` “đây là hoả đại,” 
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Bây giờ, nếu quý vị đang hành niệm hơi thở trước 
tiên quý vị phải bắt lẫy hơi thở, đối tượng của niệm hơi 
thở, với chánh niệm. Rồi quý vị phải thấy nó một cách rõ 
ràng với trí tuệ tỉnh giác. Chánh niệm ghi nhớ hay lưu tâm 
tới hơi thở. Trí tuệ tỉnh giác biết rõ hơi thở. Quý vị phải 
thực hành với sức tinh tắn mãnh liệt nhưng quân bình. Với 
một cái tâm lười biếng quý vị không thê thấy đối tượng 
một cách rõ ràng được. 


Theo cách tương tự, nếu quý vị đang hành thiền tứ 
đại, quý vị phải nhớ mười hai đặc tính theo tuần tự: cứng, 
thô, nặng, mêm, trơn mịn, nhẹ, lưu chảy, kết dính, nóng, 
lạnh, hỗ trợ (nâng đỡ), và đây. Nhớ mười hai đặc tính này 
là chánh niệm, biết chúng là trí tuệ tỉnh giác, và cô gắng 
hết sức đề biết chúng là nhiệt tâm tinh tắn. 


Khi quý vị đã có thể phân biệt được chúng một 
cách nhanh chóng từ đầu đến chân tới lui nhiều lần, thời 
quý vị phải nhìn xuống toàn thân mình từ trên đỉnh đầu 
(xuống) như một tổng thể. Trong khi nhìn xuống như vậy, 
nếu quý vị có thể thấy được mười hai đặc tính gần như 
cùng một lúc, quý vị nên chuyển sang phân biệt chỉ bốn 
nhóm: cứng, thô, nặng, mềm, trơn mịn, nhẹ là địa đại; lưu 
chảy, kết dính là thuỷ đại; nóng và lạnh là hoả đại; hỗ trợ 
và đây là phong đại. Nếu quý vị nhớ đi nhớ lại bốn đại này 
một cách hệ thống, cái nhớ này là chánh niệm. Nếu quý vị 
thấy chúng một cách rõ ràng, cái thấy rõ ấy là trí tuệ tỉnh 
giác. Có găng: để biết và tập trung trên đối tượng thiền là 
tinh tấn. Vì thế ba yêu tố tinh tân, chánh niệm, và tỉnh giác 
này được xem là rất quan trọng đối với người hành thiền 
dù họ hành bắt cứ đề mục thiền nào. 
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Thực vậy, không thể gọi là quán nếu không có 
niệm. Vì không có niệm người ta không thê nhớ bất cứ đối 
tượng nào. Nếu không nhớ, thời họ có thể quán 'cđi nảy là 
vô thường”, 'cái này là khổ”, và 'cái này là vô ngã” như 
thế nào? Do đó Đức Phật mới nói: “Này các Tỳ kho, 
niệm là hữu ích trong mọi trường hợp, ta tuyên bỗ như 
vậy. ° 


Phụ chú giải giải thích lý do tại sao niệm lại được 
xem là hữu ích trong mọi trường hợp như sau: nó (niệm) 
đáng được mong muốn ở mọi nơi, trong trạng thái trở 
thành, trong mọi trạng thái tâm trì trệ và không quân bình. 
Hay “hữu ích trong mọi trường hợp” có nghĩa là nhờ sự 
giúp đỡ của nó (niệm) sáu giác chi khác có thể được phát 
triển. Ở đây, quán xảy ra nhờ trí tuệ tỉnh giác (yếu tố) vốn 
được trợ giúp bởi chánh niệm. 


Tôi muốn giải thích ngắn gọn bảy chi phần giác 
ngộ hay Thất-giác-chi (bojjhaga) cho quý vị hiểu: (1) 
niệm giác chi (sati-samboJjhanga), (2) trạch pháp giác chi 
(dhammavicaya-sambojjhaiga), (3) tỉnh tấn giác chỉ 
(viriya-samboJjhanga), (4) hỷ giác chi (pT1ti-samboJJhañga), 
(5) tịnh giác chi (passaddhhi-sambojJjhanga), (6) định giác 
chi (samadhi-samboJjhanga), và (7) xả giác chi (upekkha- 
sambojjhañga). Ngoài niệm, sáu giác chi khác có thê được 
chia thành hai nhóm. Trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chỉ 
và hỷ giác chi là một nhóm. Tịnh giác chi, định giác chi và 
xả giác chi là một nhóm khác. Niệm giác chi năm ở giữa 
để quân bình hai nhóm này. Có hai loại giác chi, hiệp thế 
và siêu thế. Các giác chi siêu thế kết hợp với đạo tuệ, lấy 
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Niết-bàn (Nibbãna) làm đối tượng. Các giác chi hiệp thế 
lấy thân, thọ, tâm và pháp làm đối tượng. 

Ở đây, tôi muốn giải thích một chút về các giác chi 
hiệp thế với ví dụ về niệm hơi thở. Khi quý vị đang, hành 
niệm hơi thở, bảy giác chi có mặt. Với trạch pháp” giác 
chị, hơi thở là pháp. Nếu quý vị thâm sát quá nhiều, rất có 
thể nó sẽ gây ra vấn đè, trong khi chỉ hay biết hơi thở là đủ 
cho quý vị. Tôi thường dạy là quý vị phải làm sao biết 
được toàn hơi thở, bất kế nó là dài hay ngắn. Nhưng một 
số hành giả lại thâm sát quá nhiều: tức là họ nghiên cứu tỷ 
mỉ xem hơi thở là dài hay ngắn? Dài bao nhiêu? Ngắn bao 
nhiêu? Thẩm sát như vậy là quá mức! Nếu quý vị thẩm sát 
quá nhiều như vậy, trách pháp giác chi và tinh tấn giác chỉ 
sẽ trở nên thái quá. Do quý vị thích thâm sát, nên đôi khi 
hỷ giác chi cũng sẽ bị thái quá. Nếu ba giác chỉ này thái 
quá, định của quý vị sẽ giảm. Vào lúc đó, niệm rất là quan 
trọng để quân bình lại các giác chi khác. Quý vị quân bình 
chúng như thế nào? Quý vị phải nhắn mạnh và khơi dậy ba 
giác chi yêu hơn, đó là tịnh giác chi, định giác chi và xả 
giác chi. Như thế nào? Quý vị phải tập trung duy nhất vào 
hơi thở. Nếu quý vị tập trung trên hơi thở với chánh niệm 
và tỉnh giác mạnh và đầy năng lực, dần dần định sẽ được 
cải thiện. Khi định cải thiện, tịnh và xả cũng sẽ cải thiện. 
Khi ẫy các chi phần giác ngộ của tịnh, định và xả sẽ trở 
nên quân bình với các chi phần giác ngộ trạch pháp, tỉnh 





° Trạch pháp (dhammavicaya) có nghĩa là thâm sát (invesfigafe) hay nghiên 
cứu các hiện tượng (pháp) khi chúng xuất hiện. 
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tấn và hỷ. Khi các giác chi này quân bình, định sẽ cải thiện 
thêm. 

Hiện nay hầu hết quý vị đang tu tập định, và một số 
đang hành minh sát (vipassanä). Trường hợp quý vị đang 
tu tập định và nếu định giác chi hơi thái quá, điều đó 
không sao. Nhưng nếu nó quá thái quá thì không tốt. Còn 
trường hợp quý vị đang hành minh sát (vipassanä), và nếu 
trạch pháp giác chi hơi thái quá, điều đó không sao. Lý do 
vì sao? Bởi vì trạch pháp rất quan trọng trong việc hành 
minh sát. Quý vị phải thâm sát danh, sắc, mối tương quan 
nhân quả, và các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của 
chúng. 


Trong cả hai, thiên chỉ và minh sát (vipassan3), yêu 
tô chánh niệm rât quan trọng, bởi vì việc quán xảy ra nhờ 
trí tuệ tỉnh giác, yêu tô vôn được trợ giúp bởi chánh niệm. 


Chú giải tiếp tục: Chỉ ra cho thấy các pháp ảnh 
hưởng đên tiên bộ trong thiên của hành giả là mục đích 
của các từ, “với nhiệt tâm, tính giác và chánh niệm. ` 


Đôi với trạng thái tâm lười nhác, đó là chướng ngại 
thuộc vê sự mập mờ, không rõ ràng của tâm. 


Trạng thái tâm không hiểu rõ đối tượng, phán đoán 
sai trong việc chọn phương cách đúng và tránh phương 
cách sai. Chăng hạn, trong lúc đang hành thiền, nếu quý vị 
không nắm bắt hơi thở một cách rõ ràng, quý vị thực sự 
không đang hành niệm hơi thở, không đi theo chánh đạo. 
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Trạng thái tâm không chú ý — trạng thái tâm hay 
quên — không có khả năng chọn phương cách đúng và 
loại bỏ phương cách sai. Chăng hạn, nếu quý vị không 
thích thú trong việc tập trung trên hơi thở, quý vị sẽ quên 
nó, bởi vì quý vị chỉ thích chú ý đến những đối tượng 
khác, như những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, những 
dự định trong tương lai, cảm giác trên thân, và những âm 
thanh bên ngoài. Chánh niệm của quý vị lúc đó sẽ rất yếu. 
Tinh tấn của quý vị để biết rõ hơi thở cũng yếu. Sự hiểu 
biết về hơi thở cũng yếu. Tâm quý vị lúc đó không có khả 
năng chọn lựa những phương cách đúng và loại trừ những 
phương cách sai. Vì thế tinh tấn, tỉnh giác và chánh niệm 
mạnh mẽ được xem là rất quan trọng trong lúc quý vị đang 
hành thiên. 


Khi một người hành thiền không nhiệt tâm, không 
tỉnh giác và không chánh niệm, họ sẽ không thê thành tựu 
được mục đích của mình. Vì vậy, hãy có gắng để là một 
người hành thiền có nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. 

Sau khi chỉ ra các pháp tạo thành những điều kiện 
căn bản liên quan đến việc quán thân, liền theo đó các 
pháp tạo thành những điều kiện phải được đoạn trừ cũng 
được chỉ ra trong câu “#ư vậy vị ấy vượt qua tham và ưu 
đối với thế gian (ở đời).° Nếu quý vị không thể đoạn trừ 
hai phiền não (tham, ưu) này, quý vị sẽ không cách nào 
đạt đến sự tập trung cao hơn được. 


Tóm lại, trong khi quý vị đang quán thân chỉ là 
thân, quý vị phải phát triển ba yếu tố, nhiệt tâm tỉnh tấn, 
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tỉnh giác và chánh niệm, để vượt qua hai pháp, tham và 
ưu. 

“Vượt qua” muốn nói tới việc giới luật đánh văng 
một ác pháp băng chính thiện pháp đôi nghịch của nó. Hay 
muôn nói tới việc vượt qua ác pháp theo tuân tự nhờ giới 
luật hay vượt qua tham dục nhờ đè nén trong an chỉ (định). 

“Đối với thế gian”: thân là thế gian trong nghĩa của 
một vật vỡ vụn. 

Vì tham và ưu cũng được đoạn trừ trong thọ, tâm 
và pháp, nên Vibhanga (Bộ Phân Tích) nói: “Chính năm 
thủ uân tạo thành thê gian. ` 

Tham đại diện cho tham dục, và ưu cho sân hận. Vì 
tham dục và sân hận là những triên cái chính, do đó băng 
việc vượt qua tham và ưu, sự đoạn trừ các triên cái khác đã 
được hàm ý. 

Như vậy theo sự chỉ dẫn của Đức Phật, trong khi 
quý vị đang hành thiên, quý vị phải loại trừ tât cả các triên 
cái. Có sáu triên cái (lục cái): 

1. Tham dục, 

Sân hận, 
Hôn trầm và thuy miên, 
Trạo cử và hối quá, 


Hoài nghi, 


Độ vận cu êt TY 


Vô minh. 
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Sở đĩ gọi là các triền cái bởi vì chúng cản trở con 
đường tái sanh thiên giới hoặc tái sanh trong một cõi an 
vui cũng như việc đắc thiền hoặc Niết-bàn. Theo Vi-diệu 
Pháp (Abhidhamma), nếu tốc hành tâm cận tử 
(maranäsanna Javana) của một người là một tốc hành bất 
thiện, sau khi chết người ấy sẽ đi đến một trong bốn cõi ác 
(địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc A-tu-la). Như vậy các 
triỀền cái cản trở con đường tái sanh thiên giới hay tái sanh 
trong một cõi an vui. Nếu quý vị có bất kỳ một triềỀn cái 
nào trong các triền cái kế trên, quý vị không thể đắc thiền 
hoặc chứng ngộ Niết-bàn. Chăng hạn trong khi quý vị 
đang hành thiền, nếu quý vị thèm một món ăn ngon đã bị 
ám ảnh nảo đó, sức tập trung của quý vị sẽ bắt đầu giảm. 

Các triền cái là những tâm sở ngăn cản những thiện 
pháp chưa sanh không cho khởi sanh và không để cho 
những thiện pháp đã sanh được kéo dài. Triền cái đầu, 
tham dục, là chướng ngại chính đối với việc đắc thiền 
(jhãna), và triền cái thứ sáu, vô minh, là chướng ngại 
chính đối với sự khởi sanh của trí tuệ. 


Cả thảy có tám tâm sở (cetasika) được kế trong sáu 
triền cái. Tuy nhiên, có hai trường hợp một cặp tâm sở chỉ 
được tính như một triền cái mà thôi. Các bản chú giải 
Abhidhamma (Vi-diệu-Pháp) giải thích rằng hôn trầm và 
thuy miên, cũng như trạo cử và hối quá, kết hợp với nhau 
thành những từ kép bởi vì sự giống nhau trong những 
nhiệm vụ, điều kiện và cách đối trị của chúng. Hôn trầm 
và thuy miên có cùng nhiệm vụ là gây ra sự uê oải của 


EIÂN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 72 


tâm. Chúng được tạo điều kiện bởi tình trạng lười biếng và 
buôn ngủ, và đề khởi tinh tấn là cách đối trị. Trạo cử và 
hối quá có cùng nhiệm vụ là gây ra sự lo lắng, bồn chỗn. 
Chúng được tạo điều kiện bởi những ý nghĩ lung tung, và 
phát triển sự tập trung (tu tập định) là cách đối trị của 
chúng. 


(1) Về đục tham triển cái: Nếu quý vị có nhiều tham 
dục trong lúc hành thiên, định của quý vị sẽ giảm. 
Tham dục thuộc về nhóm tham. Thời Đức Phật có 
một vị Tỳ kheo tên là Upananda. Ông là một 
người bà con của Đức Phật và rất thiện xảo trong 
việc dạy Pháp. Nhưng ông rất tham đối. với bốn 
món vật dụng.” Do lòng tham này, ông cô hết sức 
để có được bốn món vật dụng bằng những cách 
phi pháp. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện 
của vị Trưởng lão này được ghi lại trong chú giải 
Pháp Cú (Dhammapaäda). 


Một lần khi mùa mưa sắp đến gần, trưởng lão 
Upananda đi vào thị trấn. Ông dừng lại tại một ngôi chùa 
nọ để dạy Pháp, các vị sa di và tân Tỳ kheo ở đó thích 
cách nói chuyện của ông đến nỗi họ liền thỉnh ông, “Bạch 
ngài, xin hãy an cư mùa mưa (nhập hạ) ở đây với chúng 
con.` “Người nhập hạ ở chùa này được phân phát cho cái 
g?7` vị trưởng lão hỏi. Mọi người trả lời: “Mới lá y”. VỊ 
trưởng lão để lại đôi giày của mình ở đó và đi đến ngôi 





? Bốn món vật dụng (tứ vật dụng): là những nhu cầu thiết yếu Của người tu 
— thực phẩm, y áo, thuốc men, và chỗ trú ngụ. 
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chùa kế. Khi đến ngôi chùa thứ hai, ông cũng hỏi câu hỏi 
như vậy, 'Ở đây được chia cái gì?) “Hai lá y,` là câu trả 
lời. Tại đây ông để lại cây gậy chống của mình. Rồi ông 
tiếp tục đi đến ngôi chùa thứ ba và hỏi câu hỏi như trước, 
“Được chia cái gì ở đây?) “Ba lá y,` là câu trả lời. Tại đó 
ông đề lại bình nước của mình. 


Ông tiếp tục đi đến ngôi chùa thứ tư và cũng hỏi 
như thế, 'Ở đây được chia cải gì?' 'Bốn lá y,` 'Rất tốt,' 
trưởng lão nói, “7a sẽ an cư ở đáy.” Và ông nhập hạ tại 
ngôi chùa ấy. Ông đã dạy Pháp cho các thiện tín và chư 
tăng cư trú ở đó hay đến mức họ dâng cúng cho ông rẤt 
nhiều y áo. Khi hết mùa an cư, ông nhắn tin đến các ngôi 
chùa khác rằng 'K?i ra đi tôi có để lại những đồ dùng của 
tôi tại đó, và vì thể tôi cũng phải có những gì người nhập 
hạ nhận được; xin hãy gởi những thứ đó đến cho tôi. ` Khi 
ông đã gôm hết tất cả những tài sản của ông lại, ông chất 
chúng lên một chiếc xe bò và tiếp tục cuộc hành trình của 
mình. 


Lúc bấy giờ ở một ngôi chùa nọ, hai vị Tỳ kheo trẻ 
nhận được hai lá y và một chiếc mền, cảm thấy khó có thê 
chia sao đề thoả mãn được cả hai người, và do không giải 
thác được nên bắt đầu cãi nhau bên vệ đường, một người 

¡, tÔng hãy lấy hai lá y, còn cái mễn thuộc về tôi. ` Ñgay 
khỉ ấy họ thấy vị Trưởng lão đi đến, họ bèn nhờ, “Bạch 
ngài, ngài hãy chia cho công bằng và cho chúng con 
những gì ngài nghĩ là hợp lẽ. ` 'Liệu các ông có theo đúng 
quyết định của tôi không?` 'Có bạch ngài, chúng con sẽ 
theo đúng quyết định của ngài. ` “Vậy thì tốt lắm. ' Thế là vị 
trưởng lão chia hai lá y cho hai vị Tỳ kheo; rồi ông nói, 
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“Chiếc mễn này chỉ có ta, người dạy Pháp, mới nên đấp. ° 
Nói như vậy xong, ông vắt chiếc mèền đắt giá lên vai và bỏ 
đi. 


Tức tối và thất vọng, hai vị Tỳ kheo trẻ đi đến Đức 
Phật và trình bày toàn bộ sự việc xảy ra cho ngài hay. Đức 
Phật nói, Đáy không phải lần đầu ông ta lấy những gì 
thuộc về Các con, khiến cho các con tức tôi thất vọng đâu; 
trong một tiễn kiếp trước ông ta cũng đã làm như vậy rồi. ` 
Và ngài liên hệ lại cầu chuyện sau: 


Thuở xưa, lâu lắm rồi, có hai con rái cá, một con 
tên Anufiracärĩ còn con kia tên tên GambhiracärT, bắt được 
một con cá hồng rất lớn và sinh sự với nhau về việc chia 
con cá ấy, một con nói, 'K”úc đâu phần tôi; còn bạn hãy 
lấy khúc đuôi. ° Đang lúc không thê thực hiện được một sự 
phân chia thoả mãn cho cả hai, thì chúng thấy một con dã 
can đi đến, chúng liền khẩn khoản yêu cầu con này chia 
giùm, chúng nói, “Ta chú, chủ hãy chia con cả này theo 
chú nghĩ là thích hợp và nhận lấy một phần thưởng. ` Con 
đã can nói, “Tao được đức Vua chỉ định làm thẩm phán, và 
mỗi ngày buộc phải ngôi hàng giờ trong công đường; tao 
ấi ra ngoài này chỉ là đề duối chân duối tay cho đỡ mỏi 
thôi; có thì giờ đâu cho công việc như thế này.` 'Chớ có 
nói vậy, thưa chú, chú cứ chia đi và nhận lấy một phần 
thưởng. 'Liệu chúng mày có theo đúng phản quyết của 
tao không?” 'Có, thưa chủ, chúng cháu sẽ theo đúng phản 
quyết của chú mà.` 'Vậy thì tốt,` đã can nói. Rồi nó cắt 
khúc đầu để qua một bên, và cắt khúc đuôi để qua một 
bên. Xong xuôi, nó nói với hai con rái cá, “Này các bạn, 
trong hai đứa, đứa nào chạy dọc bờ sông sẽ lấy khúc đuôi, 
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đứa nào lặn xuống nước sẽ lấy khúc đâu; còn vê phần 
giữa này, vì tao là thẩm phán, nên nó sẽ là của tao. ` Và đề 
làm cho hai con rái cá thấy được vấn đề trong ánh sáng rõ 
ràng hơn, nó công bồ bài kệ sau: 


AnutIiracarT khúc đuối, 

Và GambhiracärT khúc đâu; 

Còn lại phân giữa này, 

Sẽ thuộc về phán quan (người xử kiện). 


Sau khi công bố bài kệ này, dã can cầm lấy khúc 
giữa của con cá và bỏ đi. Về phần hai con rái cá, với tâm 
tràn đầy tức tối và thất vọng, chúng đứng nhìn con đã can 
khi nó bỏ đi. 

Sau khi Đức Phật chấm dứt câu chuyện quá khứ, 
Ngài nói, “Sự fình là váy, trong thời quá khứ Trưởng lão 
này cũng đã từng làm cho các con tức tối và thất vọng 
rồi. 


Chúng ta thấy, trưởng lão Dpananda trong quá khứ 
là một người TẤt tham. Do thói quen xâu này, ông không 
thê hành thiền tiễn bộ. Mặc dù ông được nghe rất nhiều 
pháp nơi Đức Phật, nhưng ông không thể đắc được một 
bậc thiền nào hay chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãna). 

Trong khi quý vị đang hành thiền, sự tri túc (biết 
đủ) rất quan trọng. “SantutthT paramamn dhanam' - “Tri fúc 
là giàu sang bậc nhất." Nếu quý vị không biết tri túc, mà 
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lúc nào cũng chỉ nghĩ, 'Ôi, món ăn ngày hôm nay không 
ngon. Tôi không thích món ăn ấy.' Nêu quý vị trông đợi 
một món ăn khác mình thích, đó là một chướng ngại. Sự 
tập trung của quý vị sẽ giảm đi. Và quý vị sẽ là một 
Upananda thứ hai. Vì thế, quý vị không nên phàn nàn về 
bất cứ điều gì. Nếu chân quý vị mang một đôi giày da, dù 
quý vị có đi chỗ nào, thế gian này nhìn cũng như thể được 
lót bằng da. Cũng vậy, nêu quý vị biết tri túc, mọi vật đều 
thích hợp với quý vị. Sẽ không có gì để phàn nàn cả. Chỉ 
lúc đó quý vị mới có thê hành thiền tốt được. 


Năm dưới nhóm tham này còn có một triền cái 
khác, kiêu mạn, vốn cũng là một chướng ngại cho sự đạt 
đến định cao hơn và chứng ngộ Niết-bàn (Nibbãna). Thời 
Đức Phật, có năm trăm vị bà-la-môn rất thông minh. Họ 
đã nghiên cứu hết ba tập Vệ-đà (Vedas), nhưng không tìm 
được chút tinh yếu nào trong đó. Do điều này, họ gia nhập 
Giáo Pháp của Đức Phật và được thọ giới làm Tỳ kheo. 
Bởi vì họ là những người rất thông minh nên họ có thê 
nghiên cứu và tụng đọc làu làu Tam Tạng Kinh Điển 
(Pitakas). Chính vì thế, họ tự nghĩ: “Phát Pháp đối với 
chúng ta quá dễ. Những gì Đức Phật dạy chúng ta có thể 
học thuộc lòng một cách dễ dàng. Phật Pháp chẳng có gì 
khó cả. Vì thê họ trở nên tự phụ và thậm chí còn không 
đảnh lễ Đức Phật. 


Một hôm Đức Phật thấy rằng mặc dù những vị Tỳ 
kheo này có đủ ba la mật (paramn) đề trở thành các bậc A- 
la-hán trong kiếp đó, nhưng nếu họ không loại trừ được 
tâm kiêu mạn họ sẽ thất bại. Vì sao? Bởi vì một cái tâm 
kiêu mạn rất kiên cứng, và như vậy không thể nào đi vào 
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định sâu và đạt đến các tuệ minh sát (vipassanã) được. Do 
đó Đức Phật đã giúp họ loại trừ tâm kiêu mạn này. 


Đức Phật đã loại trừ sự kiêu mạn của họ như thế 
nào? Ngài dạy cho họ bài Kinh Mũlapariyäya (Pháp Môn 
Căn Bản Kinh). Trong bài Kinh đó, Đức Phật giải thích 
chỉ tiết bốn loại người. Loại người thứ nhất là một phàm 
nhân vốn thấy mỗi đại trong tứ đại như “cái nảy là tôi”, 
“cải này là của tôi” và 'cải này là tự ngã của tôi”. Chằng 
hạn, một số hành giả ở đây có thể nói: '7hưa Sayadaw, 
lưng con rất cứng. Vào lúc ấy, họ đã thấy tính chất cứng 
như “cái (cứng) này là của tôi”. Có phải như vậy không? 
Theo cách này một kẻ phàm phu thấy với tham ái (tanh3) 
địa đại này như “cứ này là của tôi." Một số có thê nghĩ: 
'Tôi là một người rất cứng. Vậy là họ đã thây với kiêu 
mạn (mãna) địa đại này như là “Tôi”. Hoặc một số có thể 
có quan niệm rằng tính chất cứng này thuộc về một tự ngã; 
đây là thấy với tà kiến (ditthn) địa đại kế như “cái này là tự 
ngã của tôi°. Như vậy một kẻ vô văn phàm phu thấy tứ đại 
theo cách của tham ái, ngã mạn và tà kiến. 


Sau đó Đức Phật dạy cho họ biết về cái thấy của 
một bậc nhập lưu (sotäpanna) một bậc nhất lai 
(sakadägamn) và một bậc bất lai (anägãmn). Ba loại thánh 
nhân này cũng thấy tứ đại, song các ngài không thấy 
chúng như “cái này là của tôi, cát này là tôi, hay cát này 
là tự ngã của tôi.° Mặc dù các ngài vẫn chưa loại trừ hoàn 
toàn được sự tham chấp vào tứ đại và những danh sắc 
khác, nhưng các ngài không quán chúng như “cái này là 
của tôi, cái này là tôi, hay cái này là tự ngã của fôi.° Tại 
sao? Bởi vì các ngài là những bậc thánh hữu học (sekha). 
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Các ngài đã thực hành thiền chỉ và thiền quán một cách hệ 
thống. Các ngài đã thấy và phân tích được các kalãpas. 
Các ngài đã phân biệt được danh và sắc tối hậu (chơn đề) 
và các nhân của chúng, và còn phân biệt thêm chúng là vô 
thường, khô và vô ngã. Nhờ những năng lực này mà các 
ngài có rất ít sự dính mắc đối với danh và sắc. Các ngài 
không còn những tà kiến, như xem “cái này là sắc của tôi” 
hay “cái này là danh của tôi”. Tuy nhiên, chỉ khi các ngài 
đang hành thiền các ngài mới thấy danh và sắc là vô 
thường, khổ và vô ngã. Còn khi các ngài không thiên, các 
ngài vẫn thấy những khái niệm về đàn ông, đàn bà, cha, 
mẹ v.v...như thường. Vì thế các ngài chỉ đoạn trừ phiền 
não một phần nào đó mà thôi. 

Kế tiếp, Đức Phật dạy chánh kiến của các bậc A-la- 
hán. Các vị A-la-hán luôn luôn thấy danh và sắc là vô 
thường, khổ và vô ngã. Chỉ khi các ngài quán những khái 
niệm, như con người, kasina đất và kasina nước, các ngài 
mới biết khái niệm ấy như “đây là Änada,' “đây là Xá-lợi- 
phất (Sãriputta), ` 

Kế tiếp Đức Phật giải thích chánh kiến của các bậc 
Toàn Giác hay Chánh Đăng Giác (Sammasambuddhas). 
Chư Phật Chánh Đăng Giác cũng luôn luôn thấy danh và 
sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng chánh kiến của 
các vị A-la-hán và chánh kiến của chư Phật không giống 
nhau. Các vị A-la-hán chỉ thấy tính chất vô thường, khổ 
và vô ngã của danh và sắc phần nào đó, trong khi chư Phật 
thấy chúng một cách toàn diện. Trong thân của chúng ta, 
có vô số các kalãpas. Các vị A-la-hán không thể phân tích 
từng mỗi kalãpa ấy. Các vị chỉ có thể phân tích một số nào 
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trong đó mà thôi. Khi các vị phân biệt các kalãpa bên 
ngoài cũng vậy. Nhưng chư Phật Chánh Đăng Giác có thê 
phân tích tất cả các kalãpas trong một tỷ thế gian không 
ngoại trừ. 


Trong khi Đức Phật đang giảng giải Pháp này, năm 
trăm vị Tỳ kheo không làm sao thấu hiểu được. Vì sao? Vì 
kiến thức của các vị chỉ là kiến thức kinh điển, không phải 
kiến thức do tu tập hay thực hành. Lúc ấy ngã mạn của các 
Vị từ từ giảm xuống. Khi tâm ngã mạn của các vị đã hạ 
bớt, Đức Phật cho mỗi vị một đề tài thiền. Sau đó các vị 
thực hành và đắc được các bậc thiền (jhãnas). Dựa trên 
thiền này, các vị phân biệt danh sắc và các nhân của 
chúng. Và rồi các vị quán danh sắc cùng với các nhân của 
chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Khi Minh-sát 
(Vipassan8) trí của các vị đã đủ để đạt đến A-la-hán thánh 
quả, Đức Phật dạy cho các vị một bài Kinh ngắn gọi là 
Abhiñña Sutta, tại capalacetiya thuộc xứ Vesalr. Sau khi 
nghe xong bài Kinh ấy, tất cả các vị đều đạt đến A-la-hán 
Thánh quả. Tôi sẽ dẫn một vài câu từ bài Kinh đó cho các 
vị biết: “Wày các Tỳ kheo, ta dạy Pháp chỉ sau khi đã biết 
(pháp ấy) với thắng trí của ta. Ta không bao giờ dạy 
Pháp mà ta không biết. Ta dạy Pháp có các Nhân của 
nó. Ta không bao giờ dạy Pháp không có các nhân.” Đầy 
là lí do vì sao quý vị nên kính trọng giáo Pháp của Đức 
Phật, bởi vì chỉ sau khi biết với thắng trí của mình ngài 
mới đem dạy nó. Như vậy, bao lâu các vị Tỳ kheo ấy chưa 
loại bỏ được tâm ngã mạn của mình, họ không thể chứng 
đắc Niết-bàn (Nibbãna). Và sau khi đã loại trừ được ngã 
mạn, các vị hành thiền với lòng tôn kính và chứng đắc 
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Niết-bàn (Nibbãna). Vì thế quý vị cũng nên noi theo tắm 
gương của họ, từ bỏ ngã mạn và hành thiên với lòng kính 
trọng pháp. 


(2) Sân triển cái: Bao lâu quý vị chưa bỏ được sân 
hận hay ác ý, quý vị sẽ không thể nào tu tập định. 
Một ví dụ điển hình trong trường hợp này là: Dạ- 
xoa Alãvaka, người có tâm sân hận mãnh liệt đối 
với Đức Phật. 

Một tối nọ trong khi Dạ-xoa Alävaka đang tham dự 
một cuộc họp của các Dạ-xoa trong vùng Himavanta Đức 
Phật đã đi đến và ngồi trong toà lâu đài của ông ta ở Ä|avĩ. 
Khi Dạ-xoa ÄJãvaka được người giữ cổng và hai Dạ-xoa 
bạn thông báo rằng Đức Phật đang ngồi trong toà lâu đài 
của ông ta, ông đã nổi cơn thịnh nộ. Ông liền quay về toà 
lâu đài của mình và tấn công Đức Phật bằng chín loại vũ 
khí, nhưng vô ích. Tiếp đó ông dẫn một đội quân gồm bốn 
binh chủng cùng với các loại binh ma và vũ khí khác nhau, 
chiến đấu suốt nửa đêm đề cố làm cho Đức Phật hoảng sợ, 
nhưng cũng không thành công. Sau khi thất bại không làm 
cho Đức Phật hoảng sợ được như vậy, ông nghĩ: “Nếu như 
ta ném chiếc thiên y trắng, thứ vũ khí được xem là bất khả 
chiến thắng này (vào Đức Phật) thì chắc là hay đấy! 
Người ta nói rằng nếu Dạ-xoa Ä|ãvaka nổi giận và ném 
chiếc thiên V trắng của mình lên trời thì sẽ có một trận hạn 
hán trong mười hai năm; nếu nó được ném trên đất thì tất 
cả cây côi và những thứ khác sẽ khô héo, và mặt đất sẽ 
không có cây cỏ trong mười hai năm; nếu nó được ném 
xuống biến thì tất cả nước trong biển sẽ khô cạn giống như 
những giọt nước trong một chiếc bình nóng đỏ; và nêu nó 
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được ném vào một quả núi lớn như Núi Tu di, núi ây sẽ 
sụp xuông và bê tan thành từng mảnh. 


Nghĩ thế xong Dạ xoa ÄJãvaka vươn người lên cao 
hơn và chạy vòng quanh Đức Phật rồi ném chiếc thiên y 
trăng về phía ngài. Chiếc thiên y tạo ra một âm thanh 
khủng khiếp trên bầu trời giống như vũ khí của thần sắm, 
khói toả mù mịt và bốc cháy với những ngọn lửa dữ dội, 
tắm y choàng bay thẳng đến Đức Phật nhưng khi đến gần 
ngài thì nó biến thành một tắm giẻ chùi chân và rơi xuống 
dưới chân ngài. 


Chứng kiến sự việc này Dạ xoa ÄJãvaka trở nên bất 
lực; ông cảm thấy sự kiêu mạn của mình đã hoàn toàn biến 
đâu hết giống như con bò bị gãy mất cặp sừng hay như 
con rắn hồ mang đã bị bẻ hết răng. Ông suy xét: '7gi sđo 
vũ khí ấy lại thất bại?' Rồi ông phỏng đoán: “Sa môn Cô- 
đàm (Gotama) an trú trong tâm từ. Đây chắc hắn là lý do. 
Bây giờ ta sẽ làm cho ông ta mất đi tâm từ ấy bằng một lời 
nói gây tức giận." Vì thế Dạ xoa nói: “Này Sa môn 
(samana), hãy đi ra!) Đức Phật lúc đó chấp hành mệnh 
lệnh của ông ta và bước ra khỏi toà lâu đài, đồng thời còn 
đưa ra một câu trả lời nhã nhặn: “Được thôi, hiển giả 
Alavaka. ` Thấy vậy Dạ xoa Alavaka nghĩ: “Sa môn Cô 
Đàm quả thực biết vâng lời. Ta chỉ ra lệnh có một lần Ông 
đã đi ra. Không có duyên cớ gì mà ta phải chiến đấu với 
ông ta suốt cả đêm như vậy.” Nghĩ như thế lòng ÄÃJavaka 
bắt đầu trở nên mềm lại. Để thử Đức Phật thêm nữa ông 
đã yêu cầu Đức Phật: “Này Sa môn, hãy đi vào!' Đức Phật 
lại nhã nhặn nói, “Được thôi, hiển giả Alavaka, ` và bước 
vào toà lâu đài. 
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Ba lần ÄJavaka yêu cầu Đức Phật đi ra và đi vào 
lâu đài của mình, Đức Phật đã làm theo đúng như vậy. Lúc 
đó ông nghĩ: “Ta sẽ làm cho Sa môn Cổ-đàm (Gotama) 
mệt nhoài suốt đêm nay. Sau đó ta sẽ nắm hai chân ông ta 
ném qua bên kia sông Hằng. ` Vì thê ông đã yêu cầu Đức 
Phật lần thứ tư, “Này %a môn, hãy ấi ra!' Biết được dự 
định của Älavaka Đức Phật trả lời: 'Như-lai đã biết ý đô 
xâu xa trong tâm ngươi. Do đó Như-lai sẽ không đi ra 
đâu. Ngươi thích làm gì thì cứ làm. ` 


Khi ấy Dạ-xoa nghĩ: “Bây giờ fa sẽ hỏi Sa môn Cô- 
đàm một vài câu hỏi. Nếu ông ta không đưa ra được 
những câu trả lời thoả mãn cho ta, ta sẽ làm cho ông ta 
điên loạn, làm cho ông ta vỡ tìm và cầm hai chân ông ta 
ném qua bên kia sông Hằng. ` Nghĩ xong, Ä]avaka liền nói 
với Đức Phật: “7a sẽ hỏi ông một vài câu hỏi, này Sa môn. 
Nếu ông không trả lời được, ta sẽ làm cho ông điên loạn, 
hay làm cho ông vỡ tim, hay túm lấy chân ông ném qua 
bên kia sông Hằng. ' Này hiển giả Älavaka, Như Lai 
không thấy một ai trong thể gian này, kể cả chư thiên, Ma- 
vương, phạm thiên, và trong số các chúng sinh bao gỗm 
các hàng Sa môn, Bà-la-môn, chư thiên và con người, có 
thể làm cho Như-lai điên loạn, hay vỡ tìm, hay tám lấy 
chân Như Lai ném qua bên kia sông Hằng được. Tuy thế, 
hãy hỏi những gì ngươi muốn hỏi." Nghe vậy, Dạ xoa 
Alavaka bèn hỏi Đức Phật bốn câu hỏi này dưới hình thức 
những vần kệ: 


“Gì là của quý nhất đời? 
Pháp gì hành khéo an vui lâu dài ? 
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Hương gì thơm ngát thể gian? 

Sống sao bậc trí gọi là đáng khen? 
Đức Phật trả lời: 

'Đức tin của quý nhất đời, 

Chánh hạnh hành khéo an vui lâu đài, 
Chân thật thơm ngát thế gian. 


Sống theo trí tuệ mọi người ngợi khen. 


Dạ-xoa ÄJãvaka lại hỏi tiếp: 


“Thế nào vượt khỏi bộc lưu? 
Thế nào vượt thoát đại dương luân hôi? 
Thế nào để thoát khổ đau? 


Thế nào đề được tịnh thanh tâm mình? 
Đức Phật trả lời: 
Đức tin vượt khỏi bộc lưu. 


Thận trọng là pháp vượt qua luân hôi. 


Tình tấn vượt thoát khổ đau. 


ö3 
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Trí tuệ là pháp tịnh thanh tâm mình. ` 


Sau khi nghe xong những câu trả lời, Alavaka được 
an lập trong thánh quả nhập lưu. 


Như vậy, mặc dù Alavaka có đủ ba la mật (paramn) 
(pãrams) để đạt đến thánh đạo và thánh quả chỉ do nghe 
một thời Pháp, song ông không thể đắc được đạo quả ấy 
bao lâu tâm sân hận của ông vẫn còn. Đó là lí do vì sao 
Đức Phật đã phải khéo léo làm cho tâm của ông mềm địu 
lại trước đã. Sau khi loại trừ được tâm sân đối với Đức 
Phật và trong khi lắng nghe Pháp với lòng kính trọng, ông 
đã trở thành một bậc nhập lưu. 


(1) Hôn trầm và fhuy miên triển cái: Trong lúc ngôi 
thiền nếu quý vị uể oải, buồn ngủ, quý vị có thể 
tập trung tốt được không? Không. Đây là một 
chướng ngại lớn. Vì thế quý vị nên cố gắng loại 
trừ cơn buồn ngủ băng cách nhìn vào ánh sáng, 
hay bằng cách chà xát cơ thể, xoa tai, xoa mắt, 
XOA HmŨI V.V... 





(2) Trao cử và hồi quá triển cái: Đây cũng là một 
chướng ngại lớn đối với việc hành thiền. Trong 
lúc hành niệm hơi thở (ãnãpãnasati), nếu tâm quý 
vị bất an (trạo cử) quý vị nên dùng phương pháp 
đếm hơi thở để loại trừ trạng thái bất an ầy. Ngoài 
hơi thở ra, quý vị không nên chú ý đến bất kỳ đối 
tượng nào khác. Quý vị nên ngưng lại mọi sự suy 
nghĩ, nói chuyện và tranh cãi. 
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(3) Hoài nghỉ triển cái: Trong lúc hành thiền, quý vị 
phải có đủ niềm tin nơi Tam-bảo —- Đức Phật, 
Giáo Pháp và Chư Tăng (nhất là đối với các bậc 
đã đạt đến A-la-hán thánh quả). Nếu quý vị có đủ 
niềm tin hoài nghi sẽ biến mất. Ngoài ra trong lúc 
hành niệm hơi thở (ãnãpãnasatI), quý vị cũng 
phải có sự tin tưởng rằng thực hành pháp môn 
này quý vị có thể đắc các bậc thiền (jhãnas). Quý 
vị không nên hoài nghi về nó, chẳng hạn như có ý 
nghĩ, “Ôi, không có gì bảo đảm để ta đắc thiển 
(hanas).` Loại hoài nghĩ này sẽ là một chướng 
ngại lớn cho việc thực hành thiền định của quý vị. 





Mọi người chúng ta ai cũng có đủ ba la mật 
(paramn) để đắc thiền, bởi vì mọi người chúng ta 
đều đã từng nhiều lần được tái sanh trong các 
cõi phạm thiên (brahma), nhất là lúc thế gian 
sắp sửa bị tiêu hoại bởi lửa, nước và gió (trong 
các kiếp hoại). Vào lúc đó, tất cả chúng ta, 
những chúng sinh trong thế gian này, đều được 
tái sanh trong các cõi phạm thiên, điều này có 
nghĩa là chúng ta đã đắc các bậc thiền sắc giới 
và vô sắc giới tương ứng. Sau khi tái sanh trong 
các cõi phạm thiên, chúng ta còn tiếp tục hành 
thiền ở đó. Như vậy tất cả chúng ta đều có đủ ba 
la mật đê đắc jhãnas (thiền). Vì thế quý vị phải 
có đủ niềm tin nơi việc hành thiền và nơi chính 
bản thân mình. 


(4) Vô mình triên cái: Nêu quý vị thầy danh sắc chân 
đê, và các nhân của chúng, minh sát trí của quý vị 
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lúc đó sẽ loại trừ được vô minh triên cái một cách 
tạm thời. Nêu quý vị đạt đên A-la-hán thánh quả, 
vô minh triên cái sẽ vĩnh viên biên mât. 


Trong Đại Niệm Xứ Kinh (Mahasatipatthana Sutta) 
Đức Phật nhắn mạnh đến việc đoạn trừ tham và ưu. Sự 
thoả mãn bám rễ trong trạng thái an lạc của thân, thích thú 
trong thân, và sự rơi vào ý niệm sai lầm vốn nhận cái 
thường, lạc, ngã, tịnh không thực của thân cho là thực 
được đoạn trừ cùng với tham. Sự không hài lòng bám rễ 
trong trạng thái khổ của thân, không thích thú trong sự tu 
tập quán thân, và ước muốn xoay lưng (tránh) đối diện với 
thực trạng vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của thân 
được đoạn trừ cùng với ưu. 


Sức mạnh thiền và thiện xảo thiền được thể hiện qua 
việc hướng dẫn cách vượt qua tham và ưu. Nếu một vị Tỳ 
kheo quán ba mươi hai thân phần một cách rõ ràng và 
quán danh sắc tối hậu (chân đề) là vô thường, khổ, vô ngã 
và bất tịnh, thì việc thực hành này sẽ dẫn đến chỗ giải 
thoát khỏi tình trạng thoả mãn với trạng thái an lạc của 
thân và bất mãn với trạng thái khô của thân, tránh được sự 
thích thú trong thân và giữ được sự thích thú trong tiến 
trình quán thân. Tâm người ấy sẽ không bị hấp dẫn bởi cái 
không thực (thường, lạc, ngã và tịnh), cũng không chạy 
trốn khỏi cái chân thực (vô thường, khổ, vô ngã và bất 
tịnh), bởi vì người ây đã thấy thực chất của mọi hiện tượng 
(các pháp) một cách rõ ràng với minh sát trí của mình. 
Như vậy, việc thực hành này tạo ra sức mạnh thiền. Và 
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thiện xảo thiên là sự khéo léo trong việc hiên mình cho 
thiên. 


Một cách khác để giải thích đoạn: “(W† Tỳ kheo) 
sống quán thân là thân với nhiệt tâm, chánh niệm và 
tỉnh giác..." 'Quán' ám chỉ đến đề tài thiền. “Sống hay 
trú muốn nói đến việc bảo vệ đề tài thiền, mà ở đây là 
thân. 

Trong đoạn bắt đầu với “nhiệt tâm, chánh cần 
(sammappadhãna) đã được nhắc tới băng nghị lực. Giữ 
vững đề tài thiền dưới mọi hoàn cảnh hay những phương 
tiện để bảo vệ đề tài thiền được nói đến bằng từ chánh 
niệm và tỉnh giác. Sự tập trung hay định có được qua việc 
quán thân được tuyên bô bằng chánh niệm. Tuệ (minh-sát) 
có được bằng sự tỉnh giác. Và quả của sự tu tập nội tâm 
đạt được qua việc vượt qua tham và ưu. 


Phụ chú giải giải thích như sau: Đề tài thiền hữu ích 
trong mọi trường hợp được tuyên bố bằng áp dụng chánh 
niệm và tỉnh giác. Bởi vì nhờ sức mạnh của hai phâm chất 
này mà có sự bảo vệ đề tài thiền và nhờ sức mạnh thích 
hợp của sự chú tâm mà việc thực hành không bị gián đoạn. 


Chăng hạn, trong khi đang thực hành niệm hơi thở 
(ãnãpãnasati) quý vị phải luôn luôn nhớ đến hơi thở với 
chánh niệm mạnh mẽ và đầy năng lực, đồng thời biết rõ 
hơi thở với trí tuệ tỉnh giác. Nếu quý vị thực hành một 
cách liên tục như thế trong mọi oai nghi, quý vị sẽ bảo vệ 
được đề tài thiền cũng như tâm của quý vị. 
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Thêm nữa, liên quan đến chánh niệm và tỉnh giác, 
Mũlatkã, chú gải cho bộ Atthasälin, nói “Đối với tất cả 
những ai đã hiến mình cho việc thực hành bất cứ đề tài 
thiên nào, hai pháp (chánh niệm và tỉnh giác) này giúp ích 
cho việc loại trừ những chướng ngại (triển cái) và gia 
tăng sự tu tập nội tâm. ` 


Tu tập nội tâm là gì? Đó là sự loại trừ tất cả mọi 
phiền não. “Citamn dantarh sukhavaharn.` “Nếu tâm được 
thuần hoá, hành giả có được mọi sự an lạc.` Tâm thoát 
khỏi mọi phiền não có thê đưa ta đến Niết-bàn (Nibbãna). 


Chú giải tiếp tục giải thích đoạn kinh, “J7 ấy sống 
quán thọ chỉ là các thọ...tâm chỉ là các tâm...pháp chỉ là 
các pháp. ` Ở đây sự lặp lại của các từ “thọ”, “tâm”, và 
“pháp? cần được hiểu theo những lý do đã được đưa ra cho 
sự lập lại của từ “thân” trong quán thân. 


Có ba loại thọ: lạc, khổ và bất khổ bất lạc thọ. Một 
số người có thể hỏi: “Các thọ phải được quán như thế 
nào?” Những thọ lạc phải được quán như là khổ bởi vì 
chúng thực sự là khô. Những thọ khô phải được quán như 
một cây gai bởi vì chúng tạo ra phiền não. Và những cảm 
thọ bất lạc bất khô phải được quán như vô thường bởi vì 
tính chất vô-chủ hay tuỳ thuộc, v.v... của nó. 


Do đó, Đức Phật nói: 


Vị Tỳ kheo thấy thọ lạc là khổ, 
Thấy thọ khổ như một cây gai, 
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Sự bình yên (trung tính) không lạc khổ như vô 
thưởng, 


Sẽ hiểu đúng và ra đi an tịnh. 


Phụ chú giải giải thích: “Ai thấy lạc là khổ,” có nghĩa 
là ai với con mắt trí tuệ (tuệ nhãn) thấy được các vihØ lạc là 
khổ bởi vì sự thay đổi của chúng, tức là ngay khi chúng 
sanh lên chúng liền diệt. “Ai thấy khổ như một cây gai, có 
nghĩa là ai thấy các cảm thọ đau đớn như đang gây tôn 
thương, đang xuyên thấu, và như một cái gì đó khó rút ra. 
“Sự bình yên trung tính” hàm ý rằng thọ trung tính (xả) là 
an tịnh, bởi vì nó không thô như thọ khổ và thọ lạc, và bởi 
vì bản chất của nó là yên tĩnh. 


Tất cả ba loại thọ kế trên đều vô thường bởi vì chúng 
diệt liền sau khi sinh. Chúng chỉ (xuất hiện) nhất thời và 
trong trạng thái phủ định bất biến. Thấy được các cảm thọ 
theo cách này là thấy sự bình yên trung tính của bất khổ 
bất lạc thọ cũng chỉ thoáng qua. Và vị Tỳ kheo thấy được 
như thế sẽ thực sự hiểu một cách đúng đắn và ra đi an tịnh. 


Thêm nữa, tất cả các thọ đơn giản phải được quán là 
khổ. Vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói: “Phàm cái gì 
được cảm thọ đều là khổ.? Vì sao? Chính vì các thọ bị 
bức bách bởi sự sanh và diệt không ngừng vậy. 


Điều này cũng phải được hiểu theo những gì Tỳ kheo 
ni Dhammadinnnä, một bậc A-la-hán, đã giải thích cho 
Visäkha, người chồng cũ của bà, trong Tiểu Kinh Phương 
Quảng (Cũla Vedalla Sutta) của Trung Bộ Kinh: “Này 
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Hiền giả Visãkha, lạc thọ là vừa ý khi nó tiếp tục và 
không vừa ý khi nó biến đổi. Khổ thọ là không vừa ý khi 
nó tiếp tục và vừa ý khi nó biến đổi. Bất khổ bất lạc thọ 
là vừa ý khi biết được sự hiện hữu của nó và không vừa 
ý khi không biết được sự hiện hữu của nó. ° 


Các cảm thọ cũng cần phải được thấy theo bảy cách 
quán tôi đã đề cập trước đây, bắt đầu với cách quán về vô 
thường: 


1. Aniccanupassana (Quán Vô Thường): Hành giả 
phải quán các cảm thọ là vô thường, bởi vì ngay 
khi sanh lên chúng liên diệt. 


2. Dukkhãnupassanäa (Quán Khổ): Hành giả phải 
quán các cảm thọ là khô, bởi vì chúng bị bức bách 
bởi sự sanh và diệt không ngừng. 


3. Anattanupassana (Quán Vô Ngã): Hành giả phải 
quán các cảm thọ là vô ngã, bởi vì không có thực 
chât nào trong các cảm thọ. 


4. Nibbidãnupassanã (Quán Yếm Ly): Nếu hành giả 
phân biệt được tam tướng - vô thường, khổ, và vô 
ngã, thời quán yên ly (nibbidãnupassanä), quán ly 
tham (virägãnupassan3), quán diệt 
(nrodhãnupassan), và quán giải thoát 
(patinissagganupassanä) sẽ nảy sanh như hệ quả 
tất yếu. Như vậy, nếu hành giả quán các cảm thọ 
như vô thường, khổ, và vô ngã, và khi minh sát trí 
của hành giả thành thục, sự yêm ly sẽ xuất hiện. 
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Đây gọi là quán yêm ly (nibbidãnupassanã-nhàm 
chán). 


5. Virãgãnupassanã (Quán Ly tham): Nếu hành giả 
quán các cảm thọ là vô thường, khổ, và vô ngã, sự 
dính mắc vào các cảm thọ sẽ biến mất một cách 
tạm thời. 


6. Nirodhanupassanãä (Quán Diệt): Nếu hành giả 
phân biệt được tam tướng của các cảm thọ, những 
phiên não sẽ diệt một cách tạm thời. 


7. Patinissagøanupassana (Quán Giải thoát): Sự quán 
này sẽ cho hành giả khả năng thắng tiến Niết-bàn 
(Nibbäna). Vì thế nó được gọi là quán giải thoát 
(patinissaøganupassan3). 


Còn về tâm và các pháp, chúng cũng phải được 
quán theo tính đa dạng của đôi tượng (aãrammana), theo sự 
tăng thịnh (adhipati), theo pháp đồng sanh hay câu sanh 
(sahajata), theo cảnh giới (bhũmi), theo nghiệp (kamma), 
theo quả (vipaka), theo tính duy tác (kiriyä), và v.v... 
(ãdi), bắt đầu với vô thường, và theo trạng thái tâm, như 
tâm có tham, tâm không có tham...xuống đến hết những 
đoạn sau của bài kinh. 


Tâm và phần lớn các pháp (dhamma-objects) xuất 
hiện nhờ bắt cùng một đối tượng, chắng hạn như màu 
(sắc). Như vậy hành giả cũng có thê quán chúng theo các 
đôi tượng. Ví dụ như, nêu hành giả muôn quán tiễn trình 
tâm nhãn môn (cakkhudvara-vĩthl, eye-door thoughi- 
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process), trước tiên hành giả phải phân biệt nhãn căn, và ý 
môn hay tâm hữu phần (bhavaủga). Rồi sau đó quý vị 
phân biệt màu của một nhóm các kaläpas (tổng hợp sắc). 
Khi màu tác động trên cả hai môn (nhãn môn và ý môn) 
cùng một lúc, tiễn trình nhãn môn sẽ xảy ra. Hành giả lúc 
đó có thể phân biệt danh của tiễn trình nhãn môn là vô 
thường, khô và vô ngã. Trong tiến trình nhãn môn, thức là 
tâm, các hành là các pháp. Như vậy cả hai pháp quán — 
quán tâm (cittãnupassan3) và quán pháp 
dhammãnupassan3), có thể được nghiên cứu cùng với 
nhau theo cách này. Hành giả có thê thấy chúng rõ ràng 
khi hành giả thực hành sự phân biệt danh. Chúng ta sẽ 
thảo luận phần này chỉ tiết hơn khi chúng ta đến những 
phần quán tâm và quán pháp. 


Các pháp phải được quán theo đặc tính 
(salakkhana) của chúng như xúc (phassa) và v.v...; theo 
tướng chung (sãmaññã lakkhana) như vô thường, khổ, 
v.v... của chúng; theo tánh không (suññata dhamma) của 
chúng, đó là không có một tự ngã nào trong đó. Các pháp 
cũng phải được quán theo bảy cách quán về vô thường và 
v.v... , và theo cách phân chia những gì có mặt và những 
gì không có mặt v.v... như đã đề cập trong kinh này. 


Nếu trong thân, gọi là thế gian, của hành giả tham 
và ưu được đoạn trừ, hay trong thế gian của những cảm 
thọ, của tâm v.v... cũng vậy, tham ưu được đoạn trừ. Điều 
này muốn nói tới sự đoạn trừ của những phiền não bằng 
siêu thế đạo (the supramundane path). 
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Sự đoạn trừ của những phiền não đã được giải thích 
theo các loại người khác nhau và theo các đề mục niệm xứ 
khác nhau. Hay nó có thể được hiểu như vây: Sở đĩ nó 
được giải thích theo cách này là để chỉ ra rằng sự đoạn trừ 
của những phiền não trong một đối tượng hàm ý sự đoạn 
trừ của những phiền não trong các đối tượng còn lại. 


Phụ chú giải giải thích: Do đó, sẽ là không hợp để 
nói thêm một lần nữa về sự đoạn trừ của những phiền não 
này. Vì khi những phiền não được đoạn trừ, chúng không 
phải đoạn trừ tách riêng ra trong từng đối tượng (nghĩa là 
đoạn trừ ở đối tượng này xong Tôi đến đoạn trừ ở đối 
tượng khác). Chăng hạn, không phải những phiền não 
thuộc về thân đoạn trừ trước và những phiền não thuộc về 
thọ, về tâm v.v... đoạn trừ nối tiếp theo. Mà những phiền 
não thuộc mọi đối tượng đều được đoạn trừ khi chúng đã 
được đoạn trừ trong một đôi tượng. Đây là sức mạnh của 
siêu thế đạo. 


Đó là do sự kiện rằng chỉ những phiền não mà nếu 
không (đoạn trù) sẽ khởi lên trong tương lai được đoạn trừ 
do sự khô héo của các nhân bởi sự chứng đắc siêu thế đạo. 
Những phiền não được đoạn trừ như vậy là những phiền 
não tuỳ miên (anusaya- khuynh hướng ngủ ngầm). Người 
ta có thê bảo chúng là những phiền não tương lai, nhưng 
thực sự không phải vậy. Vì nếu chúng là những phiền não 
tương lai chắc chắn chúng sẽ khởi lên trong tương lai. 
Nhưng chúng không thê khởi lên trong tương lai được. Chỉ 
khi siêu thế đạo không sanh chúng mới có thể khởi lên 
trong tương lai mà thôi. 
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Phiền não cũng có thể được đoạn trừ một cách tạm 
thời do giữ giới và do tu tập định, vốn sẽ khiến cho các 
nhân (của phiền não) tạm thời bất lực. Trong trường hợp 
này, mặc dù chúng không khởi lên trong hiện tại, chúng 
vẫn ngủ ngầm trong tiến trình danh-sắc. Một khi những 
điều kiện thích hợp có mặt, chúng sẽ khởi lên trở lại. 

Tôi muốn giải thích điểm này với một ví dụ. Giả sử 
hiện nay có một cây xoài không có trái. Nhưng một ngày 
nảo đó trong tương lai nó có thê ra trái. Vì thế chúng ta có 
thể nói rằng trong cây xoài đã có tiềm năng để tạo ra trái 
trong tương lai. Tương tự, khuynh hướng ngủ ngầm là 
tiềm lực trong tiễn trình _danh-sắc của quý vị. Mặc dù 
những phiền não ngủ ngầm (tuỳ miên) hiện giờ không 
khởi lên, nhưng nếu chúng không được đoạn trừ băng siêu 
thế đạo chúng vẫn có khả năng để tái xuất hiện trong 
tương lai do tác ý không như lý (ayonisomanasikãra) tới 
các đối tượng khác. 


Còn về những phiền não quá khứ và những phiền 
não đang khởi trong hiện tại? Những phiền não này nằm 
ngoài phạm vi đoạn trừ. 


Như vậy, sự đoạn trừ phiền não của một đối tượng 
trong sát-na tâm đạo thực sự là sự đoạn trừ phiền não của 
tất cả các đối tượng. Chính xác phải nói rằng những phiền 
não được đoạn trừ bằng Thánh Đạo (ariyamagga). 


Tôi muốn giải thích thêm một chút nữa. Nếu quý vị 
đã phân biệt được danh-sắc tối hậu, và các nhân của 
chúng, thì trong lúc quý vị đang quán danh hoặc sắc như 
vô thường, khổ hoặc vô ngã, quý vị có thể chứng đắc Niết- 
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bàn (Nibbäna). Nếu quý vị chứng đắc Niết-bàn (Nibbãna) 
trong lúc đang quán sắc là vô ngã, đạo tuệ của quý vị sẽ 
đoạn trừ những phiền não mà nếu không (đoạn trừ) sẽ khởi 
lên dựa vào sắc cũng như danh. Theo cách tương tự, nếu 
quý vị chứng đắc Niết-bàn (Nibbãna) trong lúc đang quán 
các cảm thọ là vô thường, khổ hay vô ngã, đạo tuệ của quý 
vị không những sẽ huỷ diệt những phiền não mà nếu 
không sẽ khởi lên dựa vào các cảm thọ mà còn huỷ diệt cả 
những phiền não mà nếu không (được huỷ diệt) sẽ khởi 
lên dựa vào sắc, tâm và pháp. Khi quý vị chứng đắc Niết- 
bàn (Nibbana) trong lúc đang quán tâm và pháp như vô 
thường, khổ hay vô ngã cũng tương tự như vậy. 

Cách đoạn trừ phiền não đối với người này không 
nhất thiết giỗng như cách đoạn trừ phiền não của người 
khác. Về điều này hãy tham khảo phần nói về các loại 
người khác nhau để biết rõ hơn. 

Bây giờ tôi sẽ giải thích sức mạnh của hiệp thế đạo. 
Những gì được đoạn trừ tạm thời bằng thiền hiệp thế trong 
thân sẽ không bị đè nén trong thọ và các đối tượng khác. 


Cho dù tham và ưu sẽ không khởi lên trong các 
cảm thọ và những đối tượng khác khi nó được đè nén 
trong thân, điều đó cũng không nói được rằng do sự loại 
trừ hiệu quả bằng thiền (định) mà không có tham và ưu 
khởi lên trong các đôi tượng khác. Do đó, sẽ hoàn toàn 
đúng khi nói về sự loại trừ tham và ưu trở lại trong thọ và 
trong các đối tượng khác. Bởi vì lý do này, trong mỗi phần 
quán Đức Phật thường lập lại sự hướng dẫn của ngài để 
loại trừ tham và ưu đối với thế gian. Sức mạnh của Bát 
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Thánh Đạo hiệp thế không mạnh như sức mạnh của Bát 
Thánh Đạo siêu thế vậy. 

Đây là sự giải thích về phần giới thiệu của Kinh 
Đại Niệm Xứ (Mahäsatipafthäna Suita). Bây giờ tôi muỗn 
bàn chi tiết đến phần quán thân (kãyãnupassanä 
satipatthãna). Trước tiên chúng ta sẽ bàn đến pháp niệm 
hơi thở được Đức Phật dạy trong kinh. 


Quán Thân 


A. Niệm Hơi Thở 





'Này các Tỳ kheo, một vị Tỳ kheo sống 
quán thân là thân như thê nào ? 


Ở đây, này các Tỳ kheo, vị TÙ kheo đi 
đến khu rừng, hay đến một gốc cây hay đến một 
nơi trồng trải. Rồi vị ấy ngôi kiết già, giữ cho 
thân thật thẳng và thiết lập niệm ở trước mặi. 
Chánh niệm vị ấy thở vô ; chánh niệm vị ấy thở 
ra. Khi thở vào đài, vị ấy tuệ tri: “Ta thở vô 
dải.” Khi thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Ta thở ra 
dài. ` `. thở vô ngắn, vị ây tệ tri: “Ta thở vô 
ngắn. ” Khi thở ra ngăn, vị ấy tuệ tri: “Ta thở ra 
ngắn.” Vị ấy tập nhự vậy: “Cảm giác toàn hơi 
thở Ta sẽ thở vô.” VỊ áy tập như váy: “Cảm 
giác toàn hơi thở Ta sẽ thở ra. ” VỊ đy tập như 
vây: “An tịnh toàn thân (hành) hơi thở, Ta sẽ 


EIÂN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 97 


thở vồ. ” VỊ ấy tập như vậy: “An tịnh toàn thân 
(hành) hơi thở, Ta sẽ thở ra. `” 


Đây là những chỉ dẫn của Đức Phật về pháp niệm 
hơi thở, đặc biệt để chứng đắc thiền (jhãnas). Trong đoạn 
trên, chữ “ở đây” hàm ý ở trong Giáo Pháp của Đức Phật. 
Khi dùng chữ “ở đây,` những giáo pháp khác ngoài Phật 
giáo được loại trừ vì chúng không dạy niệm hơi thở theo 
cách toàn vẹn như Giáo Pháp của Đức Phật. Nói chung, 
ngoài Phật Giáo không ai có thể dạy niệm hơi thở 
(ãänãpãnasati) một cách đầy đủ. Vì như Kinh nói: 'Cj ở 
đây (rong Giáo Pháp này) chúng ta mới thấy Sa môn 
(samana) chân chính, các giáo pháp khác rỗng không Sa 
môn. ` 

Kế tiếp, Đức Phật chỉ ra những nơi thích hợp cho 
người hành thiền: 'ƒj Tỳ kheo đi vào trong rừng, đến một 
sốc cây hay đến một nơi trồng trải. ` Điều này làm sáng tỏ 
thế nào là một nơi thích hợp đối với người hành thiền để tu 
tập chánh niệm. 

Tâm của hành giả trước khi đến với thiền đã quen 
sống với những cảnh sắc và những dục trần khác trong 
một thời gian lâu dài. Nó không thích đi vào con đường 
thiền định, và nó chăng khác một con trâu hoang vừa đem 
cột vào một chiếc xe liền chạy bay ra khỏi đường, bởi vì 
tâm hành giả không quen sống không có các dục lạc. 
Trước khi đến với thiền, tâm hành giả không ngừng tiếp 
xúc với các loại dục trần khác nhau, như phim ảnh, ca 
nhạc, đồ ăn ngon, cuộc sống xã hội đầy thú vị. Và tâm của 
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hành giả rất vui thích trong đó. Nhưng giờ đây không có 
phim ảnh, không có ca nhạc, v.v.. . để làm vui tai, vưi 
mắt..., và như vậy tâm hành giả cũng giống như một con 
cá bị vớt lên khỏi nước, bỏ trên đất khô, nhây cuồng trong 
khốn khổ và khao khát tìm nước. Ở đây, hơi thở vô-ra 
cũng giống như đất khô; nó quá đơn điệu và không thoả 
mãn tâm của hành giả vốn luôn luôn khao khát các dục lạc 
thế gian. Trong khi ngồi, thay vì tập trung trên hơi thở, 
hành giả lại dùng phần lớn thời giờ của mình để sống 
trong các dục lạc quá khứ mà hành giả đã từng thụ hưởng, 
hoặc tưởng tượng các dục lạc tương lai mà hành giả mong 
đợi được hưởng thụ. Nhưng làm như vậy chỉ phí thời giờ 
và không ích gì cho việc tu tập tâm. Cho dù hành giả có 
hành theo cách này suốt cả đời thì cũng sẽ không có sự cải 
thiện nào cho hành giả. 


Đề loại trừ thói quen xấu này hành giả phải thường 
xuyên đưa tâm trở lại với hơi thở, giữ cho tâm trú với hơi 
thở lâu đến mức có thể, và cô gắng đề phát triển một thói 
quen mới tập trung trên hơi thở, giống như cách người 
chăn bò muốn thuần hoá một con bê được nuôi dưỡng 
hoàn toàn băng sữa của một con bò hoang dã sẽ làm vậy. 
Đầu tiên anh ta tách con bê đó ra khỏi con bò, dẫn đến một 
cây cọc lớn chôn chắc trên đất và cột nó vào đó. Khi con 
bê nhảy cuồng bên này bên nọ, nó thấy rằng không thê nào 
chạy thoát được. Lúc ây nó sẽ thu mình lại và nắm xuống 
ngay tại cây cọc đó. Theo cách tương tự, hành giả muôn 
thuần hoá cái tâm hoang đã mà trong một thời gian dài đã 
được nuôi dưỡng bằng những cảnh sắc và dục trần tươi 
mát phải tách tâm ra khỏi chúng và dẫn nó vào trong rừng, 
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đến một gốc cây hay đến một nơi trống trải. Rồi hành giả 
cột cái tâm đó vào cây cọc hơi thở, hay một đỗi tượng nào 
đó của niệm xứ, với sợi dây chánh niệm. Tâm hành giả tất 
nhiên cũng sẽ chạy đông chạy tây. Khi nó không thể có 
được những đối tượng từ lâu nó đã quen và thấy răng nó 
không thể bứt đứt sợi dây chánh niệm để chạy đi, cuối 
cùng nó sẽ ngồi hay năm xuống ngay tại đối tượng (hơi 
thở) đó bằng cận định và an chỉ định. 


Do đó, các bậc chú giải cô xưa nói: 


Như người muốn thuần trâu 

Buộc nó vào cọc chắc, 

Cũng vậy hành giả cột 

Tâm mình vào đối tượng (hơi thỏ). 


Theo cách này trú xứ trở thành thích hợp đối với 
người hành thiền. Như đã được chú giải nói, 'Điểu này 
làm sáng tỏ trú xứ nào được xem là thích hợp đối với 
người hành thiên đề trau dôi chánh niệm. ` 


Niệm hơi thở không dễ gì thành tựu nếu không rời 
bỏ làn xóm và những vùng ven làng xóm bởi vì tiếng động 
là cây gai đối với định. Trong một nơi không có người ở 
sẽ đễ cho người hành thiền tu tập đề tài thiền này. Chính vì 
vậy mà Đức Thế Tôn đã chỉ ra trú xứ thích hợp cho việc 
hành thiền với những lời, đi vào rong rừng, hay đi đến 
một gốc cây, hay đi đến một nơi trồng trải. ` 
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Đức Phật giống như một bậc thầy về khoa quy 
hoạch bởi vì ngài đã chỉ ra trú xứ thích hợp cho những 
người hành thiên. 


Sau khi bậc thầy về khoa quy hoạch tìm thấy một 
dải đất tốt cho việc xây dựng đô thị và đã xem xét nó thật 
kỹ từ mọi phía, ông khuyên: “Hãy xáy dựng đồ thị ở đáy. ` 
Khi việc xây dựng đô thị hoàn tất ông nhận được danh dự 
cao từ hoàng tộc. Theo cách tương tự, sau khi Đức Phật đã 
xem xét kỹ trú xứ thích hợp cho người hành thiền từ mọi 
điểm ngài khuyên: “Ðjz điểm thiển này nên chọn.” Khi 
người hành thiền dần dần đạt đến A-la-hán thánh quả, họ 
bây tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ của mình với những lời: 
“Chắc chắn, Đức Thế Tôn là Bậc Giác Ngộ Tối Ti hượng. ` 
Như vậy, Đức Phật nhận được danh dự lớn. 


VỊ Tỳ kheo được so sánh với một con báo. Giống 
như con báo, vị Tỳ kheo sống đơn độc trong rừng và hoàn 
thành mục đích của mình băng cách vượt qua tham dục, 
những chướng ngại đối với bản thân. 


Chúa của loài báo ẩn mình trong rừng sâu, trong 
những bụi cỏ, những lùm chổi hay khóm cây, về bắt 
những con trâu rừng, nai rừng, heo rừng và những con thú 
khác. Theo cách tương tự, vị Tỳ kheo hiến mình cho đề tài 
thiền sẽ gặt hái những Thánh Đạo và Thánh Quả theo tuần 
tự. Do đó, các bậc chú giải cô xưa nói: 


Như báo rình bắt thú, 
Con Như Lai cũng vậy, 
Người có tấn, có tuệ, 
Đi vào trong khu rừng 
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Bắt lấy quả tối thượng. 


Vì thế, khi Đức Thế Tôn nói đi vào rong khu 
rừng và ... là đê chỉ ra nơi chôn thích hợp cho việc vận 
dụng tĩnh tân lực một cách hiệu quả trong thiên. 


Mặc dù quý vị hiện nay không đi vào trong rừng, 
cũng không ngôi ở dưới sốc cây, và nơi đây lại còn đông 
đúc với rất nhiều thiền sinh, song nếu quý vị có thể phớt lờ 
sự hiện diện của những người khác, bỏ qua một bên tất cả 
mọi việc khác và chỉ hay biết đối tượng thiền của mình, 
nơi này cũng sẽ giống như một nơi trống trải đối với quý 
vị vậy. Hơn nữa, hành thiền tập thể còn giúp quý vị khơi 
dậy tinh tấn và tiến bộ nhanh hơn trong thiền. 


“Giữ cho thân thẳng" có nghĩa là giữ cho các đốt 
xương sông trong một vi trí sao để mọi đốt xương được 
đặt ngay thắng, từ đầu này đến đầu kia. Thân được giữ 
thắng từ chỗ thắt lưng đồ lên. Sở dĩ Đức Phật giới thiệu tư 
thế này bởi vì nó là tư thế vững nhất, thoải mái nhất, và 
còn giúp giữ cho tâm hành giả an tịnh nhưng vẫn tỉnh táo, 
và vì vậy nó được xem là tư thế tốt nhất cho việc hành 
thiên. 


“Đặt niệm ở trước mặt có nghĩa là gì? Nó có nghĩa 
là có định tâm bằng cách hướng nó về phía đối tượng hay 
đề mục thiền. Chắng hạn, nếu quý vị đang hành niệm hơi 
thở (ãnäpãnasati), quý vị phải đặt niệm hướng về phía hơi 
thở. Nếu quý vị đang hành thiền tứ đại, quý vị phải đặt 
niệm hướng về phía tứ đại. Nói chung quý vị phải hướng 
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sự chú ý của mình vê đê mục thiên, chứ không vê gia đình 
của quý VỊ. 


“Chánh niệm vị ấy thở vô; chánh niệm vị ấy thở ra, ` 
có nghĩa răng vị ấy thở vô và thở ra không bỏ rơi chánh 
niệm. Chánh niệm rất là quan trọng. Ở đây niệm có nghĩa 
là ghi nhớ. Nếu quý vị lúc nào cũng ghi nhớ hơi thở quanh 
lỗ mũi hay ở môi trên của mình, chánh niệm cũng như 
định của quý vị sẽ càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Khi 
định cải thiện, quý vị sẽ thấy một nimitta (tướng hơi thở). 
Nếu quý vị định tâm vững chắc trên nimitta, quý vị sẽ đắc 
các bậc thiền (jhãnas). 


Chánh niệm vị ấy thở vô như thế nào? Chánh niệm 
vị ấy thở ra như thế nào? Đức Phật chỉ dẫn thêm: “Khi thở 
vô dài, vị ây tuệ tri: “Ta thở vô dài.` Khi thở ra dài, vị ẫy 
tuệ tr1: “Ta thở ra dài. VỊ ẫy vô một hơi dài trong một 
quãng thời gian dài, vị ấy thở ra một hơi dài trong một 
quãng thời gian dài, và vị ấy thở vô và thở ra dài trong một 
quãng thời gian dài. 

Khi vị ấy thở vô và thở ra dài trong mỗi quãng thời 
gian dài như vậy, chanda hay nhiệt tâm, yếu tố được xem 
là rất quan trọng đối với thiền, khởi lên trong vị ấy. Với 
nhiệt tâm vị ấy thở vô một hơi dải tinh tế hơn quãng thời 
gian dài trước. Với nhiệt tâm vị ấy thở ra một hơi dài tỉnh 
tế hơn quãng thời gian dài trước. Và trong mỗi quãng thời 
gian dài, với nhiệt tâm vị ây sẽ thở vô và thở ra một hơi 
dài tinh tế hơn trước. 

Khi, với nhiệt tâm vị Tỳ kheo thở vô và thở ra dài 
tinh tế hơn trước như vậy, hỷ (pTti) sẽ khởi lên trong vị ấy. 
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Với hỷ, vị ấy thở vô một hơi dài tinh tế hơn quãng thời 
gian dài trước. Với hỷ vị ấy thở ra một hơi dài tỉnh tế hơn 
quãng thời gian dài trước. Và, ở mỗi quãng thời gian dài, 
với hỷ vị ấy thở vô và thở ra một hơi dải tinh tế hơn trước. 

Có hý (pTti) trong lúc hành thiền rất là quan trọng. 
Nếu quý vị không bao giờ có hỷ trong lúc hành thiền, định 
của quý vị không thể cải thiện. Khi nào thì hỷ sẽ xuất 
hiện? Nếu quý vị loại trừ được sự dao động và phóng tâm, 
đồng thời có thể tập trung trên toàn hơi thở dài vi tế một 
cách trọn vẹn, định của quý vị sẽ cải thiện. Khi định cải 
thiện, hỷ sẽ xuất hiện trong tâm quý vị. 

Kế tiếp, khi vị Tỳ kheo thở vô và thở ra đài với hỷ 
mỗi hơi thở mỗi tỉnh tế hơn trước, tâm vị ấy quay đi khỏi 
hơi thở vô và hơi thở ra dài, chuyển sang nimitta (tướng 
hơi thở) với xả (upekkhã) vững chắc. 


Liên quan đến đoạn: “Vị ấy tập như vầy: “Cảm giác 
toàn thân (hơi thở) ta sẽ thở vô.” Vị ấy tập như vây: “Cảm 
giác toàn thân (hơi thở) ta sẽ thở ra.” Có nghĩa là vị ấy tự 
mình tập luyện với ý tưởng như sau: “Ta sẽ thở vô, làm 
cho chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của toàn hơi thở 
vô được biết, được rõ ràng đến ta. Ta sẽ thở ra, làm cho 
chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của toàn hơi thở ra 
được biết, được rõ ràng đến ta.” Và vị ấy thở vô và thở ra 
với ý thức kết hợp với trí hiểu biết rằng (vị ấy) đang làm 
cho những hơi thở (vô ra) được biết, được rõ ràng đến 
chính vị ây. 


Ộ Trong trường hợp này quý vị không nên hiểu lầm 
răng quý vị phải ghi nhận hơi thở theo kiêu: “đây là chặng 
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đầu, đây là chặng giữa, và đây là chặng cuối.” Mà chỉ biết 
toàn hơi thở là đủ. 

Đối với vị Tỳ kheo (mà) trong thân hơi thở vô hoặc 
thân hơi thở ra mỏng manh, khuếch tán (không gôm) chỉ 
chặng đầu rõ, còn chặng giữa và chặng cuối không rõ. Vị 
ấy chỉ có thể ghi nhận một mình chặng đầu. Đến chặng 
giữa và chặng cuối vị ấy gặp khó khăn. Đối với vị khác chỉ 
chặng giữa rõ còn chặng đầu hay chặng cuối không rõ. 
Đối với vị thứ ba chỉ chặng cuối rõ. Chặng đầu và chặng 
giữa không rõ và vị ấy chỉ có thể ghi nhận hơi thở ở chặng 
cuôi. VỊ ây gặp khó khăn ở chặng đầu và chặng sữa. 
Nhưng đối với một vị thứ tư cả ba chặng đều rõ và vị ấy 
có thê ghi nhận cả ba. Vị ấy không gặp khó khăn ở đâu cả. 
Vì thế để chỉ cho thấy đề tài thiên này phải được tu tập 
theo gương của vị thứ tư, Đức Phật mới nói: “Vị ấy tập 
như vây: “Cảm giác toàn thân (hơi thở) ta sẽ thở vô”. Vị ấy 
tập như vây: “Cảm giác toàn thân (hơi thở) ta sẽ thở ra.”” 

Ở giai đoạn đầu của thiền này không có việc gì 
khác phải làm mà chỉ thở vô và thở ra, như kinh nói: Khi 
thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Ta thở vô dài.” Khi thở ra dài, vị 
ấy tuệ tri: “Ta thở ra dài."Khi thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Ta 
thở vô ngắn.” Khi thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Ta thở ra 
ngắn." Sau đó hành giả phải có gắng để tạo ra trí hiểu biết 
và ..., do đó kinh nói, “Cảm giác toàn thân (hơi thở) ta sẽ 
thở vô.” 

Đối với đoạn: “Vị ấy tập như vây: “An tịnh thân 
hành (hoạt động của hơi thở) ta sẽ thở vô.” Vị ấy tập như 
vầy: “An tịnh thân hành ta sẽ thở ra.” Ở đây, vị ấy nghĩ: Ta 
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sẽ thở vô và thở ra, làm cho êm ả, làm cho trơn tru, làm 
cho văng lặng và làm cho bình yên hoạt động (hành) của 
hơi thở vô và hơi thở ra. Theo cách này vị ây tập. 


Về điều này, sự thô, tế và an tịnh phải được hiểu 
như vầy: Không có nỗ lực quán, thân và tâm của vị Tỳ 
kheo này phiền não, thô tháo, và hơi thở vô-ra cũng vậy, 
sẽ thô và diễn tiễn một cách không an tịnh. Lỗ hở của mũi 
không đủ (rộng) và vị ấy phải thở qua miệng. Nhưng khi 
thân và tâm được kiểm soát thời chúng trở nên thanh thản, 
yên tĩnh. Khi thân và tâm thanh thản, yên tĩnh, hơi thở 
diễn tiễn một cách vi tế đến nỗi vị Tỳ kheo hoài nghỉ 
không biết những hơi thở có còn tiếp tục không. 


Một người đội nặng từ trên đồi chạy xuống. Sau khi 
buông bỏ gánh nặng, và đứng yên, hơi thở của anh ta rất 
thô. Lỗ mũi anh ta không đủ để thở và anh ta cũng phải 
thở bằng miệng. Nhưng khi anh ta đã làm cho mình hết 
mệt, tắm rửa, uống nước, đắp một miếng vải ướt trên đầu, 
và ngồi trong bóng mát, hơi thở của anh ta trở nên vi tế. 
Và anh ta lúng túng không biết là nó có hay không. So 
sánh với người đàn ông đó, vị Tỳ kheo sau khi thực hành 
pháp quán hơi thở, hơi thở của vị ấy trở nên vi tế đến nỗi 
vị ấy thấy rằng khó mà biết được là mình có đang thở hay 
không. Lý do của điều này là gì? Không hành thiền vị ấy 
không nhận thức, không tập trung, không suy xét, hay nghĩ 
đến vấn đề làm cho những hơi thở thô an tịnh. Nhưng với 
thiền vị ấy làm việc đó. Vì thế, lúc hành thiền hoạt động 
của hơi thở trở nên tinh tế hơn là lúc không hành thiền. Do 
đó các bậc chú giải cổ xưa mới nói: 
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“Thán tâm khi dao động, hơi thở sẽ thô tháo. 


Thân tâm không dao động, nó trở nên vi tế ` 


Vị ấy tập như thế nào với ý nghĩ: “An tịnh thân 
hành ta sẽ thở vô. An tịnh thân hành ta sẽ thở ra.*? Ở đây, 
thân hành (kayasaikhara) là gì? Những pháp thuộc hơi 
thở, liên quan mật thiết với hơi thở, là thân hành. Vị ấy tập 
để làm cho các hành thuộc hơi thở (thân hành) được trấn 
tĩnh, trơn tru và an tịnh. Vị ấy tập với ý nghĩ như vây: An 
tịnh thân hành nhờ (làm yên lắng) những hoạt động của 
thân như cong về phía trước, hai bên, mọi phía, phía sau, 
và làm cho an tịnh sự động đậy, run rảy, rung động của 
thân, ta sẽ thở vô và thở ra.Ta sẽ thở vô và thở ra, làm cho 
an tịnh thân hành bằng những hoạt động của thân yên tĩnh 
và tinh tế như không cong người về trước, hai bên, mọi 
phía, phía sau, và bằng sự không động đậy, không run rảy, 
không rung động của thân. 


Từ trước đến đây tôi đã chỉ cho quý vị thấy bốn giai 
đoạn của sự tu tập định bằng niệm hơi thở: đó là: (1) hơi 
thở dài (2) hơi thở ngắn (3) toàn hơi thở, và (4) hơi thở vĩ 
tế. Trong trường hợp này quý vị cần phải hiểu rằng đối VỚI 
ba giai đoạn hơi thở dài, toàn hơi thở và hơi thở vi tế 
người ta có thê kết hợp lại làm một. Nghĩa là trong khi quý 
vị đang thở một hơi thở vi tế dài, quý vị phải cô găng để 
biết toàn hơi thở vi tế dài ấy. Nếu hơi thở vẫn chưa vi tế, 
quý vị phải khuynh hướng tâm như thế nào để có hơi thở 
vi tế. Nếu quý vị cố gắng theo cách này, khi định của quý 
vị cải thiện, toàn hơi thở sẽ trở nên vi tế. Lúc đó quý VỊ sẽ 
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cô găng để biết toàn hơi thở vi tế đài với nhiệt tâm mãnh 
liệt. Nêu quý vị thực hành được như vậy, quý vị có thê 
thành công trong việc đắc thiên (jhãnas) 


Đối với ba giai đoạn: hơi thở ngắn, toàn hơi thở và 
hơi thở vi tế cũng có thể kết hợp lại làm một như vậy. Vì 
thế trong lúc đang thở một hơi thở vi tế đài quý vị phải 
biết cả ba — hơi thở đài, toàn hơi thở và hơi thở vi tế, 
cùng nhau. Và trong khi đang thở một hơi thở vi tế ngắn, 
quý vị cũng phải biết toàn hơi thở vi tế ngắn. Nếu quý vị 
thực hành theo cách này với đủ nhiệt tâm và hoan hỷ, định 
của quý vị sẽ cải thiện. Khi định cải thiện, hơi thở càng lúc 
càng trở nên vi tế hơn. Lúc ấy quý vị không nên để bị thất 
vọng với ý nghĩ: “Ôi, hơi thở của ta không được rõ ràng. ° 
Bởi vì nó sẽ làm cho quý vị dao động. Hậu quả là định của 
quý vị sẽ thối giảm. Thực sự, có được hơi thở vi tế như 
vậy là điều tốt. Tại sao? Nếu một nimitta (tướng hơi thở) 
xuất hiện lúc đó, và tâm quý vị dán vào nó, quý vị sẽ 
không bị quấy rầy bởi hơi thở. Tuy nhiên, nếu hơi thở của 
quý vị thô, quý vị có thể biết cả nimitta cũng như hơi thở; 
tâm của quý vị sẽ có hai đối tượng. Với hai đối tượng như 
vậy tâm quý vị không gôm tụ lại được, và định của quý vị 
sẽ không cải thiện. Vì thế khi hơi thở càng lúc càng trở 
nên vi tế quý vị nên lây làm mừng. 


Tuy nhiên, quý vị phải không được có ý làm cho 
hơi thở dài, ngắn hay vi tế theo ý mình. Vì nếu quý vị làm 
thế tinh tấn giác chi và trạch pháp giác chỉ của quý vị sẽ bị 
thái quá. Khi hai yếu tố này thái quá, định sẽ thối giảm. 
Quý vị chỉ nên để cho hơi thở diễn tiến theo đường lỗi tự 
nhiên của nó. Như vậy là tốt nhất. Có khi hơi thở là dài, và 
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có khi hơi thở là ngắn. Không có vấn đề gì cả. Dù hơi thở 
dài hay ngắn quý vị chỉ cô gắng đề biết toàn hơi thở là đủ. 
Khi định của quý vị cải thiện, quý vị phải cô găng để biết 
toàn hơi thở vi TC Khi nó dài quý vị phải cố găng đề biết 
toàn hơi thở vi tế đài. Khi nó ngăn quý vị phải cô găng để 
biết toàn hơi thở vi tế ngăn. 


Nếu quý vị có thể tập trung trên toàn hơi thở vi tế 
trong hơn một giờ hay hai giờ mỗi thời ngồi định của quý 
vị sẽ cải thiện thêm. Lúc đó quý vị nên chú trọng đến việc 
thực hành liên tục. Không suy nghĩ. Không nói chuyện. 
Trong mọi oai nghi, đi, đứng, nằm hay ngồi, quý vị nên 
tập trung độc nhất vào hơi thở. Quý vị không nên chú ý 
đến bất kỳ đối tượng nào khác. 


Nếu quý vị có thê tập trung trên toàn hơi thở vi tế, 
dù cho nó là dài hay ngắn, liên tục trong hơn một giờ và 
liên tiếp hơn ba ngày như vậy, thông thường thì nimitta sẽ 
xuất hiện. Với một số hành giả, nimitta xuất hiện trước. 
Tuy nhiên, với những hành giả khác, ánh sáng sẽ xuất hiện 
trước. Quý vị phải phân biệt được gữa ánh sáng và nimitta. 
Chúng là hai thứ khác nhau, cũng như mặt trời và ánh sáng 
mặt trời vậy. 


Ánh sáng thì ở khắp mọi nơi, mọi hướng chung 
quanh thân của quý vị. Ngoại trừ tâm tục sinh (kiết sanh 
thức), mỗi tâm sanh lên nương vào sắc ý vật (tâm cơ) đêu 
tạo ra nhiều kalãpas (tổng hợp sắc) gọi là các tổng hợp sắc 
do tâm sanh. Nếu quý vị phân tích các tổng hợp sắc ấy, 
quý vị sẽ thấy ít nhất tám loại sắc, đó là địa đại, thuỷ đại, 
hoả đại, phong đại, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Nếu tâm 
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đó là một tâm định mạnh mẽ, màu mà nó tạo ra sẽ rất 
sáng. Thêm nữa, hoả đại của những tổng hợp sắc ấy còn 
tạo ra nhiều kalãpas mới gọi là các tổng hợp sắc do thời 
tiết (nhiệt) sanh, không chỉ toả ra bên trong mà còn phát ra 
cả bên ngoài nữa. Trong mỗi tổng hợp sắc do thời tiết sanh 
ấy cũng có màu sáng hay ánh sáng. Khi tâm định cực 
mạnh và đầy năng lực, ánh sáng toả ra rất xa. Khi tâm ấy ít 
năng lực, ánh sáng chỉ toả ra có vài phân. Màu của các 
tổng hợp sắc do tâm sanh chỉ có ở bên trong, trong khi 
màu của các tổng hợp sắc do thời tiết sanh có cả ở bên 
trong lẫn bên ngoài. Sự tập hợp của những màu sắc óng 
ánh này là ánh sáng chói sáng xuất hiện chung quanh quý 
VỊ. 


Dẫu sao quý vị cũng không nên tập trung vào ánh 
sáng, mà chỉ tập trung vào hơi thở. Vào lúc đó hơi thở 
thường rất vi tế. Để biết được hơi thở vi tế ấy tỉnh tấn 
mãnh liệt, chánh niệm và trạch pháp là những yếu tố cần 
thiết phải có. Nếu quý vị biết hơi thở rõ ràng với những 
yêu tố này, định của quý vị sẽ cải thiện. Khi định cải thiện, 
thường thì tướng hơi thở (ãänãpãna nimifta) sẽ xuất hiện, và 
tướng này chỉ xuất hiện ở lỗ mũi của quý vị mà thôi. 


Tướng hơi thở (anäpana nimitta) là gì? Khi định 
của quý vị cải thiện, hơi thở sẽ trở thành một nimitta. Hơi 
thở cũng do tâm tạo. Nếu quý vị phân biệt tứ đại trong hơi 
thở của mình, quý vị sẽ thấy nhiều tổng hợp sắc (kalãpas). 
Nếu quý vị phân tích những tổng hợp sắc này quý vị sẽ 
thấy có ít nhất chín loại sắc, đó là, địa đại, hoả đại, thuỷ 
đại, phong đại, màu, mùi, vị, dưỡng chất và âm thanh. Yếu 
tố màu (có màu) sáng chói. Như tôi đã giải thích ở trước, 
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hoả đại của các tông hợp sắc đó cũng tạo ra nhiêu tông 
hợp sắc mới với màu sắc sáng chói. Sự tập hợp của những 
màu của các tông hợp sắc này là nimitta. 


Khi nimitta lần đầu xuất hiện, nó thường không ổn 
định. Vào lúc đó quý vị không nên tập trung vào nimitfa, 
mà chỉ tập trung trên hơi thở. Khi sự tập trung của quý vị 
trên hơi thở trở nên ồn định và đủ sâu, nimitta cũng sẽ ổn 
định vững chắc. Lúc đầu nimitta có màu xám. Khi định cải 
thiện nimitta trở thành màu trắng, và rồi trong suốt. 
Nimitta trong suốt này được gọi là tợ tướng (pãtibhaga 
nimitta). Tuỳ thuộc vào định của quý vị mà nimitta có thê 
thay đổi hình dáng và màu sắc. Đôi khi nó có thể là 
nimitta dài. Đôi khi nó có thể là tròn. Đôi khi nó có thể 
màu đỏ. Đôi khi nó có thể màu vàng. Nhưng quý vị không 
nên chú ý đến màu sắc và hình dáng của nó, nêu không thì 
nó sẽ tiếp tục thay đổi (màu sắc và hình dáng). Nếu nó cứ 
thay đổi như vậy, định của quý vị sẽ suy giảm. Quý vị sẽ 
không đắc được một thiền nào cả. Như vậy quý vị nên tập 
trung trên hơi thở cho đến khi nimitta hợp nhất với hơi thở 
và tâm của quý vị tự động dán vào nimitta. Lúc đó quý vị 
chỉ nên tập trung trên nimitta, chứ không trên hơi thở nữa. 
Nếu quý vị lúc thì tập trung trên hơi thở và lúc thì tập 
trung trên nimitta, định của quý vị sẽ dần dần thối giảm. 


Nếu quý. vị tập trung trên nimitta, nó sẽ trở thành 
mâu trắng và rồi sáng óng ánh giống như sao mai. Tâm 
quý vị lúc đó sẽ tự động chìm vào nimitta. Đây là sự an 
chỉ. Đối với người mới bắt đầu đây là một giai đoạn rất 
quan trọng. 
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Chú giải giải thích giai đoạn này với tỷ dụ về một 
hài nhỉ chuyển luân vương. Hoàng hậu, người mang thai 
hài nhỉ chuyển luân vương, thấy được hoàng nhi nằm 
trong bào thai với mắt thịt của mình. Vào lúc ấy hoàng hậu 
thận trọng canh chừng con mình không để cho bất cứ một 
sự bất hạnh nào xảy ra. Hành giả cũng vậy, phải canh 
chừng nimitta của mình với sự thận trọng và tôn kính. 
Tóm lại, quý vị phải thực hành với nhiệt tâm, tỉnh giác và 
chánh niệm, bởi vì một cái tâm lười biếng, mơ hồ và hay 
quên không thể nào đạt được một sự phát triển tinh thần 
đặc biệt nào. Trong mọi oai nghi quý vị phải có chánh 
niệm và tập trung trên nimitta. Chẳng hạn, trước khi quý 
vị bắt đầu đi, quý vị nên đứng tại một góc của con đường 
kinh hành và tập trung trên hơi thở của mình. Khi nimitta 
xuất hiện và ổn định vững vàng, quý vị nên tập trung trên 
đó. Khi sự tập trung của quý vị đã mạnh mẽ và đầy năng 
lực, quý vị nên đi một cách chậm rãi với tâm chỉ tập trung 
trên nimitta mà thôi. 

Đề có thể tập trung được trên nimitta trong mọi oai 
nghi là nhờ vào sức mạnh của ý chí. Quý vị có loại sức 
mạnh của ý chí này. Vì thế hãy chịu khó thực hành. Quý vị 
có thể thành công. Nếu quý vị thực hành một cách liên tục 
thì chăng bao lâu tâm quý vị sẽ chìm vào nimitta. Đây là 
sự an chỉ, cũng gọi là bậc thiền (jhãna). Mặc dù trong vài 
lần đầu sự an chỉ không kéo dài lâu, song quý vị không 
nên từ bỏ việc hành thiền. Quý vị phải thực hành đi thực 
hành lại nhiều lần. Nếu quý vị chịu khó thực hành với 
chánh niệm và tỉnh giác mãnh liệt quý vị sẽ thành công 
trong việc duy trì sự tập trung trên nimifta trong một thời 
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gian dài. Ở giai đoạn đầu, trú trong an chỉ phải được chú 
trọng nhiều hơn. Ngược lại, việc quán xét các thiền chi 
phải được hạn chế lại. Nếu quý vị quán xét các thiền chi 
thường xuyên quá, sự tập trung của quý vị sẽ suy giảm. Vì 
thế hãy cố gắng trú trong an chỉ đề kéo dài thêm thời gian. 


Sự an chỉ của quý vị phải được sâu và vững chắc. 
Nếu nó sâu và vững chắc trong hơn một giờ hoặc hai giờ, 
thì đó là một sự thành tựu tốt. Ở đây tôi khuyên quý vị nên 
thực hành cho đến khi quý vị có thể trú trong an chỉ định ít 
nhất ba giờ liên tục. Nếu quý vị có thể an trú trong tợ 
tướng (patibhaga nimifta) hơn một, hai hoặc ba giờ mỗi 
thời ngồi thiền trong ba ngày liên tiếp, lúc đó quý vị có thể 
khởi sự quán xét các thiền chi. Để làm điều này trước tiên 
quý vị phải trú trong an chỉ sâu lắng trong hơn một giờ. 
Sau khi xuất thiền, quý vị sẽ quán bên trong trái tìm của 
mình để phân biệt bhavaủga (tâm hữu phần), tâm vốn 
nương vào sắc ý vật hay tâm cơ (một chất máu năm trong trái 
rim) của quý vị để sanh khởi. Thường thường, lúc ban đầu 
nhiều hành giả không thể phân biệt được giữa bhavanga và 
nimitta. Khi họ phân biệt bhavañga, họ cũng thấy tợ tướng 
hơi thở (ãanapäna nimitta) ấy bên trong trái tim. Họ nghĩ 
rằng đó là bhavanga. Kỳ thực đó không phải là bhavanga. 
Bhavañga giống như một tấm gương bên trong trái tim. 
Như Đức Phật đã dạy: “Pabhäsala midam bhikkhave 
cittam." — (này các Tỳ kheo tâm hữu phần (bhavanga) 
thực chói sáng). Lời này được đề cập trong chương 
accharasanghata của Tăng Chi Kinh (Anguttara Nikaya). 
Thực sự Bhavanga là một loại tâm, tuy không sáng nhưng 
nó có thê tạo ra ánh sáng chói lọi. Nói đúng hơn nó có thê 
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tạo ra nhiều tổng hợp sắc (kaläpas) do tâm sanh (mind- 
produced kaläpas). Và yếu tố lửa hay hoả đại của những 
tổng hợp sắc ây còn tạo ra thêm nhiều thế hệ tổng hợp sắc 
do thời tiết sanh (temperature-produced kalãpas) nữa. 
Màu của hai loại tổng hợp sắc ấy rất chói sáng. Như vậy 
bhavanga là một thứ và ánh sáng là một thứ khác. 


Quý vị chỉ nên quán xét bhavanga trong vài giây 
thôi, bởi vì nếu quán xét bhavaủga lâu hơn, như hai hay ba 
phút chẳng hạn, tim của quý vị có thể bị đau và định của 
quý vị sẽ suy giảm đi. Vì thế nếu quý vị phân biệt được 
bhavalga trong một vài giây, đó là điều tốt. Nếu làm 
không được, quý vị nên tập trung trên tợ tướng hơi thở 
(änäpäna nimitta) trở lại cho đến khi sự an chỉ của quý vị 
sâu lắng và nimitta sáng chói. Lúc đó quý vị lại cô găng để 
phân biệt bhavañga. Nếu quý vị cứ thực hành đi thực hành 
lại theo cách này nhiều lần, quý vị có thể hiểu được 
bhavañga. Nếu quý vị không thể phân biệt được bhavanga, 
quý vị nên tập trung vào tợ tướng hơi thở (ãnäpana 
nimitta) trở lại cho đến khi sự an chỉ của quý vị sâu lắng 
và nimita chói sáng. Lúc đó, khi quý vị phân biệt 
bhavanga quý vị sẽ thấy rằng nimitta xuất hiện bên trong 
bhavanga, cũng giống như khi quý vị nhìn vào một tắm 
gương quý vị sẽ thấy mặt mình ở bên trong tấm gương 
vậy. 


__ Lúc này quý vị có thể phân biệt năm thiền chỉ, đó 
là, tâm (vitakka), tứ (vicara), hỷ (pTt), lạc (sukha), và nhât 
tâm (ekaggata). 
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Tầm là sự dán áp của tâm vào tợ tướng hơi thở 
(anapana nimitta). Tứ (vicara) là duy trì tâm trên ãnãpãna 
nimitta; Hỷ là sự thích thú đối với änãpana nimitta; lạc là 
cảm giác dễ chịu khi kinh nghiệm änãpãna nimitta; và nhất 
tâm là sự hợp nhất của tâm với ãnãpãna nimitta. Khi quý 
vị phân biệt năm thiền chi, trước tiên quý vị nên phân biệt 
chúng theo tuần tự từng thiền chi một. Sau khi đã làm 
được điều này, quý vị có thê phân biệt cả năm thiền chi 
một lúc. Nếu như quý vị có thê phân biệt được năm thiền 
chỉ một lúc rồi thì quý vị nên tu tập năm pháp thuần thục, 
như sau: 


Pháp thuần thục thứ nhất, quý vị nên thực tập nhập 
thiền (jhãna) bất cứ khi nào quý vị muốn nhập. Thứ hai, 
quý vị phải cô gắng xuất thiền bất cứ khi nào qúy vị muốn 
xuất. Thứ ba, quý vị nên trú trong thiền trong một, hai 
hoặc ba giờ theo sự quyết định của mình. Pháp thuần thần 
thục thứ tư và thứ năm thực sự được làm chỉ trong một 
bước, đó là, quán xét các thiền chi bất cứ khi nào quý vị 
muốn quán xét chúng. Nếu quý vị thành công trong việc tu 
tập năm pháp thuần thục này, quý vị có thể thực hành 
thiền thứ hai (nhị thiền), thiền thứ ba (tam thiên) và thiền 
thứ tư (tứ thiền) một cách hệ thống. Trong sơ thiền hơi thở 
trở nên vi tế; trong nhị thiền hơi thở vi tế hơn; trong tam 
thiền nó thậm chí còn vi tế hơn nữa; và trong tứ thiền hơi 
thở dừng lại hoàn toàn. 

Tôi đã hỏi thăm nhiều hành giả để tìm hiểu xem bậc 
thiền nào được họ xem là tốt nhất. Đa số trong họ đều nói 
nhị thiền tốt hơn sơ thiền; tam thiền tốt hơn nhị thiền; và 
tứ thiền được xem là tốt hơn hết trong bốn bậc thiền. 
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Sự thành tựu này là nhờ sức mạnh ý chí. Mọi người 
ai cũng có sức mạnh ý chí cả. Vì thế quý vị nên chịu khó 
thực hành trong giáo pháp của Đức Phật. Nếu quý vị chịu 
khó thực hành mọi việc đều có thể khả đĩ đối với quý vị. 
Quý vị có thể thành công trong việc đạt đến cả bốn bậc 
thiền này. 


Sau khi đắc tứ thiền nếu quý vị muốn thực hành các 
đề mục thiền chỉ (samatha), như mười kasinas, bốn phạm 
trú (brahmavihära), quý vị có thê hành một cách dễ dàng. 
Còn nêu quý vị muôn hành thiền minh sát (vipassana) dựa 
trên tứ thiền hơi thở (the fourth ãnãpãna jhãna), quý vị 
cũng có thể làm được như vậy. Có hai loại người thực 
hành minh sát dựa trên tứ thiền hơi thở, đó là người 
assäsapassasakammika và người Jjhãnakammika. Người ta 
thường dịch người assäsapassasakammika là một hành giả 
quán hơi thở (ãnãäpãna) và người Jhãnakammika là hành 
giả quán bậc thiền (jhãna). Cách dịch này không chính 
xác. Vì thế tôi sẽ giải thích cách hai người này hành minh 
sát dựa trên tứ thiền hơi thở (the fourth ãnãpãna jhãna) cho 
quý vị hiểu. 

Thiền chỉ (samatha) có bốn mươi đề mục, trong khi 
thiền minh sát (vipassan) chỉ có hai đề mục, đó là sự phân 
biệt hay quán sắc (rũpakammatfthäna) và sự phân biệt hay 
quán danh (nãmakammatthãna). Đôi khi hai đề mục này 
còn được gọi là rũpa pariggaha (phân biệt sắc) và aripa 
pariggaha (phân biệt danh). Nếu một hành giả đã đắc tứ 
thiền và phân biệt sắc trước, _VỊ ấy được gọi là một 
assäsapassäsakammika. Nếu vị ấy quán danh trước thì vị 
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ấy phải phân biệt năm thiên chỉ trước, và vị ấy được gọi là 
một Jhaãnakammika. 


Một người assãsapassäsakammika, sau khi xuất 
khỏi tứ thiền, phải phân biệt mười hai đặc tính của tứ đại 
trong hơi thở, đó là, cứng, thô, nặng, mềm, và nhẹ, lưu 
chảy và kết dính, nóng và lạnh, hỗ trợ và đây. Nếu tính 
theo nhóm, thì địa đại bao gồm cứng, thô, mềm, nặng, và 
nhẹ; thuỷ đại bao gồm: lưu chảy và kết dính; hoả đại bao 
gồm: nóng và lạnh; và phong đại bao gồm: hỗ trợ và đây. 
Nói chung vị ấy phải phân biệt tứ đại của hơi thở này một 
cách hệ thống. Nêu làm được như vậy, vị ấy sẽ thây nhiều 
kalãpas (tông hợp sắc). Nếu phân tích các tổng hợp sắc đó, 
vị ấy sẽ thấy răng có ít nhất chín loại sắc trong mỗi kalãpa, 
đó là, địa đại, hoả đại, thuỷ đại, phong đại, màu, mùi, vị, 
dưỡng chất và âm thanh. Chín loại sắc này được gọi là 
thân hơi thở vô-ra (assasapassasakaya). 


Sau khi phân biệt thân hơi thở vô-ra vị ấy phải quán 
như vây: “Hơi thở vô ra này dựa vào cái gì? Trong khi 
đang suy quán như vậy vị ấy thấy rằng nó phát sanh dựa 
trên một căn. Căn là gì? Theo Vi-diệu-pháp 
(Abhidhamma) có sáu căn, đó là: nhãn-căn, nhĩ-căn, tỷ- 
căn, thiệt-căn, thân-căn, và ý căn. Theo pháp môn Kinh 
(Suttanta) thì căn là do thân sanh, bao gồm bốn loại sắc: 
(1) kammaja rũpa (sắc do nghiệp sanh, (2) cittaja-rũpa (sắc 
do tâm sanh), (3) utuJa-ripa (sắc do thời tiết sanh), và (4) 
arahaja-ripa (sắc do vật thực sanh). Tại sao chúng lại khác 
nhau? Bởi vì pháp môn Kinh (Suttanta) là dành cho sự 
nghiên cứu thực tiễn, trong khi pháp môn Vi- diệu-pháp là 
để trình bày ý nghĩa chính xác. Chăng hạn, nếu quý vị 
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phân biệt tứ đại trong con mắt của quý vị một cách hệ 
thống, quý VỊ SẼ thấy sáu loại tổng hợp sắc (kalapas). Một 
trong sáu tổng hợp sắc ấy là nhãn thập sắc (cakkhu- 
dassaka-kalapas-tông hợp nhãn mười sắc). Nếu phân tích 
quý vị sẽ thấy được mười loại sắc của nó, đó là, đất, nước, 
lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn, và tịnh nhãn 
sắc hay sắc thần kinh nhãn. Trong mười loại này, chỉ sắc 
thần kinh nhãn là nhãn-căn. Mặc dù chín loại sắc còn lại 
không phải là nhãn-căn, nhưng chúng được đi kèm bởi 
nhãn-căn, bởi vì cả chín loại sắc này sanh và diệt cùng thời 
với nhau, như một nhóm. Nếu không phân tích được 
chúng quý vị không thể phá vỡ được khối tưởng về tập 
hợp (samũha ghana) để thấy sắc chơn đế. Vì lẽ không 
phân tích các kalãpas chúng ta không thể thấy được nhãn- 
căn, nên pháp môn Kinh (Suttanta) nói rằng căn là do thân 
sanh (karaja kaãya-nghiệp sanh thân). Sự giải thích này 
cũng áp dụng cho nhĩ-căn, tỷ-căn, thiệt-căn, thân-căn, và 
ý-căn. 


Tổng hợp nhãn mười sắc (cakkhu-dasäka-kalãpa) 
không thê khởi lên một mình. Nếu phân tích tứ đại trong 
con mắt của mình một cách hệ thống quý vị sẽ thấy nhiều 
loại kalãpas. Nếu quý vị lấy tay sờ con mắt của mình, quý 
vị biết được cảm giác xúc chạm, bởi vì trong con mắt của 
quý vị có các tổng hợp thân mười sắc (kãya-dassaka- 
kalapas, body-decad kalapas). Thân thức (kãya-viññãna) 
vốn biết sự xúc chạm, chỉ nương vào thân-căn để khởi lên. 
Trong con mắt cũng có các tổng hợp tánh mười sắc 
(bhava-dassaka-kaläpas, sex-decad kaläpas). Bởi vì nhờ 
sắc quyết định tánh (bhava-rũpa) của nó quý vị mới có thê 
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dễ dàng hiểu được, “đây là một người đàn bà”, “đây là một 
người đàn ông. › Tổng hợp nhãn mười. sắc, tổng hợp thân 
mười sắc, và tổng hợp tánh mười sắc được tạo ra bởi 
nghiệp quá khứ, vì thế chúng được gọi là sắc do nghiệp 
sanh (kammaja rupa). Khi muốn nháy mắt, quý vị có thê 
nháy mắt, vì thế quý vị biết rằng trong con mắt cũng có 
sắc do tâm sanh (cittaja rũpa). Trong mỗi kalãpa có hoả 
đại và hoả đại này có thể tạo ra nhiều thế hệ tổng hợp sắc 
(kalãpas) gọi là sắc do thời tiết sanh (utuja- rupa). Khi 
dưỡng chất do vật thực sanh (ãhãraja-oJã) hỗ trợ cho 
dưỡng chất này, nó tạo ra nhiều thế hệ tổng hợp sắc gọi là 
sắc do vật thực sanh (ãhãraja-rũpa). Vì thế trong con mắt 
của chúng ta có tổng cộng sáu loại tổng hợp sắc. Nếu quý 
vị phân tích chúng, quý vị sẽ thấy có cả thảy năm mươi 
bốn loại sắc. Nhằm mục đích phá vỡ nguyên khối tưởng 
mà chúng ta phải cố gắng để thấy năm mươi bốn loại sắc 
này. 

Kế đến quý vị phải phân biệt sáu căn xứ cà bốn 
mươi thân phần theo cách tương tự. Trong mỗi thân phần 
thường thường có bốn loại sắc: sắc do nghiệp sanh, sắc do 
tâm sanh, sắc do thời tiết sanh và sắc do vật thực sanh. 

Chú giải giải thích những gì được gọi là nghiệp 
sanh thân (karaja-kaya) như sau: “nghiệp sanh thân bao 
gồm tứ đại và sắc do tứ đại sanh (sắc y đại sanh.) Điều này 
có nghĩa là gì? Trong mỗi tổng hợp sắc (kalãpa) có bốn đại 
— địa đại, hoả đại, thuỷ đại và phong đại, và cũng có sắc 
y đại sanh như màu, mùi, vị, và dưỡng chất. Thực sự, có 
cả thầy hai mươi tám loại sắc: bốn sắc tứ đại và hai mươi 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 119 


bốn sắc y đại sinh. Quý vị phải phân biệt tất cả hai mươi 
tám loại sắc này. 


Nếu quý vị chỉ quán sắc là vô thường, khổ và vô 
ngã, điều đó không đủ để quý vị chứng đắc Niết-bàn 
(Nibbana). Quý vị cũng còn phải quán danh là vô thường, 
khổ và vô ngã nữa mới được. Khi quý vị đang phân biệt 
danh, thì các pháp thiền (jhãna dhamma) là tốt nhất để quý 
vị quán đầu tiên. Kế đến quý vị phải phân biệt danh dục 
giới (kãmävacaranäma) theo các tiến trình tâm và những 
tâm ngoài tiến trình. Bởi thế chú giải giải thích: Kế tiếp 
hành giả nhận thức danh trong năm tâm hành bắt đầu với 
xúc (phassapañcamaka), đó là: xúc, thọ, tưởng, tư, thức. 
Trong năm pháp này: thọ là thọ uẫn, tưởng là tưởng uẫn; 
xúc và tư là hành uẩn; và thức là thức uân. Tổng cộng có 
bốn loại danh uân. Hai mươi tám loại sắc gọi chung là sắc 
uân. Như vậy có cả thảy năm uẩn. Trong sô năm uân này, 
chú giải chỉ đề cập xúc và tư cho hành uân, bởi vì chúng là 
những yếu tố nổi bật trong hành uân. Khi hai yếu tổ nổi 
bật này được đề cập, các yếu tố còn lại của nhóm hành 
cũng đã được bao gôm. Điều đó cũng giống như một đám 
rước của hoàng tộc, khi đức vua được đề cập thì những tuỳ 
tùng của đức vua cũng được bao gồm vậy. 


Sau khi phân biệt danh và sắc xong, người hành 
thiền sẽ xem xét các nhân của chúng. VỊ ây thấy rằng các 
nhân chính của năm thủ uẫn là vô minh (avijjä), ái (tanhã), 
thủ (upadana), các hành (sankhara), và nghiệp (kamma). 
Các nhân này đã được vị ấy tạo ra trong kiếp sống trước. 
Chúng tạo ra thức tái sanh trong kiếp hiện tại, hay vào sát 
na sanh của năm thủ uẫn. Người hành thiền cố gắng để 
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thấy ra mối tương quan nhân quả giữa các nhân và các 
quả. Đây là nguyên lý Duyên Sanh. Rồi vị ấy kết luận 
được răng danh và sắc chỉ là các duyên, các pháp được tạo 
ra từ các duyên, và rằng ngoài các duyên này ra không có 
một thực thể sống cũng không có một con người nào cả. 
Lúc đó, vị ấy kê như đã vượt qua hoài nghi. 


Người hành thiền sau khi đã vượt qua hoài nghi sẽ 
quán ba đặc tính hay tam tướng — vô thường, khổ và vô 
ngã, của danh sắc và các nhân của chúng, và dần dần đạt 
đến A-la-hán thánh quả. Loại người này được gọi là người 
assäsapassãsakammika (vị hành giả quán sắc trước). 

Bây giờ tôi sẽ giải thích loại người Jhanakammika 
(vị hành giả quán danh trước). Sau khi đã đắc các bậc 
thiền hơi thở (ãnäpãna jhãnas) trước khi phân biệt sắc vị 
Jhanakammika sẽ phân biệt danh trước. Vì khi đang hành 
thiền chỉ vị ấy đã có thể dễ dàng phân biệt các thiền chi 
rồi, nên khi bước vào hành minh sát vị ấy sẽ quán các 
thiền chỉ trước. Kế tiếp vị ấy phân biệt các tâm hành (tâm 
sở) kết hợp với các thiền chi. Các thiền chi và tâm hành đó 
được gọi là các pháp thiền (jhãna dhammas). Sau khi đã 
phân biệt các pháp thiền vị ấy phải xem xét như vầy: 
Nương vào cái gì các pháp thiền này khởi sanh? Và vị ấy 
thấy chúng khởi sanh dựa vào ý căn (tâm cơ). Ý căn, theo 
giải thích của pháp môn Kinh (Suttanta), là nghiệp sanh 
thân (karaja kãya) bao gồm bốn loại sắc: sắc do nghiệp 
sanh, sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh, và sắc do vật 
thực sanh. 
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Các pháp thiền (jhãna dhammas) là danh và nghiệp 
sanh thân là sác. Sau khi đã phân biệt các pháp thiền xong, 
vị ấy truy tìm các nhân của chúng. Vị ấy thấy. được các 
nhân nhờ hiệu biết trình tự duyên sanh bắt đầu VỚI VÔ 
minh. Và vị ấy kết luận rằng danh và sắc chỉ bao gồm các 
duyên (điều kiện) và các pháp được tạo thành bởi các 
duyên, ngoài các duyên ra, không có một thực thể sống 
cũng không có một con người nào cả. Như vậy vị ấy vượt 
qua hoài ngh1. 


Người hành thiền sau khi đã vượt qua hoài nghi sẽ 
quán tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã của danh, sắc 
và các nhân của chúng, và dần dần đạt đến A-la-hán thánh 
quả. Loại người này được gọi là người Jhãnakammika. 


Nếu hiểu được sự giải thích này quý vị sẽ hiểu 
những lời dạy của Đức Phật sau. Trong Đại Niệm Xứ 
Kinh (Mahasatipatthana Sutta) Đức Phật dạy thiền minh 
sát dựa trên niệm hơi thở (anapanasati) như sau: 


Như vậy vị ấy sống quán thân như nội thân. 
Hay vị ấy sống quản thân như ngoại thân (as a 
body externally). Hay vị ấy quản thân như nội thân 

và ngoại thản. ` 
Đây là giai đoạn mở đầu của thiền minh sát đối với 
một vị tỳ kheo đã thực hành niệm hơi thở (anapãnasati) lên 
đến tứ thiền. Thế nào là thân (kãya)? Theo Vô Ngại Giải 
Đạo (Patisambhidamagsa) thì có ba loại thân: (1) thân hơi 
thở vô-ra (assäsapassasa kãya), (2) thân nghiệp sanh 
(karaJa kãya), và (3) danh thân (nama kãya). Tôi đã giải 
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thích chúng ở trước và tôi nghĩ giờ đây quý vị chắc hắn đã 
hiểu chúng rồi. 

Làm thế nào để phân biệt sắc một cách tóm tắt tôi 
đã giải thích xong. Bây giờ tôi sẽ giải thích cách làm thế 
nào để phân biệt danh. Nếu quý vị muốn phân biệt, chẳng 
hạn, các pháp sơ thiền hơi thở, trước tiên quý vị phải nhập 
vào sơ thiền hơi thở. Sau khi xuất khỏi thiền ấy quý vị nên 
phân biệt bhavanga, ý môn. Khi tợ tướng hơi thở (anapana 
patibhãga nimitta) xuất hiện trong bhavaiga của quý vị, 
quý vị phải phân biệt năm thiền chi. Khi đang thực hành 
thiền chỉ quý vị đã có thể phân biệt được các thiền chỉ rồi, 
vì vậy việc này không có gì khó đối với quý vị. Cái khác 
duy nhất là ở chỗ quý vị phải phân biệt năm thiền chỉ đang 
khởi lên nối tiếp nhau nhiều lần mà thôi. Nếu quý vị phần 
biệt được chúng một cách dễ dàng, quý vị có thể bắt đầu 
phân biệt, chăng hạn như, thức. Có ba cách để bắt đầu 
phân biệt danh: (1) bắt đầu với xúc, (2) bắt đầu với thọ, và 
(3) bắt đầu với thức. Nếu quý vị chọn bắt đầu với thức, 
quý vị phải phân biệt thức đang khởi lên nối tiếp nhau 
nhiều lần. Nếu quý vị tự thấy mình không thể phân biệt 
được quý vị nên lặp lại phương thức vừa đề cập ở trên, đó 
là nhập vào sơ thiền, rồi xuất khỏi nó và phân biệt 
bhavanga. Khi tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhäga 
nimitta) xuất hiện trong bhavanga, ý môn, quý vị phải 
phân biệt thức đang khởi lên nôi tiếp nhau nhiều lần. Khi 
đã phân biệt được thức rồi quý vị nên gia tăng số danh 
(tâm hành) mình phân biệt, mỗi lần một (tâm hành), và từ 
từ lên đến ba mươi bốn tâm hành của sơ thiền. Ba mươi 
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bốn tâm hành đó là gì? Quý vị có muốn biết không? Nếu 
muôn quý vị hãy cô găng thực hành đi. 


Trong ba loại thân tôi vừa đề cập, thân hơi thở vô- 
ra (assasapassasa kaya) và nghiệp sanh thân (karala käãya) 
là sắc thân (rũpa kãya). Vì thế chúng ta có thể nói rằng chỉ 
có hai loại thân: sắc thân (rũpa kãya) và danh thân (nãma 
kãya) mà thôi. Tại sao chúng được gọi là thân? Lý do là 
chúng không thể sanh lên một mình mà phải sanh như một 
nhóm. 


Quý vị phải quán các thân này (sắc thân và danh 
thân) như là các thân. Tuy nhiên, nếu chỉ quán nội thân 
không thì không đủ để quý vị chứng đắc Niết-bàn 
(Nibbana). Quý vị cũng phải quán ngoại thân nữa. Tại 
sao? Quý vị có tham ái, ngã mạn và tà kiến không chỉ đối 
với thân của quý vị thôi mà còn đối với nhiều thân bên 
ngoài nữa. Để loại trừ ái, mạn, kiến đối với những thân 
bên ngoài này, quý vị phải quán các thân bên ngoài chỉ là 
các thân. Ngã mạn của quý vị cũng có thể dựa vào sự 
thành tựu của con cái, vợ hay chồng của mình. Và để loại 
trừ sự ngã mạn này quý vị phải quán thân của họ là vô 
thường. Để loại trừ tham ái, hay sự dính mắc đối với 
những thân bên ngoài quý vị phải quán chúng là khổ. Quý 
vị có thê nghĩ, “đây là con trai của ta, đây là con gái của ta, 
đây là vợ của ta, hay đây là chồng của ta.` Để loại trừ 
những tà kiến này quý vị phải quán thân của họ là vô ngã. 
Nếu quý vị quán hay phân biệt thế gian bên ngoài với tuệ 
giác như vậy, quý vị sẽ chỉ thấy danh và sắc tối hậu hay 
danh và sắc chân đế mà thôi. Mà danh và sắc tối hậu là vô 
thường vì ngay khi vừa sanh lên chúng liền diệt, là khổ vì 
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chúng bị bức bách bởi sự sanh và diệt, và là vô ngã vì 
không có một cái ngã thường hằng hay một thực thể vững 
bền nào để quý vị có thể gọi, “đây là con trai của tôi, đây 
là con gái của tôi, đây là vợ của tôi, đây là chồng của tôi 
v.v..." Nếu quý vị quán được như vậy, sự quán này sẽ làm 
giảm đi tham ái, ngã mạn và tà kiến của quý vị. Vì thế 
Đức Phật hướng dẫn: “Như vậy vị ấy sống quán thân (bên 
trong) như nội thân. Hay vị ấy sống quán thân (bên ngoài) 
như ngoại thân. Hay vị ấy sống quán thân như thân cả bên 
trong lẫn bên ngoài. Tại sao Đức Phật lại hướng dẫn như 
vậy? Đối với người mới bắt đầu, quán thân như nội thân 
chỉ trong một thời ngồi là không đủ. Quý vị phải thực 
hành trong nhiều ngày, hay thậm chí nhiều tháng mới 
được. Rồi quý vị cũng còn phải quán bên ngoài nữa. Với 
người mới bắt đầu thì việc thực hành này sẽ mất một vài 
ngày. Sau đó, trong một thời ngồi quý vị phải quán thân 
như thân cả bên trong lẫn bên ngoài, và làm đi làm lại 
nhiều lần. Quán chỉ một lần là không đủ. Việc quán đi 
quán lại nhiều lần là cần thiết. Chỉ khi quý vị quán đi quán 
lại như vậy quý vị mới có thể đè nén được ái, mạn và tà 
kiến, cùng với những phiền não khác được. 


Theo cách phân loại các tuệ minh sát, đây chỉ là 
Tuệ Phân Tích Danh Sắc (ø6đma-ripa pariccheda-ñäna, 
Danh Sắc Phân Tích Trí). Như vậy, nó chỉ là giai đoạn mở 
đầu của minh-sát (wiassanä). Minh-sát trí này có thể được 
chia thành bốn giai đoạn: (1) trí phân biệt sắc ñpa- 
pariggaha-ñãna) nhờ nó quý vị phân biệt được sắc riêng, 
(2) trí phân biệt danh (arupa-pariggaha-ñana) nhờ nó quý 
vị phân biệt được danh riêng, (3) trí phân biệt danh và sắc 
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(rupãrupapariggahañana) nhờ nó quý vị phần biệt được 
danh và sắc cùng nhau, và (4) trí biện biệt danh - sắc 
(nama rũpa vavatthana ñãna hay nãma rũpa pariccheda 
ñãna) nhờ trí này quý vị phân biệt được danh và sắc cùng 
nhau, và thấy ra rằng không có cái ngã, không có người, 
không có chúng sinh nào trong chúng, mà chỉ có danh và 
sắc mà thôi. 

Do đó ở giai đoạn này quý vị phải hành bốn bước 
sau: (1) phân biệt sắc bên trong và bên ngoài, (2) phân biệt 
danh bên trong và bên ngoài, (3) phân biệt danh sắc cùng 
nhau cả bên trong lẫn bên ngoài, (4) biện biệt danh sắc bên 
trong và bên ngoài. Đây là giai đoạn đầu của minh-sát 
(@ipasang đề cập trong Đại Niệm Xứ Kinh 
(Mahasatipa{thana Suf1q). 


“Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh trong 
thân. Hay vị ấy sống quán các hiện tượng diệt trong 
thân. Hay vị ấy sống quán các hiện tượng sanh và 
diệt trong thán. ` 


Trong giai đoạn này ba tuệ minh-sát được kết hợp 
với nhau: 


I. Tuệ hay Trí Phân Biệt Nhân Duyên (paccaya 
pariggaha ñaãna) vôn làm nhiệm vụ phân biệt các 
nhân và các quả. 


2. Tuệ hay Trí Thấm Sát Tam Tướng (samnasana 
ñana) vôn làm nhiệm vụ nhận thức những tính 
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chât vô thường, khô và vô ngã của các hành 
(sankhaãras). 


3. Tuệ hay Trí (quán) Sanh và Diệt (udayabbaya 
ñãna) vỗn làm nhiệm vụ nhận thức sự sanh và diệt 
của các hành (sa#khäras) như vô thường, khổ và 
Vô ngã. 


Có hai loại sanh diệt (udayabbaya) của các hành 
(sankharas), đó là (I) sự sanh và diệt theo nhân duyên 
(paccayafo udayabbay4), và (2) sự sanh và diệt trong sát 
na (khanafo udayabbaya). Sanh diệt theo nhân duyên có 
thể được chia làm hai phần: sanh theo nhân duyên và diệt 
theo nhân duyên. Do sự sanh của các nhân mà năm thủ 
uân sanh. Đây là sự sanh theo nhân duyên. Do sự diệt hoàn 
toàn của các nhân mà năm thủ uẫn diệt. Đây là sự diệt theo 
nhân duyên. 


Năm thủ uấn là một với danh và sắc. Hai mươi tám 
loại sắc bao gồm sắc uân. Thọ là thọ uẫn. Tưởng là tưởng 
uấn. Các tâm sở còn lại bao gồm hành uẫn. Sáu loại thức 
là thức uân. Thọ, tưởng, hành và thức là danh. Như vậy 
năm thủ uẫn cũng giống như danh và sắc. Quý vị sẽ phân 
biệt sự sanh theo nhân duyên của danh và sắc như thế nào? 
Đây là giai đoạn thứ hai của vipassana Đức Phật dạy trong 
Đại Niệm Xứ Kinh (Mahasatipatthana Sutta). Trong thực 
hành quý vị không được nhảy qua giai đoạn nào cả. Quý 
vị hãy nghe lại những gì Đức Phật dạy trong giai đoạn thứ 
nhất: Hành giả phải phân biệt sắc bên trong và bên ngoài. 
Hành giả phải phân biệt danh bên trong và bên ngoài. 
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Hành giả phải phân biệt danh và sắc cùng nhau cả bên 
trong lẫn bên ngoài. Hành giả phải biện biệt danh và sắc 
bên trong và bên ngoài. Chỉ sau khi hoàn tất giai đoạn này 
quý vị mới có thể tiến hành sang giai đoạn thứ hai. 


Quý vị phân biệt sự sanh theo nhân duyên của danh 
và sắc như thế nào? Sau khi phân biệt danh và sắc bên 
trong và bên ngoài, quý vị nên phân biệt danh và sắc quá 
khứ gần nhất, ví dụ như (danh và sắc) liền ngay trước khi 
quý vị bắt đầu ngôi thiền. Quý vị phải phân biệt cả hai - 
danh và sắc — này như thể quý vị đang phân biệt danh và 
sắc bên ngoài vậy. Sau khi đã phân biệt được danh và sắc 
quá khứ gần nhất rồi, quý vị nên từ từ phân biệt trở lui về 
quá khứ thêm nữa, cho đến khoảnh khắc hay sát-na tái 
sanh (patisandhn), tức là sát-na đầu tiên của kiếp sống hiện 
tại của quý VỊ. 


Nếu quý vị có thê phân biệt được danh và sắc ở sát- 
na tái sanh rôi, quý vị nên phân biệt lui thêm nữa đến danh 
và sắc trong kiếp quá khứ của quý vị. Làm theo cách này, 
quý vị có thê phân biệt được danh và sắc ở sát-na cận tử 
của kiếp sống quá khứ của quý vị. Vào lúc đó một trong 
ba dấu hiệu xuất hiện trong ý môn (manodvära) của quý 
vị. Ba dấu hiệu đó là: nghiệp (kamma), nghiệp tướng 
(kamma nimitta), và thú tướng (gatI nimitta). 

Tôi sẽ cô gắng giải thích điều này với một ví dụ. 
Một hành giả phân biệt danh - sắc ở những sát na cận tử 
trong kiếp quá khứ của mình. Vị ấy thấy một nghiệp tướng 
(kamma nimitta), đó là một người đàn ông đang cúng 
dường hương đăng đến một bức tượng Phật. Sau khi thấy 
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tướng này vị ấy phân biệt danh-sắc của hình ảnh người 
đàn ông đang cúng dường hương đăng đó. Vị ấy phân biệt 
như thế nào? Vị ấy phân biệt tứ đại trong hình ảnh đó một 
cách hệ thống. Vị ấy thấy các kalãpas và rồi phân tích các 
kalapas đó để thấy sắc chơn để (tôi hậu). Kế, vị ấy phân 
biệt chủ yếu năm mươi bốn loại sắc trong trái tim, và rôi 
nhắn mạnh đến ý căn (âm cơ). Khi vị ấy phân biệt như 
vậy vị ấy thấy bhavanga (hữu phân ) hay ý môn, một cách 
rõ ràng. Các đối tượng khác xuất hiện trong bhavanga. VỊ 
ấy phân biệt bhavaủga tới lui nhiều lần. Tại sao? Giữa 
những bhavanga thường thường có các tiến trình tâm khởi 
lên. Khi vị ấy phân biệt bhavaäga vị ấy có thể dễ dàng 
phân biệt được các tiến trình tâm đó. Vị ấy thấy rằng khi 
vị ấy đang cúng dường hương đăng đến hình tượng Đức 
Phật, vị ấy nguyện được thành một vị Tỳ kheo hành thiền 
trong kiếp kế. Tâm làm việc cúng dường khởi lên như các 
tiến tình tâm ý môn. Mỗi tiến trình tâm bao gồm một ý 
môn hướng tâm (manodvärãvajjana) và bảy tốc hành tâm 
0avana). Trong ý môn hướng tâm có mười hai tâm hành. 
Trong mỗi tốc hành tâm có ba mươi bốn tâm hành. Ba 
mươi bốn tâm hành ấy được gọi là saäkhãra (hành). Trong 
ba mươi bốn tâm hành, tư (cetanä) có ưu thế nhất. Tư 
chính là nghiệp (kamma). Ngay khi các tâm hành sanh lên 
chúng liền diệt bởi vì chúng là vô thường. Nhưng chúng 
để lại nghiệp lực trong tiến trình danh-sắc của người ấy. 
Trong phần nghiệp duyên (kammapaccaya) của bộ 
Patthana, nghiệp lực này được gọi là nghiệp (kamma). 


Kế tiếp vị ấy phân biệt tâm thực hiện ước nguyện 
trở thành một vị Tỳ kheo hành thiên. Tâm này cũng khởi 
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lên như ý môn. Mỗi tiến trình tâm bao gồm một ý môn 
hướng tâm (manodvaärãvajjana) và bảy tốc hành tâm 
(avana). Trong ý môn hướng tâm có mười hai tâm hành. 
Trong mỗi tốc hành tâm có mười hai tâm hành. Trong số 
mười hai tâm hành ấy vô minh (avjjä), ái (anh). thủ 
(upädãna) là nỗi bật. Vô minh là gì? Theo lời dạy của Đức 
Phật, thân và tâm của chúng ta chỉ là danh và sắc chơn đề. 
Nếu như chúng ta biết chúng chỉ là danh và sắc, thì đó là 
cái biết đúng. Đây là minh sát trí. Nhưng nếu chúng ta 
thấy chúng như một người đàn ông, một người đàn bà, 
một vị tỳ kheo v.v..., thì đây là cái biết sai. Cái biết này 
gọi là vô minh (zv//a). Do vô minh làm duyên, người ấy 
nguyện được thành một vị tỳ kheo hành thiền; nguyện này 
là ái (anhđ). Người. ấy dính mắc vào kiếp sống của vị tỳ 
kheo đó; sự dính mắc này là thủ („pãđãn4). Vô minh, ái 
và thủ được gọi là phiền não luân (kilesava/£a), những 
phiền não tạo ra vòng tái sanh luân hồi. 


Tổng cộng có năm nhân quá khứ, vô minh (zvjj/ä), 
ái (/anha), thủ (upadang), hành (sankhara) và nghiệp 
(kamma). 


Kế tiếp, vị ấy phân biệt (điscerned) năm uẫn ở sát- 
na tục sinh (paƒisandđhi) trong kiếp hiện tại của vị Ấy. Vào 
sát-na đó, có ba mươi loại sắc. Các loại sắc này sanh khởi 
như ba loại tổng hợp sắc (kalapas). đó là, tổng hợp thân 
mười sắc (boẩy đecad kalapa). tổng hợp tánh mười sắc 
(sex decad kaläpa), và tống hợp tâm mười sắc (heart 
decad kalãpa). Trong mỗi loại kaläpa này đều có mười 
loại sắc. 
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Kế tiếp, vị ấy phân biệt tới lui nhiều lần giữa ba 
mươi loại sắc đó và năm nhân quá khứ — vô minh, ái, thủ, 
hành, và nghiệp. Đặc biệt vị ây chú trọng trên nghiệp lực 
để kiểm tra xem nó có tạo ra ba mươi loại sắc ây hay 
không. Vị ấy kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần để rồi cuối 
cùng có thể thấy được rằng nó đã tạo ra đúng như vậy. 
Đây là thí dụ về một người hành thiền. 


Nếu quý vị thực hành theo cách này quý vị có thê 
dễ dàng hiểu được răng nghiệp lực tích luỹ trong kiếp quá 
khứ đã tạo ra sắc uân ở sát-na tục sinh của quý vị. Như thế 
nào? Vào lúc đó có lẽ quý vị đã hiểu được là thức sanh 
nương vào sắc ý vật (fâm cơ) tạo ra sắc do tâm tạo, và 
cũng đã biết mối tương quan nhân quả của chúng như thế 
nào rồi. Theo cách tương tự, có một mối tương quan nhân 
quả giữa nghiệp lực sắc do nghiệp sanh. Nếu quý vị thấy 
ra môi tương quan nhân quả này, quý vị phải phân biệt để 
thấy rằng do vô minh, ái, thủ, các hành và nghiệp sanh 
(mà) sắc sanh khởi vào sát-na tục sinh. 


Kế đến quý vị cũng phải phân biệt sự tương quan 
nhân quả giữa nghiệp lực trong kiếp quá khứ và danh sắc 
kiếp hiện tại ở sát-na tục sinh của quý vị. Sau đó quý vị 
phân biệt tương quan nhân quả giữa nghiệp lực và các uẫn 
quả (resultant aggregafes) trong suốt kiếp sống hiện tại 
của quý vị. Quý vị phân biệt để biết được rằng do vô 
minh, ái, thủ, hành, và nghiệp sanh mà sắc uẫn sanh. Vô 
minh, ái, thủ, hành, và nghiệp là nhân và sắc uân là quả. 
Đây là cách phân biệt sự khởi sanh theo nhân quả của các 
hành. Tuệ phân biệt này được gọi là paccaya-pariggaha- 
ñana (Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên). 
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Sau khi đã dạy cách phân biệt về sự sanh theo nhân 
quả của các hành, Đức Phật dạy tiếp: “Hay vị ấy sống quán 
các hiện tượng (pháp) diệt trong thân. ` Điều này có nghĩa 
là quý vị cũng phải phân biệt để thấy rằng do sự diệt hoàn 
toàn của năm nhân (vô mỉnh, ái, thủ, hành, và nghiệp) mà 
năm thủ uấn diệt hoàn toàn. Đây là paccayato vaya 
dassana ñãna, minh sát trí thấy sự diệt hoàn toàn của các 
nhân và quả. 


Khi nào thì năm nhân chính — vô minh, ái, thủ, 
nghiệp, và các hành, sẽ diệt một cách hoàn toàn? Theo lời 
dạy của Đức Phật, các phiền não sẽ diệt hoàn toàn khi quý 
vị đắc A-la-hán thánh quả. Do sự đoạn diệt hoàn toàn của 
các phiền não, nghiệp (kamna) không thể tạo ra bất kỳ 
quả nào sau khi Bát-niết-bàn (Parinibbäna). A-la-hán 
thánh đạo của quý vị sẽ đoạn diệt hoàn toàn năm nhân - vô 
mình, ái, thủ, nghiệp, và các hành, vì thế sau khi Bát-niết- 
bàn (Parinibbãna) cả năm uân sẽ diệt hoàn toàn. Quý vị 
phải cô gắng để thấy sự diệt này, bởi vì Đức Phật đã chỉ 
dẫn trong Đại Niệm Xứ Kinh (Mahãsatipatthãna Sutta) 
rằng %vị ấy sống quán các hiện tượng diệt trong thán. ` Ỏ 
đây quý vị không nên quên rằng chữ “thân? có nghĩa là sắc 
thân „pakay4) và danh thân (namakãy4). 


Hiện giờ quý vị chưa phải là các bậc A-la-hán. Khi 
nào thì quý vị sẽ là các bậc A-la-hán? Liệu điều đó sẽ là ở 
kiếp hiện tại này hay sẽ ở trong kiếp tương lai? Chắc chắn 
nó sẽ là ở trong tương lai. Chừng nào? Nếu quý vị chịu 
khó thực hành và nếu quý vị có đủ Ba la mật (param]), 
quý vị có thể đắc A-la-hán thánh quả ngay trong kiếp sống 
này. Ngay cả như vậy thì nó cũng được gọi là tương lai 
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trên quan điểm của sự sanh và diệt trong từng sát-na vậy. 
Còn nêu quý vị sẽ đắc A-la-hán thánh quả trong kiếp 
tương lai sắp tới, thì đó là tương lai của quý vị. Khi quý vị 
đắc A-la-hán thánh quả tất cả năm nhân vừa kế sẽ diệt 
hoàn toàn. Quý vị phải cố gắng để thấy sự diệt này. Lại 
nữa khi quý vị nhập Vô-dư Niếtbàn hay Bát Niết-bàn 
(Parinibbana), tất cả năm uân sẽ diệt hoàn toàn. Quý vị 
cũng phải cô găng để thấy được điều này nữa. Nếu quý vị 
thấy được hai loại diệt này, quý vị phải quán để thấy rằng 
do sự diệt hoàn toàn của năm nhân, năm uâẫn cũng diệt 
hoàn toàn. Loại Minh-sát trí này udayabbaya dassana ñãna 
(rí quán sự diệt hoàn toàn của các nhân và quả, gọi tắt là 
diệt trí). 


Như vậy nếu quý vị muốn biết sự tương quan giữa 
nhân và quả với minh sát trí của mình, quý vị phải phân 
biệt danh và sắc quá khứ, hiện tại và tương lai. Quý vị có 
nghĩ rằng trong Đại Niệm Xứ (Mahãsatipatthãna Sutta) 
Đức Phật chỉ dạy về hiện tại thôi? Nếu quý vị hiểu ý nghĩa 
lời dạy của Đức Phật, quý vị sẽ không nghĩ như vậy. Danh 
sắc quá khứ, hiện tại và tương lai phải được phân biệt với 
Minh-sát (Wipassanä) trí. Chúng là những đối tượng của 
Minh-sát trí. Không phân biệt danh sắc quá khứ, hiện tại 
và tương lai, quý vị không thể nào hiểu được lý duyên 
sanh với minh sát trí. Và nếu không hiểu lý duyên sanh, 
quý vị không thê thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi. Hơn 
nữa, không phân biệt được sự sanh và diệt của các nhân và 
các quả. Quý vị không thể quán các nhân và quả ấy là vô 
thường, khổ và vô ngã được. Nếu không làm được điều 
này, quý vị không thê thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi. 
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Kế tiếp Đức Phật dạy: “Hoặc vị ấy sống quán các 
pháp sanh và diệt trên thân. Điều này có nghĩa rằng quý 
vị phải phân biệt trạng thái sanh và diệt qua sự tương quan 
nhân quả và qua sự hiện hữu trong sát-na. Quý vị sẽ phân 
biệt như thế nào? Chăng hạn, do sự sanh của năm nhân, 
năm uân sanh; do sự diệt hoàn toàn của năm nhân, năm 
uấn diệt hoàn toàn. Đây là Trí Quán Sự Sanh Và Diệt 
Theo Nhân Duyên hay gọi tắt là Nhân Duyên Sanh Diệt 
Trí (oaccayatfo udayabbaya ñang). Ngay khi năm nhần 
sanh lên chúng liền diệt, vì thế chúng là vô thường. Biết 
được điều này là Trí Quán Sự Sanh Diệt Trong Sát-Na 
(khanato udayabbaya ñãna). Ö giai đoạn này quý vị phải 
phân biệt cả hai - sanh diệt theo nhân quả và sanh diệt 
trong sát-na. 


Trước khi quý vị thấy được sự sanh và diệt một 
cách rõ ràng từ sát-na này đến sát-na khác, nếu quý vị 
quán cả nhân lẫn quả là vô thường, khổ và vô ngã, minh 
sát trí đó gọi là Trí Thâm Sát Tam Tướng 
(sammasanañäna). Khi quý vị thấy sự sanh và diệt trong 
mỗi sát-na tâm một cách rõ ràng, minh sát trí đó gọi là Trí 
Quán Sự Sanh Diệt hay Sanh Diệt Trí (6đayabbaya nang). 

Tôi muốn đưa ra đây những giải thích từ chú giải 
về sự sanh và diệt này. Vì đây là phần nói về Niệm Hơi 
Thở (anapana) nên chú giải cũng giải thích sự sanh diệt 
theo nhân quả chỉ cho hơi thở mà thôi. 

'Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh trong thân. ` 
Cũng như hơi gió đi tới và đi lui tùy thuộc vào miếng da 
bịt ống bể của người thợ rèn, tuỳ thuộc vào đường ống bê, 
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và vào nỗ lực thích hợp như thế nào, thì ở đây, tuỳ thuộc 
thân nghiệp sanh, vào lỗ mũi, và tâm của vị Tỳ kheo, thân 
hơi thở vô — ra cũng di chuyển tới lui như vậy. Thân 
nghiệp sanh ... là nguồn gốc. Người hành thiền sống quán 
các hiện tượng sanh trong thân như vậy. 


Tôi nghĩ, có thể quý vị không hiểu được ý nghĩa 
của nó, vì thế tôi sẽ giải thích thêm một chút nữa. Khi quý 
vị phân biệt tứ đại trong hơi thở của mình, quý vị sẽ thấy 
rật nhiều tổng hợp sắc (&alãpas). Nếu quý vị phân tích các 
tổng hợp sắc (#z/ãpa) ây quý vị sẽ thấy chín loại sắc chơn 
đề. Tại sao chúng sanh khởi? Nếu quý vị loại toàn bộ thân 
của mình ra, hơi thở có thể tự nó sanh được không? Không 
có thần hơi thở không sanh. Nếu quý vị phân tích thân của 
mình quý vị có thê thấy bốn loại sắc: sắc do nghiệp sanh, 
sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh, và sắc do vật thực 
sanh. Bốn loại sắc này được gọi là nghiệp sanh thân. 
Không có thân này thì thân hơi thở vô-ra không thể sanh 
được. Vì thế nó là một nhân cho sự sanh khởi của hơi thở. 
Không có tâm hơi thở cũng không thể sanh, vì thế tâm 
được xem là một nhân khác. Thân nghiệp sanh giống như 
cái bễ lò rèn; lỗ mũi của quý vị giông như đường ông bễ; 
và tâm giống như nỗ lực thích hợp. Thân nghiệp sanh, lỗ 
mũi và tâm là những nhân khiến cho thân hơi thở vô-ra 
sanh. Quý vị phải phân biệt các hiện tượng sanh như vậy. 
Trong sô những nhân này tâm là quan trọng nhất. Nhưng 
tâm sanh dựa vào thân nghiệp sanh. Vì thế thân nghiệp 
sanh chắc chắn cũng là một nhân. Đây là sự tương quan 
nhân quả đối với hơi thở vô- ra. 
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Tuy nhiên, phân biệt một mình hơi thở vô — ra theo 
cách này vẫn chưa đủ. Quý vị cũng còn phải phân biệt các 
nhân sanh ra năm thủ uẫn, đó là vô minh, ái, thủ, các hành 
và nghiệp lực. Năm nhân quá khứ này tạo ra năm thủ uẫn 
hiện tại. Theo cách tương tự, nắm nhân quá khứ trong kiếp 
quá khứ thứ hai đã tạo ra năm thủ uấn trong kiếp quá khứ 
thứ nhất. Năm nhân hiện tại sẽ tạo ra năm thủ uẫn trong 
kiếp tương lai. Quý vị phải phân biệt các nhân và các quả 
ở quá khứ, hiện tại và vỊ lai theo cách này. 

Kế tiếp chú giải giải thích sự diệt theo nhân quả đối 
với hơi thở vô - ra. 'Hoặc vị ấy sống quán các hiện 
tượng điệt trong thân,° Bằng bất cứ cách nào thì hơi gió 
cũng không thể vô ra khi miếng da ống bễ bị gỡ đi, hay 
khi đường ống bễ bị đứt, và nỗ lực thích hợp không có 
mặt. Tương tự, khi thân nghiệp sanh tan hoại, lỗ mũi bị 
huỷ diệt, và tâm không còn hoạt động, hơi thở chấm dứt. 
Như vậy do sự chấm dứt của thân nghiệp sanh, lỗ mũi và 
tâm mà sự thở đi đến chỗ chấm dứt. 


Tiếp đến quý vị phải phân biệt để thấy rằng do sự 
diệt hoàn toàn của năm nhân, năm uẫn cũng sẽ diệt hoàn 
toàn trong tương lai. Nếu quý vị quán được như vậy thì có 
thể nói răng quý vị đang sông quán các hiện tượng diệt 
hay quán sự diệt theo nhân quả trong thân. Quý vị cũng 
phải quán cả hiện tượng sanh lẫn hiện tượng diệt trong 
thân nữa. Sau đó Đức Phật tiếp tục dạy giai đoạn ba của 
thiền minh sát (vipassan3): 


“Hay chánh niệm rằng “có fhân đây? được 
thiệt lập trong vị ầy chỉ đên mức cân thiệt cho 
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chánh trí và chánh niệm mà thôi.” (Ór mindfulness 
that there is a body' is established in him just to 
extent merely mecesscary ƒ€r knowledge and 
mìndfulness. ) 


Chánh niệm được thiết lập đối với người hành thiền 
qua sự quan sát cân thận. Vị ấy nghĩ: có thân, nhưng 
không có chúng sinh, không có người, không có đàn ông, 
không có đàn bà, không có tự ngã, không có “tôi”, không 
có cái gì là của tôi, không có ai, và cũng không có gì thuộc 
về của ai cả. 

Điều đó có nghĩa là gì? Đoạn này đề cập đến những 
minh sát trí cao hơn từ Hoại Diệt Trí (bha¿gañana) đến 
Hành Xả Trí (sankharupekkhanana). Nếu một người hành 
thiền quán cả sự sanh lẫn sự diệt của các hành như tôi đã 
đề cập ở trước, khi minh sát trí của người ấy trở nên nhạy 
bén, vị ẫy nên chỉ chú ý đến sự diệt. Dần dần vị ẫy sẽ 
không còn nắm bắt giai đoạn sanh, mà chỉ năm bắt giai 
đoạn diệt mà thôi. Vào lúc đó vị ấy sẽ không thấy các 
kalãpas (tổng hợp sắc), mà chỉ thấy danh-sắc tối hậu. 
Những pháp (đhamznas) này luôn luôn diệt. Lúc đó vị ấy 
sẽ không thấy có chúng sinh, không có người, không có 
đàn ông, không có đàn bà, không có tự ngã, không có cái 
gì là của tôi, không có ai và cũng không có gì thuộc về ai 
cả, bởi vì vị ấy chỉ thấy sự diệt của danh-sắc tối hậu hay 
danh-sắc chơn đế mà thôi. Ngay cả các kalãpas lúc đó vị 
ấy cũng không thấy. 


“Chánh niệm rằng “có £hân đây? được thiết lập 
nơi vị ây chỉ đên mức cân thiêt cho chánh trí và chánh 
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niệm mà thôi." Đoạn “chỉ đến mức cần thiết biểu thị 
mục đích. Điều này cần hiểu: Niệm được thiết lập không 
vì bất cứ mục đích nào khác. Vậy thì vì mục đích gì niệm 
được thiết lập? “Cho chánh trí và chánh niệm? có nghĩa 
rằng nó chỉ để làm cho mức độ của chánh trí và chánh 
niệm càng lúc càng rộng và sâu hơn mà thôi. Vì thế sự gia 
tăng chánh niệm và tỉnh giác là ý nghĩa của nó. 

Nếu một người hành thiền chỉ thấy sự điệt và quán 
cả danh và sắc tối hậu là vô thường, khổ và vô ngã luân 
phiên nhau, dần dần minh sát trí của vị ấy sẽ trở nên thành 
thục. Kết quả, ngũ căn (tín, tấn, niệm, định và tuệ) của vị 
ây cũng sẽ thành thục, nhờ đó vị ẫy sẽ đạt đến đạo trí và 
quả trí, vốn lấy Niết-bàn (M/bbãna) làm đối tượng. Nếu vị 
ây chứng đắc Niết-bàn (W¡/bbãna) theo tuần tự từng giai 
đoạn, cuối cùng vị ẫy sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả. Liên 
quan đến A-la-hán thánh quả Đức Phật giải thích như sau: 


“Và vị ấy sống không nương tựa (độc lập), không 
chấp trước vào bát cứ vật gì trên đời. ˆ 


“Và vị ấy sống không nương tựa) có nghĩa rằng vị 
ấy sông không bị lệ thuộc vào tham ái và tà kiến. 'Không 
chấp trước vào bất cứ vật gì trên đời?: Tức là đôi với sắc, 
thọ, tưởng, hành hay thức, vị ấy không nghĩ, “cái này là tự 
ngã của tôi hay cái này thuộc về tự ngã của tôi. ` Tại sao? 
Bởi vì các đạo trí của vị ẫy đã đoạn diệt hoàn toàn cả tham 
ái lẫn tà kiến vậy. 

Đây là cách tóm tắt (việc thực hành) từ niệm hơi 
thở (ãnãpãnasati) đến A-la-hán thánh quả. Nếu quý vị 
thực hành một cách hệ thống theo cách này và nếu quý vị 
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có đủ ba la mật (parami) (päramis), quý vị sẽ chứng đắc 
Niết-bàn (Nibbãna) ngay trong kiếp hiện tại. 

Và Đức Phật đã nói điều này như một lời kết luận 
phân anãpãnasatl: 

'Này các Tỳ kheo, đây là cách vị Tỳ kheo sống 
quán thân như thân. ° 


Trong phần nói về hơi thở này, chánh niệm vốn 
quán xét sự thở là Khổ Đề (dukkha-sacca). Những đối 
tượng của niệm — năm thủ uấn, cũng là Khô Đề. Năm 
nhân, vô minh, ái, thủ, các hành và nghiệp là sự thực về 
nguồn gốc của khổ hay Tập Để (samudaya-sacca). Sự 
không khởi lên của cả hai (khổ để và tập để) là Diệt Đề 
(mrodha-sacca). Sự kiện này muốn nói đến Niết-bàn 
(Nibbãna), Diệt Đề Siêu Thế. Khi quý vị tu tập Sanh Diệt 
Trí, quý vị phân biệt (đê thấy) rằng do sự diệt hoàn toàn 
của năm nhân, năm uân sẽ diệt hoàn toàn sau khi Bát Niết 
bàn (Parimibbana). Hai loại diệt này cũng được gọi là Diệt 
Đế, nhưng chỉ là Diệt Đề Hiệp Thế. Khi quý vị chứng đắc 
Niết-bàn (Nibbãna) với đạo trí và quả trí, quý vị mới biết 
được Diệt Đề Siêu Thế, Niết-bàn. Quý vị phải phân biệt 
được hai loại Diệt Đề này. 


Bát-thánh-đạo, vốn tuệ tri khổ, đoạn trừ tập (nhân 

sanh khổ) và lấy sự diệt làm đối tượng, là Đạo Đề (magga 
sacca). Ở đây quý vị cũng phải phân biệt được giữa đạo trí 
hiệp thế và đạo trí siêu thể. Đạo trí hiệp thế thấy năm thủ 
uấn là minh sát trí về khô đề (sự thực về khô ). Đạo trí hiệp 
thế thấy tập khởi của khổ là minh sát trí về tập đề (sự thực 
về nguồn gốc của khổ). Đạo trí hiệp thê thấy rằng do sự 
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diệt hoàn toàn của năm nhân, năm uẫn diệt hoàn toàn sau 
khi Bát Niết bàn (7arinibbäna) là minh sát trí về diệt đề. 
Hiệp thế đạo là các yếu tô của minh sát trí vừa đề cập. 
Chánh kiến (samưnađif‡h¡) là mình sát trí, còn chánh tư duy 
(sammäsankappa), chánh tỉnh tân (sammaäväyãma), chánh 
niệm (samnäsai) và chánh định (sammãsamädbi) kết hợp 
với nó. Trước khi hành thiền quý vị đã giữ giới bao gồm 
chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng rôi. Do đó, có cả 
thầy tám yếu tổ trong hiệp thế đạo. 

Đôi khi người hành thiền cũng phải quán minh sát 
trí là vô thường, khổ và vô ngã nữa. Vào lúc đó vị ấy cũng 
tuệ tri hiệp thế đạo. Như vậy chánh kiến hiệp thế biết được 
Tứ Thánh Đề hiệp thé. 


Thánh đạo siêu thế vốn lấy Niết bàn (M/bbZng) làm 
đối tượng khởi lên cùng với đạo trí và quả trí. Vào lúc đó 
chánh kiến siêu thế biết Niết-bàn, chánh tư duy dán tâm 
vào Niết-bàn, chánh niệm ghi nhớ Niết-bàn, chánh tinh tấn 
là sự nỗ lực chứng đắc Niết-bàn, chánh định là sự tập 
trung vào Niết bàn, và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng cũng có mặt. Khi người hành thiền chứng đắc Niết- 
bàn, tại sao chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng cũng 
có mặt? Thánh đạo trí huỷ diệt những phiền não có thê tạo 
ra tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng, vì thế chánh ngữ, chánh 
nghiệp, và chánh mạng lúc đó có mặt một cách tự động. 


Như vậy sau khi đã nỗ lực, qua việc chứng ngộ Tứ 
Thánh Đế, người hành thiền đạt đến trạng thái an tịnh. 
Đây là cánh cửa vào giải thoát dành cho vị Tỳ kheo hiến 
mình cho việc thực hành niệm hơi thở, ãnaãpãnasafi. 
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B. Tứ Oai Nghĩ. 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, khi đang đi, vị 
T) kheo tuệ tri: “Ta đang đi.” Khi đang đứng, 
vị T) kheo tuệ tri: “Ta đang đứng. ` Khi đang 
ngôi, vị Tỳ kheo tuệ tri: “Ta đang ngôi.” Khi 
đang nằm, vị Tỳ kheo tuệ tri: “Ta đang nằm. ” 
Hay thân thể được sử dụng như thế nào vị ấy 
tuệ tri như thế ấy. 


Đây là giai đoạn ban đầu của việc thực hành tứ oai 
nghi. “Khi đang đi, vị Tỳ kheo tuệ tri: “Ta đang đi.” Về vẫn 
đề đi này, chúng ta biết ngay cả chó, mèo v. v...khi đang 
đi chúng cũng hiểu là chúng đang đi. Song sự hướng dẫn ở 
đây không liên quan đến những cái biết tương tự như thế, 
bởi vì cái biết thuộc loại đó không làm rơi rụng tà kiến về 
một con người. Nó không đánh gục được tưởng sai lầm về 
một tự ngã, không trở thành một để tài thiền và cũng 
không phải là sự tu tập niệm xứ. Vì sao? Bởi vì chúng 
không thấy được danh-sắc tối hậu và các nhân của danh- 
sắc ấy khi chúng đang đi, và chúng cũng không quán 
danh-sắc ấy là vô thường, khổ và vô ngã. 
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Trái lại, sự hiểu biết (tuệ tri) của người hành thiền 
này làm rơi rụng được tà kiến về một con người, đánh gục 
được ý niệm sai lầm về một tự ngã, nó vừa là một đề tài 
thiền và vừa là sự tu tập niệm xứ nữa. Vì sao? Bởi vì vị ấy 
có thê thấy được danh-sắc tối hậu và các nhân của chúng 
khi vị ấy đang đi, và vị ấy có thể quán chúng là vô thường, 
khổ và vô ngã. 

Kế tiếp chú giải giải thích ý nghĩa với ba câu hỏi: 
Thực sự, ai đi, cái đi đó là của al, vì lý do gì có cái đi này? 
Những lời này muốn nói tới sự hiểu biết của người hành 
thiền về (hành động) đi. 

Để làm sáng tỏ những câu hỏi trên phải nói như 
sau: AI đi? Không có chúng sanh hay người nào (đi). Cái 
đi ấy của ai? Cái đi ấy không phải của một chúng sanh hay 
người nào cả. Vì lý do gì cái đi ấy xảy ra? Vì có sự khuếch 
tán của tiến trình phong đại do tâm hành (hoạt động của 
tâm) sanh. Do điều này mà người hành thiền biết như vây: 
Nếu có ý nghĩ khởi lên, “Ta sẽ đi, ý nghĩ đó sẽ tạo ra các 
kalãpas ( tổng hợp sắc) trong đó tiễn trình phong đại là nồi 
bật. Tiến trình phong đại tạo ra sự biểu tri, đó là sự chuyên 
động của thân vốn chỉ ra cái đi và v.v...Sự chuyên động 
của toàn thân qua sự khuếch tán của tiến trình phong đại 
được gọi là đi. 


Tôi muốn giải thích thêm một chút nữa ở đây. 
Trong cái đi, có hai loại sắc: sắc mang đi” và sắc “bị 
mang đi°. Ý nghĩ “Tôi sẽ đi,` tạo ra nhiều kalãpas. Chúng 
ta biết trong một giây có nhiều tỷ tâm sanh và một tâm 
như vậy tạo ra nhiều kalãpas. Trong mỗi kaläpa có tám 
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loại sắc, đó là, địa đại, hoả đại, thuỷ đại, phong đại, màu, 
mùi, vị và dưỡng chất. Trong tám sắc này, phong đại 
chiếm ưu thể. Nó tạo ra thân biểu tri (wãyavinfniatti-bodily 
imtimation) vôn chỉ ra sự đi và v.v... Thân biểu tri này sẽ 
hướng thân theo ước muốn của người hành thiền. Sắc 
được tạo ra bởi ý nghĩ “Tôi sẽ đi' là sắc “mang đi'. 


Có bốn loại sắc “bị mang đi”, đó là sắc do nghiệp 
sanh, sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh và sắc do vật 
thực sanh. Như vậy có sắc do tâm sanh trong cả sắc mang 
đi lẫn sắc bị mang đi. Vì sao? Thân biểu tri chỉ được tạo ra 
bởi tiến trình tâm ý môn mà thôi. Các tiến trình tâm ngũ 
môn không thể tạo ra bất kỳ một sắc biểu tri nào. Khi quý 
vị đang đi, quý vị có thể thấy màu sắc, nghe âm thanh, 
ngửi mùi v.v...Các tiễn trình tâm ngũ môn này cũng tạo ra 
rất nhiều tổng hợp sắc (kalãpa) do tâm sanh. Ngoài ra, 
bhavanga (hữu phần) cũng tạo ra nhiều kalãpa do tâm sanh 
nữa. Sắc do tâm sanh được tạo ra bởi havanga (hữu phần) 
và những tiến trình tâm ngũ môn là sắc bị mang đi. 


Thí dụ như ở đây có một con suối. Nếu quý vị bỏ 
những chiếc lá khô trên mặt nước, chúng sẽ bị mang đi. 
Tuy nhiên, những chiếc lá khô ấy không thể tự di chuyên 
được; chính dòng suối đã chuyên chở chúng. Bốn loại sắc 
bị mang đi cũng giống như những chiếc lá khô. Sắc do tâm 
sanh được tạo ra bởi ý nghĩ “Tôi sẽ đử, là sắc mang ổi, 
giống như nước suối. Khi sắc mang đi nối tiếp nhau khởi 
lên giống như đang trôi chảy, thì sắc bị mang đi được 
chuyên chở theo. Tất nhiên tôi giải thích điều này chỉ theo 
ngôn ngữ chế định. Theo thực tại cùng tột, ngay khi sắc 
khởi sanh nó diệt liền chứ không có thời gian đâu để di 
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chuyên từ nơi này đến nơi khác. Nhưng, vì thân biểu tri 
được tạo ra bởi phong đại trong sắc do tâm tạo, nên bốn 
loại sắc được mang đi không sanh cùng một nơi mà sanh ở 
những nơi mới. Vì vậy chúng nhìn như thể là đang di 
chuyên vậy. 


Ở đây sắc mang đi và sắc bị mang đi là sắc uẫn 
(rủpa khandha). Y nghĩ “Tôi sẽ đi” là bôn loại danh uân. 
Như vậy có cả thảy năm uân. 


Nếu quý vị muốn thấy được năm uân trong khi đi 
với mỉnh sát trí của mình, quý vị phải hành thiền tứ đại 
một cách hệ thống. Trước tiên quý vị đứng tại một đầu 
đường kinh hành của mình, và phát triển định của bậc 
thiền. Dựa trên định ấy quý vị sẽ hành thiền tứ đại một 
cách hệ thống để thấy các kalãpas. Kế tiếp quý vị sẽ phân 
tích các kalãpa ấy, và phân biệt (đâu là) sắc mang đi và 
(đâu là) sắc bị mang đi. Sau đó quý vị sẽ đi một cách chậm 
rãi. Ý nghĩ “Tôi sẽ đỈ” tạo ra nhiều tổng hợp sắc (kalapa). 
Quý vị phải cố gắng đề thấy và phân tích các kaläpas ây. 
Một lần nữa quý vị sẽ phân biệt bốn loại sắc bị mang đi. 
Sau khi đã phân biệt sắc xong, quý vị phải phân biệt ý 
nghĩ “Tôi sẽ đi”, vốn là một tiến trình tâm ý môn. Trong 
tiễn trình tâm đó có một ý môn hướng tâm và bảy tốc hành 
tâm (Javana). Trong ý môn hướng tâm có mười hai tâm 
hành. Trong mỗi tốc hành tâm có thể có ba mươi bốn, 
hoặc ba mươi ba hoặc ba mươi hai tâm hành. Các tâm 
hành â ây là bốn danh uân. Sắc mang đi và sắc bị mang đi là 
sắc uân. Cả năm uân này phải được phân biệt một cách hệ 
thống trong lúc quý vị đang đi. Sau khi phân biệt xong quý 
vị cũng phải phân biệt các nhân của chúng nữa. Kế tiếp 
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quý vị phải quán cả năm uân và các nhân của chúng là vô 
thường, khổ và vô ngã. Nếu quý vị quán được như vậy 
minh sát trí của quý vị sẽ làm rơi rụng tà kiến về một con 
người, và đánh gục ý niệm sai lầm về một tự ngã. 


Đối với các oai nghi khác (đứng, nằm, ngồi) còn lại 
sự giải thích cũng tương tự như vậy. Trong các oai nghi â ẫy 
người hành thiền cũng biết như vầy: Nếu có ý nghĩ “Tôi sẽ 
đứng" khởi sanh, ý nghĩ đó sẽ tạo ra nhiều kalãpas (tông 
hợp sắc) trong đó tiến trình phong đại chiếm ưu thế. Tiến 
trình phong đại tạo ra thân biểu tri (wãyavifññadi-bodily 
intimarion). Tính cách dựng thắng đứng của toàn thân do 
sự khuếch tán của tiến trình phong đại được gọi là đứng. 
Nếu có ý nghĩ “Tôi sẽ ngồi” khởi sanh, ý nghĩ đó sẽ tạo ra 
nhiều kaläpas (tổng hợp sắc) trong đó tiến trình phong đại 
ưu thế. Tiến trình phong đại tạo ra thân biểu tri. Sự cong 
xuống của phần thân dưới và sự dựng đứng của phân. thân 
trên do tiến trình phong đại khuếch tán gọi là ngồi. Nếu có 
ý nghĩ “Tôi sẽ năm' khởi lên, ý nghĩ đó sẽ tạo ra nhiều 
kalãpas (tổng hợp sắc) trong đó tiến trình phong đại ưu 
thế. Sự duỗi thăng người hay sự trải dài của toàn thân nằm 
ngang, do tiến trình phong đại khuếch tán được gọi là 
năm. Trong những oai nghi này, quý vị cũng phải phân 
biệt danh-sắc và các nhân của chúng. Kế tiếp quý vị cũng 
phải quán chúng như vô thường, khổ và vô ngã như trên 
nữa. 

Ở đây, “Ai đi?ˆ là một câu hỏi về người làm hành 
động đi, trước tiên không cần tách riêng nguyên nhân và 
hành động có hiệu quả. Điều đó để chỉ ra hiện tượng đi 
thuần tuý, qua tình trạng phủ nhận người làm hành động 
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tuyên bố có một tự ngã. Nói cách khác câu hỏi “Ai đi?' 
chờ đợi một câu trả lời phủ định, vì, theo Abhidhamma 
(Vi-điệu-pháp), không có người làm hành động hay không 
có người đi mà chỉ có danh - sắc đang nối tiếp nhau sanh 
và diệt thông qua việc đi. Những hiện tượng này được gọi 
là đi chứ không có người ổi. 

Do đó, nếu quý vị chỉ biết sự chuyển động của thân, 
mà không biết đến danh sắc tối hậu, thì điều đó không đủ. 
Thực sự đó không phải là một đề tài thiền. 

Kế tiếp, câu hỏi thứ hai “Cái đi đó là của ai?” Với 
những chữ “Cái đi đó là của ai?” chú giải sư cũng nói y 
như vậy nhưng theo một cách khác sau khi tách riêng 
nguyên nhân và hành động có hiệu quả ra để làm sáng tỏ 
sự vắng mặt của mối liên kết giữa người làm và hành 
động. 

Còn về câu hỏi thứ ba: “Vì lý do gì có cái đi đó?”, 
đây là một câu hỏi truy tìm lý do đích thực của hành động 
đi từ đó ý niệm sai lầm về một người đi được loại bỏ. 


ĐI ở đây được trình bày là một trong những cách 
thức đặc biệt của sự chuyên động mang tính hiện tượng 
thuần tuý do có nhân và duyên thích hợp. Nó không được 
quy cho cách lập luận sai lạc như người ta đã lập thành 
công thức như vây: Cái ngã tiếp xúc với tâm, tâm tiếp xúc 
với các giác quan và các giác quan tiếp xúc với đối tượng. 


Người hành thiên có thê thây sự đi chỉ như một 
hiện tượng thuân tuý bao gôm năm thủ uân và các nhân 
của chúng. Tât cả đêu vô thường, khô và vô ngã. Bởi vì 
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không có bất kỳ ai ngoài những hiện tượng ấy, nên không 
có chúng sanh hay người hiện hữu ở đây. Những chữ bắt 
đầu với 'bởi vì sự khuếch tán của tiễn trình phong đại do 
tâm hành sanhˆ được nói tới đễ chỉ ra "bằng chứng của sự 
đi như một hiện tượng thuần tuý. Nếu quý vị biết theo 
cách này, tôi có thể nói rằng trong khi đi quý vị hiểu rằng 
mình đang đi vậy. 


Khi đề cập tâm hành, chú giải sư không nói đến sự 
khuếch tán của tiến trình phong đại liên kết với các vật vô 
tình (# hữu tình). Và khi đề cập đến sự khuếch tán của tiễn 
trình phong đại vị ấy không đề cập đến loại tâm hành tạo 
ra khâu biểu tri. Như vậy bằng từ tâm hành và tiến trình 
phong đại, chú giải sư chỉ muốn giải thích thân biểu tri mà 
thôi. 

Ở đây Tôi muốn giải thích thêm một chút dựa theo 
sự lý giải của phụ chú giải (subcomplementary). Trong 
chú giải thì nói rằng ý nghĩ “đi” tạo ra tiến trình phong đại. 
Nhưng trong phụ chú giải thì giải thích rằng “tạo ra tiến 
trình phong đại”, có nghĩa là tạo ra nhóm sắc với tính chất 
của phong đại vượt trội. Theo sự giải thích này, ý nghĩ 
“Tôi sẽ đi` không chỉ tạo ra phong đại mà là tạo ra các 
kalãpas (tổng hợp sắc). Tại sao? Sắc và danh (tâm) khởi 
lên như một nhóm, chứ không đơn độc. Khi ý nghĩ “Tôi sẽ 
đi khởi lên, nó tạo ra nhiều _kalãpas, vốn là các nhóm sắc, 
với phong đại chiếm ưu thế. Những tổng hợp sắc này là 
những tổng hợp thuần tám sắc (đoàn bát thuần). Mỗi trong 
chúng bao gồm bốn đại chủng (mahäbhũta-tứ đại), địa đại, 
thuỷ đại, hoả đại và phong đại, cùng với bốn sắc y đại 
sanh (sắc có sốc từ tứ đại) này: màu, mùi, vị, và dưỡng 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 147 


chất. Theo sự thực chế định thì phong đại mang toàn thân 
hay toàn nhóm sắc tối hậu từ nơi này sang nơi khác. Tuy 
nhiên trong thực tế thì chính vì phong đại này mà sắc tối 
hậu mới sanh khởi ở nơi mới mà thôi. Quý vị phải thực 
hành đề thấy được tính chất này khi quý vị đang đi. 

Ở đây, “phong đại là điều kiện hay duyên ưu thế 
chứ không phải là nhân duy nhất. Nếu không thì, sự hiện 
hữu của sắc y đại sanh trong thân biểu tri sẽ không phải là 
một sự thật. 


Người hiểu được những điều kiện hay duyên cần 
thiết cho sự đi, đứng, nằm và ngồi trên sẽ thâm xét theo 
cách như sau: Theo cách nói quy ước (ngôn ngữ chế định) 
thì “Một người đi,` hay “Một người đứng,” nhưng thực sự 
không có người đi hay đứng. Cách nói một người đi hay 
đứng này chắng khác gì lời nói sau: “Một chiếc xe đi,` hay 
“Một chiếc xe đứng.” Thực sự, không có chiếc xe đi cũng 
chăng có chiếc xe đứng. Nói theo quy ước, khi một người 
đánh xe thiện xảo điều khiển một cặp bò cột vào một cỗ 
xe, người ta nói: “Một chiếc xe đi, hay “một chiếc xe 
đứng.” Thân bao gồm bốn loại sắc này giống như chiếc xe 
theo nghĩa của một vật không thê tự đi. Phong đại do tâm 
tạo và sắc đồng sanh của nó giống như cặp bò. Tâm giống 
như người đánh xe. Khi ý nghĩ, “Tôi đi,' hay ý nghĩ “Tôi 
đứng.' khởi lên, tiễn trình phong đại cùng với sắc đông 
sanh của nó khiến cho sự biểu lộ xảy ra. Nhờ sự khuếch 
tán của tiến trình phong đại do tâm hành sanh, sự đi và các 
oai nghi khác xảy ra. Vì thế mới có những hình thức nói 
quy ước này: “Một người đi,` “Một người đứng, “Tôi đi, 
hay “Tôi đứng." Do đó các bậc chú giải cô xưa nói: 
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Cũng như thuyên đi nhờ gió đẩy, 

Tên bay nhờ sức mạnh dây cung, 

Thân này lao được về phía trước, 

Hoàn toàn nhờ lực gió đẩy rung. 

Như sợi chỉ buộc vào lưng con rồi 

Búp bê thân kết hợp với tâm 

Và nhờ tâm kéo thân di chuyển (đứng, ngôi). 
Không có những duyên này hỗ trợ, 

Liệu chúng sanh nhờ sức mạnh của mình 


Có thể tự đi đứng được không? 


Vậy thì trong khi đi, đứng, ngồi, nằm quý vị hành 
như thế nào? Quý vị phải phân biệt danh và sắc tối hậu. 
Quý vị phải phân biệt các nhân và duyên của chúng. Quý 
vị phải phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của 
chúng. Nếu quý vị thực hành được như vậy, thì có thê nói 
rằng khi đang đi quý vị hiểu rõ mình đang đi, khi đang 
đứng quý vị hiểu rõ mình đang đứng v.v... 


Trên đây tôi đã giải thích theo cách tổng quát. 
Nhưng Đức Phật dạy Pháp (Dhamma) theo tuần tự từng 
bước một. Ngài dạy rằng khi đang đi, đứng, ngồi, nằm 
trước tiên quý vị phải tuệ tri danh và sắc tối hậu cùng với 
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các nhân và duyên gân của chúng, chứ không bao gôm 
nhân và duyên xa xôi. Kê Đức Phật tiệp tục: 


Như vậy vị ấy sống quán thân như nội 
thân, hay sông quán thân như ngoại thân, hay vị 
ấy sông quán thân như nội ngoại thân. 


Sau khi đã phân biệt danh - sắc tối hậu cùng với các 
nhân và duyên gần của chúng bên trong tự thân (nội thân) 
ở cả bốn oai nghi xong quý vị còn phải phân biệt chúng ở 
bên ngoài tự thân (ngoại thân) nữa. Rồi trong một thời 
ngồi quý vị phải phân biệt cả danh lẫn sắc cùng với các 
nhân của chúng bên trong nội thân và ngoại thân. Tại sao? 
Chỉ quán danh-sắc trong nội thân thì không đủ để quý vị 
chứng đắc Niết-bàn (Nibbäna). Hoặc chỉ quán danh-sắc 
bên ngoài thôi cũng không đủ. Mà quý vị phải quán cả 
trong nội thân lẫn ngoại thân. Kế tiếp Đức Phật tiếp tục bài 
Pháp của ngài, dù cùng một hàng như trong phần niệm hơi 
thở, nhưng sự lặp lại ở đây là cần thiết. 


“Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh 
trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng 
diệt trong thân, hay vị ấy sống quan các hiện 
tượng sanh và diệt trong thân. ° 


Trong trường hợp này quý vị phải phân biệt duyên 
khởi để xác định những nguyên nhân xa. Do sự sanh khởi 
của vô minh, ái, thủ, các hành và nghiệp trong kiếp quá 
khứ, danh-sắc quả, hay nói cách khác năm thủ uân quả, 
sanh khởi trong kiếp hiện tại. Quý vị phải thực hành để 
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thấy cho được mối tương quan nhân quả này. Kế, quý vị 
cũng phải thực hành đề thấy sự diệt của các hiện tượng ấy. 
Do sự diệt hoàn toàn của năm nhân — vô minh, ái, thủ, 
các hành và nghiệp, năm thủ uẫn cũng sẽ diệt hoàn toàn 
sau khi Bát Niết Bàn (arinibbana). Đây là sự sanh và 
diệt theo nhân quả. Kế, quý vị phải thực hành để thấy sự 
sanh và diệt trong sát-na. Ngay khi các nhân sanh lên 
chúng liền diệt. Ngay khi năm thủ uân quả sanh lên chúng 
liền diệt. Quý vị phải quán chúng là vô thường, khổ và vô 
ngã như vậy. 


Ở giai đoạn này, Đức Phật kết hợp ba giai đoạn tuệ 
minh-sát cùng nhau. Ba giai đoan tuệ đó là: 


1. Tuệ phân biệt nhân-duyên (paccaya parigsaha 
ñang) vôn phân biệt các nhân và các quả. 
2. Tuệ Thâm-sát tam tướng (sammasana ñang) vốn 


hiểu rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các 
hành (sankhara). 


3. Tuệ Sanh-Diệt (udayabbaya ñana) vốn hiểu rõ sự 
sanh và diệt của các hành là vô thường, khô và vô 
ngã. 


Nếu Tuệ Sanh Diệt của quý vị đã thành thục quý vị 
có thê tiệp tục đê tu tập Tuệ Diệt (Phanga ñãn4)... Vì thê 
Đức Phật tiệp tục bài Pháp của ngài như sau: 
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“Hay chánh niệm rằng “có thân đây” được thiết 
lập trong vị ây chỉ đên mức cân thiết cho chánh trí 
và chánh niệm mà thôi. ° 


Ở giai đoạn này các tầng tuệ cao hơn, từ Hoại Diệt 
Tuệ (bhanga  ñãna) đến Hành Xả Tuệ 
(sankharupekkhafana), được bao gồm. Khi minh sát trí 
của quý vị thành thục bốn đạo tuệ và bốn quả tuệ sẽ tuần 
tự xuất hiện. Vì thế Đức Phật tiếp tục bài Pháp của ngài 
như sau: 


“Và vị ấy sống không nương tựa (độc lập), 
không chấp trước vào bất cứ vật gì trên đời. Này 
các Tỳ kheo, đây là cách vị Tỳ kheo sống quán 
thân là thân. ˆ 


Tại sao vị ây có thê sông không nương tựa, không 
châp trước vào bât cứ vật gì trên đời? Bởi vì bôn đạo tuệ 
của vị ây đã đoạn tận mọi phiên não vậy. 


Ở đây, chánh niệm vốn xem xét bốn oai nghi là 
Khổ Đề (Sự Thực về Khổ). Các đối tượng của chánh niệm, 
năm thủ uân, cũng là Khổ Đế. Năm nhân quá khứ, vô 
minh, ái, thủ, hành và nghiệp, vốn tạo ra năm thủ uân 
trong kiếp sống này là Tập Đề (Sự Thực về Nhân Sanh của 
Khổ). Sự không-khởi lên của các hiện tượng (pháp) thuộc 
hai đế đầu (khổ và tập đề) là Diệt Đề. Thánh Đạo, vốn tuệ 
tri Khô Đề, đoạn trừ Tập Đề, và lây sự diệt làm đối tượng, 
là Đạo Đế. 
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Như vậy sau khi đã nỗ lực, qua việc chứng ngộ Tứ 
Thánh Đế, người hành thiền đạt đến trạng thái an tịnh. 
Đây là cánh cửa vào giải thoát dành cho vị Tỳ kheo hiến 
mình cho việc thực hành quán xét tứ oaI nghi. 

Đến đây tôi muốn giải thích thêm về cách các vị 
Trưởng lão (mahãtheras) cổ xưa, đặc biệt là Tôn giả 
Änanda, đã thực hành tứ oai nghi, bởi vì có nhiều sự hiểu 
lầm về cách hành thiền của Tôn giả Änanda. 


Sau mùa hạ đầu tiên, Đức Phật viếng thăm kinh 
thành Kapilavatthu, nơi sinh trưởng của ngài. Sau khi rời 
Kapilavatthu, ngài dừng lại để nghỉ ngơi trong một khu 
vườn xoài. Tại khu vườn xoài ấy sáu vị hoàng tử, trong đó 
có Ẩnanda, được Đức Phật cho xuất gia. Sau khi nhận lãnh 
những đề tài thiền từ Đức Phật, các vị đi đến Veluvana 
Vihãra (Trúc Lâm Tịnh Xá) ở Rãjagaha để trải qua mùa 
hạ đầu tiên của họ. Trong suốt mùa an cư này Tôn giả 
Änanda đã thực hành thiền chỉ (samatha) và thiền minh sát 
(vipassan8) đạt đến nhập lưu thánh đạo và nhập lưu thánh 
quả. Ngài đã hành để đạt được quả vị ấy như thế nào? 
Ngài đã thiện xảo trong tám thiền chứng. Có lẽ ngài cũng 
thiện xảo trong cả mười kasinas nữa. Về thiền minh sát 
(vipassanã) ngài thiện xảo trong đề mục thân hành niệm 
(kãyagatäsat kammatthãna). Kãyagatäsati kammatthãna là 
gì? Trong bài Kinh kãyagatasati (Thân Hành Niệm) của 
Trung Bộ , Đức Phật dạy kãyagatäsati kammatthãna, bao 
gồm niệm hơi thở (ãnäpãnasati), thiền tứ oai nghi, thiền 
tỉnh giác, thiền trên ba mươi hai thân phần như một đối 
tượng bắt tịnh (quán ba mươi hai thể trược), chín đề mục 
thiền về tử thi, bốn bậc thiền, năm thần thông hiệp thế, và 
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sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề để đoạn trừ mọi phiền não. 
Như vậy kãyagatäsati kammatthäna (đề mục thiền thân 
hành niệm) không chỉ bao gôm quán ba mươi hai thể trược 
thôi mà còn có các loại thiền khác nữa. Tôn giả Änanda 
chú trọng đến kãyagatäsati kammatthãna. Ngay trong mùa 
an cư đầu tiên, ngài đã chịu khó thực hành thiền chỉ và 
thiền minh sát. Dựa trên định của bậc thiền (jhãna), Tôn 
giả phân biệt sắc tối hậu, danh tối hậu, danh và sắc tối hậu 
cùng với nhau, và ngài cũng đã phân biệt danh-sắc tối hậu 
trong nội thân và ngoại thân. Ngài phân biệt các nhân của 
chúng: do các nhân quá khứ mà năm thủ uẫn hiện tại khởi 
sanh, và do năm nhân hiện tại, năm thủ uân vị lai sẽ sanh. 
Nói cách khác, ngài đã phân biệt duyên khởi. Khi chúng ta 
nghiên cứu bài Kinh Mahanidana (Kinh Đại Duyên) của 
Trường Bộ, chúng ta biết rằng Tôn giả Änanda rất thiện 
xảo trong pháp duyên khởi. Ngài cũng đã quán danh-sắc 
cùng với các nhân của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. 
Ngài đã thực hành thiền chỉ (samatha) và thiền minh sát 
(vipassanã) theo cách này trong mùa hạ đầu tiên của mình. 


Trong Kinh kãyagatãsati (Thân Hành Niệm) Đức 
Phật dạy răng nếu một người hành thiền thực hành 
kayagatasatI kammatthana một cách hệ thống, VỊ ẫy có thể 
đắc các thần thông hiệp thế và các tuệ siêu thế, ở đây là 
bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Để đắc thần thông người 
ta phải hành mười kasinas và tám thiền chứng theo mười 
bốn cách. Vì thế những cách thực hành này cũng nằm 
trong kãyagatãsati kammatthãna. Mùa an cư đầu tiên, Tôn 
giả Ẩnanda đã chịu khó thực hành thiền chỉ và thiền minh 
sát. Một hôm, khi minh sát trí của ngài đã gần thành thục. 
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Vào lúc đó ngài có một dịp may được nghe một buổi 
thuyết Pháp của Tôn giả Punna, con trai của Mantãni. Bài 
Pháp đó được đề cập trong Kinh Änanda của Tương Ưng 
Bộ, phần Khandha Samyutta. 


Tôn giả Punna dùng ví dụ tắm gương đề dạy Pháp. 
Nếu một người nhìn vào một tắm gương, họ có thể dễ 
dàng thấy được hình ảnh của mình trong đó. Nhưng hình 
ảnh trong gương đó là ai? Quý vị có thê nói đó là tôi, (hình 
ảnh) của tôi hay tự ngã của tôi được không? Quý vị không 
nói như vậy được. Tại sao? Nếu nó thực sự là quý vị, thì 
khi tắm gương di chuyên “quý vị” cũng phải di chuyên. 
Tuy nhiên, khi tắm gương di chuyên hình ảnh trong tắm 
gương sẽ biến mất chứ không di chuyển. Dựa vào tắm 
gương và thân, một hình ảnh xuất hiện. Tương tự, năm thủ 
uân nhất thời xuất hiện dựa vào các nhân và duyên của 
chúng. Năm thủ uẫn không phải tôi, của tôi, hay tự ngã 
của tÔI. 

Tôi muốn giải thích lại điều này với một ví dụ khác. 
Giả sử có một tắm sương ở cửa ra vào. Hình tôi xuất hiện 
trong tấm gương. Nếu có người dùng súng bắn vào hình 
ảnh đó, liệu tôi có chết không? Không. Nếu nó thực sự là 
tôi, thì tôi sẽ chết. Nhưng tôi sẽ không chết bởi vì đó thực 
sự không phải là tôi. Tương tự, năm thủ uân sanh là dựa 
vào các nhân và duyên của chúng. Ngay khi chúng sanh 
lên chúng liền diệt. Chúng không phải là quý vị, không 
phải của quý vị, hay tự ngã của quý vị, không phải là tôi, 
của tôi, hay tự ngã của tôi. Nếu năm thủ uấn thực sự là tự 
ngã của quý vị, chúng sẽ xuất hiện theo đúng mong muốn 
của quý vị. Nếu quý vị muốn chúng đẹp, chúng sẽ trở 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 155 


thành đẹp. Nếu quý vị muốn chúng dài chúng sẽ trở thành 
đài. Nếu quý vị muốn chúng ngắn chúng sẽ trở thành 
ngắn. Bây giờ thử hỏi chúng có làm theo lệnh của quý vị 
không? Không. Năm thủ uân sẽ không thay đối theo mong 
muốn của quý vị, bởi vì chúng không thuộc về quý vị vậy. 
Kế tiếp Tôn giả Punna đặt ra nhiều câu hỏi khác 
cho Tôn giả Änanda. Trước tiên Tôn giả hỏi: “Hiển-giả 
Änanda, sắc là thường hay vô thường?? “Vô thường, thưa 
Tôn giả.” Vào lúc đó Tôn giả Änanda đã biết sắc, và ngài 
còn biết sắc này là vô thường. Ngài không nói dối. Bởi vì 
sau khi nghe xong bài Pháp này ngài đắc nhập lưu thánh 
đạo và nhập lưu thánh quả. Nếu ngài nói đối ngài sẽ không 
trở thành một bậc nhập lưu như vậy được. Rồi Tôn giả 
Punna hỏi một câu hỏi khác: “Nếu sắc là vô thường, vậy 
nó lạc hay khổ?” “Khổ, thưa Tôn giả.” Vào lúc đó ngài 
cũng đã biết được đặc tính của khổ. Kế tiếp Tôn giả Punna 
lại hỏi: “Nếu sắc là vô thường và khổ, chúng ta có thê nói 
được rằng nó là tôi, của tôi, hay tự ngã của tôi không?” 
“Không, thưa Tôn giả.” Như vậy ngài Änanda cũng đã biết 
bản chất vô ngã của sắc. Những câu hỏi và trả lời này cho 
thấy rằng ngài Änanda đã biết được bản chất vô thường, 
khô và vô ngã của sắc. Đối với bốn uân còn lại — thọ, 
tưởng, hành và thức, Tôn giả Punna cũng hỏi theo cách 
thức tương tự, và ngài Ananda cũng trả lời y như vậy. Sau 
những câu hỏi và trả lời này, Tôn giả Pumna lại hướng dẫn 
ngài Änanda thực hành thiền minh sát (vipassan). Tôn giả 
hướng dẫn như thế nào? Tôn giả dạy: “Hiển-giả Ananda, 
Hiền-giả phải thấy được tính chất vô thường, khổ và vô 
ngã của mười một loại của ngũ uẩn. Thế nào là mười 
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một? Đó là quá khứ, hiện tại, vị lai bên trong, bên 
ngoài, thô, thể, hạ liệt, cao thượng, xa và gân. Hiển-giá 
phải phân biệt tất cả mười một loại sắc là vô thường, khổ 
và vô ngã. Chúng không phải là tôi, của tôi hay tự ngã 
của tôi. ° 

Tôn giả Ananda thực hành theo sự chỉ dẫn. Ngài 
thấy rõ được mười một loại sắc và phân biệt chúng là vô 
thường, khổ và vô ngã. Kế tiếp Tôn giả Punna lại hướng 
dẫn ngài thực hành theo cách tương tự về mười một loại 
trong bốn danh uâẫn còn lại — đó là thọ, tưởng, hành và 
thức. Tôn giả Ananda cũng đã quán chúng là vô thường, 
khổ và vô ngã. Như vậy ngài Änanda đã quán được mười 
một loại của năm thủ uân theo sự chỉ dẫn của Tôn giả 
Punna. Vào cuối bài Pháp, Tôn giả Änanda chứng đắc 
Niết-bàn (Nibbãna) với nhập lưu thánh đạo tuệ và nhập 
lưu thánh quả tuệ. 


Có một yếu tố quan trọng mà quý vị cần phải nhớ. 
Khi Tôn giả Änanda đắc đạo quả nhập lưu ngài cũng đắc 
được tứ tuệ phân tích. Chúng ta biết rằng với những vị đắc 
A-la-hán thánh quả cùng tứ tuệ phân tích, chắc chắn đã 
phải tích tạo được bốn nhân trong thời kỳ giáo pháp của 
chư Phật quá khứ và một nhân trong giáo pháp của Đức 

Phật hiện tại này. Tổng cộng có năm nhân: 
1. Adhigama (chứng đắc): Các vị phải đắc ít nhất 
một trong bốn tầng thánh trong giáo pháp của Đức 

Phật này. 
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2. Pariyatti (học): Các vị phải nghiên cứu, học hỏi 
Tam Tạng (PItakas) trong giáo pháp của các Đức 
Phật trước. 


3. Paripuccha: Trong khi nghiên cứu Tam Tạng các 
vị phải nghiên cứu chúng cùng với các bản chú 
giải để biết tận tường ý nghĩa của Tam Tạng. 

4. Savana (nghe) Các vị phải nghe pháp với lòng 
kính trọng. Các vị không bao giờ nghe pháp với 
một cái tâm dễ duôi, câu thả. Điều này rất quan 
trọng. 


5. Pubbayoga (tiền nỗ lực): Các vị phải thực hành 
thiền chỉ (samatha) và thiền minh sát (vIipassana) 
cho đến hành xả trí (sankhãrũpekkhañãna) trong 
giáo pháp của các vị Phật trước. 


Bốn yếu tố sau gọi là các ba la mật (parann) 
(pãrams). Bắt đầu từ thời giáo pháp của Đức Phật 
Padumuttara, một trăm ngàn đại kiếp trước, Tôn giả 
Änanda đã tích tạo những ba la mật (parann) ấy. Như vậy 
không chỉ trong kiếp đó mà trong thời kỳ giáo pháp của 
các vị Phật trước Tôn giả Ananda đã phân biệt được danh- 
sắc một cách thấu đáo rồi. Ngài đã phân biệt duyên khởi 
và quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh-sắc 
và các nhân của chúng cho đến hành xả trí 
(sankharuipekkhañana). Đó là các ba la mật (paramn) 
(pãramis) quá khứ của Tôn giả Ananda. Lại nữa, trong 
kiếp mà ngài đắc A-la-hán thánh quả ngài đã thực hành 
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thiền chỉ và thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của Đức 
Phật trong ba tháng an cư mùa mưa đầu tiên. Đó là những 
ba la mật (øara”¡s) hiện tại của ngài. Nhờ những ba la 
mật quá khứ và những ba la mật hiện tại mà trong khi 
nghe bài Pháp về ví dụ tấm gương do Tôn giả Punna 
thuyết, ngài đã đắc đạo quả nhập lưu một cách dễ dàng. 


Hơn nữa, trong lúc Tôn giả Ananda đang hoàn 
thành các ba la mật (paramn), ngài cũng còn thực hiện 
phận sự “øgafa-pacchagafa-vaffa°, nghĩa là trên đường đi 
vào làng khất thực và trên đường trở về sau khi khất thực 
lúc nào ngài cũng hành thiền cả. Ngài luôn luôn hành chỉ 
quán như vậy. Ở đây tôi muốn nhắn mạnh một điểm là 
ngài thực hành thiền chỉ (samatha) và thiền minh sát 
(vipassanã) không chỉ trong một oai nghi, mà trong cả bốn 
oai nghi (đi, đứng, nằm và ngôi.) Trong thời kỳ giáo pháp 
của các Đức Phật trước ngài cũng thực hành y như vậy. 


Sau khi đắc nhập lưu thánh quả, suốt bốn mươi bốn 
năm tiếp theo, bất cứ khi nào có cơ hội ngài cũng đã thực 
hành thiền chỉ và minh sát cho đến mức có thể, những vẫn 
không đắc được những đạo quả cao hơn. Sau ngày Bát 
Niết Bàn (Mahã Parinibbãna) của Đức Phật, ngay cái đêm 
trước khi khai mạc hội nghị kết tập lần thứ nhất, ngài đã 
thực hành kãyagatãsati kammatthãna (thiền thân hành 
niệm). Ở đây, ãnãpãnasati (niệm hơi thở), thiền tứ oai 
nghi, thiền tỉnh giác, thiền tứ đại, thiền quán ba mươi hai 
thể trược, và thiền quán chín loại bất tịnh của tử thi, được 
kế trong kãyagatãsati kammatthäna này. Vì lẽ các thần 
thông hiệp thế là kết quả của kãyagatãsati kammatthãna, 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 159 


nên mười kasinas và tám thiền chứng cũng được gồm 
trong kayagatasati kammatthana. 


Trong một số bài kinh, quán ba mươi hai thể trược 
được gọi là thân hành niệm (kãyagatäsati kammatthäna). 
Trên đề mục ba mươi hai thể trược này có hai loại thiền: 
thiền chỉ (samatha) và thiền minh sát (vipassanã). Nếu quý 
vị phân biệt ba mươi hai thể trược, hoặc theo từng bộ phận 
một, hoặc theo cách tổng quát như bắt tịnh, quý vị có thê 
đắc sơ thiền. Đây là thiền chỉ. Còn để dùng nó như một đề 
tài thiền minh sát, quý vị phải phân biệt tứ đại trong mỗi 
phần của ba mươi hai thân phần ấy một cách hệ thống để 
thấy các kalapas, và rồi phân tích chúng để thấy sắc tối 
hậu. Sau đó quý vị còn phải tiếp tục phân biệt danh, các 
nhân của danh-sắc và rồi quán tất cả là vô thường, khổ và 
vô ngã. 


Vào cái đêm trước khi khai mạc cuộc kết tập kinh 
điển lần thứ nhất, Tôn giả Änanda đã hành thiền đi (kinh 
hành) rất chăm chỉ. Trong lúc đi quý vị hành thiền như thế 
nào? Quý vị phải phân biệt (I) sắc mang đi, (2) sắc bị 
mang ổi, và (3) tâm tạo ra thân biểu tri. Tâm là bốn danh 
uân. Hai loại sắc là sắc uẫn. Có tông cộng năm thủ uân. 
Khi đang đi quý vị phải phân biệt năm thủ uân và các nhân 
của chúng. Kế tiếp quý vị phải quán chúng là vô thường, 
khổ và vô ngã. Tôn giả Änanda đã hành suốt cả đêm theo 
cách này. Ngài quán cả danh lẫn sắc tối hậu theo tam 
tướng một cách hệ thống. 


Tôn giả Änanda muốn đạt đến A-la-hán thánh quả 
trước khi cuộc kết tập băt đâu, vì thê ngài đã tích cực hành 
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suốt đêm đó. Do tỉnh tấn thái quá ngài không thể đắc được 
một đạo quả cao hơn nào. Mệt mỏi, ngài thư giãn tâm và 
cố găng năm xuống giường để nghỉ. Ngay cả lúc buông 
mình năm xuông ngài cũng vân quán các hành là vô 
thường, khổ và vô ngã. Khi ngài buông lỏng tỉnh tắn, thì 
tấn căn và định căn của ngài trở nên quân bình. Ngay lúc 
đó ngài đắc A-la-hán thánh quả. 


Sau khi một hành giả đã phân biệt thấu đáo được 
mười một loại của năm thủ uẫn là vô thường, khổ và vô 
ngã, ở giai đoạn hành xả trí (saikhärupekkhãñäna), vị ấy 
có thể phân biệt bất cứ hành nào, chẳng hạn, các pháp 
(dhammas) sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền 

v...là vô thường, khổ hay vô ngã đề đạt đến đạo quả. Tại 
sao? Bởi vì vị ấy đã phân biệt được mười một loại của 
năm thủ uân trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng, hay 
nhiều năm là vô thường, khổ và vô ngã rồi. Tôn giả 
Änanda cũng đã làm như thế cho đến mức có thể bất cứ 
khi nào ngài có cơ hội trong suốt bốn mươi bốn năm. 


Tôi muốn đưa ra cho quý vị thấy một thí dụ rõ ràng 
hơn. Một hôm Tôn giả Änanda đang ngồi trong một khu 
rừng nọ với Đức Phật. Lúc bấy giờ Tôn giả Änanda đang 
quán duyên khởi theo chiều thuận và chiều nghịch. Ngài 
có thể thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa các nhân và 
quả. Ngài quán các pháp của duyên khởi là vô thường, khổ 
và vô ngã. Nhờ làm được điều này mà chiều hôm đó ngài 
đến gặp Đức Phật và nói : 'Bạch Đức Thế Tôn, mặc dù 
pháp duyên khởi thật là thâm sâu, nhưng đối với mình 
sát trí của con nó không đến nỗi thâm sâu như vậy, con 
thấy nó cũng dễ.° Nghe thễ Đức Phật nói : *Chớ có nói 
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vậy, này Ânanda. Nếu người nào không tuệ trì duyên 
khỏi với ba loại đạt trí (pariññä). Người ấy không thể 
thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi đâu.? Liên quan đến 
Kinh Mahãnidãna, các nhà chú giải đã giải thích rằng: 
“Không người nào có thể thoát khỏi vòng tử sanh luân 
hồi mà không tuệ trì duyên khởi với mình sát trí của 
mình. * Đây là một điểm rất quan trọng. Do đó, nếu quý vị 
thực sự muốn thoát khỏi luân hồi quý vị phải thực hành để 
thấy rõ duyên khởi với minh sát trí của mình. Quý vị thực 
hành như thế nào? Trước tiên quý vị phải tu tập định. Kế 
đến quý vị phải phân biệt danh sắc bên trong và bên ngoài. 
Chỉ khi đó quý vị mới có thể phân biệt được duyên khởi. 
Trưởng lão Mahatissa là một thí dụ điển hình. Một 
hôm Trưởng lão đi ra ngoài khất thực. Trên đường đi ngài 
gặp một phụ nữ. Người phụ nữ này sau khi cãi nhau với 
chồng cũng đang trên đường trở về nhà. Nhìn thấy Trưởng 
lão người phụ nữ cô ý cười lớn để quyến rũ ngài. Nghe 
tiếng cười Trưởng lão ngước lên nhìn và thấy hàm răng 
của cô ta. Ngay lập tức ngài hành thiền quán bộ xương và 
chỉ thấy bộ xương của người phụ nữ ấy. Rồi ngài chuyển 
sang tập trung vào bộ xương kể như bất tịnh và đắc sơ 
thiền. Dựa trên thiền này ngài quán các hành, đặc biệt là 
các pháp sơ thiền, là vô thường, khổ và vô ngã. Hành theo 
cách này, trong khi đang đi trên đường ngài trở thành một 
bậc A-la-hán. Ngài đã làm điều đó như thế nào? Thực sự 
ngài không phải là người mới bắt đầu hành thiền quán bộ 
xương mà ngài đã hành đề mục này trong một thời gian 
lâu rồi. Đây là đề mục thiền căn bản của ngài, và ngài TẤt 
thiện xảo trong việc đắc sơ thiền trên đề mục ấy. Ngài 
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cũng đã quán danh-sắc và các nhân của chúng là vô 
thường, khổ và vô ngã trong một thời gian lâu dài và đắc 
hành xả trí (sañkharupekkhañana) nhiều lần. Do đó, trong 
khi đi trên đường, phân biệt bất kỳ hành nào cũng đủ để 
ngài đắc thánh quả. Tất nhiên khi ấy không nhất thiết ngài 
phải quán danh-sắc và các nhân của chúng theo chỉ tiết 
nữa. 


Như vậy nếu quý vị muốn nghiên cứu đề tài thiền 
tứ oai nghi này quý vị phải học từ những tâm gương trên. 


C. Tỉnh Giác 


Lại nữa, này các Tỳ kheo, Khi đi tới hay 
đi lui, vị Tỳ kheo đi trong tỉnh giác. Khi nhìn tới 
trước hay nhìn hai bên, vị ấy nhìn trong tỉnh 
giác. Khi co duôi chân tay, vị ấy co duổi trong 
tỉnh giác. Khi mặc y trong, khi mang y ngoài, và 
khi mang bình bát, vị ây làm trong tỉnh giác. 
Khi ăn, uống, nhai, nêm, vị ấy làm trong tỉnh 
giác. Khi đại tiện, tiểu tiện, vị ây làm trong tỉnh 
giác. Khi di, đứng, ngồi, khi ngủ, khi thức dậy, 
khi nói năng hay giữ im lặng, vị ấy làm trong 
tỉnh giác. ` 


1. Tính Giác khi Đi Tới và Đi Lui. 
Trong phần này Đức Phật dạy bảy nhóm tỉnh giác. 
Nhóm thứ nhât là tỉnh giác trong việc ổi tới và đi lui. 
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“Trong khi đi tới hoặc đi lui, vị Tỳ kheo đi trong tỉnh 
giác.” Đi tới gọi là đi. Đi lui gọi là quay lại. Hai động tác 
này có thê được thây trong cả bôn oai nghĩ. 


Trước tiên, trong việc đi, mang thân tới một vị trí ở 
phía trước - mang thân đi tới gọi là đi tới. Quay lại - từ chỗ 
đó quay trở lại gọi là đi lui. 


Và trong việc đứng, chỉ đứng tại chỗ và khom 
người đến một vị trí ở phía trước gọi là đi tới. Và lui người 
lại phía sau - kéo (thân) lui trở lại - gọi là đi lui. Trong 
việc ngồi, thì ngồi và chuyên dịch đến một vị trí ở trước 
gọi là đi tới. Và chuyển dịch lui lại, chay dựa trở lại vào 
lưng ghế gọi là đi lui. Trong việc nằm xuống cũng giải 
thích tương tự. 


“Vị Tỳ kheo làm trong tỉnh giác,° có nghĩa là vị ấy 
làm mọi hành động trong sự tỉnh giác không bị quên. 
Người hành thiên chỉ thực hành tỉnh giác, và không chỗ 
nào là không tỉnh giác dù đi tới hay đi luI. 

Có bốn loại tỉnh giác : 

1. Mục đích tỉnh giác (safhaka sampajañna), 
2. Thích hợp tỉnh giác (sa2paya sampajanna), 
3. Hành xứ tỉnh giác (gocara sampajañña), và 


4. Bắt-si tỉnh giác (asamưnoha sampajafñfñia). 


Trong bôn loại tỉnh giác này, mục đích tỉnh giác là 
hiệu rõ về sự hữu ích của một mục đích sau khi đã suy xét 
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đến những gì đáng làm và không đáng làm, với ý nghĩ, 'đi 
có ích lợi gì hay không?) Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đi 
sanh lên người hành thiền không đi liền theo tác động của 
ý nghĩ, mà phải suy xét theo cách này trước. 


Trong nội dung này, mục đích tỉnh giác là sự tăng 
trưởng theo Pháp (Dhamma). Ở đây pháp có nghĩa là thiện 
pháp (wholesome dhamma). Nó được thành tựu nhờ đi 
chiêm bái một tháp thờ xá-lợi, một Cây Bỏ-đề, viếng thăm 
Tăng chúng, các bậc Trưởng lão, hay một nghĩa địa ở đây 
người chết được quăng bỏ để quán bất tịnh, đó cũng có thể 
là một bộ xương, hay những thứ tương tự. 


Chiêm bái một tháp thờ xá-lợi, một Cội Bồ-đề, hay 
viếng thăm Tăng chúng là để tạo ra sự hứng thú tâm linh, 
và nhờ hành thiền trên sự suy yếu của niềm hứng thú đó 
người ta có thê đạt đến thánh quả. Nhờ viếng thăm các bậc 
Trưởng lão và nhờ được an lập trong sự chỉ dẫn của các vị 
người ta có thể đạt đến thánh quả. Nhờ đến thăm một nơi 
ở đây xác chết được quăng bỏ, và nhờ thấy một tử thi và 
dùng đôi tượng bất tịnh đó để tạo ra sơ thiền, người ta có 
thể đạt đến thánh quả. Như vậy sự viễng thăm những nơi 
này là mục đích tỉnh giác. 


Tuy nhiên, một số bậc thầy không chính thống 
(non-orthodox) nói: Tăng trưởng lợi lạc vật chất cũng là 
một mục đích, vì một vài loại lợi lạc vật chất rất hữu ích 
cho đời phạm hạnh. 


_ Thích hợp tính giác (sappäya sampajañña): Là hiểu 
rõ vê sự thích hợp sau khi đã suy xét những gì thích hợp 
những gì không. 
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Chăng hạn, việc viếng thăm một tháp thờ xá lợi có 
thể là hoàn toàn đúng mục đích. Nhưng khi một đại lễ 
cúng dường đến tháp thờ xá lợi được tô chức, đông người 
sẽ tụ hội, và nam thanh nữ tú đi đây đi đó giống như tranh 
vẽ. Trong đám đông ấy tham có thể khởi lên nơi vị Tỳ 
kheo vì một đối tượng hấp dẫn, sân khởi lên với một đối 
tượng không hấp dẫn, và s¡ do thành kiến, nếu sự tình là 
vậy thì nơi đó sẽ không phải là nơi thích hợp. Nếu vị ấy 
liều phạm tội tà dâm, hoặc nếu sự thanh tịnh của đời phạm 
hạnh có thê bị tôn hại, thời một nơi như tháp thờ xá-lợi ấy 
sẽ không còn thích hợp. Khi không có những sự hiểm 
nguy như vậy thì nó là nơi thích hợp. 


Thăm viếng Tăng chúng là một mục đích xứng 
đáng. Nhưng khi có một buổi thuyết giảng suốt đêm ở 
trong chùa (làng) và có những đám đông tụ hội và người ta 
có thể gặp những điều tai hại theo cách đã nói ở trên, thì 
nơi thuyết giảng đó không thích hợp để đi. Tất nhiên, nếu 
không có sự tốn hại thì người ta có thể đi đến chỗ ấy, vì 
lúc đó nó sẽ là nơi thích hợp. Đối với việc viếng thăm các 
vị Trưởng lão có đông đồ chúng đoanh vây thì sự thích 
hợp và không thích hợp cũng được quyết định theo cách 
vừa đề cập. 


Đến một nơi mà xác chết được người ta quăng bỏ 
đê nhìn một tử thi (quán bât tịnh) là thích hợp. Đề giải 
thích ý nghĩa của điêu này, câu chuyện sau đây đã được 
kế: 


Chuyện kê rằng một vị Tỳ kheo nọ đi cùng với một 
chú sa đi vào rừng để kiếm gỗ làm cây chà răng. Chú sa di 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 166 


tẽ khỏi con đường và đi đến một nơi nọ để kiếm gỗ. Tại 
đây chú thấy một tử thi. Vì chú đã từng hành thiền đề mục 
bất tịnh (asubha bhãvanäã) và minh sát (vIipassan8) trong 
một thời gian khá lâu, nên khi thấy tử thi chú liền hành 
thiền trên đó và đắc sơ thiền. Dựa trên thiền này chú quán 
các hành, bao gồm các pháp sơ thiền, là vô thường, khổ và 
vô ngã. Chú chứng đắc ba thánh quả đầu (tu-đà-hoàn, tư- 
đà-hàm, và a-na-hàm). Trong khi quán các hành, chú bắt 
lây đề mục thiền để chứng A-la-hán thánh quả. 


Do vị Tỳ kheo trẻ không thấy chú sa di, vị ấy bèn 
gọi lớn lên. Chú sa di nghĩ như vầy : £ừ ngày fa chọn sống 
đời không nhà (xuất gia) ta đã cỗ gắng không để bị gọi 
tới lần thứ hai bởi một vị Tỳ kheo. Vì thế, ta hãy để qua 
ngày hôm khác sẽ hành thiền quán thêm nửa để đắc A- 
la-hán thánh quả vậy. Nghĩ thế xong chú liền trả lời vị Tỳ 
kheo : 'Có chuyện gì thể, bạch Đại-đức?' 'Hãy đến đây, 
vị Tỳ kheo nói và chú sa-đi đi lại. Chú sa di nói với vị Tỳ 
kheo : 'Bạch Đại-đức, trước tiên hãy theo đường này. Rồi 
đứng quay mặt về hướng bắc ngay chỗ mà khi nãy con đã 
đứng nhìn đấy.' Vị Tỳ kheo trẻ làm theo những chỉ dẫn 
của chú sa di và đắc được đạo quả như vị sa di đã đắc. 
Như vậy cùng một tử thi đã đem lại lợi ích cho cả hai 
người. 

Với người nam, tử thi nữ là không thích hợp, và với 
người nữ tử thi nam là không thích hợp. Nói chung chỉ có 
tử thi của người cùng phái với mình là thích hợp. Lời 
tuyên bố này chỉ muôn nói đến việc quán bắt tịnh như một 
đề tài thiền chỉ (samatha). Còn khi nó được thực hành như 
một đề tài thiền minh sát (vipassanä), cả tử thi nam lẫn tử 
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thi nữ đều có thê là đối tượng cho minh sát được. Chăng 
hạn, trong khi Đức Phật dạy thiền bất tịnh với thi thể của 
kỹ nữ Sirima làm đề mục, những người nghe gồm đủ cả tứ 
chúng, Tỳ kheo, Tỳ kheo m1, cận sự nam và cận sự nữ. 


Tại sao một tử thi khác phái dùng như một đề tài 
thiền chỉ là không hợp? Khi một người hành thiền quán tử 
thi là bất tịnh lên đến cận định thì hình ảnh của tử thi ấy sẽ 
trở thành tợ tướng (patibhaga nimitta). Lúc bấy giờ hình 
ảnh của tử thi sẽ rất đẹp, giống như một người sau khi ăn 
xong nằm xuống ngủ một cách say sưa vậy. Vì nó đã trở 
nên đẹp, nên sự dính mắc hay tham ái có thể khởi lên 
trong tâm người hành thiền. Đó là lý do vì sao đối với 
thiền giả nam, tử thi nữ là không thích hợp, và đối với 
thiền giả nữ, tử thi nam là không thích hợp vậy. Hiểu biết 
rõ những øì là thích hợp và những gì không thích hợp theo 
cách này gọi là thích hợp tỉnh giác (sappaya sampaJañña). 


Thêm nữa, người đã hiểu rõ mục đích và sự thích 
hợp như vậy hành một trong ba mươi tám đề mục thiền 
trong khi đi khất thực thì được bảo là đang thực hành 
hành xứ tỉnh giác (gocara sampajaññna). 


Có bốn mươi đề mục thiền chỉ (samatha). Nhưng ở 
đây chú giải chỉ nói có ba mươi tám đề mục. Tại sao ? Bởi 
vì chú giải kết hợp kasina ánh sáng (Zioka kasina) với 
kasina trăng (odafa kasina) làm một, và kasina hư không 
(akasa kasina) với không vô biên xứ (akãsãnañcãya1tana) 
làm một vậy. 


Trong hành xứ tỉnh giác, chú giải nhân mạnh đến 
thiên chỉ (samatha). Nhưng nêu quý vị đang hành thiên 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 168 


minh sát (vipassanä), quý vị cũng có thể hành minh sát 
trong khi đi khất thực và khi đi khất thực trở về. Tại sao 
chú giải lại giải thích hành xứ tỉnh giác chỉ cho thiền chỉ ? 
Bởi vì tỉnh giác thứ tư, vô si tỉnh giác (asammoha 
sampajañña), sẽ nói đến thiền minh sát. 


Đề làm sáng tỏ hành xứ tỉnh giác này chúng ta cần 
phải hiểu bốn loại Tỳ kheo sau : Một vị Tỳ kheo khi đi 
khất thực giữ đề mục thiền của mình trên đường đi nhưng 
trên đường trở về chùa thì không. Một vị khác không giữ 
đề mục thiền trên đường đi nhưng lại giữ trên đường vê. 
Một vị khác, trên đường đi không giữ đề mục thiền và trên 
đường trở về cũng không. Và trường hợp cuối cùng, đó là 
loại Tỳ kheo thứ tư giữ đề mục thiền cả khi đi lẫn khi về. 
Loại Tỳ kheo này được gọi là người hoàn thành phận sự đi 
và về (gata-pacchãgata vatta). 


Trong bốn loại này, có một vị Tỳ kheo nhất định 
sông như vây : Ban ngày vị ấy gột rửa tâm khỏi những 
triền cái nhờ hành thiền trên đường đi kinh hành và trong 
oai nghi ngồi. Ban đêm, cũng vậy, trên đường đi kinh hành 
và trong oai nghĩ ngôi, Vị ây gột rửa các triền cái nhờ hành 
thiền trong canh đầu và canh cuối, vị ấy chỉ ngủ ở canh 
giữa. 

Quý vị gột rửa tâm mình khỏi những triển cái như 
thế nào? Giả sử quý vị đang hành thiền niệm hơi thở 
(ãnäpãnasati). Nếu quý vị thực hành thiền này một cách hệ 
thống, một ngày nào đó quý vị có thể thấy một tướng hơi 
thở (nimitta) quanh lỗ mũi của quý vị. Nếu quý vị có thê 
tập trung trên tướng đó trong hơn một giờ, lúc ấy nimitta 
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sẽ trở nên trắng giống như bông gòn. Nếu quý vị tập trung 
được trên tướng trắng ấy trong hơn một giờ mỗi thời ngồi 
và trong vài ngày, nó sẽ trở thành trong suốt giống như 
một ngôi sao mai. Nimitta trong suốt này gọi là tợ tướng 
(patibhãganimitta), Nếu quý vị tập trung tâm trên tợ tướng 
quý vị sẽ đắc cận định (upacara samadhi). Trong cận định 
năm thiền chi không đủ mạnh và năng lực. Khi chúng 
mạnh và đầy năng lực quý vị sẽ đạt đến an chi định 
(appanä samadhi). Trong cả hai giai đoạn cận định và an 
chỉ định năm triển cái đều văng mặt. Đây là cách để quý vị 
gột rửa tâm khỏi năm triển cái. 

Vị Tỳ kheo tôi vừa đề cập ở trên chỉ ngủ có bốn 
tiếng đồng hồ ở canh giữa mỗi đêm. Như vậy vị ấy có thê 
hành thiền hai mươi giờ một ngày để gột rửa tâm khỏi các 
triền cái. Trong một ngày quý vị hành được bao lâu? 
Những người giống như vị Tỳ kheo này đã chứng đắc 
Niết-bàn (Nibbãna) nhờ nỗ lực tỉnh tấn một cách mãnh 
liệt. Quý vị nên có gắng bắt chước tắm gương này. 


Hàng ngày, vào lúc sáng sớm vị ấy thực hiện những 
phận sự của mình trên sân tháp thờ xá-lợi và cây Bồ-đề 
như quyét dọn, lau chùi, tưới nước cho cây Bò- đề, đồ đầy 
nước uông và nước rửa vào các lu. Kế tiếp vị ấy làm 
những bổn phận đối với thầy tổ. Sau đó, sau khi đã vệ sinh 
thân thể, vị ấy đi vào chỗ trú ngụ và hành đề mục thiền của 
mình. 

Khi đến giờ khất thực, vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, 
lẫy bát và y, chỉ giữ đề mục thiền của mình là chính trong 
tâm. Vị ấy rời nơi trú ngụ, chỉ tác ý đến đề mục thiên. 
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Với người hành thiền chỉ hay thiền định có hai loại 
đề mục thiền: (1) đề mục thiền thường dùng (pãrihãriya- 
kamatthäana), hay đề mục thiền sốc (mũla-kamatthãna) và 
(2) đề mục thiền bắt buộc (sabbatthaka-kamatthäna). Như 
vậy đối với những người hành thiền ở đây đề mục thiền 
thường dùng của họ là ãnãpãnasati (niệm hơi thở), và đối 
với một số người hành thiền khác thì nó là thiền tứ đại. 
Còn về đề mục thiền bắt buộc có bốn loại: Buddhãnussati - 
niệm ân đức Phật, maranãnussati - niệm sự chết, asubha 
bhãvanã - thiền (quán) bất tịnh, mettä bhãvana - thiền tâm 
từ. Để tăng trưởng đức tin, để tịnh hoá tâm và để bảo vệ 
mình khỏi những hiểm nguy bên ngoài, quý vị nên niệm 
tưởng những ân đức của Phật. Khi tâm chậm chạp, lừ đừ 
lúc đang hành thiền, quý vị nên hành niệm sự chết để loại 
trừ sự lười biếng và đề đề khởi ý thức về sự kinh cảm. Để 
loại trừ tham ái quý vị phải hành thiền quán bất tịnh, tức 
quán tử thi bên ngoài hay ba mươi hai thân phần bên trong 
là bất tịnh. Để loại trừ sân hận cũng như để bảo vệ mình 
khỏi những hiểm nguy bên ngoài quý vị nên hành thiền 
tâm từ. Bốn loại đề mục thiền này bảo vệ người ta khỏi 
những hiểm nguy bên trong cũng như bên ngoài, vì thế 
mọi người hành thiền đều phải thực hành chúng. Đó là lý 
do vì sao bốn đề mục ây được gọi là đề mục thiền bắt buộc 
hay bốn đề mục thiền bảo hộ (cafurãrakkha kamafthand). 


Vị Tỳ kheo đề cập ở trên lúc này đang hành một 
trong những đề mục thiền chỉ (samatha) như đề tài thiền 
thường dùng của mình. Nếu thiền của vị ấy là niệm tưởng 
ân đức Phật, vị ấy không cần phải bỏ thiền của mình qua 
một bên khi đi đến tháp xá lợi. Nhưng nếu thiền của vị ấy 
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là một đề mục nào đó khác hơn niệm ân đức Phật, vị ấy 
nên để qua một bên thiền của mình như thể nó là món 
hàng mang trên tay khi đứng dưới chân cầu thang dẫn lên 
sân bảo tháp. Vị ấy có được niềm hoan hỷ xuất phát từ 
hình ảnh Đức Phật như một đề tài thiền và đi lên cầu 
thang. 


Nếu tháp xá-lợi lớn, thì khi nhiễu quanh nó ba vòng 
theo chiều kim đồng hồ vị Tỳ kheo nên lễ bái ở bốn chỗ. 
Nếu tháp nhỏ thì vị ấy nên lễ bái ở tám chỗ khi nhiễu 
quanh đó ba vòng theo chiều kim đồng hồ. 

Lễ bái tháp xá-lợi xong, vị Tỳ kheo đi đến cây Bỏồ- 
đề. Vị ấy phải chọn một thái độ khiêm tốn nhất để đánh lễ 
cây Bồ-đề như thê vị ẫy đang ở trước sự hiện diện của Đức 
Phật, đắng Đại Giác Thế Tôn. 


Sau khi đã lễ bái tháp xá-lợi và cây Bồ-đề theo cách 
này xong, vị ấy đi xuống dưới chân cầu thang chỗ vị ấy đã 
đặt qua một bên đề mục thiền thường dùng của mình. Tại 
đó, vị ấy lây lại đề mục thiền (mà vị ấy đã đặt qua một bên 
lúc trước) và đắp lại y. Rồi vị ấy đi vào làng để khất thực 
với đề mục thiền trong tâm. 


Thiện tín trông thấy vị Tỳ kheo và nói : 'ÐĐại-đức 
của chúng ta đã đến.' Họ đi về phía trước để gặp vị Tỳ 
kheo, đón lấy bình bát và dẫn vị ấy đến khách xá hay một 
căn nhà nào đó. Kế, họ dọn một chỗ ngồi và dâng cháo sữa 
cho vị Ẫy. Sau đó, họ rửa chân và thoa dầu vào chân cho vị 
Ấy. Và trong khi chờ đợi dọn cơm, họ ngồi trước mặt vị ẫy 
và hỏi những câu hỏi hoặc muốn được nghe vị ấy thuyết 
pháp (Dhamma). Cho dù người ta không thỉnh vị ấy thuyết 
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Pháp, vị Tỳ kheo cũng nên thuyết cho họ một thời Pháp để 
giúp đỡ họ. Đây là bổn phận của một vị Tỳ kheo. Vị Tỳ 
kheo sẽ giảng giải Pháp với ý nghĩ, “Nếu 0a không giảng 
giải Pháp cho họ thì ai sẽ là người giảng? Tuy nhiên một 
thời giảng Pháp không bao giờ được tách rời khỏi thiền 
(thuyết pháp với tâm thiên). 


Do đó, sau khi giảng Pháp với thiền là chính trong 
tâm, vị ấy thọ nhận vật thực cũng với tâm thiền. Rồi, vị ấy 
rời làng với những thiện tín đi theo, dù vị ấy đã yêu cầu họ 
đừng đi theo mình. Sau khi những người ổi theo quay trở 
lại, VỊ ẫy chọn con đường đi về nơi trú ngụ của mình. 


Trên đường đi, các vị sa di và tỳ kheo trẻ sau khi đã 
thọ thực ở bên ngoài làng và rời làng sớm hơn vị Tỳ kheo 
này nhìn thấy vị ấy. Họ đi thắng đến để gặp vị ấy và nhận 
lây y và bình bát của ngài. 


Người ta nói răng các vị Tỳ kheo thuở xưa làm 
phận sự (mang dùm y và bái) này không cần nhìn vào mặt 
của vị Tỳ kheo đang trở về ây. Họ nghĩ: “Đây /à thây tế 
độ hay thầy của ta, ` đù răng không biết vị ấy có thực sự là 
thầy tế độ hay thầy của họ hay không. Ngày xưa, họ làm 
phận sự này theo giới hạn-đến. Khi vị Tỳ kheo trưởng lão 
đến, vị nhỏ hạ hơn thực hiện phận sự này mà không cần 
phải nhìn xem vị trưởng lão ấy là ai. 


Các vị sa di và Tỳ kheo trẻ ấy hỏi vị trưởng lão: 
"Bạch Đại-đức, những người này là ai và có liên hệ với 
ngài như thế nào ạ?` 'Có phải họ là thân bằng quyến 
thuộc của cha mẹ ngài không?” VỊ trưởng lão hỏi, “Do 
thấy điểu gì khiến các vị phải hỏi câu hỏi này ?` Họ trả 
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lời, “Sự fhương mến và kính trọng của họ đối với ngài. ` 
Nghe thế vị trưởng lão nói, “Này chư hiển, những người 
này đã cho chúng ta những gì mà ngay cả các bậc cha mẹ 
cũng thấy khó làm. Chúng ta có được y và bát là nhờ họ. 
Chính nhờ những người này mà chúng ta biết không có sự 
sợ hãi nơi những điêu nguy hiểm và biết không có sự thiếu 
thốn thực phẩm trong một nạn đói. Không có người nào 
giúp ích cho chúng ta nhiều như những người này đâu." VỊ 
ây thường nói tốt về những thiện tín này như vậy. Vị Tỳ 
kheo này là một thí dụ cho một người hành thiền giữ đề 
mục thiền của mình khi rời nơi trú ngụ nhưng không giữ 
nó khi trở về. 

VỊ Tỳ kheo khác cũng thực hiện những phận sự như 
tôi đã nói ở trên. Nhưng nếu hôm nào lửa tiêu hoá do 
nghiệp sanh của vị ấy trở nên mãnh liệt, một cảm giác khó 
chịu do đói bụng khởi lên nơi vị ấy. Lúc đó mô hôi toát ra 
từ thân và vị ây không thể tập trung vào đề mục thiền của 
mình được. Bởi thế vào lúc sáng sớm vị ấy đã mang y và 
bát (để đi khất thực). Vị ấ Ấy nhanh chóng đảnh lễ tháp xá- 
lợi và đi vào làng để nhận món cháo sữa đúng vào lúc 
những đàn súc vật vừa ra khỏi chuồng để đi đến đồng cỏ. 
Sau khi nhận được món cháo sữa vị ấy đi đến khách xá và 
uống nó. 

Rồi, sau khi nuốt chỉ hai hoặc ba muỗng, lửa tiêu 
hoá do nghiệp sanh đã chịu buông cái xác thân, đặc biệt là 
bao tử ra, và bắt lẫy món ăn đưa vào. 


Sau khi vị Tỳ kheo đó đã làm dịu được cái khô của 
cơn đói giông như một người vừa mới tăm với cả trăm gáo 
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nước mát, vị ấy dùng hết món cháo sữa còn lại với thiền là 
chính trong tâm vị ây. Rồi vị ấy rửa bình bát và lau miệng, 
tác ý đến đề mục thiền trong khách xá. Thời xưa người ta 
làm nhiều chỗ ngồi cho các vị Tỳ kheo thọ thực. Thường 
thường họ thêm vào khách xá những phòng nhỏ để hành 
thiền. Trong một phòng thiền như vậy các vị Tỳ kheo có 
thể tác ý đến đề mục thiền cho tới bữa ăn trước ngọ sau 
đó. Kế tiếp, vị Tỳ kheo đi khất thực ở những nơi còn lại 
trong làng. Sau khi khất thực XOng VỊ ẫy thọ thực với thiền 
là chính trong tâm. Sau đó, vị ấy trở về nơi trú ngụ với đề 
mục thiền trong tâm. Người này được gọi là người không 
mang thiền khi đi nhưng trở về với thiền. 


Con số những vị Tỳ kheo giống như vị này, sau khi 
đã uống món cháo sữa và ra sức phát triển minh sát, đạt 
đến trạng thái A-la-hán thánh quả trong Giáo Pháp của 
Đức Phật là không thê đếm được. Chỉ ở Đảo Quốc Sư Tử, 
Sri Lanka, thôi không một chỗ ngồi nào trong khách xá ở 
các ngôi làng khác nhau mà không phải là chỗ, ở đây vị Tỳ 
kheo, sau khi đã ngồi xuống và uống cháo sữa, đạt đến A- 
la-hán thánh quả vậy. 


Quý vị nên noi theo những tắm gương này. Quý vị 
phải chịu khó hành thiền trong mọi oai nghĩ. Khi đang ăn 
quý vị cũng phải hành thiền với lòng thành kính. Nếu quý 
vị hành thiền, ngay cả trong khi ăn, như vậy quý vị có thê 
đạt đến thánh đạo và thánh quả. 


Nhưng, một vị Tỳ kheo sống dễ duôi, chếnh mảng, 
đã phạm tât cả những giới luật, trong khi sông đã bị đào 
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thải về phương diện tâm linh do năm tâm triền phược”. VỊ 
ấy đi vào làng khất thực thậm chí không tỏ ra một dấu hiệu 
gì về sự kiện rằng có một thứ gọi là đề mục thiền. Vị ấy đi 
đây đi đó và thọ dụng vật thực ở những nơi bất xứng. Vị 
ấy ra khỏi làng cũng chắng ai theo. Vị Tỳ kheo này được 
gọi là vị Tỳ kheo không giữ đề mục thiền trên đường đi 
vào làng và cũng không giữ trên đường trở về nơi trú ngụ. 


Vị Tỳ kheo giữ thiên của mình cả trên đường đi lẫn 
trên đường về, được biệt qua việc thủ trì đê mục thiên của 
mình từ đâu đên cuôi buôi khât thực. 


Những thiện nam tử thuộc gia đình hiền lương 
mong ước cải thiện bản thân trở thành những người sống 
không nhà (xuất gia) trong Giáo Pháp của Đức Phật. Khi 
họ sông trong chúng gôm mười người, hai mươi người, 
năm mươi người hay một trăm người, họ thoả thuận với 
nhau rằng : “Wày chư hiền, chúng ta không xuất gia vì sự 
quấy nhiễu của những chủ nợ, không phải vì sợ sự 
trừng phạt của vua chúa, không phải vì những khó khăn 
của việc kiếm sống do nạn đói hoặc những lý do tương 
tự, mà bởi vì chúng ta muốn được giải thoát ngay trong 
kiếp sống này. Bởi thế, hãy chế ngự phiên não phát sanh 
khi đi ngay trong tiễn trình đi. Hãy chế ngự phiền não 
phát sanh khi dứng ngay trong tiễn trình đứng. Hãy chế 
ngự phiền não phát sanh khi ngôi ngay trong tiễn trình 





8 Ẫ+ r Z L r ^ Ấ+ JO§H SƠ S. 4 x 
Tham đôi với các dục, tham đôi với tự thân, tham đôi với các sắc, ham ăn 
mê ngủ, và sông phạm hạnh với mong câu được sanh thiên. 
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ngôi. Và hãy chế ngự phiền não phát sanh khi nằm ngay 
trong tiên trình năm. ° 


Sau khi đã thoả thuận cùng nhau, khi đi vào làng 
khất thực, nêu một tâm phiền não phát sanh nơi người nào, 
vị Tỳ kheo â ây liền chế ngự hay đè nén nó ngay trong tiền 
trình đi. VỊ ây chế ngự như thế nào? Vị ấy chỉ việc tập 
trung trên đề mục thiền của mình. Nếu làm thế không 
XONØ, VỊ ẫy sẽ đứng lại. Khi vị ẫy đứng lại, người ổi sau vị 
ấy cũng đứng lại. Vị thứ nhất lúc đó nghĩ : “W7 Tỳ kheo (đi 
sau) này đã biết ý nghĩ bất tịnh đang khởi lên trong tâm 
ta. Thật là một điểu bất xứng cho ta. ` Vị ấy tự khiển trách 
mình như vậy rồi cố gắng phát triển thiền minh sát, và đạt 
đến thánh vức (ariyabhũmn). 


Nếu làm thế không được, vị ấy nên ngôi xuống. Và 
người đi sau cũng sẽ ngôi xuống. Đó là phương pháp. Nếu 
không thể đạt đến thánh vức, thời sau khi vị ấy đã dừng lại 
được tâm phiền não, vị ấy tiếp tục chỉ tác ý đến đề mục 
thiền của mình. Vị ấy không nên giở chân lên bước đi với 
một cái tâm không tác ý đến đề mục thiền. Nhưng nếu đã 
giở chân lên (bước đi), vị ấy phải quay lui và bắt đầu từ 
bước đầu tiên trở lại. 


Như vậy, nếu hiện giờ quý vị đang hành niệm hơi 
thở, chăng hạn.Trong mọi oai nghi quý vị sẽ chỉ hành 
niệm hơi thở mà thôi. Nếu quý vị quên, quý vị phải đi trở 
lại chỗ mới nhất quý vị quên (niệm hơi thở) và bắt đầu 
bước đi trở lại. Nếu thực hành được như vậy, chánh niệm 
của quý vị sẽ tăng trưởng. Khi chánh niệm tăng trưởng, 
định của quý vị cũng sẽ tăng trưởng. Khi định tăng trưởng, 
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quý vị có thể đắc thiền. Dựa trên thiền đó, nếu quý vị hành 
minh sát với sự chuyên cân, quý vị có thê đạt đên A-la-hán 
thánh quả, châm dứt vòng tử sanh luân hôi. 


Tính kiên trì là cần thiết. Trong mọi loại quán ở bài 
Kinh Đại Niệm Xứ (Mahãsatipatthãäna Sutta), Đức Phật 
luôn luôn đề cập rằng một vị Tỳ kheo phải thực hành nó 
với nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Ba yêu tố này TẤt 
quan trọng. Chúng cần thiết cho việc chứng đắc Niết-bàn 
vì vậy quý vị phải luôn luôn trau dồi nó trong mọi oai 
ngh1. 


Trưởng lão Mahã Phussa, người thường sống ngoài 
hàng hiên, là một vị trưởng lão sống hoàn thành phận sự 
giữ pháp “đi tới và đi lui, lúc nào cũng hành thiền' trong 
mười chín năm. Khi những người nông phu, những người 
thợ gặt, và những người khác nhìn thấy vị trưởng lão cứ đi 
tới đi lui theo cách này, họ nói: “V/ /rưởng lão này sao cứ 
dừng rồi đi, dừng rôi đi mãi nhỉ. Sao ngài lại làm như thể? 
Có phải ngài lạc đường hay ngài quên cái gì chăng? ` 


VỊ trưởng lão chỉ đang hành Sa môn pháp 
(samanadhamma - đó là hành giới “sila`, định “samadhi', 
và tuệ “paññã”), với một cái tâm hiến trọn cho thiên, không 
màng để ý đến lời nói của người khác. Ngài đắc A-la-hán 
thánh quả trong năm thứ hai mươi. 


Ngay trong cái ngày vị trưởng lão trở thành một 
bậc thánh A-la-hán, một vị chư thiên sống ở cuối con 
đường kinh hành của ngài đã đứng toả chiếu hào quang từ 
những ngón tay. Tứ Đại Thiên Vương, Đế Thích Thiên 
Vương và Phạm Thiên Sahampati đã đến để được hầu hạ 
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trưởng lão. Trong khi đó, Maha Tissa, một vị trưởng lão 
khác, sống ở trong rừng, nhìn thấy hào quang ấy ngày hôm 
sau đã hỏi thăm vị trưởng lão : “Bạch ngài, đêm qua có 
một ánh hào quang gân nơi trú ngụ của ngài. Đó là cải gì 
thể ?` 


Hướng câu hỏi sang chỗ khác, vị A-la-hán nói : 
“Hào quang đó là của ánh sáng, của mình châu hay của gì 
øì đó. ` Nhưng khi bị ép mãi bằng những lời : Bạch ngài, 
có phải ngài đang giữ một điều gì bí mật, ` vị trưởng lão 
đành phải nhìn nhận và nói cho Tissa biết sự chứng đắc 
của mình. 


Theo tắm gương này, quý vị không nên khoe 
khoang sự chứng thiền của mình. Điều đó sẽ không tốt, 
bởi vì có thể có người tin, người không tin. Vấn đề là ở 
đấy. Vì thế quý vị không nên nói sự chứng đắc của mình 
cho người khác, mà tốt hơn chỉ nên dạy Pháp cho họ mà 
thôi. 

Một tấm gương khác là trưởng lão Mahã Nãga ở 
Hắc Đăng Đình (ngôi đình có giây leo đen). Người ta nói 
rằng ngài đã hoàn thành phận sự giữ pháp đi tới và đi lui, 
lúc nào cũng hành thiền. Và ngài còn quyết định chỉ đứng 
và đi trong bảy năm, với ý nghĩ : “7a sẽ làm vinh danh nỗ 
lực vĩ đại suốt sáu năm của Đức Thế Tôn. ' Điều này được 
nói nhằm chứng minh những oai nghi ấy là thích hợp để 
tuân thủ khi thực hiện một quyết định như vậy. Một người 
tự giới hạn mình vào những oai nghi này không có nghĩa 
họ sẽ từ chối hành những oai nghỉ cần thiết khác như ngồi 
trong bữa ăn, một oai nghi được xem như thích hợp khi ăn 
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Đo " những dịp khác tương tự như vậy. Bằng chữ 

i,` (đi và đứng) ở đây cần phải hiểu rằng vị ấy không sử 
ln những hình thức ngồi còn lại, đó là, không sử dụng 
những tư thế ngồi nào không tuyệt đối cần thiết cho việc 
thực hành, và đối với oai nghi nằm cũng cần hiểu theo 
cách tương tự. Sau khi đã hoàn thành việc giữ pháp ổi tới 
và đi lui lúc nào cũng thiền trong mười sáu năm, ngài đắc 
A-la-hán thánh quả. 


Trong câu chuyện này, Trưởng lão Mahä Nãga đã 
quyết định chỉ đứng và đi trong bảy năm, và như vậy ngài 
không ngủ trong bảy năm. Làm thế nào ngài có thể kiên trì 
hành thiền không ngủ được như thế ? Ngài muốn vinh 
danh nỗ lực vĩ đại suốt sáu năm của Đức Thế Tôn. Quý vị 
cũng nên vinh danh nỗ lực vĩ đại suốt sáu năm của Đức 
Thể Tôn và kiên trì hành thiên như thế. Liệu quý vị sẽ cô 
găng không ngủ được bao nhiêu năm? Nếu quý vị không 
thể ngủ được trong vài ngày quý vị không nên quá lo lắng 
về vẫn đề đó. Ở đây, quý vị thấy Trưởng lão Mahäa Nãga 
đã hành thiền không ngủ suốt bảy năm. Rồi ngại lại hoàn 
thành phận sự giữ pháp đi tới và đi lui, lúc nào cũng hành 
thiền trong mười sáu năm khác nữa. Như vậy lúc nào ngài 
cũng hành thiền cả. Quý vị nên noi theo tâm gương của 
ngài. 

Những chuyện như thế này được nói về ngài: Khi 
đi vào làng khất thực ngài chỉ nhắc chân lên khi tâm đã 
dành trọn cho đề mục thiền. Nếu khi nhắc chân lên mà tâm 
không dành trọn cho thiền, ngài sẽ quay trở lại. Sau khi 
đứng cách làng ở một khoảng cách mà một người từ làng 
nhìn ra sẽ phải phân vân: 'Không biết đó là một con bò 
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hay một vị Sa môn? Ngài mới vấn ụ. Rồi khi đã rửa bình 
bát với bình nước đeo theo trên vai xong, ngài ngậm trong 
miệng một bụm nước. Vì lý do gì ngài lại ngậm một bụm 
nước như thế? Ngài làm điều đó vì nghĩ: “Để cho tâm 
không bị phân tán ngay cả bằng việc nói: 'Cẩu mong cho 
người được trường thọ!" đối với những người đến đảnh lễ 
ta hay đặt bát cho ía.` Nhưng khi ngài được hỏi một câu 
hỏi liên quan đến ngày tháng hay vê con số những vị sư (ở 
chùa), ngài sẽ nuốt hết nước và rồi trả lời. Nếu không có 
những câu hỏi về ngày tháng, v.v..., lúc ra về ngài mới 
nhỗ bụm nước ấy ra tại công làng và đi về nơi trú ngụ.” 


Nói chuyện làm tốn hại đến thiền của quý vị. Vì nó 
có thê tạo ra nhiều suy nghĩ. Nếu quý vị có nhiều suy nghĩ, 
tâm quý vị sẽ luôn luôn phóng đi, và sức tập trung của quý 
vị sẽ giảm. Khi sức tập trung yếu quý vị sẽ không thể nào 
chọc thủng hay thể nhập được danh-sắc tối hậu và các 
nhân của chúng. Quý vị không thể quán chúng là vô 
thường, khổ và vô ngã được. Đây là lý do vì sao khi quý vị 
nói chuyện quá nhiều cả thiền định và thiền minh sát 
(vIpassan3) của quý vị sẽ giảm. 


Tôi sẽ kế cho quý vị nghe một câu chuyện khác nói 
về năm mươi vị Tỳ kheo an cư mùa mưa tại Tu-Viện 
Galamba. Vào ngày trăng tròn tháng Bảy (asalha), họ thoả 
thuận giữ: “Chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau nếu 
nh trước hết không đắc đạo quả A-la-hán. ` 

Các vị Tỳ kheo ấy thường ngậm một bụm nước 
trong miệng khi đi vào làng khất thực. Khi các vị được hỏi 
về ngày tháng và v.v...các vị sẽ nuốt bụm nước ấy rồi trả 
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lời. Nêu không ai hỏi, lúc ra vê, họ sẽ nhô bụm nước ở 
công làng và đi. 


Trong ngôi làng ấy, người ta nhìn những vết nước 
do các vị Tỳ kheo nhô ra khi trở về và nói với nhau: “Hôm 
nay một vị đến; hôm nay, hai Vị đến. Họ nghĩ: “7c sự 
vì lý do gì các vị Tỳ kheo này không nói chuyện với chúng 
ta cũng không nói chuyện với nhau như vậy? Chắc chắn, 
nếu các vị không nói chuyện với nhau, ắt hẳn phải có một 
cuộc cãi nhau giữa các vị rồi.” Và họ nói: “Này các bạn, 
chúng ta phải làm thể nào để các vị tha thứ cho nhau đi. ` 
Như vậy họ đi thành một nhóm đến tu viện. Tại đó, họ 
thấy rằng không có đến hai vị Tỳ kheo ở chung một chỗ. 
Khi ấy một người có trí trong nhóm nói: “Này các bạn, 
một nơi mà những người thích tranh cãi nhau sống không 
giống như thế này đâu. Nên tháp Xá-lợi và cây Bồ-để 
được quét dọn sạch sẽ. Những cây chối được để đâu vào 
đó. Nước uống và nước rửa tay được khéo sắp đặt. ` Rồi 
những người ấy ra về. Các vị Tỳ kheo của tu viện đó đắc 
A-la-hán thánh quả trong ba tháng an cư và thực hiện một 
buổi lễ Tự Tứ Thanh Tịnh (Pure Pavärana). 


Như vậy, theo gương Trưởng lão Mahã Naga và 
các vị Tỳ kheo nhập hạ tại Tu-viện Galamba này, vị Tỳ 
kheo chỉ nhấc chân lên đi với tâm đã hiến trọn cho thiền. 
Sau khi đến gần làng, vị ấy ngậm một bụm nước. Vị ấy 
nhìn vào những con đường và chỉ bước vào con đường nào 
ở đây không có những kẻ say rượu ưa thích đánh nhau, 
không có những kẻ cờ bạc và những hạng người đại loại 
như thế hoặc con đường không có những con voi, con 
ngựa và những con vật ngang bướng, bất kham. 
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Lại nữa, khi đi khất thực, vị ấy không đi nhanh 
giống như một người đang gấp việc vì không có pháp khổ 
hạnh xin ăn tốc hành như thế. Thay vào đó, vị ấy đi một 
cách chậm rãi, giống như một xe nước đi trên con đường 
gỗ ghề vậy. Đây là một hình ảnh rất ân tượng. Quý vị cũng 
phải đi chậm rãi giống như một bệnh nhân hay giống như 
một chiếc xe chở nước trên con đường không bằng phẳng. 
Nếu một chiếc xe chở đầy nước mà đi nhanh thì nước sẽ 
sóng sánh ra ngoài hết. Đến trước mỗi nhà theo thứ tự, vị 
Tỳ kheo chờ một lúc để xem những người trong nhà có 
muốn đặt bát hay không. Vị ấy thọ nhận vật thực và đi đến 
làng trong (khách xá) hay làng ngoài (bên ngoài làng) hay 
chỉ đơn giản quay về tu-viện. Tại đó vị ấy ngồi ở một nơi 
dễ chịu và thích hợp. Vị ấy thiền bằng cách thiết lập tưởng 
về vật thực bất tịnh. Vị ẫy suy quán qua những hình ảnh 
“mỡ bôi trục xe”, “thuốc thoa vết loét, hay “ăn thịt con”? 
Và vị ấy thọ dụng vật thực với sự thức tỉnh về tám thuộc 
tính, không phải để vui đùa, không đam mê vô độ, không 
phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, (mà chỉ để thân 
này) được bảo trì mạnh khoẻ, để tránh sự tổn thương, để 
trợ duyên phạm hạnh, cảm thọ cũ (đói) được trừ, thọ mới 
(tham) không sanh khởi... 


Sau bữa ăn, vị ấy uống nước. Rồi vị ấy để cho tắm 
thân vốn đã mệt mỏi vì ăn được nghỉ ngơi một lúc. Vị ấy 
hành thiền sau khi ăn cũng như trước khi ăn, trong canh 
cuối (của đêm) cũng như trong canh đầu của đêm vậy. 


? Đây là những pháp quán giúp vị Tỳ kheo ngăn tâm tham khi thọ dụng vật 
thực. 
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Như vậy một người hoàn thành phận sự giữ đề mục 
thiền trên đường đi và trên đường trở về đạt đến A- la-hán 
thánh quả ngay cả khi vị ấy còn trẻ tuổi nếu như vị ấy đã 
có đủ những gì cần phải có để hoàn tất việc diệt trừ mọi 
phiền não. 


Nếu VỊ ây không đắc A-la-hán thánh quả lúc đầu 
đời, vị ây sẽ đắc nó lúc giữa đời. Nếu lúc giữa đời vị ấy 
không đắc, thì vị ấy sẽ đắc vào lúc lâm chung. Bằng 
không, vị ấy sẽ đắc nó sau khi trở thành một vị chư thiên 
trong kiếp sau. Nếu khi sanh làm chư thiên mà không đắc, 
thời vào lúc không có Đức Phật xuất hiện trên địa câu, vị 
ấy sẽ tái sanh làm nam nhân và chứng ngộ chân lý như 
một vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha). Nếu vị ấy không 
đắc theo cách này, thì, liền khi gặp một vị Phật Chánh 
Đăng Giác vị ấy sẽ trực giác nhanh chóng giống như 
Trưởng lão Bahiya Dãrucrriya (vị được xem là đắc A-la- 
hán nhanh nhất vào thời Đức Phật). Hay vị ấy sẽ trở thành 
một bậc đại A-la-hán như Trưởng lão Xá-lợi-Phất, hoặc 
một bậc có thần thông lớn như Trưởng lão Mục-kiền-liên. 
Hay vị ấy sẽ trở thành một bậc tiêu biểu cho pháp hành 
khô hạnh như Trưởng lão Ca-diếp, hoặc một bậc có thiên 
nhãn như Trưởng lão A-na-luật (Anuruddha). Hay vị ẫy sẽ 
trở thành một bậc lão thông luật như Trưởng lão Ưu-ba-li 
(Upali), hoặc một bậc giảng giải về Pháp như Trưởng lão 
Punna Mantãniputta. Hay vị ấy sẽ trở thành một bậc ẩn 
lâm như Trưởng lão Revata, hoặc một bậc đa văn như 
Trưởng lão Änanda. Hay vị ấy sẽ trở thành một bậc ham 
mê học tập như Trưởng lão Rahula, con trai của Đức Phật. 
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Trong số bốn loại người này, người giữ đề mục 
thiền trên đường ởđi và trên đường trở về đạt đến tột đỉnh 
của hành xứ tỉnh giác. 

Bất sỉ tỉnh giác được dành cho thiền minh sát 
(vipassanã). Không lâm lẫn khi đi tới và đi lui, v.v...là bất 
sỉ tỉnh giác. Điều này cần được hiểu như sau: Trong khi kẻ 
phàm phu mù loà đi tới trước hay đi lui, nó ngớ ngân và 
tin rằng : “Cái ngã đi? hay “hành động đi này là do cái 
ngã tạo ra, hay “Ta đi° hay “hành động đi này là do ta 
tạo ra,” và ... Ngược lại, trong Giáo-pháp này, vị Tỳ kheo, 
tự mình không lầm lẫn, nghĩ: “Khi người ta nghĩ “Ta đi, 
tiễn trình phong đại phát sinh từ hoạt động của tâm này 
khởi lên và tạo ra thân biểu trí Như vậy chính sự 
khuếch tán của tiễn trình phong đại do hoạt động của 
tâm (tâm hành) sanh mà thân đi về phía trước. ° 


Tôi muốn giải thích điều này thêm chút nữa. Trong 
khi đi, nếu quý vị biết rằng “7ø đi? hay “Hành động đi này 
là do fa tạo ra,° thì đây không phải là thiền minh sát 
(vipassan8), mà chỉ là thiền hời hợt. Vậy một vị Tỳ kheo 
phải hiểu (tiến trình đi) như thế nào? Trước tiên vị ấy phải 
quán tâm của mình, đặc biệt là tiễn trình tâm ý môn tạo ra 
thân biểu tri trong việc đi. Khi một vị Tỳ kheo nghĩ, “7ø 
đi,' thì có nhiều tiến trình tâm ý môn khởi lên. Các tiến 
trình tâm này tạo ra nhiều tổng hợp sắc (kalapas) trải khắp 
toàn thân. Trong những kalãpas ây, tiến trình phong đại 
chiếm ưu thế và chúng tạo ra thân biểu tri. Quý vị phải cố 
gắng để thấy được những kalãpas đó và phân tích chúng. 
Trong mỗi kalãpa có ít nhất chín loại sắc, đó là, địa đại, 
thuỷ đại, hoả đại, phong đại, màu, mùi, vị, dưỡng chất và 
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thân biểu tri. Chúng là sắc mang đi. Do sự khuếch tán của 
chúng mà thân đi vê phía trước vậy. 


Ngoài sắc mang đi ra, quý vị cũng còn phải phần 
biệt sắc bị mang đi nữa, đó là bốn loại sắc được tạo ra. Sau 
đó quý vị phải phân biệt danh tạo ra sắc mang đi. Sắc 
mang đi và sắc bị mang đi bao gồm sắc uân. Tiến trình 
tâm ý môn bao gồm bốn danh uấn. Như vậy có cả thảy 
năm uẫn. Nếu quý vị là những hành giả vipassanã, trong 
khi đi tới hay đi lui, quý vị phải phân biệt năm thủ uân 
này. Nếu quý vị phân biệt được như vậy, tôi có thể nói 
rằng quý vị hành động có tỉnh giác trong khi đi đúng theo 
lời Đức Phật dạy. 

Lại nữa, chú giải giải thích sáu bước trong việc đi 
như sau: (1) nhắc chân lên, (2) đưa chân ra, (3) di chuyên 
chân, (4) đặt chân (đã nhấc) xuống, (5) giữ chân trên đất, 
(6) nhân chân xuống đất để bước bước kế tiếp. 


Trong việc giở chân lên, hai yếu tố: địa đại 
(pathavi) và thuỷ đại (ãpo) thấp và yếu, trong khi hai yếu 
tố khác: hoả đại (tejo) và phong đại (vãyo), cao và mạnh, 
trong việc đưa chân và di chuyên chân cũng vậy. Nhưng 
trong việc đặt chân (đã nhắc) xuông, cũng như trong việc 
giữ chân trên đât và nhân chân xuống đất để bước bước kế 
tiếp thì hai yếu tố đầu cao và mạnh còn hai yếu tố sau, 
thấp và yếu. 


Vì lẽ hoả đại và phong đại đến sau nó là duyên hay 
điều kiện cho việc nhắc chân, nên hoả đại và phong đại 
chiếm ưu thế trong hành động nhấc nhờ khả năng của 
chúng. Hoả đại là chất lửa đặc biệt gây nên hành động 
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nhấc và như vậy trong việc nhắc phong đại phụ thuộc vào 
hoả đại. Trong hành động nhâc, địa đại và thuỷ đại là phụ 
vì chúng không thê làm công việc đó. 


Vì lẽ tiến trình phong đại cùng với hoả đại đến sau 
nó là duyên cho việc đưa chân ra và di chuyên chân nên 
phong đại và hoả đại chiếm ưu thế ở đây bởi vì khả năng 
của chúng. Phong đại tất nhiên là yếu tố tích cực và bởi vì 
trong hành động đưa chân và di chuyển chân sự chuyển 
động của nó rõ ràng hơn, hoả đại chỉ phụ thuộc vào phong 
đại trong những hành động này. Hai yếu tô khác, địa đại 
và thuỷ đại là phụ trong việc đưa chân và di chuyên này vì 
chúng không thê làm các công việc đó. 


Vì lẽ thuỷ đại cùng với địa đại đến sau nó là duyên 
cho việc đặt chân xuống, thuỷ đại và địa đại chiếm ưu thế 
trong hành động này bởi vì khả năng của chúng. Bản chất 
của thuỷ đại là nặng, và vì vậy trong việc đặt chân (đã 
nhấc) xuống, địa đại là yếu tố phụ thuộc cho thuỷ đại. 
Trong phần hành này hoả đại và phong đại là phụ bởi vì 
chúng không thê đặt xuống những gì đã nhắc lên. 


Vì lẽ địa đại cùng với thuỷ đại đến sau nó là duyên 
cho việc giữ chân trên đất, trong trường hợp này địa đại và 
thuỷ đại chiếm ưu thế bởi vì khả năng của chúng. Về việc 
giữ chân trên đất cũng vậy, vì trong trạng thái của một vật 
có định, thuỷ đại là yếu tố phụ cho địa đại do chức năng 
của tiến trình sau có ảnh hưởng hơn. 


Thuỷ đại cũng còn là yếu tố phụ cho địa đại theo 
cách hợp lực trong tiên trình nhân chân trên đât đê bước 
bước kê tiệp. 
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Danh pháp và sắc pháp ở bất kỳ bước chân nào 
cũng không thấy có mặt ở bước kế tiếp. Những danh pháp 
và sắc pháp này, sau khi xuất hiện dưới hình thức của 
những phần, những mối liên kết, và các bộ phận, sẽ nhanh 
chóng tan rã ngay tại nơi đó. Chúng tan vỡ giống như 
những hạt mè bị ném vào chảo nóng vậy. Theo cách này, 
thì ai là người đi, hay cái đi đó là của ai? Theo nghĩa cùng 
tột, cái đang xảy ra chỉ là sự đi, đứng, nằm và ngồi của các 
tiền trình danh và sắc mà thôi. 


“Danh pháp và sắc pháp”, ở đây có nghĩa là bốn loại 
sắc pháp đang diễn tiền dưới hình thức, nhắc (chân), và 
danh pháp tạo ra sắc pháp ấy, không xuất hiện trong tiễn 
trình đưa (chân) vì chúng chỉ tỒn tại trong một sát-na tâm. 
Nói khác hơn chúng diệt trong những nơi tương ứng của 
chúng, trong những giai đoạn bắt đầu với việc nhắc... chỗ 
nào các pháp này xuất hiện, ngay tại chỗ ấy chúng sẽ diệt. 
Do sự thay đổi nhanh chóng này mà các pháp không đi từ 
nơi này đến nơi khác vậy. 


Cũng tựa như những hạt mè rang tan vỡ cùng một 
lúc với tiếng nỗ đen đét, sự diệt của các pháp do điều kiện 
tạo thành (pháp hữu vi) xảy ra hầu như cùng một lúc với 
sự sanh của chúng. Trong mỗi sát-na, cùng với sắc, một 
trạng thái tâm sanh lên và diệt hoàn toàn khi một danh sắc 
khác sanh, chúng cứ nối tiếp nhau giống như sự trôi chảy 
của một dòng sông. Và những trạng thái tâm (danh) và sắc 
này luôn luôn đi cùng với nhau như vậy. 


Trạng thái tâm của sát-na này sanh khi có bất kỳ 
một sắc nào đó sanh. Nó cứ diễn tiên theo đường lôi tự 
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nhiên của nó, không có sự tiếp xúc hay liên hệ mật thiết gì 
với sắc đang sanh đó. Bởi thế mới nói: một trạng thái tâm 
sanh cùng với sắc và (một trạng thái tâm) hoàn toàn khác 
diệt khi sắc đó diệt. Điều này xảy ra là vì không có sự tiếp 
xúc mật thiết hay lặp đi lặp lại của tâm với sắc. Tuổi thọ 
của tâm ngắn hơn tuôi thọ của sắc mười bảy lần. Như vậy, 
bất cứ sắc nào đồng sanh với một trạng thái tâm đều có 
một tông thời gian là mười bảy sát-na tâm nỗi tiếp nhau, từ 
lúc sanh đến lúc diệt của nó. Và nó luôn luôn diệt khi sát- 
na tâm thứ mười bảy chấm dứt. 


Danh pháp và sắc pháp có thể sẽ bị xem như những 
pháp có thời gian (tồn tại) bằng nhau, nếu vấn đề được đặt 
theo một cách khác. Tuy nhiên nếu hai loại hiện tượng này 
được hiểu lầm như những pháp có thời gian (tồn tại) bằng 
nhau thời sẽ mâu thuẫn với những gì chú giải nói : “Sắc 
thay đôi chậm, cái chậm được xem như ngừng lại,` và với 
những gì kinh nói : “Này các Tỳ kheo, Như-lai không 
thấy một pháp nào khác thay đỗi nhanh như tâm. 


Vì lẽ bản chất của tâm và các tâm sở (citta và 
cetasikã) là để nhận thức hay để có những đối tượng. Nói 
khác hơn tâm và các tâm sở sanh khởi để nhận thức một 
đối tượng theo sức mạnh của chúng. Ngay sau khi tiến 
trình nhận thức hoàn tất, sự diệt của tâm và các tâm sở liền 
Xảy ra. 


Tuy nhiên, sắc pháp không bắt các đối tượng hay 
không nhận thức các đối tượng. Sắc pháp không có sự 
nhận thức, mà nó phải được (danh pháp) nhận thức. Sự 
nhận thức này phải mất mười sáu sát-na tâm để hoàn tất. 
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Cùng với một sát-na tâm thuộc quá khứ, thành ra có mười 
bảy sát-na tâm. 


Tính thay đổi nhanh lẹ của tâm hay thức xảy ra do 
sự kết hợp đơn thuần của ba danh uấn khác (thọ, tưởng và 
hành) và do sự kết hợp đơn thuần của các đối tượng. 


Tình trạng thay đổi chậm của sắc xảy ra do tình 
trạng không linh hoạt của các đại chủng, đó là, địa đại, 
thuỷ đại, hoả đại và phong đại. 


Chỉ có Đức Như-lai (Tathãgata - người đã đạt đến 
Chân-lý nhờ đi qua Con Đường Cổ Xưa của chư Phật), 
mới có sự hiểu biết về những tiến trình khác nhau hợp theo 
thực tại. Và nhờ trí đó của Đức Như-lai, duyên sanh khởi 
trước (tiền sanh duyên) được tuyên bố là chỉ một sắc pháp. 
Cũng vậy, nhờ trí đó của Đức Như Lai, duyên sanh khởi 
sau (hậu sanh duyên) cũng được tuyên bố. Chính bởi lời 
tuyên bố về tiền sanh duyên”? và hậu sanh duyên này mà 
sẽ không thích hợp để xem danh pháp và sắc pháp có thời 
gian (tồn tại) như nhau. Do đó, trưởng lão Ananda, chú 
giải sư, đã nói như vầy : Ý nghĩa phải được hiểu đúng theo 
phương pháp đã nói ở đây. 

Sở dĩ vẫn đề được nêu ra theo cách này là bởi vì 
người ta dễ hiểu lầm sự diệt đồng thời của tâm và thân 
biểu tri hay khẩu biểu tri. 





'®“Tiền sanh duyên (purejãtapaccayo), sắc pháp sanh trước trợ duyên cho tâm 
khởi lên gọi là tiền sanh duyên. Hậu sanh duyên (pacchãjãtapaccayo), tâm 
sanh sau trợ duyên cho sắc sanh trước gọi là hậu sinh duyên. 
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Song ý nghĩa phải được hiêu như sau: Một tâm 
(sát-na tâm) hoàn toàn khác diệt cùng với sắc khởi lên ở 
điêm bắt đâu của mười bảy sát-na tâm. 


Tóm lại, tuôi thọ của danh là một sát-na tâm, và 
thọ mạng của sắc là mười bảy sát-na tâm. Như vậy danh 
và sắc sanh cùng nhau nhưng không thể diệt cùng nhau 
được. Sắc sẽ diệt cùng với một danh khác ở cuối của sát- 
na tâm thứ mười bảy. Đây là lý do vì sao chú giải sư nói 
một trạng thái tâm sanh và (một trạng thái tâm) hoàn toàn 
khác diệt. 

Tiến trình tâm cũng giống như sự trôi chảy của một 
dòng sông, bởi vì chỉ trong một giây nhiều tỷ tâm đã nối 
tiếp nhau sanh và diệt, và nó không bao giờ ngừng lại cho 
đến khi quý vị ở trong trạng thái chứng diệt (nhập thiển 
diệt, hay diệt thọ tưởng định) hay khi quý vị tát sanh như 
một chúng sanh vô tưởng. Hiện nay quý vị đang tích tạo 
các thiện pháp, ba la mật (päãramis). Trong khi đi, nếu quý 
vị phân biệt được danh và săc, dù chỉ trong một giây hay 
một phút, thì nhiều tỷ thiện pháp đã sanh và diệt, giống 
như sự trôi chảy của một dòng sông. Nếu quý vị thực hành 
trong một giờ, thiện pháp mà quý vị tích luỹ được là 
không thể tính kể. Cũng giống như khi nhiều giọt nước 
mưa tích tụ lại, chúng sẽ trở thành những dòng suối hay 
những dòng sông. Kho chứa ba la mật (param) của quý vị 
càng lớn nó có thê tạo ra rất nhiều quả thiện trong vòng tái 
sanh luân hồi cũng như để giúp cho sự chứng ngộ Niết- 
bàn của quý vị. Vì vậy trong lúc đi, đứng, quay luI, v.v..., 
nói chung trong mọi oai nghi, nếu có thể được, quý vị phải 
phân biệt cả danh và sắc với sự kính trọng (pháp hành). 
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Quý vị nên đi tới và đi lui một cách chậm rãi. Quý vị phải 
thực hiện mọi sự chuyên động một cách chậm rãi. 

Có một loại chim màu đen cổ dài và mỏ của nó 
cũng dài. Loại chim này thường bay là là trên mặt nước để 
bắt cá. Nếu nó bắt được một con cá, nó nuốt vội vàng con 
cá ấy mà không thèm nhai. Ở đây cũng vậy, nếu quý vị 
hoàn toàn không nhai trước khi nuốt thức ăn, quý vị sẽ 
chăng khác gì con chim trên. 


Nếu quý vị phân biệt được danh và sắc khi đang đi 
tới và đi lui, tôi có thể nói rằng quý vị đã có bất sỉ tỉnh 
giác. 

Quý vị sẽ thực hành nó như thế nào ? Nói thì dễ 
hơn là làm. Trước tiên, quý vị phải có đủ định lực. Nếu 
quý vị đã từng tu tập định, chăng hạn như tứ thiền hơi thở, 
quý vị nên thiết lập lại tứ thiền khi đang đứng tại một vị trí 
nào đó trên con đường kinh hành của quý vị. Vào lúc đó 
quý vị nên nhắm mắt lại. Xuất khỏi tứ thiền quý vị nên 
phân biệt tứ đại trong thân để thấy các kalãpas. Kê tiếp 
quý vị phải phân tích các kalãäpas ây, để phân biệt sắc tôi 
hậu. Sau khi đã phân biệt được sắc tối hậu, quý vị nên đi 
một cách chậm rãi và phân biệt tiền trình tâm ý môn vốn 
tạo ra chuyển động đi. Kế tiếp phân biệt sắc do tâm sanh 
được tạo ra bởi tiễn trình tâm ý môn. Quý vị sẽ thấy rằng 
yếu tô gió (phong đại) của nó chiếm ưu thế. Yếu tố gió đó 
tạo ra thân biểu tri. Trong trường hợp này, thân biểu tri là 
sự chuyên động đi về phía trước. Kế tiếp phân biệt bốn 
loại sắc được tạo ra mà quý vị đã từng phân biệt. Sắc 
được tạo ra bởi tiễn trình tâm ý môn là sắc mang đi và bốn 
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loại sắc được tạo ra là sắc bị mang đi. Quý vị nên đi một 
cách chậm rãi, đừng nhanh quá. Người hành thiền phải 
thực hành với những chuyển động chậm rãi giống như một 
chiếc xe (chở) nước chạy trên đất gồ ghè. Và quý vị cũng 
không nên cô gắng giống như con chim nuốt trộng con cá 
vừa nói ở trên. 


Sau khi đã phân biệt được sắc tối hậu rồi quý vị nên 
phân biệt danh tối hậu. Quý vị phân biệt như thế nào? 
Trước tiên quý vị phải phân biệt bhavahga (hữu phần) bên 
trong trái tìm của quý vị để thấy tiền trình tâm ý môn tạo 
ra chuyên động của thân. Tiến trình tâm ý môn đó bao 
gồm bốn danh uân. Sắc tôi đã đề cập ở trước là sắc uấn. 
Cả thảy có năm thủ uẫn. Khi đang đi đôi lúc quý vị phải 
phân biệt sắc, đôi lúc quý vị phải phân biệt danh. Nếu quý 
vị thực hành theo cách này, từ từ quý vị sẽ trở nên thông 
thạo trong bất sỉ tỉnh giác. 

Ở đây, tôi muốn giải thích một số sự kiện trước. 
Trong phần nói về tứ oai nghi, có nói đến thiền đi hay kinh 
hành. Còn ở phần này có bảy nhóm tỉnh giác, thiền đi hay 
kinh hành cũng được nói đến ở nhóm tỉnh giác thứ nhất và 
nhóm tỉnh giác cuối cùng. Như vậy Đức Phật dạy thiền đi 
ba lần. Thế nào là sự khác nhau giữa ba loại thiền đi này? 
Cái đi ở phần tứ oai nghỉ là cái đi trong một đoạn đường 
đài, như đi một, hai hoặc ba dặm. Cái đi Đức Phật dạy 
trong nhóm tỉnh giác thứ nhất: ®&Ö đi tới và đi lui, vị Tỳ 
kheo đi trong tỉnh giác. ` Cái đi này muốn nói cái đi một 
khoảng xa trung bình, như đi ở trong tu viện, đi trên 
đường kinh hành, hay đi từ đây đến kia. Và trong nhóm 
cuối cùng của phần tỉnh giác, cái đi muốn nói đến là (đi) 
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một khoảng ngắn, đặc biệt là sự chuyên động nhỏ khi đang 
ngồi, nhích về trước và nhích về sau, hay khi đang đứng, 
nhích về trước và nhích về sau, v.v... Như vậy Đức Phật 
dạy ba loại đi - đi một khoảng xa, đi một khoảng trung 
bình, và đi một khoảng ngăn. 


2. Tỉnh Giác Khi Nhìn Tới Trước hay Khi Nhìn 
Sang Hai Bên 


'Khi nhìn tới trước hay khi nhìn sang hai bên, vị ấy 
nhìn trong tính giác. Ö đây cũng vậy, có bỗn loại tỉnh 
giác : (1) mục đích tỉnh giác, (2) thích hợp tỉnh giác, (3) 
hành xứ tỉnh giác, và (4) bất sỉ tỉnh giác. 


“Nhìn tới trước ` có nghĩa là nhìn theo hướng trước 
mặt mình. “Nhin hai bên ` có nghĩa là nhìn theo các hướng 
khác. 


Ở đây, các loại nhìn - nhìn lên, nhìn xuống, và nhìn 
về phía sau, không được đề cập bởi vì những cách nhìn ấy 
không thích hợp đối với một vị Sa môn. Chỉ hai loại nhìn - 
nhìn tới trước và nhìn sang hai bên - được đề cập, bởi vì 
chúng thích hợp. Cũng có cách giải thích khác cho rằng 
khi đề cập hai loại nhìn này thì các loại nhìn khác cũng đã 
bao gồm. Nhìn xuống có thể xảy ra trong những hành 
động như quét nhà và trét vữa sàn nhà với đất sét và phân 
bò. Nhìn lên có thể xảy ra trong trường hợp quét những 
mạng nhện trên trần nhà hay những hành động tương tự. 
Và nhìn về phía sau có thể xảy ra trong những trường hợp 
tránh một sự nguy hiểm nào đó từ phía sau đến. Bởi thế, 
chú giải sư mới viết đoạn bắt đầu với những chữ: “Môi 
cách giải thích khác. ` Theo đó chú giải sư muốn chỉ ra cho 
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thấy rằng lời nói ấy thuộc một trong những loại lời nói có 
tính cách ám chỉ những gì không được diễn tả - một lời nói 
tỉnh lược. 


(1) Mục đích tỉnh giác : Ở đây, mục đích tỉnh giác là 
sự hiểu rõ mục đích trong việc nhìn về phía trước, 
chứ không chỉ nhìn theo sức mạnh của ý nghĩ, ?¡ 
sẽ nhìn tới trước ' khi nó khởi lên. Điều này phải 
được hiểu bằng cách giới thiệu trưởng lão Nanda 
như một thí dụ về cái gọi là một ng chứng cá 
nhân `. Khi trưởng lão Nanda đang thực hành minh 
sát ngài trượt vào một trạng thái tâm không thuận 
lợi dính líu đến sự nhàm chán đời phạm hạnh vì 
người vợ cũ của ngài, công chúa JanapadakalyänI. 
Ngay khi hay biết được trạng thái tâm đó, ngài rất 
kích động và tự nhủ. “7z sẽ khéo chế ngự nó. ` Nếu 
nhìn về trước theo hướng đông trở thành một việc 
cần phải làm, ngài làm nó với toàn tâm toàn ý như 
vầy: 'Mong cho sẽ không có những danh pháp bắt 
thiện, tham đắm, thấp hèn, tạo ra sự bất mãn áp 
đảo ta trong lúc ta đang nhìn theo hướng đông 
này. Như vậy, ngài trở nên mạnh mẽ và rất thận 
trọng trong việc canh chừng các cửa của giác 
quan. Ngài đạt đến trạng thái của một trong những 
người có sự hoàn thiện lớn trong việc tự chế ngự, 
nhờ hoàn thành mọi phận sự. Chính bởi sự hoàn 
thiện đó mà Đức Phật đã đặt ngài vào địa vị đệ 
nhất về chế ngự các căn. Đức Phật nói : “Này các 
Tỳ kheo, Nanda là đệ nhất trong số những đệ tử 
của ta có đây đủ về sự chế ngự các căn. ° 


(2) 
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Quý vị nên noi theo tắm gương của Tôn giả 
Nanda. Tại sao? Trong Kinh Subrahma Đức Phật 
dạy: “Không íu tập thất giác chỉ và không có đây 
đủ sự chế ngự các căn người ta không thể chứng 
ngộ Niắt- Bàn (Nibband), không” thể thoát khói 
vòng tử sanh luân hồi. Vì thế nêu quý vị muốn 
chứng ngộ Niết-bàn và thoát khỏi vòng tử sanh 
luân hồi, quý vị phải có đầy đủ sự chế ngự các 
căn. Quý vị phải kiểm soát mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và tâm của mình. Khi nói '2⁄ý vị phải kiểm 
soát cái lưỡi của mình” quý vị có hiểu nó có nghĩa 
là gì không? Tri túc hay biết đủ rất là quan trọng 
trong trường hợp này. Nếu quý vị không tri túc, 
cái lưỡi của quý vị sẽ luôn luôn đòi hỏi: *%7 lòng 
cho tôi thứ này; vui lòng cho tôi thứ nọ. Điều đó 
không tốt và cũng không thích hợp cho người 
hành thiền đòi hỏi như vậy. Chúng ta phải kiểm 
soát các căn của chúng ta. Chúng ta phải biết tri 
túc. Nếu chúng ta không biết tri túc chúng ta 
không thể nào kiểm soát các căn của chúng ta 
được. Nếu không kiểm soát được các căn chúng ta 
không thê thoát khỏi vòng luân hồi. Vì thế chúng 
ta nên noi theo tắm gương của Tôn giả Nanda và 
chế ngự các căn của chúng ta. 


Thích hợp tỉnh giác. Mục đích tỉnh giác và thích 
hợp tỉnh giác ở đây cũng vậy, nên được hiểu theo 
cách đã giải thích trước đây liên quan đến việc lễ 
bái tháp xá-lợi và cây bồ-đề v.v... 
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(3) Hành xứ tỉnh giác là chỉ việc giữ đề mục thiền. Do 
đó, nhìn tới trước và nhìn hai bên phải được làm 
hợp theo thiền pháp của mỗi người với thiền là tối 
trọng trong tâm. 


Như vậy, nếu quý vị đang hành niệm hơi 
thở, khi nhìn tới trước hay nhìn hai bên, quý vị 
chỉ nên tập trung trên hơi thở hay tướng hơi thở 
(ãnãpãna nimitta). Nếu quý vị đang hành thiền 
tứ đại, khi nhìn tới trước hay nhìn sang hai 
bênNếu quý vị đang hành thiền tứ đại, khi nhìn 
tới trước hay nhìn sang hai bên, quý vị chỉ nên 
tập trung trên tứ đại. Nếu quý vị không thể tập 
trung trên cả bốn đại, quý vị nên phân biệt mười 
hai đặc tính của chúng theo tuần tự từng đặc 
tính một. Quý vị phải chú trọng đề mục thiền 
chính của mình. Đây là hành xứ tỉnh giác. 

(4) Bắt si tỉnh giác. Loại tỉnh giác này muốn nói 
đến thiền minh sát (vipassanä). Trong dòng tâm 
thức của mỗi người, chắc chắn không có cái ngã 
hay linh hồn nào nhìn tới trước hay nhìn sang 
hai bên. Nhìn trước hay nhìn hai bên chỉ là 
những cách khởi lên của hiện tượng thuần tuý. 
Do đó, bất sỉ tỉnh giác là sự hiểu biết về sự kiện 
ấy đúng như thực. Vào lúc khởi lên ý nghĩ: “7ó; 
sẽ nhìn tới trước, ` yêu tố gió hay phong đại 
(vãyo dhãtu) bắt nguồn từ tâm phát sanh và tạo 
ra thân biểu tri. Như vậy chính sự khuếch tán 
của phong đại do tâm hành sanh mà mí mắt 
dưới đi (kéo) xuống và mí mắt trên đi (kéo) lên 
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chứ không có người điều khiển mở nó với một 
cỗ máy. 

Trong trường hợp này quý vị phải thực hành 
đề thấy danh và sắc tối hậu. Quý vị nên hành 
thiền tứ đại một cách hệ thống đề, thấy các 
kalãpas (tổng hợp sắc) và phân biệt sắc tối hậu. 
Kế tiếp quý vị phải phân biệt sắc mang đi được 
tạo ra bởi ý nghĩ “Tôi sẽ nhìn tới trước. ° Yếu tố 
gió của sắc này chiếm ưu thế và tạo ra thân biểu 
tri. Trong và quanh con mắt có bốn loại sắc 
được tạo ra — sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết 
và sắc vật thực. Chúng là các sắc bị mang đi. 
chính nhờ sắc mang đi mà sắc bị mang đi di 
chuyên. Vào lúc đó mí mắt dưới đi (kéo) xuông 
và mí mắt trên đi (kéo) lên. Quý vị phải thực 
hành để thấy được sự kiện ấy. 

Kế tiếp quý vị phải phân biệt các tiễn trình 
tâm tạo ra sắc mang đi này. Các tiễn trình tâm 
ấy là bốn danh uẫn. Như vậy tổng cộng có năm 
thủ uấn. Khi quý vị nhìn tới trước hay nhìn sang 
hai bên quý vị phải phân biệt chúng. 

Chính sự khuếch tán của phong đại do tâm 
hành sanh mà mí mắt dưới kéo xuông và mí mắt 
trên kéo lên. Vào lúc đó, màu sắc bên trong và 
bên ngoài sẽ tác động lên cả nhãn môn lẫn ý 
môn cùng một lúc. Tiến trình tâm nhãn môn, 
bao gồm nhãn thức, khởi lên hoàn tất nhiệm vụ 
thấy. Sự tỉnh giác về loại này được gọi là bất sỉ 
tỉnh giác. Thêm nữa, bất si tỉnh giác cũng cần 
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được hiểu qua tri kiến đúng về căn nguyên, qua 
trạng thái nhân quả và qua trạng thái nhất thời. 

Cách hiệu thứ nhất là sự suy xét bằng tri 
kiến đúng về căn nguyên. Chẳng hạn, khi quý vị 
đang nhìn vào màu sắc của chiếc đồng hỗ này, 
màu của nó sẽ tác động trên cả nhãn môn lẫn 
bhavaủga, tức ý môn của quý vị. Lúc đó dòng 
bhavañga (hữu phần), sẽ rung lên hai lần và 
diệt. Kế tiếp, (ngũ môn) hướng tâm, nhãn thức 
tâm, tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, quyết định tâm, 
và bảy tốc hành tâm sanh lên theo trình tự. 

Trong chuỗi nhận thức, bhavanga cứ liên tục 
hoàn thành nhiệm vụ của một yếu tố chính duy 
trì dòng tâm thức (danh) trong suốt cả cuộc đời. 
Nhờ bhavanga (hữu phần) mà suốt đời người 
tâm không bao giờ dừng lại. Khi có bất kỳ một 
tiến trình tâm nào khởi lên, bhavañga mới tạm 
thời dừng lại. Nhưng khi tiến trình tâm ấy diệt, 
bhavanga lại nối tiếp nhau xuất hiện. Chẳng 
hạn, khi quý vị đang ngủ say không mộng mị, 
không có một tiến trình tâm nào khởi lên mà chỉ 
có rất nhiều tâm hữu phần này nối tiếp nhau 
sanh diệt. Nếu những tâm hữu phần này không 
khởi lên, quý vị sẽ chết. Bởi vì khi tiến trình tâm 
dừng lại, cái chết sẽ xảy ra. 

Khi màu sắc tác động trên cả nhãn môn lẫn ý 
môn cùng một lúc như vậy, ý môn hay 
bhavañga (hữu phần) sẽ rung lên hai lần và 
dừng lại. Sự kiện này gọi là hữu phần dứt dòng. 
Sau hữu phần dứt dòng, một tiến trình tâm tích 
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cực, hoàn thành nhiệm vụ hướng tâm hay tác ý 
đến một đối tượng tại nhãn môn, diễn ra. Sau 
khi (ngũ môn) hướng tâm diệt, nhãn thức tâm, 
hoàn thành nhiệm vụ thấy, diễn ra. Nhãn thức 
tâm diệt, một tiến trình tâm quả (tiếp thọ tâm), 
hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận, diễn ra. Tiếp thọ 
tâm diệt, một tiến trình tâm quả (suy đạc tâm), 
hoàn thành nhiệm vụ xem xét, khám phá, diễn 
ra. Suy đạc tâm diệt, một tiễn trình tâm tích cực 
(quyết định tâm), hoàn thành nhiệm vụ quyết 
định, diễn ra. Quyết định tâm diệt, tốc hành tâm 
đây tới bảy lần. 
Trong số những trạng thái tâm hữu phần và 
. hay ngay cả ở trạng thái tâm của tốc hành 
đầu tiên, vẫn không có cái nhìn tới trước hay 
nhìn sang hai bên theo cách tham, sân hay s1. Và 
cũng không có cái nhìn ô nhiễm như vậy ở các 
trạng thái tâm của tốc hành tâm thứ hai cho tới 
tốc hành tâm thứ bảy. Nhưng, giống như những 
người lính trên chiến trường, khi các trạng thái 
tâm dần dần gục ngã sau khi tan vỡ, một trạng 
thái tâm vượt lên trên những trạng thái tâm 
khác, liền xảy ra cái nhìn tới trước hay nhìn 
sang hai bên theo cách tham, sân hoặc s1, kèm 
theo bởi tư duy phân biệt: “Đáy là một người 
đản bà, ` hay “Đây là một người đàn ông, ° rất 
giống như sự gục ngã được nhìn thấy rõ sau một 
trận đánh vậy. Vì trong cơn chiến đấu điên 
cuồng không có chỗ cho sự nhận ra những cá 
nhân tham dự trong cuộc chiến vậy. 
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Như vậy, trong trường hợp đầu tiên, ở đây 
bất si tỉnh giác phải được hiểu bằng tri kiến 
đúng về căn nguyên. 

Đối với những người đã phân biệt được danh 
với minh sát trí của mình thì có thể hiểu được 
điều này. Theo lời dạy của Đức Phật, sau tiến 
trình tâm nhãn môn, có nhiều tiễn trình tâm ý 
môn khởi lên bắt lẫy cùng màu sắc ấy làm đối 
tượng. Sau các tiến trình tâm ý môn đó, nhiều 
bhavañga (hữu phần) khởi lên. Sau những tâm 
bhavanga này, những tiễn trình ý môn khác sẽ 
xuất hiện. Theo cách này, nhiều tiễn trình tâm ý 
môn sẽ nối tiếp nhau xuất hiện. Chỉ khi tiến 
trình tâm ý môn thứ năm khởi lên người ta mới 
có thê biết: 'đây là một người đàn ông, đây là 
một người đản bà,... Và chỉ sau sự kiện này, 
tham, sân, sĩ mạnh mẽ mới có thê khởi lên 
được. Trong tiễn trình tâm nhãn môn, tham, sân, 
sĩ mạnh mẽ không thể xuất hiện, chỉ có tham, 
sân, sỉ rất yếu mà thôi. Tuy nhiên, để cho tham, 
sân, si mãnh liệt xuất hiện trong tiến trình tâm ý 
môn, thì tiến trình tâm nhãn môn vẫn là nguyên 
nhân cơ bản. Nếu một người không thê thấy 
được màu sắc một cách rõ ràng, thì trong người 
đó tham, sân và si mãnh liệt không thể khởi lên 
đối với màu sắc. 

Đây là lý do vì sao chú giải nói : Tuy nhiên, 
không có sự khởi lên của tham, sân, và sĩ theo 
cách quá độ, với những hệ quả đạo đức mãnh 
liệt trong tiễn trình nhận thức thuộc căn môn 
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(năm giác quan). Chỉ trong tiến trình nhận thức 
ý môn, tham, sân và si mới khởi lên một cách 
tuyệt đối, đó là, khởi lên với những hậu quả đạo 
đức mạnh mẽ. Song những tốc hành tâm của 
tiễn trình nhận thức căn môn vẫn là căn nguyên 
của tham, sân, si trong tiến trình nhận thức ý 
môn. Như vậy tri kiến đúng về căn nguyên đã 
được tuyên bố qua (việc nhận biết) lý do chính 
của các tốc hành ý môn. 

Trạng thái nhân quả được tuyên bố do sự 
mới mẻ của các tốc hành tâm thuộc tiến trình 
nhận thức tại năm căn môn (giác quan). Khi một 
đối tượng rơi vào trong tầm của thức tại nhãn 
môn, tốc hành tâm khởi lên ngay tại cuối, tính 
từ sự rung động của bhavanga (hữu phân) đồ đi, 
và khi các trạng thái hướng môn tâm, sự thấy, 
tiếp thọ, suy đạc, quyết định, đã nối tiếp nhau 
sanh lên và diệt. 

Tốc hành tâm đó giống như một người 
khách tại nhãn môn vốn được so sánh với một 
căn nhà nơi đây các trạng thái hướng tâm, nhãn 
thức, tiếp thọ...khởi lên và diệt trước khi tốc 
hành tâm sanh. 

Có thể nói nó giống như một người khách đã 
đến một căn nhà lạ đề hỏi thăm việc gì đó. Vì là 
khách nên sẽ là không thích hợp để cho nó ra 
lệnh khi chính những người chủ (nhà) yên lặng. 
Cũng vậy, sẽ là không hợp cho tốc hành tâm 
dính dáng vào tham, sân, si tại nhãn môn, căn 
nhà của hướng tâm, và các trạng thái tâm khác, 
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trong khi tự thân những trạng thái tâm ấy không 
có tham, sân, hay bị trói buộc với s1. Bất sĩ tỉnh 
giác phải được hiểu theo trạng thái nhân quả 
như vậy. 

Trạng thái nhất thời được tuyên bố do tính 
ngắn ngủi của các tốc hành tâm thuộc tiến trình 
nhận thức tại năm căn môn. Tại nhãn môn, các 
trạng thái tâm gần với trạng thái quyết định khởi 
lên và diệt cùng với các pháp phối hợp, ngay 
chính tại nơi mà chúng khởi lên. Chúng không 
thấy. lẫn nhau. Do đó các trạng thái tâm gân với 
quyết định tâm là ngắn ngủi và nhất thời. Nó 
cũng giống như một căn nhà nơi đây mọi người 
đã chết trừ một người đang hấp hối vào sát-na 
hay khoảnh khắc đó. Tất nhiên sẽ là không hợp 
cho người đang hấp hối đó để thích thú trong 
việc ca hát, nhảy múa v.v... Tương tự như vậy, 
tại một căn môn, khi các trạng thái hướng ngũ 
môn... và các pháp phối hợp khác đã chết ngay 
tại nơi chúng khởi lên, sẽ là không hợp cho 
những tốc hành tâm còn lại vốn cũng sắp chết 
thích thú trong bất cứ điều gì qua tham và v.v... 
Bất si tỉnh giác phải được hiểu qua trạng thái 
nhất thời như vậy. 

Thêm nữa bất sỉ tỉnh giác này còn phải được 
hiểu qua sự suy quán trên các uẩn, xứ, giới và 
các duyên. 

Ở đây, con mắt và cảnh sắc thuộc về sắc 
uân. Thấy, nhãn thức, thuộc về thức uân. Thọ 
phối hợp với sự thấy thuộc về thọ uẫn. Tưởng 
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thuộc về tưởng uẩn. Và xúc, tư, nhất tâm, mạng 
quyền, tác ý thuộc về hành uân. Như vậy nhìn 
tới trước và nhìn sang hai bên được thấy trong 
sự kết hợp của năm uẫn này. Vậy bây giờ, ai là 
người nhìn tới trước? A1 nhìn sang hai bên? 

Trong sát-na nhãn thức, quý vị phải phân 
biệt năm thủ uân. Một tâm nhãn thức không thê 
khởi lên mà không có một tâm hướng môn khởi 
lên trước nó. Và nêu nhãn thức đã khởi lên, chắc 
chắn tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, và quyết định 
tâm sẽ khởi lên. Nếu cảnh sắc là một cảnh lớn, 
thời bảy tốc hành tâm cũng sẽ khởi lên. Nếu 
cảnh sắc là một cảnh rất lớn, thời hai đăng ký 
tâm (# tâm thập di) cũng sẽ khởi lên. Ở đây quý 
vị cũng phải phân biệt năm thủ uẫn trong các 
tâm hướng môn, tiếp thọ, suy đạc, quyết định, 
bảy tốc hành, và hai sát-na tâm đăng ký như quý 
vị đã làm trong nhãn thức tâm vậy. 

Vì lẽ sau tiễn trình tâm nhãn môn, nhiều tiễn 
trình tâm ý môn sẽ nối tiếp nhau khởi lên, do đó 
quý vị cũng phải phân biệt năm thủ uẫn trong 
mỗi sát-na tâm thuộc các tiến trình ý môn. Đây 
là lý do vì sao tôi luôn luôn dạy các thiền sinh 
phân biệt năm thủ uẫn trong mỗi sát-na tâm. 
Nếu quý vị làm được như vậy, tôi có thể nói 
rằng quý vị có tỉnh giác trong khi nhìn tới trước 
hay nhìn sang hai bên. Trong nghĩa cùng tột, 
không có người nhìn tới trước hay nhìn sang hai 
bên, chỉ có năm thủ uẫn nối tiếp nhau sanh và 
diệt không ngừng mà thôi. 
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Con mắt là nhãn-xứ. Cảnh sắc là sắc-xứ. 
Thấy là ý-xứ. Thọ, tưởng, tư, và v.v..., những 
pháp phối hợp, là pháp-xứ. Như vậy nhìn tới 
trước và nhìn sang hai bên được thấy trong sự 
kết hợp của bốn xứ (nhãn-xứ, sắc-xứ, ý-xứ và 
pháp-xứ) này. Vậy thì, bây giờ ai là người nhìn 
tới trước? AI nhìn sang hai bên? Cũng vậy, con 
mắt là nhãn-giới (cakkhudhãtu), cảnh sắc là sắc- 
giới (rũpadhãtu) Thấy là nhãn-thức-giới 
(cakkhuviññanadhãtu). Và các pháp (dhammas) 
bắt đầu với thọ phối hợp với nhãn thức là pháp- 
giới (dhammadhätu). Như vậy, nhìn tới trước và 
nhìn sang hai bên được thấy trong sự kết hợp 
của bốn giới này. Bây giờ, ai là người nhìn tới 
trước? Ai nhìn sang hai bên? Một cách chính 
xác, theo cách đã nói, con mắt là duyên-hỗ trợ. 
Cảnh sắc là cảnh-duyên. Môn hướng tâm là các 
duyên gần, hỗ trợ-quyết định, vắng mặt và biến 
mất. Ánh sáng là duyên hỗ trợ-quyết định, và 
các pháp bắt đầu với thọ là đồng sanh-duyên. 
Như vậy nhìn tới trước và nhìn sang hai bên là 
sự kết hợp của các duyên này. Vậy thì, ai là 
người nhìn tới trước? AI nhìn sang hai bên? 
Không có người nhìn tới trước. Không có người 
nhìn sang hai bên. Chỉ có các uân, xứ, giới và 
các duyên mà thôi. Như vậy, bất si tỉnh giác 
cũng phải được hiểu theo cách này nhờ suy 
quán trên các uẩn, xứ, giới và duyên. 

Ở đây, sự giải thích của chú giải chỉ đề cập 
đến nhãn thức, song quý vị cũng phải phân biệt 
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theo cách tương tự đối với mỗi trong các sát-na 
tâm khác nữa. Có thể quý vị nghĩ răng điều đó 
rất khó. Tuy nhiên, nếu quý vị thực hành một 
cách hệ thống, thì việc đó không đến nỗi quá 
khó. Thực hành một cách hệ thống có nghĩa là : 
trước tiên quý vị phải có định của bậc thiền đủ 
mạnh; thứ hai quý vị phải phân biệt sắc tối hậu 
một cách thấu đáo. Khi đã có hai yếu tố này, 
nếu quý vị thực hành loại bất si tỉnh giác, quý vị 
sẽ đễ dàng hiểu những gì Đức Phật dạy ở đây. 


II. Tỉnh Giác Khi Co và Duỗi Chân Tay: 

'Khi co duối chân tay, vị ấy làm trong sự 
tỉnh giác.` Ở đây cũng vậy, có bốn loại tỉnh 
giác : 

(1) Mục đích tỉnh giác là sự suy xét về mục 
đích và phi-mục đích liên quan đến bất 
kỳ hành động co hay duỗi chân tay có dự 
định nào, và chọn hành động nào có mục 
đích, không co và duỗi đơn thuần theo sở 
thích của tâm. 

Liên quan đến điều này, một người cảm giác 
cái đau từng thời do đứng với chân tay co lại 
hay duỗi ra lâu sẽ không có sự định tâm. Đề 
mục thiền hoàn toàn rời xa người ấy. Và người 
ấy không có được gì nổi bật, đó là không có 
được sự an chỉ (định) và v.v... Nhưng người co 
hay duỗi chân tay trong một thời gian thích hợp 
không cảm giác cái đau. Người ấy có được định 
tâm, phát triển đề mục thiền và đạt đến sự nỗi 
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bật. Hiểu rõ mục đích và phi-mục đích nên biết 
là như vậy. 

Nếu quý vị cảm giác cái đau trong lúc hành 
thiền, quý vị không nên cố gắng ghi nhận cái 
đau như “đau, đau, đau,` bởi vì nó sẽ làm suy 
giảm sự tập trung của quý vị. Hơn nữa nếu quý 
vị ghi nhận cái đau như vậy, quý vị không thê 
tập trung hoàn toàn vào đề mục thiền của quý vị 
được. Nếu quý vị đang hành niệm hơi thở, 
chăng hạn, quý vị phải tập trung duy nhất trên 
hơi thở. Khi cái đau mãnh liệt xuất hiện ở đâu 
đó trên thân của quý vị, đôi lúc có thê quý vị tập 
trung trên hơi thở, đôi lúc quý vị chú ý đến cái 
đau. Nếu quý vị làm như vậy, tâm của quý vị 
lúc nào cũng thay đổi đối tượng, và hậu quả là 
định của quý vị sẽ giảm. Vì lẽ này, nếu khi thấy 
cần thiết phải co hay duỗi chân tay để giảm bớt 
cái đau quý vị mới phải làm điều đó. 

(2) Thích hợp tỉnh giác là sự hiểu rõ về việc 
thích hợp sau khi đã cân nhắc xem điều 
gì là thích hợp và điều gì không thích 
hợp ngay cả trong một vẫn đề được coi là 
có mục đích. Điều này có thê được minh 
hoạ với câu chuyện sau đây : Người ta 
nói rằng trên sân thượng của Đại Tháp 
thờ Xá-lợi, trong khi các vị Tỳ kheo trẻ 
đang diễn tập thuyết pháp, các vị ni đứng 
sau lưng các vị lắng nghe. Lúc ấy một vị 
Tỳ kheo trẻ trong lúc duỗi tay ra đã chạm 
vào thân của một vị ni. Và do sự xúc 
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chạm này, lòng vị ấy tràn đầy khát khao 
đối với sự thích thú nhục dục và trở 
thành một người cư sĩ. Một vị Tỳ kheo 
khác duỗi chân đụng vào lửa và bị phỏng 
đến tận xương. Một vị khác duỗi chân 
trên một ô mối và bị một con rắn độc 
cắn. Vị khác thì duỗi tay dựa trên một 
cây sào một con rắn trên cây sảo đã cắn 
vào tay vị Ấy. 

Do đó việc co duỗi chân tay phải 
được làm ở một nơi thích hợp, không nên 
làm ở một nơi không thích hợp. 

(3) Hành xứ tỉnh giác thực sự sẽ được minh 
hoạ bằng câu chuyện của ngài Đại 
Trưởng lão (Mahathera) sau: 

Người ta nói rằng vị đại trưởng lão 
này lúc ngồi ở nơi trú ngụ của mình để 
nói chuyện với những người học trò 
thường co tay lại rất nhanh. Và rồi sau 
khi đặt tay xuống vị trí ban đầu ngài lại 
co nó lên một cách từ từ. Những người 
học trò hỏi ngài: Bạch ngài, ngài co tay 
thật nhanh rôi khi đặt nó xuông xong 
ngài lại co lên từ từ. Sao ngài phải làm 
như vậy chứ?` 'Này chư hiển, kể từ khi ta 
bắt đâu chú ý đến để mục thiên của ta 
cho đến nay ta chưa từng co tay với một 
cái tâm tách khỏi đề mục thiên bao giờ 
cả. Do đó, ta hay đặt tay xuống và co lên 
lại là như vậy.` Lành thay, bạch ngài. 
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Đây là cách một vị Tỳ kheo nên hành. ` Ö 
đây cũng thế, cần phải hiểu rằng không 
từ bỏ đề mục thiền là hành xứ tỉnh giác. 

Quý vị nên noi theo tấm gương của vị 
Đai Trưởng lão này. Nếu quý vị đang 
thực hành, như niệm hơi thở chẳng hạn, 
khi muốn co hay duỗi chân tay quý vị chỉ 
nên làm vậy khi thấy tâm mình đã tập 
trung trên hơi thở. Và quý vị nên cố găng 
chuyên động một cách chậm rãi trong 
mọi oai nghi. Ví dụ như, khi quý vị mở 
hay đóng cửa, quý vị nên làm một cách 
từ từ với tâm tập trung trên đề mục thiền 
ban đầu (hơi thở) của mình. Vì lẽ quý vị 
sống. chung với nhau, sự di chuyển chậm 
rãi rất là quan trọng. Một số hành giả có 
thể đang hành thiền khi năm. Nếu quý vị 
mở hay đóng cửa gây ra tiếng động lớn, 
đó sẽ là một sự khuấy động đối với 
những thiền sinh khác. Vì thế quý vị nên 
thực hành với một cái tâm có ý tứ. Nếu 
quý vị không ý tứ, sẽ có nhiều vấn đề 
phát sinh đối với những người ở chung 
VỚI QUÝ VỊ. 

(4) Bắt si tỉnh giác: Trong dòng tâm thức của 
mỗi người, không có cái ngã nào co hay 
duỗi chân tay. Chính sự khuếch tán của 
phong đại do tâm sanh mà sự co hay duỗi 
chân tay xảy ra. Biết theo cách này phải 
hiểu là bắt si tỉnh giác vậy. 
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Nếu quý vị muốn co tay, trước tiên 
quý vị phải phân biệt tứ đại trong cánh 
tay cũng như trong các phần khác của 
thân mình. Quý vị sẽ thấy là chỉ có các 
tổng hợp sắc (kalãpas). Kế tiếp quý vị 
phải phân tích các tổng hợp sắc (kalãpas) 
ây đề thấy sắc tối hậu. Xong quý vị phải 
phân biệt bhavalga, ý môn. Lúc đó quý 
vị có thể co tay lại một cách từ từ. Trong 
khi co tay quý vị phải phân biệt tâm 
muốn. co tay. Tâm này tạo ra nhiều tổng 
hợp sắc (kalãpas) trải khắp cánh tay. Quý 
vị phải phân tích các kalãpas có phong 
đại kể như yếu tố nổi bật ấy. Chúng là 
sắc mang đi. Phong đại tạo ra thân biểu 
tri, mà ở đây chính là chuyển động co 
của tay. Lại nữa, quý vị phải phân biệt 
bốn loại sắc được tạo ra trong cánh tay. 
Chúng là sắc bị mang đi. Sau khi phân 
biệt sắc mang đi và sắc bị mang đi, quý 
vị phải phân biệt danh của tâm muốn co 
tay. Tâm này là tiến trình tâm ý môn bao 
gồm bốn danh uấn. Như vậy tổng cộng 
có năm thủ uân. Nếu quý vị phân biệt 
được chúng trong mọi oai nghi, tôi có thê 
nói rằng quý vị hành động có bất si tỉnh 
giác. 


IV. Tỉnh Giác Khi Mang Y Bát và V.V... 
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'Khi mặc y cũng như khi mang y ngoài (y tăng- 
già-lê) và bát, vị ấy làm trong sự tỉnh giác. ` Trong 
nhóm này cũng có bốn loại tỉnh giác. 

(1) Mục đích tỉnh giác: Liên quan đến điều này, 
mục đích là phải biết cái gì gây phiền hà cho 
một người khi đi khất thực, và cái gì đã được 
Đức Thế Tôn tuyên bố hợp theo pháp môn 
bắt đầu với những lời, “để ngăn ngừa nóng, 
lạnh." 

(2) Thích hợp tỉnh giác: Y mịn mỏng là thích 
hợp cho một người mà cơ thê thuộc bản chất 
ấm và cho một người yếu. Nếu người dễ 
nhiễm lạnh, y hai lớp dày tạo thành từ hai 
miếng vải ghép vào nhau là thích hợp. 
Không thích hợp trong trường hợp này là vải 
ngược lại với loại đã đề cập. 

Một tâm ý sờn rách thực sự là không thích hợp 
bởi vì nó là một chướng ngại, cần phải được vá, 
khâu hay mạng lại. 

Cũng vậy, những tắm y làm bằng sợi tơ mịn, 
hay lụa hoặc những chất liệu tương tự khác sẽ kích 
thích lòng tham gây ra một chướng ngại. Nếu một 
người sông một mình trong rừng những tấm y như 
thế có thể làm cho họ mất y hay mất mạng. 

Những tắm y có được băng tà mạng, những tắm 
y làm giảm thiện pháp và tăng bất thiện pháp nơi 
người mặc nó là không thích hợp, không có sự 
ngoại lệ trong trường hợp này. 

Ở đây, thích hợp tỉnh giác và không thích hợp 
tỉnh giác cần phải được hiểu như đã đề cập ở trên. 
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(3) Hành xứ tỉnh giác phải được hiểu là giữ 
vững đề mục thiền bằng cách không từ bỏ 
nó. Vì thế nếu quý vị đang hành niệm hơi 
thở, khi mặc y hay mang bát quý vị chỉ nên 
tập trung trên hơi thở mà thôi. Và nếu quý vị 
đang hành thiền tứ đại quý vị chỉ nên tập 
trung trên tứ đại mà thôi. 

(4) Bắt-si tỉnh giác. Trong mỗi người không có 
cái gì gọi là tự ngã đang mặc y cho nó cả. 
Hành động mặc y chỉ xảy ra do sự khuếch 
tán của phong đại phát sanh từ tâm. Tắm y 
không có năng lực suy nghĩ và thân xác này 
cũng vậy. Tắm y không biết sự kiện rằng nó 
đang mặc y phục cho thân xác. Và thân xác, 
cũng vậy, không tự nghĩ. Ta đang được mặc 
y phục bởi tắm y.` Chỉ có những tiến trình 
đang mặc y phục cho một đống-tiến trình, 
giông như một hình mẫu được che phủ với 
một miếng vải vậy. Do đó, không có chỗ cho 
niềm tự hào khi mặc một tắm y đẹp cũng 
không có chỗ cho sự buồn chán khi mặc một 
tắm y thô. 

Trong khi mặc y quý vị phải phân biệt năm thủ 
uân. Trước hết quý vị phải phân biệt sắc uẫn trong 
toàn thân của quý vị. Kế quý vị phải phân biệt 
bhavanga (hữu phân) để thấy ý ý nghĩ Tói mặc ÿ. Mà 
nghĩ này bao gôm. bốn danh uân. Như vậy có năm 
thủ uân cả thảy. Kế tiếp quý vị phải phân biệt tứ đại 
trong tắm y của quý vị. Quý vị sẽ thấy rất nhiều 
kalãpas. Phân tích các tổng hợp sắc (kaläpas) đó, 
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quý vị sẽ thấy ít nhất tám loại sắc trong mỗi kalãpa, 
đó là, địa đại, thuỷ đại, hoả đại, phong đại, màu, 
mùi, vị, và dưỡng chất. Đôi khi còn có cả (âm) 
thanh. Cả thảy có chín loại sắc. Quý vị phải phân 
biệt năm thủ uấn bên trong và sắc bên ngoài. Nếu 
quý vị phân biệt được theo cách này, quý vị có thê 
hiểu ra rằng chỉ có những tiến trình đang mặc y cho 
một đống tiến trình. Cả y đẹp lẫn y thô đều chỉ là 
những đồng sắc tối hậu. Như vậy sẽ không có chỗ 
cho sự tự hào khi mặc một tắm y đẹp cũng không 
có chỗ cho sự buồn Xin khi mặc một tâm 3 thô. 
mối trong đó có con rắn n hỗ mang sống, sùng kính 
một bảo điện bằng cây, ... trang hoàng với những 
vòng hoa, vật thơm, nhang đèn, vải vóc và những 
thứ tương tự. Số khác xem thường những vật ấy. 
Tuy nhiên, ổ mối, bảo điện bằng cây, và những vật 
đại loại như thế không có niềm tự hào khi được đối 
xử tốt cũng không cảm thấy buồn chán bởi sự đối 
xử xấu ấy. Theo cách tương tự, không có gì hãnh 
diện khi nhận một tắm y tốt và cũng không có gì 
buôn chán khi mặc tắm y thô. Bắt si tỉnh giác phải 
được hiểu qua trình tự tư duy suy quán theo cách 
này. 
Kế tiếp chúng ta sẽ bàn đến việc mang bình bát. 
I1) Mục đích tỉnh giác. Trong việc sử dụng bình 
bát mục đích tỉnh giác phải được hiểu theo 
cách những lợi ích có thể nhận được qua 
hành động của người mang bình bát không 
hấp tấp, vội vàng với suy nghĩ : “Đi ăn xin 
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với bình bát này ta sẽ có được của bố thí. 
Như vậy, mục đích tỉnh giác sẽ phát sanh khi 
suy nghĩ Ta nên mang bình bát với mục đích 
nhận được thực phẩm theo cách này. 

Thích hợp tỉnh giác. Đối với người thân hình 
mảnh khảnh, yếu ớt, một bình bát nặng nẻ là 
không thích hợp. Và một bình bát hư phải 
ràng lại với dây và vá ở bốn năm chỗ, khó 
khăn trong việc chùi rửa là không thích hợp. 
Một bình bát khó rửa chắc chắn là không 
phù hợp, vì người rửa loại bình bát đó sẽ 
cảm thấy bắt tiện. 

Một bình bát chói sáng giống như 
một viên ngọc và do đó có thể kích thích 
lòng tham của người khác là không thích 
hợp, lý do được đưa ra cũng giống như 
trường hợp tắm y tốt. 

Bình bát có được bằng tà mạng và 
bình bát qua đó thiện pháp suy giảm và bất 
thiện pháp tăng trưởng là không hợp, ở đây 
không có sự ngoại lệ. Thích hợp tỉnh giác 
phải được hiểu qua sự giải thích này. 

Hành xứ tỉnh giác phải được hiểu bằng chính 
việc giữ đề mục thiền. Nếu một người đang 
hành, như niệm hơi thở chăng hạn, trong khi 
mang bình bát người ấy phải tập trung chỉ 
trên hơi thở của mình mà thôi. 

Bắt si tỉnh giác. Trong mỗi người không có 
cái gì gọi là tự ngã đang mang bình bát cả. 
Giống như những gì đã đề cập ở trước, chính 
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sự khuếch tán của phong đại do tâm sanh mà 
việc mang bát xảy ra. Trong việc mang bát 
này, bình bát không thể suy nghĩ, và tay 
cũng không thể suy nghĩ. Bình bát không 
nhận thức được rằng tay đã mang nó. Tay 
cũng không nhận thức được rằng bình bát đã 
được chúng mang. Chỉ có các tiến trình 
mang một đống các tiến trình. Điều này có 
thể so sánh với việc mang một cái bình nóng 
đỏ với một cái kẹp vậy. Bất sĩ tỉnh giác trong 
việc mang bát phải được hiểu qua trình tự tư 
duy suy quán theo cách vừa nói. 

Trong trường hợp này cũng vậy, quý 
vị phải phân biệt năm thủ uân. Ý nghĩ '7ôi 
sẽ mang bái” là bốn danh uân. Ý nghĩ này 
tạo ra sắc mang đi. Bốn loại sắc được tạo ra 
(bởi nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực) là sắc 
bị mang đi. Tổng cộng có năm thủ uân. Kế 
tiếp quý vị phải phân biệt tứ đại trong bình 
bát của mình để thấy sắc tối hậu, vốn là sắc 
do thời tiết sanh. Nếu quý vị phân biệt được 
năm thủ uẫn trong thân và sắc trong bình bát 
như vậy, quý vị sẽ hiểu rằng chỉ có các tiến 
trình mang một đồng các tiến trình mà thôi. 

Và thêm nữa, nó giống như thế này: 
Khi những người giàu lòng nhân ái thấy, ở 
một nơi nương náu cho người tàn phế nọ, 
những con người bất hạnh với tay chân bị 
què cụt và mủ, máu cũng như giỏi bọ bám 
nơi miệng các vết thương, họ liền đưa cho 
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những người này băng và thuốc đựng trong 
những chiếc hộp. Một vài trong số những 
con người đau khổ bất hạnh đó có thể được 
những miếng băng dày và hộp đựng thuốc 
xấu xí. Số khác có thể được những miếng 
băng mỏng và hộp đựng thuốc đẹp. Sẽ chắng 
ai trong họ cảm thấy hãnh diện hay buồn khổ 
về loại băng và hộp đựng thuốc mà họ nhận 
được cả. Đó là vì họ chỉ cần những miếng 
băng để che đậy vết thương và những chiếc 
hộp đề bảo quản thuốc mà thôi. Cũng vậy, vị 
Tỳ kheo xem y phục như một miếng băng, 
bình bát như hộp đựng thuốc và đồ ăn khất 
thực như thuốc trong bình bát. Người có bất 
si tỉnh giác như vậy được xem như một 
người có đầy đủ sự tỉnh giác cao độ. 

Quý vị cũng nên xem y phục như 
miếng băng. Vì sao? Bởi vì thân của quý vị 
đầy những giun sán, phân, nước tiểu và 
những đồ bất tịnh khác. Quý vị cũng nên 
xem bình bát của quý vị như cái hộp đựng 
thuốc, và đồ ăn khất thực như thuốc trị bệnh. 
Dù cho thức ăn ngon hay đở, quý vị không 
nên phàn nàn, ca cầm. Để tổ chức một khoá 
thiền như vầy rất khó. Những người trong 
ban tổ chức phải làm việc vất vả trong nhiều 
tháng. Nhờ những nỗ lực của họ, quý vị có 
thể hành thiền một cách an vui, không phải 
lo lắng. Quý vị phải nhớ và tri ân những nỗ 
lực của họ bằng cách duy trì sự tỉnh giác cao 
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độ đúng theo giáo pháp của Đức Phật trong 
mọi trường hợp và trong mọi nơi. 


V. Tỉnh Giác Trong Khi Ăn và Uống. 


Trong khi ăn, uống, nhai và nêm, vị đây làm 


trong sự tính giác.` Trong trường hợp này cũng 
vậy, có bôn loại tỉnh giác. 


l) 


2) 


Mục đích tỉnh giác. Có tám mục đích liên quan 
đến việc ăn uống, Ta nên thọ dụng vật thực 
không phải để vui đùa không đam mê vô độ, 
không phải để trang sức, không tự làm đẹp 
mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh 
khoẻ, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên 
phạm hạnh, suy xét: “Như vậy ta sẽ chẳm dứt 
được những cảm thọ cũ (đói bụng) và không để 
những cảm thọ mới ( tham) khởi lên, ta sẽ được 
khoẻ mạnh, không lâm lỗi và sống trong an 
lành. ` Đây là bài quán tưởng tứ vật dụng của 
một vị Tỳ kheo. Quý vị nên học thuộc lòng bài 
này. Mục đích tỉnh giác phải được biết là như 
thê. 
Thích hợp tỉnh giác. Thức ăn gây ra sự khó chịu 
là không thích hợp, dù chất lượng hay vị của nó 
có thể là: thô hay tế, đăng hay ngọt, ...hay bất 
cứ vị nào khác cũng vậy. Thức ăn không gây ra 
sự khó chịu là thích hợp. 

Thức ăn có được bằng tà mạng và thức 
ăn qua đó thiện pháp suy giảm và bắt thiện pháp 
gla tăng nơi người thọ dụng nó là không thích 
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3) 


4) 


hợp, không có ngoại lệ ở đây. Trái lại, thức ăn 
có được do chánh mạng và thức ăn không làm 
cho suy giảm thiện pháp và tăng trưởng các bất 
thiện pháp nơi người thọ dụng nó là thích hợp. 
Trong vấn đề thọ dụng đồ ăn này, thích 
hợp tỉnh giác phải được hiểu theo sự giải thích ở 
trên. 
Hành xứ tỉnh giác: Hành xứ tỉnh giác phải được 
hiểu theo cách không từ bỏ đề mục thiền. Nếu 
hành giả đang hành niệm hơi thở, trong khi 
đang ăn hay đang uống, hành giả phải phân biệt 
hơi thở cho đến mức có thể. Nếu hành giả đang 
hành thiền tứ đại, khi đang ăn hay đang uống, 
hành giả phải phân biệt tứ đại một cách hệ thông 
cho đến mức có thể. Quý vị không nên phàn nàn 
rằng không thể hành thiền trong mọi lúc như 
vậy được. Cho đến mức có thể, quý vị phải tập 
trung vào đề mục thiền của mình. Nhiều vị Tỳ 
kheo đã đạt đến thánh quả trong khi ăn, nhờ họ 
biết hành thiền trong lúc đang ăn vậy. 
Bất si tỉnh giác. Trong con người không có gì 
gọi là một cái ngã đang ăn. Như đã nói, chính sự 
khuếch tán của phong đại do tâm sanh mà thức 
ăn được nhận vào bát. Chính sự khuếch tán của 
phong đại do tâm sanh, tay đưa xuống bát. 
Chính sự khuếch tán của phong đại do tâm sanh, 
thức ăn được làm thành những miếng vừa ăn, 
những miếng ấy được lây ra khỏi bát, và miệng 
mở ra. Không có ai mở hàm với một chiếc chìa 
khoá hay một cỗ máy cả. Chính do sự khuếch 
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tán của phong đại do tâm sanh, hành động bỏ 
miếng thức ăn vào miệng, chày-giã của hàm 
răng trên, cối-giã của hàm răng dưới, hoạt động 
của lưỡi có thể so sánh với hoạt động của cánh 
tay thu gôm vật liệu đang được bóp nát xảy ra. 
Như vậy miếng thức ăn trong miệng được trộn 
lẫn lộn với lớp nước miếng mỏng ở đầu lưỡi và 
lớp nước miếng dày ở chân lưỡi. Thức ăn trong 
côi giã của hàm răng dưới Ấy, được lưỡi lật đi 
lật lại, nước miếng làm cho ẩm ướt, và nghiền 
nhuyễn bởi cái chày của hàm răng trên không 
được đưa vào bao tử bởi bất cứ người nào với 
một cái môi hay một cái muỗng. Chính do 
phong đại mà nó đi vào. Không có người nào ở 
bên trong dùng tâm lót rơm để hứng từng miếng 
thức ăn vào. Mỗi miếng đi vào là nhờ phong 
đại. Không có người nào đốt lò và nấu từng 
miếng thức ăn ở bên trong. Chính do phong đại 
mà từng miếng thức ăn được tiêu hoá. Không có 
người nào tống khứ từng miếng thức ăn đã tiêu 
hoá ấy ra ngoài với một cái que hay cây sào. 
Chính phong đại tống những miếng thức ăn đã 
tiêu hoá ấy ra ngoài vậy. 


Hầu như mọi giai đoạn đều có liên quan đến sự 
khuếch tán của phong đại. Quý vị nên hiểu rằng sự khuếch 
tán của phong đại là một nhóm các sắc mang đi. Và quý vị 
cũng phải phân biệt sắc bị mang mang đi nữa. Sắc mang đi 
và sắc bị mang đi hợp lại tạo thành sắc uẫn. Ý nghĩ, tiến 
trình tâm ý môn, ở từng giai đoạn tạo thành bốn danh uần. 
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Vì thế ở mỗi giai đoạn, quý vị phải phân biệt năm thủ uân 
này. Nếu quý vị phân biệt được năm thủ uân ở mỗi giai 
đoạn và quán chúng như vô thường, khổ và vô ngã, thời 
bât sĩ tỉnh giác của quý vị sẽ trở thành một sự tỉnh giác cao 
nhật. 

Chính phong đại (vayodhãtu) làm (nhiệm vụ) ổi tới, 
di chuyển từ bên này sang bên kia. Và chính phong đại 
mang, xoay, tán nhuyễn, tạo ra sự loại trừ của các chất 
lỏng và tống (các chất thải) ra ngoài. 

Địa đại (Pathavidhãtu) cũng làm (nhiệm vụ) mang, 
xoay, tán nhuyễn và loại bỏ chất lỏng. 

Thuỷ đại (apodhãtu) làm cho âm ướt và duy trì sự 
âm ướt. 

Không đại (akasadhu) trở thành con đường cho sự 
đi vào của đỗ ăn. 

Thức (viññãna) như một hệ quả của loại hành động 
hiểu biết đúng trong bắt kỳ tình huống đặc biệt nào. 

Bất si tỉnh giác phải được hiểu theo sự suy quán 
như thế. 

Thêm nữa, bất si tỉnh giác còn phải được hiểu qua 
sự suy quán trên tính chất khó chịu liên quan đến việc ăn 
theo mười cách, đó là: 

I. Sự cần thiết phải đi để có được đồ ăn, 

2. Sự cần thiết phải tìm kiếm đồ ăn, 

3. Tiến trình ăn nó, 

4. Chỗ chứa, dưới dạng sự bài tiết của 
mật, và v.V... , 
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SÃ 


vn V2 se 


Bụng, 

Đồ ăn chưa tiêu hoá, 

Đồ ăn đã tiêu hoá, 

Những hậu quả của việc ăn, 

Sự chảy ra hay tiết rỉ ra của đồ ăn từ 


những cửa của thân trong hình thức của sự bài 


tiết. 


10. Sự ô nhiễm do đồ ăn. 


Sự giải thích chỉ tiết về quán tính chất khó chịu liên 
quan đến đồ ăn được đưa ra trong Thanh Tịnh Đạo 


(Visuddhimagøza) và Chú giải của bộ luận này Paramattha 


Mañjusa. 


VI. Tỉnh Giác về Sự Làm Sạch Thân 


'Khi đang đại và tiểu tiện, vị ấy làm trong sự tỉnh 


giác. ° 


(1) Mục đích tỉnh giác của việc đại tiêu 


tiện ở đây là: Khi đúng thời, nếu một người 


không đại hay tiêu tiện, cơ thê của người ây sẽ 
toát mô hôi, mặt người ây lảo đảo, tâm người ây 


không tập trung, và sự đau khổ dưới hình thức 


những cơn đau nhói nơi ống thông, ... phát sinh. 
Nhưng đối với một người đại tiểu tiện đúng lúc 


những hiện tượng không thoải mái, khó chịu, 
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phiền phức, và đau khổ này không xảy ra. Đây 
là ý nghĩa mà vấn đề này phải được hiểu. Và sự 
tỉnh giác trong việc đại tiểu tiện phải được suy 
xét theo ý nghĩa này. 

(2) Thích hợp tỉnh giác. Do đại tiện hay 
tiêu tiện ở nơi không thích hợp, một người phạm 
vào các tội theo luật, bị gán cho một tên xấu, và 
làm nguy hại đến sự sống của mình. 

Các khu vực do con người hay chư thiên chiếm lĩnh 
hoặc thường xuyên lui tới, và những nơi nương náu của 
chư thiên là không thích hợp. Người hay phi nhân nóng 
tính thậm chí có thê làm cho những aI tiểu tiện hoặc đại 
tiện ở những nơi ấy phải chết. Do sử dụng những nơi như 
thế đề làm sạch chất thải của thân (như đại tiểu tiện...) các 
vị Tỳ kheo và Tỳ kheo-ni phạm vào các giới tội nhỏ như 
tác ác (dukkatä) và ưng-đối-trị (ba-dật-đề — pãcittiy8) là 
trường hợp có thể xảy ra. 

Liên quan đến điều này, tôi muốn liên hệ ra đây 
một câu chuyện có thật xảy ra ở vùng thượng Miến (upper 
Burma). Có một tu viện ở trong rừng, và nơi đó là một 
vùng trù phú. Các toà nhà của tu viện đều làm bằng loại gỗ 
có chất lượng cao. Tuy nhiên, các vị sư ở đó chết rất sớm. 
Nhiều vị Tỳ kheo đã chết, vì thế không có vị sư nào muốn 
ở lại đó nữa. Một hôm, một số thí chủ đã thỉnh một vị Đại 
trưởng lão (Mahathera) đến để xem xét tu viện. Ngài Đại 
Trưởng lão đi đến và điều tra vẫn đề của tu viện. Ngài thấy 
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có một lỗi, đó là gần một tăng xá có một cây cổ thụ, và 
dưới gốc cây ấy có một nhà vệ sinh. Ở Miến ngày xưa, 
người ta thường không làm mái che cho những hồ phân 
của nhà vệ sinh, vì thế mùi xú-uế lan toả khắp nơi quanh 
cây ấy. Ngài bảo các thí chủ cho đi chuyển nhà vệ sinh đến 
một nơi thích hợp. Sau khi họ đã di chuyển nhà vệ sinh 
đến một nơi khác, vị Đại Trưởng lão ở lại trong tu viện. 
Một đêm nọ, một vị chư thiên đến gặp Trưởng lão và nói 
với ngài rằng: '#hame (Bạch ngài), xin hãy vui lòng ở lại 
nơi đáy một thời gian. Con là một vị chư thiên trú ngụ ở 
toà lâu đài trên cây lớn này. Trước kia, có rất nhiều vị Tỳ 
kheo ở nơi đáy. Họ đã đi đại tiện và tiểu tiện dưới sốc cây 
con ở. Mùi hôi hám xông lên tới lâu đải của con. Khi 
những người khách của con tới thăm họ đã phải nhăn mặt 
vì mùi xú uễ ấy. Con cảm thấy rất xấu hồ về điều này và 
trở nên tức giận. Vì thế con đã giết chết những vị Tỳ kheo 
đó. Bây giờ thì ngài có thể ở lại đây an toàn. Con chẳng 
những không giết ngài mà còn bảo vệ cho ngài nữa. ` Như 
vậy, việc đại tiện và tiểu tiện ở những nơi thích hợp rất là 
quan trọng. Đối với những người biết xả ruột hay bọng đái 
ở nơi thích hợp những chuyện phiền phức và những giới 
tội nhỏ như vừa đề cập sẽ không xảy ra. Vì thế, thích hợp 
tỉnh giác trong trường hợp này phải được hiểu này là sự 
thích hợp về nơi chốn. 
3) Hành xứ tỉnh giác phải được hiểu theo 
sự không từ bỏ đề mục thiền. Điều này có nghĩa 
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là quý vị phải tập trung trên đề mục thiền của 
mình, chẳng hạn, niệm hơi thở ngay cả trong lúc 
quý vị đang đi đại tiện hay tiêu tiện. 

4) Bất si tỉnh giác. Nếu quý vị có thê thực 
hành vipassanä, quý vị phải hành bất si tỉnh 
giác. Trong mỗi chúng ta không có ai là người 
làm hành động đại tiện hay tiểu tiện cả. Chính 
sự khuếch tán của phong đại do tâm sanh mà 
việc đại hay tiểu tiện xảy ra. Khi một ung nhọt 
chín mùi vỡ, mủ và máu tuôn ra mà không cần 
bất cứ một ước muốn nào để tuôn ra cả. Nước 
trào ra từ một bình nước đầy không có bất kỳ 
ước muốn nào để tràn ra. Cũng vậy, phân và 
nước tiêu tích tụ trong ruột già và bọng đái trào 
ra ngoài là do lực ép của phong đại. Tất nhiên, 
phân và nước tiểu trào ra như vậy không phải là 
của vị Tỳ kheo hay của một ai khác. Nếu chúng 
là của vị Tỳ kheo, vị ấy phải sở hữu chúng. Tuy 
nhiên, chúng không phải là của vị Tỳ kheo, mà 
chỉ là sự bài tiết của cơ thể. Khi, từ một bình 
nước hay một bầu nước (nước đựng trong quả 
bầu) một người đồ nước cũ ra, nước ây không 
phải của anh ta cũng không phải của người 
khác. Nó chỉ đơn giản hình thành một phần của 
tiễn trình làm sạch vậy thôi. Ở đây, bất sỉ tỉnh 
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giác phải được hiểu trong hình thức của sự quán 
xét trước theo cách này. 

Tôi muốn giải thích thêm một chút nữa. Khi tới thời 
để đi đại tiện, nếu quý vị muốn hành bắt sỉ tỉnh giác, trước 
tiên quý vị phải phân biệt bốn loại sắc tối hậu hay sắc 
chơn đề trong thân quý vị, đó là, sắc do nghiệp sanh, sắc 
do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh và sắc do vật thực sanh. 
Kế đó quý vị phải nhân mạnh chất gió trong ruột kết (phần 
dưới của ruột già). Phân biệt tứ đại trong trong chất gió, 
quý vị sẽ chỉ thấy rất nhiều tổng hợp sắc (kaläpa). Khi 
phân tích các kaläpa ấy quý vị sẽ thấy thấy bốn loại sắc 
vừa đề cập. Trong sắc do tâm tạo, phong đại hay chất gió 
chiếm ưu thế. Kế tiếp quý vị phải phân tích tứ đại trong 
phân của quý vị để thấy các kalãpas. Nếu phân tích các 
kaläpa ấy quý vị sẽ thấy có tám loại sắc trong mỗi kalãpa. 
Chúng được tạo ra bởi hoả đại trong kalãpa trước, vì thế 
chúng là sắc do thời tiết sanh và là sắc bị mang đi. Vào lúc 
đó, nhiều tiến trình tâm thuộc sáu môn có thể xuất hiện, 
bởi vì quý vị có thể thấy một cái gì, nghe một cái gì, hay ít 
nhất cũng ngửi được mùi hôi của phân quý vị. Như vậy có 
rất nhiều tiến trình tâm xuất hiện vì lý do đó. Các tiến trình 
tâm đó là bốn danh uẫn. Tổng cộng có năm uân. Quý vị 
phải phân biệt chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Đây 
là cách thực hành bắt si tỉnh giác. 

Quý vị cũng có thể phân biệt theo cách như vậy khi 
đang đi tiêu. Nếu qúy vị có loại bất sỉ tỉnh giác này, và nếu 
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quý vị biết được rằng bản thân quý vị, phân và nước tiểu 
đều vô thường, khổ và vô ngã, chắc chắn quý vị sẽ hiểu 
phân và nước tiểu không phải của quý vị cũng không phải 
của người khác. 


VHI. Tỉnh Giác Khi Đi, Đứng V. V... 


'Khi đang di, đứng, ngồi, nằm, thức dậy, 
nói năng hay im lặng, vị ấy làm trong sự tỉnh 
giác.” Trong trường hợp này cũng vậy, có bốn 
loại tỉnh giác. 

Trong nhóm tỉnh giác này, Đức Phật nhắn mạnh 
đến sự đi ngắn và.... Chăng hạn khi đang ngồi, nếu quý vị 
dịch tới trước hay lui về sau, sự xê dịch này là rất ngắn. 
Loại di chuyên tầm ngắn như thế này được giải thích trong 
nhóm tỉnh giác ở đây. 

Ở phần tứ oai nghi, Đức Phật dạy: 'K”i đang ải, vị 
T) kheo tuệ tri: 'Ta đang đi. ` và ...; trong trường hợp này 
các oai nghi thuộc tầm dài được chỉ ra, chẳng hạn, đi trong 
một, hai, hay ba dặm v.v...Trong nhóm thứ nhất của phần 
tỉnh giác Đức Phật dạy như vầy: 'K7i đi tới hay ấi lui, vị 
Tỳ kheo làm trong sự tỉnh giác...khi co và đuổi chân tay, 
vị Tỳ kheo làm trong sự tỉnh giác. ` Trong trường hợp này 
các oai nghi thuộc tầm trung bình được chỉ ra, chẳng hạn, 
đi từ một nơi này đến nơi khác trong khuôn viên tu viện. Ở 
nhóm cuối cùng cùng của sự tỉnh giác, Đức Phật dạy: 
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“Trong khi đi, đứng, ngôi...hay trong khi đang ngủ, ` các 
oai nghi thuộc tầm ngắn được chỉ ra. Do đó sự khác nhau 
giữa ba trường hợp này cần được hiểu bằng ba phương 
pháp nêu ra ở đây: 

Có một quan niệm khác, đó là quan niệm của 
Trưởng lão Tam Tạng Maha S1va. Ngài nói: Người mà, 
sau khi đi hay luyện tập một thời gian dài trên con đường 
kinh hành, đứng lại và suy quán: “Danh và sắc hiện hữu 
trong lúc luyện tập trên con đường kinh hành đã chấm dứt 
ngay trên con đường kinh hành đó”. Và ngài thực hành 
tỉnh giác trong khi đi theo cách này. 

Như vậy quý vị phải phân biệt danh và sắc theo cả 
hai cách, trong lúc đi và sau khi đi. Ở phần tứ oai nghi, 
trong khi đi, quý vị phải phân biệt danh và sắc. Ở nhóm 
thứ nhất của tỉnh giác, trong khi đi và quay trở lại, quý vị 
phải phân biệt danh và sắc. Đây là phân biệt danh và sắc 
hiện tại. Tuy nhiên, ở nhóm cuối cùng của tỉnh giác, theo 
quan niệm của Trưởng lão Mahã S1va, sau khi đi xong quý 
vị cũng phải phân biệt danh và sắc khởi lên trong lúc đi. Ở 
đây ngài muốn nói tới việc phân biệt danh và sắc quá khứ. 
Vì thế quý vị phải phân biệt cả hai — danh và sắc hiện tại 
và danh và sắc quá khứ. Sự giải thích này là chính xác 
trong những trường hợp sau: 

Một người, sau khi đứng lâu để học hay để trả lời 
một câu hỏi hoặc để giữ một đẻ tài thiền, ngồi xuống và 
suy quán: 'Danh và sắc hiện hữu trong lúc đứng đã chấm 
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dứt ngay lúc đứng. Người ấy thực hành tỉnh giác trong 
khi đứng như vậy. 

Một người, sau khi ngồi lâu để học hay để làm công 
việc khác tương tự, nằm xuống và suy quán: 'Danh và sắc 
hiện hữu trong lúc ngồi đã chấm dứt ngay trong thời gian 
ngôi.” Người ấy thực hành tỉnh giác trong khi ngồi như 
vậy. 

Một người, sau khi đã nằm xuống ngủ, và rồi, sau 
khi thức dậy, suy quán: “Danh và Sắc hiện hữu trong lúc 
ngủ đã chấm đứt ngay trong lúc ngủ. ` Như vậy người ấy 
đã thực hành tỉnh giác trong khi ngủ và thức dậy. 

Ở đây, hành động nằm chỉ là sự ngủ theo nghĩa tâm 
chìm vào Hữu Phần (bhavanga). Nó không đơn thuần chỉ 
là sự duỗi ra của lưng. 

Trong khi ngủ, tâm bhavanga nối tiếp nhau khởi lên 
không ngừng. Vào lúc đó, quý vị không thể phân biệt danh 
và sắc được. Chính vì điều này mà Trưởng lão Mahã STva 
mới giải thích rằng sau khi thức dậy quý vị phải phân biệt 
danh và sắc hiện hữu trong lúc ngủ. 

Hành động là làm, là vận hành các chức năng của 
thân và ..., đó là thân biểu tri hoặc khẩu biểu tri, những 
tiễn trình khiến hành động tạo ra chức năng của thân biểu 
hay chức năng của khâu biểu. Nói cách khác, hành động là 
chức năng kép của tác ý. Các pháp được tạo ra bởi hay 
được tạo ra từ hành động đó hay từ chức năng kép đó là 
những tiến trình được tạo ra bởi hành động. Vì do tác ý, 
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khi dòng hữu phần dừng lại, các tiến trình nhận thức khởi 
lên vậy. 

Các tiến trình là các pháp đang diễn tiễn, đang thay 
đổi, nhờ sanh khởi dần dần theo những cách khác nhau. 
Tốc hành (javana) của tiến trình nhận thức (ở đây có thể là 
tiễn trình nhận thức ý môn hoặc tiễn trình nhận thức ngũ 
môn) là một tiễn trình được tạo ra bởi hành động. Do đó, 
trong chú giải Vi-diệu-pháp có nói, “Do đuyên hành động 
tác ý ban đâu, tốc hành hoặc của tiễn trình nhán thức, 
hoặc của mỗi tiễn trình thuộc sáu môn được biết như một 
tiễn trình tạo ra hay được tạo ra bởi hành động. ` 

Sự không-khởi lên của các tiến trình tạo ra hành 
động hay được tạo ra bởi hành động vào lúc rơi vào giấc 
ngủ được gọi là ngủ. Hay ngủ có thể được mô tả như sự 
tiếp tục của tất cả các trạng thái tâm ngoài môn (all states 
of door-free consciousness), đó là mọi trường hợp xảy ra 
bất ngờ của Hữu phần, trước và sau các tiến trình tâm 
thuộc sáu môn. Nhưng cũng cần lưu ý ở đây rằng sự xảy ra 
bất ngờ của Hữu-phần (bhavaủga) ở một thời gian khác 
hơn thời gian rơi vào giấc ngủ đã được kê trong việc thức. 

Một người trong khi đang nói suy nghĩ: “Âzm thanh 
này sanh khởi tuỳ thuộc vào môi, lưỡi, răng, vòm miệng và 
hoạt động của tâm phù hợp với âm thanh đó, ` như vậy (vị 
ấy) nói một cách chánh niệm và tỉnh giác. 

Trong trường hợp này, thứ nhất quý vị phải phân 
biệt sắc tối hậu trong thân quý vị. Thứ hai, quý vị phải 
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phân biệt các danh uẫn nảy sanh khi quý vị muốn nói. Kế 
tiếp quý vị sẽ nói một chữ, như chữ “&z' chắng hạn. Xong 
quý vị lại phân biệt danh (tâm) muốn nói chữ “kø' đó. 
Danh này tạo ra nhiều tổng hợp sắc (#aiãpa) trải khắp 
những nơi mà âm thanh xảy ra. Chăắng hạn, “kø? được tạo 
ra chủ yếu trong cuống họng. Trong cuống họng, có bốn 
loại sắc. Khi các yếu tố đất (địa đại) trong những tổng hợp 
sắc (#aiãpa) do ước muốn nói sanh và các yếu tố đất trong 
các tổng hợp sắc do nghiệp sanh đập vào nhau do phong 
đại, âm thanh xuất hiện. Vì thế quý vị phải phân biệt cả 
danh và sắc một cách rõ ràng trong khi nói. Nếu quý vị 
làm được như vậy, tôi có thê nói rằng quý vị đã hành động 
trong bắt sỉ tỉnh giác. 

Người, trong một thời gian dài nghiên cứu hay giải 
thích Giáo Pháp hoặc tụng đọc những chữ trong đề tài 
thiền của mình, hoặc làm sáng tỏ một vấn đề, và sau đó 
lặng lẽ suy nghĩ: Danh và sắc hiện hữu trong suốt lúc nói 
đã chấm dứt ngay ở đó, ` là thực hành tỉnh giác trong khi 
nói. 

Trong trường hợp này cũng vậy, quý vị phải phân 
biệt danh và sắc tối hậu trong lúc nói cũng như sau khi nói. 

Người giữ yên lặng trong một thời gian dài để suy 
xét Giáo Pháp hay suy xét đề tài thiền của mình nghĩ rằng 
danh và sắc hiện hữu vào lúc yên lặng đã chấm dứt ngay ở 
đó, rằng sự khởi lên của các đặc tính sắc phát sinh (sắc do 
tứ đại sanh) là tiếng nói ra, và rằng sự không khởi lên của 
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những đặc tính sắc ấy là sự yên lặng. Vị ấy thực hành tỉnh 
giác trong sự giữ yên lặng như vậy. 

Sự nổi bật của bất si theo cách Trưởng lão Mahäã 
S1va đưa ra được hàm ý ở đây trong bài Kinh Đại Niệm 
Xứ (Mahasatipatthana Sutta) này. 

Ý nghĩa của từ “tỉnh giác” phải được hiểu là chỉ 
muốn nói tới sự tỉnh giác đi kèm với chánh niệm. Thực 
vậy, trong Vibhangappakarana ý trên được đặt theo cách 
này: “chánh niệm và tỉnh giác vị ấy đi tới; chánh niệm và 
tỉnh giác vị ấy đi lui.) 

Bằng những chữ “chỉ sự tỉnh giác đi kèm với 
chánh niệm, thì cả hai — sự quan trọng của tỉnh giác 
(theo mô tả nhiệm vụ của nó) và sự quan trọng của chánh 
niệm đã được nhấn mạnh. Thực vậy, nó không phải đơn 
thuần để chỉ ra điều kiện của chánh niệm cùng với tỉnh 
giác thôi, vì như đã nói, “không ở đâu trí (trí tuệ tỉnh 
giác) hiện hữu mà không có chánh niệm. ` 

Quả thực, vị Tỳ kheo nhiệt tâm hiểu rõ như sau: 
“Các đặc tính của danh và sắc hiện hữu ở đầu đồng của 
con đường kinh hành đã diệt ngay tại đó chứ không đi đến 
đâu tây của con đường kinh hành. Các đặc tính của danh 
và sắc hiện hữu ở đâu tây của con đường kinh hành cũng 
vậy, diệt ngay tại đó chứ không đi đến đâu đông của con 
đường kinh hành. Các đặc tính của danh và sắc hiện hữu 
ở chính giữa của con đường kinh hành đã diệt ngay tại đó 
chứ không đi đến đầu đông hay đâu tây của con đường 
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kinh hành. Các đặc tính của danh và sắc hiện hữu trong 
khi đi đã diệt ngay tại đó (tại oai nghỉ đi) chứ không đi 
đến oai nghỉ đứng. Những đặc tính của danh và sắc hiện 
hữu trong khi đứng diệt ngay tại đó chứ không đi đến oai 
nghỉ ngôi; Những đặc tính của danh và sắc hiện hữu trong 
khi ngôi diệt ngay tại đó chứ không đi đến oai nghỉ ngủ. 
Hiểu đi hiểu lại theo cách này, tâm nhập vào dòng Hữu 
Phần (bhavanga). Khi thức dậy, lập tức vị ấy bắt lấy đê 
mục thiên. Như vậy vị Tỳ kheo này đã hành tỉnh giác trong 
khi đi, đứng... Tuy nhiên, theo cách hành này đề tài thiên 
trở nên không rõ ràng trong lúc ngủ; mà đề tài thiên thì 
không nên bị làm cho không rõ. Do đó, vị Tỳ kheo luyện 
tập đến hết khả năng của mình trên con đường kinh hành, 
khi đứng, khi ngồi, và khi nằm hiểu rõ như vậy: “Thán thì 
vô thức, cái giường cũng vô thức. Thân không hay biết, 
'Ta đang năm trên giường. ` Giường cũng không hay biết, 
“Trên ta thân đang nằm.` Trong khi vị ấy đang cô gắng 
hiểu đi hiểu lại như vây, “Thân vô thức đang nằm trên 
giường vô thức, ' tâm nhập vào hữu phần. Khi thức dậy vị 
ấy liên bắt lấy đề tài thiển. Vị Tỳ kheo này kề như đã hành 
tĩnh giác trong khi ngủ. ` 

Từ trước đến đây chúng ta đã bao quát hết giai đoạn 
đầu của sự tỉnh giác. Kế đến, Đức Phật tiếp tục giai đoạn 
kế như sau. 
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'Như vậy vị ấy sống quán thân như nội 
thân, hay sống quán thân như ngoại thân, hay vị 
ấy sống quán thân như nội và ngoại thân. ° 


Trong trường hợp này, “thân” có nghĩa là hai loại 
thân: (1) sắc thân, một nhóm sắc, (2) danh thân, một nhóm 
danh. Nói cách khác, chúng là năm thủ uân. Vì vậy, quý vị 
phải phân biệt năm thủ uẩn bên trong (nội thân), bên ngoài 
(ngoại thân) và cả bên trong lẫn bên ngoài trong một thời 
toạ thiền. Kế đến, Đức Phật tiếp tục giai đoạn thứ ba: 


“Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh 
trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng 
diệt trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện 
tượng sanh và điệt trong thân. ° 


Ở giai đoạn này, quý vị phải phân biệt sự sanh và 
diệt theo nhân duyên và trong sát-na. Trước tiên quý vị 
phải phân biệt năm nhân quá khứ, đó là, vô minh (avIJJ3), 
ái (tanhã), thủ (upadana), hành (sañkhãra) và nghiệp 
(kamma). Sau đó quý vị phải phân biệt để thấy rằng do sự 
sanh của năm nhân quá khứ, năm thủ uấn quả hiện tại 
sanh. Đây là sự sanh theo nhân duyên. 

Kế tiếp quý vị phải phân biệt sự diệt theo nhân 
duyên. Một ngày nào đó trong tương lai, khi quý vị đạt 
đến A-la-hán thánh quả, năm nhân (vô minh (avijã), ái 
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(tanhã), thủ (upadãna), hành (sañkhara) và nghiệp (kamma)) sẽ diệt 
hoàn toàn. Do sự diệt hoàn toàn của năm nhân này, sau khi 
Bát Niết-bàn (Parinibbãna) năm uẫn cũng sẽ diệt hoàn 
toàn. Đây là sự diệt theo nhân duyên. 

Sau khi đã phân biệt sự sanh và diệt theo nhân 
duyên, quý vị phải phân biệt các giai đoạn sanh và diệt của 
năm nhân và năm uẫn. Đây là sự phân biệt sanh diệt trong 
sát-na. 

Đức Phật tiếp tục sang một giai đoạn khác: 


“Hay chánh niệm răng “có thân đáy” được 
thiết lập nơi vị ây chỉ đên mức cân thiết cho 
chánh trí và chánh niệm. ` 


Điều này muốn nói tới các minh sát trí cao hơn từ 
hoại diệt trí (bhanga ñãna) đến hành xả trí 
(sañkharipekkhañana). Ở giai đoạn này, vị Tỳ kheo sẽ chỉ 
thấy sự diệt của danh và sắc tối hậu hay danh và sắc chơn 
đề. Lại nữa, Đức Phật tiếp tục bài Pháp của ngài: 


“Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước vào bất cứ vật gì trong thế gian. ° 


Kế, khi minh sát trí của hành giả đã thuần thục, 
thánh đạo và thánh quả sẽ khởi lên lây Niết-bàn làm đối 
tượng. Cuối cùng, khi đắc A-la-hán thánh quả, vị ấy sống 
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không nương tựa (độc lập), không chấp trước vào bất cứ 
vật gì trong thế gian của năm uân. Rồi Đức Phật kết luận 
đề tài thiền này: 


“Này các Tỳ kheo, đây là cách một vị Tỳ 
kheo sống quán thân như thân. 


Trên đây là pháp quán thân (kãyãnupassana)_ liên 
quan đến sự tỉnh giác. Trong trường hợp này, năm uân là 
Khổ Đề (dukkha sacca). Vô minh (avjjä), ái (tanhã), thủ 
(upädãna), hành (sankhära) và nghiệp (kamma) là Tập Đề 
(samudaya-sacca). Sự diệt hoàn toàn của hai đề này là diệt 
để (mirodha-sacca). Bát Thánh Đạo, vốn tuệ trị sự diệt 
hoàn toàn, là đạo để ( magga sacca). Như vậy tất cả có Bốn 
Thánh Đề. Nếu quý vị tuệ tri Bốn Thánh Đề này, quý vị sẽ 
thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi. 

Sau khi giải thích phần quán thân theo bốn loại tỉnh 
giác, Đức Phật giải thích nó theo cách quán tính chất bất 
tịnh như sau. 

Đại Niệm Xứ Tường Giải (ập 
2) 


D. Quán Tính Chất Bát Tinh Của Thân 
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“Lại nữa, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo 
quán thân này từ lòng bàn chân đi lên, từ tóc đồ 
xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy những loại 
bất tịnh: “Trong thân này có tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tHỷ, thận, từn, gan, 
màng ruột, lá lách (spleen), phổi, ruột, cơ thành 
ruột, thức ăn chưa tiêu hoá, phân, óc, mật, đàm, 
mủ, máu, mô hôi, mỡ đặc, dầu da (vasä), nước 
mắt, nước miễng, nước mũi, nước khóp xương 
(hoạt dịch), nước tiểu. ”°"" 


Việc quán bằng chánh niệm trực tiếp trên thân này 
được gọi là quán bất tịnh. Đối với người ngoài Phật giáo, 
pháp quán bắt tịnh trong hình thức đề tài thiền này là hoàn 
toàn xa lạ. Vì vậy chỉ khi một vị Phật xuất hiện pháp quán 
này mới được dạy. Chánh niệm trực tiếp trên thân đưa đến 
những lợi ích sau: 


*! Ba mươi hai thân phần theo tài liệu của TV Pa Auk: tóc (kesä), lông 
(lomä), móng (nakhä), răng (dantä), da (taco), thịt (mamsam), gân (nhãru), 
xương (atthi), xương tuỷ (atthi-miñjã), thận (vakkam), tim (hadanam), gan 
(yakanam), màng ruột (kilomakam)), lá lách (pihakam-tì), phổi 
(papphãsam), ruột (antam), cơ thành ruột (antagunam), vật thực trong bao 
tử (udariyam), phân (karIsam), óc (matälungam); mật (pittam), đàm 
(semham), mủ (pubbo), máu (lohitam), mồ hôi (sedo), mỡ (medo), nước 
mắt (assu), dầu da (vasä), nước miếng (khelo), nước mũi (sliàghãnikã), 
nước khớp xương (lasikã), nước tiểu (muttam). 
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1) Sự khân cấp tâm linh lớn hay đại kinh cảm 
(mahãsarnvesa). 

2) Sự an ổn lớn dựa trên tính tấn 
(mahayogakkhema). 

3) Chánh niệm và tỉnh giác lớn 
(mahãsatisampaJañña). 

4) Chứng đắc trí kiến (giải  thoáU 
(ñanadassanapatilabha). 

5) Hiện tại lạc trú (di†thadhammasukhavihãra). 

6) Chứng đắc quả tuệ và giải thoát 
nghĩa là chứng A-la-hán thánh đạo và A-la-hán 
thánh quả. 

Chánh niệm này đã được giải thích trong các phần: 
hơi thở vô — ra, tứ oai nghi, bốn loại tỉnh giác, quán bất 
tịnh, quán tứ đại và chín pháp quán tử thi. 

Có bảy thiện xảo trong học tập để có được sự hiểu 
biết liên quan đến đề tài thiền này, đó là, bằng cách: 

I) Lập đi lập lại bằng lời (vacasã) ba mươi hai 

thành phần của thân (thân phần). 

2) Lập đi lập lại trong tâm (manasä) ba mươi hai 
thành phần của thân. 

3) Xác định tóc, lông...theo màu sắc (Vamnato). 

4) Xác định các thân phần theo hình dáng 
(santhãnato). 
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5) Xác định vị trí của các thân phần theo phương 
hướng (disaro) như bên trên hay bên dưới rốn, ở 
phần trên hay phần dưới của thân. 

6) Xác định theo không gian (okäsato), tức xác 
định thân phần ấy nằm ở nơi nào đó trong thân. 

7) Xác định một thân phần theo vị trí của một thân 
phần khác liên hệ với nó và bằng sự khác nhau 
của thân phần này với thân phần khác 
(paricchedato). 

Có mười thiện xảo trong việc quán trên đề tài thiền 

này: 

I) Hành thiền từ từ như đang bò lên các bậc 
thang, hết bậc này đến bậc khác, nghĩa là, hành 
theo đúng thứ tự, lấy phần này (làm đề mục để 
quán) xong mới lẫy một thân phần khác. 

2) Không hành quá nhanh (nãtisighato). 

3) Không hành quá chậm (nãtisamikato). 

4) Hành thiền bằng cách gạt bỏ những ý nghĩ lan 
man (vikkhepa-patibahanato). 

5) Thực hành bằng cách vượt qua khái niệm về 
tóc ..đến ý niệm về sự bất tịnh 
(paññattisamatikkamanato). 

6) Thực hành bằng cách loại trừ dần những phần 
ít rõ ràng (anupubbamuñcanato). 

7) Thực hành theo những phần được xem là 
nguồn sinh ra an chỉ (appanãto). 
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8) 9) 10). Thực hành theo những phương pháp đã 
được tuyên bố trong Ba Bản Kinh: Adhicitta 
Sufa (Kinh Tăng Thượng Tâm), Sitibhava 
Sutta (Kính Mát lạnh) và Bojjhangakosalla 
Suffa (Kinh Thiện Xảo trong các Pháp Giác 
Chị). 


Rồi, Đức Phật tiếp tục bài giảng Pháp của ngài 
với một tỷ dụ: 

“Ví như, này các tỳ-kheo, có một cái bị hai 
đầu có thể mở ra được, chứa đầy các loại hạt 
khác nhau như lúa tẻ, lúa nếp, đậu xanh, đậu đỏ, 
hạt mè, gạo lức...Một người có mắt sáng mở cái 
bị Ấy ra và xem chúng, nói: “Đây là lúa tẻ, đây là 
lúa nếp, đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là 
mè, đây là gạo lức.” 

Tương tự như vậy, này các tỳ-kheo, một 
vị tỳ-kheo quán xét ngay trên thân này từ lòng 
bàn chân đồ lên, từ tóc trên đầu đồ xuống, bao 
bọc bởi da và chứa đây các loại bất tịnh: “Trong 
thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tHỷ, thận, từm, gan, màng ruột, lá lách 
(spleen), phổi, ruột, cơ thành ruột, vật thực trong 
bao tử, phân, óc, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ 
đặc, dầu da, nước mắt, nước miếng, nước mũi, 
nước khóp xương (hoạt dịch), nước tiểu. ” 
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Sau đây là sự áp dụng của tỷ dụ: Thân do tứ 
đại — đất, nước, lửa, gió — tạo thành này giống 
như chiếc bị với hai đầu mở. Ba mươi hai phần bắt 
đầu với tóc giống như các loại hạt khác nhau được 
ném vào cái bị ấy sau khi đã xáo trộn chúng. Người 
hành thiền ở đây giống như người có mắt sáng. Có 
thể so sánh lúc mà ba mươi hai thân phần trở nên rõ 
ràng đối với người hành thiền là lúc mà cái bị ấy 
được mở ra và các loại hạt khác nhau trở nên rõ 
ràng đối với người nhìn chúng. 

Có ba cách để hành thiền trên ba mươi hai 
thành phần của thân (thân phần). 

1. Kasia Màu — nếu quý vị tập trung trên 
màu sắc của bất cứ một thân phần nào, 
quý vị có thể thực hành Kasina Màu 
thích hợp cho tới tứ thiền. Chẳng hạn, 
nếu quý vị tập trung trên màu trắng của 
xương, quý vị có thể hành Kasina trắng 
lên tới tứ thiền được. Dựa trên tứ thiền, 
nếu quý vị thực hành bốn thiền vô sắc 
(arũpa jhãna), quý vị có thể đắc cả tám 
thiền chứng. 

2. Thiền Bắt Tịnh — nêu quý vị phân biệt 
bất cứ một thân phần nào hay phân biệt 
tất cả ba mươi hai thân phần là bất tịnh, 
như đã giải thích trong bài Kinh này, quý 
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vị có thể đắc sơ thiền. Có một vị Trưởng 
lão tên là Abhaya, có thể hành được cả 
hai cách này. 

3. Thiên tứ đại. Nêu quý vị phân biệt tứ đại 
trong mỗi thân phần một cách hệ thống, 
quý vị sẽ thấy rất nhiều tổng hợp sắc 
(kalãpas). Nếu phân tích các kalãpa này, 
quý vị sẽ thấy sắc tối hậu hay sắc chân 
đế. Đây là thiền tứ đại theo cách mở 
rộng. 


Trong Kính Đại Niệm Xứ (Mahasatipatthana 
Sutta), Đức Phật giảng giải rõ ba mươi hai thân phần để 
thực hành theo lối quán bắt tịnh (patikulamanasikãra). Nếu 
quý vị muốn thực hành thiền này, thì việc phân biệt ba 
mươi hai thân phần một cách rõ ràng với minh sát trí 
(vipassanã ñãna) là rất quan trọng. Quý vị sẽ phân biệt như 
thế nào? Trước tiên, quý vị phải học thuộc lòng ba mươi 
hai thân phần. Kế tiếp quý vị phải tụng đọc chúng. Sau đó 
quý vị phải tác ý đến ba mươi hai thân phần ở trong tâm. 
Những công việc này là dành cho người mới bắt đầu thực 
hành và chưa thành công trong bất cứ đề mục thiền nào cả. 
Còn đối với những người đã thành công trong các đề mục 
thiền khác, chăng hạn như đã hành niệm hơi thở 
(ãnäpãnasati) lên đến tứ thiền, hay thiền tứ đại cho đến 
giai đoạn cận định, họ sẽ sử dụng ánh sánh trí tuệ của họ. 
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Nói chung, với sự trợ giúp của ánh sáng, họ có thê dễ đàng 
phân biệt được ba mươi hai thân phần này trong thân của 
họ. 

Nếu quý vị quán ba mươi hai thân phần là bất tịnh, 
từng phần một hay quán chung, cho đến sơ thiền, sau đó 
quý vị sẽ tiếp tục hành thiền như thế nào? Đức Phật dạy: 

'Như vậy vị ấy sống quán thân như nội 
thân, hay vị ấy sống quán thân như ngoại thân, 

hay vị ấy sống quán thân như nội, ngoại thân. ° 

Trong trường hợp này, có ba loại thân: (1) ba mươi 
hai thân phần - tóc, lông, móng, răng, da..., là một loại 
thân (2) sắc thân là một loại thân, và (3) danh thân là một 
loại thân. Quý vị phải phân biệt ba loại thân này cả ở bên 
trong cũng như bên ngoài (nội thân và ngoại thân). Quý vị 
sẽ quán như thế nào? Nếu quý vị phân biệt được ba mươi 
hai thân phần một cách rõ ràng, ánh sáng chói lọi sẽ xuất 
hiện. Đây là ánh sáng của trí tuệ. Với sự trợ giúp của ánh 
sáng, quý vị có thể phân biệt ba mươi hai thân phần của 
một hành giả ngồi phía trước. Khi quý vị phân biệt được 
ba mươi hai thân phần của người ấy một cách rõ ràng rồi, 
quý vị phải phân biệt ba mươi hai thân phần bên trong (tự 
thân) trở lại, xong quý vị phân biệt lại ba mươi hai thân 
phần bên ngoài. Sau đó quý vị có thể chuyển sang phân 
biệt một hành giả khác. Quý vị cứ luân phiên phân biệt lúc 
thì ba mươi hai thân phần bên trong và lúc thì ba mươi hai 
thân phần bên ngoài như vậy. Nếu ánh sáng trí tuệ bị mờ 
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hay biến mất, quý vị phải hành niệm hơi thở cho đến tứ 
thiền trở lại. Khi ánh sáng mạnh mẽ tái xuất hiện, quý vị 
lại phân biệt ba mươi hai thân phần bên trong và bên ngoài 
như trước. Theo cách này, quý vị có thể phân biệt ba mươi 
hai thân phần bằng ánh sáng trí tuệ cho đến toàn thế gian. 
Nếu quý vị thấy những con vật dưới ánh sáng này, quý vị 
cũng phải phân biệt ba mươi hai thân phần của chúng. 

Nếu quý vị thực hành thiền tứ đại cho đến cận định, 
định đó cũng có thể tạo ra ánh sáng chói lọi. Với sự trợ 
giúp của ánh sáng đó, quý vị có thể phân biệt ba mươi hai 
thân phần bên trong cũng như bên ngoài như Tôi đã đề cập 
trước đây. 

Sau khi đã phân biệt ba mươi hai thân phần bên 
ngoài xong, quý vị có thể phân biệt chúng là bắt tịnh. Theo 
cách này quý vị có thể đắc cận định, chứ không được an 
chỉ định (bậc thiền). Tại sao? Tính chất bất tịnh của ba 
mươi hai thân phần bên ngoài không được rõ ràng như ba 
mươi hai thân phần bên trong. Đó là lí do vì sao nếu quý vị 
phân biệt ba mươi hai thân phần bên trong là bắt tịnh, quý 
vị có thê đắc sơ thiền, nhưng khi quý vị phân biệt bên 
ngoài thì không. Nếu một người hành thiền phân biệt ba 
mươi hai thân phần bên ngoài quá nhanh, hết phần này tới 
phần khác, người ấy sẽ không hiểu được rằng năm thiền 
chi đang khởi lên lúc đó chỉ là năm thiền chi của cận định. 
Tuy nhiên, nếu người ấy phân biệt chậm như khi người ấy 
phân biệt ba mươi hai thân phần bên trong, người ấy có 
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thể hiểu được răng định này không mạnh mẽ và có năng 
lực như bậc thiền (Jhãna). Năm thiền chi trong cận định 
không đủ mạnh để duy trì định, ngược lại năm thiền chỉ 
trong an chỉ định rất mạnh và có thể duy trì tâm định trong 
một thời gian dài. 

Khi đã thành công trong việc đắc sơ thiền, dựa trên 
thiền này quý vị có thể phân biệt tứ đại trong ba mươi hai 
thân phần, theo từng phần một. Chẳng hạn, quý vị phải 
phân biệt tứ đại trong tóc của mình để thấy các kalãpas 
(tổng hợp sắc). Phân tích các kaläpa ấy, quý vị sẽ thấy bốn 
mươi bốn loại sắc. Đối với ba mươi mốt thân phần khác 
còn lại quý vị cũng tiếp tục phân biệt theo cách này. Sau 
khi làm xong, lúc đó quý vị sẽ phân biệt sáu môn — nhãn 
môn, nhĩ môn...theo cùng cách thức. Quý vị phải phân 
biệt sắc tối hậu hay sắc chân để trong cả sáu môn và ba 
mươi hai thân phần. Sắc này được gọi là sắc thân. 

Kế tiếp quý vị phải phân biệt các pháp thiền (Jhãna 
dhammas) và danh chân để khởi lên lấy sắc chân để làm 
đối tượng. Danh này là danh thân. Như vậy tất cả có ba 
loại thân. Quý vị phải phân biệt chúng cả ở bên trong lẫn 
bên ngoài. Sau đó Đức Phật đưa ra sự chỉ dẫn cho giai 
đoạn kế: 

“Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh trong thân, 
hay vị ấy sông quán các hiện tượng diệt trong thân, hay vị 
ấy sống quán các hiện tượng sanh và diệt trong thân.” 
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Ở giai đoạn này, quý vị phải phân biệt hai loại sanh 
và diệt: (I) sanh và diệt theo nhân duyên, và (2) sanh và 
diệt trong sát-na. Do sự sanh khởi của vô minh, ái, thủ, 
hành và nghiệp, năm thủ uân quả sanh khởi. Đây là sự 
sanh khởi theo nhân duyên. Do sự diệt hoàn toàn của năm 
nhân khi quý vị đạt đến Alahán Thánh quả, năm uấẫn sẽ 
diệt hoàn toàn sau Vô Dư Niết Bàn (Parinibbãna). Đây là 
sự diệt theo nhân duyên. Sự sanh theo nhân duyên và sự 
diệt theo nhân duyên cùng nhau được gọi là sanh diệt theo 
nhân duyên. Sau đó quý vị phải quán rằng ngay khi những 
nhân này sanh lên chúng liền diệt, vì thế chúng là vô 
thường, khổ và vô ngã. Cũng vậy, ngay khi năm thủ uẫn 
sanh, chúng liền diệt, vì thế chúng là vô thường, khổ và vô 
ngã. Loại sanh và diệt của các nhân và các quả này là sanh 
diệt theo sát-na. Quý vị phải cô gắng để thây hai loại sanh 
và diệt này. Và, giai đoạn kế: 

'Hay chánh niệm rằng “có thân đây” được 
thiết lập nơi vị ấy chỉ đến mức cân thiết cho chánh 
trí và chánh niệm mà thôi. ` 
Điều này muốn nói đến những giai đoạn minh sát 

trí cao hơn từ Hoại Diệt Trí (Bhañga Ñãna) đến Hành Xả 
Trí (Sankhãrupekkhäñana). Rồi Đức Phật dạy tiếp: 

'Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước vào bất cứ điều gì trong thể gian. ` 
Nếu quý vị thực hành pháp (phân biệt ba mươi hai 

thân phần) này một cách hệ thống, một ngày nào đó minh 
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sát trí của quý vị sẽ trở nên thành thục và thánh đạo sẽ 
xuất hiện. Bốn Thánh Đạo sẽ huỷ diệt các phiền não khác 
nhau cho đến khi tất cả đều biến mắt. Vào lúc đó. Quý vị 
có thể sống không nương tựa, không chấp trược vào bất cứ 
điều gì trong thế gian của năm thủ uân này. Kế tiếp, Đức 
Phật kết luận phần quán ba mươi hai thân phần như sau: 

Này các tỳÈ-kheo, đáy là cách một vị tỳ-kheo 

sống quán thân chỉ là thân. ° 


Trong phần này năm thủ uẫn và chánh niệm quán 
năm thủ uân là Khổ Đề (dukkha-sacca). Vô minh, ái, thủ, 
hành và nghiệp là Tập Khởi hay Nhân Sanh của Khô 
(samudaya-sacca). Sự diệt hoàn toàn của các nhân và các 
quả là Diệt Đế hiệp thế (nirodha-sacca). Niết Bàn 
(Nibbãna) là Diệt Đề siêu thế. Bát Thánh Đạo lấy Niết Bàn 
(Nibbãna) làm đối tượng là Đạo Đề siêu thế. Tất cả có Tứ 
Thánh Đế. Nếu quý vị chứng ngộ hay thấu suốt Tứ Thánh 
Đề này, quý vị sẽ thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi. Cánh 
cửa đi vào giải thoát cần được hiểu là như vậy. 

Sau khi Đức Phật đã giải thích cách quán thân dưới 
hình thức suy xét trên tính chất bất tịnh của ba mươi hai 
thân phần, ngài tiếp tục giải thích theo cách quán sát trên 
các giới của sắc như sau: 

E. Quán Sát trên các Sắc Giới (Quán Sát Tứ 
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Lại nữa, này các tỳ-kheo, vị tÈ-kheo quán 
sát ngay trên thán này. Dù thân được đặt hay được 
bồ trí như thế nào, vị ấy quán sát nó dưới dạng các 
giới như sau: “Trong thân này có địa đại (giới), 
thuỷ đại, hoá đại và phong đại. `` 

Tôi muốn giải thích thêm một chút về cách làm thế 
nào để thực hành thiền tứ đại cho quý vị hiểu. Trong thân 
của chúng ta có bốn đại, đó là địa đại, thuỷ đại, hoả đại và 
phong đại. Bốn đại ẫy như thế nào? Cứng, thô, nặng, mềm, 
mịn, nhẹ là địa đại; lưu chảy và kết dính là thủy đại; nóng 
và lạnh là hoả đại; nâng đỡ và đây là phong đại. Quý vị có 
thê bắt đầu bằng việc phân biệt đặc tính đầy hay bất cứ đặc 
tính nào khác mà quý vị thấy dễ phân biệt. Cho dù quý vị 
bắt đầu băng đặc tính nào, cuối cùng thì quý vị cũng phải 
phân biệt được hết tất cả mươi hai đặc tính này. Nếu quý 
vị bắt đầu với đặc tính đây, sẽ là dễ dàng cho quý vị để 
phân biệt hay quán nó trước trong hơi thở. Kế đến quý vị 
phải dần dần phân biệt đặc tính ấy ở khắp nơi trên thân 
thể. Có một cách dễ dàng hơn là phân biệt nó sau khi quý 
vị đã thành công trong việc thực hành một đề mục thiền 
nào khác lên đến bậc thiền (jhãna), đặc biệt là tứ thiền. 
Trong mỗi thời ngồi, quý vị nên nhập vào thiền đó. Sau 
khi xuất thiền, quý vị phải phân biệt tứ đại. Nhờ có định 
sâu việc quán này sẽ trở nên dễ dàng và rõ ràng hơn. Tại 
sao? Trong Kinh Định (samadhi Sutta) của Tương Ưng Bộ 
Kinh Đức Phật có nói: “Này các f)-kheo, các vị nên tu tập 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 247 


định. Vị tỳ-kheo với tâm định sẽ thấy các pháp đúng như 
chúng thực sự là.° Vì vậy, sau khi xuất thiền, quý vị nên 
quán đặc tính đây nơi bụng của quý vị; đặc tính này sẽ rất 
dễ thấy và rõ ràng đối với quý vị. Sau khi đã phân biệt 
được đặc tính đây trong toàn thân, quý vị phải phân biệt 
đặc tính cứng trong toàn thân, rồi đặc tính thô, nặng, mềm, 
nhẹ và mịn. Quý vị phải phân biệt chúng theo từng đặc 
tính một và làm đi làm lại nhiều lần. 

Và tốt hơn nữa, nếu quý vị có thể phân biệt chúng 
trong từng oai nghỉ (đi, đứng, năm, ngồi). Vì nếu quý vị 
chỉ có thê phân biệt chúng trong oai nghi ngồi, chánh niệm 
của quý vị sẽ rất yếu. Hậu quả là định của quý vị sẽ không 
tăng đều và nhanh chóng, như vậy nó sẽ làm cho quý vị 
phải mắt một thời gian lâu đề thiền. 

Kế, quý vị phải tiếp tục phân biệt các đặc tính khác, 
lưu chảy, kết dính, nóng, lạnh, nâng đỡ và đây. Quý vị 
phải phân biệt đi phân biệt lại mười hai đặc tính này từ đầu 
cho đến chân nhiều lần. 

Nếu tứ đại không cân bằng, một số hành giả sẽ gặp 
nhiều khó khăn. Đó là lý do vì sao quý vị được khuyên là 
hãy thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy thiện 
xảo. Quý vị phải quân bình đặc tính nào đang thái quá với 
tính chất đối nghịch của nó băng cách tạm thời bỏ qua một 
bên đặc tính trước và nhấn mạnh đến đặc tính sau. Chẳng 
hạn, nếu đặc tính cứng trong thân quý vị quá mạnh, quý vị 
tạm thời không nên phân biệt nó lúc đó, mà chỉ phân biệt 
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đặc tính mềm thôi. Khi thấy cần thiết quý vị nên quân bình 
theo cách như vậy đối với năm cặp đặc tính khác: thô và 
mịn; nặng và nhẹ; lưu chảy và kết dính; nóng và lạnh; 
nâng đỡ và đây. Với hầu hết các trường hợp thì cứng, thô 
và nặng là những đặc tính rất mạnh. Những người hành 
thiền thường không thể chịu đựng được chúng. Vào lúc 
đó, họ nên tạm thời đặt qua một bên ba đặc tính này, và 
chỉ nhẫn mạnh đến các đặc tính mềm, mịn, và nhẹ. 

Thực sự ra cứng và mềm cùng là một đặc tính 
nhưng ở những mức độ khác nhau mà thôi. Chẳng hạn, khi 
quý vị sờ vào len, quý vị có thê cảm thấy nó mềm. Nhưng 
nếu sờ kỹ nó, quý vị có thể cảm thấy rằng vẫn có một chút 
cứng trong đó. Vì thế mà cứng yếu gọi là mềm và cứng 
mạnh thì gọi là cứng. Tương tự, thô yếu thì gọi là mịn và 
thô mạnh thì gọi là thô. Nguyên tắc này cũng có giá trị đối 
với bốn cặp đặc tính khác. Do đó, chỉ phân biệt các đặc 
tính mềm, mịn, và nhẹ cũng xem như đủ cho sự phân biệt 
địa đại rồi. 

Nếu quý vị hành theo cách này, tứ đại sẽ trở nên 
quân bình và định của quý vị sẽ cải thiện. Nếu quý vị có 
thể phân biệt được mười hai đặc tính từ đầu đến chân một 
cách hệ thống, nhanh chóng và nhiều lần, lúc đó quý vị có 
thê thực hành lướt qua tứ đại trong thân như một tổng thê. 
Trong khi lướt qua, quý vị không cần phân biệt đầu, mình, 
tay, chân...Quý vị không nên di chuyển sự chú ý của quý 
VỊ từ nơi này đến nơi khác mà chỉ nên phân biệt tứ đại. 
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Nếu quý vị có thể phân biệt được mười hai đặc tính hầu 
như cùng một lúc như vậy, quý vị có thể chuyển sang phân 
biệt bốn nhóm: khi phân biệt các đặc tính cứng, thô, nặng, 
mềm, mịn và nhẹ quý vị sẽ phân biệt chúng chỉ như địa 
đại; khi phân biệt lưu chảy và kết dính quý vị sẽ phân biệt 
chúng là thuỷ đại; khi phân biệt nóng và lạnh, quý vị sẽ 
phân biệt chúng là hoả đại; và khi phân biệt đặc tính nâng 
đỡ và đây, quý vị sẽ phân biệt chúng là phong đại. Theo 
cách này, quý vị sẽ phân biệt đi phân biệt lại nhiều lần: 
“đất, nước, lửa, gió... 

Khi định của quý vị cải thiện, quý vị sẽ không còn 
thấy thân của mình nữa, mà chỉ thấy một khối tứ đại. Nếu 
quý vị có thể tập trung trên tứ đại trong khối đó, khi định 
cải thiện, quý vị sẽ thấy thân của quý vị trở nên trắng toát. 
Nếu quý vị tập trung trên tứ đại trong thân trăng toát đó và 
khi định cải thiện, nó sẽ trở nên trong suốt. Quý vị phải 
tiếp tục tập trung trên tứ đại trong khối trong suốt đó. Khi 
định cải thiện thêm, khối trong suốt đó sẽ phát sáng. 

Trong bài Kinh Đức Phật đưa ra một ảnh dụ như 
sau: 

'Này các 0-kheo, ví như một người đồ tế 
thiện xảo hay người học việc của ông ta giết một 
con bò và ngôi tại ngã tư đường với con bò đã bị 
xẻ thịt ra thành từng miễng. Tương tự như vậy, 
này các f)-kheo, vị tỳ-kheo quán sát ngay trên 
thân này. Dù nó được đặt hay được bố trí như thế 
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nào, vị ấy quán sát nó dưới dạng các giới như 
sau: “Trong thân này có địa đại (giới), thuỷ đại, 


2 


hoả đại và phong đạt. 


Sự giải thích chỉ tiết về ý nghĩa cũng như việc áp 
dụng của ảnh dụ trong mối liên quan này là như sau: 

Người đồ tế không bỏ được cái tưởng về bò trong 
khi cho nó ăn, trong khi đưa nó tới lò mô, trong khi cột nó 
lại và treo nó ở đó, trong khi giết nó, và ngay cả khi thấy 
xác của con bò. Cho tới khi ông ta cắt và chia nó thành 
từng phần, lúc ấy tưởng bò mới biến mất, và tưởng thịt sẽ 
phát sanh. Khi đó, trong ông ta sẽ không còn ý nghĩ này: 
“Ta đang bán bò. Hay những người này đang mua bò." 
Thay vào đó ông nghĩ: “Ta đang bán thịt. Và những người 
này đang mua thịt.) 

Đối với vị tỳ-kheo cũng vậy, tưởng về chúng sanh 
hay tưởng về người sẽ không biến mất nếu vị ấy không 
quán sát trên thân này dưới dạng các giới (tứ đại) khi nó 
được đặt hay được bố trí trong bất kỳ oai nghỉ nào. Tuy 
nhiên, với người nào quán sát dưới dạng các giới, tưởng 
chúng sanh hay tưởng người sẽ biến mắt, đặc biệt khi vị ấy 
thấy các tổng hợp sắc (kaläpas) và phân biệt tứ đại trong 
mỗi kaläpa ấy. Vào lúc đó, vị ấy phá vỡ được khối tưởng 
về người, về hình dạng,...Tâm được thiết lập dưới dạng 
các giới. Vì thế, Đức Thế Tôn tuyên bố: “Wj £)-kheo quán 
sát ngay trên thân này dù nó được đặt hay được bố trí 
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nhự thế nào, dưới dạng các giới, và nghĩ như vây: 'trong 
thân này có địa đại, thuỷ đạt, hoả đại và phong đại 

Người hành thiền được so sánh với người đồ tế. 
Tưởng về chúng sanh được so sánh với tưởng về bò. Bốn 
oai nghi được so sánh với ngã tư đường. Và sự quán sát 
dưới dạng các giới được so sánh với tình trạng ngồi với 
thịt đã được xẻ ra thành từng miếng. 

Nếu quý vị hành thiền tứ đại một cách hệ thống, 
quý vị sẽ thấy thân trở nên trong suốt. Nếu quý vị tiếp tục 
phân biệt tứ đại trong thân trong suốt ấy, nó sẽ phát ra ánh 
sáng. Lúc đó nếu quý vị phân biệt hư không trong thân 
trong suốt, quý vị sẽ thấy nhiều tổng hợp sắc (kalãpas) và 
quý vị phải phân biệt tứ đại trong mỗi kaläpa ấy. 

Trước hết, quý vị phải phân biệt mười hai đặc tính 
theo tuần tự từng đặc tính một trong một kaläpa. Chắng 
hạn, quý vị phải phân biệt đặc tính cứng trong thân nói 
chung, rồi quý vị phải phân biệt đặc tính cứng chỉ trong 
một kaläpa. Quý vị phải cố gắng phân biệt xen kẽ tới lui 
nhiều lần theo cách này. Khi quý vị đã có thể phân biệt 
được đặc tính cứng trong một kalãpa rồi, quý vị sẽ cố gắng 
phân biệt hai đặc tính, cứng và thô. Một lần nữa, phân biệt 
khắp toàn thân nói chung trước, và sau đó phân biệt hai 
đặc tính, cứng và thô, chỉ trong một kalãpa. Quý vị phải cố 
gắng phân biệt xen kẽ tới lui nhiều lần. Quý vị cứ thực 
hành như thế, mỗi lần thêm vào một đặc tính cho tới hết 
mười hai đặc tính. 
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Tuy nhiên trong một kaläpa riêng lẻ quý vị không 
thể phân biệt được những đặc tính đôi nghịch. Chắng hạn, 
trong trường hợp của địa đại, khi quý vị thấy đặc tính cứng 
rõ rệt trong một kaläpa, quý vị không thể thấy đặc tính 
mềm trong cùng kaläpa ấy. Hoặc nếu đặc tính mềm rõ nét 
trong một kaläpa thì đặc tính cứng sẽ không rõ. Nguyên 
tắc này cũng có giá trị đối với hai cặp khác — thô và mịn, 
nặng và nhẹ. Như vậy, trong mỗi kalãpa quý vị chỉ có thể 
phân biệt được ba đặc tính của địa đại, nghĩa là hoặc đặc 
tính cứng, thô và nặng hoặc đặc tính mềm, mịn và nhẹ mà 
thôi. 

Còn về thuỷ đại, vì để dễ hiểu nên chúng ta nói 
rằng nó có hai đặc tính, lưu chảy và kết dính. Trong thực 
tế kết dính là sự thể hiện của thuỷ đại, và chỉ có lưu chảy 
là đặc tính của nó mà thôi. Đó là lý do vì sao quý vị có thể 
phân biệt được cả hai đặc tính của thuỷ đại trong cùng một 
kaläpa. 

Đối với hoả đại, nó có hai đặc tính, nóng và lạnh. 
Nếu nóng rõ nét trong một kaläpa, thời lạnh sẽ không rõ, 
và ngược lại. Vì thế quý vị chỉ có thể phân biệt được một 
trong hai đặc tính này trong mỗi kalãpa. 

Đối với phong đại, nâng đỡ là đặc tính, và đây là 
nhiệm vụ của nó. Quý vị có thể phân biệt cả hai đặc tính 
này trong một kalãpa. 

Như vậy, mỗi lần quý vị chỉ có thể phân biệt được 
tối đa tám đặc tính trong một kalãpa, chăng hạn như cứng, 
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thô, nặng, lưu chảy, kết dính, nóng, nâng đỡ và đây. Quý 
vị phải phân biệt tám đặc tính, hay nói cách khác, phân 
biệt tứ đại trong mỗi kaläpa như thế. 

Sau khi đã phân biệt thành công theo cách này, quý 
vị phải phân biệt các kaläpa trong sáu môn — nhãn môn, 
nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Các tổng 
hợp sắc (kalãpas) có thể được chia thành hai loại, trong 
suốt và không trong suốt. Trong cả hai loại kalãpa ở sáu 
môn, quý vị phải phân biệt tứ đại như quý vị đã làm trước 
đây. 

Nếu quý vị phân biệt được theo cách này, định 
mạnh và đầy năng lực sẽ phát sanh. Theo chú giải, định 
này được gọi là cận định, nhưng theo phụ chú giải, nó 
được gọi là sát na định. Vì sao hai bản chú giải lại nói 
khác nhau như thế? Sự giải thích của chú giải chỉ là một 
phép ân dụ. Khi quý vị tập trung trên tứ đại trong một 
kaläpa, định mạnh và đầy năng lực sẽ phát sanh. Sức mạnh 
của nó gần như bằng với sức mạnh của cận định. Đó là lý 
do vì sao chú giải nói rằng nó là cận định. Tuy nhiên, cận 
định thực sự hăn phải rất gần với bậc thiền (jhãna) rồi. Nó 
hiện hữu trong cùng tiến trình tâm với bậc thiền; sau nó 
jhãna chắc chắn sẽ phát sanh. Nhưng cho dù quý vị có cố 
găng thực hành thiền tứ đại này đến bao nhiêu, quý vị 
cũng không thê đắc thiền (jhãna), vì thế chúng ta không 
thể nói định này là cận định thực thụ. Đó là lý do vì sao 
phụ chú giải nói rằng định này chỉ là sát na định vậy. 
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Khi quý vị có thể tập trung trên tứ đại trong mỗi 
kalãpa quý vị phân biệt là quý vị đã đạt đến giai đoạn định 
cao nhất của thiền tứ đại. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn 
bắt đầu của thiền Minh Sát (Vipassanã). Vì thế thiền tứ đại 
liên quan đến cả thiền chỉ (samatha) và thiền Minh Sát 
(Vipassan3). 

Sau khi phân biệt tứ đại trong một kalãpa, quý vị 
phải phân biệt các sắc y đại sanh (24 sở tạo sắc) trong 
cùng kalãpa ấy, như màu, mùi, vị, và dưỡng chất. Nếu quý 
vị phân biệt được sắc tứ đại và sắc y đại sanh như vậy, quý 
vị xem như đã thấy sắc chân đề. Vào lúc đó, quý vị đã phá 
vỡ được khối tưởng. 

Có ba loại khối tưởng trong sắc: (1) Santati ghana: 
khối tưởng vỀ sự tương tục (hay tương tục khối tưởng), (2) 
samnha ghana: khối tưởng về sự tập hợp (tập hợp khối 
tưởng), và (3) kicca ghana: khối tưởng về phận sự (phận 
sự khối tưởng). 

Thường thường khi những người mới bắt đầu phân 
biệt tứ đại trong toàn thân nói chung, một lúc nào đó họ sẽ 
không còn thấy thân nữa. Họ chỉ thấy một sự cô đặc của tứ 
đại. Vào lúc đó, họ vẫn chưa phá vỡ được khối tưởng. Bao 
lâu họ còn không thấy các kalãpa (tổng hợp sắc), họ vẫn 
có tưởng về chúng sinh, về đàn ông, đàn bà, cha, mẹ, tôi, 
anh...Nhưng nếu họ thực hành thêm, họ sẽ chỉ thấy các 
tổng hợp sắc (kalãpas) bên trong và bên ngoài, và tưởng về 
các chúng sinh khi ấy sẽ biến mất. Tại sao? Bởi vì họ đã 
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phá vỡ được tương tục khối tưởng (santati ghana). Họ chỉ 
thấy các kalãpa, chứ không thấy bất kỳ chúng sinh nào cả. 

Tuy nhiên, các tổng hợp sắc (kalãpas) vẫn không 
phải là sắc chân đế. Quý vị phải tiếp tục phân tích các 
kalapa ấy để thấy sắc chân đế, như đất, nước, lửa, gió, 
màu, mùi, vị và đưỡng chất. Chỉ lúc đó tập hợp khối tưởng 
(samuha ghana) mới biến mất. 

Dù tập hợp khối tưởng không còn, quý vị vẫn phải 
phân biệt thêm để phá vỡ khối tưởng về phận sự. Có ít 
nhất tám loại sắc trong mỗi kaläpa. Mỗi loại sắc trong đó 
đều có một phận sự riêng của nó. Chắng hạn, địa đại có 
phận sự khác với thuỷ đại. Để phá vỡ khối tưởng về phận 
sự, quý vị phải phân biệt đặc tính, phận sự, sự thể hiện và 
nhân gần của mỗi loại sắc. 

Khi quý vị loại trừ được ba loại khối tưởng này, 
quý vị kế như đã thấy sắc chân đế. Loại trí này rất cần cho 
các hành giả Minh Sát. Liên quan tới điều này, Đức Phật 
có dạy trong thiền tứ đại: 'Này các f-kheo, ví như một 
người đô tế thiện xảo hay người học việc của ông 1a mồ 
một con bò và ngồi tại ngã tư đường với con bò đã bị xẻ ra 
thành từng miếng. Tương tự như vậy, này các tỳ-kheo, vị 
t)-kheo quản sát ngay trên thân này. Dù cho nó được đặt 
hay bồ trí như thế nào, vị ấy quán sát nó dưới dạng các 
giới như sau: "Trong thân này có địa đại, thuỷ đại, hoả 
đại, và phong đại.” Vào lúc đó, vị ấy không thấy các 
chúng sinh, không thấy người, không thấy có đàn ông, đàn 
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bà, cha, mẹ, v.v... Vị ấy chỉ thấy sắc chân đế. Sau khi đã 

phân biệt sắc chân đế, quý vị sẽ quán tiếp như thế nào? 
Đức Phật giải thích giai đoạn kế: 

'Như vậy vị ấy sống quán thân như nội 

thân, hay vị ấy sống quán thân như ngoại thân, 

hay vị ấy sống quán thân như nội và ngoại thân. ° 

Ở giai đoạn này, có hai loại thân: (1) sắc thân (rũủpa 
kaya), và danh thân (nama kãya). Quý vị phải phân biệt cả 
hai thân ấy. Vì sao? Nếu chỉ quán sắc chân để là vô 
thường, khổ và vô ngã thì không đủ để quý vị chứng ngộ 
Niết Bàn (Nibbãna). Quý vị cũng còn phải quán danh chân 
đề là vô thường, khổ và vô ngã nữa. Sau khi quán xong 
danh và sắc trong nội thân, quý vị phải phân biệt danh và 
sắc bên ngoài hay ngoại thân. Lý do là vì, chúng ta mới 
chỉ có thê quán danh và sắc chân đề là vô thường, khổ và 
vô ngã chứ chúng ta chưa thể quán các chúng sinh là vô 
thường, khô và vô ngã được. Vì thế, để loại trừ hết mọi 
tham ái, tà kiến và các phiền não khác, quý vị phải quán 
danh và sắc chân đề cả ở bên trong lẫn bên ngoài. 

Theo các giai đoạn tuệ minh sát thì đây là giai đoạn 
đầu (của minh sát) và được gọi là Tuệ Phân Tích Danh Sắc 
hay Danh Sắc Phân Tích Trí (nãma-rũpa-pariccheda ñãna). 
Rồi Đức Phật giải tích giai đoạn kế: 

“Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh 
trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng 
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diệt trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện 

tượng sanh và điệt trong thân. ° 

Ở giai đoạn này, Đức Phật kết hợp ba loại minh sát 
trí lại với nhau: 

I1. Trí Phân Biệt Nhân Duyên (paccaya pariggaha 

ñana), là loại trí phân biệt các nhân và các quả. 

2. Trí Thâm Sát Tam Tướng (sammasana ñãna), là 
loại trí hiểu rõ tính chất vô thường, khổ và vô 
ngã của các hành (sañkhara). 

3. Trí (hiểu rõ) Sanh Diệt hay Sanh Diệt Trí 
(udayabbaya ñãna), loại trí hiểu rõ sự sanh và 
diệt của các hành (saäkhãra) là vô thường, khổ 
và vô ngã. 

Vì thế quý vị phải phân biệt các nhân của danh và 
sắc chân đề. Trong các kiếp sống quá khứ quý vị đã tích 
luỹ năm nhân, vô minh (aviJJ3), ái (tanh3), thủ (upadana), 
hành (sankhara), và nghiệp (kamma). Sau khi phân biệt 
năm nhân quá khứ này xong, quý vị phải phân biệt mối 
tương quan nhân quả giữa các nhân này và năm thủ uẫn 
hiện tại. Đây là Trí Phân Biệt Nhân Duyên (paccaya 
pariggaha ñãna). Khi đã làm được điều này, quý vị phải 
quán cả nhân và quả ấy là vô thường, khổ và vô ngã. Đây 
là Trí Thâm Sát Tam Tướng (sammasana ñãna). 

Kế đến quý vị phải tu tập Trí (hiểu rõ) Sanh Diệt 
hay Sanh Diệt Trí (udayabbaya ñãna). Để tu tập trí này 
quý vị phải phân biệt hai loại sanh diệt: đó là sanh diệt 
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theo nhân duyên và sanh diệt trong sát na. Do sự sanh của 
năm nhân, năm thủ uẫn sanh. Do sự diệt của năm nhân, 
năm uân diệt hoàn toàn. Đây là sự sanh và diệt theo nhân 
duyên. Quý vị cũng phải phân biệt để thấy rằng cả nhân 
lẫn năm thủ uẫn đều vô thường, bởi vì ngay khi vừa sanh 
lên chúng liền diệt. Đây là sự sanh và diệt trong sát na. 

Một số hành giả có thê hỏi: “Tại sao cả danh lẫn sắc 
chân đế đều diệt ngay khi sanh lên? Trong bài Kinh 
SahetuAnicca của Tương Ưng Bộ Kinh, chắng hạn, Đức 
Phật giải thích: “Này các f}-kheo, sắc là vô thường. Các 
nhân và duyên tạo ra sắc ấy cũng là vô thường. Này các 
tỳ-kheo, làm thế nào sắc do các nhân và duyên vô 
thường tạo ra lại có thể là thường được. Vì thế các nhân 
và các duyên là vô thường. Sắc cũng là vô thường.” 
Chăng hạn, trong các kiếp sông quá khứ, quý vị đã tích luỹ 
năm nhân, vô minh (av1JJä), ái (tanhä), thủ (upadana), hành 
(sankhaãra), và nghiệp (kamma). Vô minh, ái và thủ được 
gọi là các duyên, trong khi hành và nghiệp là các nhân. 
Nếu quý vị phân biệt duyên khởi, quý vị sẽ thấy chúng 
một cách rõ ràng và quý vị sẽ biết rằng ngay khi vừa sanh 
lên chúng liền diệt (đó là vô thường). Và vì lẽ các nhân đã 
là vô thường, các quả của chúng làm sao có thê thường 
được? Các quả của chúng, tức Danh và Sắc, cũng là vô 
thường. Tại sao? Bởi vì các nhân và các duyên không có 
năng lực để làm cho các quả vững bền được vậy. 
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Ví dụ khác: Ngoại trừ tâm tục sinh (kiết sanh thức), 
các tâm còn lại dựa vào ý vật sanh khởi đều tạo ra sắc gỌI 
là sắc do tâm tạo. Ngay khi tâm sanh lên nó liền diệt, vì 
thế nó là vô thường. Sắc do tâm sanh cũng vậy, ngay khi 
sanh lên liền diệt, nên cũng là vô thường. Vì sao? Tâm 
không có năng lực để làm cho quả của nó vững bền được. 
Nếu nhân là vô thường, quả của nó có thể thường như thế 
nào được? Vì thế cả nhân lẫn quả đều vô thường. Đây là 
bản chất của chúng. Quý vị sẽ thấy điều này rõ hơn khi 
quý vị phân biệt tâm và sắc. Đức Phật dạy pháp là để cho 
chúng ta thấy ra được bản chất này. Vì sao? Nếu quý vị 
thấy được bản chất vô thường, thời tưởng về sự thường 
hằng và các tưởng sai lầm khác như “Đây là cha, đây là 
mẹ, đây là con trai của tôi, đây là con gái của tôi” sẽ biến 
mẤt. 

Khi Sanh Diệt Trí (udayabbaya ñãna) của quý vị trở 
nên thành thục, quý vị nên tiếp tục sang giai đoạn kế. Giai 
đoạn này Đức Phật dạy như vây: 

“Hay chánh niệm rằng “có thân đây” được 
thiết lập nơi vị ấy chỉ đến mức cân thiết cho 
chánh trí và chánh niệm mà thôi. ° 
Ở giai đoạn này, các minh sát trí (vipassana ñãna) 

cao hơn từ Diệt Trí (bhañga ñãna) đến Hành Xả Trí 
(sankharupekkhãa ñãna) được bao gồm. Khi những minh 
sát trí này thành thục, người hành thiền sẽ chứng ngộ Niết- 
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bàn với đạo trí và quả trí của mình. Đức Phật giải thích 
giai đoạn này như sau: 
“Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp giữ điều gì trong thế gian. ° 
Các đạo trí khác của vị ấy sẽ lần lượt đoạn trừ mọi 
phiền não. Do sự đoạn trừ này, tham ái biến mất trong tâm 
của vị ấy. Vị ấy sống không nương tựa, không chấp giữ 
điều gì trong thế gian năm uấn. Rồi Đức Phật kết luận đề 
tài thiền này như sau: 
“Này các tỳ-kheo, đây là cách một vị f}- 
kheo sống quán thân là thân. ° 
Do đó, nếu quý vị muốn hành thiền tứ đại, quý vị 
phải hành một cách hệ thống. Hệ thống này đã được Đức 
Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahasatipatthana 
Sutfa). Quý vị nên tôn trọng sự chỉ dẫn của Ngài và thực 
hành dưới một vị thầy thiện xảo. 
Sau khi giải thích cách quán thân dưới hình thức 
các giới hay tứ đại, Đức Phật giải thích tiếp cách quán thân 
qua chín phép quán tử thi như sau: 


F. Chín Mộ Địa Quán): 
'Lại nữa, này các t)-kheo, vị t)-kheo có thể 
thấy một tử thỉ bị quăng bỏ trong nghĩa địa, đã 





*ˆ Mộ Địa Quán hay Quán Tử Thi là phép quán các tử thi trong tha ma mộ 
địa. 
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chết được một ngày, hai ngày hoặc ba ngày. Tử 
thi ấy trương phông lên, biến đổi màu và nát thối 
ra. VỊ ấy so sánh thân của mình với tử thì ấy, nghĩ 
rằng: “Quả thực, thân này của ta đây cũng có 
cùng bản chất. Rồi nó sẽ giỗng như vậy, không 
sao thoát khỏi số phận đó. °” 

Tử thi được mô tả như “trương phông lên' bởi vì 
sau khi chết nó dần dần trương lên giống như một cặp ống 
thôi no gió. 

“Biến đổi màu' có nghĩa là phơi ra những mảng 
màu hoàn toàn khác nhau. Xác chết màu xanh ấy có màu 
hung hung đỏ nơi những phần thịt u lên, và trăng trắng nơi 
những phần có mủ, trong khi, ở những phần mà màu xanh 
được xem là nổi bật ấy nó nhìn như thể được bao phủ với 
một tấm áo choàng xanh. Đây là sự mô tả về xác chết 
“biến đổi màu". 

Như Kinh đã nói: Do sự hiện hữu của ba yếu tố: 
mạng căn, hơi nóng do nghiệp sanh và thức, thân này có 
thể tồn tại để đi, đứng...và làm những việc khác. Tuy 
nhiên, do sự tách rời của ba yếu tổ trên, thân này quả thực 
là một thứ chẳng khác gì xác chết, và bản chất của nó là 
tan hoại. Nó sẽ trở thành như thế, tức là nó sẽ trương 
phòng lên, biến đổi màu và nát thối ra, không thể nào thoát 
khỏi số phận đó. 

Đây là loại quán tử thi thứ nhất. Theo quan điểm 
của ngài Trưởng lão Mahã S¡Iva, các pháp quán tử thi phải 
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được tiếp cận theo cách quán các lỗi, quán sự nguy hiểm 
hay quán điều ác. Thế nào là quán các lỗi? Quán các lỗi là 
một nhánh của quán khô (dukkhãnupassan3). Để thực 
hành pháp quán này, người hành thiền không nhất thiết 
phải chọn tử thi cùng một giới tính với mình. Tuy nhiên, 
theo bản chú giải cũ, thì người hành thiền có thể phân biệt 
hay quán tử thi là bất tịnh để đạt đến sơ thiền. Muốn làm 
điều này, hành giả nữ phải chọn các tử thi nữ, và hành giả 
nam phải chọn các tử thi nam. 

Quý vị sẽ thực hành như thế nào? Nếu quý vị chưa 
từng hành một đề tài thiền nào khác và muốn hành mộ địa 
quán hay quán tử thi trước, quý vị phải đi vào nghĩa địa để 
nhìn một xác chết. Tuy nhiên, ở đây Tôi muốn giải thích 
cách làm thế nào để hành mộ địa quán dựa trên định mạnh 
và đầy năng lực có được qua việc thực hành các đề mục 
thiền khác, như niệm hơi thở (anapanasatI) và thiền tứ đại. 
Mặc dù vậy, Tôi cũng muốn đề nghị những hành giả đã 
thành công trong thiền tứ đại nên hành thiền trên ba mươi 
hai thân phần (quán thân bắt tịnh), và rồi hành một đề tài 
thiền kasina màu cho đến tứ thiền đã, bởi vì ánh sáng của 
tứ thiền rất chói sáng và rất hữu ích cho quý vị để thực 
hành các đề mục thiền khác. 

Sau khi quý vị đã đắc tứ thiền hơi thở hay trên một 
kasina màu nào đó, mỗi lần ngồi thiền quý vị nên nhập vào 
tứ thiền hơi thở hay kasina ấy. Khi ánh sáng mạnh mẽ phát 
sanh, quý vị có thể phân biệt một xác chết mà quý vị đã 
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thấy trước đây. Kế tiếp quý vị nên tập trung trên xác chết 
ấy như là “bất tịnh, bất tịnh” tuy nhiên, quý vị không nên 
phân biệt những thay đổi sau đó của xác chết. Chẳng hạn, 
nếu quý vị thấy xác chết đó một năm trước, quý vị không 
nên thấy những thay đổi sau đó của nó cho tới hiện nay, vì 
có thể nó đã trở thành một bộ xương hay tro bụi rồi. Nói 
chung quý vị phải thấy cũng cái hình ảnh mà quý vị đã 
thấy một năm trước và phân biệt nó như là đáng nhờm 
gớm hay bắt tịnh. Tử thi càng trương phông lên, càng biến 
đổi màu, và càng nát thối ra nhiều chừng nào, thì càng tốt 
chừng nấy. Quý vị nên chọn tử thi nào đáng nhờm gớm 
hay bất tịnh nhất mà quý vị đã thấy. Khi định của quý vị 
cải thiện, quý vị có thể sẽ định tâm trên hình ảnh của tử thi 
ấy trong một thời gian lâu hơn. Tại sao quý vị có thể thành 
công nhanh như vậy? Bởi vì định của quý vị được dựa trên 
tứ thiền trước đó của quý vị, tứ thiền này là một nhân hỗ 
trợ mạnh mẽ và đầy năng lực cho việc hành định sau của 
quý vị. Đó là lý do vì sao quý vị có thê thành công trong 
một thời ngồi khi hành theo cách này. Nếu quý vị có thể 
tập trung một cách sâu lắng, sự an chỉ mạnh mẽ sẽ xuất 
hiện. 

Nếu sự an chỉ của quý vị kéo dài hơn một giờ đồng 
hỗ, quý vị có thê phân biệt năm thiền chi. Trước hết, quý 
vị nên phân biệt ý môn hay tâm hữu phần (bhavaủga) của 
quý vị. Khi hình ảnh của tử thi đó xuất hiện trong 
bhavanga, quý vị phải phân biệt năm thiền chi theo tuần tự 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 264 


từng thiền chỉ một. Nếu quý vị thành công, quý vị sẽ phân 
biệt năm thiền chi cùng một lúc. 

Nếu quý vị muốn đắc sơ thiền, quý vị không cần 
phải so sánh thân của mình với tử thi ấy. Song ở đây, Đức 
Phật hướng dẫn: “W7 ấy so sánh thân của mình với tử thi 
ấy, nghĩ rằng: “Quả thực, thân này của ta đây cũng có 
cùng bản chất. Rồi nó sẽ giỗng như vậy, không sao thoát 
khỏi số phận đó.”' Bởi vì sự hướng dẫn này, như Ngài 
Mahã Siva giải thích, là cách quán các lỗi. Tại sao? Với 
thiền định (samatha), không cần thiết phải so sánh thân 
của mình với tử thi bên ngoài. Nếu quý vị quán tử thi bên 
ngoài là đáng nhờm gớm ” hay bất tịnh, quý vị có thể đắc 
sơ thiền. Tuy nhiên, đối với thiền Minh Sát (Vipassanã), 
Đức Phật dạy quán tử thi bên trong và bên ngoài. Đây là 
một loại thiền Minh Sát trên tính chất đáng nhờm gớm, gọi 
là Saviññãnaka-asubha (quán tính chất đáng nhờm gớm 
hay bất tịnh của thân hữu thức). Tôi sẽ giải thích cả hai 
cách thiền ở đây. 

Aviññãnaka-asubha: Tính chất bất tịnh của thân vô 
thức. Trước tiên, quý vị phải phân biệt tử thi bên ngoài 
như đáng nhờm gớm cho đến sơ thiền hay cận định. Kế 
tiếp quý vị phải suy ra thân của mình: “Một ngày nào đó ta 


_ Repulsive là tính chất đáng nhờm gớm, đáng ghê tởm; trong tài liệu này 
chúng tôi có khi dịch là đáng nhờm gớm hoặc có khi dịch là bất tịnh 
(impure). 
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cũng sẽ chết. Sau khi chết xác của ta sẽ giống như tử thi 
này." Rồi quý vị phải cố gắng để thấy tử thi của mình và 
quán nó là đáng nhờm gớm. Cứ như vậy quý vị luân phiên 
phân biệt lúc (tử thị) bên trong lúc (tử thi) bên ngoài, và 
làm đi làm lại nhiều lần. Tiếp đến quý vị có thể chuyển 
sang phân biệt một người vẫn còn đang sống khác, đặc 
biệt người mà quý vị có sự gắn bó mật thiết, như con trai, 
con gái, vợ hay chồng của quý vị. Quý vị phải tác ý đến sự 
kiện rằng một ngày nào đó người ấy cũng sẽ chết y như 
vậy. Rồi quý vị sẽ thấy tử thi của anh ta hay cô ta. Quý vị 
cũng sẽ quán chúng là “bất tịnh (đáng nhờm gớm), bất 
tịnh”. Sau đó quý vị có thê mở rộng phạm vi phân biệt của 
mình ra mọi hướng. Khi đã thoả mãn, quý vị nên phân biệt 
tứ đại trong những tử thi ấy để thấy các tổng hợp sắc 
(kalãpas). Quý vị phải phân tích các kaläpa ấy. Chúng 
được tạo ra bởi hoả đại, vì thế chúng là sắc do thời tiết 
sanh. Nếu trong những tử thi đó có những ký sinh trùng 
đang sống, có thể quý vị cũng thấy được các loại sắc khác. 
Kế đến quý vị phải phân biệt sắc chân để là vô thường, 
khổ, và vô ngã. Quý vị cũng phải phân biệt hay quán 
chúng là bắt tịnh, bởi vì chúng luôn luôn được kèm theo 
bởi màu, mùi...xấu xí, hôi hám. Quý vị phải luân phiên 
phân biệt theo cách này cả bên trong lẫn bên ngoài nhiều 
lần. 

Đến đây tôi sẽ chuyên sang giải thích tính chất bất 


tịnh của thân hữu thức (saviññanaka-asubha). Đại khái mà 
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nói, có hai loại thiền bất tịnh trên thân hữu thức: quán ba 


mươi hai thê trược và quán các sinh vật (g1un, sán...trong 


thân). 


I. Thiền trên ba mươi hai thân phần hay quán 


ba mươi hai thê trược: Dựa trên ánh sáng trí 
tuệ quý vị đã có, quý vị nên quán ba mươi 
hai thể trược trong nội thân. Khi quý vị đã 
phân biệt được một cách rõ ràng từ tóc cho 
đến nước tiêu và từ nước tiểu cho đến tóc 
trong thân mình, lúc đó quý vị sẽ phân biệt 
ba mươi hai thân phần của một hành giả ngồi 
ở phía trước quý vị theo cách tương tự. Khi 
phân biệt ba mươi hai thân phần quý vị phải 
quán chúng là đáng nhờm gớm hay bắt tịnh 
và quý vị cũng phải phân biệt xe kẽ lúc bên 
trong lúc bên ngoài như trước. Rồi quý vị sẽ 
quán như vậy đối với những người mà quý 
VỊ CÓ SỰ sắn bó mật thiết, như con trai, con 
gái, cha, mẹ, vợ hay chồng của quý vị. Sau 
đó quý vị sẽ quán tính chất đáng nhờm gớm 
hay bắt tịnh này trong mọi hướng. Một khi 
đã thoả mãn, quý vị sẽ phân biệt tứ đại trong 
ba mươi hai thân phần ấy một cách hệ thông 
để thấy các kalãpas. Sau đó quý vị phải quán 
sắc chân đế là vô thường, khổ và vô ngã 
cũng như quán nó là bắt tịnh. Tại sao? Bởi vì 
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nó luôn luôn được đi kèm theo bởi màu, 
mùi...hôi hám, xấu xí. Đây là một loại quán 
bất tịnh của thân hữu thức (saviññãnaka- 
asubha). 

2. Quán các sinh vật (trong thân): Thân của 
chúng ta chứa đầy các loài giun, sán...Nếu 
ánh sáng trí tuệ của quý vị đủ mạnh, quý vị 
nên phân biệt các sinh vật trong thân quý vị 
với sự trợ giúp của ánh sáng ấy. Chắc chắn 
quý vị sẽ thấy chúng rất rõ. Sau đó quý vị 
phải quán chúng là đáng nhờm gớm hay bắt 
tịnh. Tại sao? Các sinh vật ấy đang sống, 
đang đại tiện, tiểu tiện, sinh sản, ốm đau, và 
cuối cùng là chết trong thân của quý vị, như 
vậy thân quý vị vừa là nhà ở, vừa là nhà vệ 
sinh, bệnh viện, và nghĩa trang của chúng. 
Vì thế mới nói thân này chứa đầy những vật 
đáng nhờm gớm hay bất tịnh. Quý vị phải 
quán chúng như “đáng nhờm gớm hay bất 
tịnh, đáng nhờm gớm hay bất tịnh” cả ở thân 
bên trong lẫn thân bên ngoài và lặp đi lặp lại 
nhiều lần. Một khi quý vị đã thoả mãn, quý 
vị nên quán tứ đại trong những sinh vật ấy 
để thấy các tổng hợp sắc (kaläpa). Sau khi 
thấy các kalãpa quý vị sẽ phân tích chúng để 
thấy sắc chân đề. Rồi quý vị phải quán sắc 
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chơn để là vô thường, khổ, vô ngã và bất 

tịnh. 

Thiền Chỉ có thể tạo ra ánh sáng trí tuệ. Với sự trợ 
giúp của ánh sáng, nếu quý vị thực hành hai loại thiền bất 
tịnh này, quý vị sẽ hiểu rằng nó thực sự lợi ích cho thiền 
Chỉ và thiền Minh Sát. Vì nó lợi ích như vậy, có khôn 
ngoan không khi loại bỏ ánh sáng trí tuệ? 

Bây giờ tôi sẽ giải thích tiếp mộ địa quán. Khi quý 
vị có thê định tâm được trên một tử thi bên ngoải cũng như 
tử thi của chính quý vị rồi, quý vị sẽ hành tiếp như thế 
nào? Đức Phật đã hướng dẫn giai đoạn kế như vây: 

'Như vậy vị ấy sống quán thân như nội 
thân, hay vị ấy sống quán thân như ngoại thân, 
hay vị ấy sống quán thân như nội thân và ngoại 
thân. ° 
Trong trường hợp này, có ba loại thân: (1l) thân 

đáng nhờm gớm hay bắt tịnh hay tử thi, (2) sắc thân — sắc 
chân đề, và (3) danh thân — danh chân đề. 

Trong phần giải thích tính chất bất tịnh của thân vô 
thức (aviññanaka-asubha), tôi đã giải thích cách làm thế 
nào để quán thân đáng nhờm gớm hay bắt tịnh hay tử thi 
TỒi. 

Khi thiền mộ địa quán của quý vị trở nên mạnh mẽ, 
sự định tâm ẫy sẽ loại trừ tham ái. Đó là lý do vì sao trong 
Kinh Meghiya Đức Phật dạy: “Này các f}-kheo, các vị nên 
tu tập thiên quán bất tịnh để loại trừ tham ái. ` Sau khi đã 
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loại trừ tạm thời tham ái, quý vị có thể chuyển sang hành 
thiền Minh Sát (Vipassanã). Trước tiên, quý vị phải phân 
biệt tứ đại trong thân của mình và trong tử thi bên ngoài để 
thấy các tổng hợp sắc (kaläpas). Kế tiếp quý vị sẽ phân 
tích các kalãpa ấy để thấy sắc chân để. Quý vị cũng phải 
phân biệt sắc chân để của thân vô thức (tử thi) này. Rồi 
sau đó quý vị phân biệt tiếp danh chân đề bên trong và bên 
ngoài. Sau khi đã phân biệt danh và sắc chân đế xong, quý 
vị sẽ tiếp tục thực hành sang giai đoạn kế. 

“Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh 
trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng 
diệt trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện 
tượng sanh và điệt trong thân. ° 
Giai đoạn này đã được chúng tôi giải thích nhiều 

lần. Đó là quý vị phải quán hai loại sanh diệt: sanh diệt 
theo nhân duyên và sanh diệt trong sát-na. Tuệ Phân Biệt 
Nhân Duyên, Tuệ Thẩm Sát Tam Tướng và Tuệ (quán) 
Sanh Diệt (3 loại tuệ đầu trong 16 tuệ Minh Sát) được kết 
hợp với nhau ở giai đoạn này. Rồi đến giai đoạn kế: 

“Hay chánh niệm rằng “có thân đây? được 
thiết lập nơi vị ấy chỉ đến mức cần thiết cho 
chánh trí và chánh niệm mà thôi. ˆ 
Ở giai đoạn này các tuệ Minh Sát cao hơn, từ Hoại 

Diệt Trí (trí quán sự hoại diệt của các hành) đến Hành Xả 
Trí (Sañkharupekkhañana), được bao gồm. Khi các tuệ 
Minh Sát này thành thục, người hành thiền sẽ chứng ngộ 
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Niết Bàn (Nibbana) với đạo tuệ và quả tuệ. Đức Phật giải 
thích điều này như sau: 

“Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp giữ điều gì trong thế gian. Này các tỳ-kheo 
đây là cách vị tỳ-kheo sống quán thân là thân 
(trong thân). ˆ 
Đây là loại mộ địa quán hay quán tử thi thứ nhất. 

Rồi Đức Phật dạy tiếp tám loại mộ địa quán còn lại. Tôi sẽ 
tóm tắt tám loại quán ấy như sau: 

2) “Lại nữa, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo có thể gặp 
một tử thi bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài diều hâu 
ăn, hay bị các loài chim kên kên ăn, hay bị các loài chó ăn, 
hay bị các loài dã can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn, 

3) một tử thi đã rút lại còn một bộ xương với chú 
thịt và máu dính vào và được ràng lại với nhau bởi những 
SỢI gân. 

4) một tử thi đã rút lại còn một bộ xương không có 
chút thịt nào nhưng còn vẫy máu và ràng lại với nhau bởi 
những sợi gân. 

5) một bộ xương đã rút lại còn một bộ xương không 
có chút thịt và máu nào và ràng lại với nhau bởi những sợi 
gân. 

6) một tử thi đã rút lại còn những mảnh xương 
không dính với nhau năm rải rác khắp các hướng, chỗ này 
là xương tay, chỗ kia là xương chân, chỗ này là xương ống 
chân, chỗ kia là xương đùi, chỗ này là xương hông, chỗ 
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kia là xương sống, chỗ này là xương sườn, chỗ kia là 
xương ức, chỗ này là xương tay, chỗ kia là xương vai, chỗ 
này là xương cổ, chỗ kia là xương quai hàm, chỗ này là 
răng, chỗ kia là sọ. 

7) một tử thi đã rút lại còn những mảnh xương 
trăng mau giống như vỏ ốc tù-và. 

8) những mảnh xương chất thành đống lâu hơn ba 
năm. 

9) những mảnh xương đã mục nát thành bột. Vị ẫy 
so sánh thân của mình với tử thi ấy, nghĩ rằng: “Quả £hực, 
thân này của ta đây cũng có cùng bản chất. Rồi nó sẽ 
giống như vậy, không sao thoát khói số phận đó. ”' 

Thời xưa, theo phong tục Ân-Độ, sau khi một người 
chết, họ quăng bỏ thi thể ấy vào một nghĩa địa, chứ không 
chôn. Vì thế các vị tỳ-kheo có cơ hội đề thấy các loại tử thi 
khác nhau. Tuy nhiên, ngày nay, rất khó để thấy các loại 
tử thi này. Như vậy, quý vị sẽ hành mộ địa quán như thế 
nào? Nếu quý vị đã thực hành loại mộ địa quán thứ nhất 
như tôi đã đề cập ở trên, lấy một tử thi làm đối tượng, thì 
quý vị có thể phân biệt hay quán nó trở lại. Sau khi tập 
trung trên tử thi ấy kế như bắt tịnh và đắc sơ thiền, quý vị 
nên cô găng để thấy những biến đổi sau đó của nó dần dần 
cho đến hiện tại. Theo cách này, quý vị sẽ thấy được từng 
giai đoạn (phân huỷ) của tử thi cho đến giai đoạn chỉ còn 
lại bộ xương hay tro tàn. Khi đến giai đoạn mà quý vị 
muốn quán, quý vị phải dừng ở đó và tập trung trên hình 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ D9 


ảnh của tử thi đó xem như bắt tịnh hay đáng nhờm gớm 
cho đến sơ thiền. Một khi quý vị đã cảm thấy thoả mãn, 
quý vị nên chuyên sang quán (tử thi) bên trong và bên 
ngoài như tôi đã giảng ở trước. 

Rồi sau đó quý vị sẽ tiếp tục hành thiền như thế 
nào? Đức Phật hướng dẫn: 

'Như vậy vị ấy sống quán thân như nội 
thân, hay vị ấy sống quán thân như ngoại thân, 
hay vị ấy sống quán thân như nội thân và ngoại 
thân. ° 


Trong trường hợp này, quý vị phải phân biệt cả bên 
trong lẫn bên ngoài ba loại thân sau: (1) thân bắt tịnh, hay 
tử thi, (2) sắc thân — sắc chân đế, và (3) danh thân — 
danh chân đề. 

“Vị âý sống quán các hiện tượng sanh 
trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện tượng 
diệt trong thân, hay vị ấy sống quán các hiện 
tượng sanh và điệt trong thân. ° 


Trong giai đoạn này, quý vị phải phân biệt cả hai sự 
sanh diệt, đó là sanh diệt theo nhân duyên, và sanh diệt 
trong sát na. Rồi đến giai đoạn kế: 


“Hay chánh niệm rằng “có thân đây” được 
thiết lập nơi vị ấy chỉ đến mức cần thiết cho 
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chánh trí và chánh niệm mà thôi. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp giữ bất cứ vật gì 
trong thế gian. Này các tỳ-kheo, đây là cách một vị 
t)-kheo sống quán thân là thân. ° 


Ở đây Đức Phật dạy từ Tuệ Hoại Diệt đến thánh 
đạo và thánh quả. 

Trong phần này, chánh niệm và đối tượng của 
chánh niệm, năm thủ uẩn, là Khổ Đề (dukkha sacca). Năm 
nhân là Tập Đề (samudaya sacca). Sự không khởi lên của 
hai thánh đế (khổ đế và tập đế) này là Diệt Đề (nirodha 
sacca). Con đường chứng ngộ diệt đế là Đạo Đề (magga 
sacca). Nếu một người cố gắng theo cách này qua sự 
chứng ngộ Tứ Thánh Đé, họ sẽ đi đến nơi an tịnh. Đây là 
quả dành cho vị tỳ-kheo thực hành chín phép quán tử thi 
như cánh cửa giải thoát. 

Như vậy, quán thân có mười bốn phần: (1) hơi thở 
vô-ra, (2) tứ oai nghĩ, (3) Bốn loại tỉnh giác, (4) quán bất 
tịnh (của ba mươi hai thân phần, hay quán ba mươi hai thể 
trược), (5) phân tích tứ đại, và (6 tới 14) chín phép quán tử 
thi hay mộ địa quán. Trong đó, chỉ các phần hơi thở vô-ra 
và quán ba mươi hai thê trược có thê trở thành những đề 
mục thiền đưa đến an chỉ định. Vì những phép quán tử thi 
được tuyên bố là nhờ suy xét trên các lỗi, suy xét trên 
những nguy hiểm và điều ác, nên tất cả mười hai đề mục 
thiền còn lại chỉ đưa đến cận định. Đấy là theo quan điểm 
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của Trưởng lão Mahã Siva. Tuy nhiên, theo chú giải cô thì 
thực hành chín mộ địa quán cũng có thê đạt đến sơ thiền. 

Ở đây, tôi sẽ nhắc lại cho quý vị nhớ một điều quan 
trọng. Trong quán thân người ta không chỉ phân biệt sắc 
thân thôi, mà cũng còn phải phân biệt danh thân nữa. Thực 
sự rằng khi hành quán thân hành giả phải nhắn mạnh đến 
sắc, nhưng hành giả cũng phải phân biệt danh. Vì quán 
một mình sắc thì không đủ để một người chứng đắc Niết 
Bàn (Nibbäna). Hành giả cũng phải quán danh chơn để là 
vô thường, khổ và vô ngã. Quý vị có thể nói rằng quán 
thân thì phải nhân mạnh sắc, nhưng quý vị không nên nói 
rằng quán thân thì chỉ phân biệt một mình sắc thôi. 

Quý vị cũng nên nhớ một điều khác nữa, đó là 
trong phần quán thân, Đức Phật cũng dạy thiền chỉ 
(samatha), như niệm hơi thở, quán ba mươi hai thể trược, 
và chín mộ địa quán. Vì thế nó bao gồm cả thiền chỉ lẫn 
thiền minh sát. Mười bốn loại quán thân này cũng được 
gọi là thân hành niệm (kãyagatäsati). 

Sau khi giới thiệu thân quán niệm xứ qua mười bốn 
phương pháp, Đức Phật tiếp tục giảng giải mười chín 
phương pháp quán thọ như sau: 


Quán Thọ 


“Và, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo sống quán 
thọ là thọ như thế nào? 
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Ở đây, này các 0)-kheo, khi cảm giác (kinh 
nghiệm) một lạc thọ vị t)-kheo tuệ tri: “Ta đang 
cảm giác một lạc thọ.” Khi cảm giác một khổ thọ 
vị ấy tuệ trí: “Ta đang cảm giác một khổ thọ.” Khi 
cảm giác một bắt khổ bất lạc thọ vị ấy tuệ trí: “Ta 
đang cảm giác một bắt khổ bất lạc thọ. ” 


Khi một vị ty-kheo cảm giác một lạc thọ thuộc về 
thân hay thuộc về tâm, vị ẫy tuệ tri, “Ta đang cảm giác một 
lạc thọ.” Chắc chắn, khi cảm giác một lạc thọ, ngay cả đứa 
bé còn nằm ngửa cũng biết rằng nó đang cảm giác lạc 
trong việc bú vú và trong những trường hợp tương tự. 
Nhưng sự hiểu biết của vị tỳ-kheo thì khác. Sự hiểu biết 
mà những đứa bé có được về lạc và những loại hiểu biết 
tương tự khác về lạc không trục xuất được niềm tin nơi 
một chúng sinh. Nó không nhồ bật gốc cái ảo tưởng về 
một chúng sinh, không trở thành một đề tài thiền và cũng 
không trở thành sự tu tập niệm xứ. Vì sao? Bởi vì chúng 
không biết danh và sắc chơn đế; chúng không biết các 
nhân của danh sắc; chúng không biết bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã của danh và sắc chơn đế. Vì thế chúng lầm 
tưởng rằng 'đây là cha, đây là mẹ, đây là ta, đây là nó, 
đáy là con trai của ta, đáy là con gái của fa... ` 

Tuy nhiên sự hiểu biết (tri kiến) của vị tỳ-kheo thì 
khác. Sự hiểu biết đó trục xuất được niềm tin nơi một 
chúng sinh và nhồ bật gốc ảo tưởng về một chúng sinh. Vì 
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sao? Vì vị ấy có thê thấy được danh và sắc chơn để và các 
nhân của chúng. Vị ấy có thể thấy được bản chất vô 
thường, khổ và vô ngã của các hành (danh và sắc) này. Vị 
ấy chỉ thấy danh và sắc, không có cha, không có mẹ, 
không con trai, không con gái, ... Vì thế sự hiểu biết của vị 
ấy trục xuất được niềm tin nơi một chúng sinh và nhỗ bật 
gốc ảo tưởng về một chúng sinh. Nó vừa là một đề tài 
thiền, vừa là sự tu tập niệm xứ. 

Đề hiểu rõ hơn, chú giải đã giải thích điều này bằng 
cách trả lời ba câu hỏi. (I) AI cảm giác? Không có chúng 
sinh hay người cảm giác. (2) Cái cảm giác ấy là của ai? 
Cảm giác ấy không phải của một chúng sinh hay người. 
(3) Do cái gì mà có sự cảm giác ấy? Thọ có thể khởi lên 
với một vài thứ — sắc, thinh, hương, ...kế như đối tượng. 
Bởi thế, vị tỳ-kheo ấy hiểu rằng có một cảm giác đơn 
thuần về thọ sau khi đối tượng hoá một cơ sở vật lý lạc, 
khổ hay trung tính đặc biệt nào đó. Không có cái tôi nào 
cảm thọ bởi vì không có người làm hay không có tác nhân 
làm ngoài một tiến trình thuần tuý của hiện tượng. Chữ 
“thuần tuý' chỉ ra rằng tiễn trình (cảm thọ) là phi nhân tính 
(khách quan). Những từ dùng trong Kinh Điển như “Tôi 
cảm thọ”, chỉ là một hình thức diễn đạt theo quy ước cho 
tiễn trình cảm thọ phi nhân tính ấy mà thôi. Điều cần hiểu 
ở đây là vị tỳ-kheo đó hiểu rằng do lấy một đặc tính hay 
cơ sở nào đó làm đối tượng vị ấy cảm giác một cảm thọ. 
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Chú giải nói rằng, một vị Trưởng lão nọ ngụ ở Tu 
Viện (trên) Đồi Cittala (Cittalapabbata) bị bịnh. Ngài lăn 
lộn hết bên này sang bên kia, rên rỉ với sự đau đớn cực độ. 
Một vị tỳ-kheo trẻ nói với ngài: “Bạch Trưởng lão, chỗ nào 
trên thân ngài đau? VỊ trưởng lão trả lời: “Thực sự, không 
có một chỗ đau đặc biệt ở đâu cả. Do lấy một vật nào đó, 
như màu sắc, âm thanh...làm đối tượng mà có sự cảm giác 
về thọ khổ đấy thôi.? 

'“Thực sự, không có một chỗ đau đặc biệt nào cả.” 
Đây là những lời rất quan trọng. Nếu quý vị muốn thực 
hành pháp quán thọ (vedananupassan3), nhưng quý vị cứ 
nghĩ rằng lưng quý vị đau, hay đầu quý vị đau.... việc thực 
hành của quý vị không phải là quán thọ. Tại sao vị Trưởng 
lão lại trả lời theo cách này? Bởi vì ngài đã thấy danh và 
sắc chơn để và các nhân của chúng. Ngài cũng thấy được 
bản chất vô thường, khổ và vô ngã của danh và sắc chơn 
đề đó. 

Trong khi quý vị đang hành thiền, giả sử nếu có 
một cảm giác đau buốt nơi vai, và nếu quý vị muốn hành 
quán thọ, quý vị sẽ hành như thế nào? Quý vị phải phân 
biệt tứ đại trong thân, đặc biệt nơi vai của quý vị. Quý vị 
sẽ chỉ thấy các kalãpas. Nếu quý vị phân tích các kalãpa 
ấy, quý vị sẽ thấy bốn mươi bốn loại sắc. Trong số bốn 
mươi bốn sắc này, quý vị nên đặc biệt quán thân tịnh sắc 
(kãya pasada), tức thân căn, trong Kãya-dasaka-kaläpa 
(Tổng Hợp Thân Mười Sắc hay Đoàn Thân). Gần những 
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kaläpa ẫy có thê có một đại nào đó, như địa đại, hoặc hoả 
đại hoặc phong đại qúa thạnh, chắng hạn cứng quá, nóng 
quá và đây quá (đầy là một đặc tính của phong đại). Ba đại 
này là những đỗi tượng có thể sờ chạm được. Chúng có 
thê tác động trên thân tịnh sắc của quý vị. Khi chúng tác 
động trên thân tịnh sắc nhiều lần, ở đó sẽ xuất hiện thọ khô 
(cảm giác đau) cùng với những tâm hành phối hợp của nó 
trong tiến trình tâm. Quý vị có thể nói rằng quý vị đang 
cảm giác một thọ khổ lúc đó. Nhưng thân tịnh sắc và các 
đối tượng xúc chạm là vô thường. Thọ khổ cũng vô 
thường. Ngay khi sanh lên chúng liền diệt. Vào lúc đó, 
quý vị sẽ không thấy vai của quý vị đâu nữa mà chỉ thấy 
danh và sắc chơn đế. Như vậy lấy một xúc chạm làm đối 
tượng, thọ khổ xuất hiện. Quý vị phải hiểu điều này một 
cách rõ ràng. Lúc đó quý vị sẽ không thấy chỗ đau đâu hết. 
Nếu quý vị vẫn thấy nó, có nghĩa là quý vị không phải 
đang hành quán thọ. Quý vị hãy nghe lại câu trả lời của vị 
Trưởng lão một lần nữa: “Thực sự, không có một chỗ đau 
đặc biệt nào cả. Do lẫy một vật nào đó, như màu sắc, âm 
thanh...làm đối tượng mà có sự cảm giác về thọ khổ đấy 
thôi.' 

Cittalapabbata là một tu viện nổi tiếng ở Tích Lan. 
Tu viện này toạ lạc trong một khu rừng rộng lớn. VỊ 
Trưởng lão đó là một Mahathera (Đại Trưởng lão), tức 
một vị tỳ-kheo đã trải qua hai mươi hoặc hơn hai mươi hạ. 
Ngài chắc chắn sẽ đắc Alahán Thánh Quả với tứ tuệ phân 
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tích. Vì ngài đã thực hành Vipassanä đến Hành Xả Trí 
(sankharupekkhã ñaãna) trong thời kỳ giáo pháp của các vị 
Phật trước. Trong kiếp này cũng vậy, ngài đã hành thiền 
chỉ và thiền minh sát tại tu viện Cittalapabbata trong hơn 
hai mươi năm. Suốt thời gian đó ngài thực hành phân biệt 
danh và sắc chơn để cùng với các nhân của chúng như vô 
thường, khổ và vô ngã. Đó là lý do vì sao ngài có thể 
không thấy bất cứ một chỗ đau nào mà chỉ thấy danh và 
sắc chơn đề. Nếu quý vị muốn thực hành quán thọ, quý vị 
nên noi theo tắm gương của ngài. 

Một thời, trong tu viện đó, có hơn hai mươi ngàn vị 
tỳ-kheo là bậc Alahán đang hành thiền chỉ và thiền minh 
sát. Vị tỳ-kheo trẻ, người đã hỏi câu hỏi ấy là thị giả của 
Trưởng lão. VỊ tỳ-kheo trẻ nói: “Bạch ngài, từ khi một 
người biết được điều đó, phải chăng kham nhẫn là thích 
hợp? Vị Trưởng lão nói: “Ta đang kham nhẫn, này hiền 
giả.” Vị tỳ-kheo trẻ nói: “Kham nhẫn là đệ nhất, bạch 
ngài.` Vị Trưởng lão đã kham nhẫn chịu đựng. Sau đó, 
phong đại đây chỗ đau lên thấu tận tim. Ruột của ngài lòi 
ra ngoài và nằm một đồng trên giường. Vị Trưởng lão chỉ 
cho vị tỳ-kheo trẻ thấy điều đó và nói: “Này hiền giả, 
kham nhẫn tơi mức này thích hợp chăng? Vị tỳ-kheo trẻ 
lặng thinh. Vị Trưởng lão tập trung với hết nghị lực của 
mình, đạt đến Alahán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích 
và an nhiên thị tịch Niết bàn. 
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Thoạt tiên, khi cảm thọ khổ khốc liệt nảy sanh, vị 
Trưởng lão phải kham nhẫn nó với nhiều cố găng. Khi 
ruột của ngài lòi ra ngoài và nằm một đống trên giường, 
thọ khổ giảm xuống. Vào lúc đó, ngài có thể quân bình 
định và tinh tấn, áp dụng chúng và quán các hành là vô 
thường, khổ và vô ngã. Lúc đó phân biệt bất cứ một hành 
nào cũng đủ để ngài chứng đắc Niết-bàn, bởi vì ngài đã 
từng hành minh sát lên đến Hành Xả Trí (saäkhãrupekkhã 
ñãna) nhiều lần. Đây là một lý do. Trong kiếp đó, ngài còn 
nghiên cứu và thực hành thiền chỉ và thiền minh sát hơn 
hai mươi năm, nghĩa là ngài đã nghiên cứu danh và sắc 
chơn đề cùng với các nhân của chúng kế như vô thường, 
khổ và vô ngã cho đến hành xả trí nhiều lần. Vì thế ngài 
đạt đến A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích và 
nhập vô dư Niết Bàn. 

Cũng như khi cảm giác một thọ lạc, nếu “khi cảm 
giác một thọ khổ vị ấy tuệ tri: “Ta đang cảm giác một thọ 
khổ.” Và khi cảm giác một bất khổ bắt lạc thọ vị ấy tuệ tri: 
“Ta đang cảm giác một bất khô bắt lạc thọ.” 

Trừ trước đến đây chỉ ba loại thọ được đề cập. Kế 
tiếp Đức Phật dạy sáu loại thọ khác: 

“Khi cảm giác một lạc thọ thuộc vật chất vị ẫy tuệ 
tri: “Ta đang cảm giác một lạc thọ thuộc vật chất.” Khi 
cảm giác một lạc thọ không thuộc vật chất vị ẫy tuỆ t1: 
““Fa đang cảm giác một lạc thọ không thuộc vật chất.”; hay 
khi cảm giác một khổ thọ thuộc vật chấy vị ấy tuệ tri: “Ta 
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đang cảm giác một khổ thọ thuộc vật chất.” Khi cảm giác 
một khô thọ không thuộc vật chất vị ẫy tuệ tri: “Ta đang 
cảm giác một khổ thọ không thuộc vật chất.”; hay khi cảm 
giác một bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất vị ấy tuệ tri: 
“Ta đang cảm giác một bất khổ bất lạc thọ thuộc vật 
chất.”; hay khi cảm giác một bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất vị ấy tuệ tri: “Ta đang cảm giác một bất khổ 
bắt lạc thọ không thuộc vật chất.”? 

Có ba loại thọ thuộc vật chất, đó là lạc thọ, khổ thọ 
và bắt khổ bắt lạc thọ thuộc vật chất. 

Lạc thọ thuộc vật chất muốn nói đến sáu cảm giác 
thích thú liên hệ với sáu căn, và dựa vào cái vốn bị ô 
nhiễm bởi phiền não. Khổ thọ thuộc vật chất muốn nói đến 
những cảm giác không thích liên hệ với sáu căn, và dựa 
vào cái vốn bị ô nhiễm bởi phiền não. Bất khổ bắt lạc thọ 
thuộc vật chất muốn nói đến sáu cảm giác trung tính liên 
hệ với sáu căn và dựa vào cái vốn bị ô nhiễm bởi các phiền 
não. 

Chăng hạn, nếu quý vị dính mắc vào một màu sắc 
nào đó, đôi khi quý vị có thể có được cảm thọ lạc. Quý vị 
sẽ rất sung sướng khi thấy sắc diện của con trai mình, sắc 
diện của con gái mình, hay màu sắc của những tờ đô-la 
của mình. Đây là lạc thọ thuộc vật chất. Đôi khi, dựa vào 
màu sắc đó, quý vị có thể có những cảm thọ khổ. Chẳng 
hạn, khi tiền mất, con trai, con gái chết...Đây là thọ khổ 
thuộc vật chất. Đôi khi, dựa vào màu sắc đó, một cảm thọ 
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trung tính xuất hiện. Đây là bất khổ bất lạc thọ thuộc vật 
chất. 

Cũng có ba loại thọ không thuộc vật chất, đó là lạc 
thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ không thuộc vật chất. 

Lạc thọ không thuộc vật chất muốn nói đến sáu cảm 
giác thích thú liên hệ với sáu căn môn, và không dựa vào 
tham dục. Khổ thọ không thuộc vật chất muốn nói đến sáu 
cảm giác không thích liên hệ với sáu căn môn và không 
dựa vào tham dục. Bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật 
chất muốn nói đến sáu cảm giác trung tính liên hệ với sáu 
căn môn và không dựa vào tham dục. 

Trong PalI, thọ không thuộc vật chất được gọi là 
nekkhammasitavedanä (Xuất ly thọ). Thế nào là 
nekkhamma (sự xuất Iy)? Theo kinh điển Pã|i, có năm loại 
xuất ly: xuất gia, sơ thiền, Nibbãna (Niết-bàn), minh sát trí 
(vipassanã ñãna) và tất cả các thiện pháp. 

1. Xuất gia (pabbajjã): Điều này đặc biệt muốn 
nói đến đời sống của vị tỳ-kheo hay tu nữ, 
bởi vì nhờ xuất gia mà các vị tỳ-kheo hay tu 
nữ thoát khỏi đời sống của người gia chủ. 
Mặc dù sống đời sống của vị tỳ-kheo, cũng 

có thể có những lạc thọ, khổ thọ hay bắt lạc bất khổ 

thọ. Như thế nào? Nếu quý vị suy xét đến giới hạnh 
của mình, đôi khi quý vị thấy rằng nó rất trong 
sạch. Vào lúc đó, quý vị cảm thấy vui vui. Vui đó là 
một lạc thọ không thuộc vật chất. Đôi khi quý vị có 
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thê thấy một lầm lỗi nào đó trong giới hạnh của 
mình. Vào lúc đó quý vị cảm thấy không vui. 
Không vui đó là khổ thọ không thuộc vật chất. Đôi 
khi, quý vị suy xét trên giới hạnh của mình và có 
thể không có cảm giác lạc hay khổ gì cả. Đó là bất 
lạc bất khô thọ không thuộc vật chất. Như vậy có ba 
loại thọ dựa vào đời sống xuất gia. 

Lại nữa, trong khi suy xét trên đời sống tỳ- 
kheo hay tu nữ của mình, quý vị có thể cảm thấy 
vui, bởi vì quý vị thoả mãn với loại cuộc sống ấy. 
Đây là một lạc thọ không thuộc vật chất. Nhưng đôi 
khi có thể có nhiều vấn đề trong cuộc sống xuất gia 
của mình vị và quý vị muốn xả y hoàn tục. Đây là 
một khổ thọ không thuộc vật chất. Đôi khi, Suy Xét 
trên cuộc sống xuất gia này, quý vị có một cảm giác 
trung tính. Đây là một bất lạc bất khổ thọ. Như vậy, 
dựa vào đời sống của một vị tỳ-kheo hay tu nữ cũng 
có ba loại thọ. 

2. Sơ thiền (pathama Jhana): Sơ thiền được gỌI 
là xuất ly bởi vì nó có thê giúp một người 
thoát khỏi cõi dục. Nó là nhân căn bản cho 
việc đạt đến một phạm thiên giới (Bhrama). 
Dựa vào Sơ thiền (pathama Jhãna), có thê có 

một lạc thọ. Chắng hạn, khi quý vị nhập vào sơ 
thiền, lạc thọ xuất hiện. Đây là một lạc thọ không 
thuộc vật chất. Nhưng có khi dựa vào sơ thiền quý 
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VỊ cũng có thể có một khổ thọ. Vì sao? Khi quý vị 
không thê nhập vào sơ thiền theo ý muốn, hoặc khi 
quý vị có nhiều khó khăn khi nhập vào sơ thiền, 
quý vị có thê cảm thấy không vui. Không vui này là 
một khổ thọ không thuộc vật chất. Đôi khi, quý vị 
đang cô gắng đi cô gắng lại nhiều lần để nhập sơ 
thiền, nhưng quý vị có thể không có một cảm giác 
đặc biệt nào cả (tức không thấy vui cũng không 
thấy buồn vì chuyện đó). Đây là một bắt lạc bất khổ 
thọ không thuộc vật chất. 

Bảy thiền chứng khác từ nhị thiền cho đến 
phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng được gọi là xuất 
ly, nhưng chúng nằm trong nhóm thứ năm, tức 
nhóm tắt cả thiện pháp. 

Nếu một hành giả duy trì thiền (jhãna) của 
mình cho đến lúc chết, thiền ấy sẽ là nhân căn bản 
cho vị đó để được tái sanh vào một cõi sắc giới hay 
vô sắc giới, tuỳ theo. Vào lúc đó, vị ấy thoát khỏi 
cõi dục. Đó là lý do vì sao tám thiền chứng được 
gọi là xuất ly. 

3. Nibbãna (Niết-bàn): Đây là nhân căn bản 
cho một người để thoát khỏi vòng tử sanh 
luân hỏi, vì thế nó được gọi là sự xuất ly. 
Quý vị nên phân biệt giữa chứng ngộ và 

chứng đắc. Nếu quý vị chứng ngộ Niết Bàn 
(Nibbãna), chúng tôi nói rằng quý vị đang lấy 
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Nibbäana làm đối tượng. Còn chứng đắc có nghĩa là 
quý vị đã đạt đến Niết bàn sau khi Parinibbäna (Vô 
Dư Niết Bàn). 

Ở đây, tôi muốn giải thích một vấn đề. Có 
một hành giả nữ hỏi tôi: “Tại sao con không thấy có gì 
khác nhau nào giữa một bậc Thánh và một người phàm?' 
Tôi nghĩ cô ta không thực sự hiểu thế nào là một bậc 
Thánh. Thánh nhân có bốn đôi: đó là bốn bậc Thánh thuộc 
đạo và bốn bậc thánh thuộc quả. Tất cả các vị đều đã 
chứng ngộ Niết Bàn (Nibbäna). Khi một người chứng ngộ 
Niết Bàn với nhập lưu thánh đạo (Sotäpattimagga) và nhập 
lưu Thánh quả (Sotäpattiphala), thánh đạo của vị ấy huỷ 
diệt thân kiến (sakkãyaditthi) và hoài nghi (vicikicchä) về 
Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng, và về duyên khởi.. Nhập 
lưu thánh đạo không thể đoạn diệt ái dục, sân hận và sỉ 
mê, vì thế một bậc thánh nhập lưu vẫn có nhiều phiền não. 
Đó là lý do vì sao vị ấy vẫn có thể lấy vợ hoặc lấy chồng, 
hưởng thụ các dục lạc và nổi sân như thường. Tuy nhiên 
chúng ta cũng không thể nói rằng giữa bậc thánh nhập lưu 
và người phàm không có gì khác nhau, bởi vì bậc nhập lưu 
đã huỷ diệt một số phiền não. Thời Đức Phật, có năm 
mươi triệu người cư sĩ đắc thánh ở SãvatthT. Một số trong 
họ là các bậc thánh nhập lưu, một số là bậc thánh nhất lai, 
và một số là bậc thánh bất lai. Họ vẫn sống trong nhà của 
họ và, ngoại trừ các bậc bất lai (tức thánh a-na-hàm), họ 
vẫn thọ hưởng các dục lạc như những người bình thường 
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vậy. Vì thế, quý vị không nên, chỉ vì thấy họ cũng hưởng 
dục như người bình thường, mà nghĩ rằng không có gì 
khác giữa bậc thánh và người phàm. 

Nhất lai thánh đạo (sakadãgãmIimagga) làm suy yếu 
dục ái và sân, nhưng không thể huỷ diệt chúng hoàn toàn. 
Bắt lai thánh đạo (anãägãmimagga) diệt hoàn toàn dục ái và 
sân. A-la-hán thánh đạo diệt hết mọi phiền não còn lại. Vì 
thế nếu quý vị muốn thấy những khác nhau giữa một bậc 
bất lai hay một bậc A-la-hán với người phàm, quý vị có 
thê thấy một số khác nhau ấy. Một bậc thánh Bắt lai hay 
A-la-hán không còn dục ái. Vị ấy không bao giờ sân hận. 
Vị ấy không bao giờ nhận cũng không yêu cầu người khác 
nhận tiền, thẻ tín dụng, ngân phiếu, đá quý, vàng, bạc, 
ngọc... dùm cho vị ấy. 

Tuy nhiên, vẫn là điều rất khó để phân biệt được ai 
là một bậc thánh và ai không phải. Xưa kia, có một vị A- 
la-hán tỳ-kheo sống chung với một vị tỳ-kheo già, xuất gia 
lúc tuổi đã xế chiều. Một hôm vị tỳ-kheo già ấy hỏi vị A- 
la-hán một câu hỏi: “Bạch ngài, một vị A-la-hán trông 
giống như thế nào nhỉ?? vị A-la-hán tỳ-kheo trả lời: “Này 
hiền giả, có người nọ xuất gia lúc tuổi đã già. Mặc dù vị ấy 
sống chung với một bậc A-la-hán, vị ấy cũng không biết 
được rằng người đang sống chung với mình là một bậc A- 
la-hán. Vì thế rất khó mà biết được ai là một bậc thánh A- 
la-hán.” Thậm chí có được một lời gợi ý rõ ràng đến như 
vậy, vị tỳ-kheo già vẫn không biết rằng Bhante (Thầy) của 
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mình là một bậc A-la-hán. Và tất nhiên biết được ai là một 
bậc thánh nhập lưu. nhất lai hay bất lai còn khó hơn nữa. 

Trước khi đắc Niết bàn tối hậu (nhập Vô Dư Niết 
Bàn), một bậc A-la-hán vẫn có năm uấn và chưa hoàn toàn 
thoát khỏi khổ đau. Chính vì điều này mà mười tháng 
trước khi nhập Vô Dư Niết Bàn, Đức Phật của chúng ta 
vẫn phải chịu khổ vì chứng bệnh đau lưng trầm trọng của 
ngài. Sau khi Vô Dư Niết Bàn, mọi khổ đau chấm dứt 
hoàn toàn. Vì thế Niết Bàn (Nibbäna) được gọi là xuất ly. 

4. Minh sát Trí (Vipassananñana) được gọi là 
xuất ly vì nó đoạn trừ phiền não một cách 
tạm thời. 

5. Tất cả các thiện pháp cũng được gọi là xuất 
ly vì chúng là những nhân căn bản để thoát 
khỏi mọi bắt thiện pháp hay phiên não. 

Lấy bất cứ một loại nào trong năm loại xuất ly này 
làm đối tượng, ba loại thọ có thể khởi lên. Những thọ này 
được gọi là nekkhammasitavedanä (xuất ly thọ), tức những 
thọ không thuộc vật chất. Người hành thiền phải cố gắng 
để hiểu rõ các thọ này. 

Như vật tất cả có chín loại thọ. Khi quán thọ quý vị 
phải phân biệt chúng. Trong chín thọ ấy, quý vị không nên 
tu tập ba loại thọ thuộc vật chất, thay vào đó nên tu tập ba 
loại thọ không thuộc vật chất. Tôi muốn giải thích điều 
này cho quý vị hiểu. 
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Khi định hay minh sát trí của quý vị cải thiện trong 
lúc đang hành thiền chỉ hoặc thiền Minh Sát (Vipassan3), 
quý vị có thể cảm thấy lạc. Quý vị nên tu tập loại thọ lạc 
này nhiều lần, bởi vì đây là một nhân hỗ trợ cho sự chứng 
ngộ Niết Bàn (Nibbäna). Quý vị cũng nên tu tập bất lạc bất 
khổ thọ không thuộc vật chất, đặc biệt là bất lạc bất khổ 
thọ không thuộc vật chất phát sanh từ thiền. Còn loại thọ 
khác là khổ thọ không thuộc vật chất, mà thực chất vốn là 
một bắt thiện pháp. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, có 
hay bị loại khổ thọ này không phải là điều xấu. Tại sao? 
Có một câu chuyện kể về loại thọ này. Trong một bài 
giảng trước, Tôi có liên hệ câu chuyện của Trưởng lão 
Mahã Siva ghi trong chú giải. Hôm nay, tôi muốn kế lại 
câu chuyện ấy. 

Trưởng lão Mahã Siva là bậc thầy của mười tám 
phái (sects). Ngài có thê đọc tụng làu làu toàn bộ Tam tạng 
và chú giải. Ngài dạy cả pháp học lẫn pháp hành. Sau khi 
được học từ nơi ngài, sáu mươi ngàn tỳ kheo trong số 
những đệ tử của ngài đã trở thành thánh A-la-hán. 

Ngày nọ, một người đệ tử là bậc A-la-hán đi đến 
gặp ngài và thúc giục ngài nên hành thiền. Do sự nhắc nhở 
này, Trưởng lão Mahã Siva thức dậy một ý thức kinh cảm 
(sarnvega). Ngài nghĩ: “Nếu ta hành thiên ta có thể đắc A- 
la-hán thánh quả trong vòng vài ngày.” Vì thế không báo 
cho một người đệ tử nào biết, ngài âm thầm đi đến một tu 
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viện trong rừng, với ý định sẽ đắc A-la-hán thánh quả 
trước khi ngày an cư mùa mưa bắt đầu. 

Khi mùa an cư (nhập hạ) đến, ngài vẫn chưa đắc A- 
la-hán thánh quả. Vì thế, với ý định sẽ đắc trước khi chấm 
dứt mùa an cư, ngài đã hành cật lực trong ba tháng. Tuy 
nhiên, ngài cũng không đắc A-la-hán thánh quả theo dự 
định. Do sự việc này, vào ngày trăng tròn cuối mùa an cư 
ấy, ngài đã khóc thật sầu thảm. Đó là một thọ khổ. 

Rồi, với ý định sẽ đắc A-la-hán thánh quả trước khi 
chấm dứt mùa an cư năm tới, ngài tiếp tục thực hành thiền 
chỉ và thiền Minh Sát (Vipassanã). Nhưng khi thời hạn ấn 
định đã qua ngài vẫn không đắc. Vì thế ngài lại khóc. Cứ 
như vậy, mỗi năm ngài mỗi khóc và ròng rã suốt ba mươi 
năm trường. 

Vào ngày trăng tròn cuối mùa an cư thứ ba mươi, 
ngài lại khóc. Lần này, một vị chư thiên sống ở một cội 
cây gần con đường kinh hành của ngài cũng khóc theo. Vị 
Trưởng lão hỏi: “47 đang khóc đó` “Bạch ngài con là một 
vị chư thiên trủ ngụ ở cây này. ` “Sao ngươi lại khóc?` “Dạ, 
con nghĩ nếu con khóc, có thể con sẽ đắc thánh đạo và 
thánh quả, ` vị chư thiên trả lời. Lúc đó, vị Trưởng lão cảm 
thấy động tâm. Ngài tự nhủ: “Này ÄMahä Siva, ngay cả chư 
thiên cũng chế nhạo mỉ đó. Mi nên cố găng hành thiên chỉ 
và thiên quán đi. Đừng có mà khóc nữa. ` Thê rồi ngài tập 
trung vào việc hành thiền miên mật suốt đêm ấy. Vừa lúc 
chấm dứt canh cuối, ngài trở thành một bậc A-la-hán. 
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Nếu phân tích câu chuyện này chúng ta thấy, lúc vị 
Trưởng lão khóc, đó là một khổ thọ. Khổ thọ này khởi lên 
dựa vào thiền chỉ và thiền minh sát. Bởi vì sức mạnh của 
thiền chỉ và thiền minh sát mà ngài hành không đủ đề ngài 
đắc A-la-hán thánh quả và cứ cuối mỗi mùa an cư ngài đã 
khóc như vậy trong ba mươi năm. Mỗi lần ngài khóc, một 
khổ thọ bất thiện khởi lên nơi ngài. Mặc dù là bất thiện 
nhưng nó lại là nhân hỗ trợ mãnh liệt cho thiền chỉ và 
thiền minh sát. Nương vào khổ thọ ấy, ngài đã cố gắng 
hành thiền và thiền của ngài trở nên mạnh mẽ và đầy năng 
lực. Khi ngũ căn (ngũ quyền — tín, tấn, niệm, định và tuệ) 
của ngài thành thục và quân bình, ngài đắc bốn thánh đạo 
và bốn thánh quả theo tuần tự. Do đó, có loại khổ thọ này 
không phải là điều xấu. 

Khi quý vị đang hành thiền, chăng hạn như niệm 
hơi thở và thành công trong việc đắc bất cứ một thiền nào 
trong ba bậc thiền đầu (sơ thiền, nhị thiền, tam thiền), thọ 
lạc sẽ xuất hiện. Thọ lạc này là một loại xuất ly thọ, hay 
lạc thọ không thuộc vật chất. Quý vị nên tu tập nó, bởi vì 
nó là một nhân hỗ trợ mạnh mẽ cho thiền. Lại nữa, trong 
khi hành thiền minh sát, đặc biệt là ở giai đoạn Tuệ Sanh 
Diệt (trí quán sự sanh và diệt — udayabbayañana), thọ lạc 
mãnh liệt có thể khởi lên. Thọ lạc đó là một lạc thọ không 
thuộc vật chất. Quý vị cũng nên tu tập nó. 

Khi quý vị đạt đến tứ thiền hay bất cứ một thiền 
nào trong bốn thiền vô sắc, một bất khổ bất lạc thọ không 
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thuộc vật chất sẽ khởi lên. Quý vị nên tu tập thọ này, bởi 
vì nó là một nhân hỗ trợ mạnh mẽ cho các loại thiền chỉ 
khác và cho thiền minh sát. 

Khi quý vị đạt đến Hành Xả Trí (sankhãrupekkhä 
ñang) trong thiền minh sát, một bất lạc bất khổ thọ không 
thuộc vật chất sẽ xuất hiện. Quý vị cũng nên tu tập thọ 
này, bởi vì Hành Xả Trí là nhân gần cho sự chứng đắc 
thánh đạo và thánh quả. 

Trong khi đang hành quán thọ, quý vị phải phân 
biệt tất cả các loại thọ, dù chúng thuộc vật chất hay không 
thuộc vật chất, bởi vì tất cả chín loại thọ ấy đều là đối 
tượng của minh sát trí (vipassana ñana) cả. 

Quý vị sẽ hành như thế nào? Hôm nay tôi sẽ giải 
thích phương pháp hành cho quý vị hiểu. Đức Thế Tôn đã 
trình bày chi tiết đề tài thiền phi sắc qua phương pháp 
quán thọ tiếp theo sau đề mục thiền hữu sắc (quán thân). 
Quý vị hãy lưu ý trình tự trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipafthana Sufa): trước tiên Đức Phật dạy quán 
thân và đề cập chủ yếu việc phân biệt sắc. Sau khi phân 
biệt sắc Đức Phật dạy phân biệt danh. Tại sao? Bởi vì nếu 
quý vị tiến hành phân biệt danh mà không phân biệt sắc 
trước, điều đó sẽ rất khó. Với một chỉ thừa hành giả 
(samathayänjka), tức người lẫy thiền chỉ làm cỗ xe, việc 
phân biệt các pháp thiền /hãna dhammnas) mà không phân 
biệt sắc sẽ không khó. Nhưng trong khi họ đang phân biệt 
các danh pháp dục giới, như các tiến trình tâm thuộc sáu 
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môn, mà trước tiên không phân biệt sắc, thời họ sẽ không 
thê phân biệt được chúng một cách rõ ràng. Vì thế nếu quý 
vị muốn hành quán thọ, quý vị phải hành quán thân trước. 
Quý vị phải làm sao phân biệt được sắc chân đề đã. 

Đề tài thiền có hai loại: đề tài thiền về sắc và đề tài 
thiền về danh, hay phi sắc. Hai loại đề tài thiền này cũng 
được nói đến như sự phân biệt danh và sắc. 

Khi Đức Thế Tôn giảng giải một đề tài thiền về sắc, 
ngài giải thích thiền tứ đại theo hai cách: tóm tắt và chi 
tiết. Cách tóm tắt được đề cập trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahäsatipatthäna Sutia). Cách chỉ tiết được đề cập trong 
Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi (Mahãhatthipadopama Suta), 
Kinh Giới Phân Biệt (Dha£fuvibhanga Suffa), Đại Kinh 
Giáo Giới La Hầu La (Mahärähulovada Sufta), Vi Diệu 
Pháp Phân Tích (Abhidhamưna Vibhanga). Và cả hai đều 
được nêu ra đầy đủ trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga). Quý vị có thể thực hành thiền phân biệt 
tứ đại theo cách tóm tắt hay chỉ tiết đều được. Nếu thực 
hành theo sự chỉ dẫn của Đức Phật, quý vị sẽ thấy sắc chân 
đế. Bằng không, thấy được các kaläpa và sắc chơn đề sẽ là 
điều rất khó. 

Tuy nhiên, khi giảng giải một đề tài thiền về danh, 
Đức Thế Tôn thường giảng giải nó qua việc quán thọ. 

Có ba cách thực hành đề tài thiền phi sắc (danh): 
(1) qua ngõ xúc, (2) qua ngõ thọ và (3) qua ngõ tâm. Như 
thế nào? Đối với một số hành giả, khi vị ấy hành đề tài 
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thiền về sắc, xúc khởi lên cùng với sự tiếp xúc của đối 
tượng vật chất trở nên rõ ràng. Đối với hành giả khác, thọ 
khởi lên cùng với sự cảm giác đối tượng vật chất trở nên 
rõ ràng. Trong khi với hành giả khác nữa, thức khởi lên 
cùng với sự hay biết về đối tượng vật chất trở nên rõ ràng. 

Sau khi phân biệt sắc, nếu quý vị muốn phân biệt 
danh, quý vị sẽ thực hành như thế nào? Trước tiên, quý vị 
phải phân biệt các môn. Thế nào là các môn? Có sáu môn: 
nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý 
môn. Nếu quý vị cố gắng phân biệt danh mà không phân 
biệt sáu môn, quý vị sẽ không thấy được danh một cách rõ 
ràng. Vậy quý vị sẽ thực hành như thế nào để thấy sáu 
môn này? Quý vị phải hành thiền tứ đại theo cách tóm tắt 
hoặc chi tiết để thấy các tổng hợp sắc (&ziãpa). Và khi 
phân tích các kaläpa ấy có thể quý vị sẽ phân biệt được sáu 
môn. Sau đó, nếu quý vị muốn phân biệt, chắng hạn như 
phân biệt các pháp sơ thiền của niệm hơi thở, quý vị phải 
nhập vào thiền đó. Xuất thiền, quý vị phải quán bhavaäga 
(hữu phần), tức ý môn. Khi tợ tướng hơi thở (ãnãpãna 
pafibhäga nimifa) xuất hiện trong bhavaủga (hữu phần), 
quý vị có thể phân biệt năm thiền chi trước, bởi vì khi 
hành thiền chỉ quý vị đã phân biệt chúng được rồi. Tuy 
nhiên, trong trường hợp này quý vị phải quán chúng đang 
khởi lên ni tiếp nhau nhiều lần. Sau khi đã phân biệt được 
năm thiền chi, quý vị phải phân biệt các tâm hành còn lại. 
Tất cả có ba mươi bốn tâm hành trong sơ thiền. 
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Khi xúc trở nên rõ ràng, thì không chỉ xúc khởi lên 
mà thọ, tưởng, tư và thức cũng khởi lên. Khi thọ trở nên rõ 
ràng, thì không chỉ thọ khởi lên mà xúc, tưởng, tư và thức 
cũng khởi lên. Khi thức trở nên rõ ràng, thì không chỉ thức 
khởi lên mà xúc, thọ, tưởng, tư cũng khởi lên vậy. 

Vì thế, khi quý vị đang phân biệt danh, nếu xúc trở 
nên rõ ràng đối với minh sát trí (vi2assanã ñãna) của quý 
vị, quý vị sẽ không chỉ phân biệt một mình xúc thôi mà 
cũng phải phân biệt các tâm hành phối hợp với nó, như 
thọ, tưởng, tư và thức nữa. Cũng vậy, khi đang phân biệt 
danh, nếu thức trở nên rõ ràng đối với minh sát trí của quý 
vị, quý vị sẽ không chỉ phân biệt một mình thức thôi, mà 
cũng còn phải phân biệt các tâm hành phối hợp với nó 
nữa. 

Tuy nhiên, chú giải chỉ đề cập phassapañcamaka 
dhamưmna. Thê nào là phassapañcamaka dhamưna? Đó là 
một nhóm năm pháp bắt đầu với xúc (phassa). Nhóm này 
bao gồm xúc (phassa)., thọ (wedanä), tưởng (saññã), tư 
(cefana), và thức (viññaãng). Trong khi đó, phụ chú giải lại 
giải thích về oJhassapañcamaka' theo cách chi tiết như 
sau: trong số năm pháp này, thọ là thọ uẫn; tưởng là tưởng 
uân; xúc và tư là hành uẩn; thức là thức uân. Như vậy có 
bốn danh uân. Trước khi phân biệt danh, người hành thiền 
đã phải phân biệt sắc chơn đề. Sắc chơn đề là sắc uấn. Cả 
thảy có năm thủ uân. Trong số năm thủ uẫn này, hành uẫn 
có năm mươi tâm hành (tâm sở). Trong năm mươi tâm 
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hành ấy, xúc và tư là nỗi bật. Khi các yếu tố nổi bật được 
đề cập, các tâm hành phối hợp còn lại của nhóm cũng đã 
được bao gồm. Tại sao? Khi Đức Phật giảng giải về hành 
uân trong Bộ Phân Tích, ngài chỉ nhấn mạnh đến tư 
(cetanđ) thôi vậy. 

Sau khi phân biệt phassapafñcamaka vị tỳ-kheo suy 
xét như vầy: “Nương vào cái gì nhóm năm pháp này 
(phassapañcamaka) phát sanh? Và vị ấy hiểu như sau: 
“Nhóm năm pháp này khởi sanh do nương vào Vatthu (sắc 
vật). 

Vatthu là gì? Vatthu (vật) là thân nghiệp sanh 
(karaja kãya). Chú giải trích dẫn một đoạn từ Kinh Sa- 
Môn Quả (Sãmaññaphala Sutta) và Kinh Mahaãsakuludayr: 
“Thức này của ta nương vào thân nghiệp sanh (vậ0), bị 
trói buộc với thân nghiệp sanh (vậø.? Thế nào là thân 
nghiệp sanh? Thân nghiệp sanh, trong bản chất thực sự của 
nó, bao gồm tứ đại và các sắc chất phát sanh từ tứ đại. Các 
sắc chất này được gọi là sắc y đại sanh hay sở tạo sắc. Tất 
cả có hai mươi tám loại sắc. Đây là sự giải thích theo pháp 
môn kinh (Suttanta). Theo pháp môn này thì toàn bộ sắc tứ 
đại và sắc y đại sanh được gọi là Vatthu (vật) hay thân 
nghiệp sanh. Tại sao? Vì pháp môn kinh là nhằm tạo một 
sự hiểu biết thực tiễn. Ngược lại, pháp môn Vi-diệu-pháp 
giải thích ý nghĩa một cách chính xác hơn. Theo Vi-diệu- 
pháp (Abhidhamma), nhãn thức chỉ nương vào nhãn môn, 
hay nhãn tịnh sắc (cakkhupasada) để khởi lên. Nhĩ thức 
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chỉ nương vào nhĩ môn, tỷ thức chỉ nương vào tỷ môn, 
thiệt thức chỉ nương vào thiệt môn, thân thức chỉ nương 
vào thân môn để khởi lên Ý thức giới 
(manoviññanadhãtu) và ý thức (mano viññãna) khởi lên 
dựa vào ý vật. Như vậy thức tương ứng khởi lên chỉ nương 
vào vật tương ứng. Tuy nhiên, để phân biệt nhãn tịnh sắc 
(nhãn môn), nhằm có trí kiến thực tiễn, quý vị cũng phải 
phân biệt sắc đồng sanh của nó nữa, bởi vì nhãn tịnh sắc 
không thể sanh khởi một mình; mà nó sanh khởi như một 
tổng hợp sắc (kalãpas). Nếu quý vị phân tích tổng hợp sắc 
(kalãpa) này, quý vị có thể phân biệt được nhãn tịnh sắc 
một cách rõ ràng. Đối với các môn còn lại quý vị cũng cần 
phải hiểu theo cách này. 

Trong một tổng hợp nhãn mười sắc (cakkhu- 
dasaka-kaläpa), có mười loại sắc. Địa đại, thuỷ đại, hoả 
đại, phong đại, là những yếu tố chính. Màu, mùi, vị, đưỡng 
chất, mạng căn và nhãn tịnh sắc là sắc phái sanh (sắc y đại 
sanh). Theo pháp môn kinh (Suttanta), cả mười sắc này 
được gọi là vật hay căn. Theo pháp môn Vi-diệu-pháp 
(Abhidhamma) thì chỉ nhãn tịnh sắc là nhãn căn, bởi vì nó 
là căn cứ duy nhất cho nhãn thức (khởi lên). Đối với các 
môn và thức còn lại quý vị cũng cần phải hiểu theo cách 
này. 

Trong con mắt (nhãn cầu) của quý vị, không chỉ có 
những tổng hợp nhãn mười sắc (đoàn nhãn), mà cũng còn 
có các loại tổng hợp sắc (kaläpa) khác như tổng hợp thân 
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mười sắc (đoàn thân), tổng hợp tánh mười sắc (đoàn tánh) 
nữa. Tổng cộng có năm mươi bốn loại sắc trong con mắt. 
Nếu quý vị kề luôn các tổng hợp mạng căn chín sắc (mạng 
căn cửu sắc) vào đó thời có sáu mươi ba loại sắc. Quý vị 
phải phân biệt tất cả những loại sắc này. Quý vị phải hiểu 
theo cách này đối với tất cả sáu môn. Sáu loại tiến trình 
tâm là danh. Sắc trong sáu môn là sắc uấn. Như vậy chỉ có 
danh và sắc. Ở đây, vị tỳ-kheo thấy danh và sắc, vị ấy 
nghĩ: “Sắc là sắc uấn, Danh là bốn danh uâẫn.” Cả thảy có 
năm uân. Không có năm uẫn tách biệt khỏi danh và sắc, 
cũng không có danh & sắc tách biệt khỏi năm uân. Khi 
khám phá xem nhân của năm uấn này là gì, vị tỳ-kheo thấy 
rằng chúng là do vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp tác 
thành. Từ đó trở đi vị tỳ-kheo sống với trí hiểu biết ấy, 
nghĩ rằng năm uẩn chỉ là những gì do duyên hợp và được 
kê trong những gì được tạo ra từ nhân duyên. Thực sự, nó 
chỉ là một đống các hành, một đồng các tiến trình thần tuý. 
Vị ấy phân biệt sắc và danh cùng với các nhân và duyên 
của chúng là vô thường, khô và vô ngã. 

Sau khi có được thời tiết thích hợp, một bậc thầy 
hướng dẫn tâm linh thích hợp, thức ăn thích hợp và pháp 
thích hợp, vị tỳ-kheo mong muốn chứng ngộ đạt đến đỉnh 
cao của minh sát (vipassanã) và đắc A-la-hán thánh quả. 
Với ba loại, đó là qua ngã xúc, thọ và thức, đề tài thiền 
đưa đến A-la-hán thánh quả được giảng giải theo cách này. 
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Thời tiết thích hợp rất quan trọng. Nếu thời tiết quá 
nóng hay quá lạnh, sẽ không dễ gì cho quý vị giữ vững 
được sự tập trung. Một bậc thầy hướng dẫn tâm linh thích 
hợp cũng rất quan trọng. Nếu người thầy bị lầm lạc, đệ tử 
sẽ bị lầm lạc; nếu người thầy chỉ đúng chánh đạo, đệ tử sẽ 
theo đúng chánh đạo. Thức ăn thích hợp cũng quan trọng 
không kém trong thiền. Pháp thích hợp có nghĩa là thỉnh 
thoảng quý vị nên nghe Pháp về Tứ Thánh Đế. Việc nghe 
này cũng rất quan trọng. Sau khi đã có được bốn điều thích 
hợp này, nếu quý vị nỗ lực thực hành để phân biệt các 
hành là vô thường, khổ và vô ngã, và khi minh sát trí 
(vipassana ñana) của quý vị trở nên thành thục, quý vị có 
thê đắc các thánh đạo và thánh quả. 

Đề phân biệt sắc chơn đế, có hai cách, đó là thiền tứ 
đại theo cách tóm tắt và theo cách chi tiết. Còn để phân 
biệt danh chơn đế, có ba cách, đó là qua ngã xúc, qua ngã 
thọ và qua ngã thức. 

Nếu quý vị phân biệt danh chơn đế qua ngã thọ, 
quý vị không chỉ phân biệt một mình thọ thôi, mà phải 
phân biệt các tâm hành phối hợp với nó nữa. Đây là quán 
thọ (vedanãnupassanä). Nếu quý vị phân biệt thức trước, 
quý vị cũng không chỉ phân biệt một mình thức, mà phải 
phân biệt các tâm hành phối hợp với nó. Đây là quán tâm 
(cittanupassan3). Và nếu quý vị phân biệt xúc trước, quý 
vị không chỉ phân biệt một mình xúc mà cũng phải phân 
biệt các tâm hành phối hợp với nó. Đây là quán pháp 
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(dhammãnupassanä). Như vậy, kể cả quán thân 
(kayanupassan8), pháp quán mà quý vị phải phân biệt 
trước, tổng cộng có bốn loại quán. 

Tuy nhiên ở đây, khi Đức Thế Tôn nói về đề tài 
thiền quán danh, ngài thường nói về thọ. Đức Phật ít khi 
giải thích xúc hay thức, vì những đề tài thiền này thường 
không rõ ràng đối với một số hành giả, mà chỉ nói về thọ. 
Tại sao? Bởi vì sự sanh khởi của thọ rất rõ. Thực sự là 
vậy, sự sanh khởi của thọ lạc hay thọ khổ luôn rõ ràng. 
Khi thọ lạc sanh và lan toả khắp toàn thân, nó khiến người 
ta phải la lên: “Ôi, hạnh phúc làm sao!° Nó giông như ăn 
bơ tươi được làm mát trong nước lạnh một trăm lần sau 
khi đã làm cho tan chảy đi tan chảy lại một trăm lần vậy. 
Hay giống như được mát-xa với loại đầu êm dịu đáng giá 
cả trăm đồng. Hay giống như đang nóng sốt được làm mát 
với một ngàn thùng nước lạnh vậy. 

Khi thọ khổ sanh và lan ra khắp toàn thân, nó làm 
cho người ta phải rên rỉ: “Ôi, sao mà đau đớn quá!? Nó 
chăng khác gì đem áp một lưỡi cày nóng bỏng lên thân. 
Hay như bị tưới nước đồng sôi vào người. Và nó cũng 
giống như phóng những bó bùi nhùi đang cháy vào đám cỏ 
hay cây khô trong rừng vậy. 

Trong khi sự sanh khởi của thọ lạc và thọ khổ rõ 
ràng như vậy, thì sự sanh khởi của bắt khổ bất lạc thọ lại 
lờ mờ và không rõ. 
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Bất khổ bất lạc thọ chỉ trở nên rõ ràng với một 
người năm bắt nó đúng phương pháp. Vị ấy nghĩ: “hp 
trung tính hay bất khổ bất lạc thọ khởi lên vào lúc biến 
mắt của lạc và khổ, theo cách tương phản với sự dễ chịu 
và khó chịu vậy). 

Nó được so sánh với cái gì? Một người thợ săn 
đang lần theo những dấu chân của một con nai mà thoắt 
cái đã leo lên một tảng đá bàn mất dấu. Người thợ sắn thấy 
những dấu chân ở cả hai bên tảng đá, không thấy bất kỳ 
dấu vết nào ở giữa (tảng đá). Nhờ suy luận ông ta hiểu: 
Chỗ này con vật leo lên, và chỗ này con vật leo xuống. 
Ở giữa, trên mặt đá bằng, nó đi qua phẩn này. 

Giống như những dấu chân ở chỗ leo lên được thấy 
rõ như thế nào, sự sanh khởi của thọ lạc cũng trở nên rõ 
ràng như vậy. Giống như những dấu chân ở chỗ đi xuống 
được thấy rõ như thế nào, sự sanh khởi của thọ khô cũng 
trở nên rõ ràng như vậy. Giống như sự năm bắt nhờ suy 
luận phần con nai vượt qua tảng đá như thế nào, sự hiểu 
biết bất khô bất lạc thọ thoáng qua một cách có phương 
pháp cũng như vậy. Vị ấy nghĩ: 'Thọ rung tính, bắt khổ 
bắt lạc thọ khởi lên vào lúc biến mắt của thọ lạc và thọ 
khổ, theo cách tương phản với sự dễ chịu và khó chịu. 

Theo cách này, Đức Thế Tôn trước tiên giảng giải 
đề mục thiền về sắc, và sau đó chỉ rõ đề mục thiền về danh 
theo cách quán thọ. Ngài rút thọ ra khỏi năm uần. 
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Thực ra không chỉ ở đây Đức Thế Tôn mới chỉ rõ 
điều này. Trong các bản Kinh như Cữia Taphãsankhaya 
Sutta (Tiểu Kinh Ái Đoạn Tận), C#fa Wedalla Sufa (Tiểu 
Kinh Phương Quảng), Maha Vedalla Sufữa (Đại Kinh 
Phương Quảng), Ñaf#hapala Sufa (Kinh Ratthapala), 
Magandiya Sutta, Dhãtuvibhanga Suffa (Kinh Giới Phân 
Biệt) vã Aneñjasappäya Suffa (Kinh Bắt Động Lợi Ích) 
của Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaãydq): và trong Mahä 
Midana Sufa (Kinh Đại Duyên), Sakkapaiha Sutfa 
(Kinh Đề Thích Vấn Đạo) của Trường Bộ Kinh (Đïgha 
Nikãyg): trong CHIa Nidaäna Sutta, Rukkhipama Sutfa vã 
Parivữmudariisana Suffa của Tương Ưng Bộ Kinh (Sariyutta 
Nikãyq); và có thê nói trong toàn bộ phần Tương Ưng Thọ 
(Vedanä Saihiyuffa) của Tương Ưng Bộ và trong nhiều bài 
Kinh khác Đức Phật đã chỉ rõ đề tài thiền về danh theo 
cách quán thọ. Ngài rút thọ khỏi năm uấn sau khi đã giảng 
giải đề tài thiền về sắc trước. 

Có một cách hiểu khác về nhóm từ, “fø cẩm giác 
một thọ lạc. * Do sự văng mặt của thọ khổ vào lúc (có) thọ 
lạc, vị ấy tuệ tri: “7œ đang cảm giác một thọ lạc." Nhờ 
biết việc cảm giác một thọ lạc là do sự văng mặt của thọ 
khô ngay lúc đó và do sự văng mặt của thọ lạc trước lúc 
hiện tại vị ấy hiểu thọ là vô thường. Nó được gọi là một 
pháp không tồn tại lâu dài và luôn thay đổi. Khi vị ấy tuệ 
tri thọ lạc như vậy, vị ẫy đã hiểu thọ lạc một cách rõ ràng. 
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Chú giải trích dẫn một đoạn từ Kinh Trường Trảo 
(Dighanakha Sufa). bài Kinh thứ bảy mươi bốn của Trung 
Bộ Kinh (Maj/hữmna Nikaãyg). Vì sao bài kinh này được gọi 
là Kinh Trường Trảo (Dighanakha Suffa)) Bởi vì Đức 
Phật dạy bài kinh đó cho du sĩ ngoại đạo Dighanakha, một 
người cháu của Tôn giả Xá Lợi Phất. Vì sao ông ta lại 
được gọi là Trường Trảo? Có lẽ là vì ông có những cái 
móng tay dài. Tuy nhiên tên tộc của ông là Agg1vessana. 
Trong bài kinh này, trước hết Đức Phật giảng giải thiền tứ 
đại theo cách tóm tắt. Sau đó, Đức Phật giảng giải đề tài 
thiền về danh, bắt đầu từ việc phân biệt thọ. Có lẽ vì lý do 
đó mà bài kinh cũng còn được gọi là Vedanapariggaha 
Sưiía (Kinh Phân Biệt Thọ). 

Trong mùa an cư đầu tiên của Đức Phật chúng ta, 
ngài đã dạy thiền cho nhiều vị tỳ-kheo và từ đó sáu mươi 
vị A-la-hán đã xuất hiện. Sau mùa an cư, Đức Phật đến 
thăm khu rừng Uruvelä (Ưu lâu tần loa), nơi đây ngài từng 
hành khổ hạnh suốt sáu năm trước khi giác ngộ. Tại đây 
Đức Phật đã dạy đạo cho Ưu lâu tần loa Ca Diếp 
(Uruvelãkassapa), Già da Ca Diếp (Gayäkassapa), Na đề 
Ca Diếp (NadIkassapa) và một ngàn đệ tử của họ. Tất cả 
đều trở thành các bậc A-la-hán. Cùng đi với các vị A-la- 
hán ấy, Đức Phật đến viếng thăm Rãjagaha (Vương Xá) 
theo lời mời của đức Vua Tần bà sa la (Bimbisãra). Vào 
lúc đó, Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn còn là 
những du sĩ ngoại đạo. Cả hai đang thực hành dưới sự 
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hướng dẫn của Sañjayabelatthiputta. Hai tuần lễ sau khi 
Đức Phật đến Vương Xá, một hôm Tôn giả Xá Lợi Phất 
gặp Tôn giả A Sà Chí (Assaji), người được xem là trẻ tuôi 
nhất trong nhóm năm vị tỳ-kheo đầu tiên (tức nhóm Kiều 
Trần Như). Tôn giả Xá Lợi Phất đã lắng nghe một bài kệ 
bốn câu nói về Tứ Thánh Đề từ nơi ngài Assaji: “Các pháp 
phát sinh do nhân, nhân ấy Như Lai đã nói. Và làm thể 
nào pháp ấy diệt, điều này bậc Đại Sa Môn cũng đã nói. 
Sau khi nghe được hai vần kệ đầu, Tôn giả Xá Lợi Phất trở 
thành một bậc thánh nhập lưu. Trở về nơi trú ngụ của 
mình, Tôn giả lặp lại bài kệ ấy cho Tôn giả Mục Kiền 
Liên. Sau khi nghe xong bài kệ, Tôn giả Mục Kiền Liên 
cũng trở thành một bậc Nhập lưu nữa. Cả hai cùng với hai 
trăm năm chục người đệ tử của mình đi đến Trúc Lâm 
Tịnh xá (Vefuvana Vihara) nơi đầy Đức Phật lúc đó đang 
trú ngụ. Tất cả mọi người trong nhóm đều trở thành “Thiện 
Lai Tỳ Kheo' (ehi bhikkhus). Dịp này Đức Phật cũng đã 
dạy giáo lý Tứ thánh Đề cho họ. Sau khi nghe xong bài 
Pháp, hai trăm năm mươi vị tỳ-kheo đệ tử trở thành các 
bậc A-la-hán. Tuy nhiên Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả 
Mục Kiền Liên vẫn chưa đắc A-la-hán thánh quả lúc đó. 
Một tuần lễ sau khi thọ giới, Tôn giả Mục Kiền 
Liên đắc A-la-hán thánh quả. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng 
hành minh sát (vipassanã) nhưng không đắc mãi cho tới 
nửa tháng sau. Tôn giả đã hành như thế nào? Tôn giả chú 
trọng đến awupadadhamưna vipassanã (Minh sát bất đoạn 
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pháp), tức quán danh & sắc chơn đề là vô thường, khổ và 
vô ngã theo tuần tự từng pháp một. Chẳng hạn, ngài nhập 
sơ thiền. Trong sơ thiền có ba mươi bốn tâm hành, ngoại 
trừ sơ thiền tâm bi và tâm hỷ, ở đây mỗi thiền chứng có ba 
mươi lăm tâm hành. Xuất khỏi sơ thiền, ngài phân biệt ba 
mươi bốn tâm hành trong sơ thiền theo tuần tự từng tâm 
hành một. Ngài quán thức là vô thường, rồi quán xúc là vô 
thường, rồi quán thọ là vô thường....Trong lúc quán như 
vậy, ngài thấy rõ các giai đoạn sanh, trú, và diệt của mỗi 
tâm hành. 

Chú giải giải thích lý do tại sao Tôn giả Xá Lợi 
Phất có thê phân biệt được các hành một cách rõ ràng như 
sau: “Bởi vì ngài đã phân biệt danh cùng với căn (môn) 
và đối tượng của nó." Chăng hạn, nếu ngài muốn phân 
biệt các pháp thiền hơi thở (ãnãpãna jhãna dhammas), sau 
khi xuất khỏi sơ thiền, trước tiên ngài phân biệt bhavaäga 
(hữu phần), ý môn. Rồi ngài phân biệt tợ tướng hơi thở 
(anapana pajibhaga nimífía) Khi aãnäpäna patibhäga 
nimitta xuất hiện trong ý môn, ngài mới bắt đầu phân biệt 
các pháp sơ thiền theo tuần tự từng pháp một là vô thường, 
khổ và vô ngã. Theo cách này, Tôn giả Xá Lợi Phất đã 
quán từ sơ thiền đến vô sở hữu xứ thiền (bậc thiền thứ ba 
của bốn thiền vô sắc). Tuy nhiên, khi phân biệt các pháp 
thiền của phi tưởng phi phi tưởng xứ ngài không thê phân 
biệt chúng theo tuần tự được, bởi vì các pháp trong đó rất 
vi tế. Ngài chỉ quán chúng như một nhóm kế như vô 
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thường, khổ và vô ngã. Ngài đã hành thiền chỉ quán miên 
mật như vậy suốt nửa tháng. Rồi dần dần ngũ quyền (năm 
căn tinh thần— tín, tắn, niệm, định và tuệ) của ngài trở nên 
thuần thục. Tại sao? Bởi vì ngài đã có đủ Ba-la-mật 
(paramï). Ngài đã nhận được lời thọ ký xác định sẽ trở 
thành một vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật chúng ta từ 
nơi Đức Phật Anomadass1 một A-tăng-kỳ (asankheyya) và 
một trăm ngàn đại kiếp trước. Trước khi Đức Phật 
Anomadassï xuất hiện trên thế gian, Tôn giả Xá Lợi Phất 
cũng đã thực hành thiền chỉ và thiền minh sát (wipassan3) 
trong giáo pháp của các vị Phật trước để nhận được lời thọ 
ký xác định sẽ trở thành một bậc thượng thủ đệ tử trong 
tương lai. Sau khi nhận được lời thọ ký, trong một A-tăng- 
kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, ngài cũng đã hành thiền chỉ 
và minh sát (w2assanä) cho đến mức có thể, và đắc tới 
hành xả trí. Làm sao chúng ta biết được điều này? Bởi vì 
ngài đã đắc A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích. 
Với một người đắc được như vậy, chắc hắn họ đã có đủ 
bốn nhân trong giáo pháp của Đức Phật trước. Trong số 
bốn nhân này có một nhân gọi là điền nỗ lực (pubbayoga). 
có nghĩa là họ phải hành thiền minh sát (øzssanã) lên 
đến hành xả trí. Vì thế, Tôn giả Xá Lợi Phất không những 
đã hành trong kiếp đó, mà ngài cũng còn hành trong giáo 
pháp của các vị Phật trước nữa. Chúng ta không nên quên 
các ba-la-mật quá khứ ấy. Trong kiếp cuối cũng vậy, ngài 
đã hành thiền chỉ và thiền minh sát lên đến hành xả trí trở 
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lại. Một hôm, vào ngày rằm tháng Hai, nửa tháng sau ngày 
thọ giới, ngũ quyền của ngài trở nên thành thục. 

Ngày hôm ấy, sau bữa thọ trai, Đức Phật đi cùng 
với Tôn giả Xá Lợi Phất đến hang Sũkarakhata nằm dưới 
chân núi GIjjhakufa. Ngay khi Đức Phật và Tôn giả vừa 
vào ngồi trong hang, du sĩ Dighanakha đi đến. Ông hỏi 
Đức Phật một câu hỏi về đoạn kiến, một loại tà kiến ông 
đang chấp. Sau khi Đức Phật loại trừ đoạn kiến cho ông 
xong, ngài dạy cho ông bài Kinh Phân Biệt Thọ 
(Vedanapariggaha Suífa). Trước tiên Đức Phật giảng giải 
pháp hành thiền quán sắc theo cách tóm tắt. Kế đến Đức 
Phật giảng giải về quán thọ. Chú giải trích dẫn một đoạn 
nói về quán thọ từ bài kinh ấy như sau: 

Này Aggivessana, khi một người cảm giác 
một lạc thọ, họ không cảm giác khổ thọ hay bất 
khổ bắt lạc thọ. Họ chỉ cảm giác lạc thọ trong khi 
ấy. Khi một người cảm giác một khổ thọ, này 
Aggivessana, thời họ không cảm giác lạc thọ hay 
bắt khổ bất lạc thọ. Họ chỉ cảm giác khổ thọ trong 
khi ấy. Khi một người cảm giác một bắt khổ bất lạc 
thọ, thời họ không cảm giác lạc thọ hay khổ thọ. Họ 
chỉ cảm giác bắt khổ bắt lạc thọ trong khi ấy. ` 
Tại sao? Trong một sát na tâm, hai thức không thê 

sanh cùng nhau. Cũng vậy, hai loại thọ, hai loại xúc, tư, 
tưởng...không thể sanh cùng nhau. Trong một sát na tâm, 
chỉ một loại thọ, xúc, tưởng, tư, ...sanh mà thôi. Do điều 
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này, khi một thọ lạc có mặt, thọ khổ hay thọ bất khổ bất 
lạc không thể sanh. Tương tự như vậy, trong một sát na 
tâm, khi một thọ khô sanh, thọ lạc hay thọ bất khổ bất lạc 
không thể sanh. Khi một bất khổ bất lạc thọ sanh, thời thọ 
lạc hay thọ khô cũng không thể sanh trong lúc đó. 

Trong khi Đức Phật đang giảng giải pháp quán thọ, 
cả Tôn giả Xá Lợi Phất lẫn Dighanakha đều hiểu bài pháp 
ấy rất rõ. Làm thế nào họ có thể hiểu được? Trước khi dạy 
quán thọ, Đức Phật đã giảng giải về thiền quán sắc trước. 
Vào lúc đó, hai vị đã có thể phân biệt sắc chơn đế một 
cách rõ ràng. Hơn nữa, khi Đức Phật giảng giải về quán 
thọ, các vị cũng đã có thê phân biệt được các cảm thọ cùng 
với các tâm hành phối hợp của chúng. Sao họ có thể hiểu 
được dễ dàng như vậy? Bởi vì Tôn giả Xá Lợi Phất đã 
từng hành thiền chỉ và thiền minh sát (vipassan8) trong các 
kiếp sống trước và cả trong kiếp đó nữa. Ngài đã đạt đến 
nhập lưu thánh đạo và nhập lưu thánh quả. Vì vậy ngài 
hiểu rằng một cảm thọ không thể nào sanh một mình mà 
phải sanh cùng với các tâm hành phối hợp của nó. Cháu 
ngài, Dĩighanakha, cũng có đủ ba la mật để hiểu Pháp, bởi 
vì ông thuộc hạng người quảng khai trí giả 
(vipañcittaññũ), tức người có thể chứng ngộ Niết-bàn 
(Nibbäana) chỉ do nghe một bài pháp đầy đủ, ở đây là Kinh 
Trường Trảo (DIighanakha Sutta). Đó là lý do vì sao họ có 
thê hiểu được bài giảng Pháp của Đức Phật. 
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Rồi Đức Phật tiếp tục bài Pháp: 'Thọ lạc, này 
Aggivessana, là một pháp vô thường, hữu vị, do duyên 
sanh, bị đoạn diệt, bị huỷ hoại, bị suy tàn, bị tiêu diỆt. ` 

Ở đây, khi Đức Phật dạy rằng thọ lạc là vô thường, 
chúng ta phải quán nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi 
Đức Phật dạy thọ lạc là hữu vi, do duyên sanh, ngài muốn 
dạy tập khởi của thọ, nói cách khác, tập khởi của khô. Vào 
lúc đó, các vị có thể phân biệt duyên khởi và rồi quán danh 
sắc cùng với các nhân chủa chúng là vô thường, khổ và vô 
ngã. 

Kế, Đức Phật tiếp tục bài Pháp: “Thọ khổ, này 
Aggivessana, là một pháp vô thường, hữu vị, do duyên 
sanh, bị đoạn diệt, bị huỷ hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Thọ 
bất khổ bắt lạc, này Aggivessana, là một pháp vô thường, 
hữu vị, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị huỷ hoại, bị suy 
tàn, bị tiêu diệt. 

Thấy như vậy, này Aggivessana, vị đa văn thánh đệ 
tử xoay lưng (yếm ly) với thọ lạc cũng như vị ấy xoay lưng 
với thọ khô và thọ bắt khổ bắt lạc. Do xoay lưng (yếm ly), 
vị ấy không có tham dục. Do không có tham dục, vị ấy 
được giải thoát. Khi đã giải thoát, vị ấy biết rõ như vây: 
Ta đã được giải thoát khỏi tham ái. Với ta sanh đã tận. 
Với ta Đời Phạm Hạnh đã được hoàn thành. Với ta việc 
cần phải làm đã làm xong. Không còn tái sanh lại nữa. ` 

Cuối bài pháp, Dĩghanakha trở thành một vị nhập 
lưu và Tôn giả Xá Lợi Phất trở thành một vị A-la-hán. Chú 
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giải đề cập rằng (việc đắc thánh quả của) Tôn giả Xá Lợi 
Phất giống như ăn phần ăn dọn cho người khác vậy, bởi vì 
ngài đắc A-la-hán thánh quả trong lúc đang nghe bài Pháp 
dạy cho DIighanakha. 

Quý vị có thể nghĩ răng việc đắc A-la-hán thánh 
quả sao mà dễ thế. Nhưng quý vị đừng nên nghĩ như vậy. 
Bởi vì Tôn giả Xá Lợi Phất đã hoàn thành các ba la mật 
của ngài trong hơn một A-tăng-kỳ (Asankheyya) và một 
trăm ngàn đại kiếp. Hơn nữa, trong kiếp đó ngài cũng đã 
hành thiền chỉ và thiền Minh Sát miên mật suốt nửa tháng 
sau khi xuất gia cho đến khi minh sát trí và ngũ quyền của 
ngài trở nên thành thục. Đức Phật biết rằng ngày hôm đó 
Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả, vì thế 
mà ngài đã cùng đi với tôn giả đến hang Sũkarakhata để 
giảng giải bài Kinh Trường Trảo này. 

Đến đây có lẽ quý vị đã hiểu rằng trước tiên quý vị 
phải phân biệt sắc chơn đề. Sau đó quý vị phải phân biệt 
danh chơn đề bắt đầu với thọ. Quý vị cũng phải phân biệt 
các tiến trình tâm thuộc sáu môn. Trong những tiến trình 
tâm sáu môn ấy có những tốc hành tâm thiện và tốc hành 
tâm bất thiện. Quý vị phải phân biệt cả hai loại tốc hành 
tâm này. 

Sau khi đã phân biệt danh và sắc chơn đề, quý vị sẽ 
tiếp tục hành như thế nào? Đức Phật dạy: 
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Như vậy vị ấy sống quán thọ như nội thọ, 
hay vị ấy sống quán thọ như ngoại thọ, hay vị ấy 
sống quán thọ như nội và ngoại thọ. ` 
Trong trường hợp này, quý vị phải phân biệt danh 

và sắc chơn đề cả bên trong (tự thân) lẫn bên ngoài, nhấn 
mạnh đến thọ. Rồi đến giai đoạn kế tiếp: 

“Vị ấy sống quán hiện tượng sanh trong các 
thọ, hay vị ấy sống quán hiện tượng diệt trong các 
thọ, hay vị ấy sống quán hiện tượng sanh và hiện 
tượng diệt trong các thọ. ` 
Ở giai đoạn này, quý vị phải phân biệt sự sanh và 

diệt theo nhân duyên và trong sát na. Khi quý vị đang phân 
biệt sự sanh và diệt theo nhân duyên, quý vị phải phân biệt 
năm nhân quá khứ - vô minh (avijJj3), ái (tanh3), thủ 
(upadana), hành (sankhara) và nghiệp (kamma). Cũng có 
các nhân hiện tại cho sắc uân. Ở một phần trước tôi đã đề 
cập điều này nhưng chỉ một cách tóm tắt vì có rất nhiều 
sắc phải được nói đến. Hôm nay tôi muốn giải thích thêm 
một ít về các nhân hiện tại cho sắc. Chúng ta biết năm 
nhân quá khứ chỉ dành cho sắc nghiệp (sắc do nghiệp 
sanh). Với sắc do tâm sanh thì thức là nhân. Với sắc do 
thời tiết sanh, hoả đại trong một tổng hợp sắc (kalãpa) 
trước là nhân. Với sắc do vật thực sanh, dưỡng chất trong 
tổng hợp sắc trước là nhân. Có hai loại danh uân, danh uẫn 
quả (resultant mental aggregates) và danh uân phi quả 
(non-resultant mental aggregates). Các danh uẩn phi quả 
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bao gồm các pháp thiện, bất thiện và duy tác. Với các uẫn 
quả, năm nhân quá khứ, đó là vô minh (avIJJä), ái (tanhã), 
thủ (upadäna), hành (sankhãra) và nghiệp (kamma), là 
nhân. Cũng có các nhân trong hiện tại, gọi là các nhân gần. 
Các danh uân không thể sanh mà không có một căn (môn), 
vì thế căn cũng là một nhân. Các danh uân không thê sanh 
mà không có một đối tượng, như vậy đối tượng cũng là 
một nhân. Các danh uẫn không thể sanh mà không có xúc, 
vì vậy xúc cũng là một nhân. Các danh uẫn không thể sanh 
mà không có sự tác ý, như vậy tác ý cũng là một nhân. Và 
tuỳ theo từng tình huống, có thể có các nhân khác nữa. Vì 
thế đối với các danh uân quả, quý vị phải phân biệt năm 
nhân quá khứ và các nhân hiện tại. Còn với các danh uấn 
phi quả, quý vị không cần phân biệt các nhân quá khứ mà 
chỉ cần phân biệt các nhân hiện tại. Ở giai đoạn này, quý 
vị phải biết rằng do các nhân sanh, năm thủ uẫn sanh. Do 
sự diệt hoàn toàn của các nhân, năm uân diệt hoàn toàn. 
Quý vị cần phải biết sự sanh và diệt theo nhân duyên này. 
Kế đến quý vị cũng phải phân biệt để thấy rằng ngay khi 
năm thủ uân và các nhân của chúng sanh chúng liền diệt. 
Đây là sự sanh và diệt trong sát na. Quý vị phải phân biệt 
hai loại sanh và diệt nói trên. Rồi đến giai đoạn kế: 

“Hay chánh niệm rằng: “có thân đây” được thiết 
lập nơi vị ấy chỉ đến mức cân thiết cho chánh trí và 
chánh niệm mà thôi. ˆ 
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Giai đoạn này bao gồm các mức độ minh sát trí cao 
hơn từ Hoại Diệt Trí (Bhanga Ñãna) đến Hành Xả Trí 
(sankharupekkha ñãna). Và đến g1aI đoạn: 

“Vị ấy sống không nương tựa, không chấp giữ bắt 
cứ điều gì trong thế gian. Này các tỳ-kheo, đây là cách 
một vị tỳ-kheo sống quán thọ là thọ. ° 

Nếu quý vị quán năm thủ uẩn, nhắn mạnh thọ, một 
cách hệ thống, và khi minh sát trí của quý vị trở nên thành 
thục, quý vị sẽ đạt đến các thánh đạo. Lúc đó, các thánh 
đạo ấy sẽ huỷ diệt các phiền nào theo tuần tự từng giai 
đoạn. Nếu quý vị đạt đến A-la-hán thán quả, quý vị sẽ 
sống không nương tựa, không còn chấp trước điều gì trong 
thế gian của năm uẫn này nữa. 

Sau khi giải thích chín chỗ đặt niệm liên quan đến 
thọ, Đức Phật bắt đầu giải thích phần quán tâm theo mười 
sáu cách như sau: 


Quán Tâm 


'Lại nữa, này các f)-kheo, vị tỳ-kheo sống 
quán tâm là tâm như thế nào? 

Ở đây, này các tỳ-kheo, với tâm có tham vị 
t)-kheo biết rằng tâm có tham. Với tâm không 
tham vị f)-kheo biết rằng tâm không tham. Với 
tâm có sân vị (-kheo biết rằng tâm có sân. Với 
tâm không sân vị tỳ-kheo biết rằng tâm không 
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sân. Với tâm có sỉ vị t)-kheo biết rằng tâm có sỉ. 
Với tâm không sỉ vị tỳ-kheo biết rằng tâm không 
sỉ. Với tâm co rút vị t)-kheo biết rằng tâm bị co 
rút. Với tâm tán loạn vị tỳ-kheo biết rằng tâm bị 
tán loạn. Với tâm đại hành vị tỳ-kheo biết rằng 
tâm đạt hành (exalted mìnd). Với tâm không đại 
hành vị tỳ-kheo biết rằng tâm không đại hành. 
Với tâm hữu hạn vị tỳ-kheo biết rằng tâm hữu 
hạn. Với tâm vô thượng vị tỳ-kheo biết rằng tâm 
vô thượng. Với tâm có định vị tỳ-kheo biết rằng 
tâm có định. Với tâm không định vị t)-kheo biết 
rằng tâm không định. Với tâm giải thoát vị tỳ- 
kheo biết rằng tâm có giải thoát. Với tâm không 
giải thoát vị tỳ-kheo biết rằng tâm không giải 
thoát. ° 


Như vậy trong phần quán tâm này có mười sáu loại 
(tâm). Ở đây không đề cập đến các pháp siêu thế bởi vì 
trong việc quán xét thấu đáo các pháp để thấy những tính 
chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng chỉ các pháp 
hiệp thế được xử lý. Trong vấn đẻ thể nhập các pháp này 
không gộp chung các pháp hiệp thế và siêu thế lại với 
nhau. 

Theo sự giải thích các từ ngữ trong phần này thì: 

“Với tâm có tham - szrãgz` muốn nói tới tám 
trạng thái tâm bất thiện gốc tham (lobha-mila-citfa) thuộc 
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dục giới. Những tâm này liên hệ với tham theo nghĩa xuất 
phát từ tham. Tham khởi lên như một đặc trưng tâm lý. Nó 
sanh và diệt cùng với một trạng thái tâm và có cùng căn và 
đối tượng với trạng thái tâm ấy. Theo nghĩa của một trạng 
thái tâm có liên hệ với tham này mà chúng ta nói là “tâm 
có tham”. Trong số tám loại tâm có tham, bốn phối hợp 
với tà kiến và bốn không phối hợp với tà kiến. 

Hiện giờ quý vị đang nghe giảng Pháp. A1 là người 
đang giảng Pháp? Có lẽ quý vị nghĩ đó là Pa-Auk 
Sayadaw (Ngài Pa Auk). Nếu quý vị tin rằng có một Pa- 
Auk Sayadaw, đó là một tà kiến. Theo chân đế pháp hay 
thực tại tối hậu, không có Pa-Auk Sayadaw, mà chỉ có 
danh và sắc chân đế, danh và sắc này diệt ngay khi chúng 
vừa sanh. Có thể nói, trong một giây, chúng sanh và diệt 
hàng tỷ lần. Không có một Pa-Auk Sayadaw vững bền. Do 
đó, nếu quý vị tin rằng khối danh và sắc này là Pa-Auk 
Sayadaw, kế như quý vị đã có một tà kiến vậy. 

Ví dụ khác: Quý vị có thể có một số Mỹ kim (US 
dollars). Nếu quý vị tin rằng những đồng Mỹ kim hay đô 
la này là thực, đó là tà kiến. Nếu quý vị bị dính mắc vào 
những đồng tiền ấy, chúng tôi có thê nói rằng tâm của quý 
vị là một tâm tham hợp với tà kiến, bởi vì những đồng đô 
la ấy chỉ bao gồm tám loại sắc do thời tiết sanh. Ngay khi 
chúng sanh lên, chúng liền diệt, vì thế chúng là vô thường. 
Không có đồng đô la nào thường hăng cả. Nếu quý vị tin 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 315 


rằng nó thường hằng thì sự tin tưởng sai lầm này của quý 
vị là tà kiến. 

Đôi khi có thể quý vị không có tà kiến, bởi vì quý 
vị đang hành thiền Minh Sát. Trong khi quán sắc chân đế 
trong đồng đô la hay một đồng tiền nào đó, quý vị thấy nó 
là vô thường, khổ và vô ngã, nhưng sau khi xuất thiền, có 
thể quý vị vẫn có sự dính mắc vào những đồng tiền ấy. 
Tuy nhiên, vì quý vị không có tà kiến về nó, tức là quý vị 
không tin nó là thường, nên tâm của quý vị là tâm tham 
không hợp với tà kiến. 

Có đôi lúc quý vị cảm thấy vui khi nhìn những 
đồng tiền của mình, có lẽ vui là vì quý vị nghĩ mình có 
được nhiều tiền. Nhưng cũng có khi quý vị không cảm 
thấy vui khi quý vị nhìn nó. Dù thế nào chăng nữa, nếu 
quý vị vẫn bị dính mắc vào tiền bạc của mình, và nếu quý 
vị cảm thấy vui khi nhìn nó, tâm của quý vị là tâm tham đi 
kèm với hỷ (tâm tham thọ hỷ - somanassa); còn nếu quý vị 
cảm thấy thản nhiên với nó, tâm quý vị là tâm tham đi kèm 
với xả (tâm tham thọ xả - „»ekkha4). 

Về “tâm không tham- virãgam,` có ba loại: (1) 
tâm thiện hiệp thế (lokiya kusala citta), (2) tâm quả hiệp 
thế (/okiya vipäka cia), và (3) tâm duy tác hiệp thế 
(lokiya kiriya cữia). Thuật ngữ “tâm không tham được 
dùng theo nghĩa ngược lại với “tâm có tham”. Điều đó trở 
nên rõ ràng khi chúng ta biết rằng việc quán này bao gồm 
sự thẩm sát hay quán xét các hiện tượng (pháp) trên ba cấp 
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độ của hiện hữu thế gian. Mục đích của nó là để phát triển 
một niềm tin vững chắc dựa trên việc minh sát các tính 
chất vô thường, khổ và vô ngã của thế gian. Không có giai 
đoạn tâm hiệp thế nào có thể được bảo rằng tham tuỳ miên 
(năng lực thiềm tàng của tham) đã bị huỷ diệt và vì thế 
thuật ngữ “tâm không tham" chỉ biểu thị một trạng thái tâm 
không tham tương đối mà thôi. 

Đây là cặp thứ nhất: tâm có tham và tâm không 
tham. Trong lúc quý vị đang thực hành quán tâm 
(citanupassang), quý vị phải phần biệt cả hai trạng thái 
tâm này. 

Đến cặp thứ hai: tâm có sân (sưdoszm) và tâm 
không sân (⁄adosa). 

“Tâm có sân” muốn nói tới hai loại: tâm sân thọ ưu 
hợp phẫn vô trợ (không cần sự thúc đây) và tâm sân thọ ưu 
hợp phẫn hữu trợ (cần thúc đây). Hai loại tâm này được 
gọi là tâm căn sân (đdosa-rmuja-ci11a). 

Nếu quý vị đã tức giận một người nào, khi vừa gặp 
lại người ấy, đôi khi quý vị có thể nổi giận lại liền. Đây là 
tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ (không cần thúc đây). 
Nhưng cũng có khi quý vị gặp người ấy trở lại, quý vị 
không nổi giận liền, mà chỉ sau khi bị người khác thúc 
đây, quý vị mới nổi giận. Đây là tâm sân thọ ưu hợp phẫn 
hữu trợ (cần thúc đây). 

Đối với “tâm không sân,ˆ cũng có ba loại: (I) tâm 
thiện hiệp thế (/okiya kusala cira), (2) tâm quả hiệp thế 
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(lokiya vipäka cia), và (3) tâm duy tác hiệp thế (lokiya 
kiriya cữ14). 

Thế nào là tâm thiện hiệp thế? Khi quý vị đảnh lễ 
Đức Phật, Giáo pháp hay Chư Tăng, lúc đó tâm thiện dục 
giới khởi lên trong quý vị. Cũng vậy, khi quý vị cúng 
dường, giữ giới và thực hành thiền chỉ trước khi đạt đến 
các bậc thiền, lúc đó tâm thiện dục giới khởi lên trong quý 
vị. Còn khi quý vị thực hành thiền chỉ và đắc thiền, lúc đó 
tâm thiện sắc giới hoặc vô sắc giới khởi lên trong quý vị. 

Thế nào là tâm quả hiệp thế? Tâm Tục Sanh, Tâm 
Hữu Phần và Tâm tử là những tâm quả hiệp thế. Trong 
tiến trình nhãn môn (tâm lộ nhãn môn), tâm nhãn thức, 
tâm tiếp thâu, tâm quan sát và tâm đăng ký là những tâm 
quả hiệp thế. Đối với tâm quả trong bốn tâm lộ căn môn 
khác (nhĩ môn...) quý vị cũng cần hiểu theo cách tương 
tự. 

Thế nào là tâm duy tác hiệp thế? Trong tâm lộ nhãn 
môn, thì tâm hướng và tâm đoán định là những tâm duy 
tác. Đối với tâm duy tác trong bốn tâm lộ căn môn khác 
quý vị cũng hiểu theo cách tương tự. 

Trong lúc hành quán tâm, quý vị phải phân biệt cả 
hai, đó là tâm có sân và tâm không sân. 

Đến cặp thứ ba: tâm có s1 (samoharn) và tâm không 
S1 (Vifanoharn). 

“Tâm có sỉ' ( moha-mija-cifa) muốn nói đến tâm 
căn si, bất thiện trên phương diện nghiệp, phối hợp với 
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hoài nghi (Si Hoài Nghi), và tâm căn si, bất thiện trên 
phương diện nghiệp, phối hợp với phóng dật (Si Phóng 
Dật). 

Còn về “Tâm không sI,` có ba loại: (I) tâm thiện 
hiệp thế, (2) tâm quả hiệp thế, và (3) tâm duy tác hiệp thé. 

Hai loại tâm căn sân và hai loại tâm căn sĩ không 
phối hợp với loại tâm có tham hay loại tâm không tham. 

Tám loại tâm căn tham và hai loại tầm căn sĩ không 
phối hợp với loại tâm có sân hay loại tâm không sân. 

Vì lẽ vô minh có mặt trong tất cả các tâm bắt thiện 
trên phương diện nghiệp, nên các trạng thái tâm bất thiện 
khác cũng phải được đề cập trong tâm có si. Theo cách 
này, tất cả mười hai tâm bất thiện được bao gồm. 

Khi quý vị đang hành quán tâm, quý vị phải phân 
biệt tất cả mười hai loại tâm bắt thiện, và tất cả các tâm 
thiện, tâm quả và tâm duy tác hiệp thế mà vốn có thể khởi 
lên trong tâm quý vị. 

Cặp thứ tư: tâm co rút (sankhifø) và tâm tán loạn 
(vikkhittarn). 

“Tâm co rút' là trạng thái tâm năm trong nhóm tâm 
hôn trầm và thuy miên. Nó được gọi là trạng thái tâm co 
vào hay rút lại. Vì tâm tiễn hành một cách lơi lỏng trong 
trạng thái co rúm do muốn sự thích thú trong đối tượng và 
ít nhiều với sự không hài lòng, nên nó được gọi là “co rút”. 
Đây là một tên gọi có thể áp dụng cho năm trạng thái tâm 
bắt thiện hữu trợ (cần thúc đây) thuộc dục giới. 
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Chăng hạn, khi quý vị thấy một đôi giày cũ, quý vị 
cảm thấy không thích thú gì với nó. Nhưng khi một người 
nào đó thúc giục quý vị mang nó vào, quý vị miễn cưỡng 
làm vậy nhưng không có nhiều luyến ái. Loại luyến ái này 
được gọi là luyến ái hữu trợ của tâm có tham. Đôi lúc quý 
vị có thể nổi giận chỉ sau khi bị những người khác thúc 
đây. Đây là một loại tâm sân hữu trợ. Tất cả có năm loại 
tâm bắt thiện hữu trợ, và những tâm này được gọi là tâm 
co rút. 

“Tâm tán loạn” có nghĩa là trạng thái tâm được kèm 
theo bởi trạo cử hay phóng dật. Nó được gọi là tâm tán 
loạn bởi vì nó mở rộng ra ngoài đối tượng của nó bằng tư 
duy lan man. Tất cả các trạng thái tâm bất thiện đều được 
kèm theo bởi trạo cử hay phóng dật. 

Khi hành thiền quán tâm, quý vị phải phân biệt cả 
hai loại tâm co rút và tán loạn này. 

Cặp thứ năm: tâm đại hành (mahaggafan) và tâm 
không đại hành (amahaggatam). 

“Tâm đại hành có nghĩa là trạng thái tâm thuộc sắc 
giới (rũpãvacara) và vô sắc giới (arũpãvacara). 

Nếu quý vị hành thiền niệm hơi thở một cách hệ 
thống, quý vị có thê đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền 
hoặc tứ thiền. Tâm của những bậc thiền này được gọi là 
tâm sắc giới. Dựa trên thiền hơi thở (Zãnmãpãna jhãng), quý 
vị sẽ phân biệt ba mươi hai thân phần. Dựa trên thiền 
(quán ba mươi hai thân phân) này, quý vị có thể hành bốn 
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kasina màu lên đến tứ thiền. Dựa trên tứ thiền thuộc bất kỳ 
kasina màu nào, nếu quý vị tập trung trên khoảng không 
trong kasina, quý vị có thể đắc thiền không vô biên xứ 
(ãkãsãnañcäyatana jhãna). Và rồi quý vị có thê đắc bốn 
bậc thiền vô sắc một cách hệ thống. Bốn bậc thiền vô sắc 
này được gọi là tâm vô sắc giới. Cả tâm sắc giới lẫn tâm 
vô sắc giới được gọi là tâm đại hành. 

Tại sao chúng được đề cập đến bằng từ “tâm đại 
hành”? Chính do khả năng đè nén các phiền não của nó, do 
sự dổi đào của quả và do mức độ kéo đài của các tiến trình 
tâm đặc biệt của nó mà tâm này được gọi là “đại hành - 
mahaggafzmn). Hoặc đó là một trạng thái tâm lớn (đại) vì 
một ước nguyện cao cả và ... Tâm đại hành là tâm đã vươn 
đến mức sắc giới và vô sắc giới. Vì trong vũ trụ này không 
có gì to lớn hơn cõi sắc và vô sắc nên chú giải sư đã giải 
thích tâm đại hành bằng cách nhắc đến hai cõi cao nhất 
này. 

Nếu quý vị nhập vào bất kỳ bậc thiền (J»Zna) nào 
trong một giờ, quý vị đẻ nén được các phiền não trong một 
giờ ấy. Nếu quý vị duy trì được bất cứ thiền (J;ãna) nào 
cho đến lúc chết, thiền đó sẽ giúp cho quý vị được tái sanh 
nơi một trong các cõi sắc giới và vô sắc giới tương ứng. Vì 
thế tâm thiền được gọi là tâm đại hành. 

“Tâm không đại hành.” Có nghĩa là tâm dục giới. 

Khi quý vị đang phân biệt danh chơn đế, quý vị 
phải phân biệt các tiến trình tâm sáu môn. Trong số các 
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tiễn trình tâm sáu môn, các tiến trình tâm thuộc năm môn 
đầu — nhãn môn, nhĩ môn...thân môn— luôn luôn là các 
tâm dục giới. Tất nhiên các loại tiễn trình tâm ý môn còn 
lại cũng bao gồm các tâm dục giới chỉ ngoại trừ các tiến 
trình tâm thiền (7hãna) mà thôi. 

Cặp thứ sáu: tâm hữu hạn - sưu/faram, và tầm vô 
thượng - anuffaram. 

“Tâm hữu hạn muốn nói đến bất kỳ trạng thái tâm 
nào thuộc về dục giới. Nhất là muốn nói tới tâm chưa đạt 
được những chứng đắc cao nhất có thê đạt được trong tam 
giới hay tâm chưa đạt được trạng thái tinh tế hơn. 

“Tâm vô thượng” muốn nói đến bất kỳ trạng thái 
tâm thuộc sắc giới hoặc vô sắc giới nào, có thể đó là tâm 
đã đạt đến những cảnh giới cao nhất hay đã đạt đến tột 
đỉnh của sự tỉnh tế thuộc về tâm hiệp thế (như phi tưởng 
phi phi tưởng xứ tâm). 

Cặp thứ bảy: tâm có định và tâm không định. 

“Tâm có định,' muốn nói đến trạng thái tâm của 
một người có an chỉ định hay cận định. 

“Tâm không định,' muốn nói tới trạng thái tâm 
không có an chỉ định và cận định. 

Khi hành quán tâm (cittanupassan3) quý vị phải 
phân biệt cả hai trạng thái tâm có định và tâm không định 
này. Chúng là những đối tượng của minh sát trí của quý vị. 

Cặp cuối cùng: tâm giải thoát và tâm không giải 
thoát. 
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“Tâm giải thoát,' muốn nói tới trạng thái tâm được 
giải thoát phần nào khỏi các phiền não nhờ như lý tác ý, 
hay trạng thái tâm đã được giải thoát nhờ đè nén các phiền 
não trong an chỉ định. Cả hai loại giải thoát này đều tạm 
thời. 

Nếu quý vị nhập Jhãna (thiền) trong một hay hai 
giờ, tâm quý vị được giải thoát khỏi các phiền não trong 
một hay hai giờ. Vào lúc đó, tâm quý vị là tâm giải thoát. 
Trong đời sống hàng ngày, đôi khi có trường hợp một số 
điều kiện nào đó sẽ khơi dậy tham hay sân trong quý vị. 
Nhưng nhờ sử dụng Như lý tác ý (yoniso manasikãrq), các 
phiền não ây không khởi lên. Tâm quý vị lúc đó được giải 
thoát khỏi các phiền não một cách tạm thời. 

“Tâm không giải thoát,” muốn nói tới bất kỳ trạng 
thái tâm nào không có một trong hai loại giải thoát tạm 
thời trên. 

Trong hiệp thế đạo ( lokiya magga) của người sơ cơ 
(người mới hành thiền) không có chỗ cho các loại giải 
thoát siêu thế, tức loại giải thoát bằng cách chặt đứt 
(samuccheda), an tức (pafipassaddha), và xuất ly hay giải 
thoát cuối cùng (nissara). 

Nếu quý vị là một chỉ thừa hành giả, quý vị phải 
phân biệt tất cả mười sáu loại tâm này. Trong khi phân biệt 
chúng, quý vị phải phân biệt cùng với các tâm hành phối 
hợp của chúng trong mỗi sát na tâm theo những tiến trình 
tâm đặc biệt. Tại sao chúng ta lại phải phân biệt theo 
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những tiễn trình tâm? Có hai loại tâm: tâm thuộc tiến trình 
và tâm ngoài tiễn trình. Vì lẽ tâm ngoài tiến trình cần phải 
được phân biệt từ lúc quý vị phân biệt duyên khởi đồ đi, 
còn ở giai đoạn này quý vị chỉ phân biệt các tâm trong tiến 
trình mà thôi. Những tâm nhận thức luôn luôn khởi lên 
trong các tiến trình tâm. Chúng ta gọi điều này là quy luật 
tự nhiên của tâm (cia-niyama). Quý vị có thể chú trọng 
đến tâm. Nhưng tâm không thể sanh khởi một mình mà 
không có những tâm hành phối hợp của nó. Khi quý vị 
phân biệt tâm, quý vị cũng phải phân biệt các tâm hành 
phối hợp của nó trong cùng sát na tâm. Có những tiến trình 
tâm thuộc sáu môn. Quý vị phải phân biệt tất cả các tiến 
trình tâm trong sáu môn khi chúng bắt các đối tượng tương 
ứng của chúng, đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. 

Ở đây, quý vị cần phải nhớ rằng trước khi quán 
tâm, trước tiên quý vị nên phân biệt sắc chơn đề. Nói cách 
khác, trong giai đoạn (quán tâm) này quý vị phải thực 
hành bốn bước: (1) quán sắc chơn đề, (2) quán danh chơn 
đế, ở đây là tâm và các tâm hành phối hợp của nó, (3) quán 
danh và sắc chơn đề, (4) phân biệt danh và sắc chơn đề. 
Rồi Đức Phật dạy tiếp giai đoạn kế: 

“Như vậy vị ấy sống quán tâm như nội tâm, hay vị 
ấy sống quán tâm như ngoại tâm, hay vị ấy sống quán 
tâm như nội ngoại tâm. ` 
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Ở giai đoạn này, quý vị phải quán (1) sắc chơn đề 
bên trong và bên ngoài, (2) danh chơn đề bên trong và bên 
ngoài, (3) danh và sắc chơn đề bên trong và bên ngoài, và 
(4) phân biệt danh và sắc chơn để bên trong và bên ngoài. 
Rồi đến giai đoạn kế: 

“Vị ấy sống quán hiện tượng sanh trong tâm, hay 
vị ấy sống quán hiện tượng diệt trong tâm, hay vị ấy 
sống quán cả hiện tượng sanh và diệt trong tâm. ° 

Ở giai đoạn này, quý vị phải quán sự sanh và diệt 
theo nhân duyên và theo sát na. Ở đây, Đức Phật nhấn 
mạnh tâm, tức thức uẩn. Các nhân quá khứ của thức là vô 
minh (avữ/a), ái (tanha), thủ (upadana), hành (sankhara) 
và nghiệp (kamma). Nhân gần hay nhân hiện tại của nó là 
danh và sắc. Ở đây, danh là các tâm hành phối hợp, và sắc 
là các căn môn và đối tượng của chúng. 

Chăng hạn, đối với nhãn thức, căn là tịnh nhãn sắc 
hay thần kinh mắt, và đối tượng là màu sắc. Theo pháp 
hành, khi phân biệt nhãn tịnh sắc, quý vị không chỉ phân 
biệt một mình nó, mà cũng còn phải phân biệt các sắc 
đồng sanh của nó trong một kaläpa (tổng hợp sắc) hay 
trong con mắt. Tất cả có năm mươi bốn loại sắc trong con 
mắt. Nếu quý vị gồm luôn cả các tổng hợp mạng căn chín 
sắc (mạng căn cửu pháp) thời có cả thảy sáu mươi ba loại 
sắc. Đây là căn. Với nhãn thức, quý vị phải phân biệt màu 
sắc của một nhóm các tổng hợp sắc (#aiãpas). Đối với 
nhãn thức, còn có một nhân khác, đó là danh, bảy tâm 
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hành phối hợp của nhãn thức. Căn và màu sắc là sắc. Như 
vậy danh và sắc là nhân gần của nhãn thức. 

Sau khi phân biệt hai loại sanh và diệt này xong, 
quý vị phải tiếp tục qua giai đoạn kế: 

“Hay chánh niệm rằng “có tâm đây được thiết lập 
nơi vị ấy chỉ đến mức cân thiết cho chánh trí và chánh 
niệm mà thôi. ` 

Giai đoạn này bao gồm những minh sát trí từ Hoại 
Diệ Trí (Bhaäga NÑãna) đến Hành Xả Trí 
(Sankharupekkhanana). Khi minh sát trí của quý vị thành 
thục, đạo trí sẽ phát sanh. Các thánh đạo sẽ huỷ diệt phiền 
não theo từng giai đoạn. Vì thế Đức Phật dạy: 

“Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp giữ 
bắt cứ điều gì trong thế gian. Này các tỳ-kheo, đây là 
cách vị t)-kheo sống quán tâm là tâm. 


Có một câu hỏi: Liệu có thê thực hành quán tâm mà 
không phân biệt sắc chơn đề được không? 

Thường thì không thể làm như vậy. Nhưng có thê 
có một số trường hợp đặc biệt do các ba la mật đời trước. 
Tôi muốn liên hệ ra đây một câu chuyện về sự kiện này. 

Thời Đức Phật, có một vị tỳ-kheo tên là Citta. Sau 
khi xuất gia, nhiều vị Mahãtheras (Đại Trưởng lão) dạy 
cho ngài về Giới luật (Vinaya). Giới luật có hơn chín 
mươi ngàn triệu (điều giới). Citta nghĩ rằng ngài không thể 
nào giữ được ngần ấy giới. Ngài cảm thấy thất vọng và 
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thông báo cho Đức Phật biết là ngài muốn xả y hoàn tục. 
Tuy nhiên, Đức Phật biết rằng không bao lâu nữa ngài sẽ 
trở thành một vị A-la-hán với tứ tuệ phân tích, bởi vì ngài 
đã tích tạo đủ ba la mật và đã hành thiền minh sát lên đến 
Hành Xả Trí (saukhärupekkhä ñãna) nhiều lần trong giáo 
pháp của các Đức Phật trước. 

Đức Phật hỏi ngài: “Này Cifữa, con có thể giữ một 
giới được không?' Ngài trả lời: 'Bạch Đức Thế Tôn, nếu 
chỉ có một giới, con sẽ giữ được ạ. ` Nhân đó Đức Phật dạy 
cho ngài cách canh chừng tâm của mình. Ngài canh chừng 
tâm đúng theo sự chỉ dẫn của Đức Phật trong mọi oai nghi, 
cả ngày lẫn đêm. Trong khi hành theo cách này, ngài hiểu 
được tâm và các tâm hành phối hợp của nó trong từng sát 
na tâm của các tiễn trình tâm khác nhau và các tâm ngoài 
tiến trình. Hơn nữa, ngài cũng hiểu rằng những tiến trình 
tâm và tâm ngoài tiến trình ấy sanh khởi do nương vào các 
căn và bắt lấy những đối tượng tương ứng của chúng. 

Làm thế nào ngài có thể phân biệt được theo cách 
này? Bởi vì ngài được thực hành dưới sự hướng dẫn của 
một vị thầy thiện xảo nhất, đó là Đức Phật, và bởi vì các 
Ba-la-mật trong quá khứ của ngài. Ngài có thể phân biệt 
danh và sắc chơn đề và các nhân của chúng. Rồi ngài quán 
chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Chẳng bao lâu ngài trở 
thành một bậc A-la-hán. Đây là một trường hợp đặc biệt. 
Nếu quý vị muốn hành theo cách này, quý vị cứ thử. Tuy 
nhiên hãy nhớ rằng quý vị phải phân biệt danh và sắc chơn 
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để theo các tiến trình tâm thuộc sáu môn một cách hoàn 
toàn và đầy đủ. Kế đến quý vị phải phân biệt các nhân của 
chúng. Và rồi quý vị phải quán cả danh và sắc chơn để 
cùng nhau với các nhân của chúng là vô thường, khổ và vô 
ngã. Nếu quý vị không thể làm được như vậy, quý vị 
không nên hành theo ví dụ này. 


Quán Pháp 


Sau khi giải thích mười sáu loại tâm quán niệm xứ, 
Đức Phật tiếp tiếp tục giảng giải năm loại quán pháp. 

A. Năm Triền Cái 
Trong kinh Đức Phật nói: 
'Lại nữa, này các tỳ-kheo, một vị tỳ-kheo sống 
quán pháp là pháp như thế nào? 
Ở đây, này các tỳ-kheo, một vị t}-kheo sống 
quán pháp là pháp liên quan đến năm triền 
cái. 
Này các t)-kheo, thế nào là một vị tỳ-kheo sống 
quán pháp là pháp liên quan đến năm triền 
cái? 
Ở đây, này các fỳ-kheo, khi dục tham có mặt 
(trong nội tâm), vị ()-kheo tuệ tri: “Dục tham 
có mặt trong nội tâm ta.” Khi dục tham không 
có mặt, vị t)-kheo tuệ tri: “Dục tham không có 
mặt trong nội tâm ta.” Vị tỳ-kheo tuệ trì bằng 
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cách nào dục tham chưa sanh nay khởi sanh 
trong vị ấy. Vị t)-kheo tuệ trì bằng cách nào 
dục tham đã sanh nay được đoạn trừ trong vị 
ấy. Vị tỳ-kheo tuệ trì bằng cách nào dục tham 
đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong 
tương lai. ° 


Hai điểm đầu tiên 'K7¡ dục tham có mặt trong nội 
tâm, vị t)È-kheo tuệ tri: “Dục tham có mặt trong nội tâm 
£a.” Khi dục tham không có mặt, vị ty-kheo tuệ tri: “Dực 
tham không có mặt trong nội tâm ta.” rất quan trọng. Vì 
sao? Nếu quý vị không hay biết về dục tham trong nội tâm 
quý vị, làm thế nào quý vị có thể quán nó? Do đó, quý vị 
phải hiểu rõ nội tâm của mình. Trong Kinh (Sutta), chữ 
“có mặt" nghĩa là hiện hữu theo cách khởi lên, thực hành 
hay xảy ra liên tục. “Không có mặt” nghĩa là không hiện 
hữu theo cách không khởi lên hay do sự loại bỏ khỏi tâm 
theo cách suy xét hay định tâm. 

Dục tham sanh khởi như thế nào? Chúng ta phải 
hiểu rằng dục tham triền cái sanh khởi do tác ý không như 
lý (ayoniso manasikarq) đến một đối tượng được xem là 
khả ái, khả lạc... Một đối tượng như vậy tự nó là dục lạc 
hoặc là pháp tạo ra dục lạc — dục đôi tượng hay cảnh dục. 

Tác ý không như lý (ayoniso manasikar4) là sự suy 
xét không có lợi (về mặt đạo đức), Suy XẾf Sa1 lối. Hay nó 
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có thể được giải thích là sự suy xét vốn xem vô thường là 
thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã, và bắt tịnh là tịnh. 

Loại thứ nhất của tác ý không như lý là xem vô 
thường là thường. Thế nảo là vô thường? Thông thường 
chúng ta dịch chữ Pal]i “anicca" là vô thường, nhưng ở đây 
nó có nghĩa là hiện tượng vô thường. Cái gì là hiện tượng 
vô thường? Đó là năm uẫn. Nếu quý vị thấy năm uấn là 
thường, đó là tác ý không như lý (ayoniso manasikãraq). 
Nếu quý vị có thể phân biệt được năm uẫn, quý vị sẽ hiểu 
rằng chúng là vô thường, bởi vì ngay khi sanh lên chúng 
liền diệt. Nếu không phân biệt được chúng, quý vị sẽ nghĩ 
rằng đó là một vị tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, là anh, là tôi, là cha, 
là mẹ...đây là tác ý không như lý (ayoniso manasikãra). 
Dưới dạng sự thực tối hậu, không có đàn ông, không có 
đàn bà, không có cha, mẹ, tôi, anh... Tuy nhiên dưới dạng 
sự thực chế định hay theo sự thực quy ước, vẫn có đàn 
ông, đàn bà... 

Nếu chúng ta suy xét rằng có cha, có mẹ, có con 
trai, con gái, bạn bè..., đó là tác ý không như lý. Dựa trên 
tác ý không như lý (ayoniso manasikãra) này, sự luyến ái 
lẫn nhau phát sanh. 

Loại tác ý không như lý (ayoniso manasikara) thứ 
hai: xem khổ là lạc. Năm uấẫn là khổ bởi vì chúng luôn 
luôn bị bức bách bởi sự sanh và diệt không ngừng. Nhưng 
nếu quý vị suy xét một cách sai lầm, quý vị sẽ nghĩ rằng 
chúng là lạc. Như thế nào? Chẳng hạn, khi gặp lại một 
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người bạn thân quý vị có thê nói, '®ấ? vui được gặp lại 
bạn. ` Đây là thái độ xem khổ là lạc. 

Loại tác ý không như lý (ayoniso manasikara) thứ 
ba: xem vô ngã là ngã. Năm uân là vô ngã. Nếu quý vị 
xem chúng như một tự ngã thì đó là tác ý không như lý. 
Có hai loại suy xét sai lầm cho rằng có một tự ngã: một là 
thân kiến (ngã kiến) và hai là ngã tưởng (phổ thông). Ngã 
tưởng cũng còn được gọi là ngã kiến theo quy ước. Dưới 
dạng sự thực chế định hay sự thực quy ước, chúng ta nói 
rằng có cha, có mẹ, có tôi, có anh..., nhưng nếu quý vị 
nghĩ rằng chúng thực sự hiện hữu thì đó là ngã kiến. Năm 
uân sanh và diệt cực kỳ nhanh, không có một thực chất 
thường hằng nào cả. Nếu quý vị nghĩ, “đây là cha tôi, đây 
là mẹ tôi, đây là tôi, đó là anh ta, hay đó là cô ta,` đó là tác 
ý không như lý. Dựa trên tác ý không đúng này, sự luyến 
ái đối với nhau sẽ phát sanh. 

Loại tác ý không như lý thứ tư: xem bắt tịnh là tịnh. 
Cơ thê của chúng ta đầy những thứ bất tịnh, chẳng hạn 
như ba mươi hai thể trược. Nếu một người nào đó đặt từng 
phần của ba mươi hai thân phần ấy lên bàn, thử hỏi quý vị 
thích phần nào? Quý vị có thể bảo rằng những thân phần 
ấy là tịnh hay đẹp được không? Từ điều này quý vị thấy ra 
rằng thân của chúng ta quả thực là bất tịnh. Nhưng đôi khi 
quý vị có thể nghĩ, 'Wgười đàn ông này rất đẹp trai, hay 
người đàn bà đó rất xinh đẹp, ` đây là tác ý không như lý 
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(ayoniso manasikãra). Dựa trên tác ý ấy, tham ái sẽ phát 
sanh. 

Dục tham sanh khi ayoniso manasikara thường 
xuyên khởi lên đối với một đối tượng hấp dẫn. Chăng hạn, 
nếu quý vị có con và quý vị thường xuyên xem chúng là 
con của mình, sự luyến ái của quý vị đối với chúng mỗi 
này sẽ mỗi tăng trưởng mạnh hơn. Bởi thế mà Đức Thế 
Tôn nói rằng duyên hay điều kiện để cho một dục tham 
mới nảy sanh và dục tham đang tổn tại tăng trưởng và mở 
rộng là thường xuyên tác ý không như lý đến một đối 
tượng hấp dẫn (tịnh tướng). 

Kinh nói: “Khi dục tham có mặt trong nội tâm, vị 
tỳ-kheo tuệ tri: “Dực fham đang có mặt trong ía.”° Điều 
này có ngĩa là khi dục tham khởi lên trong nội tâm quý vị 
do tác ý không như lý, quý vị phải biết rằng nó đang khởi 
trong nội tâm. Quý vị biết nó như thế nào? Quý vị phải 
phân biệt tâm sở tham trong số tám loại tâm căn tham. 
Như thế nào? Những tâm căn tham ấy dựa vào sáu trần 
cảnh và căn của chúng để sanh khởi. Như vậy, nếu quý vị 
muốn phân biệt, chẳng hạn, tâm tham trong tiến trình nhãn 
môn, trước tiên quý vị phải phân biệt nhấn môn và ý môn, 
rồi nhìn một cảnh sắc mà quý vị thích. Khi cảnh sắc tác 
động trên cả hai: nhãn môn và ý môn cùng một lúc, quý vị 
phải tác ý đến nó như cảnh sắc đẹp. Một tiến trình tâm 
nhãn môn lúc đó sẽ khởi lên, và những tốc hành tâm của 
nó là những tâm căn tham. Ở đây, nhãn môn, ý vật và màu 
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sắc là sắc uân, và tiến trình tâm nhãn môn lẫy màu sắc làm 
đối tượng là bốn danh uân. Tất cả có năm uân. Đức Phật 
dạy chúng ta phải phân biệt cả sắc uân lẫn danh uân ở đây 
vậy. 

Giai đoạn thứ hai là: “Khi dục tham không có mặt 
trong nội tâm, vị ẫy tuệ trI: “Dục tham không có mặt trong 
nội tâm ta. ”° Khi như lý tác ý thường xuyên trên một đối 
tượng không hấp dẫn (bất tịnh tướng), hay khi thiền được 
tu tập trên một đề mục bắt tịnh như vậy, dục tham bị đánh 
bật ra. Bởi thế Đức Thế Tôn nói rằng duyên hay điều kiện 
để ngăn không cho một dục tham mới sanh và để loai trừ 
một dục tham cũ là thường xuyên như lý tác ý (yomiso 
manasikära) trên đối tượng không hấp dẫn hay bất tịnh 
tướng. Như lý tác ý là một sự suy xét có lợi (về mặt đạo 
đức), sự suy xét đúng lối. Nó là sự suy xét trong tâm về 
những sự kiện vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, hợp 
theo thực tại. 

Hơn nữa, chú giải nói rằng có sáu pháp đưa đến sự 
loại trừ của dục tham: 

1. Chọn hành đề mục thiền bắt tịnh (cho đến khi có 

được uggaha-nimitta hay học tướng); 

ĐÀ Áp dụng sự tu tập an chỉ định hay bậc thiền 

(Jhãna) dựa trên thiền quán bắt tịnh; 

3. Phòng hộ các căn; 

4.. Tiết độ trong ăn uống: 
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5. Có được sự đồng cảm và hỗ trợ của thiện bạn 
hữu và các thiện pháp hay gọi tắt là thân cận bậc 
thiện tri thức; 

6. Nói chuyện thích hợp. 


“Chọn” ở đây muốn nói đến việc chọn bất kỳ đề 
mục nào trong mười loại đề mục bất tịnh (mộ địa quán), 
hay thực hành thiền quán bắt tịnh (ba mươi hai thê trược). 
Người chọn hành các đề mục bắt tịnh này sẽ loại trừ được 
dục tham. 

'Áp dụng sự tu tập an chỉ định hay Jhãna dựa trên 
thiền quán bất tịnh” muốn nói đến việc thực hành thiền bất 
tịnh cho đến giai đoạn đắc thiền. Có mười loại thiền bất 
tịnh trên thân vô thức (tử thi), và cũng có thiền bất tịnh 
trên thân hữu thức. 

Mười đề mục thiền bắt tịnh trên thân vô thức là: 

Tử thi trương phông (uddahumãtaka); 

Tử thi xanh bằm vinTlaka); 

Tử thi mưng mủ lở loét (vipubbaka); 

tử thi có vết nứt (vicchiddaka); 

Tử thi (bị thú căn) nham nhở (vikkhãyitaka); 
Tử thị đứt la chân tay (vikkhittaka); 

Tử thi bị chặt và đứt khúc (hatavikkhittaka); 
Tử thi còn vẫy máu (lohitaka); 

Tử thị bị dòi bọ rút tỉa (pu|uvaka); 

10. Tử thi chỉ còn trơ bộ xương (atthika). 
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Nếu quý vị muốn hành thiền quán bắt tịnh trên thân 
vô thức, ít nhất quý vị phải từng thấy một trong mười loại 
tử thi vừa đề cập. Nếu quý vị đã từng thấy một trong 
những loại tử thi ấy, quý vị có thể chọn nó làm đề mục 
thiền. Và nếu quý vị đã hành một đề mục thiền chỉ nào 
khác lên đến bậc thiền (jhãna), chăng hạn như tứ thiền hơi 
thở, quý vị nên nhập vào bậc thiền ấy trở lại cho đến khi 
ánh sáng trí tuệ bừng chói. Với sự trợ giúp của ánh sáng, 
quý vị sẽ thấy được tử thi mà trước đây quý vị đã thấy một 
cách rõ ràng. Lúc đó quý vị phải phân biệt hay quán nó 
như bất tịnh cho đến khi đắc sơ thiền. Đây là thiền quán 
bắt tịnh trên thân vô thức. 

Loại thiền bất tịnh khác là thiền quán bắt tịnh trên 
thân hữu thức, như quán tính chất bất tịnh của ba mươi hai 
thân phần. Trong Kinh Girimãnanda, loại thiền này được 
gọi là thiền quán bất tịnh trên những gì có thức. Theo bài 
kinh này, quý vị có thể lấy bất kỳ một phần hay tất cả ba 
mươi hai thân phần làm đối tượng, và quán phần đó hay 
tất cả là bất tịnh đề đạt đến sơ thiên. 

Pháp thứ ba giúp hành giả loại trừ dục tham là 
phòng hộ sáu căn: Một con rùa đang kiếm ăn ở bờ sông 
Hằng. Lúc bấy giờ, một con cáo cũng đang đi kiếm ăn gần 
đó. Rùa nhìn thấy cáo từ xa, và con cáo cũng nhìn thấy nó. 
Con cáo muốn ăn thịt con rùa, nhưng rùa đã vội rút cái 
đầu, cũng như bốn chân và cái đuôi của nó vào trong mai. 
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Con cáo đứng chờ bên cạnh và tìm cơ hội để ăn thịt con 
rùa, nhưng rùa biết rằng con cáo đang chờ nó, nên nó giữ 
cho đầu và bốn chân cũng như cái đuôi được bảo vệ trong 
tấm mai chắc chắn của nó. Cuối cùng, con cáo thất vọng 
và bỏ đi. 

Ảnh dụ này muốn nói rằng một vị tỳ-kheo phải tập 
trung tâm trên đề mục thiền của mình vốn là tấm mai hay 
cái vỏ che chở của vị ấy. Nếu vị tỳ-kheo biết phòng hộ sáu 
căn, con cáo phiền não sẽ không có cơ hội để ăn thịt vị Ấy. 
Như vậy, phòng hộ sáu căn sẽ loại trừ được dục tham. 

Do đó, nếu quý vị muốn phòng hộ sáu căn, quý vị 
phải tập trung tâm trên đề mục thiền của mình. Nếu quý vị 
đang hành niệm hơi thở, quý vị phải luôn luôn tập trung 
trên hơi thở hay anãpãna nimitta (tướng hơi thở) của mình. 
Nếu quý vị đang hành thiền tứ đại, quý vị phải luôn luôn 
tập trung trên tứ đại. Nếu quý vị đang hành Minh Sát 
(vipassanã), quý vị phải luôn luôn tập trung trên những đối 
tượng minh sát, như danh - sắc chơn đế, các nhân của 
chúng, và những tính chất vô thường, khổ và vô ngã của 
danh - sắc và các nhân của chúng. Tóm lại, quý vị phải 
luôn luôn tập trung trên đề mục thiền của mình. 

Pháp thứ tư giúp loại trừ dục tham là tiết độ trong 
ăn uống. Liên quan đến điều này Tôn giả Xá Lợi Phất có 
nói trong Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragatha) như sau: 

Ấn còn bốn năm miễng 

Nên uống nước thay vào 
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Chừng đó đủ thoải mái 
Cho tb-kheo hành thiên. 


Bài kệ được giải thích như thế này: nếu quý vị 
thường ăn bốn mươi miếng thức ăn (trong một bữa), quý 
vị chỉ nên dùng ba mươi lăm miếng thôi; nếu quý vị 
thường ăn sáu mươi miếng, quý vị chỉ nên dùng năm mươi 
lăm miếng, năm miếng thức ăn còn lại sẽ được thay thế 
bằng cách uống nước. Quý vị có thể nghĩ rằng sáu mươi 
miếng thức ăn là nhiều, nhưng quý vị đừng nên nghĩ như 
vậy, bởi vì tôi đã từng gặp một vị sư luôn luôn ăn tới sáu 
mươi bốn miếng thức ăn trong một bữa. 

Có một cách giải thích khác nhưng có vẻ không 
đáng tin và có thê gây tranh cãi. Cách đó nói rằng người ta 
chỉ nên ăn bốn hay năm miếng thức ăn, và rồi uống nước 
vào. 

Một vài vị thầy nói rằng dục tham bị loại trừ nơi 
một người biết tri lượng thức ăn thích hợp bởi vì lúc đó vị 
ấy sẽ không có tâm hôn trầm thuy miên, và như vậy dục 
tham không thể sanh khởi. Ở đây, dục tham không sanh là 
vì vị ấy có thể thực hành pháp quán tưởng tính chất bất 
tịnh của thức ăn đó, chẳng hạn như thấy được sự biến đổi 
của thức ăn (thành phân) qua ngã bài tiết của cơ thể, và an 
trú trong những tư duy khác tương tự như vậy. 

Pháp thứ năm giúp hành giả loại trừ dục tham là 
thân cận các bậc thiện trí giống như Trưởng lão Tissa, 
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người thích hành thiền trên đề mục bắt tịnh. Trưởng lão 
Tissa ở đây muốn nói đến Trưởng lão Mahã Tissa của tự 
viện Anurãdhapura, người nhìn thấy hàm răng của một 
phụ nữ (và đắc đạo quả). Và nhờ áp dụng như lý tác ý 
(yoniso manasikãra) đến tính chất (bất tịnh) của xương, 
ngài loại trừ được dục tham qua thiền. 

Pháp thứ sáu giúp hành giả loại trừ dục tham là nói 
chuyện thích hợp. Thiện bạn hữu là những người có lòng 
đồng cảm đối với những ai đang cố gắng hoàn tất công 
việc dứt trừ dục tham, giúp họ bằng cách nói về mười loại 
đề mục bất mỹ (bất tịnh). Như vậy, chú giải sư đã giải 
thích xong sáu pháp đưa đến sự loại trừ của dục tham. 

Tất nhiên, dục tham bị loại trừ bằng sáu pháp này 
chỉ hoàn toàn không khởi lên khi chứng đắc A-la-hán 
thánh quả mà thôi. 

Việc hiểu thế nào là Như lý tác ý (yoniso 
manasikãra) và thế nào là Không như lý tác ý (yoniso 
manasikãra) rất quan trọng đối với những ai muốn đạt đến 
A-la-hán thánh quả. Vì thế tôi sẽ nhắc lại: Bốn loại không 
như lý tác ý là sự suy xét vốn xem vô thường là thường, 
khổ là lạc, vô ngã là ngã và bất tịnh là tịnh. Bốn loại Như 
lý tác ý là sự suy xét vốn xem vô thường là vô thường, khổ 
là khổ, vô ngã là vô ngã và bắt tịnh là bắt tịnh. 

Khi dục tham có mặt trong nội tâm, quý vị phải biế 
rằng nó có mặt trong nội tâm quý vị. Khi dục tham vắng 
mặt hay không có mặt trong nội tâm, quý vị phải biết rằng 
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nó không có mặt trong nội tâm. Khi nào thì tâm quý vị sẽ 
được thoát khỏi dục tham? Tôi đã giải thích trước đây rằng 
khi quý vị áp dụng sáu pháp giúp loại trừ dục tham, dục 
tham sẽ không có mặt trong tâm quý vị. Chẳng hạn, khi 
quý vị đạt đến cận định hay bậc thiền (an chỉ định) qua 
việc thực hành thiền quán bắt tịnh, định của quý vị lúc đó 
sẽ loại trừ được dục tham một cách tạm thời. 

Tuy nhiên, nếu quý vị không như lý tác ý đến một 
đối tượng, dục tham sẽ khởi lên. Chẳng hạn, khi quý vị 
thấy một sắc đẹp và xem nó là đẹp, dục tham sẽ khởi lên 
trong tâm quý vị. Dục tham lấy màu sắc làm đối tượng 
không chỉ có trong tiến trình tâm nhãn môn thôi, mà còn 
trong nhiều tiến trình ý môn khởi lên sau tiến trình nhãn 
môn nữa. Trong khi phân biệt tâm căn tham, quý vị không 
chỉ phân biệt một mình tham, mà cũng còn phải phân biệt 
tất cả các tâm hành phối hợp sanh và diệt cùng với tham 
trong mỗi sát na tốc hành tâm. Khi phân biệt như vậy với 
minh sát trí, dục tham sẽ không khởi lên. Tại sao? Các tính 
chất thiện và bất thiện không thể ở chung với nhau như 
kiểu bắt ách hai con bò vào một cỗ xe, vì lẽ tốt và xấu, 
thiện và bắt thiện không thể khởi lên cùng một lúc được. 
Do đó, vào sát na thấy đúng sự khởi lên của dục tham thời 
không có dục tham. Đối với bốn triền cái khác quý vị cũng 
phân biệt theo cách tương tự. 

Quý vị nên phân biệt màu sắc...là vô thường, khổ, 
vô ngã và bắt tịnh. Khi quý vị làm như vậy, minh sát trí sẽ 
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phát sanh và loại trừ dục tham khỏi nội tâm quý vị. Ngoài 
điều này ra, quý vị cũng còn phải phân biệt minh sát trí 
vốn khởi lên trong tiến trình tâm ý môn là vô thường, khô 
và vô ngã. Trong một tiến trình tâm ý môn, tâm đầu tiên là 
ý môn hướng tâm, và nó được theo sau bởi bảy tốc hành 
tâm. Trong mỗi tốc hành tâm với minh sát trí, có ba mươi 
bốn, ba mươi ba hoặc ba mươi hai tâm hanhg. Quý vị phải 
phân biệt tất cả các tâm hành trong mỗi sát na tâm. 

Khi quý vị đang phân biệt các pháp thiện và bất 
thiện là quý vị đang phân biệt năm uẫn. Căn và đối tượng 
của các pháp thiện và bất thiện là sắc uẫn, và tự thân các 
pháp thiện và bất thiện là bốn danh uân. Như vậy có cả 
thảy năm uẩn. Sau khi phân biệt chúng xong, quý vị phải 
phân biệt các nhân của chúng, và rồi phân biệt cả năm uẫn 
và các nhân ấy là vô thường, khổ và vô ngã. Theo cách 
này quý vị phân biệt cho đến khi minh sát trí của quý vị 
thành thục, lúc đó bốn đạo và bốn quả lấy Niết Bàn 
(Nibbãna) làm đối tượng sẽ tuần tự khởi lên. Khi quý vị 
đạt đến A la hán thánh quả, dục tham bị đoạn trừ hoàn 
toàn và sẽ không bao giờ khởi lên nữa. Vào lúc đó quý vị 
sẽ hiểu vì sao dục tham đã bị đoạn trừ ây sẽ không còn 
khởi lên trong tương lai nữa. 

Theo Vị Diệu Pháp (Abhidhamma) thì sự tham đắm 
trong tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới) đều là 
dục tham triền cái. Bởi lẽ đó chú giải sư nói: Dục tham chỉ 
bị đoạn trừ hoàn toàn khi chứng đắc A-la-hán thánh quả. 
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Sau đó Kinh đưa ra những hướng dẫn thêm về 
những pháp cần được tuệ tri, đó là, năm thủ uân, mười hai 
xứ, và những pháp cần phải được tu tập, đó là, các chi 
phần giác ngộ hay thất giác chi. Ở đây cũng vậy, sự tu tập 
là nhắm đến mục đích có được tuệ giác. Bởi thế, luận nói: 
“Sự hướng dẫn tu tập (tứ) niệm xứ có tuệ giác và được dồi 
dào về tuệ giác là điều chính yếu.” 

Kế đến Đức Phật tiếp tục giải thích sân tiền cái như 
sau: 

“Khi sân hận có mặt trong nội tâm, vị ty-kheo tuệ 
tri: “Sân hận có mặt trong nội tâm ta.` Khi sân hận không 
có mặt trong nội tâm, vị tỳ-kheo tuệ tri: “sân hận không có 
mặt trong nội tâm ta. VỊ ây tuệ tr1 bằng cách nào sân hận 
chưa sanh nay sanh trong nội tâm vị ấy. Vị ấy tuệ tri bằng 
cách nào sân hận đã sanh nay được đoạn trừ. VỊ ẫy tuệ tri 
bằng cách nào sân hận đã được đoạn trừ nay không còn 
sanh khởi trong tương lai nữa.” 

Khi dục tham có mặt trong nội tâm, quý vị phải biết 
rằng nó có mặt trong nội tâm. Cũng vậy, khi sân hận có 
mặt trong nội tâm, quý vị phải biết rằng nó có mặt trong 
nội tâm quý vị. Tại sao? Bởi vì nếu quý vị không hay biết 
sân hận trong nội tâm mình, làm thế nào quý vị có thê 
quán nó? Bởi lẽ đó, quý vị phải hiểu tại sao sân hận có mặt 
trong nội tâm quý vỊ. 

Tác ý không như lý (ayoniso manasikãra) đến một 
tướng đáng giận sẽ sanh ra sân hận. Liên quan đến điều 
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này, tự thân sân hận cũng như đối tượng gây ra sân hận 
được gọi là tướng đáng giận (patigha-nimmitta, HT Minh 
Châu dịch là đối ngại tưởng). Tác ý không như lý dù ở đâu 
cũng có cùng một đặc tính, đó là, xem vô thường là 
thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã, và bất tịnh là tịnh. 
Chắng hạn, một người có thể trở nên ghen tị và tức tối khi 
nghĩ, “Cô ta rất xinh đẹp, hay “Anh ta rất điền trai." Nếu 
người ấy nghĩ, “Anh ta rất đáng ghét, người ấy cũng có 
thể vẫn nổi sân như thường. Nói chung, khi một người 
thường xuyên Tác ý không như lý (ayoniso manasikära) 
đến một tướng đáng giận hay đối ngại tướng, sân hận sẽ 
sanh. Vì lẽ đó, Đức Thế Tôn mới nói rằng tác ý không như 
lý đến một đối ngại tướng là nhân cho sự sanh khởi của 
sân hận mới và (là nhân) cho sự tăng trưởng và mở rộng 
của sân hận đang tồn tại. 

Với như lý tác ý (yoniso manasikãra) đến từ tâm 
giải thoát, sân hận được loại trừ. Chữ “từ tâm' ở đây áp 
dụng cho cả cận định (upacära samadhn) lẫn an chỉ định 
(appana samadhi). Còn từ tâm giải thoát chỉ áp dụng cho 
an chỉ định mà thôi. Như lý tác ý có cùng một đặc tính ở 
mọi chỗ, đó là, xem vô thường là vô thường, khổ là khổ, 
vô ngã là vô ngã, và bất tịnh là bất tịnh. Khi như lý tác ý 
khởi lên mạnh mẽ trong từ tâm, sân hận bị loại trừ khỏi 
tâm. Do đó Đức Phật nói: “Này các tỳ-kheo, có sự giải 
thoát tâm nhờ tâm từ. Như lý tác ý thường xuyên trên tâm 
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từ là điều kiện để ngăn sân hận mới và để loại trừ sân hận 
đã có trong tâm." 
Kinh đề cập sáu pháp giúp loại trừ sân hận: 
1. Chọn thực hành tâm từ như một đề mục thiền. 
2.. Áp dụng tâm từ để phát triển bậc thiền. 
3. Phản tỉnh về nghiệp như tài sản riêng của một 
ngƯỜi. 
4. Thường xuyên như lý tác ý. 
Sự trợ giúp của thiện bạn hữu và thiện pháp. 
6. Nói chuyện thích hợp trợ giúp cho sự tu tập tâm 
từ và loại bỏ sân hận. 


Ki 


Chú giải sư giải thích rằng: Sân hận sẽ bị đoạn trừ 
nơi một người thực hành thiền tâm từ theo cách rải nó một 
cách đặc biệt hay riêng biệt, hoặc rải nó theo cách chung 
chung, không có sự hạn chế về (đối tượng) đặc biệt hay 
phương hướng trong không gian. 

Sân hận cũng biến mất do phát triển bậc thiền bằng 
cách rải tâm từ với sự phân biệt theo bảy cách hay hai 
mươi tám cách hoặc rải nó một cách không hạn chế hay 
không có sự phân biệt theo năm hay hai mươi cách, hoặc 
bằng cách rải nó theo phương hướng, tức là hướng đến 
mười phương hướng trong không gian. Vấn đề này tôi sẽ 
giải thích sau. 

Sân hận cũng biến mất nơi một người suy xét như 
vày: “Bằng cách nỗi sân, mi sẽ làm gì được hắn? “Liệu mi 
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có thể huỷ hoại được các pháp giống như giới đức của hắn 
không? “Chăng phải mi được sanh ra ở đời này là do 
nghiệp riêng của mi và cũng chẳng phải là do nghiệp riêng 
của mi mà mi sẽ phải tái sanh ở đời sau đó sao? “Nổi sân 
với người khác cũng giống như bốc một hòn than đang 
cháy, một thanh sắt nóng đỏ, một cục phân nhơ nhớp hay 
những thứ gây hại khác đại loại như vậy để ném vào họ.” 
Khi quý vị bốc một hòn than đang cháy hay một thanh sắt 
nóng đỏ với tay của mình với ý định ném vào người khác, 
những người ấy có thê hay không thể bị quý vị ném trúng, 
nhưng chắc chắn quý vị sẽ làm tốn hại mình trước. Tương 
tự như vậy, khi quý vị bốc một cục phân, ý định ném nó 
vào người khác, người khác có thê hoặc không thê bị quý 
vị ném trúng, nhưng chắc chắn quý vị sẽ tự làm bân tay 
mình và tự làm cho mình hôi thúi trước. 

Quý vị cũng có thể suy xét đến người mà quý vị 
đang giận như thế này: “Liệu người giận mi có thể làm gì 
được mi chứ? “Hắn có thê huỷ hoại được giới đức của mi 
hay huỷ hoại được các thiện pháp khác tương tự như vậy 
của mi không?' “Hắn, cũng thế, được sanh ra ở đời này là 
do nghiệp riêng của hắn và tái sanh ở đời sau cũng theo 
nghiệp của hắn.” “Sân hận đó của hắn cũng giống như một 
món quà vô thừa nhận, và cũng giống như một nắm bụi 
tung ngược gió, sân hận đó của hắn sẽ dội ngược trở lại 
trên hắn mà thôi. Theo cách này quý vị phản tỉnh trên 
nghiệp (kamma) như là tài sản riêng của mình và nghiệp 
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của người khác như tài sản riêng của họ, và dập tắt sân 
hận. 

Sân hận cũng biến mắt do thân cận một người bạn 
biết đồng cảm. Một người bạn như vậy thích thú trong 
việc phát triển thiền tâm từ và giúp quý vị bằng việc nói 
những chuyện khích lệ tâm từ trong cả bốn oai nghi. Do 
đó kinh nói: Sáu pháp này dẫn đến sự loại trừ của sân hận. 
Sân hận bị loại trừ bằng sáu pháp này được đoạn trừ tối 
hậu băng sự chứng đắc bắt lai thánh đạo. 

Tâm từ (mett3) là một trạng thái tâm cao cả 
(brahmavihara-phạm trú). Nó là trạng thái tâm giải thoát 
khỏi sân hận của một người. Nếu quý vị muốn biết những 
mô tả chỉ tiết về cách làm thế nào đề thực hành thiền tâm 
từ, tôi đề nghị quý vị nên đọc Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga). Phần khái quát sau đây về những gợi ý 
rút ra từ các bản chú giải khác nhau và Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) có lẽ sẽ rất hữu ích cho một người mới 
bắt đầu hành thiền tâm từ. 

Tâm từ khác với tình yêu thương trần tục. Nó được 
dựa trên lòng mong ước an vui, hạnh phúc cho tất cả 
chúng sinh. Ý niệm về sự sở hữu đối tượng yêu thương rất 
xa lạ với nó. Nó không phải là trạng thái tâm khuyến khích 
Sự chấp nhứt. Mục đích của thiền tâm từ cuối cùng là để 
xem mọi chúng sinh một cách bình đẳng như nhau, không 
có sự phân biệt trong phạm vi tâm từ của một người. “Từ 
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tâm giải thoát” chỉ nói đến an chỉ định. Không đạt đến an 
chỉ định không có sự giải thoát thật sự khỏi sân hận. 

“Chọn hành thiền tâm từ” có nghĩa là làm phát sanh 
tâm thiền hay tưởng từ ái khi ta gôm hết tất cả chúng sinh 
với lòng từ. 

“Rải tâm từ một cách đặc biệt là rải nó liên tục đến: 
(1) bản thân, (2) người mình thích, (3) người mình không 
thích cũng không ghét và (4) người mình ghét. “Rải tâm từ 
một cách chung chung.” nghĩa là rải tâm từ bằng cách phá 
bỏ mọi rào cản, ranh giới, và giới hạn tách mình ra khỏi 
người khác, và mở rộng tâm từ cũng như thiện ý đến tất 
cả. 

Trong khi đang hành thiền tâm từ, quý vị không 
nên dùng một người đã chết (làm đối tượng), bởi vì sẽ là 
vô ích khi rải tâm từ cho họ. Khi cố gắng phát triển tâm từ 
đến một người đặc biệt, quý vị cũng không được dùng một 
người khác phái bởi vì sự luyến ái đối với người ấy có thê 
khởi lên trong quý vị. Lúc mới bắt đầu, người hành thiền 
cũng không nên tu tập tâm từ đến ba loại người sau: 

I. Một người hành giả ghét, vì sân hận có thê khởi 

lên. 

2. Một người hành giả không thích cũng không 
ghét, vì việc thực hành có thể trở nên nhàm 
chán. 

3. Một người rất thân thiết đối với hành giả, bởi vì 
việc khơi dậy những ý nghĩ thân thiện không 
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luyên ái đôi với một người như vậy sẽ làm mệt 
mỏi, và vì tâm dao động có thê xảy ra nên phiên 
não có thê áp đảo hành giả. 


Nếu quý vị muốn loại trừ sân hận, quý vị phái hành 
thiền tâm từ. Quý vị hành như thế nào? Theo kinh nghiệm 
của nhiều hành giả, chỉ sau khi đã thành công trong việc tu 
tập mười kasinas và tám thiền chứng, đặc biệt là tứ thiền 
kasina trăng, nếu họ hành thiền tâm từ họ sẽ rất dễ thành 
công trong việc chứng thiền. Từ Bi Kinh (Mettã Sutta) 
cũng trình bày cách này. Một lần, Đức Phật dạy cho năm 
trăm vị tỳ-kheo thực hành mười kasina, tám thiền chứng 
và Minh Sát (vipassanä). Sau khi được học từ nơi Đức 
Phật, các vị đi đến một khu rừng đề hành thiền. Không bao 
lâu sau các vị đều thành công trong việc tu tập mười 
kasina, tám thiền chứng và hành Minh Sát đến Hành Xả 
Trí (Sankharupekkhañana). Nhưng các vị thọ thần (chư 
thiên cư ngụ trên cây cối trong rừng) nơi khu rừng đó đã làm 
cho các vị sợ hãi và không thể ở lại thêm được nữa. Vì thế 
các vị bèn trở về để gặp Đức Phật. Nhân đó Đức Phật dạy 
cho các vị bài Từ BI Kinh (Metta Sutta), và yêu cầu các vị 
tụng đọc bài kinh này và hành thiền tâm từ theo đó. Khi 
các vị trở lại khu rừng để hành thiền, các vị có thể phát 
triển thiền tâm từ mạnh mẽ, đầy năng lực một cách nhanh 
chóng và dễ dàng, và có thể mở rộng tâm từ ái đến vũ trụ 
vô biên trong khắp mọi hướng. Tại sao? Bởi vì các vị đã 
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thành công trong việc tu tập mười Kasina và tám thiền 
chứng vậy. 

Vì lý do đó, nêu quý vị đã thành công trong việc tu 
tập mười Kasina và tám thiền chứng, thì vào mỗi thời toạ 
thiền, trước tiên quý vị nên nhập tứ thiền trở lại, chẳng hạn 
nhập tứ thiền Kasina trắng, cho đến khi ánh sáng trí tuệ 
của quý vị bừng sáng. Sau khi xuất khỏi thiền ấy, đầu tiên 
quý vị phải ước nguyện cho bản thân mình theo bốn loại ý 
nghĩ từ ái sau: “Cầu mong cho tôi thoát khỏi thù hận; cầu 
mong cho tôi thoát khỏi khổ tâm; cầu mong cho tôi thoát 
khỏi khổ thân; cầu mong cho tôi được an vui, hạnh phúc. 
Quý vị nên nguyện như vậy đôi ba lần. Mặc dù người ta 
không thể đắc thiền do mở rộng tâm từ đến chính bản thân 
mình, song quý vị vẫn phải làm điều đó để đồng nhất mình 
với mọi người. Điều này có nghĩa rằng quý vị muốn được 
an vui, hạnh phúc, và mọi người ai cũng muốn được an 
vui, hạnh phúc như vậy. 

Khi tâm quý vị tràn đầy niềm hoan hỷ, quý vị có 
thể dùng ánh sáng chói lọi của trí tuệ để thấy một người 
mà quý vị thích và cùng phái với quý vị. Quý vị phải thấy 
toàn thân hoặc khuôn mặt tươi cười của người ấy, lấy hình 
ảnh đó làm đối tượng của quý vị và rồi mở rộng tâm từ 
đến người ấy với bốn loại ý nghĩ sau: 'Cầu mong cho con 
người hiền thiện này thoát khỏi thù hận; cầu mong cho con 
người hiền thiện này thoát khỏi khổ tâm; cầu mong cho 
con người hiền thiện này thoát khỏi khổ thân; cầu mong 
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cho con người hiền thiện này được an vui, hạnh phúc." Sau 
khi làm như vậy bốn hoặc năm lần, quý vị phải chọn cách 
nào mà quý vị thích nhất trong bốn câu nguyện đó. Chắng 
hạn nếu cách quý vị thích nhất là “Cầu mong cho con 
người hiền thiện này thoát khỏi khổ tâm,° thời quý vị nên 
tiếp tục mở rộng tâm từ theo cách này hướng đến người 
đó. Vì lẽ quý vị hành thiền tâm từ dựa trên tứ thiền kasina, 
nên quý vị sẽ nhanh chóng đắc sơ thiền tâm từ. Lúc ban 
đầu, quý vị nên thực hành sao để có thể an trú trong thiền 
(Jhana) một thời gian lâu, như một hoặc hai giờ, thậm chí 
lâu hơn nữa nếu có thể. Khi quý vị đã thoả mãn, quý vị 
nên quán xét (phản khán) năm thiền chi. Quý vị quán xét 
năm thiền chi như thế nào? Trước tiên, quý vị phải nhập 
vào sơ thiền trong khoảng một giờ. Sau khi xuất sơ thiền, 
quý vị liền phân biệt tâm hữu phần (bhavanga), hay ý 
môn, và rồi chú ý đến đến người mà quý vị mở rộng tâm 
từ hướng về họ. Khi hình ảnh của người ấy xuất hiện trong 
bhavañga (của quý vị), năm thiền chi sẽ xuất hiện rõ ràng 
trong tâm quý vị. Lúc đó quý vị phải quán xét chúng lần 
lượt từng thiền chi một. Khi quý vị đã trở nên thiện xảo 
trong việc quán xét các thiền chỉ rồi, quý vị phải hành năm 
pháp thuần thục của sơ thiền. Sau khi hành năm pháp 
thuần thục thành công, quý vị có thê tiến hành tu tập nhị 
thiền và tam thiền tâm từ. 

Cho tới giai đoạn này kế như quý vị đã thành công 
trong việc đắc tam thiền tâm từ qua một cách: “Cầu mong 
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con người hiển thiện này được thoát khỏi khổ tâm. ` Tiếp 
theo, quý vị phải dùng ba cách còn lại để mở rộng tâm từ, 
'Cẩu mong con người hiển thiện này được thoát khỏi sự 
thù hận, Cầu mong con người hiển thiện này được thoát 
khỏi sự khổ thân, Cẩu mong con người hiển thiện này 
được an vui hạnh phúc.” Hành cho đến khi nào quý vị 
thành công trong việc phát triển tam thiền cùng với năm 
pháp thuần thục với mỗi trong ba cách ấy. Tóm lại, quý vị 
phải mở rộng tâm từ đối với cùng một người theo bốn 
cách như vậy cho đến tam thiền. 

Kế tiếp quý vị phải chọn một người khác mà quý vị 
thích và cùng phái tính với quý vị làm đối tượng, rồi mở 
rộng tâm từ đến người ấy theo bốn cách vừa đề cập cho 
đến tam thiền. Sau khi đã làm thành công, quý vị lại tu tập 
tâm từ đến một người khác nữa, cứ như vậy cho đến khi 
quý vị đã lấy ít nhất mười người thuộc loại này làm đối 
tượng để phát triển tam thiền tâm từ. 

Sau giai đoạn này quý vị sẽ mở rộng tâm từ theo 
cùng cách như trên đến ba loại người sau: Một người rất 
thân thiết với quý vị, một người không thích cũng không 
ghét, và một người quý vị ghét. Khi lẫy một người quý vị 
ghét làm đối tượng, nếu quý vị cảm thấy không thể mở 
rộng tâm từ đến họ, quý vị nên luân phiên mở rộng tâm từ 
đến bản thân, người quý vị thích và người quý vị không 
thích cũng không ghét nhiều lần, cho đến khi tâm từ của 
quý vị mạnh mẽ và đầy năng lực. Lúc đó quý vị sẽ mở 
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rộng tâm từ đến người quý vị ghét trở lại cho đến khi 
thành công trong việc đạt đến tam thiền mới thôi. Tuy 
nhiên, nêu quý vị không ghét ai cả thì không cần thiết phải 
lây loại người này làm đối tượng. 

Sau đó quý vị phải thực hành để phá bỏ rào cản hay 
ranh giới giữa những loại người khác nhau. Quý vị sẽ hành 
như thế nào? Quý vị phải luân phiên mở rộng tâm từ đến 
bốn loại người: bản thân quý vị, người quý vị thích, người 
quý vị không thích cũng không ghét, và người quý vị ghét. 
Ở giai đoạn này tâm từ của quý vị đối với một người rất 
thân và một người quý vị thích đã trở nên băng nhau. Như 
vậy người rất thân được sắp vào nhóm người quý vị thích, 
và chỉ bốn loại người vừa đề cập còn lại. Quý vị phải mở 
rộng tâm từ theo bốn cách tôi đã giải thích, trước tiên cho 
bản thân mình một hoặc hai lần, và rồi cho ba loại người 
còn lại theo tuần tự từng người một cho đến tam thiền. 
Quý vị cũng phải mở rộng tâm từ đến bốn loại người đó 
theo cách luân phiên và hành đi hành lại nhiều vòng, và ở 
mỗi vòng như vậy ngoài bản thân quý vị ra, quý vị phải 
chọn một người khác cùng loại thay vào. Cứ hành theo 
cách này cho đến khi quý vị có tâm từ bình đẳng đối với 
bản thân và ba loại người khác. Lúc đó kế như quý vị đã 
phá bỏ được rào cản giữa các loại người khác nhau vậy. 

Sau khi đã phá bỏ được rào cản, quý vị có thể tiễn 
hành tu tập tâm từ vô lượng đến tất cả chúng sinh có sự 
nêu rõ hoặc không có sự nêu rõ. Có năm hay hai mươi 
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(cách) rải tâm từ vô lượng không có sự nêu rõ các chúng 
sinh, bảy hoặc hai mươi tám (cách) rải tâm từ vô lượng có 
sự nêu rõ các chúng sinh. Thế nào là năm hay hai mươi 
(cách) rải tâm từ vô lượng không có sự nêu rõ các chúng 
sinh? Có năm loại đối tượng không cụ thể: tất cả chúng 
sinh (sabbe sattä), tất cả loài có hơi thở (sabbe pân3). tất cả 
sinh vật (sabbe bhũt), tất cả mọi người (sabbe puggalã), 
tất cả các cá thể (sabbe attabhävapariyäpann8). Tại sao 
chúng lại được gọi là những đối tượng không cụ thể? Bởi 
vì mỗi đối tượng trong số đó bao hàm tất cả chúng sinh 
không ngoại trừ (ai cả). 

Khi quý vị bắt đầu tu tập tâm từ vô lượng không có 
sự nêu rõ các chúng sinh, quý vị phải chọn một khu vực 
nhỏ, như khu vực của một ngôi chùa chẳng hạn. Rồi quý 
vị phải nhập vào thiền tâm từ và phá bỏ ranh giới trở lại, 
với ánh sáng bừng chói do thiền tâm từ tạo ra quý vị sẽ 
thấy tất cả chúng sinh trong khu vực đó, bao gồm các vị 
chư thiên, con người, thú vật và các chúng sinh khác trong 
cõi khổ. Kế tiếp quý vị phải mở rộng tâm từ đến họ theo 
bốn cách: 'Cầu mong cho tất cả chúng sinh được thoát 
khỏi sự thù hận, cầu mong cho tất cả chúng sinh được 
thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho tất cả chúng sinh được 
thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho tất cả chúng sinh được 
an vui hạnh phúc.” cho đến khi quý vị đắc được tam thiền 
với tất cả bốn cách. Sau đó quý vị sẽ mở rộng tâm từ theo 
bốn cách như vậy đến tất cả loài có hơi thở, tất cả sinh vật, 
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tất cả mọi người và tất cả cá nhân trong khu vực, cho đến 
tam thiền. Do có bốn cách rải tâm từ cho từng đối tượng, 
nên tổng cộng có hai mươi (cách) rải tâm từ đến các chúng 
sinh không cụ thể. 

Sau khi đã làm xong điều này, quý vị có thể tiễn 
hành tu tập tâm từ đến các chúng sinh có nêu rõ. Các 
chúng sinh có thể được chia thành bảy nhóm như: tất cả nữ 
nhân, tất cả nam nhân, tất cả Thánh Nhân, tất cả phàm 
nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh 
đoạ lạc khô thú. 

Ở đây, có một điểm cần làm sáng tỏ. Khi quý vị mở 
rộng tâm từ đến chỉ một người, quý vị không được lấy một 
người khác phái làm đối tượng, tuy nhiên quý vị được 
phép lấy tất cả những người cùng phái nói chung làm đối 
tượng. Chẳng hạn, nếu quý vị là người nam, quý vị không 
được lẫy một cá nhân người nữ nào đó làm đối tượng, 
nhưng quý vị có thể mở rộng tâm từ đến tất cả nữ nhân. 

Trước tiên quý vị phải thấy với ánh sáng trí tuệ tất 
cả nữ nhân trong khu vực ngôi chùa đã chọn, và rồi mở 
rộng tâm từ đến họ theo bốn cách: “Cầu mong cho tất cả 
nữ nhân được thoát khỏi sự thù hận; cầu mong cho tất cả 
nữ nhân được thoát khỏi khổ tâm; cầu mong cho tất cả nữ 
nhân được thoát khỏi khổ thân; cầu mong cho tất cả nữ 
nhân được an vui hạnh phúc.” cho đến tam thiền với tất cả 
bốn cách. Kế tiếp, quý vị phải mở rộng tâm từ theo bốn 
cách như vậy đến tất cả nam nhân, tất cả Thánh Nhân, tắt 
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cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả 
chúng sinh đoạ lạc khổ thú trong khu vực đó cho đến tam 
thiền. Do có bốn cách rải tâm từ cho mỗi đối tượng, nên 
tổng cộng có hai mươi tám cách rải tâm từ đến các chúng 
sinh cụ thể hay có nêu rõ. Nếu gồm luôn hai mươi cách rải 
tâm từ không nêu rõ các chúng sinh, thì có bốn mươi tám 
cách rải tâm từ cả thảy ở đây. 

Sau đó, quý vị phải mở rộng tâm từ theo bốn mươi 
tám cách đến các chúng sinh trong hai ngôi chùa, ba ngôi 
chùa, một ngôi làng, hai ngôi làng, một tỉnh, hai tỉnh, một 
nước, hai nước, toàn thế gian, một nhóm ba mươi mốt cõi 
sống. Theo giáo lý Thượng Toạ Bộ (Theravada) thì một 
nhóm ba mươi mốt cõi sống là một hệ thống thế gian hay 
một thái dương hệ (cakkavala). Có vô số thái dương hệ, 
hay vô số các nhóm ba mươi mốt cõi sống. Như vậy, sau 
khi đã thành công trong việc mở rộng tâm từ theo bốn 
mươi tám cách đến các chúng sinh trong một hệ thống thế 
gian, quý vị phải tăng dần phạm vi rải (tâm từ) lên đến vô 
lượng vô biên hệ thống thế gian (ananta cakkaväla). 

Sau khi làm xong điều này quý vị sẽ mở rộng tâm 
từ theo mười hướng để phát triển tâm từ vô hạn theo 
phương hướng. “Theo phương hướng" có nghĩa là mở rộng 
tâm từ đến một hướng nào đó của địa bàn, chẳng hạn, 
hướng đông. Trước tiên quý vị phải thấy với ánh sáng trí 
tuệ tất cả chúng sinh trong hướng đông, bao gồm phạm 
thiên, chư thiên, con người ... Kế tiếp quý vị sẽ mở rộng 
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tâm từ đến họ theo bốn mươi tám cách đã đề cập ở trước. 
Đối với hướng tây, hướng bắc, hướng nam, hướng đông 
nam, hướng tây bắc, hướng tây nam, hướng trên và hướng 
dưới quý vị cũng mở rộng tâm từ của mình theo cách 
tương tự. Như vậy, có tất cả bốn trăm và tám mươi cách 
rải tâm từ vô lượng theo phương hướng. Nếu kế luôn bốn 
mươi tám cách rải tâm từ vô lượng chung chung thời có cả 
thảy năm trăm hai mươi tám cách tải tâm từ vô lượng. Một 
người hành như thế này thường xuyên sẽ có được mười 
một lợi ích của thiền tâm từ. 

Trong Tăng Chị kinh (Anguttara Nikaya) Đức Phật 
dạy: 

“Này các tỳ-kheo, khi từ tâm giải thoát được trau 
dồi, được tu tập, được thực hành thường xuyên, được làm 
thành cỗ xe, được làm thành nền tảng, được thiết lập, được 
củng có và được thọ trì đúng đắn, mười một lợi ích có thể 
trông đợi. Thế nào là mười một? Người ấy ngủ trong an 
lạc; thức dậy trong an lạc; không có những ác mộng; 
người ấy thân ái với mọi người, thân ái với phi nhân; chư 
thiên hộ trì người ấy; lửa, thuốc độc và vũ khí không làm 
hại được người ấy; tâm người ấy dễ dàng đắc định; sắc 
diện tươi sáng; người ấy chết không rối loạn; và nếu 
không thể nhập các pháp cao hơn người ấy sẽ tái sanh nơi 
Phạm Thiên Giới.” 

Một người thiện xảo trong việc nhập thiền tâm từ 
có thê ngủ trong an lạc như thê đang nhập thiền. Người ấy 
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không có những ác mộng, và nếu có chiêm bao thì người 
ấy sẽ chỉ mơ thấy những mộng lành. Và, người ấy thức 
dậy cũng trong an lạc. 

Người ấy thân ái đối với các hàng phi nhân cũng 
giống như đối với con người, ở đây trường hợp của 
Trưởng lão Visakha là một ví dụ. Trưởng lão Visakha rất 
thiện xảo trong thiền tâm từ. Dựa trên thiền này ngài hành 
Minh sát và đắc A-la-hán thánh quả. Do tâm từ mạnh mẽ 
mà ngài được nhiều vị chư thiên yêu thích. Một hôm, ngài 
lên đường đi đến Tu Viện Cittalapabbata, một tu viện nổi 
tiếng ở Tích Lan. Khi đến một ngã ba, đang lúc dừng lại 
để nghĩ xem phải đi đường nào, một vị chư thiên sống nơi 
tảng đá gần bên đã chìa tay ra để chỉ đường cho ngài. Nhờ 
vậy ngài đi đúng đường và cuối cùng đến được Tu Viện 
Cittalapabbata. Ngài có một thói quen chỉ ở một nơi nào 
đó tối đa bốn tháng. Do đó, sau khi ở lại Tu viện bốn 
tháng, vào cái đêm cuối cùng ngài thu xếp vật dụng cá 
nhân và nằm xuống suy nghĩ, “Sáng sớm mai ta sẽ khởi 
hành.' Lúc bấy giờ một vị chư thiên sống nơi cội cây 
manila ở cuối đường con đường kinh hành, đi đến ngồi 
xuống trên bậc thang rồi bật khóc. Vị Trưởng lão hỏi “Ai 
đó?” — “Bạch ngài con, thiên tử Mapaliyä.` — “Ngươi 
khóc vì việc gì? — “Bởi vì ngài sắp ra đi ạ.` — “Thế ta 
sống ở đây có ích lợi gì cho ngươi?' “Bạch ngài, khi ngài 
sống ở đây các hàng phi nhân đối xử với nhau rất thân ái. 
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Bây giờ ngài ra đi, họ sẽ bắt đầu cãi nhau và thậm chí còn 
nói những lời thô lỗ như trước trở lại thôi.) 

VỊ Trưởng lão nói, “Nếu sự có mặt của ta ở đây làm 
cho các vị an vui như vậy thì tốt, ta sẽ ở lại” và thế là ngài 
ở lại đó thêm bốn tháng nữa. Hết hạn bốn tháng, ngài lại 
nghĩ đến việc ra đi, và vị chư thiên cũng khóc như trước. 
Cứ như thế vị Trưởng lão đã sống ở đó cho tới ngày ngài 
nhập Vô Dư Niết Bàn (parinibbãana). Như vậy, không chỉ 
loài người mà chư thiên cũng quý kính một người có tâm 
từ mạnh mẽ. 

Lợi ích thứ sáu là người đắc thiền tâm từ sẽ được 
các hàng chư thiên bảo vệ, giỗng như năm trăm vị tỳ-kheo 
bị các thọ thần làm cho sợ hãi đã nói trước đây. Sau khi 
học được bài Từ BI Kinh (Mettã Sutä) từ nơi Đức Phật, 
các vị quay trở lại khu rừng cũ, vừa đi vừa đọc bài kinh và 
phát triển tâm từ mạnh mẽ theo phương pháp đã nói trong 
kinh. Do sức mạnh của tâm từ, các vị chư thiên làm họ 
kinh sợ trước đây bây giờ trở nên thân ái với các vị. Họ đã 
giúp các vị quét dọn chỗ ở, chuẩn bị nước uống,v.v...và 
bảo vệ, giúp cho các vị hành thiền được toàn tâm toàn ý. 
Điều này cho thấy rằng chư thiên luôn bảo vệ những người 
đã đắc thiền tâm từ. 

Lợi ích thứ bảy của thiền tâm từ là lửa, thuốc độc 
và vũ khí không xúc chạm được người đã đắc thiền tâm từ. 
Tôi sẽ giải thích điều này với một vài trường hợp đã xảy ra 
trong thời Đức Phật. Uttarä, còn được gọi là Nandamatä, 
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một trong những nữ đệ tử tại gia của Đức Phật. Cô đã 
hành thiền tâm từ và đắc thiền. Dựa trên thiền này cô hành 
Minh Sát và đạt đến đạo quả nhập lưu. Ngày nọ, trong lúc 
đang chuẩn bị thức ăn trong bếp để cúng dường Đức Phật 
và chư Tăng, kỹ nữ Sirimã, người mà cô mướn để phục vụ 
chồng (để cô được rảnh rang tu tập và làm phước) bắt gặp 
cô mỉm cười với chồng cô. Do ghen tức, kỹ nữ Sirimã đã 
ùa vào bếp và đồ một gáo dầu sôi lên đầu cô. Ngay lúc đó 
Uttarä nhập vào thiền tâm từ. Dầu nóng trôi tuột khỏi cô 
như nước mát xối trên lá sen, và không làm tổn hại gì đến 
cô. 

Câu chuyện khác là về Hoàng Hậu Sãmavati. Bà có 
một người hầu gái tên Khujjuttara, một nữ đệ tử tại gia nổi 
tiếng khác của Đức Phật. Khujjuttarã thường đi đến chùa 
để nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi trở về hoàng cung, 
cô lập lại những gì đã nghe cho Hoàng Hậu SãmavafI và 
năm trăm thể nữ của bà cùng biết. Tất cả mọi người đều 
hành thiền tâm từ và đắc thiền. Dựa trên thiền ấy họ hành 
Minh Sát và đạt đến đạo quả nhập lưu. Một hôm, đức Vua 
Udena nghi rằng Hoàng Hậu Sãmavati đã thả rắn độc để 
giết ông và trở nên phẫn nộ. Vua ra lệnh cho Hoàng Hậu 
và năm trăm thê nữ của bà xếp thành một hàng thắng, rồi 
cầm lấy một cây cung và một mũi tên tắm thuốc độc, ý 
định sẽ giết chết tất cả mọi người với một mũi tên ấy. Vào 
lúc đó, Hoàng Hậu Sãmavafï nói với những thê nữ của bà 
không được oán giận đức vua, thay vào đó hãy mở rộng 
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tâm từ đến ngài. Do năng lực tâm từ mạnh mẽ của họ, vua 
Udena không thê nào buông được mũi tên ra, và như vậy 
không thê làm hại được họ. 

Có một câu chuyện khác về sa-di Saikicca. Vị này 
đắc A la hán lúc chỉ mới bảy tuổi. Ngày nọ, một băng 
cướp bắt được ngài và muốn giết ngài để làm lễ hiến tế 
thọ thần. Khi tên tướng cướp chặt đầu ngài với một thanh 
kiếm, ngài liền nhập vào thiền tâm từ. Do sức mạnh của 
thiền tâm từ, ngài không bị hại, và lưỡi kiếm của tên cướp 
trở nên cong vẹo. Do đó, vũ khí cũng không thê làm hại 
được một người đã đạt đến thiền tâm từ. 

Đối với một người đã đạt đến thiền tâm từ, tâm của 
họ đắc định một cách đễ dàng giống như trường hợp của 
Tôn giả Tu-Bồ-Đề (Subhuti). Tôn giả Tu Bồ Đề là vị tỳ- 
kheo đệ nhất về thiền tâm từ thời Đức Phật. Dựa trên thiền 
này ngài hành Minh Sát và đắc A la hán thánh quả. Ngài 
có thói quen nhập thiền tâm từ trước mỗi nhà khi đi khất 
thực. Chỉ sau khi xuất khỏi thiền tâm từ ngài mới thọ nhận 
vật thực cúng dường của những thí chủ. Điều này cho thấy 
rằng ngài có thê nhập thiền rất là nhanh chóng. 

Lợi ích khác của thiền tâm từ là sắc diện tươi sáng. 
Tại sao? Khi một hành giả nhập thiền tâm từ tâm thiền ấy 
sẽ khởi lên nối tiếp nhau không gián đoạn. Mỗi tâm thiền 
tâm từ tạo ra nhiều tổng hợp tám sắc (kalãpas) do tâm 
sanh. Những sắc ấy là sắc cao thượng, lan toả khắp toàn 
thân. Do điều này mà sắc diện của người ấy trở nên tươi 
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sáng và thanh thản. Hơn nữa, khi tâm người ấy tràn ngập 
từ ái thì nó không có sân hận, vì thế khuôn mặt của người 
ấy luôn luôn mỉm cười và nhìn thanh thản. 

Lợi ích khác là người có thiền tâm từ sẽ chết không 
rỗi loạn. Vào lúc cận tử, giữ được một cái tâm toàn thiện 
là rất quan trọng. Tại sao? Nếu tốc hành tâm cận tử, vốn là 
tốc hành tâm cuối cùng của một đời người, là một tâm bắt 
thiện, họ chắc chắn sẽ phải tái sanh trong khổ cảnh. Trái 
lại, nếu tốc hành tâm cận tử của người ẫy là một tâm thiện, 
chắc chăn họ sẽ được tái sanh trong một hiện hữu tốt đẹp. 
Điều này cho thấy răng chết không rối loạn rất quan trọng. 
Nếu một người thiện xảo trong thiền tâm từ, họ có thể 
nhpập thiền ấy vào lúc cận tử và chết không bị rồi loạn. 

Lợi ích thứ mười một là nếu người ấy không thê 
nhập pháp cao hơn họ sẽ tái sanh nơi Phạm Thiên Giới. 

Trên đây là mười một lợi ích của thiền tâm từ. 

Mặc dù vậy, thiền tâm từ loại trừ sân hận chỉ có 
tính cách tạm thời mà thôi. Để nhồ bật gốc sân hận, chúng 
ta phải chuyên cần hành cho đến khi đắc bắt lai thánh đạo, 
bởi vì chỉ có thánh đạo này mới loại từ tận gốc sân hận. 

Rồi Đức Phật tiếp tục giải thích triền cái thứ ba, 
hôn trầm và thuy miên, như sau: 

'Khi tâm hôn trầm thuy miên có mặt, 
vị f)-kheo tuệ tri: “Tám hôn trầm thuy miên 
có mặt trong ta.” Khi tâm hôn trầm thụy 
miên không có mặt, vị ấy tuệ tri: “Tám hồn 
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trầm thuy miên không có mặt trong ta.” Ứị 
ấy tuệ trì bằng cách nào tâm hôn trầm thuy 
miên chưa sanh nay sanh khởi trong vị ấy. 
Vị ấy tuệ trí bằng cách nào tâm hôn trầm 
thuy miên đã sanh nay được đoạn diệt. VỊ ấy 
tuệ trí bằng cách nào tâm hôn trầm thuy 
miên đã được đoạn diệt sẽ không còn khởi 

lên trong tương lai nữa. ` 
Do tác ý không như lý (ayoniso manasikãra) đến 
một pháp nhàm chán và những pháp tương tự như vậy, 
tâm hôn trầm thụy miên sanh khởi. Nhàm chán đơn giản là 
sự không thoả mãn. Lơ đếnh là sự lười biếng thuộc về 
thân. Tình trạng uê oải, lừ đừ là khuynh hướng thiếu linh 
hoạt của thân trong việc thức dậy và trong những hoạt 
động tương tự. Trạng thái hôn thuy sau khi ăn là một trạng 
thái hơi thiếu nghị lực hay choáng váng do bởi ăn một bữa 
ăn quá xa hoa. Nó cũng còn được gọi là sự khó chịu sau 
một bữa ăn như vậy. Sự trì độn của tâm là tình trạng uÊ 
oải, lừ đừ thuộc về tâm. Thường xuyên tác ý không như lý 
(ayoniso manasikãra) đến pháp nhàm chán và những pháp 
tương tự như vậy của tâm tạo ra tâm hôn trầm thuy miên. 
Do đó Đức Thế Tôn nói rằng tác ý không như lý (ayoniso 
manasikãra) nhiều đến sự buồn chán, sự chán ngán, tình 
trạng lừ đừ của thân, tình trạng hôn thuy sau một bữa ăn, 
và tình trạng lừ đừ uê oải của tâm, là điều kiện cho sự sanh 
khởi của một tâm hôn trầm thuy miên mới và sự tăng 
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trưởng, mở rộng của tâm hôn trầm và thuy miên đang hiện 
hữu. 

Tâm hôn trầm thuy miên được loại trừ nhờ như lý 
tác ý (yoniso manasikãra) đến tinh cần giới (ãrambhadhãtu 
— yêu tố khơi dậy nghị lực của một người), tinh tấn giới 
(nikkamadhätu - yếu tố khơi dậy sự nỗ lực) và đõng mãnh 
giới (parakkamadhãtu - yếu tố khơi dậy sự nỗ lực liên tục). 
Khơi dậy nghị lực là nỗ lực để làm cho tinh thần hăng hái 
lên. Tinh tấn mạnh mẽ hơn khơi dậy nghị lực vì nó bỏ lại 
đẳng sau sự lười biếng, thụ động. Dõng mãnh hay tỉnh tấn 
liên tục mạnh mẽ hơn tỉnh tấn vì nó càng lúc càng tắn công 
sâu vào các pháp tiêu cực. Nhờ sự vận dụng của như lý tác 
ý (yoniso manasikãra) đến ba cấp độ tinh tấn này, tâm hôn 
trầm thuy miên bị trục xuất. Do đó Đức Thế Tôn nói rằng 
điều kiện để ngăn tâm hôn trầm thuy miên mới và trục 
xuất tâm hôn trầm thuy miên cũ là thường xuyên như lý 
tác ý (yoniso manasikãra) đến tinh cần giới, tinh tấn giới 
và dõng mãnh giới. 

Phi lý tác ý hay tác ý không như lý (ayoniso 
manasIkãra) là nhân gần cho sự có mặt của tâm hôn trằm 
thuy miên, trong khi như lý tác ý là nhân gần cho sự đoạn 
trừ của nó. Vì thế hành giả phải từ bỏ tác ý không như lý 
và tu tập như lý tác ý. Quý vị tu tập như lý tác ý như thế 
nào? Nếu quý vị đang hành thiền chỉ, như niệm hơi thở, 
Kasina đất, hay ba mươi hai thể trược, quý vị sẽ chỉ tập 
trung trên đề mục thiền của mình mà thôi. Đừng nên xem 
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thường hơi thở đơn điệu của quý vị, bởi vì nếu quý vị tập 
trung hoàn toàn trên đó với lòng tôn kính, quý vị sẽ phát 
triển được như lý tác ý rất mãnh liệt. Còn nếu quý vị đang 
hành thiền minh sát, quý vị sẽ chỉ phân biệt tính chất vô 
thường, khổ, vô ngã và bắt tịnh của các hành mà thôi. Như 
lý tác ý của thiền chỉ và thiền minh sát có thể giúp quý vị 
trục xuất tâm hôn trầm thuy miên. Thêm nữa, dù cho quý 
vị đang hành thiền chỉ hay thiền minh sát, quý vị cũng 
phải áp dụng tinh cần giới, tinh tấn giới và đõng mãnh 
giới. Thực hành như vậy quý vị sẽ vượt qua được tâm hôn 
trầm thuy miên, và thành công trong thiền. 

Có sáu pháp đưa đến sự loại trừ của tâm hôn trầm 
thuy miên: 

I. Thấy được rằng ăn quá no và phàm ăn sanh ra 
tâm hôn trầm thuy miên. 
Thay đổi oai nghi. 
Quán tưởng ánh sáng. 
Ở nơi thoáng đãng. 
Thiện bạn hữu. 


SN DU VN Sên 


Nói chuyện thích hợp giúp xua tan tâm hôn trầm 
thuy miên. 


Về sáu pháp này có lời giải thích như sau: Vị tỳ- 
kheo phàm ăn sẽ bị tâm hôn trầm thuy miên tấn công trong 
khi đang làm phận sự hành thiền của một vị tỳ-kheo như 
thể có một con voi to khoẻ đang đè ép trên người y. 
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Nhưng một người biết tiết độ trong ăn uống thì không bị 
những triền cái này quấy rầy. Tâm hôn trầm thuy miên bị 
loại trừ nơi một người thấy được đặc tính của hôn trầm 
thuy miên trong sự phàm ăn là như vậy. 

Phụ chú giải giải thích theo các thư tịch cổ Ấn Độ 
về một vị tỳ-kheo phàm ăn và cho biết có năm loại người 
phàm ăn này: 

I. Người ăn cho đến khi phải chống tay để đứng 
dậy. 

2. Người nằm lăn ra ngay tại chỗ ăn và ăn cho đến 
khi thoả thích. 

3. Người ăn cho đến khi tuột cả lưng quần. 

Người ăn theo cách như quạ mô thức ăn. 

Người ăn đầy bụng rồi (móc họng) ói ra để được 





ăn thêm, hay ăn cho tới lúc phải ói ra. 


Tâm hôn trầm thuy miên cũng biến mất nếu hành 
giả thay đổi từ oai nghi đưa đến hôn trầm thuy miên sang 
một oai nghỉ khác, và nếu một người biết quán tưởng ánh 
sáng, đó là quán tưởng ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng 
của một ngọn đèn hay một cây đuốc vào ban đêm, và ánh 
sáng của mặt trời vào ban ngày. Hôn trầm thuy miên cũng 
biến mất nếu hành giả sống ở nơi thoáng đãng: nếu thân 
cận bạn lành (thiện bạn hữu), những người đã trục xuất 
được tâm hôn trầm thuy miên; và bằng cách nói chuyện 
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thích hợp, như những chuyện liên quan đến các pháp hành 
khổ hạnh (dhutañga). 

Do đó kinh nói: Sáu pháp này đưa đến sự loại trừ 
của tâm hôn trầm thuy miên. Tuy nhiên người hành thiền 


hiểu rằng: tâm hôn trầm thuy miên bị loại trừ bằng sáu 
pháp này chỉ không khởi lên vĩnh viễn trong tương lai 
bằng việc chứng đắc A-la-hán thánh đạo mà thôi. 

Có lẽ sẽ hữu ích để nhắc lại tám cách đương đầu 
với tâm hôn trầm thuy miên mà Đức Phật dạy choTrưởng 
lão Mục Kiền Liên ở đây: 


1. 


SƯ ỚN lv 


Không tác ý đến cơn buồn ngủ đang tấn công. 
Suy xét Pháp. 

Lập đi lập lại hay tụng đọc Pháp. 

Kéo hai trái tai và dùng tay chà xát chân tay. 
Đứng dậy (khỏi oai nghi ngôi), dùng nước rửa 
mắt và chà mắt, nhìn vào xa xăm nơi các chòm 
sao chiếu sáng trên bầu trời. 


6. Quán tưởng ánh sáng. 


Gắn chặt tâm trên con đường kinh hành, hay 
biết rõ hai đầu đường (kinh hành) với các căn 
xoay vào bên trong và tâm duy trì tỉnh giác. 

Khi bảy cách trên thất bại, hãy nằm xuống ngủ 
với chánh niệm biết rõ khi nào phải thức dậy và 
khi thức dậy phải thức dậy thật nhanh nghĩ rằng 
ta sẽ không để cho mình (thích thú) với sự thoải 
mái của năm dài, năm tựa và bạc nhược. 
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Rồi Đức Phật tiếp tục giải thích triền cái thứ tư, 
trạo cử và hồi hận, như sau: 

“Khi trạo cử hồi hận có mặt trong nội 
tâm, Vị ấy tuệ tri: “Nội tâm ta có trạo cử hồi 
hận.” Khi trạo cử hồi hận không có mặt, vị 
ấy tuệ tri: “Nội tâm ta không có trạo cứ hồi 
hận.” Vị ấy tuệ tri bằng cách nào trạo cử 
hồi hận trước chưa sanh nay sanh khởi trong 
nội tâm. VỊ ấy tuỆ tri bằng cách nào trạo cứ 
hồi hận đã sanh nay được đoạn trừ. VỊ ấy 
tuỆ tri bằng cách nào trạo cử hối hận đã 
được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong 
tương lai nữa. ` 


Phi lý tác ý đến sự lo âu tạo ra trạo cử và hối hận. 
Lo âu là tình trạng xáo động nội tâm. Thực sự ra nó chính 
là trạo cử hồi hận. Phi lý tác ý thường xuyên đến sự lo âu 
ây tạo ra trạo cử và hối hận. Do đó Đức Thế Tôn nói rằng 
phi lý tác ý đến sự lo âu khi được làm thường xuyên tạo ra 
trạo cử hối hận mới và làm tăng trưởng, mở rộng trạo cử 
và hối hận đã có mặt. 

Đức Thế Tôn nói rằng sự đoạn trừ của trạo cử hối 
hận xảy ra do như lý tác ý đến tâm an tịnh, đó là sự định 
tâm. Định tâm và như lý tác ý thường xuyên đến tâm an 
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tịnh là duyên hay điều kiện để ngăn trạo cử hối hận mới và 
loại trừ trạo cử hối hận đã có trong tâm. 

Chú giải nói rằng có sáu pháp đưa đến sự loại trừ 
của trạo cử hồi hận: 

1. Học (những lời dạy của Đức Phật). 

2. Hỏi. 

3. Hiểu rõ giới luật. 

4. Gần gũi các bậc cao niên và có kinh nghiệm hơn 
trong việc thực hành các pháp như giới luật. 
Thiện bạn hữu. 

Nói chuyện thích hợp giúp loại trừ trạo cử và 
hồi hận. 

Chú giải giải thích sáu pháp trên như sau: Trạo cử 
và hồi hận biến mất nếu một người học nhầm trong tâm và 
thuộc chỉ tiết được một, hai, ba, bốn, hoặc năm bộ Kinh 
(Nikãya). Đây là cách một người vượt qua trạo cử và hối 
hận băng tri kiến. Hỏi có nghĩa là: hỏi thăm cho biết rõ về 
những gì là thích hợp và những gì là không thích hợp theo 
sự thực hành của Tăng. Nếu một người làm được điều này 


Trả 


họ cũng vượt qua được trạo cử và hối hận. Kế tiếp, hai ác 
pháp này biến mắt nêu một người nắm vững Giới Luật do 
áp dụng thực tiễn và quen thuộc với tính chất Giới Luật 
của Tăng. Đây là sự hiểu biết về giới luật. Do gần gũi các 
bậc cao niên nhiều kinh nghiệm hơn và do thường xuyên 
đi đến và đàm luận với các bậc trưởng lão có giới đức 
trong Tăng trạo cử và hối hận của một người cũng biến 
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mất. “Thiện bạn hữu” có nghĩa là thân cận với các chuyên 
gia về Giới Luật như Trưởng lão Ưu-ba-li (Upäli), người 
đứng đầu trong số các bậc thông suốt giới luật trong Tăng 
Đoàn của Đức Phật. Nhờ thân cận như vậy trạo cử hối hận 
biến mắt. Ở đây, nói chuyện thích hợp đặc biệt muốn nói 
đến những vẫn đề thực hành giới luật nhờ đó mà một 
người biết cái gì được phép (làm) và cái gì không. Bằng 
cách này, trạo cử và hối hận của một người cũng biến mắt. 
Do vậy sáu pháp đó được nói là đưa đến sự loại trừ của 
trạo cử và hối hận. Tuy nhiên, trạo cử do sáu pháp này loại 
trừ cuối cùng không còn khởi lên trong tương lai nhờ 
chứng đắc A-la-hán thánh đạo. Và hối hận loại trừ bằng 
sáu pháp này cuối cùng không còn khởi lên trong tương lai 
do sự chứng đắc đạo quả A-na-hàm hay bắt lai thánh đạo. 

Phụ chú giải giải thích: 

Nếu phân tích riêng, trạo cử và hối hận là hai pháp 
khác nhau. Tuy nhiên, vì hối hận trong hình thức của sự 
hối tiếc điều thiện đã không làm và lo lắng điều ác đã làm 
không khác với trạo cử vốn biểu thị (đặc tính) bằng sự 
phân tán và bất an của tâm, nên “tâm dao động' ẫy được 
gọi là trạo cử và hồi hận. 

Tâm dao động không thắng được một người đa văn 
có trí biết dò tìm vào ý nghĩa của những gì đã được viết 
trong sách và về chính ý nghĩa và xuất xứ của những điều 
ấy. Vì thế, chú giải nói rằng do biết không chỉ Giới Luật 
mà cả chín thể loại Phật ngôn, bắt đầu với Khế Kinh (Ứng 
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Tụng,...), và do áp dụng những phương cách thích hợp 
như học, hỏi, hiểu rõ giới luật,..., mà trạo cử và hối hận 
không xảy ra. 

Do gần gũi các bậc trưởng lão thâm niên, cao hạ, 
biết chế ngự có thể đem đến cho hành giả một biện pháp 
chế ngự, khả năng chịu đựng thành thục, trang nghiêm và 
điềm tĩnh trạo cử hồi hận được loại trừ. 

“Thiện bạn hữu' muốn nói đến việc thân cận với 
những người thông thạo về Giới Luật và có thê xua tan lo 
lắng đối với bất kỳ mối hoài nghi nào liên quan đến thế 
nào là hành đúng và thế nào là hành sai. 

Rồi Đức Phật tiếp tục giải thích triền cái thứ năm, 
đó là nghi triền cái, như sau: 

“Khi hoài nghi có mặt trong nội tâm, vị ẫy tuỆ frI: 
“Hoài nghi có mặt trong nội tâm ta.” Khi hoài nghi không 
có mặt trong nội tâm, vị Ấy tuệ tr1: “Hoài nghi không có 
mặt trong nội tâm ta.” Vị ấy tuệ tri bằng cách nào hoài 
nghi trước chưa sanh nay sanh khởi trong nội tâm. Vị ấy 
tuệ tri bằng cách nào hoài nghi đã sanh nay được đoạn trừ. 
Vị ấy tuệ tri làm thế nào hoài nghi đã được đoạn trừ sẽ 
không còn sanh khởi nơi vị ấy trong tương lai nữa.” 

Phi như lý tác ý đến các pháp đặt nền tảng trên hoài 
nghỉ làm cho hoài nghi sanh khởi. Thực chất các pháp đặt 
nên tảng trên hoài nghỉ chính là hoài nghi. Do đó Đức Thế 
Tôn nói rằng phi như lý tác ý đến các pháp dựa trên hoài 
nghỉ là duyên hay điều kiện cho hoài nghi mới khởi lên và 
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cho sự tăng trưởng và mở rộng của hoài nghi đã khởi. 
Hoài nghi được trục xuất bằng như lý tác ý (yoniso 
manasikãra) đến các thiện pháp và những pháp đại loại 
như vậy. Vì lẽ đó, Đức Thế Tôn nói rằng như lý tác ý đến 
các pháp thiện và bắt thiện, các pháp đáng khiến trách và 
không đáng khiển trách, các pháp cần phải thực hành và 
không được thực hành, các pháp thấp hèn và cao thượng, 
các pháp đen và trăng, những đối nghịc của xấu và tốt, nếu 
được thực hành thường xuyên sẽ ngăn được hoài nghi mới 
và trục xuất hoài nghi đã có. 
Có sáu pháp trợ giúp cho việc loại trừ hoài nghĩ: 
1. Học (những lời dạy của Đức Phật). 
2. Hỏi về Phật, Pháp, Tăng (Buddha, Dhamma, 
Sangha). 
3.. Hiểu thấu đáo tính chất của Giới Luật. 
4. Thiện bạn hữu. 
53. Nói chuyện thích hợp (khích lệ) giúp xua tan 
hoài ngh1. 


Pháp đầu tiên đã được giải thích ở trên. Nói chung 
đó là trí hiểu biết về Kinh Điền (cả ngữ lẫn nghĩa). Pháp 
thứ hai đã quá rõ ràng. Pháp thứ ba chỉ rõ tình trạng thông 
suốt Giới Luật do áp dụng thực tiễn và đàm luận về nó 
trước. Pháp thứ tư là khuynh hướng mãnh liệt về niềm tin 
nơi Phật, Pháp và Tăng. Pháp thứ năm là thân cận bạn lành 
(thiện bạn hữu), bạn lành ở đây muốn nói đến những 
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người mà tâm của họ khuynh hướng về đức tin giống như 
Trưởng lão Vakkali. Pháp thứ sáu, nói chuyện thích hợp, 
là nói về những ân đức của Tam Bảo. Hành giả có thể xua 
tan hoài nghi nhờ vào sáu pháp này. Tuy nhiên, hoài nghi 
do sáu pháp này loại trừ sẽ không còn khởi lên trong tương 
lai chỉ khi nó bị tiêu diệt bằng sự chứng đắc nhập lưu 
thánh đạo (Sotäpattimagza) mà thôi. 

Ngoài sáu pháp trợ giúp này ra, hành giả còn phải 
thực hành thiền chỉ (samatha) để phát triền tâm định mạnh 
mẽ, và rồi dựa trên tâm định đã có được ẫy để thực hành 
thiền minh sát (vipassanã) nhằm loại trừ hoài nghi.Trong 
khi hành minh sát, hành giả phải phân biệt danh - sắc chân 
đế và các nhân của chúng. Khi hành giả đã quán thông các 
nhân quá khứ làm phát sanh các quả hiện tại, và các nhân 
hiện tại làm phát sanh các quả vị lai như thế nào, hành giả 
sẽ hiểu rõ được nghiệp lực tạo ra quả của nó ra sao. Sự 
hiểu biết về vận hành của pháp duyên sanh này được gọi là 
Nhân Duyên Phân Biệt Trí. Nó loại trừ hoài nghi về 
nghiệp và quả của nghiệp, về duyên sanh và về vòng luân 
hồi một cách tạm thời. Điều này rất quan trọng. Nếu quý 
vị chưa từng thấy tiền kiếp của mình và không hiểu lý 
duyên sanh, thì việc chứng đắc Niết-Bàn (Nibbãna) đối 
với quý vị là bất khả. Vì sao? từ lúc quý vị đạt đến nhập 
lưu thánh đạo, quý vị tự động có niềm tin bất động nơi 
Đức Phật, Giáo Pháp và chư Tăng. Những nguyên lý của 
Nghiệp và quả của nghiệp, của vòng luân hồi và của duyên 
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sanh là một phần trong những giáo pháp tinh yếu của Đức 
Phật. Nếu quý vị không thấy được chúng với trí minh sát 
trực tiếp của mình, làm thế nào quý vị có thể chắc chăn 
được rằng chúng là thực và không còn hoài nghi về 
chúng? Ngay cả một người đã trực tiếp phân biệt được 
chúng thì vẫn chỉ là một bậc tiểu nhập lưu (lesser stream- 
enterer), và cũng chỉ loại trừ được hoài nghi của mình một 
cách tạm thời mà thôi. Như vậy, liệu một người trở thành 
bậc nhập lưu mà không từng phân biệt (danh sắc và các 
nhân của chúng...) có thể được chăng? Cho dù quý vị nói 
rằng quý vị có niềm tin trọn vẹn nơi Tam Bảo, điều đó 
chăng khác gì những người Bà-la-môn có niềm tin trọn 
vẹn nơi đẳng Đại Phạm Thiên (Mahaäbahma) mà họ chưa 
từng thấy vậy! Vì thế cái gọi là đức tin trọn vẹn của quý vị 
nơi Pháp (Dhamma) chỉ dựa trên thế gian trí (trí dựa trên 
lý thuyết) chứ không phải trên trực giác trí. Hãy nhớ rằng 
tên gọi không quan trọng. Cái quan trọng là chứng đắc 
Niết Bàn thực sự. Do vậy, vì lợi ích của bản thân, nếu quý 
vị nghĩ rằng quý vị là một bậc nhập lưu, quý vị phải suy 
xét lại những điểm vừa đề cập sâu xa hơn. 

Sau khi phân biệt duyên khởi, quý vị phải phân biệt 
các hành, tức danh - sắc chân đề và các nhân của chúng, cả 
bên ngoài lẫn bên trong, là vô thường, khổ, vô ngã và bất 
tịnh. Phân biệt các hành cả bên ngoài lẫn bên trong như vô 
thường, khổ và vô ngã là việc rất quan trọng. Vì sao? Nếu 
quý vị chỉ phân biệt bên trong (tự thân), làm thế nào quý vị 
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có thể chắc chắn được rằng không có vô thường và cái ngã 
ở bên ngoài? Một số người nghĩ rằng Đại Phạm Thiên 
(Mahãbrahm8) là thường và có thực thể (tự ngã). Quý vị sẽ 
chứng minh được rằng họ sai như thế nào? Quý vị vượt 
qua hoài nghi của mình ra sao? Đó là lí do vì sao Đức Phật 
dạy chúng ta nên phân biệt các hành bên ngoài như vô 
thường, khổ và vô ngã. 

Khi minh sát trí của quý vị thành thục, nhập lưu 
thánh đạo, lấy Niết Bàn làm đối tượng, sẽ khởi lên. Thánh 
đạo này loại trừ hoàn toàn hoài nghi nhờ vậy hoài nghi sẽ 
không còn khởi lên trong tương lai, ngay cả trong các kiếp 
sống tương lai của quý vị cho tới khi nhập Vô Dư Niết 
Bàn. Lúc đó quý vị sẽ hiểu được rằng Niết Bàn thực sự 
hiện hữu, sự giác ngộ của Đức Phật là thực, Thánh Tăng 
thực sự hiện hữu, và Bát Thánh Đạo là đạo lộ đưa đến Niết 
Bàn đích thực. Và như vậy hoài nghi của quý vị về Đức 
Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng được dứt trừ hoàn toàn. 

Rồi Đức Phật tiếp tục: 

“Như vậy vị ấy sống quán pháp. như các nội pháp 
(pháp ở bên trong tự thân), hay vị ấy sống quán pháp như 
các ngoại pháp (pháp bên ngoài), hay vị ấy sống quán 
pháp như nội pháp và ngoại pháp. VỊ ấy sống quán các 
hiện tượng sanh trong các pháp, hay vị ấy sống quán các 
hiện tượng diệt trong các pháp, hay vị ấy sống quán các 
hiện tượng sanh và diệt trong các pháp. Hay chánh niệm 
rằng “Có pháp đây” được thiết lập trong vị ấy chỉ đến mức 
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cần thiết cho chánh trí và chánh niệm mà thôi. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp giữ bất cứ điều gì 
trong thế gian. Này các tỳ kheo, đây là cách một vị tỳ kheo 
sống quán pháp như các pháp liên quan đến năm triền cái.? 

Theo cách này vị tỳ kheo sống quán pháp bằng cách 
lẫy năm triền cái trong số các pháp của nội tâm vị ấy hay 
các pháp trong nội tâm người khác hay lúc thì lấy các pháp 
trong nội tâm vị ấy, và lúc thì lẫy các pháp trong nội tâm 
người khác (làm đối tượng quán). 

Ở phần này Đức Phật nhắn mạnh đến năm triền cái. 
Các hiện tượng sanh ở đây chỉ muốn nói tới tập khởi hay 
sự sanh khởi của năm triền cái do phi như lý tác ý 
(ayonisomanasikära) đến các dục trần khả ái, hấp dẫn... 
và hiện tượng diệt muốn nói đến sự diệt của năm triền cái 
do như lý tác ý đến tính chất bất tịnh của các dục trần... 
đối với các đoạn còn lại sự giải thích cũng tương tự như sự 
giải thích ở các phần trước. 

Sau khi giảng giải cách quán pháp qua ngõ năm 
triền cái, Đức Phật tiếp tục giải thích cách quán pháp qua 
ngõ năm thủ uần, như sau: 


B. Năm Thủ Uấẫn 
“Lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán 
là pháp liên quan đến năm thủ uẫn. 
Này các tỳ kheo, thế nào là một vị tỳ kheo sống 
quán pháp là pháp liên quan đến năm thủ uẫn? 
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Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tuệ tri: “Đây 
là sắc, đây là tập khởi (sự sanh khởi) của sắc, 
đây là sự đoạn diệt của sắc; đây là thọ, đây là 
tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ; 
đây là tưởng, đây là tập khởi của tưởng, đây là 
sự đoạn diệt của tưởng; đây là hành, đây là tập 
khởi của hành, đây là sự đoạn diệt của hành; đây 
là thức, đây là tập khởi của thức, đây là sự đoạn 
diệt của thức.”” 


Năm thủ uấn là năm uẫn bị tác động bởi chấp thủ. 
Ý nghĩa của nó là: một khối hay đống các hiện tượng trở 
thành điều kiện cho sự chấp thủ. Liên quan đến “Uẩn", 
trong Khandha Sarnyutta (Tương Ưng Uẩn) của Tương 
Ưng Bộ Kinh (Sarnyutta Nikãya), Đức Phật dạy: “Sắc thủ 
uân là mười một loại sắc — quá khứ, hiện tại, vị lai, trong, 
ngoài, thô, tế, hạ liệt, cao thượng, xa và sắn. Thọ thủ uẫn 
là mười một loại thọ...Tưởng thủ uân là mười một loại 
tưởng...Hành thủ uấn là mười một loại hành...Thức thủ 
uấn là mười một loại thức. 

Cái gì chấp thủ ngũ uẫn? Những yếu tô chính chấp 
thủ ngũ uấn là vô minh, tà kiến và tham ái. Do những 
phiền não này chấp thủ sắc uẫn, thọ uẫn,...mà các uẩn 
được gọi là thủ uấẫn. Các uẫn trở thành đối tượng cho sự 
chấp thủ như thế nào? Theo nghĩa cùng tột, thân của chúng 
ta bao gồm chỉ hai mươi tám loại sắc. Nhưng nếu quý vị 
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xem thân này như “thân của ta”, và tin rằng nó là của quý 
vị, đó là tà kiến và tham ái sẽ sanh do tà kiến ấy. Quý vị có 
thể bị luyến ái đối với thân của mình hay với thân của 
những người khác, như đây là thân của cha ta, thân của mẹ 
ta, thân của con trai ta, thân của con gái ta. Nếu quý vị tin 
rằng những cái thân ấy thực sự hiện hữu thì đó là tà kiến. 
Như vậy, tà kiến, tham ái và những phiền não khác có thể 
phát sanh chấp thủ đối với sắc thủ uân.... 

Đoạn “Đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự 
đoạn diệt của sắc; đây là thọ, đây là tập khởi của thọ, đây 
là sự đoạn diệt của thọ; ...' muốn nói đến ba cách phân 
biệt danh - sắc. “Đây là sắc”, có nghĩa là từ trước đến nay 
chỉ có sắc không có cái gì khác. Theo Vi Diệu Pháp, có hai 
mươi tám loại sắc, đó là, tứ đại và hai mươi bốn sắc y đại 
sanh. Quý vị phải phân biệt chúng theo bốn phương diện 
của sắc — đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần. 
Điều này có nghĩa là khi quý vị đã thấy các kalãpas (tổng 
hợp sắc) do thực hành thiền (phân biệt) tứ đại, quý vị phải 
phân tích thêm để thấy sắc chơn đế. Chăng hạn, đặc tính 
của địa đại là cứng. Theo Bộ Pháp Tụ (DhammasanganT), 
ngoài đặc tính cứng chính, địa đại cũng có những đặc tính 
khác như thô, nặng, mềm, mịn, và nhẹ. Nhiệm vụ của nó 
là chỗ đứng cho các loại sắc khác trong cùng một kalãpa. 
Khi người hành thiền phân biệt địa đại, họ sẽ thấy rằng nó 
trông như thê đang mang những sắc đồng sanh của nó vậy; 
đây là sự thể hiện của địa đại. Nhân sần của nó là ba đại 
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chủng khác trong cùng kalãpa, đó là thuỷ đại, hoả đại và 
phong đại. Khi quý vị phân biệt địa đại như vậy là quý vị 
đang phân biệt “đây là sắc”. Quý vị cũng phải phân biệt 
các loại sắc khác theo cùng cách như trên. Tất nhiên, đây 
chỉ là một giải thích ngăn gọn về chúng mà thôi. Để có 
một sự giải thích chỉ tiết về đặc tính, nhiệm vụ, sự thế hiện 
và nhân gần của các loại danh và sắc, vui lòng đọc phần 
tường giải trong Thanh Tịnh Đạo. 

Giai đoạn phân biệt thứ hai là phân biệt “đây là tập 
khởi của sắc; đây là tập khởi của thọ...”. Ở giai đoạn này 
quý vị phải phân biệt cả hai, sự sanh (tập khởi) theo nhân 
duyên và sự sanh theo sát na. Theo Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhidamagøga) có năm nhân cho sự sanh khởi của 
sắc: vô minh, ái, nghiệp, vật thực và thành tướng 
(nibbattilakkhana). Vô minh, ái, nghiệp, và vật thực là 
những nhân cho sự sanh khởi theo nhân duyên của sắc, 
trong khi thành tướng hay sanh tướng (nibbattilakkhana) là 
nhân cho sự sanh theo sát na của nó. 

Khi vô minh và ái được đề cập, thủ ngắm ngầm đã 
được bao gồm trong đó; ba yếu tố này là vòng Phiền Não 
Luân. Khi Nghiệp được đề cập, các hành ngắm ngầm cũng 
đã bao gồm; chúng là vòng Nghiệp Luân. Vô minh, ái, thủ, 
hành và nghiệp là năm nhân quá khứ làm phát sanh sắc 
nghiệp (sắc do nghiệp tạo). Chúng có thể là những yếu tố 
đã được quý vị tích tạo trong kiếp trước hay trong kiếp thứ 
hai hoặc một kiếp xa hơn nào đó. Như vậy quý vị phải 
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phân biệt danh và sắc quá khứ của mình, ít nhất cũng trở 
lại sát na cận tử trong kiếp quá khứ vừa rồi. Quý vị phải 
thấy được đối tượng của tốc hành tâm cận tử của quý vị, 
đó có thể là một kamma (nghiệp), một nghiệp tướng, hay 
một thú tướng. Vì lẽ quý vị là một con người, nên nghiệp 
chín mùi vào sát na cận tử trong kiếp vừa qua phải là một 
thiện nghiệp. Gỉa sử đó là nghiệp cúng dường hương hoa 
đến một tượng Phật, và đôi tượng của tốc hành tâm cận tử 
của quý vị là nghiệp tướng này, thời quý vị phải phân biệt 
tứ đại trong hình ảnh của người đang cúng dường hương 
hoa ấy. Khi quý vị làm như vậy quý vị sẽ thấy nhiều 
kaläpa trong người ấy. Lúc đó quý vị phải phân biệt năm 
mươi bốn loại sắc trong trái tim của người ấy chú trọng 
đến sắc ý vật (heart-base materiality). Quý vị sẽ thấy được 
ý môn, hay tâm hữu phần (bhavanga) của người ấy. Khi 
quý vị phân biệt danh tới lui xen giữa các tâm bhavanga, 
quý vị sẽ thấy các tiến trình tâm khởi lên khi người ấy 
đang cúng dường hương hoa. Nếu người ấy hoan hỷ và 
biết rằng thiện nghiệp mình đang làm sẽ cho những quả 
lành, thời sẽ có ba mươi bốn tâm hành trong các tốc hành 
tâm của những tiến trình tâm ấy. Những tâm hành ấy là 
các hành nghiệp. Mặc dù chúng vô thường, diệt liền sau 
khi sanh, chúng vẫn để lại nghiệp lực trong tiến trình danh 
sắc sau khi diệt. Khi các điều kiện chín mùi (các duyên hội 
đủ) trong tương lai, nghiệp lực ấy sẽ tạo ra quả của nó. Nó 
sẽ cho ra những quả gì? Điều đó tuỳ thuộc vào loại ước 
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nguyện mà người ấy phát trước hoặc sau lúc thực hiện 
nghiệp. Giả sử sau khi cúng dường hương hoa người ấy 
phát nguyện được trở thành một người nữ trong kiếp sống 
tương lai. Khi người ấy phát lời nguyện như vậy, mong 
ước được kiếp sống người nữ của người ấy là tham ái, và 
tham ái trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần lập lại là thủ. 
Đến đây kế như quý vị đã phân biệt được năm nhân quá 
khứ. 

Kế tiếp quý vị phải phân biệt sắc ở sát na tục sinh 
trong kiếp sống hiện tại của quý vị. Vào sát na đó ba loại 
tổng hợp sắc (kalãpa) đã sanh khởi, đó là tổng hợp mười 
sắc thuộc trái tim (đoàn tâm), tổng hợp mười sắc thuộc 
thân (đoàn thân), và tổng hợp mười sắc thuộc tánh (đoàn 
tánh). Mỗi tổng hợp sắc (kalãpa) ấy có mười loại sắc, và 
chín sắc trong số đó là như nhau — đất, nước, lửa, gió, 
màu, mùi, vị, dưỡng chất và mạng căn. Loại sắc khác nhau 
duy nhất ở đây là sắc ý vật trong tổng hợp mười sắc thuộc 
trái tim, sắc thần kinh thân trong tổng hợp mười sắc thuộc 
thân và sắc quyết định tánh (nam hay nỡ) trong tổng hợp 
mười sắc thuộc tánh. Do đó, vào sát na tục sinh, có cả thảy 
ba mươi loại sắc. Sau khi đã phân biệt chúng, quý vị sẽ 
phân biệt năm nhân quá khứ trở lại để thấy xem có mối 
tương quan nhân quả giữa chúng và các nhân không. Nếu 
có, quý vị sẽ phân biệt riêng ra như sau, “Do sự sanh khởi 
của vô minh, sắc nghiệp (sắc do nghiệp sanh) sanh; vô 
minh là nhân, sắc nghiệp là quả. Do sự sanh khởi của ái, 
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sắc nghiệp khởi sanh; ái là nhân, sắc nghiệp là quả. Do sự 
sanh khởi của thủ, sắc nghiệp khởi sanh; thủ là nhân, sắc 
nghiệp là quả. Do sự sanh khởi của các hành, sắc nghiệp 
khởi sanh; các hành là nhân, sắc nghiệp là quả. Do sự sanh 
khởi của nghiệp (kamma), sắc nghiệp khởi sanh; Nghiệp là 
nhân, sắc nghiệp là quả. Kế tiếp, quý vị phải phân biệt 
giai đoạn sanh của sắc nghiệp, giai đoạn sanh này là sanh 
tướng (nibbattilakkhana), cũng còn gọi là sự sanh trong sát 
na. 

Liên quan đến nhân hiện tại của sắc, Đức Phật chỉ 
để cập vật thực. Nhưng khi vật thực được đề cập, thì tâm 
và thời tiết đã ngắm ngầm được bao gồm trong đó, bởi vì 
chúng cũng là các nhân hiện tại cho sắc. Do đó có cả thảy 
ba nhân hiện tại cho (sự sanh khởi của) sắc. 

Ngoại trừ tâm tục sinh, tất cả tâm khởi lên nương 
vào ý vật đều tạo ra sắc tâm (sắc do tâm tạo). Vì thế, quý 
vị phải phân biệt để thấy rằng do sự khởi sanh của tâm, sắc 
tâm sanh; tâm là nhân, sắc tâm là quả. Kế tiếp, quý vị phải 
phân biệt sự sanh trong sát na của sắc tâm. 

Mỗi kaläpa đều chứa đựng hoả đại, cũng gọi là thời 
tiết (utu). Thời tiết này có thể tạo ra một tổng hợp sắc 
(kalãpa) do thời tiết sanh, và kalãpa ấy bao gồm tám loại 
sắc, đó là, đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. 
Vì thế quý vị phải phân biệt để thấy rằng do sự sanh khởi 
của thời tiết, sắc thời tiết sanh; thời tiết là nhân, sắc thời 
tiết là quả. 
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Vật thực chưa tiêu hoá bao gồm các tổng hợp sắc 
do thời tiết sanh với tám loại sắc, kế cả dưỡng chất. Trong 
bao tử và ruột có một loại kalaäpa do nghiệp sanh gọi là 
tổng hợp sắc có mạng căn là yếu tố thứ chín (tổng hợp 
mạng căn cửu pháp). Nó chứa đựng chín loại sắc, đó là, 
đắt, nước, lửa, Ø1Óó, màu, mùi, vị, dưỡng chất, và mạng căn. 
Hỏa đại hay yếu tô lửa của nó được gọi là lửa (giúp) tiêu 
hoá. Khi đưỡng chất của đồ ăn mới ăn vào được hỗ trợ bởi 
lửa tiêu hoá, nó tạo ra một kalãpa mới gọi là tổng hợp sắc 
(kaläpa) do vật thực sanh hay gọi tắt là sắc vật thực. Một 
tổng hợp sắc (kalãpa) do vật thực sanh chứa đựng tám loại 
sắc, đó là, đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, và dưỡng chất. 
Dưỡng chất của nó được gọi là dưỡng chất do vật thực 
sanh. Khi nó hỗ trợ cho dưỡng chất của các tổng hợp sắc 
(kalãpá) do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời tiết sanh và 
do vật thực sanh khác, thì các dưỡng chất sau sẽ tạo ra một 
kalãpa mới do vật thực sanh. Vì thế quý vị phải phân biệt 
để thấy rằng do sự sanh khởi của dưỡng chất, sắc do vật 
thực sanh sanh; dưỡng chất là nhân, sắc vật thực là quả. 

Bốn danh uẫn, thọ, tưởng, hành và thức, có chung 
năm nhân, Vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp. Thọ uân, 
tưởng uân và hành uân có các nhân hiện tại giống nhau, đó 
là, xúc, căn xứ, đối tượng và các tâm hành phối hợp. Nếu 
không có xúc, thọ, tưởng, và hành sẽ không thể nào bắt lấy 
một đối tượng, và như vậy không thê khởi. Mỗi tâm hành 
của một người phải nương vào một căn xứ để khởi sanh. 
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Chăng hạn, những tâm hành vào sát na tục sanh phải 
nương vào sắc ý vật đề khởi lên. Do đó, nếu không có căn 
xứ, không danh (tâm) nào có thể khởi lên được. Mỗi một 
tâm hành còn phải bắt một đối tượng để khởi lên, vì vậy 
đôi tượng cũng là một nhân hiện tại khác cho các tâm 
hành. Hơn nữa, không tâm hành nào có thê khởi lên một 
mình. Mỗi tâm hành phải khởi lên cùng với các tâm hành 
phối hợp của nó. Vì lẽ bốn danh uân dưa vào nhau để 
sanh, nên mỗi danh uân trong chúng tác hành như nhân 
cũng như quả đối với các danh uân còn lại. Điều đó muốn 
nói, khi thọ uân là nhân, ba danh uấn khác sẽ là quả; khi 
tưởng uân, hành uẫn và thức uấn là nhân, thọ uân sẽ là 
quả. Đối với các uân còn lại quý vị cũng hiểu theo cách 
tương tự. Quý vị phải phân biệt sự sanh theo nhân duyên 
của thọ, tưởng và hành, và rồi phân biệt sự sanh theo sát 
na của chúng. 

Liên quan đến các nhân hiện tại cho thức uân, Đức 
Phật chỉ dạy danh-sắc là nhân của nó. Danh ở đây muốn 
nói đến thọ, tưởng và các hành phối hợp với thức. Và sắc 
ở đây muốn đề cập đến sắc căn và đối tượng nếu đối tượng 
là sắc. Quý vị phải phân biệt sự sanh theo nhân duyên của 
thức, và rồi phân biệt sự sanh theo sát na của nó. 

Khi quý vị đang phân biệt các nhân quá khứ và hiện 
tại làm phát sanh năm uân là quý vị đang thực hành giai 
đoạn thứ hai: đây là tập khởi của sắc; đây là tập khởi của 
thọ ;... 
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Ở giai đoạn thứ ba, quý vị phải phân biệt “đây là sự 
đoạn diệt của sắc; đây là sự đoạn diệt của thọ ; ...`. Quý vị 
phải phân biệt hai loại diệt: diệt theo nhân quả và diệt theo 
sát na. Trong tương lai, khi quý vị đạt đến A-la-hán thánh 
quả, tất cả phiền não diệt hoàn toàn, nghiệp lực không còn 
có thể tạo ra bất cứ một quả nào sau Bát Niết Bàn 
(Parinibbäna). Vì thế khi quý vị nhập Vô Dư Niết Bàn 
(Parinibbãna) tất cả năm uẫn ngoại trừ sắc do thời tiết sanh 
chấm dứt hoàn toàn. Sự diệt hoàn toàn của phiền não và 
nghiệp là nhân, sự diệt hoàn toàn của năm uấn là quả. Đây 
là sự diệt theo nhân quả. Sự đoạn diệt theo sát na của năm 
uấn là sự diệt theo sát na của chúng. 

Khi quý vị đã phân biệt được sự sanh và diệt theo 
nhân quả và theo sát na của năm uân, quý vị sẽ hiểu đoạn: 
*Đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt 
của sắc; đây là thọ, đây là tập khởi của thọ, đây là sự 
đoạn diệt của thọ; ...” 

Rồi Đức Phật tiếp tục bài Pháp của ngài: 

“Như vậy vị ấy sông quán các pháp là 
nội pháp, hay vị ấy sống quán các pháp là 
ngoại pháp, hay vị ấy sống quán các pháp là 
nội pháp và ngoại pháp. Vị ấy sống quán 
hiện tượng sanh trong các pháp, hay vị ấy 
sống quán hiện tượng diệt trong các pháp, 
hay vị ấy sống quán hiện tượng sanh và diệt 
trong các pháp. Hay chánh niệm rằng “có 
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pháp đây” được thiết lập nơi vị ấy chỉ đến 
mức cần thiết cho chánh trí và chánh niệm 
mà thôi. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp giữ bắt cứ điều gì trong thế gian. 
Này các tỳ kheo, đây là cách vị tỳ kheo sống 
quán pháp là pháp liên quan đến năm thủ 
uân.” 


Lời giải thích cho đoạn văn kinh này cũng giống 
như lời giải thích đã đề cập ở các phần trước. Sự phân biệt 
“đây là sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự đoạn diệt của 
sắc; ...” và sự phân biệt “vị ấy sống quán hiện tượng sanh 
troïi8.t các pháp; ... hầu như hoàn toàn giống nhau, khác 
nhau duy nhất là phần sau này bao gồm sự phân biệt các 
tính chất vô thường, khổ và vô ngã của năm uân mà thôi. 

Đây chỉ là một sự giải thích ngắn gọn về năm uấn. 
Nếu quý vị muốn có những giải thích chỉ tiết, vui lòng đọc 
phần tường giải về năm uẫn trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagøa). 

Sau khi giải thích xong cách quán pháp qua ngõ 
năm uân Đức Phật tiếp tục giải thích cách quán pháp qua 
ngõ các căn xứ. 


Œ. Sáu Nội Và Ngoại Xứ 
“Lại nữa, này các tỳ kheo, vị ty kheo sông quán 
pháp là pháp liên quan đến sáu nội và ngoại xứ. 
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Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán pháp là pháp 
liên quan đến sáu nội và ngoại xứ như thế nào? 

Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tuệ tri con mắt, 
cảnh sắc, và kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này. Vị 
ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử trước chưa sanh nay khởi 
sanh. Vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã sanh nay được 
đoạn trừ. VỊ ẫy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã được đoạn 
trừ sẽ không còn khởi lên trong tương lai. 

Vị tỳ kheo tuệ tri tai, âm thanh (cảnh thinh), và kiết 
sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này. Vị ấy tuệ tri bằng 
cách nào kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh. Vị ấy tuệ 
tri băng cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ. Vị ấy 
tuệ tr1 bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không 
còn khởi lên trong tương lai. 

VỊ tỳ kheo tuệ tri mỗi, mùi (cảnh khí), và kiẾt sử 
sanh khởi do duyên hai yếu tổ này. Vị ấy tuệ tri bằng cách 
nào kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh. VỊ ẫy tuệ tr1 
bằng cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ. VỊ ẫy tuệ 
tr1 bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không còn 
khởi lên trong tương lai. 

VỊ tỳ kheo tuệ tri lưỡi, vị (cảnh vị), và kiết sử sanh 
khởi do duyên hai yếu tổ này. Vị ấy tuệ tri bằng cách nào 
kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh. Vị ấy tuệ tri bằng 
cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ. Vị ấy tuệ tri 
bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi 
lên trong tương lai. 
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VỊ tỳ kheo tuệ tri thân, Vật xúc chạm (cảnh xúc), 
và kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này. Vị ấy tuệ tri 
băng cách nào kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh. Vị 
ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ. 
Vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ 
không còn khởi lên trong tương lai. 

Vị tỳ kheo tuệ tri tâm, các pháp (cảnh pháp), và kiết 
sử sanh khởi do duyên hai yếu tố này. Vị ấy tuệ tri bằng 
cách nào kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh. Vị ấy tuệ 
tr1 bằng cách nào kiết sử đã sanh nay được đoạn trừ. VỊ ây 
tuệ tr1 bằng cách nào kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không 
còn khởi lên trong tương lai. 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm là sáu nội xứ. Sắc, 
thanh (âm thanh), khí hay hương (mùi), vị, Xúc (sự xúc 
chạm), và pháp là sáu ngoại xứ. 

“Vị tỳ kheo tuệ tri con mắt” có nghĩa là vị ấy tuệ tri 
nhãn căn qua những đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và 
nhân sần của nó. Trên thực tế quý vị tuệ tri nó như thế 
nào? Trước tiên, quý vị phải làm sao để thấy được nhãn 
tịnh sắc (sắc thần kinh mắt), bởi vì nó là nhãn căn, nhãn 
môn. Quý vị phân biệt nó như thế nào? Nếu quý vị phân 
biệt tứ đại trong toàn thân quý vị một cách thấu đáo, quý 
vị sẽ thấy các kaläpas vốn tạo thành thân này. Có hai 
nhóm tổng hợp sắc (kalãpa), các kalãpa trong suốt và các 
kaläpa không trong suốt hay mờ. Quý vị sẽ chọn một 
kaläpa trong suốt trong con mắt để phân biệt mười loại sắc 
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mà nó chứa đựng, đó là, đắt, nước, lửa, Ø1Ó, màu, mùi, vị, 
dưỡng chất, mạng căn và yếu tổ trong suốt hay sắc thần 
kinh. Trong con mắt chỉ có hai loại tịnh sắc là nhãn tịnh 
sắc và thân tịnh sắc. Làm thế nào để quý vị biết được răng 
sắc thần kinh mà quý vị thấy đó là nhãn tịnh sắc chứ 
không phải là thân tịnh sắc? Quý vị phải phân biệt sắc tịnh 
sắc, và rồi thấy các màu của một nhóm tổng hợp sắc 
(kalãpa) nào đó ở xa nó. Nếu các màu sắc ấy tác động trên 
tịnh sắc, thì đó là nhãn tịnh sắc. Nếu không, thì đó là thân 
tịnh sắc. Sau khi đã phân biệt được nhãn tịnh sắc, quý vị 
phải phân biệt đặc tính, nhiệm vụ, sự thê hiện và nhân gần 
của nó. 

Đặc tính của nhãn tịnh sắc là sự trong sáng của tứ 
đại sẵn sàng cho sự tác động của màu sắc. Khi quý vị thấy 
màu sắc tác động trên nhãn tịnh sắc như vừa rồi Tôi nói, 
là quý vị đã thấy được đặc tính này. Cái gì trong sáng? Tất 
nhiên nó phải là sự trong sáng của một cái gì đó. Chẳng 
hạn, chỉ khi đó là thủy tinh hay nước chúng ta mới có thể 
nói răng thủy tinh hay nước trong sáng. Tương tự như vậy, 
chúng ta phải biết rằng nhãn tịnh sắc là sự trong suốt của 
cái gì đó. Cái đó chính là sự trong suốt của tứ đại trong 
cùng kalãpa ấy. 

Chú giải đưa ra một đặc tính khác của nhãn tịnh 
sắc: sự trong suốt của tứ đại do nghiệp sanh nương vào sự 
khát ái đối với màu sắc. Chỉ khi quý vị phân biệt được 
duyên khởi tánh quý vị mới có thê hiểu được đặc tính này. 
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Trong kiếp sống quá khứ, do lòng tham ái và chấp thủ của 
quý vị đối với việc được thấy sắc, quý vị đã tạo một SỐ 
những thiện nghiệp. Trong lúc tạo tác thiện nghiệp, các 
hành và nghiệp khởi lên trong tâm quý vị. Và ái, thủ này 
luôn phối hợp với vô minh. Vì thế, trong kiếp quá khứ quý 
vị đã tích luy năm nhân — vô minh, ái, thủ, hành và 
nghiệp. Giả sử nghiệp khiến quý vị được làm một vị tỳ 
kheo trong kiếp này là nghiệp cúng dường hoa đến một 
tượng Phật, và sau khi cúng dường, quý vị phát nguyện 
được thành một vị tỳ kheo trong tương lai. Trong khi phát 
một lời nguyện như vậy, cách hiểu biết sai lầm của quý vị 
về sự hiện hữu của một vị tỳ kheo là vô minh, ước ao kiếp 
sống tỳ kheo là tham ái, và ái trở nên mạnh mẽ sau mỗi lần 
lặp lại là thủ. Trong nghĩa cùng tột, vị tỳ kheo chỉ là một 
đống danh và sắc. Nếu quý vị ước ao màu sắc của vị ấy, 
đó là ái (màu) sắc; nếu quý vị ước ao âm thanh, mùi, vị... 
của vị ấy thì đó là ái thinh, ái hương...; Nương ái sắc quý 
vị thực hiện một hành nghiệp nào đó với các hành thiện. 
Các hành là vô thường. Chúng diệt liền sau khi sanh, 
nhưng chúng luôn để lại một nghiệp lực trong tiến trình 
danh sắc sau khi diệt. Nghiệp lực này có tiềm năng làm 
cho quý vị thành một vị tỳ kheo. Quý vị phải phân biệt 
nghiệp lực đó, và rồi phân biệt nhãn tịnh sắc. Quý vị sẽ 
phân biệt tới phân biệt lui giữa hai yếu tố này để ra thấy 
mối tương quan nhân quả của chúng. Một khi quý vị đã 
thấy nó, quý vị sẽ hiểu được rằng các hành và nghiệp quá 
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khứ vây quanh bởi vô minh, ái và thủ tạo ra tổng hợp mắt 
mười sắc (đoàn nhãn). Và phần trong suốt trong tứ đại của 
nó là nhãn tịnh sắc. Bây giờ kế như quý vị đã phân biệt 
được đặc tính thứ hai của tứ đại do nghiệp nương vào ái 
sắc tạO ra. 

Nhiệm vụ của nhãn tịnh sắc là mang tiễn trình nhãn 
môn đến cảnh sắc. Tiến trình nhãn môn chỉ có thể khởi lên 
khi màu sắc tác động trên nhãn tịnh sắc. Nếu không có 
thần kinh nhãn hay nhãn tịnh sắc, tiến trình nhãn môn 
không thể khởi lên. 

Sự thể hiện của nhãn tịnh sắc là để tác hành như 
căn cứ cho nhãn thức cũng như bảy tâm sở phối hợp với 
nhãn thức, đó là, xúc, thọ, tưởng, tư, mạng quyên, tác ý và 
nhất tâm. Thức và các tâm sở trong một sát na tâm luôn 
khởi lên cùng nhau, diệt cùng nhau, bắt cùng một đối 
tượng và nương cùng một căn. Đây là bốn đặc tính chung 
cho thức và các tâm sở. Trong sát na tâm nhãn thức, thức 
và các tâm sở lấy màu sắc làm đối tượng, và nương vào 
nhãn căn tức nhãn tịnh sắc. Trong con mắt có vô số các 
tổng hợp sắc (kalãpa) trong và mờ. Điều này có nghĩa rằng 
có vô số nhãn tịnh sắc vậy. Tuy nhiên, nhãn thức chỉ 
nương vào một nhãn tịnh sắc duy nhất đề sanh. Đó là lý do 
vì sao khi Đức Phật nói “vị tỳ kheo tuệ tri con mắt, ngài 
dùng hình thức số ít để mô tả con mắt. Nhưng khi ngài nói 
“vị tỳ kheo tuệ tri các sắc,° ngài dùng hình thức số nhiều 
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để mô tả các cảnh sắc, bởi vì nhãn thức có thể lấy màu sắc 
của một nhóm các kaläpa làm đối tượng cùng một lần. 

Nhân gần cho nhãn tịnh sắc là tứ đại trong cùng 
kalãpa do nghiệp nương ái sắc tạo. Có rất nhiều tổng hợp 
nhãn mười sắc, và tất cả những kalãpa ấy đều chứa đựng 
tứ đại và nhãn tịnh sắc. Vì thế nhân sần cho nhãn tịnh sắc 
là tứ đại trong cùng một kalãpa, chứ không phải tứ đại 
trong các kalapa khác. Khi quý vị đã phân biệt được đặc 
tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của nhãn tịnh sắc 
như vậy, quý vị kể như đã tuệ tri được con mắt. 

Kế tiếp tôi sẽ giải thích đoạn “VỊ ẫy tuệ tri các sắc.” 
Câu này muốn nói răng vị ấy tuệ tri các sắc sanh khởi từ 
bốn nguồn tạo sắc, đó là, nghiệp, tâm, thời tiết (hỏa đại) và 
vật thực, theo đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần 
của chúng. Mỗi kalãpa chứa đựng màu sắc có thê là đối 
tượng của nhãn tịnh sắc. Màu phải là màu của một cái gì 
đó, chăng hạn như màu trắng của tờ giấy, màu vàng hay 
nâu của lá y, v.v... cũng vậy, màu là màu của tứ đại trong 
cùng kalãpa ấy. Khi quý vị thấy màu trong một kaläpa, 
quý vị phải phân biệt đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và 
nhân gần của nó. 

Đặc tính của màu là đề tác động trên nhãn tịnh sắc. 
Nếu quý vị muốn phân biệt điều này, trước hết quý vị 
phải phân biệt nhãn tịnh sắc, và rồi phân biệt các màu của 
một nhóm kalãpas. Khi màu tác động trên nhãn tịnh sắc, 
quý vị kế như đã phân biệt được đặc tính này. 
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Nhiệm vụ của màu là để làm đối tượng cho nhãn 
thức. Nếu quý vị muốn phân biệt điều này, trước tiên quý 
vị phải phân biệt một nhãn tịnh sắc, kế tiếp phân biệt ý 
môn, và rồi phân biệt màu của một nhóm các tổng hợp sắc 
(kaläpa). Khi màu tác động cùng một lúc trên nhãn tịnh 
sắc và ý môn, một tiến trình tâm ý môn sẽ khởi lên. Tâm 
đầu tiên của tiến trình đó là ngũ môn hướng tâm, và tâm 
thứ hai là nhãn thức tâm nương vào nhãn tịnh sắc để sanh 
lên. Nhãn thức bắt lấy màu (cảnh sắc) tác động trên nhãn 
tịnh sắc làm đối tượng. 

Sự thê hiện của màu là để làm phạm vi hay nơi lai 
vãng cho nhãn thức (lui tới). Thé nào là sự khác nhau giữa 
đối tượng của nhãn thức và nơi lai vãng của nhãn thức? 
Nhãn thức chỉ có thể lây màu sắc làm đối tượng. Nhưng 
một màu có thể được nhiều nhãn thức lẫy đi lấy lại làm đối 
tượng nhiều lần. Do đó nó là nơi lai vãng cho nhãn thức, là 
nơi hay lui tới của nhãn thức. 

Nhân gần cho màu là tứ đại trong cùng kalãpa đó, 
không phải tứ đại trong các kalaäpa khác. 

Trước đến đây tôi đã giải thích đoạn “vị tỳ kheo tuệ 
tri con mắt; vị ấy tuệ tri các sắc.” Kế tiếp tôi sẽ giải thích 
đoạn “Vị ấy tuệ tri kiết sử sanh khởi do duyên hai yếu tố 
này. Điều này có nghĩa là vị ấy tuệ tri theo đặc tính, 
nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần mười kiết sử khởi lên 
do nương con mắt và các sắc. Mười kiết sử là: dục ái, sân 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 391 


hận, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, hữu ái, 
ganh ty, bỏn xẻn và vô minh. 

Những kiết sử này khởi lên như thế nào? Liên quan 
đến việc mười kiết sử khởi lên lẫy màu sắc làm đối tượng, 
cần phải hiểu rằng, mặc dù nhãn tịnh sắc và màu là hai 
nhân chính, nhưng nhân gần của chúng lại là phi như lý tác 
ý (ayoniso manasilkara), tức (tắc ý) xem vô thường là 
thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã và bắt tịnh là tịnh. 

(1) Ái dục kiết sử khởi lên nếu một người do hưởng 
dục thấy thích thú trong một cảnh sắc khả ái 
được thấy ở nhãn môn. Nếu quý vị muốn phân 
biệt nó một cách thực tiễn, quý vị phải phân biệt 
sắc chơn đề. Trước tiên quý vị phải phân biệt 
nhãn môn và ý môn, và rồi phân biệt các màu 
của một nhóm kalãpas, hoặc các màu ở bên 
trong (tự thân) hoặc các màu ở bên ngòaIl; hoặc 
các màu của vật hữu tình, hoặc các màu của vật 
vô tình. Tốt nhất là các màu sắc tươi đẹp, chẳng 
hạn như sắc đẹp của một người hay của vàng 
bạc mà quý vị thích. Khi màu đồng thời tác 
động trên nhãn tịnh sắc và ý môn. Một tiễn trình 
tâm nhãn môn sẽ khởi lên. Trong tiến trình ấy 
có ngũ môn hướng tâm và quyết định tâm. Nếu 
chúng tác ý đến màu sắc là đẹp, tham (ái dục) sẽ 
khởi lên trong tốc hành tâm vốn khởi lên sau 
quyết định tâm. Tuy nhiên, tham (ái dục) không 
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thể khởi lên một mình. Nó phải khởi lên cùng 
với các tâm hành phối hợp của nó. Tùy thuộc 
các duyên (điều kiện), có thể có hai mươi, mười 
chín, hăm hai hay hăm mốt tâm hành (tâm sở) 
trong tốc hành tâm tham Ấy. Để biết được sự 
khác nhau này, tôi đề nghị quý vị nên biết nó 
qua thực hành. 

(2) Sân kiết sử khởi lên nếu một người khó chịu hay 
giận dữ khi thấy một đối tượng không khả ái 
hay bất mỹ. Nếu quý vị muốn phân biệt được 
kiết sử này, quý vị phải lấy một màu bất mỹ là 
đôi tượng, chẳng hạn, màu mực đen làm bân tờ 
giấy trăng của quý vị. khi quý vị phi như lý tác 
ý đến màu bần khó chịu ấy, sân hận sẽ khởi lên. 

(3) Ngã mạn kiết sử khởi lên nếu một người nghĩ: 
Ngoài ta ra không ai có thể khéo phân biệt được 
cảnh sắc. Giả sử quý vị là người thiện xảo trong 
việc phân biệt sắc chơn đề. Hiện nay khóa thiền 
này đã trải qua hơn một tháng, nhưng rất nhiều 
người trong số các hành giả ở đây vẫn chưa thể 
phân biệt được sắc chơn đế. Vì thế, quý vị có 
thê nghĩ, 'Hừ, những người này quả thật là ngu 
đần! Thiền hơn một tháng rồi mà họ thậm chí 
không thể thấy được các kalãpa nữa.” Trong khi 
nghĩ như vậy, mạn kiết sử đã khởi lên trong tâm 
quý VỊ. 
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(4) Tà kiến kiết sử khởi lên nếu một người xem 
cảnh sắc là thường hằng hay trường cửu. Nếu 
quý vị muốn phân biệt được điều này, cách tốt 
nhất là lẫy một nền đá câm thạch trong nhà quý 
vị làm đối tượng, và nghĩ, 'Màu đá cẩm thạch 
này thật đẹp. Hôm qua, hôm kia, và thậm chí rất 
lâu trước đó nó đã rất đẹp rồi. Trong khi nghĩ 
như vậy là tà kiến đã khởi lên trong tâm quý vị. 

(5) Nghi kiết sử khởi lên nếu một người nghĩ theo 
cách này: Những cảnh sắc, chẳng hạn như, một 
nhóm kaläpa là một chúng sinh hay chúng thuộc 
về một chúng sinh? 

(6) Giới cắm thủ kiết sử khởi lên nếu một người thọ 
trì việc thực hành các lễ nghi và tín điều với ý 
nghĩ, “nhờ tuân giữ những lễ nghi và tín điều 
này trong tương lai sẽ có được một vật như thế 
này, thế nọ." Điều này đặc biệt xảy ra trong 
những tín đồ Ấn Giáo. 

(7) Hữu ái (mong muốn được tiếp tục hiện hữu) kiết 
sử khởi lên nếu một người ước nguyện “tái sanh 
nơi một sanh thú thuận lợi cảnh sắc này chắc 
chắn sẽ đễ dàng tiếp cận hơn.” 

(8) Ganh ty kiết sử khởi lên nếu một người suy nghĩ 
đầy ác cảm, “Nếu những người khác không có 
được cảnh sắc này thì ta hài lòng biết mấy.” 
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(9) Bỏn xẻn kiết sử khởi lên nơi một người không 
muốn chia xẻ cảnh sắc của mình với một ai 
khác. Bỏn xẻén không phải là tham. Nó là tình 
trạng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy 
người khác dùng những vật của mình. nếu 
những người khác dùng chúng, người này sẽ nỗi 
giận. Như vậy bỏn xẻn phối hợp với sân chứ 
không phối hợp với tham. 

(10) Vô minh kiết sử khởi lên cùng với tất cả kiết 
sử vừa đề cập, với tất cả tham dục và những 
pháp đại loại như thế, qua sự liên hệ của vô 
minh đồng sanh. 

Nếu quý vị có thể phân biệt được mười kiết sử và 
các tâm hành phối hợp của chúng trong tiến trình nhãn 
môn như vậy, kế như quý vị đã tuệ tri các kiết sử khởi lên 
nương vào con mắt và các sắc. 

Trước đến đây tôi đã giải thích ba giai đoạn phân 
biệt: vị £) kheo tuệ trì con mắt, các sắc, và các kiết sử 
khởi lên do nương hai yếu tổ này. 

Đoạn kế tiếp Đức Phật dạy: “Vị ấy tuệ tri bằng cách 
nào các kiết sử trước chưa sanh nay khởi sanh.” Điều này 
có nghĩa là vị ấy hiểu rằng mười kiết sử trước đây chưa 
sanh là do sự không xuất hiện của một số nhân nào đó, 
nhưng nay chúng khởi lên là do phi lý tác ý. Liên quan đến 
điều này, quý vị nên hiểu nó theo sự giải thích ở đoạn “vị 
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tỳ kheo tuệ tri con mắt, các sắc, và các kiết sử khởi lên do 
nương con mắt và các sắc. 

Đoạn kế: “Vị ấy tuệ tri bằng cách nào kiết sử đã 
sanh nay được đoạn trừ." Đoạn văn có nghĩa là vị ấy hiểu 
rõ lý do vì sao có sự đoạn trừ của chính mười kiết sử mà 
trước đó đã khởi lên do sự không đoạn trừ hay do sự xuất 
hiện của một số nhân nào đó. Mười kiết sử thực ra chỉ là 
một cách phân loại khác của những phiền não. Chú giải 
giải thích răng có ba loại đoạn trừ, nhất thời đoạn trừ 
(tadanga-pahãna), trấn phục đoạn trừ (vikkhambhana- 
pahãna), và tuyệt diệt đoạn trừ (sanuccheda-pahana). 

Khi quý vị đang hành thiền chỉ, dù đó là niệm hơi 
thở, thiền tứ đại, kasina trăng hay bất cứ một đề mục thiền 
chỉ nào khác... là quý vị đang hành nó với như lý tác ý 
(yoniso manasikãra) của thiền chỉ. Do như lý tác ý này, 
mười kiết sử tạm thời không khởi lên; đây là nhất thời 
đoạn trừ. Chăng hạn, lúc quý vị đang tập trung liên tục 
trên hơi thở trong vòng một giờ, suốt một giờ đó chỉ có 
những tâm thiện khởi và tâm bất thiện không xen vào 
được. Do đó, mười kiết sử kể như đã bị đoạn trừ một cách 
tạm thời. Khi định của quý vị cải thiện, chuẩn bị tướng 
(parikamma nimitta), học tướng (uggaha nimitta) và tợ 
tướng (patibhãga nimitta) sẽ tuần tự xuất hiện. Trước giai 
đoạn bậc thiền (jhana), định tập trung trên nimitta là chuẩn 
bị định hay cận định. Nếu quý vị phát triển định này liên 
tục trong một hoặc hai giờ thì trong suốt giai đoạn đó các 
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tâm bất thiện không khởi lên. Và như vậy mười kiết sử lúc 
ây được đoạn trừ tạm thời. Sự đoạn trừ này cũng gọi là 
nhất thời đoạn trừ. 

Khi quý vị hành vipassanã (thiền minh sát), chăng 
hạn như đang phân biệt các màu là vô thường, khổ, vô ngã 
và bất tịnh, các pháp thiện lúc đó sẽ khởi lên trong tốc 
hành tâm của quý vị do như lý tác ý (yoniso manasikära). 
Các pháp thiện này đoạn trừ tạm thời mười kiết sử. Đây 
cũng là nhất thời đoạn trừ. 

Khi quý vị đang tập trung trên tợ tướng (patibhãga 
nimitta) và an trú trong đó khoảng một hay hai giờ, hoặc 
lâu hơn, an chỉ định này đoạn trừ mười kiết sử trong một 
thời gian tương đối lâu. Đây gọi là trấn phục đoạn trừ 
(vikkhambhana-pahãana). 

Sự không xuất hiện của các phiền não do đã bị 
đoạn trừ bằng thiền (jhãna) có thể khiến một số hành giả 
nghĩ, “Ta là một bậc A-la-hán,) giống như Đại Trưởng Lão 
Mahäanäga sông ở Uccavälika. 

Đây là nội dung câu chuyện. Người ta nói rằng 
Trưởng lão Dhammadinna sống tại Talañga là một bậc A- 
la-hán với tứ tuệ phân tích và là một vị thầy có rất đông đệ 
tử. Ngài là một trong những đệ tử của Đại Trưởng Lão 
Mahanäsa. 

Một hôm, A-la-hán Dhammadinna đang ngồi trong 
khu nghỉ ngày của mình, và chợt nghĩ đến thầy: 'Không 
biết thầy của chúng ta, Đại Trưởng Lão Mahãnäãga sống ở 
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Uccavälika, đã hoàn tất công việc hành phạm hạnh của 
mình hay chưa? Ngài thấy răng thầy của mình vẫn còn là 
một phàm nhân, và ngài biết rằng nếu ngài không đi đến 
gặp Trưởng lão, vị này sẽ chết như một phàm nhân. Với 
năng lưch thần thông, ngài nâng mình lên hư không và đáp 
xuống bên cạnh Đại Trưởng Lão Mahãanäga, lúc đó cũng 
đang ngồi trong khu nghỉ ngày của mình. Dhammadinna 
đảnh lễ thầy, làm các bổn phận của người đệ tử, và ngôi 
xuống một bên. Vị thầy hỏi “Sao ngươi đến bất ngờ thế, 
hiền giả Dhammadinna?? “Con đến để hỏi một vài câu hỏi, 
bạch Trưởng lão.” “Cứ hỏi đi, nếu biết chúng tôi sẽ trả lời.” 
Dhammadinna hỏi một ngàn câu hỏi. Đại Trưởng Lão 
Mahanäøa đã trả lời rành rẽ từng câu không chút do dự. 
“Trí của ngài thật là nhạy bén, bạch Trưởng lão; 
ngài đã đạt đến trạng thái này từ bao giờ, bạch ngài. Đại 
Trưởng lão trả lời “Sáu mươi năm trước, này hiền giả”. — 
“Ngài có hành thiền định không, bạch Ngài?' — “Việc đó 
không khó, này hiền giả. — “Vậy, bạch Ngài, hãy tạo ra 
một con voI.ˆ Đại Trưởng Lão Mahanaga tạo ra một con 
voi trăng tuyên. “Bây giờ, bạch ngài, hãy làm cho con voi 
tiến thắng đến ngài với đôi tai xoè ra, đuôi duỗi thắng, vòi 
đút vào miệng và rồng lên một tiếng rống khủng khiếp đi. 
Vị Trưởng lão làm theo như vậy. Nhìn thấy cái vẻ đáng sợ 
của con voi đang tiễn nhanh đến mình, ngài vùng dậy toan 
bỏ chạy. Ngay lúc đó vị đệ tử với các lậu hoặc đã được 
đoạn tận đưa tay ra nắm lẫy chéo y của vị Trưởng lão, và 
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nói “Bạch ngài, nơi một người mà các lậu hoặc đã đoạn tận 
có còn chút sợ hãi nào không?" 

Lập tức vị Trưởng lão nhận ra rằng mình vẫn còn là 
một phàm nhân. Ông quỳ xuống dưới chân Tôn giả 
Dhammadinna và nói: “Hãy giúp ta, hiền giả 
Dhammadimna.` — “Bạch ngài, con sẽ giúp; đó là lý do vì 
sao con đến đây. Xin ngài đừng lo lắng.” Rồi ngài giải 
thích một đề tài thiền cho vị thầy. Trưởng lão nhận lãnh đề 
tài thiền xong liền đi lên trên con đường kinh hành, và với 
bước chân thứ ba ngài đạt đến A-la-hán thánh quả. 

Từ câu chuyện này chúng ta thấy răng phiền não có 
thể không khởi trong một thời gian rất là lâu, hơn sáu 
mươi năm, khi nó bị đè nén bởi Jhãna (bậc thiền). 

Khi các phiền não bị tiêu diệt hoàn toàn bằng A-la- 
hán thánh đạo thì đó gọi là tuyệt diệt đoạn trừ. Sau khi đắc 
thánh đạo người hành thiền có thể hiểu được những gì 
kinh nói: “Vị ấy tuệ tri bằng cách nào những kiết sử đã 
được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên trong tương lai nữa. ` 
Ở đây, vị ấy hiểu rõ lý do có sự không khởi lên trong 
tương lai của mười kiết sử mà trước đó đã bị đoạn trừ bằng 
như lý tác ý (yoniso manasikãra) và an chỉ thiền. Vì lý do 
gì mười kiết sử không còn khởi lên trong tương lai? 

Thánh đạo thứ nhất, nhập lưu thánh đạo là lý do 
cho sự chấm dứt hoàn toàn của năm hạ phần kiết sử — tà 
kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, ganh ty và bỏn xẻn. Thánh 
đạo thứ hai, nhất lai thánh đạo là lý do cho sự chấm dứt 
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hoàn toàn của dục tham và sân hận thuộc loại thô, và tàn 
dư của hai kiết sử này chấm dứt hoàn toàn nhờ chứng 
thánh đạo thứ ba, bất lai thánh đạo. Ba kiết sử còn lại, ngã 
mạn, hữu ái (mong muốn được tiếp tục tồn tại) và vô minh 
chấm dứt vĩnh viễn trong tương lai do chứng thánh đạo 
thứ tư và cũng là thánh đạo cuối cùng, A-la-hán thánh đạo. 

Sau khi đắc thánh đạo, quý vị phải kiểm tra để thấy 
xem các bắt thiện pháp nào có thể vẫn còn khởi lên trong 
nội tâm khi lấy sáu trần cảnh làm đối tượng, và các bất 
thiện pháp nào đã được đoạn trừ bằng thánh đạo. Nếu quý 
vị hiểu rõ điều này kế như quý vị đã tuệ tri được bằng cách 
nào các kiết sử đã được đoạn trừ sẽ không còn khởi lên 
trong tương lai nữa vậy. 

Rồi, Đức Phật tiếp tục bài pháp: 

'Như vậy vị ấy sống quán pháp như nội 
pháp, hay vị ấy sống quản pháp như ngoại pháp, 
hay vị ấy sống quản pháp như nội pháp và ngoại 
pháp. Vị ấy sống quán hiện tượng sanh trong các 
pháp, hay vị ấy sống quán các hiện tượng diệt trong 
các pháp, hay vị ấy sống quán các hiện tượng sanh 
và diệt trong các pháp. Hay chánh niệm rằng “có 
pháp đây” được thiết lập nơi vị ấy chỉ đến mức cần 
thiết cho chánh trí và chánh niệm mà thôi. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp giữ bất cứ vật 
gì trong thể thế gian. Này các tỳ kheo, đây là cách 
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vị f} kheo sống quán pháp là pháp liên quan đến 

sáu nội Và ngoại xứ. ` 

Sự giải thích cho đoạn văn kinh này cũng giống 
như sự giải thích ở các phần trước. 

Sau khi giải thích các quán pháp qua sáu nội xứ và 
sáu ngoại xứ, Đức Phật nói về cách quán pháp qua các Chi 
Phần Giác Ngộ. 


D. Thất Giác Chỉ. 

“Lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán 
pháp là pháp liên quan đến thất giác chỉ. 

Này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán 
pháp là pháp liên quan đến thất giác chi? 

Ở đây, này các tỳ kheo, khi niệm giác chi có 
mặt trong nội tâm, vị tỳ kheo tuệ tri: “Niệm giác 
chi có mặt trong nội tâm ta.” Khi niệm giác chi 
không có mặt trong nội tâm, vị ấy tuệ tri: “Niệm 
giác chỉ không có mặt trong nội tâm ta. Vị ấy 
tuỆ tri bằng cách nào niệm giác chi trước chưa 
sanh nay khởi sanh trong nội tâm. VỊ ẫy tuệ tri, 
bằng cách nào niệm giác chi đã khởi sanh nay 
được phát thiên và hoàn thiện. 


Ở đây, niệm đặc biệt muôn nói tới việc ghi nhớ bôn 
niệm xứ, bao gôm năm uân, mười hai xứ và các đôi tượng 
khác của vipassana. Nói cách khác, các đôi tượng của 


EIÄN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 401 


vipassanã là danh - sắc và các nhân của chúng, vốn thuộc 
về thánh đế thứ nhất và thứ hai. Như lý tác ý (yoniso 
manasikãra) thường xuyên tới chúng dẫn đến sự sanh khởi 
của niệm giác chi chưa sanh và dẫn đến sự tăng trưởng, 
mở rộng, phát triển và hoàn thành của niệm giác chỉ khi nó 
đã khởi sanh. 

Lại nữa, có bốn pháp dẫn đến sự sanh khởi của 
niệm giác chi là: 

1. Niệm với sự tỉnh giác. 
Tránh những người tâm tán loạn. 
Gần gũi những người đã an lập trong niệm. 
Khuynh hướng về niệm. 


SIIIP- 100) Dù 


Đây là sự giải thích: Niệm hay chánh niệm là ghi 
nhớ đối tượng, tỉnh giác là thấy đối tượng đúng như nó là. 
Chăng hạn, ghi nhớ nhãn tịnh sắc là chánh niệm, và thấy 
nhãn tịnh sắc đúng như nó là là tỉnh giác. Tóm lại, trong 
khi hành vipassana, chánh niệm ghi nhớ các hành và 
những đặc tính vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của 
chúng, còn tỉnh giác là thấy chúng đúng như chúng thực 
sự là. một mình niệm không thể thực hiện nhiệm vụ quán; 
nó phải hợp tác với tỉnh giác. 

Chánh niệm khởi lên nhờ niệm (ghi nhớ) đi cùng 
với sự tỉnh giác trong bảy oal nghi — như đi tới, đi lui...” 
Hay chánh niệm khơi dậy trí nắm bắt (hiểu rõ) mục đích 
của những hoạt động (bảy oai nghi) này là chánh niệm đi 
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cùng với tỉnh giác. Vì chánh niệm ổi cùng với tỉnh giác là 
một trạng thái mà trong mọi trường hợp có thÊ tạo ra sự tu 
tập niệm, cho nên chánh niệm đi cùng với tỉnh giác rất cần 
thiết cho sự sanh khởi của niệm. 

Chánh niệm khởi lên nhờ tránh những người tâm 
rồi loạn giỗng như lũ quạ kêu réo nhau đến mô thức ăn 
được ném ra. Chánh niệm khởi lên nhờ thân cận với những 
người tâm đã an lập trong niệm. Chánh niệm khởi lên nhờ 
tâm khuynh hướng đến VIỆC tạo ra niệm trong mọi oal 
nghỉ, trong tất cả các loại hành xử hay trong sự bố trí của 
thân (thân được đặt như thế nào). Và vị tỳ kheo hiểu rõ 
rằng sự hoàn thành chánh niệm bằng sự tu tập niệm giác 
chi theo bốn cách này chỉ thực sự xảy ra nhờ đắc A-la-hán 
thánh đạo. 

Rồi Đức Phật tiếp tục giải thích chi phần giác ngộ 
thứ hai, trạch pháp giác chi: 

“Khi trạch pháp giác chi có mặt trong nội tâm, 
vị tỳ kheo tuệ tri: “Trạch pháp giác chi có mặt 
trong nội tâm ta.” Khi trạch pháp giác chi không 
có mặt trong nội tâm, vị ấy tuệ tri: “Trạch pháp 
giác chỉ không có mặt trong nội tâm ta. Vị ấy 
tuệ tri bằng cách nào trạch pháp giác chỉ trước 
chưa sanh nay khởi sanh trong nội tâm. Vị ấy 
tuệ tri, bằng cách nào trạch pháp giác chi đã 
khởi sanh nay được phát triển và hoàn thiện.” 
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Ở đây, trạch có nghĩa là phân tích. Pháp là năm cặp 
pháp tốt và xấu. Năm cặp pháp đó là thiện pháp và bất 
thiện pháp, pháp vô lỗi và pháp đáng khiến trách, pháp nên 
thực hành và pháp không nên thực hành, pháp cao thượng 
và pháp hạ liệt, pháp thanh tịnh và pháp ác. Tóm lại, nắm 
pháp đi trước là thiện pháp sẽ cho những quả tốt, và năm 
pháp đi sau là bất thiện pháp sẽ cho những quả xấu. Như 
lý tác ý thường xuyên đến những pháp ấy dẫn tới sự sanh 
khởi của trạch pháp giác chi chưa sanh và dẫn đến sự tăng 
trưởng, mở rộng, phát triển và hoàn thành của trạch pháp 
giác chi đã sanh. 

Quý vị sẽ như lý tác ý đến chúng như thế nào? Quý 
vị phải phân biệt các thiện pháp và bất thiện pháp trong 
những tiến trình tâm khác nhau khởi lên lẫy một trong sáu 
đối tượng làm đối tượng. Quý vị cũng phải phân biệt căn 
xứ chúng nương vào và đối tượng mà chúng bắt. Các pháp 
thiện và pháp bắt thiện cùng với các pháp quả và duy tác 
trong cùng tiến trình tâm là bốn danh uân, căn xứ là sắc 
uấn, còn đối tượng có thể là sắc hoặc danh. Như vậy 
những gì quý vị phân biệt là năm uân. Kế tiếp quý vị phải 
phân biệt các nhân làm phát sanh ngũ uân. Sau đó quý vị 
phải phân biệt năm uân và các nhân của chúng là vô 
thường, khổ, vô ngã và bắt tịnh. Trong khi quán với như lý 
tác ý như vậy, minh sát trí khởi lên chính là trạch pháp 
giác ch1ị. 


chĩ: 
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Bảy pháp đưa đến sự sanh khởi của trạch pháp giác 


SàIE2055niDlxai 


Tìm hiểu về các uẫn, ... 

Làm sạch nội ngoại xứ, đó là, làm sạch thân thê, 
áo quần, ... 

Quân bình ngũ căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ). 
Tránh người ngu. 

Thân cận bậc trí. 

Suy xét trên sự khác biệt sâu xa của các tiến 
trình khó nhận thức của các uẫn, xứ, giới,... 
Khuynh hướng về sự tu tập trạch pháp giác chỉ. 


Tìm hiểu về các uẫn và ... ở đây có nghĩa là tìm 
kiếm ý nghĩa của các uân, XỨ, giới, ngũ căn, ngũ 
lực, các giác chị, các đạo chi, thiền chi, thiền chỉ 
và thiền VIpaSsana. Điều này được thực hiện 
bằng cách hỏi xin lời giải thích (nơi các bậc có 
kinh nghiệm hay các vị pháp sư) về những điểm 
gút mắc liên quan đến những pháp này, hoặc tìm 
trong Năm Bộ Nikaya cùng với các bản chú 
giải. 


Làm sạch nội ngoại xứ có nghĩa là làm sạch sẽ thân 
thể, áo quần và chỗ ở. Ngọn lửa của một cây đèn thường 
không sáng tỏ khi bắc, dầu và đồ chứa (dầu) của nó bị dơ 
bần, bắc bị nỗ lép bép, văng tóe lửa ra. Trong khi ngọn lửa 


của cây đèn có bâc, dâu và đô chứa sạch sẽ sẽ sáng tỏ và 
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bắc không bị nỗ lép bép; cháy một cách êm ái. Đôi với trí 
cũng vậy. Trí phát sanh từ một cái tâm và những tâm sở 
mà cả môi trường bên ngoài lẫn bên trong đều dơ bân sẽ 
có khuynh hướng trở nên bất tịnh. Nhưng trí sanh dưới 
những điều kiện trong sạch sẽ có khuynh hướng thanh 
tịnh. Theo cách này, sạch sẽ dẫn đến sự tăng trưởng của 
giác chỉ vốn bao gồm trí này. 

Sự sạch sẽ cá nhân được xem là có hại nếu tóc hay 
móng chân móng tay quá dài, nếu các chất dịch thái quá?, 
và do mỗ hôi làm cho dơ bẩn. Đối với sự sạch sẽ các vật 
bên ngoài, thì được xem là có hại khi y áo sờn rách, dơ 
bân và có mùi, và khi nhà cửa dơ dáy, bân thỉu và không 
ngăn nắp gọn gàng. Vì vậy, sự sạch sẽ cá nhân phải được 
chữa bằng cách cạo tóc, cắt móng tay móng chân, dùng 
thuốc xổ hay thuốc gây nôn xổ các chất dơ ra để cho thân 
thể nhẹ nhàng, và bằng cách tăm gội hoặc làm những điều 
cần thiết khác đúng thời đúng lúc. Tương tự, sự sạch sẽ 
bên ngoài phải được thực hiện bằng cách mạng, vá, giặt 
giũ và nhuộm lại y áo, và bằng cách trét lại sàn nhà bằng 
đất sét để làm cho nó phẳng mịn và sạch sẽ, hoặc bằng các 
cách cần thiết khác để giữ cho nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. 

Quân bình ngũ căn là làm cho thăng bằng các căn 
tỉnh thần — tín, tắn, niệm, định và tuệ. 

Tín vượt quá các căn khác là do sự không sạch sẽ 
của trí tuệ và sự lỏng lẻo ... của tính tấn và các căn khác. 
Nó xảy ra do sự sốt sắng thái quá trong nhiệm vụ của tín, 
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liên quan đến một đối tượng có thể tin được, một đối 
tượng làm phát sanh sự tin tưởng. Khi tín vượt qua các căn 
khác do quá tích cực, những căn còn lại không thê làm 
nhiệm vụ một cách đúng đắn: Tấn không thể làm công 
việc vận dụng nỗ lực, hỗ trợ các tâm hành phối hợp và để 
tránh sự lười nhác. Niệm không thể làm công việc tác ý 
đến đối tượng, và tiếp tục gắn bó với đối tượng, sau khi đã 
đi đến nó. Định không thể làm công việc loại trừ sự phân 
tán. Tuệ không thê thấy đối tượng theo đúng thực tại như 
thể người ta đang thấy một vật với con mắt của mình. 

Bốn căn này không thể làm công việc của chúng 
được vì chúng đã bị lấn át bởi tín thái quá. Do đó, sự quá 
tích cực của tín phải được làm cho yếu đi hoặc bằng sự 
suy quán trên tính chất vô thường của đối tượng vốn phải 
được đặt niềm tin vào, hoặc bằng cách không tác ý đến đối 
tượng khiến cho tín trở nên thái quá ấy. 

“Sự suy quán trên tính chất vô thường của đối 
tượng vốn phải được đặt niềm tin vào” có nghĩa là xem xét 
đối tượng của đức tin ấy theo duyên khởi tánh, là sản 
phẩm do duyên sanh hoặc đại loại như vậy, bằng cách xem 
xét tỉ mỉ hợp theo thực tại. Chăng hạn, khi quý vị có đức 
tin thái quá nơi Đức Phật, quý vị nên phân biệt tứ đại của 
hình tượng Đức Phật. Quý vị sẽ thấy rằng hình tượng ấy 
bao gồm nhiều tổng hợp sắc (kaläpa). Rồi quý vị phải 
phân biệt các kalapas ấy để thấy sắc chơn đề. Sau đó quý 
vị phải phân biệt danh lấy sắc (của hình tượng Đức Phật) 
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làm đối tượng. Kế đến quý vị phải phân biệt cả danh và 
sắc ấy là vô thường, khổ và vô ngã. Nhờ phân biệt bản 
chất của hiện tượng như vậy, quý vị đã làm suy yếu được 
tín thái quá. 

Trưởng lão Vakkali là một ví dụ điển hình của tín 
thái quá. VỊ Trưởng lão này đã hoàn thành những phận sự 
của mình nhờ đức tin. Ngài lúc nào cũng thích nhìn chăm 
chú vào Đức Phật. Đức Phật đã nhiều lần quở trách thái độ 
này, ngài nói, 'Ích gì cho ngươi để nhìn vào tắm thân bắt 
tịnh này chứ? Người nào thấy Pháp (Dhamma) người ấy 
thấy Như Lai,` và thúc giục ngài hành thiền. Tuy nhiên 
ngài không thể nào gắn tâm vào việc hành thiền được. Một 
hôm Đức Phật yêu cầu ngài ra đi, vì thế ngài cảm thấy rất 
buôn. Ngài muốn gieo mình xuống vực tự tử, và đã leo lên 
một vách núi dốc đứng. Lúc đó Đức Phật bằng năng lực 
thần thông của mình hiện thân ra như thể đang ngồi trước 
mặt vị Trưởng lão và nói những lời này: 


Tỳ kheo tâm hoan hỷ, 
Tin nơi Giáo Pháp Phật 
Đạt trạng thái tịnh lạc 
Của sự diệt các hành. 


Được những lời dạy của Đức Phật làm cho hoan hỷ 
ngài bắt đầu phát triển minh sát, nhưng vì đức tin quá 
mạnh nên ngài không thê đạt được hỷ của minh sát. Đức 
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Phật, biết được điều này, hướng dẫn cho ngài cách thiền 
sau khi đã điều chỉnh lại nó với sự quân bình các căn. 
Trưởng lão tự đặt mình vào đạo lộ thực hành mà Đức Phật 
dạy, và sau những nỗ lực thực hành theo tuần tự, ngài đạt 
đến A-la-hán thánh quả. 

Tuy nhiên, nếu tấn căn trở nên quá mạnh thời tín 
căn sẽ không thể làm được công việc khơi dậy niềm tin 
của nó, tức là không khơi dậy được niềm tin nơi cách (đặt 
tâm) trên đối tượng đã ôn định của nó. Các căn còn lại 
cũng sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ của chúng. Do 
đó, trong một trường hợp như vậy, hoạt động của tắn phải 
được làm cho yếu đi bằng cách phát triển các chi phần 
giác ngộ tịnh, định và xả. Trưởng lão Sona là một điển 
hình về tinh tấn thái quá. 

Trưởng lão Sona là một người mảnh mai. Sau khi 
nhận một đề mục thiền từ nơi Đức Phật ngài đi vào sống 
trong khu Rừng Mát. Và ngài tự nhủ như vây: “Thân ta 
yếu đuôi mảnh mai trong khi lạc (của Niết Bàn) thì không 
thể đạt được chỉ bằng sự thoải mái.” Vì vậy, ngài quyết 
định chỉ giữ hai oai nghi đi và đứng trong khi hiến mình 
cho sự tỉnh tấn. Do đi kinh hành quá mức nên những vết 
giộp xuất hiện trên lòng bàn chân và khiến cho ngài đau 
đớn vô cùng. Ngài tiếp tục ra sức tinh tấn hơn nữa bất 
chấp sự đau đớn nhưng cũng không thể tạo ra một trạng 
thái ưu việt nào trong thiền với sự tinh tấn thái quá ấy. 
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Đức Phật đến thăm Trưởng lão Sona và chỉ dẫn cho 
ngài cách tu với ảnh dụ cây đàn tỳ-bà. Theo như cách 
người ta lên các dây đàn, Đức Phật đã điều chỉnh thiền của 
Trưởng lão bằng cách chỉ cho ngài phương pháp áp dụng 
tinh tắn một cách thăng bằng (như sợi dây đàn không được 
phép lên không quá căng hay quá chùng). VỊ Trưởng lão 
đã áp dụng tinh tấn theo như phương pháp Đức Phật đưa 
ra, và sau khi nỗ lực thực hành minh sát, ngài đã tự an lập 
mình trong A-la-hán thánh quả. 

Khi một trong các căn tinh thần còn lại trở nên thái 
quá và mạnh mẽ, sự bất lực của các căn khác cũng cần 
được hiểu theo cách như trên. 

Ở đây, bậc trí đặc biệt tán dương sự quân bình giữa 
tín và tuệ, và giữa định và tinh tấn. Người đức tin quá 
mạnh và trí tuệ yếu kém sẽ dễ tin những kẻ ngu si không 
giới đức, tin những người không đáng tin. Trong khi người 
trí tuệ quá mạnh và đức tin yêu kém sẽ có khuynh hướng 
xảo quyệt, và điều này cũng giống như chứng bệnh lậm 
thuốc không thể chữa được. Một người như vậy thường 
nghĩ rằng chỉ có ý định làm điều thiện thôi là thiện nghiệp 
đã sanh rồi. Do suy nghĩ vượt qua những giới hạn của lý 
trí nên người này theo đuôi một đường lối sai lạc (tà đạo), 
không bố thí cũng chăng làm những điều thiện tương tự 
khác. Vì vậy sau khi chết người ấy phải sanh váo cõi ác. 
Nhờ quân bình tín và tuệ một người chỉ tin rằng những ai 
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(hướng dẫn tu tập) giống như Đức Phật đều đáng tin vì ít 
nhất cũng có một lý do để tin được họ vậy. 

Định có khuynh hướng thiên về lười nhác, vì thế 
khi có quá nhiều định và ít tỉnh tấn, sự lười nhác sẽ lấn áp 
tâm. Tinh tấn có khuynh hướng thiên về trạo cử hay dao 
động, vì thế khi có quá nhiều tinh tấn và ít định, trạo cử sẽ 
lấn áp tâm. Khi định được khéo kết hợp với tỉnh tấn tâm sẽ 
không rơi vào lười nhác. Khi tinh tấn được khéo kết hợp 
với định tâm sẽ không rơi vào trạo cử. 

Về mặt chức năng, đức tin và trí tuệ phải được làm 
cho bằng nhau và hoà hợp, đối với định và tinh tấn cũng 
vậy. Khi các cặp này ngang bằng nhau về phương diện 
chức năng, sự an chỉ toàn triệt hay an chỉ định sẽ nảy sinh. 

Thêm nữa, đối với một người hành thiền định, đức 
tin mãnh liệt rất có ích. Với đức tin mãnh liệt này, người 
hành thiền sẽ đạt đến sự an chỉ toàn triệt nhờ tin và gắn 
chặt tâm trên đối tượng. 

Liên quan đến định và tuệ có lời giải như sau: Với 
một người hành thiền định, nhất tâm mạnh mẽ là hữu ích 
bởi vì sự tập trung là pháp chính yếu trong an chỉ. Với 
nhất tâm mạnh mẽ vị ây sẽ đạt đến an chỉ định. Với người 
đang theo đuôi đạo lộ minh sát, tuệ mạnh là hữu ích. Vì 
khi tuệ mạnh vị ấy sẽ đạt đến sự thể nhập tam tướng. 
Người hành thiền định cũng có thể đạt đến an chỉ bằng 
cách quân bình định và tuệ. 
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Do định mạnh thái quá của một người theo đuôi 
thiền định, nếu tuệ của người ấy cũng mạnh được như vậy 
là điều đáng mong muốn (để quân bình các căn). 

Định siêu thế cũng phải được đạt đến qua việc quân 
bình hai căn — định và tuệ, này. Do đó Đức Phật nói: “VỊ 
tu tập định và thực hành minh sát như một cặp. 

Tín, tấn và tuệ có khuynh hướng thiên về trạo cử và 
định có khuynh hướng thiên về trì trệ (lười nhác, thụ 
động). Niệm mạnh được xem là hữu ích ở mọi nơi vì nó 
bảo vệ tâm không để rơi vào trạo cử xuất phát từ tín, tấn, 
và tuệ (mạnh) và không để rơi vào sự lười nhác xuất phát 
từ định. 

Vì lẽ đó, người hành thiền phải luôn luôn mong 
muốn niệm. Niệm cũng giống như vị muối có mặt trong 
các món súp, và như viên tế tướng cần thiết trong mọi 
công việc của đức Vua. Và bởi vì tính phố quát của sự 
thiết lập niệm này mà chú giải sư đưa ra lời tuyên bố như 
sau: “Và quả thực, Đức Thế Tôn đã nói như vầy về niệm: 
“Niệm là (yếu tố) đáng mong ước ở mọi nơi.” Tại sao? Bởi 
vì niệm là một sự trợ giúp cho tâm, tự thân niệm có sự bảo 
vệ như cách thể hiện của nó, và bởi vì không có niệm thì 
không có sự nỗ lực hay không có sự chế ngự tâm. 

Tránh người ngu là tránh xa những người ngu sĩ 
không lập trường trên trí (hiểu biết) về các uấn, xứ, 
giới...Gần gũi bậc trí là thân cận với những người có tri 
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kiến về sự sanh diệt qua việc hiểu rõ năm mươi đặc tính 
của sự sanh diệt của năm uân. 

Suy xét trên những sự khác biệt sâu sắc của tiễn 
trình ngũ uẫn thâm sâu, v.v...là suy xét có tính phân tích 
hợp theo trí tuệ (hiểu biết) về sự chuyên động của các uấn 
khó nhận thức... 

Khuynh hướng về sự tu tập trạch pháp giác chi là 
trạng thái tâm khuynh hướng đến, nhắm tới, nghiêng về 
mục đích tạo ra (trạch pháp) giác chi này trong mọi oal 
nghỉ đi, đứng, ngồi và nằm. 

Tuy nhiên, người hành thiền hiểu rằng sự tu tập của 
trạch pháp giác chi này đã khởi lên như vậy nhưng chỉ qua 
A-la-hán thánh đạo mới đi đến sự hoàn thiện. 

Rồi Đức Phật tiếp tục giải thích giác chi thứ ba, đó 
là tỉnh tấn giác chỉ. 

'Khi tỉnh tấn giác chỉ có mặt trong nội tâm, 

vị ấy tuệ tri: “Tỉnh tấn giác chỉ có mặt trong ta. ” 

Khi tỉnh tấn giác chỉ không có mặt, Vị ấy tHỆ Tri: 

“Tịnh tấn giác chỉ không có mặt trong ta.” Vị ấy 

tuệ tri bằng cách nào tỉnh tấn giác chỉ trước chưa 

sanh nay khởi sanh trong vị ấy. Vị ấy tuệ trì bằng 

cách nào tỉnh tấn giác chi hiện đã có mặt được phát 
triển và hoàn thiện. ° 


Có ba cấp độ tinh tấn, khơi dậy nghị lực, ra sức tinh 
tấn, và ra sức tỉnh tấn liên tục. Và như lý tác ý thường 
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xuyên đên chúng sẽ dân đên sự khởi sanh của tĩnh tân giác 


chi chưa sanh cũng như dẫn đến sự tăng trưởng, mở rộng, 
phát triên và hoàn thiện của tính tân giác chi khi nó đã 


khởi lên. 


Chú giải đề cập mười một pháp dẫn đến sự sanh 
khởi của tỉnh tấn giác chỉ: 


1. 


Nhu hệ dê 


0. 


Suy xét đến sự đáng sợ của các cõi ác (apãya 
bhaya). 

Thấy được những lợi ích của tinh tắn. 

Suy xét đến đạo lộ phải bước đi. 

Tôn trọng của cúng dường. 

Suy xét đến tính vĩ đại của di sản (Giáo Pháp). 
Suy xét đến tính vĩ đại của bậc Đạo Sư. 

Suy xét đến tính vĩ đại của dòng dõi. 

Suy xét đến tính vĩ đại của các bạn đồng phạm 
hạnh. 

Tránh người lười nhác. 


10. Thân cận với người có tinh tấn. 
11. Khuynh hướng về sự tu tập tinh tấn giác chỉ. 


Suy xét đên sự đáng sợ của các cõi ác (địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh...) như đã được nói trong Kinh 


Devaduta và các bản Kinh khác sẽ tạo ra ý nghĩ sau trong 
người hành thiền: “Bây giờ là thời để khơi dậy tinh tấn; vì 
khi phải chịu cái khổ lớn thì không thê nào tinh tấn được.” 
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Thấy những lợi ích của tinh tấn có nghĩa là thấy rõ 
sự thực rằng chín pháp siêu thế (bốn đạo, bốn quả và Niết- 
bàn) chỉ có thể nhận được bằng sự khơi dậy tinh tấn chứ 
không bằng sự lười nhác. 

Người hành thiền tự nhủ: “Đạo lộ đã được chư Phật 
Chánh Đăng Giác, chư Phật Độc Giác, và chư Thanh Văn 
Đại Đệ Tử bước đi, tự thân ngươi cũng phải bước đi như 
vậy. Và nếu lười biếng ngươi sẽ không thể nào bước đi 
trên đạo lộ đó được.` Đó là sự suy xét đến đạo lộ phải 
được bước đi. 

Người hành thiền suy nghĩ như vầy: “Những người 
hộ trì ta cơm áo...không phải là quyến thuộc của ta. Họ 
không phải là những người đầy tớ của ta. Họ không cho ta 
những vật cúng dường hảo hạng với ý nghĩ: “Ngày sau 
chúng tôi sẽ sống nương nhờ vào ngài." Mà họ bố thí với 
hy vọng nhận được những quả lớn từ những vật cúng 
dường của họ. Cũng vậy, những món vật dụng thiết yếu 
không phải được Đức Phật cho phép ta dùng chỉ để có một 
thân hình khoẻ mạnh và sống một cách thoải mái thôi. Mà 
ta được phép thọ dụng chúng để chu toàn phận sự của bậc 
sa-môn và để thoát khỏi vòng luân hồi. Người lười nhác 
không tôn trọng những vật cúng dường. Chỉ người biết 
khơi dậy tinh tấn mới tôn trọng nó.” Theo cách này, người 
hành thiền suy xét đến sự tôn trọng những vật cúng dường 
đã được Đức Phật cho phép sẽ tạo ra tính tấn lực, như 
trường hợp của Trưởng lão Mahãmitta. 
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Trưởng lão này sống trong Hang Kassaka (Kassaka 
Lena). Trong ngôi làng ngài thường lui tới khất thực có 
một bà tín nữ lớn tuổi nọ hộ độ cho ngài không khác gì 
ngài là con trai của bà ta vậy. 

Ngày nọ khi chuẩn bị đi vào rừng hái củi, bà đặn 
con gái: “Này con, đây là gạo, đây là sữa, đây là bơ, đây là 
mật đường. Khi anh con, Trưởng lão Mahãmitta, đến hãy 
nấu cơm và dâng nó đến cho ngài cùng với sữa, bơ và mật 
đường này nhá. Con, cũng vậy, hãy ăn các món ấy. Mẹ đã 
ăn cơm nguội còn thừa hôm qua với cháo trắng.” “Thưa 
mẹ, thế trưa mẹ sẽ ăn gì?” “Cứ nấu cháo trắng với thảo 
được và gạo nát để dành cho mẹ.” 

Vị Trưởng lão đắp y và đi ra ngoài khất thực. Ngay 
khi ngài đang lấy bát ra khỏi vỏ (bát) ở cửa hang, ngài 
nghe được lời của người mẹ và đứa con gái bằng thiên nhĩ 
thông của mình. Ngài nghĩ: “Bà đại tín nữ này đã ăn cơm 
nguội với cháo trắng và sẽ dùng cháo chua vào buổi trưa. 
Bà đã dành cơm trăng, sữa, bơ và mật đường cho ta. Bà 
không trông đợi ta đáp trả lại bằng ruộng đất hay thực 
phâm hay y phục. Từ việc dâng cúng này bà chỉ trông đợi 
ba thành tựu lớn của nhân giới, thiên giới và siêu tam gIới. 
Liệu ta có thể ban những chứng đắc ấy cho bà ta không? 
Vật cúng dường của bà, quả thực, không thích hợp để ta, 
người mà nội tâm còn tham, sân và si, thọ nhận. Nghĩ thế, 
ngài lặng lễ bỏ bát vào trong vỏ, nới lỏng dây buộc y, nhịn 
không đi khất thực, và quay trở lại vào trong hang. Ngài 
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bỏ bát dưới gầm giường, máng y lên sào và ngôi xuống hạ 
quyết tâm, “Nếu không chứng đắc A-la-hán thánh quả ta sẽ 
không rời khỏi nơi đây. 

VỊ tỳ kheo này nhờ đã từng nhiệt tâm thực hành 
trong một thời gian lâu dài, nên ngài phát triển minh sát rất 
nhanh và đạt đến quả vị A-la-hán ngay trước giờ ngọ trai. 
Bậc đã huy diệt các lậu hoặc, mỉm cười giống như một đoá 
sen mới nở, bước ra khỏi hang. 

Vị thọ thần ở cội cây sần hang đã nói lên bài kệ này 
VỚI ngài: 


Đảnh lễ ngài, bậc Thọ sanh Cao Quý 
Đảnh lễ ngài, tột đỉnh giữa nhân gian 

Với lậu hoặc đã được ngài đoạn tận 

Ngài xứng đáng thọ nhận của cúng dường. 


Sau khi thốt lên bài kệ cảm kích này, vị thọ thần 
nói: “Bạch ngài, sau khi cúng dường vật thực đến một bậc 
thánh như ngài, bà tín nữ sẽ được giải thoát khỏi khổ!? 

Khi vị Trưởng lão đứng dậy và ra mở cửa để xem 
xem mẫy giờ rồi, ngài thấy rằng vẫn còn quá sớm (để đi 
bát). Vì thế ngài lấy bát và y đề đi vào làng. 

Cô em gái, đã nâu cơm xong, đang ngôi ngóng ra 
cửa. Cô nghĩ, “Giờ này chắc anh ta sắp đến.” 

Khi vị Trưởng lão đến cô nhận lấy bát, bỏ đầy vào 
đó món cơm sữa trộn với bơ và mật đường rồi trao nó tận 
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tay ngài. Vị Trưởng lão ra đi sau khi nói lời biết ơn: “Cầu 
mong cho được sự an vui, hạnh phúc.` Và cô em gái đứng 
tại nơi đó nhìn ngài ra đi. Dáng vẻ của vị Trưởng lão lúc 
ấy cực kỳ sáng sủa. Các căn của ngài đặc biệt thanh tịnh 
và mặt ngài ngời sáng giống như trái thốt nốt chín rụng 
cuống. 

Người mẹ từ trong rừng về hỏi thăm: “Này con yêu, 
anh con đã đến chưa?” Cô gái kể lại mọi việc. Bà đại tín 
nữ biết rằng sự xuất gia của con mình đã đạt đến tột đỉnh 
ngày hôm ấy. Bà nói, “Này con thân, anh con vui thú trong 
Giáo Pháp của Đức Phật. Ngài không bất mãn. Tất cả 
chúng ta nên noi theo tấm gương của Trưởng lão 
Mahãmitta biết kính trọng của cúng dường như vậy. 

Có sự suy xét đến tính vĩ đại của di sản (giáo pháp) 
khi một người nghĩ như vây: “Vĩ đại, quả thực, là di sản 
của bậc Đạo Sư, đó là Bảy Thánh Sản (Satta Ariya 
Dhanãm) — tín, giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, hỗ thẹn tội lỗi, 
và ghê sợ tội lỗi. Những thánh sản này người lười biếng 
không thể nhận được. Người lười nhác cũng giống như 
đứa con bị cha mẹ từ bỏ. Nó không nhận được của thừa tự 
khi cha mẹ nó qua đời. Đối với Thất Thánh Sản cũng vậy. 
Chỉ người có nghị lực tinh tấn mới có thể nhận được di sản 
này.” 

Suy xét đến tính vĩ đại của bậc Đạo Sư là suy xét 
đến những sự kiện vĩ đại khác nhau về cuộc đời của Đức 
Phật. Ở đây người hành thiền suy xét trên tám sự kiện, đó 
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là, khi ngài nhập mẫu thai, khi ngài từ bỏ thế gian (xuất 
gia), khi ngài giác ngộ, khi ngài giảng giải Kinh Chuyên 
Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta), khi ngài hực 
hiện song thông (để nhiếp phục ngoại đạo), khi ngài trở lại 
cõi người sau khi giảng giải VI Diệu Pháp trên cung trời 
Đao Lợi (Tavatimsa), khi ngài xả bỏ thọ hành (tuổi thọ) ba 
tháng trước khi Bát Niết Bàn (Parinibbäna), và khi ngài 
nhập Vô Dư Niết Bàn, do giới, định và tuệ vô song của 
ngài, mười ngàn thế giới sa-bà chắn động mãnh liệt, giống 
như một trận động đất lớn. 

Suy xét đến tính vĩ đại của dòng dõi được thực hiện 
bằng cách suy xét rằng khi gia nhập vào Giáo Pháp của 
Đức Phật, về phương diện tâm linh, kế như người ta đã trở 
thành con của Đắng Chiến Thắng. Một người lười nhác sẽ 
không thích hợp để làm con của một Đắng như vậy. 

Suy xét đến tính vĩ đại của các bạn đồng phạm hạnh 
bao gồm sự tự khuyến giáo mình như vầy: “Xá Lợi Phất, 
Mục Kiền Liên, và các vị đại đệ tử đã thể nhập pháp siêu 
thế sau rất nhiều có gắng. Liệu ngươi có sống theo lối sống 
của các vị không? 

Tránh người lười nhác là tránh những người không 
có tâm tỉnh tấn và thân tinh tấn, những người giống như 
loài trăn nằm ì một chỗ sau khi ăn no. Thân cận những 
người tinh tấn là hoà nhập với những người mà tâm của họ 
hướng đến Niết Bàn (Nibbäna) và những người đang cố 
găng để đạt đến Niết Bàn. 
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Khuynh hướng về sự tu tập giác chi này là sự 
nghiêng về, đồ về, hướng về của tâm đến chánh tinh tấn 
trong mọi oai nghi — đi, đứng, nằm, ngồi... Và sự tu tập 
của tỉnh tấn giác chi vốn đã khởi lên theo cách này cho 
đến sự hoàn thiện là bằng A la hán thánh quả. 

Rồi Đức Phật giải thích tiếp giác chỉ thứ tư, hý: 

'Khi hỷ giác chỉ có mặt trong nội tâm vị ấy 
tuệ tri: “Hỷ giác chi có mặt trong nội tâm ta. ` Khi 
hỷ giác chỉ không có mặt, vị ấy tuệ tri: “Hỷ giác chỉ 
không có mặt trong nội tâm ta. ” W] ấy tuỆ tri bằng 
cách nào hỷ giác chỉ trước chưa sanh nay khởi 
sanh trong vị ấy. Vị ấy tuệ trì bằng cách nào hỷ 
giác chỉ đã khởi sanh được phát triển và hoàn 
thiện. ` 


Có hai loại hỷ giác chi, đó là hỷ của bậc thiền 
(jhana) và hỷ của minh sát (vipassana). Khi một người 
hành thiền đạt đến cận định hay an chỉ định, tâm họ tạo ra 
rất nhiều sắc cao thượng toả khắp toàn thân. Do đó người 
ấy cảm thấy hoan hỷ. Thực ra hỷ là một tâm hành dựa vào 
sắc ý vật để sanh khởi. Tuy nhiên, vì tâm phối hợp với nó 
tạo ra nhiều sắc cao thượng toả khắp toàn thân, nên theo 
phép ấn dụ chúng ta có thể nói rằng toàn thân tràn ngập hỷ 
lạc vậy. 

Có những pháp tạo điều kiện cho hỷ giác chi và như 
lý tác ý thường xuyên đến những pháp này sẽ dẫn đến sự 
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sanh khởi của hỷ giác chi chưa sanh và (dẫn đến) sự tăng 
trưởng, mở rộng, phát triển và hoàn thiện của hỷ giác chi 
khi nó đã khởi sanh. 

Thế nào là các pháp tạo điều kiện hay làm duyên 
cho hỷ giác chi? Chú giải nói: “Hỷ tự nó là duyên cho sự 
khởi sanh của hỷ giác chị.' Tại sao? Tỷ như khi quý vị 
thấy một người bạn thân mỉm cười với mình, quý vị cũng 
mỉm cười lại với anh ta. Như vậy, sự mỉm cười của anh ta 
trở thành duyên hay điều kiện cho sự mỉm cười của quý VỊ. 
Tương tự, khi quý vị quán hỷ của sơ thiền hoặc nhị thiền, 
minh sát trí của quý vị lúc ấy được phối hợp với hỷ mãnh 
liệt. Như vậy, hỷ của jhãna trở thành điều kiện cho hý của 
VIpassanä. 

Chú giải đề cập mười một pháp dẫn đến sự khởi 
sanh của hỷ giác chi: 

1. Tuỳ niệm (hồi tưởng) Phật. 

Tuỳ niệm Pháp. 

Tuỳ niệm Tăng. 

Tuỳ niệm giới. 

Tuỳ niệm thí. 

Tuỳ niệm thiên. 

Tuy niệm sự an tịnh. 

Tránh người thô tháo. 

Thân cận người tinh tế. 

10, Suy xét đến những bài pháp kích thích niềm tin. 
11.Khuynh hướng về hỷ. 


© 0ø mơ me 6B 
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Nhờ tùy niệm những ân đức của Phật cho đến cận 
định hỷ giác chi sẽ sanh và lan toả khắp toàn thân. Hỷ 
cũng sanh nhờ tuỳ niệm những ân đức của Pháp và Tăng, 
và hỷ sanh nơi một người giữ được tứ thanh tịnh giới (giới 
của vị ty kheo) không sứt mẻ trong một thời gian dài lúc 
đang tuỳ niệm hay hồi nhớ lại giới hạnh của mình. Hỷ 
cũng sanh đối với một người tại gia hồi tưởng lại giới hạnh 
của họ qua việc giữ ngũ giới, bát giới hay thập giới. 

Thời Đức Phật, có một vị tỳ kheo gọi là “trì ngũ 
giới”. VỊ này trở thành một bậc A-la-hán lúc chỉ mới năm 
tuổi. Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Padumuttara, 
ngài là người đầy tớ nghèo của một phú ông nọ. Ngài 
không có đủ khả năng để cúng dường đến Đức Phật và 
Chư Tăng, nhưng ngài có một ước muốn mãnh liệt được 
thực hành Pháp, sao để thiết lập được cho mình một nơi 
nương nhờ trong vòng luân hồi. Do đó, ngài đã thọ trì ngũ 
giới nơi một vị Đại Trưởng Lão, và giữ giới này không bị 
sứt mẻ trong một trăm ngàn năm, theo thọ mạng của con 
người lúc đó. Vào lúc cận tử, ngài hồi nhớ lại ngũ giới 
trong sạch, không khuyết điểm của mình, và sau đó tái 
sanh thiên giới. Từ đó trở đi cho đến ngày trở thành một 
bậc A-la-hán, có thể nói trong một thời gian dài cả trăm 
ngàn đại kiếp, ngài không bao giờ bị tái sanh vào bốn cảnh 
khô (địa ngục, ngạ quỷ...), mà chỉ sanh trong cõi chư thiên 
và nhân loại, thọ hưởng hạnh phúc cõi trời và cõi người. 
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Trong mỗi kiếp sinh ra, ngài là người đẹp trai, giàu sang 
và có trí tuệ sắc bén. Ngài được đẹp đẽ, giàu sang bởi vì 
ngài đã giữ giới trong sạch, không bị sứt mẻ trong kiếp 
sống quá khứ. Nhưng tại tao ngài lại có trí tuệ sắc bén? Sở 
dĩ ngài có được trí tuệ này là vì trong thời giáo pháp của 
Đức Phật Padumuttara ngài không chỉ giữ giới thôi, mà 
còn hành thiền chỉ và thiền minh sát nữa. Minh sát trí phân 
biệt danh sắc tối hậu, duyên sanh, tính chất vô thường, khổ 
và vô ngã của các hành rất sâu xa và thâm diệu. Bởi lẽ đó 
nghiệp thực hành minh sát của ngài đã làm phát sanh ra 
quả là có trí tuệ sắc bén vậy. 

Trong thời Đức Phật của chúng ta, lúc ngài chỉ mới 
năm tuôi, ngày nọ, khi mà tháng an cư mùa mưa đến, ngài 
thấy cha mẹ mình đang thọ trì ngũ giới nơi một vị tỳ kheo. 
Nhìn hình ảnh ấy ngài liền nhớ đến việc giữ ngũ giới của 
mình trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Padumuttara, 
và hỷ mạnh cùng với định sâu khởi lên nơi ngài. Sau đó vị 
tỳ kheo thuyết pháp cho cha mẹ ngài về Tứ Thánh Đế, 
ngài liền nhớ đến việc hành thiền vipassana của mình 
trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Padumuttara, và có 
thể dễ dàng quán năm uẩn và các nhân của chúng là vô 
thường, khổ và vô ngã. Ngài đắc bốn thánh đạo và bốn 
thánh quả theo tuần tự, và trở thành một bậc A-la-hán. Đây 
là một ví dụ về việc đắc Niết Bàn nhờ hỷ khởi lên từ tuỳ 
niệm gIới. 
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Hỷ cũng khởi nhờ tuỳ niệm thí (bố thí), như hồi 
tưởng đến món ngon vật quý mà mình đã dâng đến các vị 
đồng phạm hạnh trong thời kỳ khan hiếm hoặc đại loại 
như thế. Nó khởi lên nơi người tại gia cư sĩ khi hồi tưởng 
đến thí sự của mình như đặt bát cho những người có giới 
đức. Nó khởi lên nơi người hồi tưởng đến việc mình có 
những phẩm chất mà nhờ đó các chúng sinh được sanh 
thiên. Nó khởi lên nơi người hồi tưởng đến sự an tịnh như 
vầy: “Phiền não bị đè nén bằng những chứng đắc cao 
thượng không khởi lên trong sáu mươi hay bảy mươi 
năm.” 

Tránh người thô tháo có nghĩa là tránh xa những 
người cộc căn, lỗ mãng giống như bụi bẩn trên lưng lừa. 
Vì lẽ họ không có niềm tin nơi Đức Phật và các bậc giới 
đức ..., nên họ thường có thái độ nhẫn tâm và bắt kính đối 
với những nơi tôn nghiêm hay các bậc Trưởng lão. Những 
bài pháp kích thích lòng tin là những bài pháp soi sáng 
những ân đức của Tam Bảo và khích lệ niềm tin nơi Tam 
Bảo. Khuynh hướng về hỷ ở đây muốn nói tới tâm 
nghiêng về (hỷ) giác chỉ này trong mọi oai nghi và ... Sự tu 
tập hỷ giác chi đi đến hoàn thiện qua A-la-hán thánh quả. 

Kế tiếp Đức Phật giải thích giác chi thứ năm, tịnh 
giác ch: 


“Khi tịnh giác chỉ có mặt trong nội tâm, vị ấy 


Lê 


tuệ tri: “Tịnh giác chỉ có mặt trong nội tâm ta. 
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Khi tịnh giác chỉ không có mặt trong nội tâm, vị ấy 
tuệ tri: “Tịnh giác chỉ không có mặt trong nội tâm 
ta. ” VỊ ấy tuệ tri bằng cách nào tịnh giác chỉ trước 
chưa sanh nay khởi sanh. Vị ấy tuệ trỉ bằng cách 
nào tịnh giác chỉ đã sanh được phát triển và hoàn 
thiện. ' 


Có hai loại tịnh, tịnh thân và tịnh tâm. Tịnh thân là 
sự an tịnh của các tâm sở, và tịnh tâm là sự an tịnh của 
thức (tâm). Như lý tác ý thường xuyên đến chúng sẽ dẫn 
đến sự sanh khởi của tịnh giác chỉ chưa sanh và dẫn đến sự 
tăng trưởng, mở rộng, phát triển và hoàn thành của tịnh 
giác chi khi nó đã sanh khởi. 

Trong mọi tâm thiện đều có hai loại tịnh thân và 
tịnh tâm này. Sức mạnh của chúng tuỳ thuộc vào sức mạnh 
của định và tuệ phối hợp. Trong tâm thiền (jhãna), tịnh có 
năng lực mạnh là nhờ định mạnh. Trong tâm minh sát, tịnh 
mạnh là vì có minh sát trí thâm sâu. Bởi lẽ đó, nhờ thực 
hành thiền chỉ và thiền minh sát, người ta có thê phát triển 
được tịnh giác chi cực mạnh. 

Chú giải đề cập bảy pháp dẫn đến sự sanh khởi của 
tịnh giác chi: 

1. Ăn thức ăn ngon. 

Ở nơi thời tiết dễ chịu. 
Chọn những oal nghi thoái mái. 


Về GAM DO 


Xét đoán theo trung đạo. 
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5. Tránh những người thân không yên. 
6. Gần gũi những người thân an tịnh. 
7. Khuynh hướng vỀ sự tu tập tịnh (giác chị). 


Ở đây, thức ăn ngon có nghĩa là thức ăn cao cấp, lợi 
ích và thích hợp. Nó cung cấp cho cơ thể chúng ta đủ sức 
lực để hành thiền, để có thể ngồi được lâu. Nếu quý vị 
không ăn đủ lượng thức ăn, hay nếu chất lượng của thức 
ăn quá kém, cơ thể của quý vị sẽ bị suy yếu, và quý vị sẽ 
không thể ngồi lâu hay duy trì định được. Thời tiết và oai 
nghỉ dễ chịu có nghĩa là thời tiết và oai nghi thích hợp với 
một người. Nhờ viện đến ba loại thích hợp này (thức ăn, 
thời tiết và oai nghi thích hợp), cơ thể sẽ khoẻ mạnh, cơ 
thể khoẻ mạnh sẽ dẫn đến tâm khoẻ mạnh, và hai loại an 
tịnh (tịnh thân và tịnh tâm) được đạt đến. Nhưng đối với 
một người có bản chất của một bậc đại nhân thì kham 
nhẫn được trong mọi loại thời tiết và oai nghi. Như vậy ba 
điều kiện này không liên quan đến người có bản chất của 
bậc đại nhân. 

“Xét đoán hợp theo trung đạo' là suy xét đến nghiệp 
của mình như là tài sản của mình và nghiệp của người 
khác là tài sản của người khác. Đây là sự xét đoán các 
pháp (mọi sự mọi vật) dựa trên sự thừa nhận quy luật nhân 
quả. Nó tránh cực đoan thứ nhất cho rằng lạc và khổ mà 
người ta thọ lãnh trong đời này là không có nhân. Và nó 
tránh cực đoan thứ hai vốn gán những điều này cho một 
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nguyên nhân hư cấu như có một đắng Thượng Đế Sáng 
Tạo. Tóm lại, xét đoán hợp theo trung đạo là sự hiểu biết 
rằng tất cả khổ, lạc trong cuộc đời là nghiệp riêng của một 
người. 

“Tránh những người thân không yên' có nghĩa là 
tránh xa những người hiếu động hay đi đây đó quấy rầy 
người khác với cục đất, với gậy gộc. Người thân yên tịnh 
là những người sống lặng lẽ vì họ có sự chế ngự về thân. 
Khuynh hướng về sự tu tập an tịnh là sự nghiêng về, đồ 
về, hướng về của tâm đến sự an tịnh trong mọi oai nghỉ. 
Sự trau dỗi của giác chi này cho đến hoàn thiện qua A-la- 
hán thánh đạo. 

Kế, Đức Phật tiếp tục giải thích giác chi thứ sáu, 
định giác chi: 


“Khi định giác chi có mặt, vị ẫy tuệ tri: “Định giác 
chi có mặt trong nội tâm ta.” Khi định giác chi không có 
mặt, vị ẫy tuệ tri : “Định giác chi không có mặt trong nội 
tâm ta.” Vị ấy tuệ tri bằng cách nào định giác chỉ trước 
chưa sanh nay sanh khởi trong trong vị ấy. Vị ấy tuệ tri 
bằng cách nào định giác chi đã sanh được phát triển và 
hoàn thiện.” 


Có đặc tính của an tịnh, và tướng của không-tán 
loạn. Như lý tác ý thường xuyên đến hai pháp này sẽ dẫn 
đến sự sanh khởi của định giác chi chưa sanh, và sự tăng 
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trưởng, mở rộng, phát triển và hoàn thành của định giác 
chi khi nó đã khởi sanh. 

Giai đoạn đầu của an tịnh được đạt đến khi người 
hành thiền bắt lấy đối tượng bằng cách ghi nhớ nó trong 
tâm. Thái độ bình tĩnh là đặc tính của tịnh. Và đặc tính của 
không tán loạn phải được nắm bắt theo nghĩa không phân 
tán. 

Tán loạn là trạng thái tâm nhảy từ đối tượng này 
sang đối tượng khác, luôn thay đổi mục đích, và không 
nhất hướng do quay cuông với muôn vàn đối tượng. Phân 
tán cũng có cùng đặc tính như thế. Tính không ổn định là 
nét đặc trưng của nó. Sai trệch là sự thể hiện của nó. Nhờ 
nhất tâm tán loạn được loại trừ. 

Có hai loại định giác chị, định giác chi của thiền chỉ 
và định giác chi của thiền minh sát. Có ba cấp độ phát 
triển định giác chi, đó là học, hành và giữ vững. Chẳng 
hạn, nếu quý vị muốn hành kasina đất, trước hết quý vị 
phải học phương pháp từ một vị thầy thiện xảo, đó là, học 
cách làm thế nào để chuẩn bị một cái đĩa (kasina) bằng 
đất...Kế quý vị phải hành thiền trên đó cho đến khi đắc 
thiền. Rồi quý vị phải duy trì thiền (jhãna) ấy với sự cần 
mật. 

Nếu quý vị muốn hành thiền minh sát, trước tiên 
quý vị phải học để biết thế nào là danh sắc chơn đề, thế 
nảo là duyên sanh và ba đặc tính chung (tam tướng). Rồi 
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quý vị phải thực hành bằng cách quán các pháp ấy và phát 


triên sự thiện xảo đê duy trì định của minh sát. 
Có mười một pháp dẫn đến sự sanh khởi của định: 


1. 


AI un0 (CỤ Y si VAN 


Thanh tịnh các xứ (làm sạch nội ngoại xứ). 
Quân bình ngũ căn (tín, tấn, niệm, định và tuệ). 
Thiện xảo trong việc bắt lấy đặc tính của đối 
tượng thiên. 

Khích lệ tâm khi cần khích lệ. 

Chế ngự tâm khi cần chế ngự. 

Lầm cho tâm hân hoan khi cần. 

Canh chừng tâm không can thiệp khi cần. 

Tránh người tâm không định. 

Thân cận người tâm có định. 


10, Suy xét đến an chỉ định và giải thoát. 


11. Khuynh hướng vỀ sự tu tập định giác chị. 


Khích lệ tâm có nghĩa là chú tâm một cách mạnh 


mẽ (vào đối tượng thiền) nhờ đề khởi các chi phần giác 
ngộ của trạch pháp, tinh tấn và hỷ. Khích lệ tâm phải được 


sử dụng khi tâm có quá ít tính tân, có ít sự vận dụng trí 


tuệ, và không đủ thích thú trong công việc thiền. 
Chế ngự tâm muốn nói đến việc ngăn chặn hay hạn 


chế tâm khi nó trở nên tinh tấn thái quá trong sự áp dụng 


trí tuệ, và làm cho nó phấn chấn với hỷ. Đề làm được điều 
này quý vị phải phát triển tịnh giác chi, định giác chi và xả 


giác chi. Như thế nào? Chẳng hạn, trong khi đang hành 
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niệm hơi thở, nếu hơi thở không rõ, quý vị không nên có ý 
làm cho nó rõ, mà chỉ tập trung vào hơi thở đúng như nó 
là. Nếu nimitta (tướng hơi thở) xuất hiện, quý vị không 
nên thâm sát (nghiên cứu tỉ mỉ) màu sắc và hình dạng của 
nó. Không bận tâm xem nó là trắng hay đỏ, dài hay ngắn, 
mà chỉ nên tập trung trên đó như một nimitta mà thôi. Nhờ 
làm như vậy quý vị sẽ hạn chế được tỉnh tấn, hỷ và trạch 
pháp thái quá, và đồng thời phát triển được tịnh, định và 
xả giác chiị. 

Làm cho tâm hoan hỷ có nghĩa là làm cho tâm phấn 
chắn với niềm tin khi tâm trở nên bất mãn hoặc do áp dụng 
trí tuệ yếu, hoặc do không đạt được hạnh phúc của sự yên 
tĩnh, hoặc do không có được sự lắng dịu của dục dù là tạm 
thời. Công việc làm cho tâm phấn chấn này được làm bằng 
cách suy xét đến tám lý do phải khơi dậy sự khẩn cấp tâm 
linh, đó là suy xét đến sự sanh, già, bệnh, chết, cái khổ của 
bốn ác đạo, cái khổ của luân hồi trong quá khứ, cái khổ 
của luân hồi trong tương lai, và cái khổ của việc phải đi 
tìm kiếm thức ăn trong kiếp hiện tại. Làm cho tâm hoan hỷ 
nhờ quán những ân đức của Tam Bảo. 

Canh chừng tâm không can thiệp là khi tâm không 
cần phải khích lệ, chế ngự, và làm cho hoan hỷ do đã được 
thiết lập trong sự thực hành đúng và khéo tiến hành trên đề 
mục thiền. Một cái tâm như vậy kể như đã thoát khỏi hôn 
trầm, trạo cử và sự phân tán. Việc canh chừng tâm này 
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cũng giống như người đánh xe ngựa chỉ cần nhìn mà 
không can thiệp khi những con ngựa đang khéo chạy vậy. 

Tránh người tâm không định có nghĩa là tránh xa 
những người không từng đạt đến cận định hay an chỉ định 
và bị phân tán tâm. Gần gũi người tâm có định là gần gũi 
những người đã đạt đến những trạng thái định tâm ấy. 
Khuynh hướng về định giác chi là sự nghiêng về, hướng 
về, đồ về sự tạo ra định của tâm trong mọi oali nghi đi, 
đứng, nằm, ngồi và v.v... Việc trau đồi giác chi này đi đến 
hoàn thiện là nhờ Alahán thánh đạo. 


Kế tiếp Đức Phật giải thích giác chi thứ bảy, xả 
giác chị: 

“Khi xả giác chi có mặt trong nội tâm, vị ẫy tUỆ t1: 
“Xd giác chỉ có mặt trong nội tâm ta. ” Khi xả giác chỉ 
không có mặt, vị ấy tuệ tri: “X¿ giác chỉ không có mặt 
trong nội tâm ta.” Vị ây tuệ trì bằng cách nào xả giác chỉ 
trước chưa sanh nay sanh khởi trong vị ấy. Vị ấy tuệ tri 
bằng cách nào xả giác chi đã sanh được phát triển và hoàn 
thiện.” 

Xả tự thân nó là điều kiện hay duyên cho sự sanh 
khởi của xả giác chi. Như lý tác ý thường xuyên đến nó 
(xả) sẽ dẫn đến sự sanh khởi của xả giác chi chưa sanh và 
dẫn đến sự tăng trưởng, mở rộng, phát triển và hoàn thiện 
của xả giác chi khi nó đã sanh. 
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Trong cả hai loại thiền — thiền chỉ và thiền minh 
sát, tinh tấn thái quá và tinh tấn không đủ là điều không 
tốt. Tinh tấn thái quá gây ra sự bắt an, và tinh tấn không đủ 
gây ra lười biếng, hoặc thậm chí khiến cho tâm rơi vào 
hữu phần (bhavanga). Do đó, tinh tấn quân bình là tốt 
nhất. Khi quý vị hành với mức tỉnh tấn quân bình, xả giác 
chi sẽ sanh. 

Có năm pháp dẫn đến sự khởi sanh của xả giác chỉ: 

1. Một thái độ vô tư đối với các chúng sanh. 

2. Một thái độ vô tư đối với đồ vật. 

Tránh người có thái độ ích kỷ đối với người và 


G5 


vật. 

4. Gần gũi người có tính trung dung, không thiên 

vị đối với người và vật. 

5. Khuynh hướng về sự tu tập xả giác chỉ. 

Thái độ vô tư đối với các chúng sanh được tạo ra 
bằng cách suy xét đến sự kiện các chúng sanh là chủ nhân 
của nghiệp, và bằng cách suy xét theo nghĩa cùng tột. 

Suy xét đến sự kiện rằng các chúng sanh là chủ 
nhân của nghiệp có nghĩa là suy nghĩ: “Ta được sinh ra ở 
đây là do những nghiệp ta đã làm trong quá khứ và rồi ta 
sẽ ra đi (khỏi nơi đây) theo nghiệp của ta. Vậy thì ai là 
người để ta dính mắc vào? Suy xét theo nghĩa cùng tột là 
suy nghĩ: “Cuối cùng thì chẳng có ai cả, chỉ có danh và sắc 
chơn đề. Vậy thì ai là người để ta có thê dính mắc vào?” 
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Thái độ vô tư đối với đồ vật được tạo ra bằng cách 
suy xét trên tính chất vô chủ và tạm bợ (của chúng). Một 
người suy nghĩ như vây: “Y phục này rồi sẽ tàn phai, cũ 
kỹ, trở thành một miếng giẻ chùi chân và sau đó thì chỉ có 
nước máng vào đầu gậy mà hất đi là tốt hơn hết. Chắc 
chắn, nếu có chủ sở hữu của y phục này thời hắn sẽ không 
để cho nó đi đến chỗ hư hại theo cách này.” Đây là sự suy 
xét trên tính chất vô chủ. Còn suy nghĩ rằng y phục này 
không thê bên lâu và rằng thời hạn của nó rất ngắn ngủi là 
Sự suy xét trên tính chất nhất thời, tạm bợ của đồ vật. Theo 
cách tương tự, hai cách quán này cũng có thể áp dụng đối 
với bình bát và những vật khác. 

Người có thái độ ích kỷ đối với các chúng sanh bao 
gồm những người thế tục chỉ biết quan tâm lo lắng cho 
con trai và con gái ... riêng của họ. Loại người này cũng 
bao gồm luôn các vị sa-môn chỉ biết quan tâm lo lắng cho 
học trò, bè bạn, thầy tổ... của họ. Những vị sa-môn này 
làm mọi việc vì những người mà họ thương yêu, như cạo 
tóc, may vá, giặt y, nhuộm y, đốt bát (sơn bát) và .... Nếu 
họ không nom thấy những người mà họ thương yêu này, 
dù chỉ một thời gian ngắn, họ nhìn chỗ này chỗ kia chẳng 
khác nào con nai ngơ ngác. Và họ hỏi, “Sa-di thế này, thế 
này ở đâu có biết không?? hay “Vị tỳ kheo trẻ thế này, thế 
này ở đâu có biết không?? Đối với những người có thái độ 
ích kỷ như vậy phải nên tránh. 
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Một người có thái độ ích kỷ đối với đồ vật là người 
chỉ thích ôm ấp những vật dụng của mình như y áo, bình 
bát, ly cốc, gậy chống...và thậm chí không để cho người 
khác đụng đến những thứ này. Khi có người hỏi mượn một 
món đồ nào đó y sẽ nói: °Ngay cả tôi còn không sử dụng 
nó; tôi đưa nó cho ông như thế nào được?” Người có thái 
độ ích kỷ như thế này cũng phải nên tránh xa. 

Một người trung dung, không thiên vị đối với người 
hoặc vật là người có thái độ vô tư với cả hai. Việc thân cận 
một người như vậy là đáng làm. 

Khuynh hướng về việc tu tập xả giác chi này là sự 
nghiêng về, đỗ về, và hướng về của tâm đối với xả trong 
mọi oai nghi, đi, đứng, nằm và ngồi... Sự trau đồi của giác 
chỉ này đi đến hoàn thiện nhờ A-la-hán thánh quả. 

Phụ chú giải giải thích: 

Nhân để có xả giác chỉ là thái độ vô tư, trung dung, 
thoát khỏi thích (hấp dẫn) và ghét (ghê tởm). Nếu sự thoát 
khỏi thích và ghét này có mặt thời có xả, ngược lại là 
không có xả. Tình trạng thoát khỏi thích và ghét này có hai 
loại theo phạm vị: sự vô tư đối với các chúng sanh và đồ 
vật. 

Ghét (ghê tởm) được loại trừ bằng chính sự tu tập 
tịnh giác chi. Sự chỉ dẫn bắt đầu với thái độ vô tư đối với 
các chúng sanh được dạy để chỉ ra cách loại trừ thích. 
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Đặc biệt, xả là một thứ thuốc giải cho tham dục và 
vì thế chú giải sư nói: Xả là con đường thanh tịnh cho một 
người đầy ắp dục tham. 

Thái độ vô tư hay khách quan đối với các chúng 
sanh được tu tập bằng cách suy xét đến tính chất nhân quả 
cá nhân và bằng cách suy xét đến bản chất vô ngã. Nhờ 
suy xét đến tính chất vô chủ, trạng thái không thuộc về 
một cái ngã được hiển lộ. Và nhờ suy xét đến tính chất 
nhất thời, tạm bợ, sự vô thường của mọi vật hiển lộ để tạo 
ra thái độ vô tư đối với các vật vô tình. 

Trước đến đây chúng ta đã luận bàn về bảy chỉ 
phần giác ngộ (thất giác chi) và các duyên cho sự sanh 
khởi của chúng. Kế tiếp quý vị sẽ hành như thế nào? 
Trong Kinh Đức Phật nói: 

'Như vậy vị ấy sống quán các pháp như các 
nội pháp, hay vị ấy sống quán các pháp như các 
ngoại pháp, hay vị ấy sống quán các pháp như các 
nội và ngoại pháp. Vị ấy sống quán hiện tượng 
sanh trong các pháp, hay vị ấy sống quán các hiện 
tượng diệt trong các pháp, hay vị ấy sống quán các 
hiện tượng sanh và các hiện tượng diệt trong các 
pháp. Hay chánh niệm rằng “có pháp đây” được 
thiết lập nơi vị ấy chỉ đến mức cần thiết cho chánh 
trí và chánh niệm mà thôi. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp giữ bất cứ vật gì trong thế 
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gian. Này các tỳ kheo, đây là cách vị tỳ kheo sống 

quán pháp là pháp liên quan đến thất giác chỉ”. 

Về việc thực hành đối với đoạn kinh này, Tôi đã 
giải thích nhiều lần trước đây. Tôi nghĩ quý vị chắc cũng 
đã hiểu nó rồi. 

Sau khi đã giải thích cách quán pháp qua thất giác 
chi, Đức Phật tiếp tục giải thích cách hành thiền qua Tứ 
Thánh Đế. 

Có một câu nói: “Mọi con đường đều dẫn đến La- 
mã.` Ở đây cũng vậy, Đức Phật giảng giải Pháp theo nhiều 
cách khác nhau trong Tam Tạng (Tipitaka), nhưng tất cả 
các pháp ấy cuối cùng rồi cũng dẫn đến việc chứng ngộ Tứ 
Thánh Đề mà thôi. 

“Lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán 
pháp là các pháp liên quan đến Tứ Thánh Đế. 

Này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán 
pháp là pháp liên quan đến Tứ Thánh Đế? 

Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tuệ tri đúng như 
thực: “Đây là khổ.” Vị ấy tuệ tri đúng như thực: “Đây là 
nguồn gốc của khổ.” Vị ấy tuệ tri đúng như thực: “Đây là 
sự diệt của khổ.” Vị ẫy tuệ tri đúng như thực: “Đây là con 
đường (cách thực hành) dẫn đến sự diệt khổ.” 

Một vị tỳ kheo tuệ tri đúng như thực: “Đây là khổ.” 
Vị ấy đoạn trừ tham ái, và tuệ tri tất cả pháp thuộc tam 
giới đều là khổ, theo đúng bản chất của chúng. Vị ấy tuệ 
tri theo đúng bản chất tham ái trước đã tạo ra và khiến cho 
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chính cái khổ ấy sanh. Vị ấy tuệ tri sự không khởi lên của 
khổ và nguồn gốc của khổ, theo đúng bản chất, là Niết 
Bàn. Vị ấy tuệ tri, theo đúng bản chất của nó, Chân Lý về 
Con Đường (Đạo) thể nhập khổ, đoạn trừ nguồn gốc (của 
khổ), và chứng diệt. 
IL Khổ Thánh Để 
'Bây giờ, này các tỳ kheo, thế nào là Khổ 
Thánh Để? 
Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sâu, bị, 
khổ, ưu, não là khổ. Gân những gì không 
thích là khổ. Chia lìa những gì yêu thích là 
khổ. Không được cái mong muốn là khổ. 
Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 
Bây giò, này các tỳ kheo, thế nào là sanh? 
Trong bất kỳ chúng sanh nào, thuộc bất kỳ 
nhóm chúng sanh nào, có sự sinh ra, sự ra 
đời, sự hình thành, sự xuất hiện của các uẩn, 
sự có được các căn. Này các tỳ kheo, đó gọi 
là sanh. 
Và, này các tỳ kheo, thế nào là già? Trong 
bắt kỳ chúng sanh nào, thuộc bắt kỳ nhóm 
chúng sanh nào, có sự già nua, hom hem, 
răng rụng, tóc bạc, da nhăn, co rút với tuổi 
gia, các căn hự hoa†, này các tỳ kheo, đó gọi 
là già. 
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Và, này các tỳ kheo, thế nào là chết? Trong 
bắt kỳ chúng sanh nào, thuộc bắt kỳ nhóm 
chúng sanh nào, có một sự qua đời, một sự 
chuyển di, một sự cắt đứt, một sự huỷ diệt, 
ImỘt sự chết, một sự hấp hồi, ImỘt Sự chấm 
dứt, một sự cắt đứt các uẩn, một sự vất bỏ 
xác thân, này các tỳ kheo, đó gọi là chết. ` 


Trong bài Kinh này, Đức Phật giải thích Khổ Thánh 
Đề theo sự thực chế định (tục đế) và theo sự thực tối hậu 
(chơn để). Loại khổ đầu là “sanh”. “Có sự sinh ra, sự ra 
đời, sự hình thành," là giải thích theo sự thực chế định. “Sự 
xuất hiện của các uẩn, sự có được các căn" là giải thích 
theo sự thực tối hậu hay chơn đế. Đối với già và chết, “sự 
cắt đứt của các uân' là giải thích theo sự thực tối hậu, và 
những giải thích còn lại được đưa ra theo sự thực chế định. 
Theo sự thực chế định thì trong một kiếp sống sát na đầu 
tiên được gọi là sanh; sát na cuối cùng gọi là chết; thời 
gian nằm giữa sát na đầu tiên và sát na cuối cùng gọi là 
già. Theo sự thực cùng tột hay chơn đề thì trong mỗi sát na 
tâm, giai đoạn sanh được gọi là sanh; giai đoạn trụ gọi là 
già; và giai đoạn tan hoại hay diệt là chết. Khi quý vị đang 
phân biệt sanh, già và chết, quý vị phải phân biệt theo cả 
hai cách này. 

Kế đến Đức Phật giải thích về sầu, bi, khổ, ưu và 
não: 
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“Và này các tỳ kheo, thế nào là sầu? Bất luận khi 
nào, do bất kỳ loại bất hạnh nào, một người bị tác động 
bởi một điều gì đó thuộc bản chất đau đớn, sự sầu muộn, 
than khóc, lo lắng, ưu tư trong lòng, thống khổ trong tâm, 
này các tỳ kheo, đó gọi là sầu. 

Và, này các tỳ kheo, thế nào là bi? Bắt luận khi nào, 
do bất kỳ loại bất hạnh nào, một người bị tác động bởi một 
điều gì đó thuộc bản chất đau đớn, và có sự khóc lóc, than 
van, kêu gào vì không thích, và thống thiết bi ai, này các tỳ 
kheo, đó gọi là bi. 

Và, này các tỳ kheo, thế nào gọi là khổ (thân)? Bất 
cứ cảm giác đau đớn về thân nào, cảm giác khó chịu về 
thân nào, có sự cảm thọ đau đớn hoặc khó chịu do thân 
xúc, này các tỳ kheo, đó gọi là khổ (thân). 

Và, này các tỳ kheo, thế nào là ưu? Bất cứ cảm giác 
đau đớn thuộc về tâm nào, bất cứ cảm giác khó chịu thuộc 
về tâm nào, có sự cảm thọ đau đớn hoặc khó chịu do tâm 
xúc. Này các tỳ kheo, đó gọi là ưu. 

Và, này các tỳ kheo, thế nào là não? Bất luận khi 
nào, do bất kỳ loại bất hạnh nào, một người bị tác động 
bởi một điều gì đó thuộc bản chất đau đớn, có sự áo não, 
tuyệt vọng, và bị tác động với sự áo não, với sự tuyệt 
vọng. Này các tỳ kheo, đó gọi là não.” 

Sâu, bi, ưu, và não là cảm thọ khổ thuộc về tâm, và 
được kể trong nhóm sân. Trong khi quý vị đang phân biệt 
các pháp bắt thiện, quý vị cũng phải phân biệt chúng (sầu, 
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bi,...) cùng với các tâm hành phối hợp tương ứng của 
chúng trong các tiến trình tâm. Khổ là cảm giác đau đớn 
thuộc về thân phối hợp với thân thức trong tiến trình tâm 
thân môn. Khi quý vị đang phân biệt danh chơn đề, quý vị 
cũng phải phân biệt và các tâm hành phối hợp với nó. 

Kế tiếp, Đức Phật giải thích việc gần những gì 
không thích theo sự thực chế định: 

“Và, này các tỳ kheo, thế nào gần những gì không 
thích (oán tắng hội)? Ở đây, bất cứ người nào có những 
cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp không mong 
muốn, không thích, khó chịu, hay bất cứ người nào gặp 
những kẻ chuyên cầu điều xấu cho người khác, chuyên cầu 
sự tai hại, sự lo lắng, sự bất an cho người khác, với người 
này họ phải tụ hội, giao tiếp, quan hệ, liên minh, này các 
tỳ kheo, đó gọi là gần những gì không thích.) 

Gần những gì không thích" là thọ khổ thuộc về tâm 
hay tình trạng khổ tâm khi mootj người phải gần cái mình 
không thích. Trong khi phân biệt các pháp bất thiện thuộc 
nhóm sân, quý vị cũng phải phân biệt nó. 

Kế tiếp, Đức Phật giải thích chia la những gì yêu 
thích (ái biệt ly) như sau: 

“Và, này các tỳ kheo, thế nào là chia lìa những gì 
(mình) yêu thích? Ở đây, bất cứ người nào có những cảnh 
sắc, thỉnh, hương, vị, xúc và pháp đáng mong muốn, đáng 
yêu thích, vừa ý. Hay bất cứ người nào gặp những Tgười 
chuyên cầu sự hạnh phúc, điều tốt đẹp, an vui, an ổn, mẹ 
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hay cha, anh hay chị, thân quyến hay bạn bè, đồng nghiệp 
hay những quan hệ huyết thống, và rồi bị tước đoạt mắt 
những sự hội tụ, giao tiếp, quan hệ hay liên minh như vậy, 
này các tỳ kheo, đó là chia lìa những gì mình yêu mến.” 

Nếu một người bị chia lìa với những gì mình yêu 
thích, khổ tâm sẽ xuất hiện nơi người ấy. Khổ này luôn 
luôn phối hợp với sân. Trong khi phân biệt những pháp bắt 
thiện thuộc nhóm sân, quý vị cũng phải phân biệt nó. 

Kế, Đức Phật giải thích tiếp thế nào là không được 
những gì mình mong muốn (cầu bất đắc): 

“Và, này các tỳ kheo, thế nào là không được những 
gì mình mong muốn? Ở đây, này các tỳ kheo, trong những 
chúng sanh nào phải chịu sự sưnb ước muốn này sẽ khởi 
lên: “Ôi ước gì ta không bị sanh chỉ phối, ước gì ta không 
phải sanh ra đời!” Nhưng điều này không thể đạt được 
băng ước muốn. Đó là không được những gì mình mong 
muốn. 

Này các tỳ kheo, trong những chúng sanh phải chịu 
sự già ước muốn này sẽ khởi lên: “Ôi ước gì ta không bị 
già chi phối, ước gì ta không bị già 
không thể đạt được bằng ước muốn. Đó là không được 


{?? 


Nhưng điều này 


những gì mình mong muốn. 

Này các tỳ kheo, trong những chúng sanh phải chịu 
sự bệnh hoạn ước muôn này sẽ khởi lên: “Ôi ước gì ta 
không bị bệnh hoạn chi phối, ước gì ta không bị bệnh!” 
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Nhưng điều này không thể đạt được bằng ước muốn. Đó là 
không được những gì mình mong muốn. 

Này các tỳ kheo, trong những chúng sanh phải chịu 
sự sẩw muộn ước muốn này sẽ khởi lên: “Ôi ước gì ta 
không bị sầằu muộn chi phối, ước gì ta không bị sầu 
muộn!” Nhưng điều này không thể đạt được bằng ước 
muốn. Đó là không được những gì mình mong muốn. 

Này các tỳ kheo, trong những chúng sanh phải chịu 
sự Ö ai ước muốn này sẽ khởi lên: “Ôi ước gì ta không bị 
bi ai chi phối, ước gì ta không bị bi ai!” Nhưng điều này 
không thể đạt được bằng ước muốn. Đó là không được 
những gì mình mong muốn. 

Này các tỳ kheo, trong những chúng sanh phải chịu 
sự khổ ước muốn này sẽ khởi lên: “Ôi ước gì ta không bị 
khổ chi phối, ước gì ta không phải khổ!” Nhưng điều này 
không thể đạt được bằng ước muốn. Đó là không được 
những gì mình mong muốn. 

Này các tỷ kheo, trong những chúng sanh phải chịu 
ưu ước muốn này sẽ khởi lên: “Ôi ước gì ta không bị ưu 
chỉ phối, ước gì ta không phải ưu!” Nhưng điều này không 
thê đạt được bằng ước muốn. Đó là không được những gì 
mình mong muốn. 

Này các tỳ kheo, trong những chúng sanh phải chịu 
áo não ước muốn này sẽ khởi lên: “Ôi ước gì ta không bị 
áo não chi phối, ước gì ta không phải áo não!” Nhưng điều 
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này không thể đạt được bằng ước muốn. Đó là không được 
những gì mình mong muốn.” 

Những ước muốn này không thể nào thành tựu chỉ 
băng ước muốn suông, song nhờ thực hành Bát Thánh Đạo 
theo tuần tự từng bước một mà người ta có thê thành tựu 
chúng. 

Rồi Đức Phật giải thích năm thủ uân: 

“Và, này các tỳ kheo, thế nào là: tóm lại, năm thủ 
uấn là khổ? Năm thủ uẫn là như sau: sắc thủ uẫn, thọ thủ 
uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. Tóm lại, 
năm uân này bị chấp thủ là khô. 

Và, này các tỳ kheo, đó gọi là Thánh Đề về Khổ 
(Khổ Thánh Đề). 

Năm thủ uân là những đối tượng của minh sát trí. 
Do đó, nếu quý vị muốn hành minh sát, trước tiên quý vị 
phải phân biệt chúng. 

Tại sao chúng được gọi là uân? Bởi vì chúng là các 
nhóm mười một loại của pháp (dhammas). Đức Phật giải 
thích sắc thủ uân là sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, sắc 
trong, sắc ngoài, sắc thô, sắc tế, sắc hạ liệt, sắc cao 
thượng, sắc xa và sắc gần. Đối với thọ thủ uấn, tưởng thủ 
uân, hành thủ uân và thức thủ uân cũng hiểu theo cách 
tương tự. Nếu quý vị phân biệt được mười một loại này 
của năm thủ uẫn chúng tôi có thể nói răng quý vị đã hiểu 
được Khổ Thánh Đé. 
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I. Thánh Đế Về Nguồn Gốc Của Khổ (Tập 
Thánh Để) 


“Và, này các tỳ kheo, thế nào là Thánh Đế về 
Nguồn Góc của Khổ? 

Đó chính là tham ái đưa đến tái sanh, gắn liền với 
hỷ và tham, tìm cầu lạc thú mới lúc chỗ này, lúc 
chỗ kia. Nói cách khác là dục ái, hữu ái và phi hữu 


r7" 9 


a1. 


Tại sao Đức Phật lại nói rằng tham ái là nguồn gốc 
của khổ? Bởi vì tham ái là nhân hỗ trợ nổi bật cho sự sanh 
khởi của khổ. Ví như một hột giống đã trưởng thành với 
sự âm ướt có thể mọc lên thành một cái cây khi nó được 
trồng trong đất thích hợp. Cũng thế, hạt giống nghiệp với 
sự ấm ướt của tham ái như một nhân hỗ trợ sẽ tạo ra năm 
thủ uấn, Khổ Thánh Đế. Không có tham ái, nghiệp lực 
không thê tạo ra năm thủ uẫn được. Đó là lý do vì sao Đức 
Phật giải thích rằng tham ái là nhân cho khổ. 

Khi tham ái được đề cập, vô minh và thủ ngắm 
ngầm cũng được bao gồm. Tham ái lập đi lập lại nhiều lần 
đối với một đối tượng trở thành thủ. Vô minh, ái và thủ là 
những nhân hỗ trợ mạnh mẽ cho nghiệp lực, vốn là năng 
lực của các hành thiện và bất thiện. Mặc dù các hành này 
diệt ngay khi sanh, chúng vẫn để lại đằng sau nghiệp lực 
mà vốn có thể tạo ra năm thủ uân, trong tiến trình danh- 
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sắc. Như vậy, có tất cả năm nhân: vô minh, ái, thủ, hành 
và nghiệp. Trong năm nhân ấy, ái là nhân nổi bật. Do đó, 
Đức Phật giải thích rằng “Đó chính là tham ái đưa đến tái 
sanh, gắn liền với hỷ và tham, tìm cầu lạc thú mới lúc chỗ 
này, lúc chỗ kia.) 

Ở đây, Đức Phật giải thích ba loại ái: (1) dục ái, (2) 
hữu ái, và (3) phi hữu ái. 

Thế nào là dục ái? Đó là tham ái đối với sắc, thinh, 
hương, vị, xúc và pháp. 

Thế nào là hữu ái? Chú giải giải thích rằng hữu ái 
có ba loại: ái phối hợp với tà kiến chấp nhận cái ngã hay 
linh hồn thường hằng, tưởng tượng có một linh hồn di 
chuyền từ kiếp này sang kiếp khác; ái đối với sự hiện hữu 
trong sắc giới và vô sắc giới; và ái đối với các bậc thiền 
(jhanas). 

Thế nào là phi hữu ái? Đó là tham ái phối hợp với 
đoạn kiến. Người chủ trương kiến chấp này không tin rằng 
có một sự hiện hữu trong tương lai sau khi chết. 

Kế, Đức Phật giải thích mười nhóm sáu: 

Này các tỳ kheo, ái này khi sanh thì sanh ở 
đấu và an trú ở đâu? 

Bất cứ nơi đâu trên thể gian này có sự khả ái 
và khả lạc, ở đó ái tự nó sanh khởi và an trú. 

Và cái gì trong thể gian này là khả ái và khả 
lạc? Con mắt trong thế gian là khả ái và khả lạc, và 

ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Tai trong thể 
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gian là khả ái và khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh 
khởi và an trú. Mũi trong thế gian là khả ái và khả 
lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trủ. Lưỡi 
trong thể gian là khả ái và khả lạc, và ở đó ái này 
tự nó sanh khởi và an trú. Thân trong thế gian là 
khả ái và khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và 
an trú. Tâm trong thế gian là khả ái và khả lạc, và 
ở đó ải này tự nó sanh khởi và an frú. ` 

Đây là sáu nội xứ (căn). Thường thường con người 


rât luyên ái đôi với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của 
mình. Do sự luyên ái này, họ luôn luôn nhìn vào họ trong 


gương. Họ luôn luôn trang điểm cho cho tắm thân của họ 


băng nhiêu cách khác nhau. Và nương nơi sáu nội xứ này 
mà tham ái mãnh liệt khởi lên. 


Đức Phật tiếp tục giải thích nhóm sáu thứ hai: 

“Cảnh sắc trong thế gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Thinh (các 
âm thanh) trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó 
ái này tự nó sanh khởi và an trú. Hương trong thể 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó sanh 
khởi và an trú. Vị trong thể gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Xúc trong 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó 
sanh khởi và an trú. Pháp trong thể gian là khả ái, 
khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. ` 
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Đây là sáu ngoại xứ. Lây những xứ này làm đôi 


tượng, ái mạnh mẽ có thê khởi sanh. 


Khi phân biệt năm thủ uấn, thực sự quý vị đang 


phân biệt sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Mười hai xứ, nói 


cách khác, là năm thủ uân hay danh và sắc chơn đê vậy. 


thức: 


Kế tiếp Đức Phật giải thích nhóm sáu thứ ba, nhóm 


'Nhãn thức trong thế gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Nhĩ thức 
trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự 
nó sanh khởi và an trú. Tỷ thức trong thế gian là 
khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và 
an trú. Thiệt thức trong thế gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Thân thức 
trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự 
nó sanh khởi và an trú. Ý thức trong thể gian là khả 
ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an 
tru. ` 
Nếu quý vị phân biệt danh chơn đề thuộc các tiễn 


trình tâm sáu môn một cách hệ thống, quý vị sẽ thấy được 


sáu loại thức này một cách rõ ràng. 


XÚC: 


Kế tiếp, Đức Phật giải thích nhóm thứ tư, nhóm 


"Nhãn xúc trong thế gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ải này tự nó sanh khởi và an trú. Nhĩ xúc 
{rong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự 
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nó sanh khởi và an trú. Tỷ xúc trong thế gian là khả 
ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an 
trú. Thiệt xúc trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở 
đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Thân xúc trong 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó 
sanh khởi và an trú.Ý xúc trong thể gian là khả ái, 
khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. ` 

Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý 


xúc này luôn luôn phối hợp với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức tương ứng. Vì thế, 
trong khi phân biệt sáu loại thức trong các tiến trình tâm, 
có thể quý vị cũng sẽ phân biệt được sáu loại xúc. Nương 
nơi các thức và các xúc tương ứng của chúng này, tham ái 
mãnh liệt có thể khởi lên. 


thọ: 


Kế tiếp, Đức Phật giải thích nhóm thứ năm, nhóm 


“Nhãn thọ (thọ do nhãn xúc sanh) trong thế 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó đi này tự nó sanh 
khởi và an trú. Nhĩ thọ (thọ do nhĩ xúc sanh) trong 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó 
sanh khởi và an trú. Tỷ thọ (thọ do tỷ xúc sanh) 
trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự 
nó sanh khởi và an trú. Thiệt thọ (thọ do thiệt xúc 
sanh) trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái 
này f nó sanh khởi và an trú. Thân thọ (thọ do 
thân xúc sanh) trong thế gian là khả ái, khả lạc, và 
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ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Ý thọ (thọ do 

ý xúc sanh) trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở 

đó ải này tự nó sanh khởi và an tru. ` 

Thế nào là thọ do nhãn xúc sanh? Khi quý vị phân 
biệt tiễn trình tâm nhãn môn, quý vị có thể phân biệt được 
thọ trong mỗi sát na tâm của tiến trình tâm đó, tức là thấy 
thọ trong sát na hướng tâm, trong nhãn thức tâm, trong 
tiếp thọ tâm, trong suy đạc tâm, trong quyết định tâm, 
trong bảy tốc hành tâm và trong hai đăng ký hay thập di 
tâm. Các thọ ẫy được gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Đối với 
các thọ do nhĩ xúc sanh, do tỷ xúc sanh...quý vị cũng cần 
phải hiểu theo cách tương tự. Nương nơi các loại thọ do 
xúc sanh này, ái mạnh mẽ có thể khởi lên. Vì thế chúng là 
các nhân căn bản cho ái. 

Kế tiếp Đức Phật giải thích nhóm thứ sáu, nhóm 
tưởng: 

'Sắc tưởng trong thể gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Thinh 
tưởng trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái 
này tự nó sanh khởi và an trú. Hương tưởng trong 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó 
sanh khởi và an trú. Vị tưởng trong thể gian là khả 
ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an 
trú. Xúc tưởng trong thể gian là khả ái, khả lạc, và 
ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Pháp tưởng 
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frong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự 
nó sanh khởi và an trú. ` 
Khi phân biệt danh chơn đế, quý vị không chỉ phân 
biệt thức mà còn phải phân biệt xúc, thọ, tưởng...Khi quý 
vị phân biệt sáu loại thức, quý vị có thể đễ dàng thấy được 
sáu loại tưởng này. 
Kế tiếp Đức Phật giải thích nhóm thứ bảy, nhóm tư: 
“Tự đổi với các sắc trong thể gian (sắc tr) là 
khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và 
an trú. Tư đối với các thỉnh trong thế gian (thỉnh 
tt) là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó sanh 
khởi và an trú. Tư đối với các hương trong thể gian 
(hương tư) là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó 
sanh khởi và an trú. Tư đổi với các vị trong thế gian 
vị ft) là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh 
khởi và an trú.Tư đối với các xúc trong thể gian 
(xúc tw) là khả ái, khả lạc, và ở đó di này tự nó 
sanh khởi và an trú.Tư đối với các pháp trong thể 
gian (pháp tư) là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự 
nó sanh khởi và an trú. ` 
Tư (cetanä) cũng luôn luôn phối hợp với thức. 
Thức, xúc, thọ, tưởng và tư được gọi là nhóm có xúc là 
(pháp) thứ năm (phassapañcamaka). Nếu quý vị phân biệt 
chúng, quý vị có thê dễ dàng hiểu được các tâm hành phối 
hợp còn lại. 
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Kế tiếp Đức Phật giải thích nhóm sáu thứ tám, 
nhóm ái: 
'Á¡ đối với các sắc trong thể gian (sắc ái) là 
khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và 
an trú. Ái đối với các thỉnh trong thể gian (thỉnh ái) 
là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và 
an trú. Ái đối với các hương trong thể gian (hương 
áI) là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó sanh 
khởi và an trú. Ái đối với các vị trong thế gian (vị 
áI) là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó sanh 
khởi và an trú. Ái đối với các xúc trong thể gian 
(xác ái) là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó 
sanh khởi và an trú. Ái đối với các pháp trong thể 
gian (pháp ái) là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự 
nó sanh khởi và an trú. ` 
Khi phân biệt các pháp bắt thiện trong các tiến trình 
tâm sáu môn, quý vị phải phân biệt sáu loại ái này. Ái 
được kể trong nhóm tham. Nếu quý vị phân biệt tám loại 
tâm căn tham, quý vị có thê dễ dàng thấy nó. 

Kế tiếp Đức Phật giải thích nhóm sáu thứ chín và 
thứ mười, nhóm tầm và tứ: 

“Sắc tâm trong thế gian là khả ái, khả lạc, và 
ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Thỉnh tâm 
trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự 
nó sanh khởi và an trú. Hương tâm trong thể gian 
là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và 
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an trú. Vị tâm trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở 
đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Xúc tâm trong 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó 
sanh khởi và an trú. Pháp tâm trong thể gian là khả 
ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an 
trú. 
Sắc tứ trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở 
đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. Thĩinh tứ trong 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này tự nó 
sanh khởi và an trú. Hương tứ trong thế gian là khả 
ái, khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an 
trú. VỊ fứ trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó 
ái này tự nó sanh khởi và an trú. Xúc tứ trong thể 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó đi này tự nó sanh 
khởi và an trú. Pháp tứ trong thể gian là khả ái, 
khả lạc, và ở đó ái này tự nó sanh khởi và an trú. ` 
Khi phân biệt thức, xúc, thọ, tưởng và tư, quý vị có 
thê dễ dàng thấy được tầm và tứ này, bởi vì lúc nào chúng 
cũng phối hợp với năm pháp ấy. 

Rồi Đức Phật kết luận Thánh Đề về Nguồn Gốc của 
Khổ (Tập Thánh Đế) như sau: 

“Và, này các tỳ kheo, đó gọi là Thánh Đề về Nguồn 
Góc của Khổ (Tập Thánh Đề)” 

Tham ái đối với năm thủ uầấn hiện tại không phải là 
nhân cho khổ. Đó là lý do vì sao điều này được giải thích 
trong chú giải: “Vị ấy tuệ tri theo đúng bản chất tham ái 
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trước tạo ra và khiến cho chính cái khổ ấy sanh. Do đó, 
nguồn gốc của khổ hiện tại, năm thủ uần, là tham ái trước. 
Đề phân biệt nó, quý vị phải phân biệt kiếp sống quá khứ. 
Quý vị phải phân biệt vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp đã 
tích tạo lúc đó. Đây là năm nhân tạo ra năm thủ uân hiện 
tại. Nếu quý vị phân biệt nguồn gốc của khổ theo cách 
này, chúng tôi có thể nói rằng quý vị đã hiểu được Khổ Đề 
và Tập Đề. 

Trong Saccavibhanga (Để Phân Biệt), Đức Phật 
giải thích rằng Thánh Đề về Nguồn Gốc của Khổ hay Tập 
Đề có năm loại: 

1. Ái. 

2. Mười phiền não. 

3. Tất cả bất thiện pháp, bao gồm luôn ái và mười 

phiền não. 

4. Tất cả bất thiện pháp và ba thiện căn, vô tham 

(alobha), vô sân (adosa) và vô s1 (amoha). 
Nhưng không phải tất cả những nảy sanh của 
các thiện căn này đều là nguồn gốc của khổ. Chỉ 
những thiện căn nào nảy sanh mà có thê tạo ra 
quả trong vòng tái sanh luân hồi mới là nguồn 
sốc của khổ. 

5. Tất cả bất thiện pháp và tất cả thiện pháp nào có 

thể tạo ra quả trong vòng tái sanh luân hồi. 
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Chỉ khi những thiện pháp và bất thiện pháp bị vây 
quanh và được hỗ trợ bởi vô minh, ái, và thủ chúng mới có 
thể tạo ra quả trong vòng tái sanh luân hồi này. Trong số 
những thiện pháp này, những thiện pháp thiền (jhãna) và 
những thiện pháp phối hợp với minh sát trí cũng được bao 
gồm. Những thiện pháp phối hợp với minh sát trí có thê 
làm phát sanh một sự tái sanh mới nếu không có những 
nghiệp mạnh hơn chín mùi vào sát-na cận tử. Chắng hạn, 
trong Patthäana Đức Phật dạy rằng Hành Xả Trí 
(sankharupekkhañana) cũng có thể tạo ra thức tái sanh. 
Như vậy, minh sát trí này cũng là nhân hay nguồn gốc của 
khổ. 

Liên quan đến loạ Hành Xả Trí 
(saủkhãrupekkhãñäna) này, trong Kinh Sotãnugata'° Đức 
Phật có giảng về bốn loại người. Có năm trăm tỳ kheo 
trước kia là những Bà-la-môn. Trí tuệ của họ rất nhạy bén 
và có thể học giáo lý của Đức Phật một cách dễ dàng. Vì 
thế họ không tôn kính Đức Phật và Giáo Pháp. Do điều 
này, Đức Phật đã dạy bài Kinh Sotänugata: Nếu một vị tỳ 
kheo học thuộc lòng Tam Tạng (Tipitaka), thực hành thiền 
chỉ và thiền minh sát lên đến Hành Xả Trí 
(saäkhãrupekkhäñäna), và chết trong lúc đang quán các 
hành là vô thường, khổ và vô ngã với trí đó, sau khi tái 


' Tăng Chỉ Kinh (Aaguttara Nikãya), Chakka Nipäta. 
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sanh thiên giới, vị ấy có thê thành tựu một trong bốn quả 
sau. 

(1) Vì lẽ tâm cận tử của vị ấy lấy tính chất vô 
thường, khổ và vô ngã của các hành làm đối 
tượng, nên thức tái sanh và tâm hữu phần 
(bhavanga) của vị ấy trong cõi chư thiên cũng 
lẫy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các 
hành làm đối tượng. Do điều này, ngay khi vị ấy 
suy quán các hành, tính chất vô thường, khổ và 
vô ngã của chúng liền xuất hiện rõ ràng trong 
tâm, và vị ấy sẽ đắc chứng Niết Bàn một cách 
nhanh chóng. Đây là loại người thứ nhất. 

(2) Cho dù vị ấy không suy quán đến các hành như 
vô thường, khổ và vô ngã liền sau khi tái sanh 
thiên giới, thì sau khi được nghe một bài Pháp 
về Tứ Thánh Đề ở cõi chư thiên được giảng dạy 
bởi một vị tỳ kheo có thần thông đi lên thiên 
giới để dạy nó, vị ấy liền nhớ lại pháp hành của 
mình trong tiền kiếp làm tỳ kheo. Vị ấy sẽ quán 
các hành là vô thường, khổ và vô ngã một cách 
rõ ràng, và nhanh chóng đắc chứng Niết Bàn. 
Đây là loại người thứ hai. 

(3) Có thê vị ấy không được cơ hội nghe một vị tỳ 
kheo lên đó dạy Pháp, nhưng sẽ có cơ hội để 
nghe Pháp do các vị thiên, như Phạm thiên 
Sanañkumãra và Phạm thiên Sahampati thuyết. 
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Trong khi lắng nghe thuyết Pháp về Tứ Thánh 
Đế như vậy, vị ấy quán thấy các hành là vô 
thường, khổ và vô ngã một cách rõ ràng, và 
nhanh chóng đắc chứng Niết Bàn. Đây là loại 
người thứ ba. 

(4) Nếu vị ấy không được cơ hội nghe pháp từ các 
vị chư thiên Pháp Sư, vị ấy vẫn có thê có cơ hội 
được gặp bạn bè là những hành giả cùng tu 
chung trong một thời kỳ giáo pháp nào đó ở 
kiếp quá khứ của mình. Những thiền giả này có 
thê nhắc, chẳng hạn: “Này bạn, hãy nhớ lại Pháp 
thế này, thế nọ mà chúng ta đã từng hành khi 
làm tỳ kheo trong cõi nhân loại đi.” Lúc đó vị ấy 
có thể nhớ lại Pháp, và nếu vị ấy thực hành 
vipassanã, vị ấy sẽ nhanh chóng đạt đến Niết 
Bàn. Đây là loại người thứ tư. 

Từ bài kinh này chúng ta thấy rằng Hành Xả Trí 
(sankharupekkhañana) cũng có thể tạo ra thức tái sanh 
trong kiếp sống tương lai. Nếu quý vị hành vipassanä lên 
đến trí này, quý vị có thể trông đợi gặt hái được những kết 
quả tốt này trong những kiếp sống tương lai. Do đó, quý vị 
nên thực hành thiền chỉ và thiền minh sát cho đến khi 
thành công. 

Kế tiếp Đức Phật giải thích về Diệt Khổ Thánh Đề 
như sau: 
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HIL 


Thánh Đề về Sự Diệt Khổ (Diệt Khổ Thánh 
Đề) 

“Và, này các tỳ kheo, thế nào là Diệt Khô 
Thánh Đề? 

Đó là sự biến mất và dập tắt hoàn toàn của 
chính ái ấy, sự từ bỏ, sự đoạn trừ, sự giải 
thoát, sự xả ly khỏi tham ái ấy. Nhưng, này 
các tỳ kheo, ái này được đoạn trừ như thể 
nào, sự diệt của nó xảy ra như thế nào ? 

Bất cứ ở đâu trên thể gian này có điều gì khả 
ái và khả lạc, ở đó di này phải được đoạn 
trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Nhưng trên 
thế gian này cái gì là khả ái, khả lạc? 

Con mất trên thể gian là khả ái, khả lạc, và 
ở đó ái phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của 
ái xảy ra. Tai trên thế gian là khả ái, khả 
lạc, và ở đó ái phải được đoạn trừ, ở đó sự 
diệt của ái xảy ra.Mũi trên thể gian là khả 
ái, khả lạc, và ở đó ái phải được đoạn trừ, ở 
đó sự diệt của ái xảy ra. lưỡi trên thể gian là 
khả ái, khả lạc, và ở đó ái phải được đoạn 
trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Thân trên thế 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái phải được 
đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Tâm 
trên thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó đi 
phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy 
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ra. Cảnh sắc trên thế gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt 
của ái xảy ra. Các âm thanh trên thể gian là 
khả ái, khả lạc, và ở đó ái phải được đoạn 
trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Các mùi trên 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái phải 
được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. 
Các vị trên thế gian là khả ái, khả lạc, và ở 
đó ái phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái 
xảy ra. Các xúc trên thế gian là khả ái, khả 
lạc, và ở đó ái phải được đoạn trừ, ở đó sự 
diệt của ái xảy ra. Các pháp trên thể gian là 
khả ái, khả lạc, và ở đó ái phải được đoạn 
trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. ` 
Trên đây là mười hai xứ - sáu nội xứ và sáu ngoại 
xứ, hay nói cách khác, đó là năm thủ uân hoặc danh và sắc 
chơn đế. Ái sanh khởi lẫy các nội xứ và ngoại xứ này làm 
đối tượng. Chúng ta biết A-la-hán Thánh Đạo Trí đoạn diệt 
ái. Nhưng Trí này chỉ lấy Niết Bàn làm đối tượng chứ 
không lấy các nội-ngoại xứ, năm thủ uẫn hay danh-sắc 
chơn đề. Vì lẽ ái sanh khởi lẫy các nội ngoại xứ làm đối 
tượng, nên Đức Phật mới giải thích sự diệt của ái liên quan 
tới chúng vậy. 
Tôi sẽ giải thích điều này với một ví dụ. Nếu có 
một sợi dây leo tạo ra những trái bí đắng trong cánh đồng 
lúa, và một ngày kia người nông dân nhồ sạch dây leo ấy 
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đi, vì thế dây leo và quả của nó chết, chúng ta nói rằng 
trong cánh đồng lúa lúc đó dây leo và quả của nó đã biến 
mắt, đã diệt hết. Ở đây sáu nội xứ và sáu ngoại xứ cũng 
giống như cánh đồng lúa. Ái giống như dây leo. Khởi đầu 
ái sanh lấy các nội xứ và ngoại xứ làm đối tượng. Khi A- 
la-hán Thánh Đao Trí huỷ diệt hoàn toàn ái, chúng ta có 
thể nói rằng trong những cánh đồng của các nội và ngoại 
xứ này, tham ái đối với chúng diệt hoàn toàn. Chính vì thế 
mà Đức Phật dạy: “Con mắt trong thế gian là khả ái, khả 
lạc, và tại đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái 
xảy ra.... 

Khi A-la-hán Thánh Đạo Trí huỷ diệt hoàn toàn ái, 
thì không chỉ ái đối với các nội và ngoại xứ biến mắt, mà 
ái đối với thức, xúc, thọ...cũng biến mất. Vì thế Đức Phật 
dạy như sau: 

'Nhãn thức trong thế gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự điệt của 
ái xảy ra. Nhĩ thức trong thế gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của 
ái xảy ra. Tỷ thức trong thể gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của 
ái xảy ra. Thiệt thức trong thế gian là khả ái, khả 
lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt 
của ái xảy ra. Thân thức trong thế gian là khả ái, 
khả lạc, và ở đó ải này phải được đoạn trừ, ở đó sự 
diệt của ái xảy ra. Ý thức trong thế gian là khả ái, 
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khả lạc, và ở đó ải này phải được đoạn trừ, ở đó sự 
diệt của ái xảy ra. 

Nhãn xúc trong thể gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của 
ái xảy ra. Nhĩ xúc trong thế gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của 
ái xảy ra. Tỷ xúc trong thể gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của 
ái xảy ra. Thiệt xúc trong thế gian là khả ái, khả 
lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt 
của ái xảy ra. Thân xúc trong thế gian là khả ái, 
khả lạc, và ở đó ải này phải được đoạn trừ, ở đó sự 
diệt của ái xảy ra. Ý xúc trong thế gian là khả ái, 
khả lạc, và ở đó ải này phải được đoạn trừ, ở đó sự 
diệt của ái xảy ra. 

Thọ do nhãn xúc sanh (nhãn thọ) trong thể 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được 
đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Thọ do nhĩ 
xúc sanh (nhĩ thọ) trong thế gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của 
ái xảy ra. Thọ do tỷ xúc sanh (tỷ thọ) trong thể 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được 
đoạn trừ, ở đó sự điệt của ái xảy ra. Thọ do thiệt 
xúc sanh (thiệt thọ) trong thể gian là khả ái, khả 
lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt 
của ái xảy ra. Thọ do thân xúc sanh (thân thọ) 
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trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này 
phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Thọ 
do ý xúc sanh (ý thọ) trong thể gian là khả ái, khả 
lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt 
của ái xảy ra. 

Sắc tưởng trong thể gian là khả ái, khả lạc, 
và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của 
ái xảy ra. Thỉnh tưởng trong thế gian là khả ái, khả 
lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt 
của ái xảy ra. Hương tưởng trong thế gian là khả 
ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó 
sự diệt của ái xảy ra. Vị tưởng trong thể gian là khả 
ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó 
sự diệt của ái xảy ra. Xúc tưởng trong thể gian là 
khả ái, khả lạc, và ở đó ải này phải được đoạn trừ, 
ở đó sự diệt của ái xảy ra. Pháp tưởng trong thể 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được 
đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. 

Sắc tư (tr liên quan đến các sắc) trong thể 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được 
đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Thỉnh tư trong 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này phải 
được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Hương tư 
trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này 
phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. VỊ 
tự trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này 
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phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Xúc 
tự trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này 
phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. 
Pháp tư trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải 
này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. 
Sắc ái (ái đối với các sắc) trong thế gian là 
khả ái, khả lạc, và ở đó ải này phải được đoạn trừ, 
ở đó sự diệt của ái xảy ra. Thỉnh ái trong thế gian 
là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được đoạn 
trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Hương ải trong thể 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được 
đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. VỊ ái trong thể 
gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được 
đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Xúc ái trong 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này phải 
được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Pháp ái 
{rong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này 
phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. ` 
Một khi ái sanh, nó sẽ sanh liên tục. Một khi người 


ta đã thương yêu con trai, con gái của họ, họ sẽ thương 


yêu chúng mãi mãi. Do ái sanh trước (làm duyên), ái nối 
tiếp theo sau sanh lên liên tục. Chính vì điều này, khi ái 
biến mắt hay khi ái diệt, Đức Phật giải thích, ái đối sắc, 
thinh, hương và các đối tượng khác cũng biến mất. 


'Sắc tâm trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở đó 


ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. 
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Thỉnh tâm trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này 
phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Hương tâm 
trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được 
đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Vị tâm trong thể gian 
là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó 
sự diệt của ái xảy ra. Xúc tâm trong thế gian là khả ái, khả 
lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái 
xảy ra. Pháp tâm trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó 
ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. 

Sắc tứ trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái 
này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Thỉính 
fứ trong thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ải này phải 
được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Hương tứ trong 
thế gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được đoạn 
trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. Vị tứ trong thể gian là khả 
ái, khả lạc, và ở đó ái này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt 
của ái xảy ra. Xúc tứ trong thể gian là khả ái, khả lạc, và 
ở đó ải này phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. 
Pháp tứ trong thể gian là khả ái, khả lạc, và ở đó ái này 
phải được đoạn trừ, ở đó sự diệt của ái xảy ra. 

Và, này các t) kheo, đó gọi là Diệt Khổ Thánh Để ` 

Diệt Khổ Thánh Đề là Niết Bàn. Đạo quả trí sanh 
lên lẫy Niết Bàn làm đối tượng. Đạo trí huỷ diệt các phiền 
não, bao gồm luôn ái theo từng giai đoạn. Khi người hành 
thiền đạt đến quả vị A-la-hán, không nghiệp lực nào còn 
có thê tạo ra quả tái sanh được nữa. Nhưng nêu Đức Phật 
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giải thích rằng Niết Bàn là Diệt Khổ Thánh Đé, thính 
chúng sẽ không thể hiểu được điều đó một cách rõ ràng. 
Vì thế, Đức Phật mới giải thích bằng cách khác, theo đó 
(Diệt Khổ Thánh Đề) là sự diệt của ái và khổ. 


IV. Đạo Thánh Đế 

'Và, này các tỳ kheo, thế nào là Thánh Đề về 
Con Đường Thực Hành Đưa Đến sự Diệt của Khổ? 

Đỏ chính là Bát Thánh Đạo này, Chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tĩnh Tấn, Chánh Niệm, 
Chánh Định. 

Và, này các t) kheo, thế nào là Chánh Kiến? 
Này các tỳ kheo, đó là trì kiến (hiểu biết) về khổ, tri 
kiến về nguôn sốc của khổ, tri kiến về sự điệt khổ, 
về fri kiến về con đường đưa đến sự diệt của khổ. 
Này các tỳ kheo, đây gọi là Chánh Kiến. ` 


Nếu quý vị muốn chứng đắc Niết Bàn, quý vị phải 


thực hành Bát Thánh Đạo, vốn là con đường duy nhất đưa 
đến sự diệt khổ, hay Niết Bàn. 


Chi đầu tiên của Bát Thánh Đạo là chánh kiến 


(sammaditthi). Trong bài kinh này, Đức Phật giải thích 
bốn loại chánh kiến: (1) tri kiến về khổ, (2) tri kiến về 
nguồn gốc hay nhân sanh của khô, (3) tri kiến về sự diệt 
khổ, và (4) tri kiến về con đường đưa đến sự diệt khô. 
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Tóm lại, nếu quý vị muốn chứng đắc Niết Bàn quý vị phải 
có bốn loại tri kiến này. 

Loại chánh kiến thứ nhất là chánh kiến về khổ. Thế 
nào là khổ? Đức Phật nói: “Tóm lại, năm thủ uẫn là khổ.) 
Thế nào là năm thủ uân? Đó là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân, và thức thủ uân. Năm thủ uẫn 
này có thể được chia thêm thành mười một loại, đó là, năm 
thủ uân quá khứ, năm thủ uấn hiện tại, năm thủ uấn vị lai, 
bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa 
và gần. Nếu quý vị phân biệt được tất cả các loại thủ uấn 
này một cách rõ ràng với minh sát trí của quý vị, kế như 
quý vị đã có được loại chánh kiến đầu tiên này, chánh kiến 
về khô. 

Loại chánh kiến thứ hai là chánh kiến về nguồn gốc 
hay nhân sanh của khổ. Thế nào là nguồn gốc của khổ? 
Một cách văn tắt, đó là vô minh (avijjã), ái (tanhã), thủ 
(upadana), hành (sankhara) và nghiệp (kamma), bởi vì 
chúng làm phát sanh ra khổ, tức sanh ra năm thủ uẫn. 

Trong Tương Ưng Sự Thật (Sacca Sarnyutta), Đức 
Phật nói rằng không tuệ tri Tứ Thánh Đề người ta không 
thê chứng ngộ Niết Bàn và không thể thoát khỏi vòng tái 
sanh luân hồi. Như vậy, nếu quý vị muốn chứng ngộ Niết 
Bàn, trước tiên quý vị phải phân biệt Khổ Thánh Đề và 
Tập Thánh Đề (thánh đề về nguồn gốc của khổ), vốn được 
bao gồm trong Tứ Thánh Đế. Quý vị phải phân biệt để 
hiểu rõ năm nhân quá khứ - vô minh, ái, thủ, hành và 
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nghiệp, làm phát sanh ra năm uân hiện tại như thế nào và 
năm nhân hiện tại sẽ làm phát sanh năm uấn tương lai ra 
sao. Rồi, theo cách tương tự, quý vị phải phân biệt để hiểu 
năm nhân trong kiếp quá khứ thứ hai làm phát sanh ra năm 
uân trong kiếp quá khứ thứ nhất như thế nào. Quý vị phải 
phân biệt cho được mối tương quan nhân quả của càng 
nhiều kiếp sống quá khứ càng tốt với hết khả năng của 
mình. Nếu quý vị có hơn một kiếp sống tương lai, quý vị 
phải phân biệt mối tương quan nhân quả của những kiếp 
sống tương lai ấy cho đến khi chấm dứt vòng tái sanh luân 
hồi của quý vị. 

Các hiện tượng (pháp) của hai thánh để đầu tiên 
này cũng được gọi là các pháp hành (sañnkhara-dhamma§). 
Chúng là những đối tượng của minh sát trí 
(vipassanañana). Do đó, trước khi hành minh sát quý vị 
phải phân biệt các pháp hành này cho xong đã. Chỉ sau đó 
quý vị mới có thê phân biệt sự sanh và diệt của các hành, 
và phân biệt chúng như vô thường (anicca) bởi vì chúng 
diệt ngay khi vừa sanh lên, như khổ (dukkha) vì chúng 
luôn luôn bị bức bách bởi sự sanh và diệt không ngừng, và 
như vô ngã (anatta) vì không có một cái ngã thường hằng 
nào trong chúng. Phân biệt những đặc tính này gọi là minh 
sát (vipassana). Khi minh sát trí (vipassanañana) của quý 
vị thành thục, quý vị sẽ chứng ngộ Niết Bàn, Diệt Khô 
Thánh Đế. 
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Chánh kiến thứ ba là tri kiến về sự diệt khổ. Có hai 
loại diệt của khổ: (1) khayanrrodha, diệt theo nhân duyên 
và sát na, (2) accanta-nirodha: diệt vĩnh viễn hay diệt tối 
hậu, tức Niết Bàn. Do sự diệt của các nhân, năm uấn sẽ 
chấm dứt hoàn toàn sau bát-niết-bàn (Parinibbäna). Đây là 
sự diệt theo nhân duyên. Mỗi hành (sañkhãra) có ba tiểu 
sát na: sanh, trụ và diệt. Sự diệt này gọi là sự diệt theo sát 
na. Trong lúc các vị đang hành minh sát, việc phân biệt 
hay quán sự diệt theo nhân duyên và sát na rất quan trọng. 
Khi minh sát trí của quý vị thành thục, đạo quả trí sẽ sanh 
khởi lẫy Niết Bàn làm đối tượng. Niết bàn là sự diệt tối 
hậu của năm uân và nhân sanh khổ. 

Loại chánh kiến thứ tư là tri kiến về con đường dẫn 
đến sự diệt khổ. Đạo hay con đường diệt khổ có hai loại: 
hiệp thế và siêu thế. Khi đang hành minh sát, quý vị cũng 
phải phân biệt minh sát trí (vipassanañana) của quý vị là 
vô thường, khổ và vô ngã. Đây gọi là pativipassanã. Trong 
minh sát trí đó năm chỉ đạo có mặt: (1) Chánh kiến — tri 
kiến về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành, 
tri kiến về năm thủ uân và nguồn gốc của khổ. (2) Chánh 
tư duy — đán tâm vào các hiện tượng của khổ để và tập 
đề. (3) Chánh tinh tắn — tinh tấn để biết rõ năm thủ uẩn 
và nguồn gốc của chúng. (4) Chánh niệm — sự ghi nhớ 
các hiện tượng của khổ đề và tập đế. (5) Chánh định — sự 
tập trung trên những tính chất vô thường, khổ và vô ngã 
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của các hành. Năm yếu tổ này thuộc về hiệp thế đạo. Quý 
vị phải phân biệt chúng là vô thường, khổ và vô ngã. 

Chánh kiến chứng ngộ Niết Bàn là tri kiến về Diệt 
Khổ Thánh Đế. Hoặc có sáu hoặc có bảy chi đạo sanh khởi 
cùng với chánh kiến này. Như vậy tất cả có bảy hay tám 
chỉ đạo, vốn là Đạo Đề hay Thánh Đề Về Con Đường Dẫn 
Đến Sự Diệt Khổ. Tại sao lại hoặc có bảy hoặc có tám chi 
đạo? Nếu quý vị chứng ngộ Niết Bàn trong khi đang phân 
biệt các đối tượng dục giới hay các pháp sơ thiền là vô 
thường, khổ và vô ngã, thời có tám chi đạo. Nhưng nếu 
quý vị chứng ngộ Niết Bàn trong lúc đang phân biệt các 
pháp nhị thiền hoặc các pháp thuộc một bậc thiền cao hơn 
là vô thường, khổ và vô ngã, thời chỉ có bảy chỉ đạo, bởi vì 
không có chánh tư duy ở đây. Tri kiến biết những chi đạo 
này là chánh kiến biết Đạo Đế. 

Như vậy rõ ràng là chỉ dựa vào một mình chánh 
kiến người ta không thể chứng ngộ Niết Bàn. Họ cũng 
phải tu tập các chi đạo khác. Vì thế Đức Phật tiếp tục bài 
pháp của ngài như sau: 

Và, này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư 
duy? Tư duy về xuất ly, tư duy về vô sân, tư duy về 
bất hại. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh tư duy. 
Thế nào là tư duy về xuất ly? Chúng ta đã thảo luận 

về năm loại xuất ly ở trước, và tầm phối hợp với chúng là 
tư duy về xuất ly. Trong khi quý vị đang tập trung trên đối 
tượng thiền chỉ, chắng hạn như tợ tướng hơi thở (ãnãpãna 
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patIbhaäga nimitta), sự thể nhập vào nimitta là chánh kiến; 
sự dán tâm vào nimitta là chánh tư duy. Những tầm trong 
tất cả các bậc thiền (jhãnas) đều gọi là tư duy về sự xuất 
ly. Kế đến, trong khi đang hành minh sát, quý vị phải phân 
biệt danh và sắc chân đề, hay nói cách khác, năm thủ uân . 
Sự dán tâm trên năm thủ uẫn, sự dán tâm trên các nhân của 
chúng, và trên tính chất vô thường, khổ và vô ngã của 
chúng là tư duy về sự xuất ly. Đây là những tư duy xuất ly 
hiệp thế. 

Khi quý vị chứng ngộ Niết Bàn, sự dán tâm vào 
Niết Bàn là chánh tư duy. Đây là tư duy xuất ly siêu thế. 

Loại chánh tư duy thứ hai là tư duy về vô sân. Khi 
quý vị đắc thiền tâm từ, tư duy về vô sân sẽ phối hợp với 
thiền này. Đây là tư duy về vô sân cao nhất. Sau đó nếu 
quý vị quán các pháp thiền tâm từ nảy là vô thường, khổ 
và vô ngã, một tư duy vô sân mạnh mẽ và đầy năng lực 
cũng sẽ khởi lên. 

Khi quý vị đắc thiền tâm bi, tư duy về vô hại có 
mặt. Đây là tư duy về vô hại cao nhất. Khi quý vị quán các 
pháp thiền tâm bi là vô thường, khổ và vô ngã, một tư duy 
vô hại mạnh mẽ và đầy năng lực cũng sẽ khởi lên. 

Kế tiếp Đức Phật giải thích chỉ đạo thứ ba: 

“Và, này các tỳ kheo, thế nào là Chánh Ngữ? 

Cố gắng không nói dối, cố găng không nói lời chia 

rẽ, cố găng không nói lời thô ác, cố găng không nói 
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chuyện phà phiếm. Này các tỳ kheo, đây gọi là 

Chánh Ngữ. ` 

Có hai loại chánh ngữ: hiệp thế và siêu thế. Khi quý 
vị đang cô găng tránh nói dối, nọi lời chia rẽ, nói lời thô 
ác, và nói chuyện phù phiếm, chánh ngứ có mặt. Đó là 
chánh ngữ hiệp thế. Khi quý vị chứng ngộ Niết Bàn, đạo 
trí sẽ huỷ diệt các pháp bắt thiện có thể tạo ra tà ngữ. Khi 
tà ngữ được loại trừ, chánh ngữ tự động nảy sanh. Đây là 
chánh ngữ siêu thế. 

Rồi, Đức Phật giải thích tiếp chánh nghiệp: 
Và, này các ft} kheo, thể nào là chánh 
nghiệp? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm. Này các tỳ kheo, đáy gọi là Chánh Nghiệp. ` 
Có hai loại chánh nghiệp: hiệp thế và siêu thế. 
Trong khi quý vị đang giữ giới, không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm có mặt. Đó là chánh nghiệp hiệp 
thế. Khi quý vị chứng ngộ Niết Bàn, thánh đạo trí của quý 
vị huỷ diệt các bất thiện pháp có thể tạo ra tà nghiệp. Khi 
tà nghiệp được loại trừ, chánh nghiệp tự động nảy sanh. 
Đây là chánh nghiệp siêu thế. 

Kế tiếp, Đức Phật giải thích về chánh mạng: 

Và, này các tỳ} kheo, thế nào là Chánh 
Mạng? Ở đáy, này các f} kheo, một vị thành đệ tử 
từ bỏ tà mạng và nuôi sống bằng chánh mạng. ` 
Có hai loại chánh mạng: hiệp thế và siêu thế. Khi 

quý vị nuôi mạng bằng những phương tiện (làm ăn) chân 
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chánh, chánh mạng phát sanh. Đó là chánh mạng hiệp thé. 
Khi quý vị chứng ngộ Niết Bàn, đạo trí của quý vị huỷ diệt 
những bất thiện pháp nào có thể tạo ra tà mạng. Khi tà 
mạng được loại trừ, chánh mạng tự động phát sanh. Đó là 
chánh mạng siêu thế. 
Kế tiếp, Đức Phật giải thích chánh tỉnh tấn: 
'Và, này các tỳ kheo, thế nào là Chánh Tỉnh 
Tấn? Ở đây, một vị tỳ kheo khởi lên ý chí, thực hiện 
một nỗ lực, khơi dậy tỉnh tấn, quyết tâm và cô gắng 
ngăn sự sanh khởi của những ác bất thiện pháp 
chưa sanh. Vị ấy khởi lên ý chí, thực hiện một nỗ 
lực, khơi dậy tỉnh tấn, quyết tâm và cô găng diệt trừ 
những ác bất thiện pháp đã sanh. Vị ấy khởi lên ý 
chí, thực hiện một nỗ lực, khơi dậy tĩnh tần, quyết 
tâm và cố găng làm cho sanh khởi những thiện 
pháp chưa sanh. V† ấy khởi lên ý chí, thực hiện một 
nỗ lực, khơi dậy tỉnh tấn, quyết tâm và cô găng duy 
trì những thiện pháp đã sanh, không để cho chúng 
băng hoại, khiến cho tăng trưởng hơn lên và đi đến 
sự phát triển viên mãn. Đây gọi là Chánh Tỉnh 
Tấn. ` 
Thế nào là 'những ác bất thiện pháp chưa sanh?” 
Trong vòng tử sanh luân hồi, việc một phàm nhân chưa 
từng có những ác bất thiện pháp chưa sanh là không thể 
có. Chăng hạn, nếu quý vị chưa từng giết người trong kiếp 
này, chúng tôi có thể nói rằng loại bất thiện pháp này là 


EIÄN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 471 


những ác bắt thiện pháp chưa sanh của quý vị, bởi vì quý 
vị vẫn có thể làm điều đó bất cứ lúc nào trong tương lai, 
hoặc kiếp này hoặc một kiếp nào đó trong tương lai. Hoặc 
quý vị có thể chưa bao giờ hưởng thụ những thú vui nhục 
dục trước đây. Những phiền não ấy cũng được gọi là 
những ác bắt thiện pháp chưa sanh của quý vị. Quý vị phải 
khởi lên ý chí, thực hiện một nỗ lực, khơi dậy tính tấn, 
quyết tâm và cô gắng ngăn chặn những ác bắt thiện pháp 
chưa sanh. Quý vị sẽ hành như thế nào? Quý vị phải thực 
hành thiền chỉ và thiền minh sát. Nói cách khác, quý vị 
phải thực hành Bát Thánh Đạo, hay tam học giới, định, và 
tuệ. 

Khi quý vị tập trung trên tợ tướng hơi thở (anapana 
patibhãga nimitta) và đắc thiền (jhãna), sự thể nhập này là 
chánh kiến thiền định (jhãna sammäditthi), và nỗ lực để 
chứng tợ tướng (nimitta) là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn 
này luôn luôn phối hợp với chánh kiến. Vào lúc đó, các ác 
bất thiện pháp đã sanh được đoạn trừ một cách tạm thời. 

Nếu quý vị chuyển sang hành minh sát, quý vị thê 
nhập các tính chất vô thường, khổ và vô ngã của năm thủ 
uân và các nhân của chúng, sự thể nhập này của quý vị là 
chánh kiến, và tinh tấn phối hợp với nó là chánh tinh tấn. 
Vào lúc đó cũng vậy, những ác bất thiện pháp đã sanh 
được đoạn trừ một cách tạm thời. 

Nếu quý vị hành thiền chỉ và thiền minh sát theo 
cách này, một ngày nào đó trong tương lai quý vị có thể 
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chứng ngộ Niết Bàn. Vào lúc chứng đắc ấy, đạo trí khởi 
lên lấy Niết Bàn làm đối tượng. Trí tuệ thể nhập Niết Bàn 
là chánh kiến. Sự dán tâm vào Niết Bàn là chánh tư duy. 
Nỗ lực để chứng ngộ Niết Bàn là chánh tinh tấn. Đây là 
những thiện pháp hiện giờ vẫn chưa sanh trong quý vị. 


Kế tiếp, Đức Phật giải thích chánh niệm: 

Và, này các t} kheo, thế nào là Chánh 
Niệm? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán 
thân là thân, với nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh 
niệm, để chế ngự tham và ưu đổi với thể gian. Vị ấy 
sống quán thọ là thọ, với nhiệt tâm, tỉnh giác và 
chánh niệm, để chế ngự tham và ưu đối với thế 
gian. Vị ấy sống quán tâm là tâm, với nhiệt tâm, 
tỉnh giác và chánh niệm, để chế ngự tham và ưu đổi 
với thế gian. Vị ấy sống quán pháp là pháp, với 
nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, để chế ngự 
tham và ưu đối với thế gian. Đây gọi là Chánh 
Niệm. ` 
Thân, thọ, tâm và pháp là các đối tượng của minh 


sát trí (vipassanañana). Chánh niệm lẫy bốn đối tượng này 
cho minh sát trí khả năng biết chúng đúng như thực. Vì thế 
minh sát trí, cũng còn được gọi là tỉnh giác, luôn luôn phối 
hợp với chánh niệm khi quý vị hành minh sát. Bởi lẽ đó, 
Đức Phật dạy: “Một vị tỳ kheo sống quán thân là thân, với 
nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. 


Kế tiếp, Đức Phật giải thích chánh định: 


EIẢN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 473 


“Và, này các tỳ kheo, thế nào là Chánh Định? Ở 
đây, vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ 
thiền. Đó là một trạng thái hỷ, lạc do ly dục sanh, với tầm 
và tứ. Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, nhờ 
có được nội tịnh và nhất tâm. Đó là một trạng thái hỷ, lạc 
do định sanh, không tầm và tứ. Và với sự diệt của hỷ, vị ấy 
trú xả, chánh niệm và tỉnh giác. Như vậy vị ấy thân cảm 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là “Lạc được kinh nghiệm 
bởi một người sống với xả và chánh niệm (xả, niệm lạc 
trú)”. Vị ấy chứng và trú thiền thứ ba. Và, sau khi đã từ bỏ 
lạc và khổ, với sự diệt của hỷ và ưu trước đó, vị ấy chứng 
và trú thiền thứ tư. Một trạng thái vượt qua lạc và khổ, 
được thanh tịnh bởi xả và niệm (xả, niệm thanh tịnh). Đây 
gọi là Chánh Định.” 

Chánh định cũng có hai loại: hiệp thế và siêu thế. 
Trong Kinh này, Đức Phật dạy rằng sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền và tứ thiền là chánh định. Bốn thiền vô sắc được 
bao gồm trong tứ thiền. Đây là định hiệp thế. Khi quý vị 
hành vipassanä, quán các tính chất vô thường, khổ hay vô 
ngã của thân, thọ, tâm và pháp, sự tập trung trên những đối 
tượng ấy là chánh định. Đây cũng là định hiệp thế. 

Khi minh sát trí (vipassanañana) của quý vị thành 
thục quý vị sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Nếu quý vị chứng ngộ 
Niết Bàn trong khi đang quán bất kỳ đối tượng dục giới 
nào hay trong khi đang quán các pháp sơ thiền như vô 
thường, khổ hay vô ngã, thánh đạo trí của quý vị là thánh 
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đạo trí sơ thiền, bởi vì nó được phối hợp với năm thiền chỉ 
(tầm, tứ, hỷ, lạc và định). Nếu quý vị chứng ngộ Niết Bàn 
trong lúc đang quán các pháp nhị thiền là vô thường, khổ 
hay vô ngã, đạo trí của quý vị là đạo trí nhị thiền. Nếu quý 
vị chứng ngộ Niết Bàn trong lúc đang quán các pháp tam 
thiền là vô thường, khổ hay vô ngã, đạo trí của quý vị là 
đạo trí tam thiền. Nếu quý vị chứng ngộ Niết Bàn trong 
lúc đang quán các pháp tứ thiền là vô thường, khổ hay vô 
ngã, đạo trí của quý vị là đạo trí tứ thiền. Những thánh đạo 
này là thánh đạo siêu thế. Nên định phối hợp với chúng là 
định siêu thế. 

Ngày nay, có một vài sự hiểu lầm về chánh định tu 
tập qua việc hành thiền chỉ. Có số người nói rằng một 
hành giả có thể bị điên hay rơi vào tà đạo nếu họ hành 
thiền chỉ. Thật khó hiểu tại sao họ lại vội vã đưa ra một kết 
luận như vậy, vì điều này hoàn toàn trái ngược với nhiều 
bản kinh, kế cả Kinh Đại Niệm Xứ, ở đây Đức Phật nói rõ 
rằng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền là chánh 
định. Hãy nhớ rằng những bậc thiền ấy là chánh định, chứ 
không phải tà định, trừ phi Đức Phật nói dối. Do đó, tôi 
muốn nói thêm một chút về những lợi ích của thiền chỉ. 
Tôi không có ý định chỉ trích ai cả, nhưng là một vị tỳ 
kheo tôi có bổn phận phải làm cho sáng tỏ những lời dạy 
của Đức Phật mà thôi. 

Có năm lợi ích của chánh định: 
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Lợi ích thứ nhất của chánh định là hiện tại lạc trú 
(ditthadhamma-sukha-vihara). Sau khi đắc A-la-hán thánh 
quả, đôi lúc các vị A-la-hán cũng nhập thiền. Việc nhập 
thiền này chỉ là để an trú lạc ngay trong cuộc sống này 
(hiện tại lạc trú), bởi vì các vị đã đắc A-la-hán, nên không 
có lợi ích cao hơn nào thiền có thể đem lại cho các vị. Các 
vị không trông đợi bất kỳ một sự chứng đắc cao hơn hay 
mong được tái sanh nhờ thiền nữa, bởi vì các vị đã đạt đến 
chỗ chấm dứt của vòng tái sanh luân hồi rồi. Trong trường 
hợp này tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi: Liệu chúng ta có 
đúng không khi kết án các vị A-la-hán về việc chỉ biết 
hưởng thụ hiện tại lạc trú điều mà vốn được khen ngợi bởi 
Đức Phật? 

Lợi ích thứ hai của chánh định là lợi ích cho sự phát 
triển minh sát trí (vIpassana-nIsarnsa). Nếu một người 
hành thiền đắc bất kỳ bậc thiền nào, vị ấy có thể dùng bậc 
thiền đó để làm căn bản cho việc phát triển minh sát trí 
(vipassanañana). Các bậc thiền thường tạo ra ánh sáng trí 
tuỆ rực rỡ và đầy năng lực. Trong tất cả các loại ánh sáng 
thì ánh sáng của trí tuệ là mạnh mẽ và lợi ích nhất. Dựa 
vào ánh sáng này, quý vị có thể phân biệt sắc chơn đề, 
danh chơn đề, các nhân của chúng, và rồi quý vị có thể 
quán các hành này như vô thường, khổ và vô ngã cho đến 
khi chứng đắc A-la-hán thánh quả. Do điều này, chánh 
định được xem là một trong tám yếu tố của Bát Thánh 
Đạo. 
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Nếu quý vị đồng ý rằng Bát Thánh Đạo là con 
đường duy nhất để chứng ngộ Niết Bàn, quý vị phải tu tập 
chánh định để chứng ngộ Niết Bàn. Không có chánh định, 
việc chứng đắc Niết Bàn đối với quý vị là bất khả. Quý vị 
có thể nói rằng cũng có những vị Khô Quán A-la-hán 
(sukkavipassaka Arahants — dry-insight Arahant), những 
vị A-la-hán mà cỗ xe của họ là thuần quán (không có thiền 
định) vậy. Tắt nhiên là có, nhưng các vị vẫn phải phát triển 
cận định dựa trên thiền tứ đại. Cận định của thiền này cũng 
phát ra ánh sáng rực rỡ. Với sự trợ giúp của ánh sáng, các 
vị thấy những kalãpas và phân tích sắc chơn để trong đó. 
Kế tiếp các vị phân biệt danh chơn để cũng như phân biệt 
các nhân của danh và sắc. Kế tiếp các vị quán các hành ấy 
là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy ánh sáng của trí tuệ 
cũng cần thiết đối với các bậc A-la-hán mà cỗ xe của họ là 
thuần minh sát. Vì thế nếu muốn đạt đến minh sát trí 
(vipassanã-ñãna), trước hết quý vị phải có ánh sáng trí tuệ 
dựa trên định đủ mạnh. Đức Phật dạy thiền chỉ chủ yếu là 
vì mục đích này. Liệu có khôn ngoan không khi kết án 
thiền chỉ dùng cho mục đích này? 

Lợi ích thứ ba của chánh định là việc đạt được sự 
tái sanh cao hơn (bhavavisesavahäã-nisarnsa). Nếu những 
người đã đắc thiền và duy trì được thiền của họ đến giờ 
phút lâm chung, họ sẽ tái sanh vào một Phạm Thiên giới 
tương ứng. Tuy nhiên, chúng tôi không dạy thiền chỉ vì 
mục đích này. Đây chỉ là một việc có thể xảy ra mà thôi. 
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Nếu các bậc thánh tái sanh vào Phạm Thiên giới họ 
sẽ không bao giờ tái sanh trở lại cõi dục. Vì từ nơi Phạm 
Thiên giới ấy các vị sẽ thoát khỏi vòng luân hôi luôn vậy. 
Vì thế các bậc thiền (jhãna) có lượi cho cả hàng phàm 
nhân lẫn thánh nhân. 

Lợi ích thứ tư của chánh định là lợi ích về thần 
thông (abhiññã-nisarnsa).. Nếu quý vị thực hành mười 
kasina và tám thiền chứng theo mười bốn cách và có gắng 
để phát triển thần thông, dựa trên các ba-la-mật, quý vị có 
thê phát triển được một hay nhiều loại thần thông. 

Lợi ích thứ năm của chánh định là lợi ích chứng 
diệt (nirodhäã-nisarhsa), sự diệt tạm thời của tâm và sắc do 
tâm tạo. Các bậc thánh bắt lai và A-la-hán đã đạt đến tám 
thiền chứng, là những điều kiện cần thiết để chứng diệt, 
mới có thê làm được điều ấy. Trong thiền chứng này, nếu 
các vị quyết định trú trong đó trong bảy ngày, tâm và sắc 
do tâm tạo của các vị sẽ diệt trong bảy. Cần nhớ rằng, chỉ 
có sắc do tâm tạo diệt, còn các sắc khác, như sắc do 
nghiệp, do tâm và do thời tiết tạo, vẫn còn. Như vậy, thử 
hỏi kết án các bậc thánh bất lai và A-la-hán chứng diệt 
(nhập diệt thọ tưởng định) có hợp lẽ hay không? 

Trên đây là năm lợi ích của chánh định. 

Sau khi giải thích xong phần chánh định, Đức Phật 
kết luận: 

Này các tỳ kheo, đó gọi là con đường thực 
hành dân đến sự diệt khổ. ` 
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Rồi Đức Phật tiếp tục bài pháp: 

'Như vậy vị ấy sống quán pháp là các nội 
pháp, hay vị ấy sống quán pháp là các ngoại pháp, 
hay vị ấy sống quán pháp là các nội và ngoại pháp. 
Ở đây, quý vị phải phân biệt chỉ một mình Khổ 

Thánh Đề, hay nói cách khác quý vị chỉ phân biệt thân, thọ 
tâm và pháp mà thôi. Làm thế nào để phân biệt chúng? 
Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần trước đây. Trước 
tiên, quý vị phải phát triển định mạnh và đủ năng lực. Thứ 
hai, quý vị phải hành thiền tứ đại một cách hệ thống đề tây 
các kaläpas, và phân tích chúng để thấy sắc chân đế. 
Những việc thực hành này đều nằm trong quán thân 
(kãyãnupassanã). Kế tiếp quý vị phải phân biệt danh chân 
đế. Trong khi phân biệt danh chân đế, nếu quý vị bắt đầu 
với thọ và chú trọng đến các cảm thọ, thì đó là quán thọ 
(vedanãnupassan8); nếu quý vị bắt đầu đến thức và nhắn 
mạnh đến thức, đó là quán tâm (cittanupassan3); nếu quý 
vị bắt đầu với xúc và nhắn mạnh đến xúc, đó là quán pháp 
(dhammanupassanä). Sau đó quý vị phải phân biệt danh- 
sắc bên trong (nội danh-sắc) và bên ngoài (ngoại danh - 
sắc). 

Rồi giai đoạn kế tiếp: 

“Vị ấy sống quán các hiện tượng sanh trong các 
pháp, hay vị ấy sống quán các hiện tượng diệt trong các 
pháp, hay vị ấy sống quán các hiện tượng sanh và diệt 
trong các pháp.” 
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Ở giai đoạn này, quý vị phải phân biệt cả hiện 
tượng sanh lẫn hiện tượng diệt. 

“Hay chánh niệm rằng “có thân đây” được thiết lập 
nơi vị ấy chỉ đến mức cần thiết cho chánh trí và chánh 
niệm mà thôi. ` 

Giai đoạn này bao gồm các minh sát trí (vipassanä- 
ñãna) cao hơn từ Hoại Diệt Trí (Bhanga Ñãna) đến Hành 
Xá Trí (Sañkharupekkhañana). 

Kế tiếp Đức Phật dạy về đạo trí: 

“Theo cách này vị ấy sống xả ly, không chấp giữ 
bất cứ vật gì trong thế gian.) 

Đạo trí chứng ngộ Niết Bàn, Diệt Khổ Thánh Đé, 
và tám chi đạo trong tâm đạo là Đạo Thánh Đề. 

Sau đó, Đức Phật kết luận phần này: 

“Này các tỳ kheo, đây là cách vị tỳ kheo sống quán 
pháp là pháp liên quan đến Tứ Thánh Đề.) 


Những Kết Quả của việc Thực Hành Tứ Niệm Xứ 


“Này các tỳ kheo, bất cứ người nào thực hành Tứ 
Niệm Xứ này trong vòng bảy năm thời có thể trông đợi 
một trong hai quả sau: một là A-la-hán thánh qủa ngay 
trong kiếp sống này hoăc, nếu còn chút tàn dư (của thủ), 
sẽ đắc trạng thái của một bậc Bất Lai (A-na-hàm). 

Nói gì đến bảy năm, này các tỳ kheo, bất cứ người 
nào thực hành Tứ Niệm Xứ này trong vòng sáu năm thời 
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có thể trông đợi một trong hai quả sau: (1) A-la-hán thánh 
qủa ngay trong kiếp sống này hoăc, (2) nếu còn chút tàn 
dư (của thủ), sẽ đắc trạng thái của một bậc Bất Lai (A-na- 
hàm). 

\ói gì tới sáu năm, này các tỳ kheo,... 


TzZ*° 


ó1 gì tới năm năm, này các tỳ kheo,... 
\ói gì tới bôn năm, này các tỳ kheo,... 


TzZ*° 


ó1 gì tới ba năm, này các tỳ kheo,... 


TzZ*° 


ó1 gì tới hai năm, này các tỳ kheo,... 

lói gì tới một năm, này các tỳ kheo, bất cứ người 
nào thực hành Tứ Niệm Xứ này trong vòng bảy tháng thời 
có thể trông đợi một trong hai quả sau: (1) A-la-hán thánh 
qủa ngay trong kiếp sống này hoăc, (2) nếu còn chút tàn 
dư (của thủ), sẽ đắc trạng thái của một bậc Bất Lai (A-na- 
hàm). 


2 ⁄.⁄Z⁄.⁄Z 








Z 


\ói gì tới bảy tháng, này các tỳ kheo,... 


ó1 gì tới sáu tháng, này các tỳ kheo,... 
\ói gì tới năm tháng, này các tỳ kheo,... 
lói gì tới bốn tháng, này các tỳ kheo.... 


TzZ*° 


ó1 gì tới ba tháng, này các tỳ kheo,... 

\ói gì tới hai tháng, này các tỳ kheo,... 

Nói gì tới một tháng, này các tỳ kheo,... 

Nói gì tới nửa, này các tỳ kheo, bất cứ người nào 
thực hành Tứ Niệm Xứ này trong vòng bảy ngày thời có 
thê trông đợi một trong hai quả sau: (1) A-la-hán thánh 


qủa ngay trong kiếp sống này hoăc, (2) nếu còn chút tàn 


2 Z ⁄Z⁄.⁄ZZZ 
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dư (của thủ), sẽ đắc trạng thái của một bậc Bất Lai (A-na- 
hàm). 

Chính vì điều này nên mới nói: “Này các Tỳ 
kheo, đây là con đường độc nhất đê thanh tịnh các 
chúng sinh; đê vượt qua sáu, bị; đề doạn tận khó, 
ưu; đê đạt đến chánh dạo và đề chứng đặc Niêt-bàn 
(Nibband), đó là tứ niệm xứ. ° 

Thế Tôn nói như vậy. Các vị tỳ kheo thích thú và 
hoan hÿ với những lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Chú giải nói rằng sau khi Đức Phật giảng giải bài 
Kính Đại Niệm Xứ (Mahäsatipatthana Sutta), ba mươi 
ngàn vị tỳ kheo trở thành bậc A-la-hán. Do đó, quý vị nên 
cô gắng thực hành với niềm tin và sức tỉnh tấn mãnh liệt 
để chứng ngộ Niết bàn ngay trong kiếp sống này. 


Cầu mong tất cả sớm thành tựu mục đích giải thoát 
của mình. 
Cầu mong tất cả được an vui và hạnh phúc. 
Dịch xong ngày 6 tháng 9 năm 2010 


EIÄN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 482 


EIÄN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 483 


EIÄN6 BIẢI KINH ĐẠI NIỆM NÍ 484 


